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LỜI NGƯỜI DỊCH 

Bô sácK ^^ưlandbook o|- ỹ^ịpị^itỉl^amma S+Mclies" là tài 
liêu 01 aì cKép lai nl^ũìng bài 0Ìản0 vể irlAan0 PKáp 
(T^blAidÌAaninia) của Sayãdavv u Sĩ lananda dua trên bản 
dicK duơc cIaú tbícÌA cIaì tiet bằn0 tiấn0 T^nb 
íSonipreKensive yvianual o|- T^blAidlAannnna" do BbikklAu 
B o dki lànn ckủ biên về luân tku 7^blAidlAannMnattlAasan0alAa 
do T^cariya T^nuruddka biên soan. Bô sáck này bao 0ồ>rv 
ba tâp. ~Câp JV\ôị dã duoc clAÚn0 tôi cKuyen n0Ũ san0 tiến0 
Viêt vói tua dể 7\]an0 7\]0lAÌên (Z-ứu ldAắn0 Tpị\áp; ITâp 

Adôt" và dã duoc TMIaò ^uất Bản ITôn (d\iáo pkát kànÌA vào 
tlAán0 4 năm Í20i5. Xâp Adôty bên cank pkần G\á\ IdAÌêuy 
bao 0ồm ba clAUon0 bàn vầ kai pkáp ckân dấ (PammattKa) 
dầu tiêny dó là tâm ((Sitta) và tâm sỏ ((Setasika). (Su tkẩ! 

• (SlAUon0 i 9ÌỚÌ tkiêu vể tâm và su pkân loai tâm. 

• (SlAUon0 2 0Ìói tkiêu vể các tâm sở; su pKân loai 
các tâm sỏ và su kết Kơp 0Ìũa tâm và các tâm sỏ. 

• (SlAUon0 3 n0lAÌên cúu tkêm vể tâm và các tâm sỏ 
tlAÔn0 qua nlAŨn0 plAUon0 tkúc kkác nkau nku tkeo 
tk o (Vedana)y tkeo nkân (Bletu) và vân vân. 

(Suon ^^(Sẩm Alon0 7\]0kiên (Z-ÙỊi\ ldAan0 Pkápy ITâp 
ưlai" này là bản ckuyển ngữ của TTâp Blaiy bao 0ồm ba 
clAUon0 kế tiếp của giáo trìnk/ vói nôi dun0 tóm luoc nku 
sau! 


• íSlAUon0 4 n0lAÌên CÚÍIA vể lô trìnk tâm (VĩtKi)/ túc là 
các plAUon0 tkúc tkôn0 pua dó tâm sank lên tkeo lô 
trìnk tron0 dòi son0 tkuc tiễn. 
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• (Zị\ương 5 bàn vể vũ tru quan của PKât giáo, các 
loai y\gWiêp \ưc (KaMnnia)y và rồi tiấn trỉnK iỉi và tnc 
sinK' 

• (Zị\ương ó trìnK bày bai pbáp cbân cíế còn laiy đó là 
sắc pbáp (Rũpa) và TMíp-bàn (Alibbãna). 

Vẫn với tinb tban nl\ư đã đươc trínb bày tron0 TTâp 
yVAôty clAnn0 tôi ở đâỵ cố 0an0 tôn tron0 nguỵền tác tron0 
guá trìnb cbnyẩn ngữ TTâp Vlai. lŨưỚỊ cỊâỵ là niôt vài cbia sẻ 
clAnn0 tôi muốn gở\ đ&n cùng đôc 0Ìả tron0 guá trìnb biên 

cIịcIa! 

1. (Zị\úng tôi có man pbép tbn n0an lời 0Ìản0 tai nnôt 
vài nơi nị\ằm tránb sư lăp lai nguỵèn văn. 

2. J^guỵèn tác Xâp VI ai có kbá nÌAiển lỗi cbi pbáp. 
(Zị\úng tôi i:Jã có liên lac với ban biên tâp của 
n0Myên tác và đươc xác nbân rằng nlACí'n0 lỗi trên 
là lỗi biên tâp. (Z\\úng tôi i:íã cbỉnb sửa và có c\\ú 
tbícb pbía drvới nlACí'n0 nơi tM;ơn0 ứng. 

3 - <SlAMn0 tôi có cbnyển ngữ nlACí'n0 bản0 nấu mà 7\]0ài 
LA Sĩlãnanda dã dể câp và sủì dMn0 tron0 guá trìnb 
0Ìản0 day. TE)ôc 0Ìả bãy tbam kbảo pbần Pbn 1 _MC. 
AllACí'n0 bản0 nều này đươc trícb dẫn tù tài liên 
kbomprelAensive AAannal oỊ TVblAidlAamnia" do 
BÌAikkb u B o dbi làm cbn biên. TMbn; dã duơc nbắc 
dến tron0 diển muc ở trêny clAnn0 tôi có tìm tbấy 
môt vài lỗi cbi pbáp tron0 các bản0 nèu ITable 5.4 
và Xable 5 . 7 . 

4 . Với sư góp ý của XlAn:ơn0 toa CÃiác J^gưỵền và với 
sư nbiêt tâm 9Ìnp dỡ của dao ị\ũìư TTbiên Tưề, 
clAnn0 tôi dã tÌAKc biên Bản0 J_iêt Kê irbnât 7\]0M' 
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PaỊi-Viêt bao 0ồni nU.ũmg tKuât ngữ PaỊi đươc dùng 
ịrong nguỵền tác Xâp ai. Đôc 0Ìả có tKẩ tKani 
kKảo tai pKan CMối sácK. 

5 . Xu;ơn0 tu nku Xâp A^ôty cácK pKân cKia muc \án- 
nhẻ/ cị\ung-nèng ìrong nguỵấn tác i:íuơc dua trên 
các bài 0Ìản0 cbú kbôn0 pkải dua vào nôi dun0 
các cKi pKáp. (SÌao nêny dôi lúc cùng môì vấn dể 
kaỵ cùng môi cKi pkáp lai xuất kiên kaỵ duoc trìnk 
bày tron0 kai diểu miAC kkác nkau. (Zị\úng tôi tôn 
tron0 nguỵèn iác, 0ÌŨ nguỵèn su pkân ckia này. 

Pkuóc tkiên này dã kkôn0 tkể duoc tkànk tuu viên 
mãn nếiA kkôn0 nkờ vào su dôn0 viêny kỗ tro và gmp dõ 
nkiêt ìâm của rất nkiều dao kũu. irkuon0 toa (d\iác Al9uyên 
dã rất quan tâm và luôn kkuyến kkíck ckún0 tôi tron0 giAắ 
trìnk biên dick. 7Mkũn0 kuón0 dẫn và 0Ìải dáp của irkuon0 
toa cko nkũn0 tkắc mắc của ckún0 tôi là vô giá. TE)ao kũu 
Xkiên ITuê dóng vai trò ckínk yếu tron0 viêc doc kỹ bản 
tkảo và 9Óp ý ckỉnk sõla lòi văn. Đao kũu CLÁng là nguòi 
tkuc kiên Bảng I_iêt Kê TTkuât Algũ' PãỊi-Viêty là nguòi trínk 
bày bản tkảo và là nguòi dai diên ckúng tôi liên kê vói nkà 
xuất bản và nkà in. (Z-ác dao kũu ~Vâm Can, ITuê Pkuongy 
~Câm 'Klieny Vũ Vki (d\âiA Cịiang, ITuê ỳ\n và cô Bluu Bluyển 
dã dànk rất nkiều tkời gian và công SÍÝC kêu goi kùn pkuóc 
và giúp luu kànk an pkẩm dấn tay dôc giả. (Skúng tôi vô 
cùng tri ân su guan tâm và kỗ tro guý báu của tất cả các 
dao kũu. kbkúng tôi cũng nkân dip này gỏi lòi cám an ckân 
tkànk dấn (i) Sarak Adarksy nguòi biên tâp của bô sáck 
^^■klandbook o|- T^bkidkamma Studies^y dã cko pkép ckúng 
tôi sủì dung nguỵèn tác và ủng kô ckúng tôi trong guá trìnk 
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biên dicK và xnất bảny ( 2 ) Đai díVc ĐinK PKnCy Đai dúc 
Xu;ò'n0 PÌaóc và dao ị\ữL\ Vân l_ê dã giúp cKnn0 tôi dân0 
sácK Xâp yviôt dến các cKna tai nniển yviani Viêt yvianiy tai 
Xexas và tai T~lof*iday và (3) Đai díVc h^guỵèn Tuè cùng TTn 
nũ PKníớc XKnỵ dã có nKã Ỷ 9Ìnp cÌAnn0 tôi lànn dia diẩnn 
pKân pKối sácK Ttâp Vlai dến cKo dôc 0Ìả. íSÌAnn0 tôi cũng 
xin tán tỉương công đác của nÌAM'n0 dao Kữn tron0 nưốc và 
Kải n0oai dã đóng góp tinK tài Knn pl^ước in ấn và vân 
cU.uỵẩn tác pKẩnn dấn tay dôc 0Ìả. AJ9nyên cần Kồng ân 
Tam Bảo Ìaô trì cÌao tất cả các dao Kữn tKân tânn tKníòng an 
lac và vững buóc trên duòng tu tâp. 

Bần cẩn tKân dấn múc nàoy cKnng tôi vẫn kkó có tkẩ 
tránk kkỏi nkững sai sót trong gná trìnk biên dicK' Kínk 
mong các bâc tôn túc truỏng tkníong và dôc giả luông tìnk 
bỏ gna và ckỉ bảoy ckúng tôi sẽ tiếp nkân bằng su tri ân. 

kbkúng tôi xin ckia dểu pkần pkuóc pKát sank tù viêc 
tkiên này dấn tkầy tổy tkân guyen và tất cả ckúng sank 
trong tam giói, yviong cầu pkuóc tkiên này kãy kô trì cko tất 
cả duoc an vuiy có trí tuê và tu kànk tink tấn ckóng dấn 
ngày giải tkoát kkỏi vòng sank tủ; luân kồi. 

Pkáp XIaí Xkắng yvloi TTIaí (Sabbadãnam 
T)l\ammaciãnam 3 ^inãti). kbÌAÚng tôi nguỵèn cầu do pkuóc 
tkiên nàỵ, guầ VI Pkât íSÌAánk 'Đẳng CÃiác 
(Sammãsambuddko) sẽ trỏ tkànk kiên tkuc cko ckúng tôi 
trong ngày VI lai. 
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4. Chương Bốh 


4.1. Tỉẽh Trình Nhận Thức: Lộ Trình 

Tầni (I) 


Chúng ta đã học được ba chương về tâm, tâm sở và 
những chủ đề hỗn tạp - tức là thọ, nhân, sự, môn, cảnh 
và vật. Tôi hy vọng các bạn đã quen thuộc với ba chương 
này. 


Bây giờ, chúng ta nghiên cứu chương thứ tư. 
Chương thứ tư liên quan đến lộ trình tâm. Trong chương 
này, Cẩm Nang CMA sẽ miêu tả những lộ tâm khác nhau. 
Và chương tiếp theo này cũng đề cập đến những thứ được 
gọi là tâm chủ quan - tức là tâm tử, tâm tục sinh và tâm 
hữu phần (Bhavanga). 

Khi tâm sanh lên, nó sanh lên mỗi cái một thời 
điểm. Tâm sanh lên cùng với những tâm sở. Nhưng khi 
chúng ta nghiên cứu về tâm, chúng ta phải nghiên cứu 
theo chuỗi - chứ không phải chỉ một tâm riêng lẻ với 
những tâm sở. Nhưng trong thực tế, chỉ có một tâm tại 
mỗi thời điểm. Hãy lưu ý rằng các bạn sẽ không bao giờ 
thấy những tâm khác nhau sanh lên cùng một lúc, ví dụ, 
chẳng hạn là mười bảy sát-na tâm trong lộ tâm sanh lên 
cùng nhau. Chỉ có một tâm (Citta) tại mỗi thời điểm, tức 
là một sát-na tâm tại mỏi thời điểm, nhưng chúng ta phải 
nghiên cứu cả một chuỗi hay cả một lộ trình. Tôi nhâc lại, 
trong thực tế, không phải cả mười bảy sát-na tâm sanh 
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lên cùng một lần, mà chỉ có một sát-na tâm tại mỗi thời 
điểm. 

Khi chúng ta nghiên cứu sự sanh khởi của tâm hay 
lộ trình tâm, chúng ta phải áp dụng kiến thức mà chúng 
ta đã học từ những chương trước. Chúng ta sẽ phải miêu 
tả hay sẽ phải nêu lên những loại tâm nào có thể hiện 
hữu tại từng thời điểm, và rồi chúng có những thọ gì, 
chúng có bao nhiêu nhân, chúng làm những phận sự gì, 
chúng sanh lên tại những môn nào, chúng bât những 
cảnh gì, và chúng phụ thuộc vào những vật nào. Chúng ta 
phải giải thích tất cả những chi tiết này. Đó là lý do tại 
sao điều quan trọng là các bạn phải quen thuộc với ba 
chương trước. 

4.1.1. Tâm Lộ (Vĩthi) 

Lộ trình tâm được gọi là Vĩthi trong PãỊi. Chương 
thứ tư được gọi là “Vĩthi-sangahayibhãga”. “Vĩthi” co 
nghĩ là lộ, con đường, hàng, chuỗi, ở đây, nó có nghĩa là 
một chuỗi tâm hay một lộ tâm (Citta), tức là một hàng 
gồm những sát-na tâm. 

Khi chúng ta nghiên cứu lộ trình tâm, chúng ta phải 
đặt tên cho những lộ trình tâm này. Chúng ta có thể đặt 
tên theo hai cách. Cách thứ nhất là theo môn mà chúng 
sanh lên, chẳng hạn, lộ nhãn môn, lộ nhĩ môn và vân 
vân. Chúng ta cũng có thể đặt tên chúng theo cái tâm 
quan trọng trong lộ tâm. Ví dụ, chúng ta nói lộ nhãn 
thức, lộ nhĩ thức, lộ tỷ thức và vân vân. Tóm lại, chúng ta 
có thể đặt tên lộ tâm theo môn hay theo tâm. 

Vì có tất cả sáu môn, chúng ta có sáu lộ tâm: lộ 
nhãn môn, lộ nhĩ môn và vân vân. Tương tự, vì có sáu 
loại tâm (Vinnãna), trong trường hợp này chúng ta cũng 
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CÓ lộ nhãn thức, lộ nhĩ thức và vân vân, và lộ ý thức. Ý 
thức hay Mano-vinnãna có nghĩa là tất cả những tâm 
(Citta) ngoài ngũ song thức (Dvipancavinnãna), tức là 
những tâm ngoài nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức 
và thân thức. 

Khi chúng ta nghiên cứu lộ trình tâm, chúng ta sẽ 
hiểu được thứ tự hay trật tự diễn tiến một cách có quy 
luật của tâm thức. Tức lả mọt tâm sanh lển và được noi 
tiếp bởi một tâm khác, rồi được theo sau bởi một tâm 
khác, và một tâm khác và vân vân. Chúng sanh lên và 
diệt đi theo trật tự đó. Không có một ai hay một chủ thể 
nào ban phát cái trật tự này của những tâm thức (Citta); 
chúng chỉ sanh lên để làm những chức năng tương ứng 
của chúng. 

Cẩm Nang CMA có trình bày những điều kiện cần 
thiết cho mỗi lộ trình tâm. Tức là có những điều kiện cho 
sự khởi sanh của nhãn thức, nhĩ thức và vân vân (xem 
CMA, IV, Guide to §4, p.151-152). 

Cân có bốn điều kiện để lộ nhãn môn hay để tâm 
nhãn thức sanh lên. Tôi nghĩ các bạn đã quen thuộc với 
bốn điều kiện này. Bốn điều kiện cần thiết cho nhãn thức 
(tức là lộ nhãn môn) sanh lên là thần kinh thị giác, cảnh 
sâc, ánh sáng và sự chú ý. Chúng ta cần bốn điều kiện 
này để nhãn thức sanh lên. Chúng ta phải có mât hay 
đúng ra là phần nhạy cảm trong mât, tức là thần kinh thị 
giác. Phải có một cái gì đó để nhìn thấy, tức là cảnh sâc; 
nếu không có gì để nhìn thấy, thì sẽ không có nhãn thức. 
Rồi chúng ta phải cần ánh sáng. Nếu căn phòng quá tối, 
thì chúng ta sẽ không thấy gì cả. Cuối cùng là phải có sự 
chú ý. ở đây, nó được gọi là Manasikãra. Thật ra, sự chú 
ý ở đây là Avajjana - Pancadvãrăvajjana, tức là sự hướng 
ngũ môn. 
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Tương tự cũng có bốn điều kiện cho lộ nhĩ môn hay 
nhĩ thức. Ỡ đây, thay vì thần kinh thị giác, chúng ta có 
thần kinh thính giác. Rồi là cảnh thinh, không gian và sự 
chú ý. Khi không có cảnh thinh hay âm thanh, chúng ta 
không có gì để nghe. Khi không có khoảng trống, khi tai 
của chúng ta bị bịt kín, chúng ta không thể nghe được. Và 
khi không có sự chú ý, chúng ta cũng không nghe được. 

Đối với lộ tỷ môn, thì có thần kinh khứu giác, cảnh 
khí, yếu tố gió và sự chú ý. Nếu chúng ta ở phía trên gió, 
ở phía trên nguồn gió, thì chúng ta không nhận được 
mùi. Chỉ khi nào chúng ta ở dưới nguồn gió, chúng ta 
mới nhận được mùi vì lúc đó có yếu tố gió hay không khí 
ở đó. 


Để lộ thiệt môn hay thiệt thức sanh lên, chúng ta 
cần thần kinh vỊ giác, cảnh vị, yếu tố nước và sự chú ý. 

Đối với thân thức, chúng ta cần thần kinh xúc giác, 
cảnh xúcs yếu tố đất và sự chú ý. 

Đối với lộ ý môn, thì chỉ có ba điều kiện được trình 
bày ở đây. Thật ra là có bốn. Tác giả có lẽ đã không tìm 
thấy nó trong Atthasãlinĩ. Cho nên cũng có bốn điều kiện 
đối với lộ ý môn: đó là ý vật, cảnh pháp, tâm hữu phần 
(Bhavanga) và sự chú ý. Sự chú ý không được nhâc đến ở 
đây. Những tâm sanh lên tại ý môn phải có trái tim làm 
chỗ nương tựa trong những cõi dục giới (Kãmãvacara) và 
sâc giới (Rũpãvacara). Phải có cảnh pháp (Dhamma). Có 
sáu loại cảnh pháp (Dhamma). Rồi phải có tâm hữu phần 
(Bhavãnga) tức la tam ý bởi vì lộ ý môn sanh lên từ tâm 
hữu phần (Bhavanga). Phải có sự chú ý; ở đây, đó là tâm 


1 Cảnh xúc có nghĩa là sự kết hợp của ba yếu tố nền tảng hay ba yếu 
tố căn bản - yếu tố đất, yếu tố lửa và yếu tố gió. 
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hướng ý môn (Manodvãrãvajjana). Cho nên, chúng ta 
cần những điều kiện này cho sự thấy, sự nghe và vân vân 
- tức là để cho những lộ tâm này sanh lên. 

4.1.2. Sáu Loại Cảnh 

Cảnh được chia ra làm bao nhiêu loại? Có sáu loại 
cảnh. Ý của tôi không phải là cảnh sâc, cảnh thinh và vân 
vân. ở đây, sự thể hiện hay cách hiện bày của cảnh là có 
sáu. Chúng là gì? Chúng là: 

• cảnh rất lớn (Atimahanta), 

• cảnh lớn (Mahanta), 

• cảnh nhỏ (Paritta), 

• cảnh rất nhỏ (Atiparitta). 

Những cảnh này dành cho lộ ngũ môn. 

Đối với lộ ý môn, thì có: 

• cảnh rõ ràng (Vibhũta), và 

• cảnh mờ nhạt (Ativibhũta). 

Như vậy, có tất cả sáu loại cảnh hay sáu cách hiện 
bày của cảnh. 

ở đây, “lớn” không có nghĩa là cảnh lớn về kích 
thước hay thô thiển, ở đây, nó có nghĩa là lực tác động 
của cảnh lên tâm thức là mạnh hay chúng ta có thể gọi nó 
là cảnh mạnh mẽ. Nó có thể là nhỏ bé, nhưng nó có năng 
lực đủ để tác động vào tâm trí và tồn tại suốt mười bảy 
sát-na tâm. Cảnh như vậy được gọi là cảnh rất lớn. 

Cảnh có năng lực không mạnh bâng cảnh rất lớn thì 
được gọi là cảnh lớn. Những cảnh rất lớn chỉ cần một 
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hữu phần (Bhavanga) vừa qua. Sau một hữu phần 
(Bhavanga) vừa qua thì nó có thể rúng động dòng hữu 
phần (Bhavanga). Cảnh lớn thì cần hai hay ba hữu phần 
(Bhavanga) vừa qua. Những cảnh nhỏ và rất nhỏ thì cần 
nhiều hơn nữa những hữu phần (Bhavanga) vừa qua (từ 
bốn đến mười lăm) trước khi sự rúng động xảy ra. Cường 
độ thì thay đổi. Cho nên, những lộ trình tâm cũng khác 
nhau cho những loại cảnh này. 

“(Nó) không phải là kích cỡ của cảnh, mà là số 
lượng tâm khách quan (vĩthicitta) sanh lên từ lúc cảnh 
rơi vào vùng nâm bât của (môn) giác quan cho đến khi sự 
hiện bày của cảnh đến cho tâm không còn nữa.” (CMA, 
IV, Guide to §5, p.153) 

Tức là, khi chúng ta nghiên cứu lộ tâm thứ nhất, 
chúng ta sẽ thấy có mười bảy sát-na tâm. Cảnh sâc tác 
động vào tâm trí và rồi có một hữu phần (Bhavanga) vừa 
qua. Sau đó, cảnh sâc diệt đi cùng với sát-na tâm thứ 
mười bảy. Cảnh như vậy được gọi là cảnh rất lớn. 

Bây giờ, ở đây, chúng ta phải hiểu hai vấn đề: tâm 
khách quan (Vĩthi Citta) và tâm chủ quan (Vĩthimutta 
Citta). Tâm hữu phần (Bhavanga) là tâm chủ quan. 
Những tâm khác trong lộ trình tâm thì được gọi là tâm 
khách quan (Vĩthi Citta). Trong chương này, chúng ta sẽ 
học những tâm khách quan (Vĩthi Citta). Nhưng khi 
chúng ta nghiên cứu tâm khách quan, chúng ta không thể 
chỉ nghiên cứu tâm khách quan. Chúng ta phải có những 
tâm hữu phần (Bhavanga) đi trước và theo sau mỗi lộ 
tâm. Những tâm hữu phần (Bhavanga) thì giống như là 
những vùng đệm giữa những lộ tâm khác nhau. Không có 
một lộ tâm nào đi theo sau ngay lập tức một lộ tâm khác, 
ít nhất phải có một vài sát-na hữu phần (Bhavanga) xen 
kẽ vào giữa những lộ tâm. 
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4.1.3. Tuổi Thọ Của sắc Pháp (Rupa) 
Và Danh Pháp (Nãma) 

Trước khi nghiên cứu lộ trình tâm một cách đúng 
đắn, chúng ta phải hiểu tuổi thọ của sâc pháp (Rũpa) và 
tuổi thọ của danh pháp (Nãma), tức là tuổi thọ của tâm 
(Citta). Tuổi thọ của sâc pháp được ghi nhận là bâng 
mười bảy lần tuổi thọ của tâm (Citta). Tuổi thọ của tâm 
(Citta) được gọi là một sát-na. Một sát-na đó được ghi 
nhận là rất ngân ngủi. Trong thời gian các bạn búng 
ngón tay của mình hay trong thời gian các bạn chớp mât, 
có hàng tỷ sát-na tâm sanh lên. Cho nên, các bạn có thể 
hiểu rằng một sát-na tâm thì rất ngân ngủi. 

Chưa hết, mỗi sát na lại gồm có ba tiểu sát-na. Ba 
tiểu sát-na này là: 

• thứ nhất được gọi là sanh (Uppãda), 

• thứ hai được gọi là trụ (Thiti), và 

• thứ ba được gọi là diệt (Bhanga). 

Có ba tiểu sát-na: sanh, trụ và diệt. Cái mà chúng ta 
gọi là hiện hữu hay tồn tại thực ra chỉ là ba tiểu sát-na 
này: sanh, trụ và diệt. 

Sâc pháp sống lâu bâng mười bảy lần đời sống của 
tâm (Citta). Như vậy, đối với sâc pháp thì có bao nhiêu 
tiểu sát-na? Có 51 tiểu sát-na. Sâc pháp cũng có khởi 
sanh, hiện hữu và hủy diệt. Sự sanh khởi của sâc pháp 
cũng giống như sự sanh khởi của tâm. Sự hủy diệt của sâc 
pháp cũng giống như sự hủy diệt của tâm. Nhưng sự hiện 
hữu của sâc pháp thì lâu hơn nhiều so với sự hiện hữu 
của tâm (Citta). Sự hiện hữu của sâc pháp kéo dài bao 
nhiêu tiểu sát-na? 49 tiểu sát-na. Như vậy, đối với sâc 
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pháp, Sự sanh khởi và hủy diệt thì giống như tâm (Citta). 
Nhưng sự hiện hữu của sâc pháp thì bàng 49 tiểu sát-na 
bởi vì đời sống của sâc pháp dài mười bảy sát-na tâm. 
Điểm đầu tiên là sự sanh khởi và điểm cuối cùng là sự 
hủy diệt. Và khoảng giữa có 49 tiểu sát-na. 49 tiểu sát-na 
này được gọi là giai đoạn tồn tại hay hiện hữu của sâc 
pháp. Như vậy, có ba tiểu sát-na trong mỗi sát-na tâm. 

Có những giáo thọ sư đã cho rằng chỉ có hai tiểu sát- 
na thay vì ba. Họ đã nghĩ ràng chỉ có sanh lên và diệt đi. 
Nhiều giáo thọ sư khác đã không đồng ý với những vị 
này. Quan điểm chung là có ba tiểu sát-na trong mỗi sát- 
na tâm. 

4.1.4. Lộ Tâm Nhãn Môn 

Bây giờ, chúng ta hãy nghiên cứu lộ trình tâm. Biểu 
đồ này thi cho lộ tâm nhãn môn (Xem CMA, IV, Table 
4.1, p.155). Tức là khi các bạn thấy một cái gì đó, thì lộ 
tâm này sẽ sanh lên trong tâm ý của các bạn. Cảnh ở đây 
là cảnh sâc hiện tại và nó sẽ tồn tại trong suốt mười bảy 
sát-na tâm. 


Có những cái được gọi là những tâm hữu phần 
(Bhavanga). Các bạn biết tâm hữu phần (Bhavanga) là gì 
phải không? Tâm hữu phần (Bhavanga) là một trong 
mười chín tâm quả (Vipãka Citta). Nó cùng loại như tâm 
tục sinh (Patisandhi Citta). Những tâm cùng loại với tâm 
tục sinh nhưng sanh lên sau tâm tục sinh thì được gọi là 
tâm hữu phần (Bhavanga). Tâm hữu phần (Bhavanga) 
sanh lên trong suốt đời sống của chúng ta khi không có 
cảnh nổi bật hay đặc biệt nào. Dòng hữu phần 
(Bhavanga) này tuôn chảy với một lực đẩy nhanh chóng. 

Khi có một cảnh sâc đi vào vùng nâm bât của con 
mât, tức là khi cảnh sâc được hiện bày trước mât của 
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chúng ta, cảnh sâc này được nói là tác động lên mât của 
chúng ta và cũng tác động lên dòng hữu phần 
(Bhavanga). Tâm hữu phần (Bhavanga) là môn gì? Nó là 
ý môn. Khi cảnh sâc tác động lên con mât, thì cùng lúc, 
nó cũng tác động lên dòng hữu phần (Bhavanga). Như 
vậy, nó tác động lên dòng hữu phần (Bhavanga). Khi 
dòng hữu phần (Bhavanga) bị tác động bởi đối tượng, thì 
sự tác động này xảy ra tại một sát-na. Sát-na đó được gọi 
là sát-na vừa qua. Tức là một sát-na trôi qua trước khi 
dòng hữu phần (Bhavanga) rúng động. Đó thật ra là sự 
tác động đầu tiên của đối tượng lên giác quan ở trong con 
mât và cũng là sự tác động đầu tiên lên dòng hữu phần 
(Bhavanga). Một tâm hữu phần (Bhavanga) trôi qua. 

Sau sát-na đó, có hai sát-na hữu phần (Bhavanga) 
khác. Hai sát-na hữu phần này được gọi là hữu phần 
(Bhavanga) rúng động. Tức là chúng rung chuyên. Trong 
hai tâm này, tâm thứ nhất được gọi là hữu phần rúng 
động (Calana Bhavanga). Tâm thứ hai được gọi là hữu 
phần dứt dòng (Upaccheda Bhavanga), tức là hữu phần 
bị bât giữ hay hữu phần bị cât đứt. Thật ra, cả hai tâm 
này là những hữu phần (Bhavanga) rúng động, nhưng vì 
dòng hữu phần dừng lại với tâm thứ hai, cho nên tâm thứ 
hai được gọi là hữu phần dứt dòng (Upaccheda 
Bhavanga). Khi đối tượng tác động vào dòng hữu phần 
(Bhavanga) và vào con mât, dòng hữu phần (Bhavanga) 
không thể dừng lại một cách đột ngột. Dòng hữu phần 
phải trôi chảy một hay hai sát-na nữa, tức là một hay hai 
lần nữa trước khi nó dừng lại. Với cảnh rất lớn này, 
chúng ta cần một hữu phần (Bhavanga) vừa qua và hai 
hữu phần (Bhavanga) rúng động. Như vậy, hữu phần 
(Bhavanga) thứ ba trong lộ tâm được gọi là hữu phần dứt 
dòng (Upaccheda Bhavaủga). Dòng chảy của hữu phần 
(Bhavanga) sẽ dừng lại với sự tan hủy của hữu phần dứt 
dòng (Upaccheda Bhavaủga). 
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Ngay sau sự chấm dứt của hữu phần dứt dòng 
(Upaccheda Bhavanga), tâm hướng ngũ môn 
(Pancadvãrãvajjana) sẽ sanh lên. Các bạn đã quen thuộc 
với tâm hướng ngũ môn (Pancadvãrãvajjana). Nó được 
gọi là hướng ngũ môn (Pancadvãrãvajjana) vì nó sanh 
lên tại tất cả năm môn. ở đây, nó sanh lên tại nhãn môn, 
nhưng nó cũng sẽ sanh lên tại nhĩ môn và vân vân. 
“Panca” có nghĩa là năm. “Dvãra” có nghĩa là môn. Cho 
nên, Pancadvãrãvajjana có nghĩa là hướng ngũ môn. 
“Avajjana” được gọi là hướng tâm. Từ “Avajjana” có hai 
nghĩa. Nghĩa thứ nhất là chú ý vào đối tượng được trình 
bày đến tâm ý. Nó cũng hướng tâm ý đến đối tượng và từ 
thời điểm đó trở đi, một nhóm những tâm mới và năng 
động sanh lên. Ba sát-na đầu tiên là những hữu phần 
(Bhavanga), cho nên chúng là những tâm không năng 
động. Tại thời điểm sanh lên của tâm hướng ngũ môn 
(Pancadvãrãvajjana), tính chất của tâm thức thay đổi. 
Lúc này là điểm chuyển đổi từ thụ động sang năng động. 
Đó cũng là điểm tâm ý hướng về đối tượng được hiện 
bày. Nó là điểm tâm ý ghi nhận đối tượng hay tâm ý chú 
ý đến đối tượng. Đó là lý do tại sao nó được gọi là hướng 
tâm (Avajjana). Trong ví dụ này, nó xảy ra thông qua 
nhãn môn. Đối với những lộ tâm khác, nó có thể là nhĩ 
môn, tỷ môn và vân vân. Cho nên, tâm này được gọi là 
hướng ngũ môn (Pancadvãrãvajjana). 

Chúng ta sẽ có một tâm khác nữa, tức là tâm thứ hai 
được gọi là hướng ý môn (Manodvãrãvajjana), khi chúng 
ta bàn đến lộ tâm ý môn. Nhưng trong lộ tâm ngũ môn, 
thì tâm trí hướng đến đối tượng thông qua sự sanh lên 
của tâm hướng ngũ môn (Pancadvãrãvajjana). 

Sau tâm hướng ngũ môn (Pancadvãrãvajjana), tức 
là tâm chú ý đến đối tượng, sát-na tiếp theo trong ví dụ 
này là nhãn thức, tức là Cakkhu-vinnãna trong PãỊi. 
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Nhãn thức (Cakkhu-vinnana) sanh lên. Nhãn thức 
(Cakkhu-vinnãna) thấy cảnh sâc. 

Sau khi thấy đối tượng, thì có tâm tiếp thâu 
(Sampaticchana), tức là tâm tiếp nhận. 

Sau tâm tiếp thâu, thì có tâm quan sát (Santĩraụa). 

Sau tâm quan sát, thì có tâm đoán định 
(Votthabbana). Theo tôi, thì có một vài vấn đề cần được 
làm rõ với tâm quan sát (Santĩraụa) và tâm đoán định 
(Votthabbana). Nó quan sát như thế nào và nó đoán định 
như thế nào? Tôi không rõ. Tôi không tìm thấy lời giải 
thích rõ ràng trong những tài liệu bàng tiếng PãỊi. Một 
vài tài liệu bằng tiếng Miến Điện nói râng nó xác định đối 
tượng là gì, ví dụ, đây là cảnh sâc. Trong những tài liệu 
khác thì nói rằng, nó xác định đối tượng là đáng được 
khao khát hay không đáng được khao khát, hoặc đối 
tượng là được yêu thích hay đáng ghét. 

Có bao nhiêu sát-na tâm theo sau tâm đoán định? 
Có bảy sát-na đổng lực (Javana). Dưới những điều kiện 
bình thường, những đổng lực (Javana) được ghi nhận là 
sanh lên bảy lần trong bảy sát-na. Trong một vài trường 
hợp đặc biệt, chúng có thể sanh lên sáu lần, năm lần, bốn 
lần, ba lần, hai lần hay chỉ có một lần. Nhưng thông 
thường thì chúng ta có bảy đổng lực (Javana). Rất khó để 
chuyên nghĩa từ “Javana”. Tôi không nghĩ sự chuyển 
nghĩa thành “đổng lực” (impulse) thì có ích lợi gì nhiều 
cho chúng ta. Khi tôi nói “đổng lực”, mọi người chẳng 
hiểu gì cả. Chính tôi cũng không hiểu. “Javana” có nghĩa 
là vụt qua hay chạy vụt qua. Nó có năng lực, cho nên sự 
giải thích của tôi là sự trải nghiệm đối tượng một cách 
đầy đủ. Chỉ trong bảy sát-na tâm này, cảnh hay đối tượng 
mới được trải nghiệm một cách đầy đủ. Vì nó được trải 
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nghiệm một cách đầy đủ, nó sẽ là thiện (Kusala), bất 
thiện (Akusala) hay duy tác (Kiriya). 

Có một đoạn văn trong CMA chúng ta cần nên thảo 

luận: 


“Đi theo sau cái này, một trong 29 đổng lực (javana) 
dục giới nào có điều kiện thuận lợi (hay hợp duyên) sẽ 
sanh lên và thực hiện chức năng của nó,...” (CMA, IV, §6, 
P-154) 

“Có điều kiện thuận lợi hay hợp duyên” không được 
giải thích ở đây trong CMA, tức là trong cuốn sách của 
Ngài Bhikkhu Bodhi. Điều này rất quan trọng. “Có điều 
kiện thuận lợi hay hợp duyên” có nghĩa là, do theo những 
điều kiện này, những đổng lực (Javana) sẽ là thiện 
(Kusala), bất thiện (Akusala) hay duy tác (Kiriya). Mấu 
chốt để cho đổng lực (Javana) là thiện (Kusala) hay là bất 
thiện (Akusala) là khéo tác ý (Yoniso-manasikãra) hay sự 
đối nghịch của nó, tức là tác ý không khéo (Ayoniso- 
manasikãra). Yoniso-manasikãra được chuyển nghĩa là 
sự chú ý khôn khéo hay thái độ đúng dân đối với mọi vật. 
Ayoniso-manasikãra có nghĩa là sự chú ý không khôn 
khéo hay thái độ không đúng dân đối với mọi vật. Nếu 
các bạn có thái độ đúng dân đối với mọi vật, nếu các bạn 
có sự chú ý đúng dân, thì đổng lực (Javana) của các bạn 
sẽ là thiện (Kusala). Nếu các bạn có sự chú ý không khôn 
khéo, thì đổng lực (Javana) sẽ là bất thiện (Akusala). 
Phẩm chất hay tính chất của các đổng lực (Javana), tức là 
chúng nên là thiện (Kusala) hay bất thiện (Akusala), thì 
được xác định hay được quyết định bởi sự chú ý của các 
bạn, đó là sự chú ý khôn khéo hay sự chú ý không khôn 
khéo. Khi có sự chú ý khôn khéo, thì đổng lực (Javana) sẽ 
là thiện (Kusala). Khi có sự chú ý không khôn khéo, thì 
đổng lực (Javana) sẽ là bất thiện (Akusala). Sự chú ý 
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khôn khéo đó ở đây có thể là tâm hướng ngũ môn 
(Pancadvãrãvajjana) hay nó cũng có thể là tâm đoán định 
(Votthabbana). Cho nên, nếu chúng ta xem tâm đoán 
định (Votthabbana) chỉ có nhiệm vụ xác định rằng “đây 
là một đối tượng”, thì phẩm chất của những đổng lực 
(Javana) sẽ bị ảnh hưởng hay bị chi phối bởi tâm hướng 
ngũ môn (Pancadvãrãvajjana). Nhưng nếu chúng ta xem 
tâm đoán định (Votthabbana) là có nhiệm vụ xác định 
rằng “cái này là đáng được yêu thích, cái này đáng bị chê 
bỏ”, thì chúng ta có thể nói râng tâm đoán định 
(Votthabbana) cũng xác định chất lượng của những đổng 
lực (Javana). 

Bảy sát-na đổng lực sanh lên và diệt đi, và sau đó là 
hai sát-na na cảnh. “Tadãrammana” là một thuật ngữ 
PãỊi. “Tad” có nghĩa là cái đó. “Arammana” có nghĩa là 
đối tượng. Cho nên, Tadãrammana có nghĩa là có đối 
tượng đó. Tức là bât cùng đối tượng với những đổng lực 
(Javana). Như vậy, hai tâm na cảnh (Tadãrammana 
Citta) bât cùng đối tượng với bảy sát-na đổng lực 
(Javana). Chúng được so sánh như nước theo sau con 
thuyền. Khi các bạn chèo thuyền, luôn luôn có một ít 
nước theo sau thuyền. Cũng theo cách đó, hai sát-na này 
đi theo sau những đổng lực (Javana). Chúng cũng được 
so sánh như là hương vị dư sót. 

Sau khi hai sát-na na cảnh (Tadãrammana) diệt đi, 
tâm ý rơi vào dòng hữu phần (Bhavanga) trở lại. Như vậy 
trong lộ tâm này, tâm (Citta) đầu tiên íà tâm hữu phan 
(Bhavanga) và tâm cuối cùng là tâm na cảnh 
(Tadãrammana) với tâm hữu phần (Bhavanga) theo sau. 
Điều này có nghĩa là trước tâm hữu phần (Bhavanga) đầu 
tiên trong lộ trình tâm đã có rất nhiều những sát-na hữu 
phần (Bhavanga). Sau tâm na cảnh (Tadãrammana) cuối 
cùng trong lộ trình tâm cũng có rất nhiều những sát-na 
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hữu phần (Bhavanga). Cho nên, có thể có rất nhiều sát- 
na hữu phần (Bhavanga) trước và sau lộ tâm này. 

Một lộ tâm bât một trong năm cảnh dục (sâc, thinh, 
khí, vị, xúc) thì diễn tiến trong mười bảy sát-na. Nếu đó 
là cảnh sâc chẳng hạn, thì cảnh sâc đó sanh lên cùng lúc 
với tâm hữu phần (Bhavanga) vừa qua. Cảnh sâc đó diệt 
đi hay biến mất cùng lúc với tiểu sát-na cuối cùng của 
tâm (Citta) na cảnh thứ hai trong lộ tâm. Cảnh sâc biến 
mất và lộ tâm chấm dứt (Xem CMA, IV, Table 4.1, p.155). 
Rồi những lộ tâm khác sẽ sanh lên theo sau đó. 

Bây giờ, nếu các bạn nhớ phần nói về đối tượng 
trong chương thứ ba, thì những hữu phần bât nghiệp 
(Kamma), nghiệp tướng hay thú tướng làm cảnh. Ba sát- 
na đầu tiên - hữu phần (Bhavanga) vừa qua, hữu phần 
(Bhavanga) rúng động và hữu phần (Bhavanga) dứt dòng 
- không bât cảnh sâc hiện tại. Ba sát na này bât nghiệp 
(Kamma), nghiệp tướng (Kamma-nimitta) hay thú tướng 
(Gati-nimitta). Mặc dầu có cảnh sâc hiện hữu, nhưng 
chúng không bât cảnh sâc làm đối tượng bởi vì những 
sát-na hữu phần (Bhavanga) luôn luôn bât nghiệp 
(Kamma), nghiệp tướng hay thú tướng làm cảnh. Ba sát- 
na này không bât cảnh sâc hiện tại. 

Bât đầu với tâm hướng ngũ môn 
(Pancadvãrãvajjana), những tâm theo sau đó cùng bât 
cảnh sâc hiện tại làm cảnh, tức là những tâm nhãn thức 
(Cakkhu-vinnãna), tiếp thâu (Sampaticchana), quan sát 
(Santĩrana), đoán định (Votthabbana), đổng lực (Javana) 
và na cảnh (Tadãrammana). Tâm hữu phần (Bhavanga) 
sau đó lại bât nghiệp (Kamma), nghiệp tướng hay thú 
tướng làm cảnh. 

Các bạn còn nhớ ví dụ về trái xoài không? Một 
người đàn ông nâm ngủ dưới một cây xoài. Một trái xoài 
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rớt xuống gần mũi của ông ta. ông ta hướng về trái xoài. 
Ông ta nhìn nó. ông ta nhặt nó lên. ông ta quan sát nó. 
Ông ta ngửi nó và cho ràng nó trông rất là ngon, ông ta 
ăn nó. Cuối cùng thì ông ta nuốt những hương vỊ dư sót 
còn lại của trái xoài ở trong miệng. Rồi ông ta đi ngủ lại. 
Đó lẩ một ví dụ rất hay yê lộ trinh tâm. Tôi sẽ không 
nhắc lại cụ thể vì tôi đã giảng giải về điều đó trong 
chương thứ nhất. 

Bây giờ chúng ta sẽ phải áp dụng kiến thức của 
chúng ta trong chương thứ nhất và thứ ba vào lộ trình 
tâm thức. 

Đây là lộ tâm nhãn môn hay lộ tâm nhãn thức hay lộ 
tâm thấy. 

4.1.5. ĐÔI Tượng Được Bắt 

Lộ tâm nhãn môn này bât cảnh sâc hiện tại làm 
cảnh. Nó kéo dài hay tồn tại mười bảy sát-na tâm. Cảnh 
sâc hiện tại này là một cảnh rất lớn. 

4.1.6. Những Loại Tâm (Citta) Tương 
Thích 

Ba tâm (Citta) đầu tiên trong lộ tâm này (xem CMA, 
IV, Table 4.1, p.155) được biểu hiện bởi những tâm nào? 
Chúng được thể hiện bởi những tâm hữu phần 
(Bhavanga Citta). Các bạn còn nhớ có bao nhiêu tâm 
(Citta) làm chức năng tục sinh (Patisandhi), hộ kiếp 
(Bhavanga) và tử (Cuti) không? Có mười chín tâm (Citta) 
làm chức năng tục sinh (Patisandhi), hộ kiếp (Bhavanga) 
và tử (Cuti). Nhưng chúng ta có thể có tất cả mười chín 
tâm ở đây không? Các Phạm thiên (Brahma) vô sâc có 
thể nhìn thấy được không? Họ không có mât. Cho nên, 
chúng ta phải loại bỏ bốn tâm quả vô sâc (Arũpãvacara 
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Vipãka). Như vậy, ba tâm (Citta) đầu tiên trong lộ tâm 
này có thể là một trong những tâm còn lại. Chúng là 
những tâm nào? Chúng là hai tâm quan sát (Santĩrana) 
thọ xả (Upekkhã), tám tâm quả dục giới hữu nhân 
(Kãmãvacara Sahetuka Vipãka) và năm tâm quả sâc giới 
(Rũpãvacara Vipãka). ở đây, chúng ta phải áp dụng kiến 
thức của chúng ta từ những chương trước vào lộ tâm này. 

Tâm (Citta) thứ tư trong lộ tâm này là hướng ngũ 
môn (Pancadvãrãvajjana). Tâm (Citta) thứ năm trong lộ 
tâm này là nhãn thức (Cakkhu-vinnãna). Nếu cảnh sâc là 
đáng được khao khát, thì đó là kết quả của thiện (Kusala) 
cũng như tâm nhãn thức đang bât cảnh đó. Nếu nó là đối 
tượng không được khao khát, thì nó là kết quả của bất 
thiện (Akusala). Nếu đối tượng là một cái gì đó các bạn 
không muốn thấy, thì tâm nhãn thức là quả bất thiện 
(Akusala-vipãka). Nếu nó là đối tượng các bạn muốn 
thấy, thì tâm nhãn thức là quả thiện (Kusala-vipãka). 

Tâm tiếp thâu (Sampaticchana) là tâm (Citta) thứ 
sáu trong lộ tâm này. Nếu cảnh là đáng được khao khát, 
thì tâm này là quả thiện (Kusala-vipãka). Nếu cảnh 
không được khao khát, thì nó sẽ là quả bất thiện 
(Akusala-vipãka). 

Tâm quan sát (Santĩrana) thì cũng giống như vậy. ở 
đây, có một sự phân biệt giữa cảnh rất được khao khát và 
cảnh chỉ được khao khát một cách trung bình. Nếu cảnh 
là rất được khao khát, nó phải là quả thiện (Kusala- 
vipãka) được đi kèm theo bởi thọ hỷ (Somanassa). Nếu 
cảnh chỉ là được khao khát một cách trung bình, thì tâm 
này phải là quả thiện (Kusala-vipãka) được đi kèm theo 
bởi thọ xả. Nếu cảnh là không được khao khát, thì tâm 
quả bất thiện (Akusala-vipãka) sẽ sanh lên. 
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Tâm (Citta) thứ tám trong lộ tâm này là tâm đoán 
định (Votthabbana). Tâm đoán định (Votthabbana) là gì? 
Tâm nào được gọi là đoán định (Votthabbana)? Tâm 
hướng ý môn (Manodvãrãvajjana) làm chức năng đoán 
định. Tâm hướng ý môn có hai chức năng, đó là đoán 
định (Votthabbana) và hướng tâm (Avajjana). Khi nó 
sanh lên trong những lộ tâm ngũ môn, thì nó có chức 
năng đoán định (Votthabbana). Khi nó sanh lên trong 
những lộ tâm ý môn, thì nó có chức năng hướng tâm 
(Ãvajjana). 

Những đổng lực (Javana) - tôi không cần phải nói 
cho các bạn biết có bao nhiêu tâm làm việc đổng lực 
(Javana) vì tài liệu CMA này đã nói cho các bạn rồi. Có 
29 đổng lực (Javana) dục giới. Các bạn hãy cho tôi biết 
29 đổng lực (Javana) dục giới này là gì. Chúng ta có mười 
hai bất thiện (Akusala), tám thiện dục giới (Kãmãvacara 
Kusala), tám duy tác dục giới hữu nhân (Kãmãvacara 
Sahetuka Kiriya) và một tâm tiếu sinh (Hasituppãda). 
Một trong 29 tâm này sẽ sanh lên tại bảy sát-na đổng lực 
(Javana). Chất lượng hay tính chất của những đổng lực 
(Javana) sẽ được xác định tùy thuộc vào việc các bạn có 
sự chú ý khôn khéo (tức là, tác ý khéo) hay sự chú ý 
không khôn khéo (tức là, tác ý không khéo), hay nếu các 
bạn là một vị A-la-hán (Arahant), thì những đổng lực 
(Javana) sẽ là duy tác (Kiriya). Như vậy có ba điều kiện 
hay ba trường hợp như sau: 

• tác ý không khéo thì sẽ dẫn đến đổng lực 
bất thiện (Akusala Javana), 

• tác ý khéo thì sẽ dẫn đến đổng lực thiện 
(Kusala Javana), 
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• nếu các bạn là một vị A-la-hán (Arahant) 

thì đổng lực sẽ là duy tác (Kiriya Javana). 

Rồi chúng ta có hai tâm na cảnh (Tadãrammaụa). 
Có bao nhiêu tâm (Citta) làm chức năng na cảnh 
(Tadãrammaụa)? Mười một tâm (Citta) làm chức năng 
na cảnh (Tadãrammaụa). Các bạn hãy cho tôi biết đó là 
những tâm nào. Chúng là ba tâm quan sát (Santĩraụa 
Citta) và tám tâm quả dục giới hữu nhân (Kãmãvacara 
Sahetuka Vipãka). Một trong mười một tâm (Citta) này 
sẽ xuất hiện tại những sát-na na cảnh (Tadãrammaụa). 

4.1.7. Chức Năng Của Những Tâm 
(Citta) Này 

Bây giờ chúng ta hãy chú ý vào những chức năng. 
Những chức năng thì không khó. Ba sát-na đầu tiên trong 
lộ tâm ngũ môn có chức năng gì? Nói chung thì tâm có 
bao nhiêu chức năng, các bạn còn nhớ không? Có mười 
bốn chức năng. Ba tâm (Citta) này có chức năng gì? 
Chúng có chức năng hộ kiếp (Bhavanga). Rồi tâm hướng 
ngũ môn (Pancadvãrãvajjana) có_ chức năng gì? Chức 
năng của nó là hướng môn (Avajjana). Nhãn thức 
(Cakkhu-vinnãụa) có chức năng gì? Nó có chức năng 
nhìn thấy. Tâm tiếp thâu (Sampaticchana) có chức năng 
gì? Nó có chức năng tiếp nhận hay thâu nhận. Tâm quan 
sát (Santĩraụa) có chức năng gì? Nó có chức năng quan 
sát hay điều tra. Tâm đoán định (Votthabbana) có chức 
năng gì? Chức năng của nó là xác định. Bảy tâm (Citta) 
tiếp theo có chức năng gì? Chúng có chức năng đổng lực 
(Javana). Hai tâm cuối có chức năng gì? Na cảnh hay 
đăng ký hay ghi nhận (Tadãrammaụa) là chức năng của 
hai tâm (Citta) cuối. 
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4.1.8. Môn 

Lộ tâm này sanh lên thông qua môn nào? Nó sanh 
lên thông qua nhãn môn. Đó là lý do tại sao nó được gọi 
là lộ nhãn môn. Tất cả những tâm bât đầu từ tâm liướng 
ngũ môn (Pancadvãrãvajjana) sanh lên thông qua nhãn 
môn. 


4.1.9. Vật 

Cái gì là vật nương hay chỗ dựa cho những tâm hữu 
phần (Bhavanga)? Ý vật là chỗ nương cho những tâm 
hữu phần (Bhavanga Citta) trong những cõi dục giới 
(Kãmãvacara) và sâc giới (Rũpãvacara). Tâm hướng ngũ 
môn (Pancadvãrãvajjana) nương tại đâu? Nó nương tại ý 
vật. Tâm nhãn thức (Cakkhu-vinnãna) nương tại đâu? 
Nó nương tại nhãn vật. Tâm tiếp thâu (Sampaticchana) 
nương tại đâu? Nó nương tại ý vật. Tâm quan sát 
(Santĩraụa) nương tại đâu? Nó nương tại ý vật. Tâm đoán 
định (Votthabbana) nương tại đâu? Nó nương tại ý vật. 
Những tâm đổng lực (Javana) nương tại đâu? Chúng 
nương tại ý vật. Những tâm na cảnh (Tadãrammaụa) 
nương tại đâu? Chúng nương tại ý vật. Chúng ta sẽ đi vào 
chi tiết hơn, nhưng tôi sẽ không làm điều đó bây giờ để 
tránh làm cho các bạn khó hiểu. Chúng phụ thuộc vào 
thần kinh thị giác nào và ý vật nào - có những quan điểm 
khác nhau về những yếu tố này. Tôi sẽ không nói gì về 
những điều này ở đây. Sau chương thứ sáu, chúng ta có 
thể quay lại vấn đề này. Như vậy, chúng ta đã biết và hiểu 
về những vật rồi. Chúng ta có ý vật, rồi thì nhãn vật và 
những tâm còn lại thì phụ thuộc vào ý vật. Như vậy, 
chúng ta phải áp dụng kiến thức của chúng ta từ chương 
thư nhất và chương thứ ba vào những lộ tâm này. Nhưng 
đó chưa phải là tất cả. Chúng ta phải tìm xem chúng sanh 
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lên trong những loại chúng sanh nào và chúng sanh lên 
trong những cõi nào. Chúng ta sẽ nghiên cứu đến điều đó 
sau. 


Bây giờ các bạn đã biết lộ nhãn môn bât cảnh sâc 
hiện tại làm đối tượng, ở đây, cảnh sâc hiện tại là một 
cảnh rất lớn. Cảnh này tồn tại suốt mười bảy sát-na tâm 
trùng hợp với mười bảy sát-na tâm bât đầu từ tâm hữu 
phần (Bhavanga) vừa qua và vân vân. 

4.1.10. Tâm Khách Quan (Vĩthi Citta) 
Và Tâm Chủ Quan (Vĩthimutta Citta) 

Chúng ta phải phân biệt giữa tâm khách quan (Vĩthi 
Citta) và tâm chủ quan (Vĩthimutta Citta). Có bao nhiêu 
tâm khách quan (Vĩthi Citta) và tâm chủ quan 
(Vĩthimutta Citta)? Vĩthimutta có nghĩa là không liên 
quan đến tiến trình tâm thức hay không được bao gồm 
trong lộ trình tâm (Vĩthi). Ba sát-na đầu tiên trong lộ tâm 
này là chủ quan hay ngoại lộ (Vĩthimutta) vì chúng 
không sanh lên thông qua môn nào cả. Những tâm còn 
lại được gọi là những tâm khách quan (Vĩthi Citta), tức là 
những tâm có liên quan đến tiến trình tâm thức. Và rồi 
tâm hữu phần (Bhavanga) theo sau sát-na thứ mười bảy 
của lộ tâm và những tâm hữu phần (Bhavanga) theo sau 
đó nữa là những tâm chủ quan, tức là những tâm không 
liên quan đến tiến trình tâm thức. Có bao nhiêu tâm 
khách quan (Vĩthi Citta) trong lộ tâm này? Có mười bốn 
tâm khách quan (Vĩthi Citta) - có nghĩa là những tâm 
khách quan (Vĩthi Citta) sanh lên mười bốn lần. Có bao 
nhiêu loại tâm khách quan (Vĩthi Citta)? Hướng ngũ môn 
(Pancadvãrãvajjana) là một loại; nhãn thức là một loại; 
tâm tiếp thâu (Sampaticchana) là một loại; tâm quan sát 
(Santĩrana) là một loại; tâm đoán định (Votthabbana) là 
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một loại; đổng lực (Javana) là một loại và na cảnh 
(Tadãrammana) là một loại. Như vậy có bảy loại tâm 
khách quan (Vĩthi Citta). Nhưng nếu chúng ta đếm số lần 
tâm khách quan (Vĩthi Citta) sanh lên, thì chúng ta có 
mười bốn. Như vậy, có mười bốn tâm khách quan (Vĩthi 
Citta) sanh lên và có bảy loại tâm (Citta). 

4.1.11. Những Lộ Tâm Khác 

Nếu đối tượng là cảnh thinh hiện tại, thì chúng ta 
phải thay thế nhãn thức (Cakkhu-vinnãna) bâng nhĩ thức 
(Sota-vinnãna). Tất cả những tâm khác thì giống nhau. 
Trong trường hợp đó, chúng ta sẽ có hữu phần 
(Bhavanga) vừa qua, hữu phần (Bhavanga) rúng động, 
hữu phần (Bhavanga) dứt dòng, hướng ngũ môn, rồi đến 
nhĩ thức (Sota-vinnãna), và phần còn lại thì giống y như 
trong lộ nhãn môn. 

Khi các bạn ngửi một cái gì đó, thì cũng những tâm 
đó sẽ sanh lên nhưng chúng ta lại có tỷ thức. Khi các bạn 
nếm một cái gì đó, thì cũng cùng tâm lộ đó sẽ sanh lên 
nhưng chúng ta lại có thiệt thức. Khi các bạn đụng chạm 
một cái gì đó, thì cũng cùng tâm lộ đó sẽ sanh lên nhưng 
chúng ta lại có thân thức, ở đây, chúng ta có năm tâm lộ. 

Nếu chúng ta lấy tất cả những tâm có thể sanh lên 
trong những lộ tâm ngũ môn này, thì chúng ta sẽ có bao 
nhiêu tâm? Chúng ta sẽ có 54 tâm dục giới 
(Kãmãvacara). Tôi nghĩ điều này được nói trên trang 162 
trong cuốn CMA. 

“Có bảy chế độ và mười bốn loại tâm khác nhau 
trong lộ tâm này. Tính chi tiết theo đó thì có 54 tâm sanh 
lên trong năm môn.” (CMA, IV, §11, p.162) 
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54 tâm đó là 54 tâm dục giới (Kamavacara). 


Tiến trình tâm thức này cho chúng ta thấy rằng 
không có người nào hay cá nhân nào ở phía sau những sự 
sanh khởi của những sát-na tâm này. Mỗi sát-na tâm làm 
nhiệm vụ riêng của nó. Khi một sát-na sanh lên, làm 
nhiệm vụ của nó và diệt đi, thì sát-na tiếp theo sanh lên. 
Rồi sát-na này làm nhiệm vụ của nó và diệt đi và một sát- 
na khác lại sanh lên theo sau đó. Có một trình tự rõ ràng 
trong tiến trình tâm thức này. Ví dụ, tâm tiếp thâu 
(Sampaticchana) luôn luôn đi theo sau nhãn thức. Và rồi 
tâm quan sát (Santĩrana) luôn luôn đi theo sau tâm tiếp 
thâu (Sampaticchana) và vân vân. Đây là một trật tự cố 
định của tâm thức. Trong lộ tâm này, chúng ta không tìm 
thấy một chủ thể nào hay một ai đó ra lệnh rằng: “Nhà 
ngươi là tâm tiếp thâu (Sampaticchana), nhà ngươi là 
nhãn thức (Cakkhu-vinnãna), nhà ngươi là tâm quan sát 
(Santĩrana)” và vân vân. 

Như vậy, những tâm (Citta) tự sanh lên và diệt đi. 
Một sát-na sanh lên và diệt đi và rồi một sát-na khác theo 
sau. Khi một sát-na tâm diệt đi, nó làm duyên cho sát-na 
tâm tiếp theo sanh lên. Nếu nó không diệt đi, sát-na tiếp 
theo không thể sanh lên. Còn rất nhiều điều để hiểu và 
cần phải hiểu đối với lộ tâm này nếu chúng ta biết Giáo 
Lý Duyên Hệ (Patthãnã). Chúng ta có thể ap dụng kiến 
thức về Giáo Lý Duyên Hệ (Patthãna) vào lộ trình tâm 
sau khi chúng ta học xong chương thứ tám. Bây giờ thì 
chưa phải lúc. 


Cho nên, một việc dường như là một trải nghiệm rất 
đơn giản, như thấy một cái gì đó, thì thật ra lại là một 
trải nghiệm rất là phức tạp. Trong cái “trải nghiệm đơn 
giản” đó có bao gồm mười bảy sát-na tâm, một đối 
tượng, nhiều vật và nhiều chức năng. Chúng ta đã không 
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nhắc đến những tâm sở (Cetasika). Các bạn có thể đưa 
những tâm sở (Cetasika) vào nếu các bạn muốn. Các bạn 
có thể xác định xem có bao nhiêu tâm sở (Cetasika) trong 
tâm hữu phần (Bhavanga) hay có bao nhiêu tâm sở 
(Cetasika) trong tâm hướng ngũ môn 
(Pancadvãrãvajjana) hay có bao nhiêu trong nhãn thức 
và vân vân. Cho nên, khi chúng ta hiểu Thắng Pháp 
(Abhidhamma), chúng ta có thể hiểu rất chi tiết về những 
sự trải nghiệm của chúng ta. Một trải nghiệm dường như 
là vô cùng đơn giản lại trở thành một trải nghiệm vô 
cùng phức tạp. Thật ra, chỉ có tâm trí của Đức Phật mới 
có thể khám phá ra được tất cả những chi tiết nhỏ nhặt 
giữa những sát-na tâm khác nhau cũng như những mối 
quan hệ của chúng như thế nào đối với đối tượng, đối với 
những vật và giữa chúng lẫn nhau - tức là giữa những sát- 
na đi trước và những sát-na đi sau, vân vân. Nếu các bạn 
hiểu Thắng Pháp (Abhidhamma), thì các bạn sẽ biết rất 
nhiều về những trải nghiệm của chính mình. 

Hôm nay chúng ta đã học xong năm lộ tâm. Năm lộ 
tâm đó bât cảnh rất lớn làm đối tượng. 

Lộ tâm nhãn môn này có mười bảy sát-na tâm và 
bât cảnh sâc hiện tại. Cảnh sâc hiện tại này là cảnh rất 
lớn. Tức là khi nó tẩc động vào mẩt vẩ tâm ý, thì chỉ có 
một sát-na hữu phần (Bhavanga) vừa qua. Sau một hữu 
phần (Bhavanga) vừa qua, thì dòng hữu phần (Bhavanga) 
rúng động. 

4.1.12. Cảnh Lớn (Mahanta) 

Nhưng cũng có những đối tượng không mạnh như 
là những cảnh rất lớn đó. Chúng được gọi là cảnh lớn. 
Những đối tượng này cần không chỉ một hữu phần 
(Bhavanga) vừa qua, mà là hai hay ba hữu phần 
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(Bhavanga) vừa qua. Khi chúng tác động vào mât và tâm 
ý, thì nó cần hai hay ba hữu phần (Bhavanga) vừa qua 
trước khi dòng hữu phần (Bhavanga) rúng động. Cho 
nên, đối với cảnh lớn, chúng ta có thể có hai lộ trình tâm. 
Các bạn có biết phân tích lộ tâm với cảnh lớn không? Với 
cảnh lớn, các bạn cần hai hay ba hữu phần (Bhavanga) 
vừa qua. Cho nên, có hai lộ tâm bât cảnh lớn. Trong 
trường hợp thứ nhất, chúng ta sẽ có hữu phần 
(Bhavanga) vừa qua và vân vân. Na cảnh 
(Tadãrammana) có thể sanh lên trong lộ tâm này không? 
Điều được ghi nhận là na cảnh (Tadãrammana) phải 
sanh lên hai lần hoặc không sanh lên lần nào cả. Nếu nó 
sanh lên, thì nó phải sanh lên hai lần. Nếu chỉ có một sát- 
na còn lại, thì na cảnh (Tadãrammana) không thể sanh 
lên. Nếu chúng ta thêm vào một hữu phần (Bhavanga) 
vừa qua (tức là Atĩta) nữa ở đầu lộ tâm, thì chúng ta chỉ 
còn một sát-na cuối cùng dành cho na cảnh 
(Tadãrammana), nhưng như vậy, na cảnh 
(Tadãrammana) không thể sanh lên. Do đó, thay vì là 
tâm na cảnh (Tadãrammana), thì sẽ có thêm một tâm 
hữu phần (Bhavanga) nữa. Tâm hữu phần (Bhavanga) 
này là một phần của lộ tâm vì nó là sát-na thứ mười bảy. 
Trong trường hợp đó, lộ tâm bât cảnh lớn bât đầu với 
hữu phần (Bhavaủga) vừa qua, một hữu phần 
(Bhavanga) vừa qua nữa, rồi hữu phần (Bhavanga) rúng 
động, hữu phần (Bhavanga) dứt dòng và vân vân. Sau 
những đổng lực (Javana), những tâm hữu phần 
(Bhavanga) khác sanh lên. Tâm hữu phần (Bhavanga) 
thứ nhất sẽ được bao gồm trong lộ tâm này, và những 
tâm hữu phần tiếp theo sau đó thì không được bao gồm 
trong lộ tâm. 

Còn trường hợp thứ hai thì như thế nào? Trong 
trường hợp này, chúng ta sẽ có ba hữu phần (Bhavanga) 
vừa qua - tức là hữu phần (Bhavanga) vừa qua, hữu phần 
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(Bhavanga) vừa qua, hữu phần (Bhavanga) vừa qua, hữu 
phần (Bhavanga) rúng động, hữu phần (Bhavanga) dứt 
dòng và vân vân. Trong trường hợp này, sát-na đổng lực 
(Javana) thứ bảy trùng với sát-na thứ mười bảy trong lộ 
tâm. Như vậy, kết thúc lộ tâm đó là sát-na đổng lực 
(Javana) thứ bảy. Sau bảy sát-na đổng lực (Javana), 
những tâm hộ kiếp (Bhavanga) như thường sẽ sanh lên. 
Cho nên, chúng ta có hai lộ tâm bât cảnh lớn. 

Như vậy, đến lúc này, chúng ta đã có ba lộ tâm. Lộ 
tâm thứ nhất được trình bày trong biểu đồ (xem CMA, 
IV, Table 4.1, p.155) và hai lộ còn lại thì được ghi nhớ 
trong tâm trí của các bạn. Các bạn có thể nhâc lại hai lộ 
tâm sau không? Chúng ta có hữu phần (Bhavanga) vừa 
qua, hữu phần (Bhavanga) vừa qua, hữu phần 
(Bhavanga) rúng động, hữu phần (Bhavanga) dứt dòng, 
hướng ngũ môn, nhãn thức, tiếp thâu, quan sát, đoán 
định, bảy đổng lực (Javana) và một hữu phần 
(Bhavanga). Đó là những tâm (Citta) trong một lộ. Trong 
lộ còn lại, chúng ta có hữu phần (Bhavanga) vừa qua, hữu 
phần (Bhavanga) vừa qua, hữu phần (Bhavanga) vừa 
qua, hữu phần (Bhavanga) rúng động, hữu phần 
(Bhavanga) dứt dòng, hướng ngũ môn, nhãn thức, tiếp 
thâu, quan sát, đoán định, bảy đổng lực (Javana). 

Trong tài liệu CMA (xem CMA, IV, Table 4.1, p.155), 
những tiểu sát-na được vẽ bâng những ngôi sao. Nhưng 
trong những tài liệu khác, chúng được vẽ bàng những 
vòng tròn trống rỗng. Tại Miến Điện, chúng tôi dùng 
những vòng tròn trống rỗng để vẽ những tiểu sát-na tâm. 
Các bạn có biết tại sao không? Vòng tròn trống rỗng có 
nghĩa là không có gì cả. Cho nên, chúng tôi muốn nhâc 
nhở các bạn rằng chúng là vô thường, khổ và vô ngã (tức 
là không có Atta). Để chỉ rõ bản chất trống rỗng của 
những tâm thức (Citta), chúng tôi dùng những vòng tròn 
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trống rỗng để vẽ những sát-na thay vì dùng những ngôi 
sao hay một cái gì khác. Khi các bạn thấy những vòng 
tròn trống rỗng này, các bạn biết chúng chẳng là cái gì cả. 
Tức là, chúng vô thường, chúng là bất toại nguyện - 
chúng không phải là những yếu tố thường hằng - chúng 
không phải là linh hồn trường tồn vĩnh cữu (Atman). 

Đây là ba lộ tâm đầu tiên. Tuần sau, chúng ta sẽ học 
những lộ tâm khác bât cảnh nhỏ và cảnh rất nhỏ. Một khi 
các bạn đã hiểu những lộ tâm đầu tiên này, những lộ tâm 
tiếp theo không khó hiểu lâm đâu. 

Các bạn có câu hỏi nào không? 

Học viên: Tiến trình tâm thức này đại diện cho một 
lộ tâm tồn tại trong thời gian một phần tỉ của một giây. 
Nó có bao giờ chuyển sang một lộ tâm khác ngay lập tức 
mà không có những tâm hữu phần (Bhavanga) chen vào 
giữa không? 

Sayãdaw: Sau lộ tâm này sẽ luôn luôn có những sát- 
na hữu phần (Bhavanga). Có bao nhiêu sát-na thì chúng 
tôi không biết. Lộ tâm này sẽ được đi theo sau bởi những 
lộ tâm ý môn, nhiều lộ tấm ý môn khác nhau. Chúng ta 
chưa thấy gì cả đâu. Với lộ tâm này, chúng ta chỉ thấy 
một cảnh sâc. Ví dụ, chúng ta đang nhìn một hoa hồng. 
Thì với lộ tâm này, chúng ta chưa thấy hoa hồng đâu; 
chúng ta chỉ mới thấy một cảnh sâc, tức là một đối tượng 
chung chung. Chúng ta chưa đi đến kết luận rằng đó là 
một hoa hồng đâu; điều đó sẽ đến sau này. Để biết rằng 
hay để có the nói rằng “Đây là màu đỏ”, “Đây là màu 
vàng”, hay “Đây là một hoa hồng”, chúng ta cần nhiều lộ 
tâm khác nữa. Chúng được gọi là những lộ tâm chuyển 
tiếp và được giải thích trong CMA (xem CMA, IV, Guide 
to §12, p.163-164). Tóm lại, chúng ta cần nhiều lộ tâm 
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nữa trước khi chúng ta có thể nói: “Đây là một hoa hồng” 
hay “Đây là một quyển sách”. Đây chỉ là sự tiếp xúc sơ 
khởi với đối tượng. Nó chưa đủ để chúng ta có thể nói: 
“Tôi thấy một hoa hồng”. Các bạn phải đợi bởi vì hiện tại 
chúng ta đang học những lộ ngũ môn. Sau này chúng ta 
sẽ học tới lộ ý môn. 


Lộ tâm ý môn được trình bày và phân tích rất ngân 
gọn trong tài liệu Cẩm Nang này. Tại Miến Điện, những 
vỊ thầy khác nhau có những tư tưởng và ý kiến khác 
nhau, cho nên có rất nhiều loại lộ ý môn. Trong cuốn 
sách của Ngài Ledĩ Sayãdaw, có rất nhiều lộ ý môn. 
Chúng ta sẽ nghiên cứu một vài lộ tâm đó. 

Các bạn có thể kiểm tra trong cuốn CMA (xem 
CMA, IV, Table 4.1, p.155), “mười bốn hoạt động của tâm 
khách quan” có nghĩa là những tâm khách quan (Vĩthi 
Citta), tức là sự sanh lên của mười bốn tâm khách quan 
(Vĩthi Citta) - sát-na tâm thứ 4, tức là tâm hướng ngũ 
môn (Pancadvãrãvajjana) cho đến sát-na thứ 17, tức là 
tâm na cảnh (Tadãrammana) - trong lộ tâm này. 

SỐ loại tâm khách quan (Vĩthi Citta) thì chỉ có bảy. 

Học viên: Mời Ngài nhìn vào trang 161 của cuốn 
CMA (xem CMA, IV, Table 4.2, p.161). Trong lộ tâm bât 
cảnh lớn và kết thúc với tâm hữu phần (Bhavanga), tâm 
hữu phần (Bhavanga Citta) đó bât cảnh gì? 

Sayãdaw: Đối tượng của tâm hữu phần (Bhavanga) 
thì luôn luôn là nghiệp (Kamma), nghiệp tướng 
(Kamma-nimitta) hay thú tướng (Gati-nimitta). 

Học viên: [Không nghe rõ] 
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Sayãdaw: Bất kỳ đối tượng nào chúng ta trải nghiệm 
trong kiếp sống này, dầu là đáng được khao khát hay 
không được khao khát, thì nó cũng bị ảnh hưởng bởi 
nghiệp (Kamma) quá khứ. Kết quả của nghiệp (Kamma) 
quá khứ là tâm thức - tâm quả thiện (Kusala-vipãka) hay 
tâm quả bất thiện (Akusala-vipãka). Tâm đó là kết quả 
(Vipãka) thật sự của nghiệp (Kamma) quá khứ. Những 
vật chất chúng ta bât gặp trong đời sống thì không phải 
là kết quả trực tiếp của nghiệp (Kamma) tuy rằng nghiệp 
(Kamma) có thể có một chút ảnh hưởng nào đó đến 
chúng. Chúng ta sẽ bàn về vấn đề này sau. Chúng ta sẽ 
nói về nghiệp (Kamma) và kết quả của nghiệp (Kamma) 
trong chương thứ năm. 


28 



Cãm Nang Nghiên Cứu Thắng Pháp, Tập Hai 


Chương 4 


4.2. Tiẽh Trình Nhận Thức: 

Lộ Trình Tâm'(II) 

Tuần trước, chúng ta đã học lộ tâm ngũ môn. Chúng 
ta đã học ba lộ tâm nhãn thức đầu tiên. Lộ thứ nhất là 
Atimahanta, tức là lộ tâm cảnh rất lớn. Rất lớn có nghĩa 
là mạnh đến nỗi chỉ cần một hữu phần (Bhavanga) vừa 
qua thì dòng hữu phần (Bhavanga) bị rúng động. Có 
nhiều cảnh khác không đủ mạnh như vậy. Cho nên, đối 
với chúng, phải cần hai hay ba hữu phần (Bhavanga) vừa 
qua trước khi chúng mới có thể rung động dòng hữu 
phần (Bhavanga). Hai lộ tâm này là hai lộ tâm cảnh lớn 
(Mahanta). Trong lộ tâm cảnh lớn thứ nhất thì có tâm 
hữu phần (Bhavanga) sau bảy sát-na đổng lực (Javana). 
Trong lộ tâm cảnh lớn thứ hai thì không có tâm hữu 
phần (Bhavanga) sau tâm đổng lực (Javana). 

Đối tượng của lộ tâm này là cảnh sâc hiện tại. Đời 
sống của cảnh sâc hiện tại là mười bảy sát-na tâm. Một lộ 
tâm bao gồm mười bảy sát-na tâm. Nếu các bạn nhìn vào 
lộ tâm canh lớn (Mahanta) thứ nhất, chúng ta có một 
sát-na còn lại sau những đổng lực (Javana). Tâm na cảnh 
(Tadãrammana) không thể sanh lên ở đó bởi vì kinh sách 
ghi lại rằng tâm na cảnh (Tadãrammana) luôn luôn sanh 
lên hai lần hoặc là không sanh lên. Cho nên, nếu chúng 
ta chỉ còn lại một sát-na tâm, thì tâm na cảnh 
(Tadãrammana) không thể sanh lên tại đó. Vì tâm na 
cảnh (Tadãrammana) không thể sanh lên, chúng ta có 
tâm hữu phần (Bhavanga). Như vậy, tâm hữu phần 
(Bhavanga) này được bao gồm trong lộ tâm. 

Đối với lộ tâm cảnh lớn thứ hai, vì không còn sát-na 
tâm nào khác trong lộ tâm sau những đổng lực (Javana), 
cho nên chúng ta không có vấn đề gì ở đây. Trong trường 
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hợp của lộ tâm cảnh lớn thứ nhất, chúng ta có thể đặt 
câu hỏi rằng, nếu tâm na cảnh (Tadãrammaụa) phải 
sanh lên hai lần, tại sao lại không để nó sanh lên hai lần? 
Nếu trường hợp đó xảy ra, thì một tâm na cảnh 
(Tadãrammana) sẽ ở trong lộ tâm và một tâm na cảnh sẽ 
ở ngoài lộ tâm. Điều này không thể xảy ra vì trong một lộ 
tâm (ngoại trừ lộ đâc Đạo và một số lộ tâm khác), đối 
tượng của các sát-na tâm phải là giống nhau. Cho nên, 
nếu chúng ta cho phép tâm na cảnh (Tadãrammaụa) 
sanh lên ở đó, thì tâm na cảnh (Tadãrammana) thứ nhất 
sẽ bât cảnh hiện tại trong khi tâm na cảnh 
(Tadãrammana) thứ hai sẽ bât cảnh quá khứ. Như vậy sẽ 
có sự khác biệt về cảnh trong lộ tâm. Đó là lý do tại sao 
tâm na cảnh (Tadãrammana) không thể sanh lên ở đó 
mặc dầu vẫn còn vỊ trí cho một sát-na tâm nữa sanh lên 
trong lộ tâm. 


Hôm nay, chúng ta sẽ nghiên cứu tiếp những lộ tâm 
khác, tức là lộ tâm cảnh nhỏ và lộ tâm cảnh rất nhỏ.i Đối 
tượng của sáu lộ tâm cảnh nhỏ này thì yếu hơn đối tượng 
của lộ tâm cảnh lớn (Mahanta). Yếu đến nỗi nó phải cần 
bốn hữu phần (Bhavaủga) vừa qua trước khi nó làm rúng 
động dòng hữu phần (Bhavanga). Trong trường hợp có 
bốn hữu phần (Bhavanga) vừa qua, chúng ta hãy tiếp tục 
xem và đi theo lộ trình tâm cho đến khi chúng ta đến sát- 
na thứ mười bảy. Bây giờ chúng ta có bao nhiêu tâm hữu 
phần ở phía cuối? Có bốn tâm hữu phần (Bhavanga) - và 
trước bốn tâm hữu phần (Bhavanga) này thì có ba tâm 
đoán định (Votthabbana). Trong cuốn Cẩm Nang có nói 
rằng tâm đoán định (Votthabbana) có thể sanh lên hai 
hay ba lần (xem CMA, IV, 8, p.ióo). Như vậy, ở đây 


1ND: Để hiếu những vấn dề được trình bày tiếp theo, đọc giả hãy 
tham khảo Table 4-2 trên trang i6i của cuốn CMA (Comprehensive 
Manual of Abhidhamma) hay trong phần Phụ Lục ở cuối sách này. 
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chúng ta có tâm đoán định (Votthabbana) sanh lên ba 
lần. Sau tâm đoán định (Votthabbana), còn bốn sát-na 
tâm nữa trong lộ tâm mười bảy sát-na. Bốn sát-na này 
được điền vào bởi những tâm hữu phần (Bhavanga). Cho 
nên, chúng ta có bốn sát-na hữu phần (Bhavanga) trước 
khi cảnh của lộ tâm này biến mất. Vì tâm đoán định 
(Votthabbana) có thể sanh lên hai hay ba lần và vì vẫn 
còn những sát-na tâm chưa được điền vào trong lộ tâm 
mười bảy sát-na sau khi tâm đoán định (Votthabbana) 
diệt đi, cho nên chúng ta có thể có những lộ tâm cảnh 
nhỏ khác nữa. 

• Lộ cảnh nhỏ (Paritta) thứ hai có bao nhiêu 
hữu phần (Bhavanga) vừa qua? Có năm hữu phần 
(Bhavanga) vừa qua. Vì nó có năm hữu phần 
(Bhavanga) vừa qua, cho nên chúng ta chỉ có ba hữu 
phần (Bhavanga) ở phía cuối. 

• Rồi trong lộ cảnh nhỏ (Paritta) thứ ba, có 
sáu hữu phần (Bhavanga) vừa qua, cho nên chúng 
ta có hai hữu phần (Bhavaủga) ở phía cuối. 

• Lộ cảnh nhỏ (Paritta) thứ tư có bảy hữu 
phần (Bhavanga) vừa qua và chỉ có một hữu phần 
(Bhavanga) ở phía cuối. 

• Lộ cảnh nhỏ (Paritta) thứ năm có tám hữu 
phần (Bhavanga) vừa qua, cho nên chúng ta không 
có hữu phần (Bhavanga) nào ở phía cuối sau ba sát- 
na tâm đoán định (Votthabbana). 

• Lộ cảnh nhỏ (Paritta) thứ sáu có chín hữu 
phần (Bhavanga) vừa qua và chỉ có hai tâm đoán 
định (Votthabbana). Cảnh của lộ tâm này sẽ biến 
mất cùng với tâm đoán định (Votthabbana) thứ hai. 
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Như vậy, chúng ta có sáu lộ tâm cảnh nhỏ (Paritta). 
Đối tượng của những lộ tâm cảnh nhỏ (Paritta) thì thật 
sự yếu, không có mạnh lâm. ở đây, chỉ có tâm đoán định 
(Votthabbana) có thể sanh lên mà không có tâm đổng lực 
(Javana) nào. 

Lại có cảnh yếu hơn cảnh trong những lộ tâm cảnh 
nhỏ (Paritta). Những lộ tâm này được gọi là lộ tâm cảnh 
rất nhỏ (Atiparitta) - “Ati” có nghĩa là rất và “Paritta” có 
nghĩa là nhỏ hay nhẹ. Đôi lúc, chúng ta nghĩ rằng chúng 
ta nghe một cái gì đó hay thấy một cái gì đó, rồi thì chúng 
ta mất nó đi. Nó là một cái gì đó như vậy - rất rất yếu. 
Thật ra, không có tâm khách quan (Vĩthi) nào trong 
những lộ tâm này. 

• Do đó, lộ tâm cảnh rất nhỏ (Atiparitta) thứ 
nhất có mười hữu phần (Bhavanga) vừa qua và chỉ 
có hai tâm rúng động và rồi là những hữu phần 
(Bhavanga). 


Vì không có sự dừng lại của dòng hữu phần 
(Bhavanga), cho nên chúng ta không gọi tâm hữu phần 
rúng động thứ hai là tâm hữu phần dứt dòng (Upaccheda 
Bhavanga). Dòng hữu phần vẫn tiếp tục trôi chảy. Cho 
nên, chúng ta chỉ có hai sát-na hữu phần rúng động 
(Bhavanga Calana) và rồi năm sát-na hữu phần 
(Bhavanga) thông thường. Trong lộ tâm này, dòng hữu 
phần chỉ bị rúng động một chút thôi và vẫn tiếp tục trôi 
chảy. Điều này cũng giống như ngủ mơ màng vậy. Như 
vậy, đối tượng của những lộ tâm này thì rất yếu. 

• Lộ tâm cảnh rất nhỏ (Atiparitta) thứ hai có 
mười một hữu phần (Bhavanga) vừa qua, hai hữu 
phần (Bhavanga) rúng động và bốn sát-na hữu phần 
(Bhavanga) ở phía cuối. Không có tâm đoán định 
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(Votthabbana) ở đây; chỉ có sự rúng động của dòng 
hữu phần. 

• Lộ tâm cảnh rất nhỏ (Atiparitta) thứ ba có 
mười hai hữu phần (Bhavanga) vừa qua, hai hữu 
phần (Bhavanga) rúng động và ba sát-na hữu phần 
(Bhavanga) ở phía cuối. 

• Lộ tâm cảnh rất nhỏ (Atiparitta) thứ tư có 
mười ba hữu phần (Bhavanga) vừa qua, hai hữu 
phần (Bhavanga) rúng động và chỉ có hai sát-na hữu 
phần (Bhavanga) ở phía cuối. 

• Lộ tâm cảnh rất nhỏ (Atiparitta) thứ năm 
có mười bốn hữu phần (Bhavanga) vừa qua, hai hữu 
phần (Bhavanga) rúng động và chỉ có một sát-na 
hữu phần (Bhavanga) ở phía cuối. 

• Và rồi lộ tâm cảnh rất nhỏ (Atiparitta) thứ 
sáu có mười lăm hữu phần (Bhavanga) vừa qua và 
hai hữu phần (Bhavanga) rúng động ở phía cuối. 

Thật ra, không có tâm khách quan (Vĩthi Citta) nào 
trong những lộ tâm này. Tâm khách quan (Vĩthi Citta) 
tức là tâm hướng ngũ môn (Pancadvãrãvajjana), nhãn 
thức (Cakkhu-vinnăna) và vân vân. ở đây chỉ có sự rúng 
động của dòng hữu phần (Bhavanga). 

Như vậy, chúng ta có mười lăm lộ nhãn môn (một 
cảnh rất lớn, hai cảnh lớn, sáu cảnh nhỏ và sáu cảnh rất 
nhỏ). Chúng ta cũng có thể có mười lăm lộ tương tự cho 
mỗi sự nghe, sự ngửi và vân vân. Cho nên, chúng ta có tất 
cả là 75 lộ tâm ngũ môn (Pancadvãravĩthi). 
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Lộ tâm thứ nhất được gọi là lộ đuôi na cảnh 
(Tadãrammana), tức là lộ tâm kết thúc với na cảnh 
(Tadãrammana). Hai lộ tâm cảnh lớn (Mahanta) được 
gọi là lộ đuôi đổng lực (Javana) bởi vì chúng kết thúc với 
đổng lực (Javana). Sáu lộ tâm cảnh nhỏ (Paritta) kết thúc 
với tâm gì? Chúng kết thúc với tâm đoán định 
(Votthabbana), cho nên chúng được gọi là lộ đuôi đoán 
định (Votthabbana). Rồi sáu lộ tâm cảnh rất nhỏ 
(Atiparittã) được gọi là gì? Chúng được gọi là lộ đuôi hư 
thoát (Moghavãra) vì trong cả sáu lộ này không có tâm 
khách quan (Vĩthi Citta) nào cả. 

Những tâm sanh lên trong những lộ tâm này thì 
nâm trong 54 tâm dục giới (Kãmãvacara Citta). Cho nên, 
không có tâm sâc giới (Rũpãvacara Citta), tâm vô sâc 
(Arũpãvacara Citta) hay tâm Siêu thế (Lokuttara Citta) 
nào trong những lộ tâm này. Đó là lý do tại sao chúng 
được gọi là những lộ tâm dục giới (Kãmãvacara). Những 
lộ tâm dục giới (Kãmãvacara) có hai nhóm - một là ngũ 
môn và hai là ý môn. 


Tôi nghĩ bây giờ chúng ta có thể dùng ví dụ sau đây 
để miêu tả những hữu phần vừa qua (Atĩta Bhavanga). 
Giả sử có một người đang ngủ và các bạn đập cửa. Khi 
các bạn đập cửa thật mạnh, ông ta sẽ thức giấc ngay hay 
là giấc ngủ của ông ta sẽ bị quấy nhiễu ngay sau một cú 
đập cửa. Nếu các bạn đập cửa không mạnh lâm, thì các 
bạn sẽ phải đập hai lần. Nếu các bạn đập thậm chí yếu 
hơn, các bạn sẽ phải đập ba lần. Bốn lần và cho đến mười 
lăm lần. Cho nên, khi đối tượng là mạnh (nó là lớn hay 
nhỏ không quan trọng), khi sự tác động của đối tượng là 
mạnh, thì nó chỉ cần một hữu phần (Bhavanga) vừa qua. 
Nếu nó yếu hơn, thì nó cần hai, ba hay bốn hữu phần 
(Bhavanga) vừa qua và vân vân. 
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Đối tượng của lộ cảnh rất nhỏ (Atiparitta) thì rất rất 
yếu. Hầu như là không có cảnh gì cả. Chúng chỉ có thể 
làm cho dòng hữu phần (Bhavanga) rúng động và rồi 
dòng hữu phần (Bhavanga) tiếp tục trôi chảy. Chúng 
được gọi là đuôi hư thoát (Maghavãra). 

Trong những lộ tâm này, đặc biệt là lộ thứ nhất, có 
bao nhiêu tâm khách quan (Vĩthi Citta)? Có bảy tâm 
khách quan (Vĩthi Citta): 

1. Hướng ngũ môn (Pancadvãrãvajjana), 

2. Nhãn thức (Cakkhu-vinnãna), 

3- Tiếp thâu (Sampaticchana), 

4- Quan sát (Santĩrana), 

5. Đoán định (Votthabbana), 

6. Đổng lực (Javana), và 

7. Na cảnh (Tadãrammana). 

Có bao nhiêu sát-na tâm khách quan sanh lên? Có 
mười bốn. Như vậy, đối với những lộ tâm ngũ môn, 
chúng ta dùng tất cả 54 tâm dục giới (Kãmãvacara Citta). 
Tôi hy vọng các bạn nhớ cách áp dụng kiên thức của 
mình về vật (Vatthu), môn (Dvãra) và cảnh (Arammana) 
vào đây như thế nào. 

Bây giờ, chúng ta sẽ chuyển sang lộ tâm ý môn. Lộ 
tâm ý môn trong tài liệu Cẩm Nang này (xem CMA, IV, 
§12, p.163) thì rất đơn giản, nhưng các giáo thọ sư lại có 
nhiều vấn đề khác để bàn đến. Một vị có thể nói điều này 
và một vỊ khác lại có thể nói điều khác. Chúng ta có 


35 



Câm Nang Nghiên Cứu Thắng Pháp, Tập Hai 


Chương 4 


những khác biệt về quan điểm và có nhiều loại lộ tâm 
khác nhau. Trước hết, chúng ta hãy chú ý vào tài liệu 
Cẩm Nang này trước. 


Khi lộ tâm ý môn sanh lên, nó không cần ngũ môn 
(tức là năm giác quan). Một đối tượng có thể tác động 
vào tâm ý sau tâm hữu phần (Bhavanga). Những đối 
tượng của những lộ ý môn hầu hết là cảnh quá khứ, cảnh 
tương lai hay những đối tượng vượt thời gian như những 
khái niệm hay Níp-bàn (Nibbãna). Những cảnh hiện tại 
cũng là đối tượng của những lộ ý môn. 

Vì những đối tượng này chỉ sanh lên thông qua ý 
môn mà không sanh lên thông qua ngũ môn, cho nên 
những lộ tâm này được gọi là lộ ý môn thuần khiết 
(Suddha-mano-dvãra-vĩthi). Các bạn có lẽ vẫn còn nhớ 
ràng, đối với những lộ ngũ môn, đối tượng thật ra tác 
động vào cả hai môn - tại nhãn môn (hay nhĩ môn, vân 
vân) và ý môn. Nhưng trong những lộ ý môn thì nó chỉ là 
thông qua ý môn hay dòng hữu phần (Bhavanga) nơi mà 
những lộ tâm này sanh lên. 

Đối tượng có thể đi vào hay tác động vào ý môn 
bàng nhiều cách khác nhau. Chúng được trình bày trong 
CMA trên trang 164. Cảnh hay đối tượng xuất hiện tại ý 
môn như thế nào - đoạn văn #2: 

“Lộ ý môn độc lập xảy ra khi một trong sáu cảnh đi 
vào vùng nhận thức (của tâm ý) một cách hoàn toàn bởi 
tự chính nó, chứ không phải như là hệ quả của một lộ 
tẩm ngũ mon vừa mới xảy ra phía trước.” (CMA, IV, 
Guide to §12, p.164) 

Bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu những lộ tâm ý môn 
được trình bày trong CMA. Chúng ta cũng sẽ nghiên cứu 
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những lộ ý môn được gọi là Tadanuvattikã trong PãỊi. 
Tức là những lộ ý môn nối đuôi, theo sau những lộ ngũ 
môn. ở đây, chúng ta đang nghiên cứu chỉ những lộ ý 
môn độc lập. 

“Câu hỏi có thể được đưa ra là, làm thế nào một đối 
tượng có thể đi vào vùng nâm bât của ý môn một cách 
độc lập (không thông qua hay nương vào) một sự tác 
động gần gũi của một trong năm giác quan.” (CMA, IV, 
Guide to §12, p.164) 

Không có sự tác động thông qua năm giác quan; 
nhưng những đối tượng có thể sanh lên thông qua tâm ý 
hay những đối tượng có thể tự hiện bày đến tâm ý mà 
không cần sự giúp đỡ của năm giác quan. 

“Ngài Ledĩ Sayãdaw dẫn chứng nhiều nguồn (tức là 
những bài kinh (Sutta)) khác nhau:” (CMA, IV, Guide to 
§12, p.164) 

Thật ra, những nguồn dẫn này là từ Atthasãlinĩ và 
Mũlatĩkã, tức là Phụ Sớ Giải (Tĩkã) của Atthasãlinĩ. 

Cho nên, cuốn Cẩm Nang có ghi rằng, “thông qua 
cái đã được nhận thức một cách trực tiếp trước đây, ...” 
(CMA, IV, Guide to §12, p.164) 


Điều đó có nghĩa là các bạn đã trải nghiệm một điều 
gì đó trước đây. Sau này, các bạn gợi nhớ lại kinh nghiệm 
đó trong tâm trí của mình, và đối tượng đó xuất hiện 
trong tâm ý của các bạn. Ví dụ, hôm qua các bạn có thấy 
một cái gì đó. Bây giờ các bạn nhớ lại và thấy nó trong 
tâm ý của mình. Đối tượng quá khứ đó tự hiện bày đến 
tâm trí của các bạn. Đó là do năng lực tinh thần của các 
bạn. Có hai loại hiện bày khác nhau. Đối tượng của năm 
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giác quan tác động vào ý môn và vào ngũ môn. Tại ngũ 
môn, năng lực của đối tượng là yếu tố làm dòng hữu 
phần (Bhavanga) rung động và những sát-na tâm khác 
sanh lên. Nhưng ở đây, năng lực của tâm trí của các bạn 
lại là yếu tố mang những đối tượng đến hay trình bày 
chúng trước tâm ý của các bạn. Những đối tượng hầu hết 
là quá khứ hay tương lai này xuất hiện trong tâm ý của 
các bạn không phải thông qua năng lực hay sức mạnh của 
chúng mà là thông qua năng lực của tâm trí của các bạn. 

“Thông qua cái đã được nhận thức một cách trực 
tiếp trước đay,...” (CMA, IV, Guidẽ to §12, p.ióq) 

Tức là thông qua cái mà các bạn đã trải nghiệm tại 
năm giác quan trước đây. 

“... hay bàng sự suy luận từ cái đã được nhận thức 
một cách trực tiếp;...” (CMA, IV, Guide to §12, p.164) 

Có nghĩa là cái mà các bạn đã thấy hay cái mà các 
bạn đã nghe và vân vân. Đối tượng cũng có thể xuất hiện 
trong tâm ý của các bạn hay đi vào vùng nhận thức bâng 
cách đó. 

“... thông qua cái đã được học từ thông cáo truyền 
miệng,...” (CMA, IV, Guide to §12, p.164) 

Có nghĩa là các bạn hiểu biết được một điều gì đó 
thông qua khẩu truyền. Các bạn không tự trải nghiệm nó, 
nhưng các bạn nghe một ai đó nói một điều gì đó về nó. 
Rồi thì các bạn nghĩ về nó và đối tượng đó xuất hiện 
trong tâm ý của các bạn. 

“... hay bâng suy luận từ cái đã được học qua thông 
cáo truyền miệng;...” (CMA, IV, Guide tõ §12, p.164) 
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ĐÓ là bâng suy luận. 

do niềm tin,...” (CMA, IV, Guide to §12, p.164) 

Đôi lúc các bạn tin vào một cái gì đó và nghĩ về nó, 
thì đối tượng đó đi vào trong tâm ý của các bạn. Đôi lúc, 
do quan điểm của chính mình, các bạn có một ý kiến gì 
đó, và do đó, điều ấy xuất hiện trong tâm ý của các bạn. 
Đôi lúc lại do sự lý luận. Các bạn không chỉ nghĩ về nó. 
Các bạn dân đo về điều đó trong tâm ý của mình, đưa ra 
nguyên nhân cho điều này điều kia và đi đến kết luận. 
Đối tượng có thể đi vào tâm ý của các bạn theo cách này. 

“... hay sự chấp nhận có tính suy ngẫm về một quan 
điểm;...” (CMA, IV, Guide to §12, p.164) 


Có nghĩa là các bạn chấp nhận một quan điểm nào 
đó sau khi nghĩ ngợi về nó. Khi các bạn chấp nhận, thì 
quan điểm đó xuất hiện trong tâm ý của các bạn. 

“... bâng năng lực của nghiệp (kamma), ...” (CMA, 
IV, Guide to §12, p.164) 

Đôi lúc, khi các bạn gần qua đời, cảnh về nghiệp 
(Kamma), chẳng hạn, sẽ xuất hiện trong tâm ý của các 
bạn. ở đây, đối tượng đó được hiện bày trong tâm ý của 
các bạn do năng lực của nghiệp (Kamma). 

“... (và do) năng lực thần thông,...” (CMA, IV, Guide 
to §12, p.164) 

Tức là, nếu các bạn có năng lực thần thông 
(Abhinnã) và những yếu tố khác, thì các bạn có thể bât 
những đối tượng này trong tâm ý của các bạn. 
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Sự nhiễu loạn của các chất dịch trong cơ thể, ...” 
(CMA, IV, Guide to §12, p.164) 


Đôi lúc, vì cơ thể của các bạn không được khỏe, đối 
tượng này sẽ xuất hiện. Chất dịch cơ thể là một thứ dịch 
trong cơ thể như là đờm, hơi và mật. Chúng được gọi là 
ba Dosa của cơ thể. Dosa ở đây không có nghĩa là sự giận 
dữ; “Dosa” ở đâu có nghĩa là ba thứ uế trược trong cơ 
thể. Chúng phải nên được cân bâng. Nếu chúng không ở 
vỊ trí cân bâng, các bạn sẽ bị một chứng bệnh gì đó. Nếu 
các bạn có quá nhiều đờm, các bạn có lẽ sẽ có một loại 
bệnh gì đó. Nếu các bạn có quá nhiều hơi, các bạn có lẽ 
sẽ có một loại bệnh gì khác. Và nếu các bạn có quá nhiều 
hay quá ít mật, các bạn sẽ có một loại bệnh khác. Những 
cái này được gọi là những chất dịch của cơ thể. Đôi lúc, 
chúng không được cân bâng. Cho nên, khi chúng không 
được cân bằng, thì một vài đối tượng có thể đi vào tâm ý 
của các bạn. Đôi lúc, các bạn có ác mộng vì thời tiết quá 
lạnh hay quá nóng hay vì các bạn bị bón hay những điều 
tương tự như vậy. 

Rồi thì “...sự ảnh hưởng của những vỊ thần linh,...” 
(CMA, IV, Guide to §12, p.164) 


Đôi lúc, những vị thần linh có thể khiến cho các bạn 
có những giấc mơ hay là các bạn có những linh kiến gì 
đó. Chúng đều đến thông qua ý môn. 

Rồi thì “... (có) sự lãnh hội, sự chứng đâc, vân vân.” 
(CMA, IV, Guide to §12, p.164) 


Sự lãnh hội có nghĩa là thấy nó một cách trực tiếp. 
Ví dụ, chúng ta đã học và biết ràng, có Tứ Diệu Đế và có 
Níp-bàn (Nibbãna). Nhưng chúng ta sẽ không biết Níp- 
bàn (Nibbãna) một cách trực tiếp cho đến khi chúng ta 
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chứng ngộ Níp-bàn (Nibbãna) bàng tâm Đạo (Magga 
Citta). Bây giờ, chúng ta nghĩ về Níp-bàn (Nibbãna). Níp- 
bàn (Nibbãna) là đối tượng. Níp-bàn (Nibbãna) đó được 
hiện bày cho chúng ta thông qua ý môn; hay tại thời 
điểm của chuyển tộc (Gotrabhũ), sát-na chuyển tộc 
(Gotrabhũ) có thể bât Níp-bàn (Nibbãna) làm cảnh, 
nhưng đó cũng là sự hướng đến chứ không phải là sự 
chứng ngộ. Sự chứng đâc đến tại thời điểm của Đạo 
(Magga). Tất cả những đối tượng này được hiểu thông 
qua ý môn, hay những đối tượng này đi vào vùng nhận 
thức thông qua ý môn. 

Nhiều đối tượng có thể được hiện bày thông qua ý 
môn - quá khứ, hiện tại, vị lai và cũng như sự nhận thức 
ngoại thời (tức là vượt thời gian), và Níp-bàn (Nibbãna). 
Trong những lộ ý môn, cảnh được chia ra thành chỉ có 
hai loại: 


• Rõ (Vibhũta), và 

• Không rõ (Avibhũta). 

“Vibhũta” có nghĩa là rõ ràng và “Avibhũta” có 
nghĩa là không rõ ràng. Chỉ có hai loại cảnh cho lộ ý môn 
- rõ ràng và không rõ ràng hay mờ nhạt. Vì nó được hiện 
bày tại ý môn, cho nên chúng ta không cần hướng ngũ 
môn (Pancadvãrãvajjana); có bảy đổng lực (Javana) và 
rồi hai sát na đăng ký (na cảnh) và lại hữu phần 
(Bhavanga). Chúng ta không cần phải bận tâm về hữu 
phần (Bhavanga) vừa qua cũng như mười bảy sát-na tâm 
bởi vì hầu hết những đối tượng của lộ ý môn là quá khứ, 
tương lai và không có tính chất thời gian. Đó là lý do tại 
sao ở đây không có hữu phần vừa qua (Atĩta Bhavanga). 
Theo cuốn Cẩm Nang này (xem CMA, IV, 12, p.163), lộ ý 
môn bao gồm hữu phần (Bhavanga) rúng động, hữu 
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phần (Bhavanga) dứt dòng, hướng ý môn 
(Manodvãrãvajjana), bảy đổng lực (Javana) và rồi hai na 
cảnh (Tadãrammana). Đối với cảnh mờ nhạt, chúng ta 
vẫn không cần hữu phần vừa qua (Atĩta Bhavaủga). 
Chúng ta có hữu phần (Bhavanga) rúng động, hữu phần 
(Bhavanga) dứt dòng, hướng ý môn (Manodvãrãvajjana), 
bảy đổng lực (Javana) và vậy thôi. Rồi thì hữu phần 
(Bhavanga) lại sanh lên. Sau này chúng ta sẽ thấy râng 
tâm na cảnh chỉ có thể sanh lên với những cảnh rõ ràng. 
Sát-na na cảnh không sanh lên cho những cảnh mờ nhạt. 
Trong lộ tâm cho cảnh mờ nhạt, không có na cảnh 
(Tadãrammana), chỉ có bảy đổng lực (Javana) sanh lên 
và rồi lại có hữu phần (Bhavanga). Đây là hai lộ ý môn 
rất đơn giản - một cho cảnh rõ ràng và một cho cảnh mờ 
nhạt. 


Như tôi đã đề cập trước đây, những giảng sư có 
những quan điểm khác nhau về điều đó. Họ tranh luận 
về trường hợp khi đối tượng là hiện tại. Nếu đối tượng là 
hiện tại, thì chúng ta có thể có mười bảy sát-na. Vì nó là 
cảnh hiện tại và nó tồn tại suốt mười bảy sát-na tâm, 
chúng ta phải có hữu phần vừa qua (Atĩta Bhavanga). 
Theo ý kiến của những giảng sư này, chúng ta có năm lộ ý 
môn cảnh rõ ràng (Vibhũta) và hai lộ ý môn cảnh không 
rõ ràng (Avibhũta). Nếu điều đó quá phức tạp, thì các 
bạn đừng bận tâm đến nó. Miễn là các bạn quen thuộc 
với hai lộ tâm được miêu tả trong CMA và trong biểu đồ 
(xem CMA, IV, Table 4.3, p.i66), thế là đủ rồi. Như vậy, 
theo ý kiến của những giảng sư này, có nhiều loại cảnh 
khác nhau, đặc biệt là những cảnh có đời sống dài mười 
bảy sát-na tâm và những cảnh có đời sống ngân hơn 
mười bảy sát-na tâm. Đối với những cảnh có đời sống dài 
mười bảy sát-na tâm, chúng ta cần hữu phần vừa qua 
(Atĩta Bhavanga). Cho nên, ở đây, đầu tiên có hữu phần 
vừa qua (Atĩta Bhavanga), rồi hữu phần (Bhavanga) rúng 
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động, hữu phần (Bhavanga) dứt dòng, hướng ý môn 
(Manodvãrãvajjana), bảy đổng lực (Javana) và rồi hai na 
cảnh (Tadãrammana) và bốn hữu phần (Bhavanga) ở 
phía cuối. Đối với lộ thứ hai, chúng ta cộng thêm một 
hữu phần vừa qua (Atĩta Bhavanga) nữa, và đối với lộ thứ 
năm, chúng ta tiếp tục cộng hữu phần vừa qua (Atĩta 
Bhavanga) cho đến khi tâm na cảnh thứ hai trong lộ tâm 
là sát-na thứ mười bảy. 

Rồi đến cảnh mờ nhạt (Avibhũta) - ở đây, nếu cảnh 
mờ nhạt là đối tượng sâc pháp (Rũpa) có đời sống mười 
bảy sát-na tâm, thì chúng ta có sáu hữu phần vừa qua 
(Atĩta Bhavanga) và rồi hữu phần (Bhavanga) rúng động, 
hữu phần (Bhavanga) dứt dòng, hướng ý môn 
(Manodvãrãvajjana), bảy đổng lực (Javana) và rồi hữu 
phần ở phía cuối. Lộ tâm thứ hai có thêm một hữu phần 
vừa qua (Atĩta Bhavanga) nữa; những sát-na còn lại thì 
giống nhau và lộ tâm kết thúc với sát-na đổng lực 
(Javana) thứ bảy. 


Như vậy, những đối tượng có đời sống dài mười bảy 
sát-na tâm là những sâc pháp trừ hai sâc biểu tri và bốn 
sâc tướng. Kinh sách ghi lại ràng, hai sâc biểu tri sanh lên 
và diệt đi cùng với tâm (Citta). Cho nên, chúng không tồn 
tại đến mười bảy sát-na tâm. Nếu các bạn không biết bốn 
sâc tướng là gì, thì các bạn không hiểu điều này. Để hiểu 
điều này, các bạn phải quen thuộc với 28 sâc pháp. Trong 
28 sâc pháp, có hai sâc pháp được gọi là sâc biểu tri, đó là 
thân biểu tri và ngữ biểu tri. Bây giờ, đây là thân biểu tri 
- tôi đang làm một cái gì đó như thế này (Sayãdaw thực 
hiện những chuyển động bằng tay). Tôi đang gọi các bạn 
đến đây. Các bạn hiểu tôi đang muốn cái gì. Do đó, đây là 
thân biểu tri, không phải là chính sự chuyển động, mà là 
cách thức chuyển động nào đó của bàn tay của tôi. Đó là 
thân biểu tri. 


43 



Cãm Nang Nghiên Cứu Thắng Pháp, Tập Hai 


Chương 4 


Ngữ biểu tri có nghĩa là sự phát ngôn của tôi. Các 
bạn hiểu tôi đang nói cái gì. Đó là thông qua ngữ biểu tri. 
Kinh sách ghi lại râng, hai sâc biểu tri này chỉ tồn tại 
trong một sát-na tâm chứ không phải trong mười bảy 
sát-na, cho nên chúng bị loại trừ ra khỏi những đối tượng 
được đề cập ở đây cho những lộ ý môn này. 

Bốn sâc tướng thì giống như vô thường (Anicca), 
khổ (Dukkha) và vô ngã (Anatta). Chúng là sanh khởi, 
diễn tiến và hủy diệt - cho nên chúng không tồn tại suốt 
mười bảy sát-na tâm. Chúng tồn tại chỉ trong vòng một 
sát-na, hay một vài loại thì tồn tại trong suốt 49 tiểu sát- 
na. Vì vậy, chúng không được bao gồm ở đây. 

Rồi nếu cảnh là những đối tượng trộn lẫn hiện tại, 
quá khứ, tương lai và ngoại thời, thì có hai lộ ý môn: 
cảnh rõ ràng (Vibhũta) và cảnh mờ nhạt (Avibhũta). Đối 
với cảnh rõ ràng (Vibhũta), thì cảnh có thể là quá khứ, 
hiện tại và tương lai. Chúng là 54 tâm dục giới 
(Kãmãvacara Citta), 52 tâm sở (Cetasika), hai sâc biểu tri 
và bốn sâc tướng. Nếu chúng là quá khứ và tương lai, thì 
chúng là những sâc pháp (Rũpa) khác. Và đối với cảnh 
mờ nhạt (Avibhũta), thì chúng có thể là quá khứ, hiện tại 
và tương lai và chúng là tất cả những tâm (Citta), tất cả 
những tâm sở (Cetasika), hai sâc biểu tri và bốn sâc 
tướng. Và nếu chúng là quá khứ và tương lai, thì chúng là 
22 sâc pháp (Rũpa) còn lại và những khái niệm 
(Pannatti) ngoại thời. Đây là những lộ tâm được cộng 
thêm vào bởi những giảng sư ở Miến Điện. Cũng có 
nhiều lộ ý môn khác nữa. Cho nên, nếu các bạn có thể 
nghĩ ra một lộ ý môn nào, thì các bạn có lẽ nghĩ là chúng 
ta nên cộng thêm cái này hay cái kia. Trong cuốn Cẩm 
Nang này và cũng trong cuốn sách của Ngài Ledĩ 
Sayãdaw, có nhiều lộ ý môn khác nữa. 
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Bây giờ, chúng ta sẽ đi vào những lộ tâm nối đuôi, 
tức là những lộ tâm đi theo sau lộ ngũ môn. Chúng không 
được nhắc đến trong cuốn Cẩm Nang. Tại Miến Điện, 
những vị thầy của chúng tôi có quan điểm rằng, chỉ một 
mình lộ ngũ môn không đủ để chúng ta nói râng: “Tôi 
thấy một hoa hồng”, “Tôi thấy một cuốn sách”, “Tôi thấy 
một người đàn ông”. Để chúng ta có thể nói: “Tôi thấy 
một hoa hồng; tôi thấy một người đàn ông”, chúng ta cần 
nhiều loại lộ tâm nữa. 

Khi chúng ta nói: “Tôi thấy một hoa hồng”; trước 
hết, hoa hồng đó đi vào vùng nâm bât của con mât; đó là 
lộ tâm thứ nhất cảnh rất lớn (Atimahanta), tức là lộ nhãn 
môn. Lộ tâm này sanh lên và diệt đi. Nhưng ở cuối lộ tâm 
này, chúng ta chưa thấy hoa hồng đâu. Chúng ta chỉ thấy 
cảnh sâc. Tại thời điểm đó, chúng ta không biết đó là một 
hoa hồng; chúng ta chỉ biết nó là một cảnh sâc. Sau đó, 
một loại lộ ý môn sanh lên lấy đối tượng quá khứ làm 
cảnh. Đời sống của đối tượng cho lộ tâm này là mười bảy 
sát-na. Sau mười bảy sát-na, cảnh này biến mất. Thật ra, 
hình ảnh hoa hồng đã biến mất mặc dầu các bạn có thể 
vẫn tiếp tục thấy hoa hồng. Thật ra, hình ảnh hoa hồng 
các bạn đã thấy với lộ tâm thứ nhất đã biến mất. Khi nó 
biến mất, thì co một lộ tâm khác sanh lên tại ý môn. Lộ ý 
môn này bât đối tượng quá khứ làm cảnh. Nó giống như 
là mang lại hình ảnh đó đến tâm ý của các bạn. Do đó, lộ 
tâm này sanh lên. Có thể có nhiều lộ tâm giống như vậy 
sanh lên. Lộ tâm này được gọi là “bât cảnh quá khứ”, tức 
là lộ tâm bât đối tượng quá khứ làm cảnh. 

Rồi thì một lộ tâm khác sanh lên; lộ tâm này bât cái 
tổng thể làm cảnh. Khi các bạn thấy một người đàn ông - 
ví dụ, các bạn thấy cái đầu trước tiên; thật ra, các bạn 
không thấy cái đầu ngay lập tức. Các bạn thấy cảnh sâc 
hay những phần tử vật chất. Như vậy, chúng ta có lộ 
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nhãn môn và rồi lộ ý môn bât cảnh quá khứ. Hai lộ tâm 
này sanh lên nhiều lần cho đến khi các bạn thấy tất cả 
những phần tử vật chất trong cái tổng thể của người đàn 
ông. 


Với lộ tâm thứ ba, các bạn bât tất cả, tức là tất cả 
những cảnh sâc làm đối tượng. Như vậy, lộ tâm thứ nhất 
bât một cảnh sâc hay một phần nhỏ của cảnh sâc làm đối 
tượng. Lộ thứ hai bât cảnh quá khứ làm đối tượng. Bây 
giờ, loại lộ tâm thứ ba bât tất cả những cảnh sâc có trong 
một người đàn ông. Mặc dầu nó là tổng thể, nhưng nó 
được gọi là “Samũha” trong PãỊi, tức là nhóm hay khối. 
Nó vẫn là sự thật chân đế. Nó vẫn chưa bước vào lãnh 
vực của khái niệm hay chế định đâu. Lộ tâm bât cảnh quá 
khứ làm đối tượng và lộ tâm bât cái tổng thể làm đối 
tượng đều là những sự thật chân đế, tức là Paramattha. 

Theo sau là một lộ tâm khác nữa bât con người làm 
đối tượng, tức là cái thực chất hay cái đối tượng con 
người đó làm đối tượng. Khi cảnh này sanh lên, các bạn 
đã bước vào lãnh vực của chế định (Pannatti). Bây giờ, 
nó trở thành một khái niệm. Với loại lộ tâm này, chúng 
ta nghĩ rằng: “Tôi thấy một người đàn ông”. Nhưng cái từ 
“người đàn ông” vẫn chưa xuất hiện trong tâm ý. Chúng 
ta thấy một nhóm sâc pháp trong hình thể của một người 
đàn ông. 

Một lộ tâm khác theo sau đó. Với lộ tâm này, cái tên 
“người đàn ông” xuất hiện trong tâm ý. Nó được gọi là 
định danh. Cho nên, có bốn lộ tâm theo sau lộ nhãn môn. 
Chúng ta cần tất cả năm loại lộ tâm để có thể nói râng: 
“Tôi thấy một hoa hồng; tổi thấy một người đàn ông.” 
Những lộ tâm này có thể sanh lên lại hàng triệu lần. Bốn 
lộ tâm sanh lên sau lộ ngũ môn là gì? Thứ nhất là lộ bât 
cảnh quá khứ, thứ hai là bât cái tổng thể, thứ ba là bât cái 
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thực chất tức là sự vật hay con người, và thứ tư là bât cái 
tên gọi. Chỉ sau bốn lộ tâm này, chúng mới có thể nói: 
“Tôi thấy một hoa hồng, tôi thấy một người đàn ông.” 
Như vậy, chúng ta thấy sự vật mọi giây phút và chúng ta 
nghĩ râng đó là một trải nghiệm rất đơn giản, râng chúng 
ta thấy hay nghe một cái gì đó, nhưng nếu chúng ta áp 
dụng kiến thức về Thắng Pháp (Abhidhamma) của chúng 
ta vào chỉ sự thấy không thôi, chúng ta mới biết râng nó 
thật sự là rất phức tạp. ở đây, chúng ta có thể giải thích 
được nhiều điều: chúng sanh lên như thế nào, chúng 
sanh lên thông qua môn nào, loại tâm gì thực hiện chức 
năng gì và cảnh nào được bât và vân vân. Nó rất là phức 
tạp. Đối với thấy, ngửi, nếm và đụng, chúng ta cần bốn lộ 
tâm nối đuôi này, tức là tổng cộng có năm lộ theo thứ tự: 
thấy cảnh sâc hiện tại, ghi nhận cảnh quá khứ, bât cảnh 
tổng thể, thấy đối tượng thực chất, định danh đối tượng. 
Trong tiến trình tâm thức liên quan đến sự thấy, cái tên 
gọi sẽ chỉ sanh lên khi các bạn biết tên gọi của nó. Nếu 
các bạn không biết tên gọi của nó, lộ tâm đó sẽ không 
sanh lên. Đôi lúc, chúng ta thấy một vật gì đó nhưng 
chúng ta không biết tên gọi của nó. Ngày nay, chúng ta đi 
vào một cửa tiệm và có thể thấy hàng ngàn vật thể trong 
đó. Các bạn không biết tên gọi của tất cả mọi thứ này. Do 
đó, nếu các bạn không biết tên gọi của một vật gì đó, thì 
mặc dầu các bạn thấy nó, nhưng lộ tâm định danh không 
thè sanh lên. 

Còn khi các bạn nghe thì sao? Các bạn nghe giọng 
nói của tôi. Các bạn nghe những từ ngữ và các âm thanh. 
Chúng ta cũng cần bốn lộ tâm này, nhưng trật tự thì hơi 
khác một chút. Các bạn nghe giọng nói của tôi - chúng ta 
hãy lấy ví dụ có một âm tiết. Các bạn nghe từ “man” 
(người đàn ông), tức là một âm tiết. Như vậy, trước hết 
các bạn lấy âm thanh hiện tại làm cảnh. Thay vì nhãn 
thức (Cakkhu-vinnãna), chúng ta sẽ có nhĩ thức (Sota- 
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vinnãna). Rồi thì âm thanh đó biến mất rất nhanh, cho 
nên các bạn gợi nhớ lại âm thanh đó bâng lộ tâm lấy đối 
tượng quắ khứ làm cảnh. Chúng ta có the có lộ tâm thứ 
ba lấy cái tổng thể làm cảnh không? Vì chỉ có một âm tiết 
(“man”), cho nên sẽ không có lộ tâm bât cái tổng thể. 
Tiếp theo là lộ tâm bât tên gọi. Khái niệm về tên gọi đến 
trước; và chỉ sau đó rồi mới đến sự vật. Đó là sự khác 
nhau giữa những tiến trình tâm thức liên quan đến sự 
nghe và những sự còn lại. Trong tiến trình tâm thức liên 
quan đến sự nghe, các bạn có cảnh quá khứ, cái tổng thể, 
tên gọi và sự vật, nhưng nếu chỉ có một âm tiết, thì sẽ 
không có lộ tâm bât cái tổng thể. Nếu có hai âm tiết, thì 
chúng ta sẽ phải có lộ tâm bât cái tổng thể. Nếu có ba âm 
tiết, thì chúng ta cần một lộ tâm nữa. Nếu có bốn âm tiết, 
ví dụ như từ “dedication (sự cống hiến)”, thì lại có thêm 
một lộ tâm nữa. Khi các bạn nghe một cái gì đó - tức là 
những từ ngữ được nghe bởi một người nào đó - thì đầu 
tiên, các bạn nghe âm thanh đó bâng nhĩ thức (Sota- 
vinnãụa). Lộ tâm nhĩ thức (Sota-vinũãụa) đó bât âm 
thanh hiện tại làm cảnh. Lộ ý môn (Mano-dvãra) bât 
cảnh quá khứ đó làm đối tượng. Bây giờ, chúng ta lấy ví 
dụ có hai âm tiết. Thì tiếp theo, các bạn sẽ bât tất cả, tức 
là cả hai âm tiết chung với nhau. Rồi thì trong lộ thứ tư, 
khái niệm tên gọi (danh chế định) đến với các bạn. Khi 
tôi nói từ “man (người đàn ông)”, thì cái tên hay cái danh 
từ “man” đến với tâm ý của các bạn. Chỉ sau đó, các bạn 
mới biết người đàn ông, tức là mọt con người, ở đây, lộ 
tâm bât khái niệm sự vật (vật chế định) đến cuối cùng. 

ở đây cũng vậy, nếu các bạn không biết ý nghĩa của 
âm thanh đó, thì lộ tâm cuối sẽ không sanh lên. Có khá 
nhiều từ các bạn không biết, phải không? Nếu chúng ta 
nghe những từ đó, chúng ta sẽ chẳng có ý tưởng gì cả. 
Chúng ta không biết nghĩa của chúng. Trong trường hợp 
đó, sẽ không có lộ tâm bât vật chế định (Attha-pannatti) 
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làm cảnh. Chúng ta không hiểu tiến trình đó. Để hiểu 
một người nào đó nói cái gì, chúng ta cần hai điều kiện. 
Một, chúng ta phải nghe nó, tức là đối tượng (hay cảnh 
thinh) phải xúc chạm vào tai của chúng ta. Rồi thì chúng 
ta phải đã từng biết ý nghĩa của âm thanh đó từ trước. 
Chỉ như vậy, chúng ta mới hiểu người khác nói gì. 

Đôi lúc, chúng ta không hiểu. Đôi lúc, chúng ta nói 
qua nhanh. Kiến thức hay sự hiểu biết của chúng ta 
không hoàn hảo, cho nên chúng ta không nghe nhận 
những điều này và chúng ta không hiểu. Để hiểu được, 
chúng ta phải nghe từ đó một cách rõ ràng và chúng ta đã 
phải biết ý nghĩa của từ đó từ trước. Chỉ như vậy rồi 
chúng ta mới hiểu được. 

Nếu chúng ta quen thuộc với ngôn ngữ, như tiếng 
mẹ đẻ của chúng ta chẳng hạn, thì mặc dầu chúng ta 
không nghe được những âm thanh một cách rõ ràng 
minh bạch, nhưng chúng ta vẫn có thể đoán và thêm vào 
những âm thanh này vì chúng ta quá quen thuộc với 
ngôn ngữ của mình. Khi chúng ta trò chuyện với nhau - 
những người Việt với nhau - các bạn không cần phải phát 
âm một cách rõ ràng. Đôi lúc những âm thanh có thể mờ 
nhạt, nhưng các bạn vẫn hiểu. Nếu các bạn nói chuyện 
theo cách đó với một người không nói cùng ngôn ngữ từ 
lúc sinh thời, họ sẽ không hiểu. Họ sẽ nói: “Làm ơn hãy 
nói chậm và rõ ràng.” Chúng ta hay đề nghị những người 
Mỹ lặp lại những gì họ đã nói hay chúng ta nói là: “Tôi 
không hieu ông đã nói gì.” Để hiểu, chúng ta cần hai điều 
kiện. Thứ nhất, chúng ta phải nghe nó và phải nghe một 
cách rõ ràng. Và rồi chúng ta phải đã biết nghĩa của nó từ 
trước. Chỉ như vậy rồi chúng ta mới hiểu. Với ngôn ngữ 
chúng ta quen thuộc, chúng ta có thể thêm hay điền vào 
những âm thanh không rõ ràng này bởi vì chúng ta biết 
thông thuộc ngôn ngữ này. 
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CÓ ít nhất là bốn lộ tâm, tức là bốn lộ ý môn theo 
sau một trong năm lộ ngũ môn. Chỉ sau năm lộ tâm này, 
chúng ta mới thật sự trải nghiệm đối tượng, tức là chúng 
ta mới thật sự thấy hay nghe và rồi hiểu. Sau lộ ngũ môn, 
tất cả những lộ tâm nối đuôi sanh lên tại ý môn. Những 
lộ ý môn nối đuôi không được nhâc đến trong cuốn Cẩm 
Nang. Ý của tôi là cuốn Cẩm Nang gốc, tức là cuốn 
Abhidhammatthasangaha. ở đây, trong cuốn CMA của 
Ngài Bhikkhu Bodhi thì chúng có được nhâc đến. Những 
gì tôi vừa mới diễn giải cho các bạn là ý kiến chung của 
các vỊ thầy, nhưng những gì Ngài Bhikkhu Bodhi trình 
bày trong cuốn CMA thì hầu như là ý kiến của Ngài Ledĩ 
Sayãdaw (xem CMA, IV, Guide to §12, p.163-166). 

Ngài Ledĩ Sayãdaw rất là uyên bác và rất thông 
minh, cho nên Ngài đã thêm vào những lộ ý môn khác 
như sự xác định và những lộ khác nữa - nhận biết về màu 
sâc (Vannasallakkhaụã); nâm bât cái thực thể 
(Vatthugẩhikã), vân vẩn, (xem CMA, IV, Guide to §12, 
p.164). Chúng rất là thú vị, nhưng nếu chúng trở nên quá 
nhiều đối với các bạn, thì các bạn có thể đừng chú ý đến 
chúng. 

Chúng ta đã kết thúc phần lộ tâm ý môn dục giới 
(Kãmãvacara Mano-dvãra). Trong những lộ tâm ý môn 
dục giới (Kãmãvacara Mano-dvãra), chỉ có ba tâm khách 
quan (Vĩthi Citta) và mười sự sanh khởi của tâm (Citta). 
Trên trang 166 của cuốn CMA, phần §13 “Tóm Tât”: 

“Ba chế độ và mười trạng thái khác nhau ...” (CMA, 
IV, §13, p.166) 

Tức là ba tâm khách quan (Vĩthi Citta) và mười sự 
sanh khởi của tâm (Citta). Ba tâm khách quan (Vĩthi 
Citta) là gì? Chúng là hướng ý môn (Manodvãrãvajjana), 
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đổng lực (Javana) và na cảnh (Tadãrammana). Và mười 
tâm (Citta) riêng lẻ là gì? Chúng là hướng ý môn 
(Manodvãrãvajjana), bảy đổng lực (Javana) và hai na 
cảnh (Tadãrammana). Như vậy, khi được hỏi có bao 
nhiêu tâm khách quan (Vĩthi Citta), chúng ta trả lời là ba. 
Có bao nhiêu tâm (Citta) riêng lẻ? Chúng ta trả lời là 
mười. 

4.2.1. Lộ Tâm Kiên CcT (Appanã); Lộ 
Tâm Thiên (Jhãna) 


Bây giờ, chúng ta hãy đi đến lộ tâm kiên cố 
(Appanã). Có nhiều loại kiên cố (Appanã). Trước hết, 
chúng ta hãy tìm hiểu ý nghĩa của từ “Appanã”. Nói một 
cách chính yếu, thì từ “Appanã” là đồng nghĩa với từ 
“Vitakka”. Chức năng của Vitakka (tầm) là gì? Chức năng 
của Vitakka (tầm) là đặt tâm (Citta) lên cảnh. Appanã có 
cùng nghĩa đó; nó có nghĩa là gân tâm (Citta) lên đối 
tượng. Appanã là một từ đồng nghĩa với Vitakka. Trong 
những lộ tâm kiên cố (Appanã) này, Appanã không phải 
là Vitakka thông thường, mà là một loại Vitakka được 
phát triển một cách cao độ để nó có năng lực giữ tâm ý 
một cách chặt chẽ và vững châc trên đối tượng. 

Tâng thiền (Jhãna) thứ nhất cũng được gọi là 
Appanã bởi vì tầng thiền này có Vitakka (tầm), tức là 
Appanã. Đôi lúc, chúng ta có thể gọi một vật bâng một 
đặc tính nào đó của nó. Nói một cách chính yếu, thì 
Appanã có nghĩa là Vitakka. Bâng cách diễn giải rộng ra, 
thì Appanã có nghĩa là thiền (Jhãna) thứ nhất bởi vì 
thiền (Jhãna) thứ nhất được đi kèm theo bởi Vitakka, tức 
là Appanã. Bàng cách diễn giải rộng hơn nữa, thì tất cả 
những tầng thiền (Jhãna), những Đạo (Magga) và Quả 
(Phala) có thể được gọi là Appanã bởi vì chúng giống 
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thiền (Jhãna) thứ nhất ở điểm có khả năng áp chế những 
triền cái. Cho nên, ở đây Appanã có nghĩa là thiền định 
(Jhãna), Đạo (Magga) và Quả (Phala). Khi chúng ta nói 
lộ tâm kiên cố (Appanã), thì nó có thể là lộ tâm thiền 
(Jhãna), hoặc có thể là lộ tâm đâc Đạo (Magga), hoặc có 
thể thậm chí là lộ tâm nhập thiền Quả (Phala-samãpatti) 
hay lộ tâm nhập thiền diệt (Nirodha-samãpatti). 

Trong lộ tâm kiên cố (Appanã), không có sự phân 
biệt giữa cảnh rõ rệt (Vibhũta) và cảnh mờ nhạt 
(Avibhũta). Tức là không có sự phân chia cảnh giữa rõ 
ràng và mờ nhạt bởi vì kiên cố (Appanã) có nghĩa là thiền 
(Jhăna) và Đạo (Magga). Nếu các bạn không có ấn tướng 
Kasiụa một cách rõ ràng trong tâm ý của các bạn, thì các 
bạn không thể chứng đạt thiền (Jhãna). Có nghĩa là đối 
tượng thì luôn luôn rõ ràng. Không có sự phân chia giữa 
rõ ràng và mờ nhạt. Nó phải luôn luôn rõ ràng, tức là 
cảnh rõ rệt (Vibhũta). 


Cũng vậy, trong những lộ tâm kiên cố (Appanã), 
không có sự sanh lên của na cảnh (Tadãrammaụa). Sau 
này, chúng ta sẽ thấy râng na cảnh (Tadãrammaụa) chỉ 
có thể sanh lên đối với cảnh dục giới (Kãmãvacara), chỉ 
có cho chúng sanh dục giới (Kãmãvacara) và trong 
những cõi dục giới (Kãmãvacara). Nếu đối tượng không 
phải là cảnh dục giới (Kãmãvacara), thì na cảnh 
(Tadãrammaụa) không thể sanh lên, cho dầu đối tượng 
có rõ ràng đến thế nào. Vì vậy, sẽ không có na cảnh 
(Tadãrammaụa) trong lộ tâm kiên cố (Appanã). 

Vì lộ tâm kiên cố (Appanã) là một lộ tâm ý môn, cho 
nên chúng ta không cần bận tâm về mười bảy sát-na tâm. 
Chúng ta sẽ không có hướng ngũ môn 
(Pancadvãrãvajjana). Thay vì hướng ngũ môn 
(Pancadvãrãvajjana), chúng ta sẽ có hướng ý môn 
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(Manodvãrãvajjana). Như vậy, một lộ tâm bât đầu với 
một hữu phần rúng động, một hữu phần (Bhavanga) dứt 
dòng và rồi hướng ý môn (Manodvãrãvajjana). Sau đó, có 
bốn sát-na đổng lực dục giới (Kãmãvacara Javana). Đổng 
lực dục giới (Kãmãvacara Javana) có nghĩa là thiện 
(Kusala) và duy tác (Kiriya). Có bốn đổng lực dục giới 
(Kãmãvacara Javana) hợp trí. Các bạn không thể chứng 
đắc thiền (Jhãna) và Đạo (Magga) với tâm ly trí. Cho 
nên, những đổng lực này phải là hợp trí (Nãna- 
sampayutta). Chúng ta có tám tâm - bốn tâm từ những 
thiện dục giới (Kãmãvacara Kusala) và bốn tâm từ những 
duy tác dục giới (Kãmãvacara Kiriya). Chúng ta hãy lấy 
một chúng sanh chưa phải là A-la-hán (Arahant) làm ví 
dụ. Vì chưa phải là A-la-hán (Arahant), một trong bốn 
tâm thiện dục giới (Kãmãvacara Kusala) hợp trí sẽ sanh 
lên. Một trong bốn tâm này sẽ sanh lên bốn lần trong 
những lộ tâm này. 

Đổng lực (Javana) đầu tiên trong lộ tâm kiên cố 
(Appanã) được gọi là chuẩn bị (Parikamma). Đổng lực 
(Javana) thứ hai được gọi là cận hành (Upacãra). Đổng 
lực thứ ba được gọi là thuận thứ (Anuloma). Đổng lực thứ 
tư được gọi là chuyên tộc (Gotrabhũ). Bốn tâm này thật 
ra là những đổng lực dục giới (Kãmãvacara Javana), tức 
là một trong tám tâm (Citta) thiện (Kusala) hay duy tác 
(Kiriya) dục giới (Kãmãvacara) được đi kèm theo bởi trí 
tuệ (Pannã). Đối với những vỊ không phải là A-la-hán 
(Arahant), thì một trong bốn thiện dục giới (Kãmãvacara 
Kusala) sẽ sanh lên và đối với những vỊ A-la-hán 
(Arahant), thì một trong bốn duy tác dục giới 
(Kãmãvacara Kiriya) sẽ sanh lên. Như vậy, những đổng 
lực dục giới (Kãmãvacara Javana) sanh lên bốn lần. Sau 
đó, chúng ta có tâm thiền (Jhãna). Rồi thì tâm hữu phần 
(Bhavanga) đi theo liền sau. Đối với một vỊ không phải là 
A-la-hán (Arahant), tâm thiền (Jhãna) có thể là những 
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tâm nào? Nó có thể là một trong chín tâm (Citta). Nếu vỊ 
đó là một bậc A-la-hán (Arahant), thì tâm thiền (Jhãna) 
đó có thể là bao nhiêu tâm (Citta)? Nó có thể là một 
trong chín tâm (Citta). Đây là cách lộ tâm sanh lên như 
thế nào tại thời điểm chứng đâc thiền (Jhãna) lần đầu 
tiên. Tại lúc chứng đâc thiền (Jhãna) lần đầu tiên, chỉ 
một sát-na thiền (Jhãna) sẽ sanh lên và rồi tâm thức sẽ 
chìm vào dòng hữu phần (Bhavanga). 


Quá trình chứng đâc thiền diễn tiến như sau. Một 
hành giả thực hành thiền chỉ (Samatha). Ví dụ, vỊ ấy thực 
hành thiền Kasiụa châng hạn. Hành giả làm hiển lộ hình 
ảnh của Kasiụa đó trong trí óc của mình. Trước hết, hình 
ảnh đó được gọi là thủ tướng. Hành giả quán tưởng trên 
ấn tướng đó nhiều lần. Ấn tướng đó trở nên vi tế và trong 
sáng. Lúc đó, nó được gọi là quang tướng, tức là quang 
tướng của Kasiụa đó. Hành giả quán tưởng trên quang 
tướng đó, như “đất, đất” chẳng hạn. Khi hành giả thực 
hành như vậy, tức là an trú trên quang tướng đó, thì 
những lộ tâm ý môn sanh lên trong tâm ý của vỊ ấy, tức là 
những lộ tâm bât Kasina đó làm cảnh. Rồi sẽ đến lúc 
hành giả chứng đâc thiền (Jhăna). Khi hành giả chứng 
đâc thiền (Jhãna), sẽ có một lộ tâm (hãy xem CMA, IV, 
Table 4.4, p.169). Lộ tâm đó sanh lên khi hành giả chứng 
đạt thiền (Jhãna) lần đầu tiên. 

Giả sử có một người chưa chứng đạt tầng thiền 
(Jhãna) nào, tức là một hành giả hoàn toàn sơ cơ. Vị ấy 
thực hành thiền và chứng đâc thiền (Jhãna) thứ nhất. Tại 
thời điểm chứng đâc thiền (Jhãna), lộ tâm sanh lên diễn 
tiến như thế này: hữu phần (Bhavanga) rúng động, hữu 
phần (Bhavanga) dứt dòng, hướng ý môn 
(Manodvãrãvajjana), chuẩn bị (Parikamma), cận hành 
(Upacãra), thuận thứ (Anuloma), chuyển tộc (Gotrabhũ). 
Các bạn phải ghi nhớ những tên gọi này. Các bạn có thể 
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xem trong cuốn CMA (xem CMA, IV, Guide to §14, 
p.i68). Sau khi chuyên tộc (Gotrabhũ) sanh lên, tâm 
thiền (Jhãna Citta) sanh lên chỉ một lần. Rồi thì nó chìm 
vào dòng hữu phần (Bhavanga). Đó là cho sự chứng đâc 
thiền (Jhãna) lần đầu tiên. Đổng lực đầu tiên trong bốn 
đổng lực (Javana) được gọi là gì? Nó được gọi là 
Parikamma, tức là chuẩn bị. 

Bốn sát-na tâm này nhiều lúc được gọi bằng những 
tên khác nhau. Trong các Sớ Giải, ba sát-na đầu tiên 
được gọi bàng bất cứ tên nào trong ba tên đó. Ví dụ, sát- 
na đầu tiên có thể được gọi là chuẩn bị (Parikamma), cận 
hành (Upacãra) hay thuận thứ (Anuloma). Có một chút 
hơi khó hiểu, ở đây trong cuốn Cẩm Nang này, mỏi sát- 
na được gọi chỉ bàng một tên, cho nên tôi nghĩ như vậy 
thì tốt hơn cho chúng ta. Sau này các bạn sẽ hiểu. 

Sát-na thứ nhất trong bốn đổng lực này là chuẩn bị 
(Parikamma). Nó chuẩn bị dòng tâm thức cho việc chứng 
đâc sẽ xảy ra. Sát-na tiếp theo được gọi là cận hành 
(Upacãra). “Upacãra” có nghĩa là vùng lân cận. Sát-na 
thứ ba được gọi là thuận thứ (Anuloma). “Anuloma” có 
nghĩa là sự phù hợp. Nó tương hợp với cả những tâm đi 
trước và những tâm theo sau. “Những tâm đi trước” ở 
đây có nghĩa là tâm (Citta) này - tức là sát-na thuận thứ - 
tương thích không chỉ với những tâm (Citta) trong lộ tâm 
này mà còn với những tâm (Citta) trong những lộ tâm đã 
sanh lên ở trước. Khi các bạn đang thực hành để chứng 
đâc thiền (Jhãna), các bạn có nhiều lộ tâm bât ấn tướng 
Kasiụa làm cảnh. Cho nên, những tâm đi trước ở đây có 
nghĩa không chỉ là những tâm trong lộ tâm này mà còn là 
những tâm trong những lộ tâm trước đó nữa. Nó được 
gọi là sự tương thích. 
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Sát-na thứ tư được gọi là chuyển tộc (Gotrabhũ). 
“Gotra” có nghĩa là dòng tộc. “Bhũ” có hai nghĩa. Một 
nghĩa là khâc phục hay vượt qua. Nghĩa khác là bước vào. 
Như vậy, từ Gotrabhũ có hai nghĩa. Khi hành giả chứng 
đâc thiền (Jhãna), tâm thiền (Jhãna) thuộc vào đáo đại 
(Mahaggata), hay chúng ta có thể gọi là dòng dõi đáo đại 
(Mahaggata). Chuẩn bị (Parikamma), cận hành 
(Upacãra), thuận thứ (Anuloma) và chuyển tộc 
(Gotrabhũ) thuộc vào dục giới (Kãmãvacara). Cho nên, 
khi tâm chuyển tộc (Gotrabhũ) sanh lên, nó chế ngự 
dòng dõi dục giới (Kãmãvacara). Nó bước vào dòng dõi 
đáo đại (Mahaggata). Do đó, tâm (Citta) này được nói là 
có hai ý nghĩa: vượt qua dòng dõi dục giới (Kãmãvacara) 
và bước vào dòng dõi đáo đại (Mahaggata). Do đó, nó 
được gọi là chuyển tộc (Gotrabhũ). 

Trong lộ tâm Đạo (Magga), chúng ta cũng sẽ tìm 
thấy bốn tâm này. ở đó, chuyển tộc (Gotrabhũ) nên được 
giải thích là vượt qua dòng tộc phàm nhân (Puthujjana) 
và bước vào dòng tộc Thánh nhân (Ariya). Nếu nó là một 
lộ tâm Đạo (Magga), thì cho đến tâm chuyển tộc 
(Gotrabhũ), người đó vẫn còn là một phàm nhân 
(Puthujjana). Rồi bât đầu với sát-na Đạo (Magga), người 
đó là một Thánh nhân (Ariya). Do đó, ở đây, nó giống 
như là một sự chuyển đổi. Trong trường hợp này, nó 
được gọi là chuyển tộc (Gotrabhũ) bởi vì nó chế ngự dòng 
tộc phàm nhân (Puthujjana) và bước vào dòng tộc Thánh 
nhân (Ariya). Còn trong lọ tâm thiền (Jhãna), thì tâm 
chuyển tộc (Gotrabhũ) chế ngự dòng dõi dục giới 
(Kãmãvacara) và bước vào dòng dõi đáo đại 
(Mahaggata). 

ở đây có hai hạng người: một người độn căn và một 
người lợi căn - tức là một người không được sáng suốt 
cho lâm và một người rất là sáng suốt. Người thứ nhất 
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được gọi là độn căn mặc dầu người đó chứng đâc thiền 
(Jhãna), cho nên vị đó thật ra là sáng suốt, nhưng khi so 
sánh với người lợi căn, thì vị đó không được sáng suốt 
cho lâm. Đối với hạng người thứ nhất này, chúng ta cần 
có bốn đổng lực dục giới (Kãmãvacara Javana): chuẩn bị 
(Parikamma), cận hành (Upacãra), thuận thứ (Anuloma) 
và chuyển tộc (Gotrabhũ). Nhưng đối với người lợi căn, 
tức là rất sáng suốt, thì vị này chỉ cần ba đổng lực dục 
giới (Kãmãvacara Javana). Đổng lực đầu tiên bị loại bỏ, 
không cần thiết. Tức là chỉ còn ba sát-na: cận hành 
(Upacãra), thuận thứ (Anuloma) và chuyển tộc 
(Gotrabhũ). Không có gì thay đổi về thiền (Jhãna), chỉ 
loại bỏ sát-na chuẩn bị (Parikamma). Đối với lộ đâc Đạo 
(Magga), thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ làm gì. Như 
vậy, có hai hạng người: người độn căn và người lợi căn. 
Đối với người độn căn, có bốn sát-na đổng lực dục giới 
(Kãmãvacara Javana). Đối với người lợi căn, có ba sát-na 
đổng lực dục giới (Kãmãvacara Javana). Tức là sát-na 
đầu tiên - chuẩn bị (Parikamma) - bị loại bỏ, cho nên chỉ 
có cận hành (Upacãra), thuận thứ (Anuloma) và chuyển 
tộc (Gotrabhũ). Nếu đây là lộ tâm thiền (Jhãna), thì chỉ 
có một sát-na thiền (Jhãna) và rồi nó rơi trở lại vào dòng 
hữu phần (Bhavanga). 

Trong cuốn Cẩm Nang, ở giữa trang 167 của cuốn 
CMA, có đoạn văn: 

“... bất kỳ một đổng lực nào trong 26 đổng lực đáo 
đại hay siêu tiiếbữớc vào tiến trình chứng đạt...” (CMA, 
IV, §14, p.167) 

Nếu các bạn lấy đổng lực (Javana) chỉ là đổng lực 
kiên cố (Appanã Javana), thì chúng ta có 26. 
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theo cách tâm trí được truyền dẫn.” (CMA, IV, 
§14, p.167) 


Điều đó có nghĩa là gì? Nếu các bạn hướng tâm ý 
của các bạn đến việc chứng đâc thiền (Jhãna), thì sẽ có 
những sát-na thiền (Jhãna). Nếu các bạn hướng tâm ý 
của các bạn đến việc chứng đâc Níp-bàn (Nibbãna) và 
thực hành thiền Minh sát (Vipassanã), thì những đổng 
lực kiên cố (Appanã Javana) sẽ là Đạo (Magga) và Quả 
(Phala). Cho nên, “theo cách tâm trí được truyền dẫn” có 
nghĩa là theo cách các bạn hướng dẫn tâm ý của các bạn. 
Đôi lúc, các bạn muốn chứng đâc thiền (Jhãna), cho nên 
các bạn hướng dẫn tâm ý của các bạn đến việc chứng đâc 
thiền (Jhãna) và thực hành thiền chỉ (Samatha). Đôi lúc, 
các bạn muốn chứng đạt Níp-bàn (Nibbãna); cho nên để 
chứng đạt, các bạn thực hành thiền Minh sát (Vipassanã) 
và hướng tâm ý của các bạn đến sự chứng đâc Níp-bàn 
(Nibbãna). Trong trường hợp đó và nếu các bạn thành 
công, thì những đổng lực kiên cố (Appanã Javana) sẽ là 
Đạo (Magga) và Quả (Phala). 26 đổng lực đáo đại 
(Mahaggata) và Siêu thế (Lokuttara) sanh lên tùy theo 
cách các bạn hướng dẫn tâm ý của các bạn. 

“Sau đó, tại điểm kết thúc của sự thẩm thấu (ND: 
trong thiền và Đạo Quả), có sự chìm vào dòng hữu phần.” 
(CMA, IV, §14, p.'i67) 

Bây giờ chúng ta hãy nghiên cứu “tại điểm kết thúc 
của sự thẩm thấu”. Sự giải thích trong CMA trên trang 
169 thì không đầy đủ lâm. “Tại điểm kết thúc của sự 
thẩm thấu” - thành ngữ này rất quan trọng ở đây. Nếu 
được ghi lại ràng: “Sau đó, có sự chìm vào dòng hữu 
phần”, thì có thể có sự hiểu nhầm bởi vì chúng ta sẽ có 
thể hiểu là: với bất kỳ lộ tâm kiên cố nào, tâm hữu phần 
luôn luôn đi theo sau sát-na tâm kiên cố thứ nhất. Nếu 
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nó được ghi nhận theo cách đó, thì sẽ không có sát-na 
Quả (Phala) nào có thể đi theo sau tâm Đạo (Magga), và 
không có những sát-na Thiền (Jhãna) và Quả (Phala) nối 
tiếp theo nhau trong những lộ tâm nhập thiền (thiền chỉ 
và thiền Quả tương ứng). Đó là lý do tại sao thành ngữ 
này được đặt ở đó. “Tại điểm kết thúc của sự thẩm thấu ” 
có nghĩa là tại điểm kết thúc của những đổng lực 
(Javana) thẩm thấu, tức là những đổng lực kiên cố. Ví dụ, 
trong lộ tâm đâc Đạo (Magga), có một sát-na Đạo 
(Magga) và hai hay ba sát-na Quả (Phala). Chỉ sau tất cả 
những đổng lực kiên cố (Appanã Javana), thì tâm hữu 
phần mới sẽ sanh lên. Để cho chúng ta biết điều đó, tác 
giả đã dùng thành ngữ “tại điểm kết thúc của sự thẩm 
thấu” này. Tâm hữu phần (Bhavanga) chỉ sẽ sanh lên sau 
những đổng lực (Javana) kiên cố, chứ không phải sau chỉ 
một đổng lực kiên cố (Appanã Javana). Nếu có hai đổng 
lực kiên cố (Appanã Javana), thì sau hai đổng lực kiên cố 
(Appanã Javana), tâm hữu phần (Bhavanga) sẽ sanh lên. 
Nếu có 1.000 đổng lực kiên cố (Appanã Javana), thì chỉ 
sau 1.000 đổng lực kiên cố (Appanã Javana) sẽ có những 
sát-na hữu phần (Bhavanga). 

“... không có sự xảy ra của những tâm (citta) na 
cảnh.” (CMA, IV, Guide to §14, p.169) 


Chúng ta không cần bàn về điều này ở đây nữa vì nó 
đã được đề cập đến ở trước. Không có sự sanh lên của 
tâm na cảnh trong những lộ tâm kiên cố (Appanã). Cho 
nên, ở đây “có sự chìm vào dòng hữu phần tại sự kết thúc 
của sự thẩm thấu” có nghĩa là có tâm hữu phần 
(Bhavanga) tại sự kết thúc của tất cả những đổng lực kiên 
CỐ (Appanã Javana). Sự không xuất hiện của tâm na cảnh 
đã được nhắc đến ở trên. 
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Trong lộ tâm được gọi là nhập thiền (Samãpajjana), 
thì có hàng ngàn sát-na thiền (Jhãna). Trước hết, hành 
giả chứng đâc thiền (Jhãna). Sau đó, hành giả muốn 
nhập thiền (Jhãna). Hành giả thực hành thiền trở lại để 
đạt đến tầng thiền (Jhãna) đó. Hành giả có thể ước 
nguyện như sau: “Nguyện cho tôi nhập vào thiền 
(Jhãna)” hay “Nguyện cho những tâm thiền (Jhãna Citta) 
sanh lên lại trong suốt một giờ, hai giờ hay trong suốt 
một ngày hay hai ngày”. Với ước nguyện đó trong tâm, 
hành giả thực hành thiền và lộ tâm đó sanh lên. Trong lộ 
tâm này, có hàng triệu sát-na thiền (Jhãna). Đây được 
gọi là nhập thiền; nó thật ra là cách tận hưởng thiền 
(Jhãna). Trước hết, các bạn chứng đâc thiền (Jhãna). Rồi 
thì các bạn muốn tận hưởng nó. Các bạn muốn tận 
hưởng thiền (Jhãna) vì khi ở trong thiền (Jhãna), tâm ý 
của các bạn rất tĩnh lặng. Tâm (Vitakka), tứ (Vicãra), hỷ 
(Pĩti), lạc (Sukha) và định (Ekaggatã) rất mạnh mẽ, cho 
nên các bạn rất hạnh phúc và an bình trong suốt thời 
gian đó. Do đó, các bạn muốn tận hưởng sự an bình của 
thiền (Jhãna). Cho nên, các bạn muốn nhập thiền 
(Jhãna) trở lại. Trong trường hợp đó, vì các bạn muốn có 
nhiều sát-na thiền (Jhãna), sẽ có hàng ngàn sát-na thiền 
(Jhãna). ở đây, trong lộ nhập thiền này, có hữu phần 
(Bhavanga) rúng động, hữu phần (Bhavanga) dứt dòng, 
và rồi hướng ý môn (Manodvãrãvajjana), chuẩn bị 
(Parikamma), cận hành (Upacãra), thuận thứ 
(Anuloma), chuyển tộc (Gotrabhũ) (Thật ra, ở đây nó là 
tâm dũ tịnh (Vodãna)), và rồi rất nhiều sát-na thiền, 
hàng triệu sát-na thiền. 

Đến thời điểm đã định trước, hành giả sẽ xuất thiền 
(Jhăna). Tức là những sát-na hữu phần (Bhavanga) sẽ 
sanh lên. Hành giả có thể nhập thiền (an trú trong lộ 
nhập thiền này) bao lâu tùy theo ước muốn. Nếu hành 
giả ước nguyện: “Nguyện cho tôi an trú trong thiền trong 
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vòng một giờ”, thì hành giả sẽ an trú trong thiền một 
tiếng đồng hồ. Sau đúng một tiếng đồng hồ, tâm hữu 
phần (Bhavanga) sẽ tự động sanh lên. Đó là cái chúng ta 
gọi là xuất thiền (Jhãna). Nếu hành giả nguyện: “Nguyện 
cho tôi an trú trong thiền trong vòng ba ngày”, thì hành 
giả sẽ an trú trong thiền (Jhãna) ba ngày. Sau đúng ba 
ngày, tâm hữu phần (Bhavanga) sẽ tự động sanh lên. 

ở đây, người độn căn và người lợi căn chỉ khác nhau 
một sát-na. Còn lại tất cả nhưng sát-na khác đều giống 
nhau. Sát-na chuẩn bị (Parikamma) sẽ không sanh lên 
cho người lợi căn. 

Về lộ tâm thiền (Jhãna), thì có hai loại - lộ đâc thiền 
và lộ nhập thiền. Lộ đâc thiền được gọi là Adikammikay 
“Adi” có nghĩa là lần đầu tiên. “Kamma” có nghĩa là 
nghiệp. Cho nên, nó có nghĩa là hành giả tham dự vào 
hoạt động lần đầu tiên, tức là người bât đầu hay người 
khởi đầu. Lộ nhập thiền thì được gọi là Samãpajjana. Các 
bạn đã quen thuộc với từ Samãpatti. Samãpatti và 
Samãpajjana có cùng gốc từ. Thật ra, chúng chỉ cho cùng 
một thứ và chúng ta gọi nó là lộ nhập thiền (Jhãna- 
samãpatti Vĩthi). 


Những sát-na thiền (Jhãna) có thể là một trong năm 
tâm thiện sâc giới (Rũpãvacara Kusala) và bốn tâm thiện 
vô sâc (Arũpãvacara Kusala) nếu hành giả không phải là 
A-la-hán (Arahant). Nếu hành giả là A-ra-hán (Arahant), 
những sát-na thiền (Jhãna) sẽ là một trong năm tâm duy 
tác sâc giới (Rũpãvacara Kiriya) và bốn tâm duy tác vô 
sâc (Arũpãvacara Kiriya). 


1ND: Trong nguyên tác, “Adhikammika” được ghi lại thay vì 
“Adikammika”. Chúng tôi tin rằng đó là lỗi ấn loát. Chúng tôi rất tri 
ân Thượng tọa Giác Nguyên đã giúp chúng tôi nhận ra điều này. 
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Đối tượng của lộ tâm này là gì? Các bạn hãy đi 
ngược lại đến phần về cảnh (Arammana) trong chương 
thứ ba. Bây giờ chúng ta hãy quay lại trang 142 (xem 
CMA, IV, Table 3.6, p.142). Chúng ta hãy lấy thiền 
(Jhãna) thứ nhất làm ví dụ. Đối tượng của lộ tâm kiên cố 
(Appanã) hay thiền (Jhãna) thứ nhất là chế định 
(Pannatti). Có bao nhiêu loại chế định? Các bạn hãy nhìn 
vào biểu đồ. 25 loại chế định có thể làm cảnh cho ba tâm 
thiền (Jhãna Citta) thứ nhất. Như vậy, đối tượng của lộ 
tâm thiền (Jhãna) thứ nhất là một trong 25 khái niệm 
này. Chúng là mười khái niệm Kasina, mười khái niệm 
bất mỹ và rồi một đề mục thân hành niệm (có nghĩa là 
tóc, lông, móng, răng, da và vân vân), và rồi hơi thở ra 
vào, và rồi chúng sanh là đề mục của tâm từ (Mettã), 
chúng sanh là đề mục của tâm bi (Karunã), và chúng 
sanh là đề mục của tâm hỷ (Muditã). Tất cả chúng ta có 
25. Một trong 25 khái niệm này là đối tượng của lộ đâc 
thiền (Jhãna) này. Đối tượng của lộ nhập thiền cũng 
giống như vậy, tức là một trong 25 khái niệm (Pannatti) 
này. Nếu các bạn muốn hiểu những đối tượng này một 
cách chi tiết, các bạn hãy đi ngược lại đến Table 3.6 này 
(xem CMA, ív, Tabie 3.6, p.142). 
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4.3. Lộ Trình Tâm (III) và Sự xác 
Định Loại Tâm Na Cánh 
(Tadãrammana-nỉyama) 


Tuần vừa qua, chúng ta đã học những lộ tâm ý môn. 
Chương này nghiên cứu những loại lộ tâm khác nhau. 
Chúng ta có những lộ ngũ môn. Lộ ngũ môn được chia ra 
làm cảnh rất lớn, cảnh lớn, cảnh nhỏ và cảnh rất nhỏ. Lộ 
ý môn trước hết được chia ra làm dục giới (Kãmãvacara) 
và kiên cố (Appanã). “Kiên cố (Appanã)” có nghĩa là đáo 
đại (Mahaggata) và Siêu thế (Lokuttara). Lộ ý môn dục 
giới (Kãmãvacara) được chia ra làm cảnh rõ rệt (Vibhũta) 
và cảnh mờ nhạt (Avibhũta). Lộ ý môn kiên cố cũng được 
chia ra thành thiền (Jhãna) và Đạo (Magga). Rồi cũng có 
thiền diệt (Nirodha). Lộ tâm thiền (Jhãna) được chia ra 
thành hai - lộ đâc thiền và lộ nhập thiền. Lộ tâm Đạo 
(Magga) ở đây là sự chứng đâc đầu tiên và rồi sau đó 
chứng đâc Quả (Phala). 

4.3.1. Lộ Đắc Đạo 

Hôm nay, chúng ta sẽ học lộ đâc Đạo. Thật ra, lộ 
đắc Đạo sẽ được miêu tả ở chương thứ chín. Trong 
chương này, lộ đâc Đạo chỉ được ám chỉ đến mà không 
được miêu tả một cách riêng biệt. Tôi nghĩ chúng ta cũng 
nên học lộ đâc Đạo ở đây. Rồi khi học đến chương thứ 
chín, chúng ta sẽ học lại nó một lần nữa. 

Lộ đâc Đạo sanh lên khi một người chứng đạt được 
sự giác ngộ. Giả sử hành giả thực hành thiền Minh sát 
(Vipassanã). Vị ấy chứng đạt từ tầng tuệ này đến tầng tuệ 
khác. Khi vị ấy thực hành thiền Minh sát (Vipassanã), có 
hàng triệu lộ tâm. Những lộ tâm này bât những hành linh 
tinh làm đối tượng. “Những hành linh tinh” thật ra có 
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nghĩa là những pháp hữu vi hay chỉ là danh và sâc. Khi 
các bạn thực hành thiền Minh sát (Vipassanã), các bạn 
bât danh hay sâc làm đối tượng. Các bạn cố gâng để thấy 
được bản chất vô thường, khổ và vô ngã của danh và sâc, 
sự sanh lên và hủy diệt của chúng và vân vân. Những đối 
tượng này của thiền Minh sát (Vipassanã) được gọi là 
những hành linh tinh, những pháp hành khác nhau, 
những pháp hữu vi (Sankhãra) khác nhau. Như vậy, khi 
hành giả thực hành thiền Minh sát (Vipassanã), những lộ 
ý môn của vỊ ấy bât những hành linh tinh này, tức là 
danh hay sâc, làm đối tượng. 


Giả sử thiền Minh sát (Vipassanã) của hành giả chín 
muồi. Hành giả sẽ chứng đạt sự giác ngộ. Tại thời điểm 
giác ngộ, lộ tâm Đạo sanh lên. Lộ tâm Đạo diễn tiến như 
sau: đầu tiên là hữu phần vừa qua (Atĩta Bhavanga), rồi 
đến hữu phần rúng động (Calana Bhavaủga), và rồi hữu 
phần dứt dòng (Upaccheda Bhavanga). Sau khi dòng hữu 
phần dừng lại, thì những tâm khách quan (Vĩthi Citta) 
sanh lên. Có bốn sát-na đổng lực dục giới (Kãmãvacara 
Javana), giống như trong lộ tâm thiền (Jhãna). Trong lộ 
tâm thiền (Jhãna), có những đổng lực dục giới 
(Kãmãvacara Javana) gì? Có chuẩn bị (Parikamma), cận 
hành (Upacãra), thuận thứ (Anuloma) và chuyển tộc 
(Gotrabhũ). Trước những tâm này, thì có tâm hướng ý 
môn (Manodvãrãvajjana). Sau khi tâm hướng ý môn 
(Manodvãrăvajjana) hướng tâm ý về đối tượng, thì chúng 
ta có trước hết là chuẩn bị (Parikamma), rồi cận hành 
(Upacãra), thuận thứ (Anuloma) và chuyển tộc 
(Gotrabhũ). Bốn sát-na này đại diện cho những tâm 
thiện dục giới (Kãmãvacara Kusala) hợp trí (Nãna- 
sampayutta). Sát-na thứ nhất được gọi là chuẩn bị; sát- 
na thứ hai là cận hành (Upacãra); sát-na thứ ba được gọi 
là thuận thứ (Anuloma), tức là hòa đồng với cả những 
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sát-na sau và trước; và sát-na thứ tư được gọi là chuyển 
tộc (Gotrabhũ). 

Tuần trước, tôi đã giải thích về chuyển tộc 
(Gotrabhũ). Ý nghĩa của Gotrabhũ là gì? Gotrabhũ có 
nghĩa là chuyển đổi tộc tánh. “Gotra” có nghĩa là dòng 
dõi hay dòng tộc. “Bhũ” có nghĩa là vượt qua hay bước 
vào. Gotrabhũ ở đây có nghĩa là vượt qua dòng tộc phàm 
nhân (Puthujjana) bởi vì từ thời điểm Đạo (Magga) trở 
đi, hành giả sẽ trở thành một Thánh nhân (Ariya). Tại 
thời điểm của chuyển tộc (Gotrabhũ), tộc tánh phàm 
nhân (Puthujjana) được vượt qua và hành giả bước vào 
tộc tánh Thánh nhân (Ariya). Vì vậy, nó được gọi là 
chuyển tộc (Gotrabhũ). 


Tuy rằng có bốn đổng lực dục giới (Kãmãvacara 
Javana) - chuẩn bị (Parikamma), cận hành (Upacãra), 
thuận thứ (Anuloma) và chuyển tộc (Gotrabhũ) - nhưng 
chúng bât đối tượng khác nhau. Các bạn thấy rằng chuẩn 
bị (Parikamma), cận hành (Upacãra) và thuận thứ 
(Anuloma) bât những hành linh tinh làm cảnh. Chuyển 
tộc (Gotrabhũ) bât Níp-bàn (Nibbãna) làm cảnh. Trong 
chương thứ ba, phần về cảnh có nói những tâm bât Níp- 
bàn (Nibbãna) làm cảnh là những tâm thiện dục giới hợp 
trí (Kãmãvacara Kusala Nãna-sampayutta). Chúng có thể 
bât Níp-bàn (Nibbãna) làm đối tượng, thật ra chỉ khi 
chúng làm chức năng chuyển tộc (Gotrabhũ). Chúng có 
thể bât Níp-bàn (Nibbãna) làm đối tượng chỉ tại một thời 
điểm đó, tức là tại thời điểm đầu tien thấy Nip-bàn 
(Nibbãna) một cách trực tiếp đó. Cho đến thời điểm đó, 
Níp-bàn (Nibbãna) được đề cập đến thì không phải là 
Níp-bàn (Nibbãna) thật. Nó chỉ là Níp-bàn (Nibbãna) 
chế định hay một dạng khái niệm nào đó. Sát-na chuyển 
tộc (Gotrabìiũ) thật sự bât Níp-bàn (Nibbãna) làm cảnh. 
Đây là một trường hợp ngoại lệ. Trong lộ tâm này, đối 
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tượng của những sát-na tâm thì khác nhau. Đối tượng 
của hướng ý môn (Manodvãrãvajjana), chuẩn bị 
(Parikamma), cận hành (Upacãra) và thuận thứ 
(Anuloma) là gì? Đó là những hành linh tinh hay những 
pháp hữu vi, tức là danh và sâc. Đối tượng của chuyển tộc 
(Gotrabhũ) íà Níp-bàn (Nibbãna). 

Sau chuyển tộc (Gotrabhũ) là đến tâm Đạo (Magga) 
và theo sau là hai sát-na tâm Quả (Phala). Rồi thì lộ tâm 
đó chìm vào dòng hữu phần (Bhavanga). Khi nói về sự 
giác ngộ, chúng ta phải hiểu là liên quan đến lộ tâm này. 
Như vậy, chuẩn bị (Parikamma), cận hành (Upacãra), 
thuận thứ (Anuloma) và chuyển tộc (Gotrabhũ) là những 
tâm thiện dục giới (Kãmãvacara Kusala Citta). Tâm Đạo 
(Magga) là tâm gì? Tâm Đạo (Magga) là tâm Siêu thế 
(Lokuttara Citta). Những sát-na Quả (Phala) cũng là 
những tâm Siêu thế (Lokuttara Citta). Tại thời điểm tâm 
Đạo (Magga), cái gì xảy ra? Có sự đoạn diệt phiền não 
(Kilesa). Khi chúng ta nói những phiền não được đoạn 
diệt hay tẩy trừ, ý chúng ta là chúng bị đoạn diệt tại thời 
điểm của tâm Đạo (Magga).i Đối tượng của tâm Đạo là 
gì? Níp-bàn (Nibbãna) là đối tượng của tâm Đạo 
(Magga). Chức năng của tâm Đạo (Magga) là gì? Tấm 
Đạo có chức năng là hủy diệt phiền não. Như vậy, cái mà 
chúng ta gọi là sự giác ngộ thì chỉ là cái này, tức là thời 
điểm của Đạo (Magga). Tâm Đạo (Magga) sanh lên lấy 
Níp-bàn (Nibbãna) làm cảnh và có chức năng đoạn diệt 
phiền não. Tâm Đạo (Magga) rất là mạnh mẽ, có năng 


1 Tại thời điểm sanh lên của tâm Đạo (Magga Citta), không có phiền 
não (Kilesa) hiện hữu. Cho nên, nói một cách đúng kỹ thuật, thì tâm 
Đạo (Magga Citta) hủy diệt cái tiềm năng ngủ ngầm, khuynh hướng 
hay tiềm miên (Anusaya) sản sinh ra tâm bất thiện hay những trạng 
thái bất thiện. 
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lực tẩy trừ những phiền não một cách trọn vẹn chỉ bâng 
một lần sanh lên và sẽ không sanh lên nữa. 

Tất cả chúng ta đều biết tại thời điểm của Nhập Lưu 
Đạo (Sotãpatti-magga) bao nhiêu phiền não (Kilesa) 
được đoạn diệt. Các bạn còn nhớ không? Tà kiến và hoài 
nghi được tẩy trừ. Nếu các bạn không nhớ, thì cũng đừng 
lo lâng. Khi chúng ta học đến chương thứ chín, thì các 
bạn sẽ hiểu. Tại thời điểm của Nhập Luu Đạo (Sotãpatti- 
magga), hai phiền não được tẩy trừ. Khi chúng bị đoạn 
diệt, thì chúng bị đoạn diệt một lần và mãi mãi. Chúng sẽ 
không bao giờ sanh lên lại trong vỊ Thánh nhân đó. Tâm 
Đạo (Magga) có năng lực đó. Đó là lý do tại sao sự từ bỏ 
hay đoạn diệt do tâm Đạo (Magga) được gọi là sự từ bỏ 
hoàn toàn. Có ba loại từ bỏ: trong giây phút, tạm thời và 
hoàn toàn. 

Khi các bạn đang học Thắng Pháp (Abhidhamma) 
hay đang đảnh lễ Đức Phật, thì các bạn không có những 
phiền não. Đó là sự từ bỏ trong giây phút. Nếu các bạn 
chứng đâc thiền định (Jhãna) hay nếu các bạn thực hành 
thiền Minh sát (Vipassanã) và các bạn có thể từ bỏ những 
phiền não trong một khoảng thời gian, thì đó được gọi là 
sự từ bỏ tạm thời. Khi các bạn đạt đến trạng thái của Đạo 
(Magga), các bạn có thể hủy diệt chúng một cách hoàn 
toàn. Trong PãỊi, nó được gọi là Samuccheda, tức là cât 
đứt. Nếu các bạn cât đứt một cái gì đó, thì nó không thể 
được nối trở lại. Tại thời điểm Đạo (Magga), những 
phiền não tương ứng được đoạn diệt một lần và mãi mãi. 
Cho nên, chúng không bao giờ sanh lên trở lại trong vỊ 
đó. 


Sát-na Đạo (Magga) đó trong lộ tâm được đi theo 
sau bởi hai sát-na Quả (Phala). Những sát-na Quả 
(Phala) là kết quả của sát-na Đạo (Magga). Không có gì 
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khác can thiệp vào giữa Đạo (Magga) và Quả (Phala). 
Đạo (Magga) là nguyên nhân và Quả (Phala) là kết quả. 
Kết quả lập tức theo sau nguyên nhân. 

Bây giờ chúng ta hãy nhớ lại những tính năng (hay 
ân đức) của Pháp Bảo (Dhamma). Một tính năng của 
Pháp Bảo (Dhamma) là gì? Akãlika là một trong những 
tính năng của Pháp Bảo (Dhamma). Akãlika được dịch là 
ngoại thời hay vượt thời gian, nhưng thật ra nó không dễ 
để hiểu. Akãlika có nghĩa là nó không đợi chờ để cho kết 
quả. Tức là nó cho kết quả ngay lập tức. Ngay lập tức sau 
khi Đạo (Magga) diệt đi, thi Quẩ (Phala) sanh lên. Khi 
chúng ta nói Dhamma là Akãlika, tức là Dhamma là 
không có thời gian, thì ý của chúng ta là: Dhamma là Đạo 
(Magga), chứ không phải là Quả (Phala), không phải là 
Níp-bàn (Nibbãna). 

Như vậy, sát-na Đạo (Magga) được đi theo sau bởi 
hai sát-na Quả (Phala). Chức năng của những sát-na Quả 
(Phala) này là gì? Chức năng của Quả (Phala) là làm lặng 
yên thêm nữa những phiền não đã được đoạn diệt. Đạo 
(Magga) dập tât lửa. Quả (Phala) đổ thêm nước vào lửa 
đã được dập tât bởi Đạo (Magga), để cho nó không thể 
cháy trở lại. Đó là việc làm của những sát-na Quả. Trong 
PãỊi, chúng được gọi là Patippassaddhi - làm lặng yên, 
làm yên bình một lần nữa. Tức là chúng làm cho những 
phiền não được đoạn diệt một cách thấu triệt, để chúng 
không thể sanh lên được nữa. 


Có hai sát-na Quả (Phala) và rồi lộ tâm chìm vào 
dòng hữu phần (Bhavanga). Đây là lộ đâc Đạo (Magga). 
Luôn luôn có những sát-na Quả (Phala) trong lộ đâc Đạo, 
nhưng chúng ta gọi nó là lộ Đạo vì những sát-na Quả 
(Phala) luôn luôn được nối với sát-na Đạo (Magga). Sau 
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đó, những sát-na hữu phần (Bhavanga) sanh lên và rồi lộ 
tâm phản khán sẽ theo sau. Đây là những lộ ý môn. 

Sau khi chứng đạt Đạo (Magga) thứ nhất, giả sử 
hành giả muốn nhập vào nó một lần nữa. Như các bạn đã 
biết, tâm Đạo (Magga) không thể sanh lên nhiều hơn 
một lần. Cho nên, cái mà bậc Giác ngộ đó nhập vào là 
những sát-na Quả (Phala). Để nhập vào những sát-na 
Quả (Phala) và tận hưởng hương vỊ giải thoát, hành giả 
lại thực hành thiền Minh sát (Vipassanã). Rồi lộ nhập 
thiền Quả (Phala) sanh lên. 


Chúng ta hãy nhìn vào cuốn CMA, IV, Table 4.4, 
trang 169. Lộ tâm thứ nhất là cho Nhập Lưu Đạo 
(Sotãpatti-magga). Có hai loại lộ tâm Nhập Lưu Đạo 
(Sotãpatti-magga) - một lộ cho những vị độn căn và một 
lộ cho những vị lợi căn. Đối với những vỊ độn căn, thì có 
bốn sát-na dục giới (Kãmãvacara) - chuẩn bị 
(Parikamma), cận hành (Upacãra), thuận thứ (Anuloma) 
và chuyển tộc (Gotrabhũ) - Đạo (Magga) và rồi hai sát-na 
Quả (Phala). Nhưng đối với những vị lợi căn, thì chỉ có ba 
sát-na đổng lực dục giới (Kãmãvacara Javana) - cận hành 
(Upacãra), thuận thứ (Anuloma) và chuyển tộc 
(Gotrabhũ) - rồi Đạo (Magga) và ba sát-na Quả (Phala). 
Các bạn có biết tại sao có ba sát-na Quả (Phala) không? 
Các bạn không biết à. ở đây, chúng ta cần bảy sát-na, cho 
nên, chúng ta phải có cận hành (Upacãra), thuận thứ 
(Anuloma), chuyển tộc (Gotrabhũ), Đạo (Magga), Quả 
(Phala), Quả (Phala), Quả (Phala). Cho nên, chúng ta có 
ba sát-na Quả (Phala) đối với những vỊ lợi căn. 

Bây giờ, đối với những Đạo (Magga) cao hơn - Nhất 
Lai Đạo (Sakadãgãmĩ-magga), Bất Lai Đạo (Anãgãmĩ- 
magga) và A-la-hán Đạo (Arahatta-magga) - thì những lộ 
tâm cũng giống như vậy, chỉ có tên gọi khác cho sát-na 
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chuyển tộc (Gotrabhũ). ở đây, nó được gọi là dũ tịnh 
(Vodãna). “Vodãna” có nghĩa là làm trong sạch. Sau khi 
chứng đâc Nhập Lưu Đạo (Sotãpatti-magga), hành giả đã 
là một bậc Thánh nhân, cho nên chuyển tộc (Gotrabhũ) 
không thể sanh lên ở đó vì không có dòng tộc nào ở đây 
để khắc phục và bước vào. Do đó, sát-na đó được gọi là 
dữ tịnh (Vodãna) chứ không phải chuyển tộc (Gotrabhũ). 
Nó cũng là một đổng lực dục giới (Kãmãvacara Javana). 
Như vậy, chúng ta có hướng ý môn (Manodvãrãvajjana), 
chuẩn bị (Parikamma), cận hành (Upacãra), thuận thứ 
(Anuloma), dũ tịnh (Vodãna) và rồi Đạo (Magga) và hai 
sát-na Quả (Phala). Đó là cho những vỊ độn căn. Đối với 
những vỊ lợi căn, thì chúng ta bỏ chuẩn bị (Parikamma) 
và thêm vào một sát-na Quả (Phala) nữa. Những sát-na 
khác thì giống nhau. Tức là, chúng ta bỏ chuẩn bị 
(Parikamma), thêm vào một sát-na Quả (Phala) nữa và 
thay chuyển tộc (Gotrabhũ) bâng dũ tịnh (Vodãna). 

Trong lộ nhập thiền Quả (Phala) thì các bạn tìm 
thấy cái gì? Có bốn sát-na thuận thứ (Anuloma). ở đây, 
bốn sát-na này được gọi là thuận thứ (Anuloma). Nó hơi 
khó hiểu và mập mờ. Cả bốn sát-na chuẩn bị 
(Parikamma), cận hành (Upacãra), thuận thứ 
(Anuloma), dũ tịnh (Vodãna) đều được gọi là thuận thứ 
(Anuloma) ở đây. Cho nên, có bốn sát-na thuận thứ 
(Anuloma). ở đây, không có Đạo (Magga). Thay vì Đạo 
(Magga), thì chúng ta có Quả (Phala). Có Quả (Phala) với 
một loạt những dấu chấm ở phía sau. Tức là có rất nhiều 
sát-na Quả (Phala), hàng triệu sát-na Quả (Phala). Đó là 
lộ tâm dành cho những vị độn căn. Đối với những vỊ lợi 
căn, thì chúng ta bỏ sát-na chuẩn bị (Parikamma). 
Những sát-na khác thì giống như cũ. Đó là lộ nhập thiền 
Quả (Phala-samãpatti). 
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Ve lộ tâm đâc Đạo, chúng ta phải hiểu nó và phải 
hiểu thêm râng nó lập tức được đi theo bởi sự phản khán, 
tức là những lộ tâm dục giới (Kãmãvacara). Chúng ta sẽ 
học về chúng trong chương thứ chín. Cũng có thể có 
những lộ nhạp thien Quả. Lộ tâm này là lộ đâc Đạo. 
Trong lộ nhập thiền Quả, không có tấm Đạo (Magga) 
sanh lên, nhưng thay vào đó là những sát-na Quả (Phala) 
sanh lên hàng triệu lần. Và một lần nữa, những đổng lực 
dục giới (Kãmãvacara Javana) đi ngay trước tâm Đạo 
(Magga) làm chức năng gì? Chúng làm những chức năng 
chuẩn bị (Parikamma), cận hành (Upacãra), thuận thức 
(Anuloma) và chuyển tộc (Gotrabhũ). Ba đổng lực đầu 
tiên bât những hành linh tinh làm cảnh và sát-na chuyển 
tộc (Gotrabhũ) bât Níp-bàn (Nibbãna) làm cảnh. Rồi thì 
tâm Đạo (Magga) theo sau và hai sát-na Quả (Phala) đi 
theo tiếp sau đó. 


Bây giờ có một câu hỏi thế này. Tôi không biết 
chúng ta nên thảo luận về nó ở đây hay là đợi cho đến khi 
chúng ta học đến chương thứ chín. Chúng ta có thể gọi 
chuyển tộc (Gotrabhũ) là thiền Minh sát (Vipassanã) 
không? Tâm chuyển tộc (Gotrabhũ) không bât những 
hành linh tinh làm cảnh. Nó bât Níp-bàn (Nibbăna) làm 
cảnh. Nếu nó là thiền Minh sát (Vipassanã), thì nó phải 
bât những hành linh tinh làm cảnh. Cho nên, thật ra tâm 
chuyển tộc (Gotrabhũ) là ở ngoài thiền Minh sát 
(Vipassanã), nhưng các bạn có thể gọi nó là thiền Minh 
sát (Vipassanã) nếu các bạn muốn. Tuy nhiên, nói một 
cách chặt chẻ và chính xác, thì nó không phải là thiền 
Minh sát (Vipassanã). Nó là đỉnh cao hay phần tột đỉnh 
của thiền Minh sát (Vipassanã). 
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4.3.2. Những Tương Quan Trong Sự 
Thẩm Thẩii 

Bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu “Những Sự Tương 
Quan trong Sự Thẩm Thấu” trong chương bốn (xem 
CMA, IV, §15, p.169). Các bạn phải nhớ tất cả các tâm 
(Citta). Nếu các bạn đã đọc cuốn sách CMA này, thì các 
bạn đã biết về phần này. Tôi sẽ chỉ đọc lên từ trong sách. 

“ở đây, ngay lập tức sau một đổng lực (javana) được 
đi kèm theo bởi thọ hỷ,...” (CMA, IV, §15, p.169) 

Tức là đổng lực thọ hỷ (Somanassa Javana). ở đây, 
đổng lực thọ hỷ (Somanassa Javana) có nghĩa là đổng lực 
dục giới thọ hỷ (Somanassa Kãmãvacara Javana). 

Như vậy, “ở đây, ngay lập tức sau một đổng lực 
(javana) được đi kèm theo bởi thọ hỷ, sự thẩm thấu...” 


Tức là thiền (Jhana), Đạo (Magga) và Quả (Phala). 

“... sự thẩm thấu được đi kèm theo bởi thọ hỷ thì 
được mong đợi.” (CMA, IV, §15, p.169) 

Tức là, sau đổng lực dục giới thọ hỷ (Somanassa 
Kãmãvacara Javana) là tâm kiên cố thọ hỷ (Somanassa 
Appanã). 

“Ngay lập tức sau một đổng lực (javana) được đi 
kèm theo bởi thọ xả,...” (CMA, IV, §15, PU69) 

Tức là thọ xả (Upekkhã). 

“... sự thẩm thấu (xảy ra) được đi kèm theo bởi thọ 
xả.” (CMÃ, IV, §15, p.169) 
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Đổng lực thọ xả (Upekkhã Javana) được đi theo sau 
bởi tâm kiên cố thọ xả (Upekkhã Appanã). Trong lộ tâm 
đâc thiền (Jhãna) hay trong lộ tâm đâc Đạo (Magga), 
những sát-na chuẩn bị (Parikamma), cận hành 
(Upacãra), thuận thứ (Anuloma) và chuyển tộc 
(Gotrabhũ) có thể là thọ hỷ (Somanassa) hay thọ xả 
(Upekkhã). Nếu chúng là thọ hỷ (Somanassa), thì tâm 
Đạo (Magga), tâm Quả (Phala) và tâm thiền (Jhãna) theo 
sau phải là thọ hỷ (Somanassa). Nếu chúng là thọ xả 
(Upekkhã), thì tâm Đạo (Magga), tâm Quả (Phala) và 
tâm thiền (Jhãna) theo sau phải là thọ xả (Upekkhã). 
Cho nên, những đổng lực thọ hỷ (Somanassa Javana) 
được đi theo sau bởi tâm kiên cố thọ hỷ (Somanassa 
Appanã) và những đổng lực thọ xả (Upekkhã Javana) 
được đi theo sau bởi tâm kiên cố thọ xả (Upekkhã 
Appanã). 

“ở đây, cũng vậy, ngay lập tức sau một đổng lực 
(javana) thiện,...” (CMA, IV, §15, p.169) 


Tức là đổng lực thiện (Kusala Javana). 

“... sự thẩm thấu xảy ra thông qua một đổng lực 
thiện và bã quả (phala) bậc thấp.” (CMA, IV, §15, p.169) 


Tức là sau đổng lực thiện (Kusala Javana), những 
đổng lực kiên cố (Appanã Javana) là thiện (Kusala) và ba 
tâm Quả (Phala) bậc thấp. Nói cách khác, những đổng 
lực thiện (Kusala Javana) và ba tâm Quả (Phala) bậc thấp 
đi theo sau đổng lực thiện (Kusala Javana). 

“Ngay lập tức sau một đổng lực (javana) duy tác, ...” 
(CMA, IV, §15, p.169) 

Tức là sau những đổng lực duy tác (Kiriya Javana). 
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Sự thẩm thấu xảy ra thông qua một đổng lực 
(javana) duy tác và quả của sự chứng đâc A-la-hán 
(Arahant).” (CMA, IV, §15, p.169) 


Tức là những đổng lực duy tác (Kiriya Javana) và 
những đổng lực A-la-hán Quả (Arahatta-phala Javana) sẽ 
theo sau. Các bạn đã rõ chưa? Các bạn vẫn chưa rõ. 

Chúng ta hãy xem xét những tâm thiện dục giới 
(Kãmãvacara Kusala) - có bao nhiêu tâm? Có tám tâm. 
Trong số đó, có bao nhiêu tâm được đi kèm theo bởi thọ 
hỷ (Somanassa)? Bốn tâm được đi kèm theo bởi thọ hỷ 
(Somanassa). Trong số chúng, có bao nhiêu tâm được đi 
kèm theo bởi trí tuệ? Hai tâm đầu tiên được đi kèm theo 
bởi trí tuệ. Có bao nhiêu đổng lực kiên cố (Appanã 
Javana)i? Có tất cả là 26, tức là chỉ tính tám tâm Siêu thế 
(Lokuttara). Sau hai đổng lực dục giới (Kãmãvacara 
Javana) hợp trí đầu tiên, những tâm thiện (Kusala) thọ 
hỷ (Somanassa) có thể theo sau. Có nghĩa là bốn tâm 
thiện sâc giới (Rũpãvacara Kusala), và tâm Đạo (Magga 
Citta) được đi kèm theo bởi thọ hỷ (Somanassa), và rồi 
ba sát-na tâm Quả (Phala) được đi kèm theo bởi thọ hỷ 
(Somanassa). Như vậy, có tất cả bao nhiêu tâm? Có 32 
tâm. Nhắc lại một lần nữa, sau tâm thiện dục giới 
(Kãmãvacara Kusala) hợp trí, có 32 đổng lực kiên cố 
(Appanã Javana) có thể sanh lên. Chúng là bốn tâm từ 
những thiện sâc giới (Rũpãvacara Kusala), mười sáu tâm 
từ những tâm Đạo (Magga) và mười hai tâm từ những 
tâm Quả (Phala)2. Như vậy, các bạn có tất cả là 32. 


1 Đổng lực kiên cố (Appanã Javana) có nghĩa là những đổng lực sâc 
giới (Rũpãvacara), vô sâc giới (Arũpãvacara) và Siêu thê' (Lokuttara); 
chúng được gọi là những đổng lực kiên cố (Appanã Javana). 

2 ND: Bốn tâm thiện sắc giới (Rũpãvacara Kusala) là từ sơ thiền đến 
tứ thiền. Mười sáu tâm Đạo (Magga) là bao gồm sơ thiền cho đến tứ 
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Còn những tâm thiện dục giới (Kãmãvacara Kusala) 
được đi kèm theo bởi thọ xả (Upekkhã) và có trí tuệ thì 
sao? Có hai tâm thiện dục giới (Kãmãvacara Kusala) 
được đi kèm theo bởi thọ xả (Upekkhã) và có trí tuệ. Có 
bao nhiêu đổng lực kiên cố (Appanã Javana) có thể đi 
theo sau? Chúng phải là thọ xả (Upekkhã). Một tâm đến 
từ sâc giới (Rũpãvacara), bốn tâm đến từ vô sâc giới 
(Arũpãvacara), và có bốn tâm Đạo (Magga) và ba tâm 
Quả (Phala) bậc thấp. Cho nên có tất cả là mười hai. 
Mười hai đổng lực kiên cố (Appanã Javana) có thể đi 
theo sau hai đổng lực dục giới (Kãmãvacara Javana) thọ 
xả (Upekkhã) hợp trí. Khi chúng ta nói về những đổng 
lực dục giới (Kãmãvacara Javana), các bạn hãy hình 
dung hay nghĩ về lộ tâm đâc thiền (Jhăna) và lộ tâm đâc 
Đạo (Magga). Như vậy, trong lộ tâm đâc thiền, chúng ta 
có chuẩn bị (Parikamma), cận hành (Upacãra), thuận thứ 
(Anuloma) và chuyển tộc (Gotrabhũ), phải không? 
Chúng được đi kèm theo bởi thọ hỷ (Somanassa) và cũng 
bởi thọ xả (Upekkhã). Trong lộ đâc Đạo (Magga), chúng 
cũng có thể được đi kèm theo bởi thọ hỷ (Somanassa) và 
thọ xả (Upekkhã). Nếu chúng được đi kèm theo bởi thọ 
hỷ (Somanassa), thì những tâm sâc giới (Rũpãvacara 
Citta) (với thiền (Jhãna) thứ nhất, thứ hai, thứ ba và thứ 
tư) và rồi những tâm Đạo (Magga Citta) (cũng với thiền 
(Jhãna) thứ nhất, thứ hai, thứ ba và thứ tư) có thể đi theo 
sau. Nếu chúng được đi kèm theo bởi thọ xả (Upekkhã), 
thì tâm thiền thiện sâc giới (Rũpãvacara Jhãna Kusala) 
thứ năm, và rồi bốn tâm thiền thiện vô sâc giới 
(Arũpãvacara Jhãna Kusala), bốn Đạo (Magga) được đi 
kèm theo bởi thọ xả (Upekkhã) và ba Quả (Phala) thấp 
được đi kèm theo bởi thọ xả (Upekkhã) có thể đi theo sau 


thiền cho mỗi tầng của bốn tầng Đạo (Magga). Mười hai tâm Quả 
(Phala) là bao gồm sơ thiền cho đến tứ thiền cho mỗi tầng của ba 
tầng Quả (Phala) thấp. 
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- như vậy là mười hai. Nói tóm lại, sau tâm thiện dục giới 
thọ hỷ hợp trí (Somanassa Kãmãvacara Kusala Nãna- 
sampayutta), thì có 32 đổng lực kiên cố (Appanã Javana) 
đi theo sau. Sau tâm thiện dục giới thọ xả hợp trí 
(Upekkhã Kãmãvacara Kusala Nãna-sampayutta), thì có 
mười hai đổng lực kiên cố (Appanã Javana) đi theo sau. 

Điều này các bạn có thể tìm thấy được dựa vào sự 
trình bày ở đây. Đi theo sau đổng lực thọ hỷ (Somanassa 
Javana) là tâm kiên cố thọ hỷ (Somanassa Appanã). Đi 
theo sau đổng lực thọ xả (Upekkhã Javana) là tâm kiên 
CỐ thọ xả (Upekkhã Appanã). Đi theo sau đổng lực thiện 
(Kusala) là gì? Là đổng lực thiện (Kusala Javana) và ba 
Quả (Phala) bậc thấp. Đi theo sau những đổng lực duy 
tác hữu nhân (Sahetuka Kiriya Javana) là gì? Là những 
đổng lực duy tác (Kiriya Javana) và tâm A-la-hán Quả 
(Ar ahatta-phala). 

Tiếp theo, chúng ta sẽ đi đến những đổng lực duy 
tác (Kiriya Javana). Có bao nhiêu đổng lực duy tác dục 
giới hữu nhân (Kãmãvacara Sahetuka Kiriya Javana)? Có 
tám đổng lực duy tác dục giới hữu nhân (Kãmãvacara 
Sahetuka Kiriya Javana). Bao nhiêu tâm được đi kèm 
theo bởi thọ hỷ (Somanassa)? Bốn được đi kèm theo bởi 
thọ hỷ (Somanassa). Bao nhiêu trong số này được đi kèm 
theo bởi trí tuệ? Hai tâm được đi kèm theo bởi trí tuệ. 
Bao nhiêu tâm có thể đi theo sau hai tâm này? Bốn tâm 
duy tác sâc giới (Rũpãvacara Kiriya), và rồi bốn A-la-hán 
Quả (Arahatta-phala) có thể đi theo sau hai tâm này. Đạo 
(Magga) và những Quả (Phala) khác không thể đi theo 
sau tâm duy tác dục giới (Kãmăvacara Kiriya). Như vậy, 
sau tâm duy tác dục giới (Kãmãvacara Kiriya) được đi 
kèm theo bởi thọ hỷ (Somanassa) và trí tuệ, chỉ có tám 
đổng lực kiên cố (Appanã Javana) đi theo - tức là bốn 
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tâm trong những tâm sâc giới (Rupavacara) và bốn tâm 
trong những tâm A-la-hán Quả (Arahatta-phala). 

Bây giờ chúng ta hãy đi đến thọ xả (Upekkhã). Có 
bao nhiêu tâm có thể đi theo sau hai tâm duy tác dục giới 
thọ xả (Upekkhã Kãmãvacara Kiriya Citta) hợp trí? Một 
tâm trong những tâm sâc giới (Rũpãvacara), bốn tâm 
trong những tâm vô sâc (Arũpãvacara) và một tâm trong 
những tâm A-la-hán Quả (Arahatta-phala) - cho nên, có 
tất cả sáu tâm. 

Chúng ta hãy kiểm tra lại với cuốn Cẩm Nang trên 
trang 170 cuốn CMA. 

“Theo sau tâm thiện thọ hỷ, 32 (loại đổng lực 
(javana) thẩm thấu, tức là đổng lực kiên cố) sanh lên.” 
(CMA, ív, §16, p.170) 

ở trên, chúng ta đã nói đúng. 

“Sau (tâm thiện) thọ xả, mười hai (loại đổng lực 
(javana) thẩm thấu, tức là đổng lực kiên cố, sanh lên).” 
(CMA, ív, §16, p.170) 


Chúng được tìm thấy. Vậy là đúng rồi. 

“Sau những tâm duy tác thọ hỷ, tám loại sanh lên, 
và sau (những tâm duy tác) thọ xả, sáu loại sanh lên.” 
(CMA,IV,§i6,p.i70) 

Khi chúng tôi học Abhidhammatthasangaha, chúng 
tôi còn rất nhỏ. Khi chúng tôi học đến chỗ này, nếu học 
viên nào có thể tự tìm ra những con số 32,12, 8 và 6, thì 
học viên đó sẽ được tặng thưởng một cái gì đó - có thể là 
một bộ y hay một vài cuốn sách. Nếu học viên có thể tự 


77 



Cãm Nang Nghiên Cứu Thắng Pháp, Tập Hai 


Chương 4 


suy ra mà không cần sự giúp đỡ của người thầy, thì học 
viên sẽ có quà thưởng. 

ở trong đoạn cuối cùng của phần này trên trang 171 
của cuốn CMA có ghi: 

“Trong trường hợp của những phàm nhân và những 
bậc hữu học đã chứng đâc ba tầng Đạo và Quả thấp, thì 
sau một trong bốn đổng lực (javana) thiện dục giới hợp 
trí, một trong 44 đổng lực (javana) thẩm thấu (tức là 
đổng lực kiên cố) sẽ sanh lên như đã được miêu tả ở trên 
(32 + 12 = 44).” (CMA, IV, Guide to §16, p.171) 

Tức là 32 cộng cho mười hai. 

“Sau bốn đổng lực (javana) duy tác dục giới hợp trí, 
một trong mười bốn đổng lực (javana) thẩm thấu (tức là 
đổng lực kiên cố) sẽ sanh lên cho vỊ A-la-hán (Arahant) 
(8 + 6 = 14) ” (CMA, IV, Guide to §16, p.171) 

Các bạn phải cộng tám với sáu. Đây là những lộ tâm 
kiên cố (Appanã). 


Các bạn hãy nhớ Appanã (kiên cố hay chuyên chú) 
là tên của cái gì. Ban đầu, nó là tên của tầm (Vitakka). 
Rồi thì nó được áp dụng vào thiền (Jhãna) thứ nhất. Rồi 
nó được áp dụng vào tất cả các tầng thiền (Jhãna), Đạo 
(Magga) và Quả (Phala). Khi chúng ta nói đổng lực kiên 
CỐ (Appanã Javana), thì ý chúng ta muốn nói đến những 
đổng lực đáo đại (Mahaggata Javana) và những đổng lực 
Siêu thế (Lokuttara Javana). Nếu chúng ta xem là chỉ có 
tám tâm Siêu thế (Lokuttara), thì sẽ có tất cả là 26 đổng 
lực kiên cố (Appanã Javana). 
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Chúng ta vừa mới hoàn thành xong lộ tâm kiên cố 
(Appanã). Chúng ta sẽ học những lộ tâm ý môn khác về 
sau. Sau này tức là vào cuối chương thứ năm - lúc đó, 
chúng ta không chỉ nhất thiết sẽ học lộ tâm ý môn, mà nó 
có thể là ngũ môn và ý môn, lộ tâm tử. Rồi chúng ta sẽ 
học những lộ khác trong chương thứ chín. 

4.3.3. Sự Xác Định Loại Tâm Na Cảnh 
(Tadãrammaọa-niyama) 

Tiếp đến là thủ tục hay phương thức của sự tiếp 
nhận, tức là Tadãrammana-niyama. “Tadărammaụa- 
niyama” có nghĩa là sự xác định loại tâm na cảnh 
(Tadãrammaụa), tức là tâm na cảnh (Tadãrammaụa) nào 
đi theo sau đổng lực (Javana) nào và tâm na cảnh 
(Tadãrammaụa) nào sanh lên tùy thuộc vào đối tượng 
nào. 


Bây giờ, có ba loại đối tượng được đề cập đến ở đây. 
Chất lượng của đối tượng được xác định dựa trên tiêu 
chuẩn của hay cho những chúng sanh trung bình. Chúng 
ta sẽ bàn về điều đó sau. Những đối tượng được chia ra 
làm ba: 


• Thứ nhất là Anittha - những đối tượng 
không được khao khát. 

• Thứ hai là Ittha hay Itthamajjhatta. Có 
nghĩa là đáng được khao khát một cách trung bình. 

• Cuối cùng là Ati-ittha, tức là rất đáng được 
khao khát, được khao khát vô cùng. 

Ba loại đối tượng được đề cập đến ở đây. Mặc dầu 
có hai dạng khác nhau cho đối tượng được khao khát, 
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nhưng chỉ có một dạng cho đối tượng không được khao 
khát mà thôi. Bất kỳ đối tượng nào không được khao 
khát thì chỉ là không được khao khát. Nhưng những đối 
tượng được khao khát thì được chia ra làm hai loại: chỉ 
được khao khát bình thường và rất được khao khát. Đối 
với những Phật tử, thì Đức Phật là đối tượng rất được 
khao khát. Đối với một thanh niên, thì một thiếu nữ có 
thể là đối tượng rất được khao khát. Như vậy, có ba loại 
đối tượng này. 


Ba loại đối tượng này được xác định hay được định 
đoạt bởi một người trung bình. Tức là, sẽ rất khó để 
quyết định cái gì là đáng được khao khát và không đáng 
được khao khát nếu chúng ta tính chung tất cả mọi 
người. Các bạn có thể thích một điều mà người khác 
không thích. Các bạn có thể khao khát một điều mà 
người khác không thích. Cho nên, làm sao chúng ta quyết 
định hay xác định được cái gì là đáng khao khát và cái gì 
là không đáng khao khát? Những Sớ Giải ghi lại râng, 
chúng được xác định dựa theo hay do những người trung 
bình. Nếu các bạn là một vỊ vua hay là một người rất giàu 
có, thì những vật bình thường sẽ không đáng được khao 
khát đối với các bạn. Nếu các bạn là một người nghèo, thì 
thậm chí một vật nhỏ cũng sẽ là vật đáng được khao khát 
đối với các bạn. Cho nên, chúng ta không dựa trên suy tư 
và nhận định của những người giàu và những người 
nghèo, mà dựa vào những người trung bình hay tầng lớp 
trung lưu. Nếu nó là đáng được khao khát đối với người 
trung bình, thì nó được xem là đáng được khao khát. Nếu 
nó là không được khao khát đối với người trung bình, thì 
nó được xem là không được khao khát. Như vậy, có ba 
loại đối tượng. 


Thậm chí nếu chúng ta quyết định dựa trên sự nhận 
định của người trung bình, thì vẫn còn nhiều yếu tố khác 
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để xem xét. Một giảng sư đã nói râng chúng ta nên xác 
định chất lượng của cảnh bâng tâm quả (Vipãka). Nói 
như vậy thì giống như là nói ngược lại hay nói vòng tròn. 
Nếu tâm thức là tâm quả bất thiện (Akusala-vipãka), thì 
đối tượng phải là không được khao khát. Nếu tâm thức là 
tâm quả thiện (Kusala-vipãka), thì đối tượng là được 
khao khát. Vị thầy đó đã nói như vậy. 


Điều cũng được ghi nhận là chúng ta có thể xác định 
chất lượng của cảnh dựa vào môn. Ví dụ được đưa ra ở 
đây là phẩn. Phẩn thì không được khao khát đối với mât. 
Các bạn không muốn thấy phẩn. Nó cũng không được 
khao khát đối với mũi. Nhưng nó thì lại tốt để đụng chạm 
vì nó mềm. Cho nên, nó là đáng được khao khát nếu là 
cảnh xúc, nhưng lại là không được khao khát nếu là cảnh 
sâc hay cảnh khí. Đôi lúc, các bạn phải quyết định dựa 
vào môn (Dvãra). Một ví dụ khác là bông hoa - đôi lúc có 
những loài hoa có mùi rất tệ. Cho nên, nó thì được khao 
khát đối với nhãn môn (Cakkhu-dvãra), nhưng trong 
trường hợp này lại là không được khao khát đối với tỷ 
môn. 


Cũng như vậy, vào mùa hè thì sự mát lạnh là được 
khao khát. Khi chúng ta cảm thấy nóng, thì chúng ta sẽ 
bật quạt hay bật máy điều hòa. Chúng ta muốn sự mát 
lạnh. Nhưng vào mùa đông, thì chúng ta lại muốn sự ấm 
áp. Cho nên, sự mát lạnh thì được khao khát vào mùa hè 
nhưng lại là không được khao khát vào mùa đông. Nó tùy 
thuộc như vậy. Do đó, chất lượng của cảnh có thể thay 
đổi theo mùa và theo thời gian. Tất cả những điều này 
phải được xác định thông qua sự trải nghiệm của một 
người trung bình, chứ không phải một người rất giàu hay 
rất nghèo. Tóm lại, có ba loại đối tượng - không được 
khao khát, được khao khát một cách trung bình và rất 
được khao khát. 
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Bây giờ, nếu đối tượng là không được khao khát, thì 
tâm tiếp thâu (Sampaticchana), tâm quan sát (Santĩraụa) 
và tâm na cảnh (Tadãrammaụa) là kết quả của bất thiện 
(Akusala). Các bạn hãy nhớ lại lộ trình tâm. Khi đối 
tượng là cảnh không được khao khát, thì tâm tiếp thâu 
(Sampaticchana), tâm quan sát (Santĩrana) và tâm na 
cảnh (Tadãrammaụa) phải là quả bất thiện (Akusala- 
vipãka). Tâm na cảnh (Tadãrammaụa) chỉ là những tâm 
quan sát (Santĩraụa). Nếu đối tượng là cảnh được khao 
khát một cách trung bình, thì tâm tiếp thâu 
(Sampaticchana), tâm quan sát (Santĩraụa) và tâm na 
cảnh (Tadãrammana) là kết quả của thiện (Kusala). 
Trong một lộ tâm nào đó, chúng ta có thể nói rằng, nếu 
đối tượng là không được khao khát, thì tâm tiếp thâu 
(Sampaticchana) và vân vân là quả bất thiện (Akusala- 
vipãka). Nếu đối tượng là được khao khát một cách trung 
bình, thì chúng là quả thiện (Kusala-vipãka) và được đi 
kèm theo bởi thọ xả (Upekkhã). Nhưng nếu cảnh là rất 
được khao khát (Ati-ittha), thì tâm tiếp thâu 
(Sampaticchana) cũng là tâm quả thiện (Kusala-vipãka)i 
được đi kèm theo bởi thọ xả (Upekkhã), nhưng tâm quan 
sát (Santĩraụa) và tâm na cảnh (Tadãrammaụa) lại được 
đi kèm theo bởi thọ hỷ (Somanassa). ở đây, tâm na cảnh 
(Tadãrammaụa) cũng có nghĩa là những tâm quả dục 
giới hữu nhân (Kãmãvacara Sahetuka Vipãka). Các bạn 
hãy lưu ý điều này. Nếu đối tượng là không được khao 
khát, thì tâm tiếp thâu (Sampaticchana) và những tâm 
khác là kết quả của bất thiện (Akusala)2. Nếu đối tượng 
là được khao khát một cách trung bình, thì chúng là kết 


1 Trong bài giảng, ngũ môn (Pancadvãra) được nhắc đến nhưng 
(không đúng vì) nó là duy tác (Kiriya), cho nên người biên tập đã 
loại bỏ nó ra khỏi những nơi (không) thích hợp. 

2 Người biên tập đã loại bỏ tâm hướng ngũ môn (Pancadvãvajjana) 
ra khỏi đoạn văn này ở những nơi (không) thích hợp. 
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quả của thiện (Kusala) và được đi kèm theo bởi thọ xả 
(Upekkhã). Nếu đối tượng là rất được khao khát, thì tâm 
tiếp thâu (Sampaticchana) là quả thiện (Kusala-vipãka) 
được đi kèm theo bởi thọ xả (Upekkhã). Nhưng tâm quan 
sát (Santĩrana) và tâm na cảnh (Tadãrammana) thì lại 
được đi kèm theo bởi thọ hỷ (Somanassa). Đây là sự xác 
định đối tượng và những tâm (Citta) bât chúng làm cảnh. 

Bây giờ, hướng ngũ môn (Pancadvãrãvajjana), tâm 
tiếp thâu (Sampaticchana), tâm quan sát (Santĩrana) và 
tâm na cảnh (Tadãrammana) đều được gọi là những tâm 
quả (Vipãka Citta) phải không? Không, tâm hướng ngũ 
môn (Pancadvãrãvajjana) không phải, nhưng tâm tiếp 
thâu (Sampaticchana), tâm quan sát (Santĩrana) và tâm 
na cảnh (Tadãrammana) đều là những tâm quả (Vipãka). 


Bây giờ, điều được ghi nhận là tâm quả (Vipãka) là 
CỐ định. Tức là, tâm quả (Vipãka) không thể đổi khác. 
Nếu đối tượng là không được khao khát, thì nó phải là 
quả bất thiện (Akusala-vipãka). Nếu đối tượng là được 
khao khát, thì nó phải là quả thiện (Kusala-vipăka). 
Không có sự chuyển đổi hay biến thể nào khác cho điều 
này. Cho nên, tâm quả (Vipãka) là cố định. Nó giống như 
khi các bạn nhìn vào chính mình trong gương. Sự phản 
chiếu là giống y không khác. Vì là kết quả của nghiệp 
(Kamma), tâm quả (Vipãka) không có sự thay đổi. Khi 
đối tượng là không được khao khát, nó phải luôn luôn là 
kết quả của bất thiện (Akusala). Khi đối tượng là được 
khao khát, nó phải luôn luôn là kết quả của thiện 
(Kusala). Những tâm quả (Vipãka) là cố định. Trong một 
lộ tâm nào đó, các bạn không thể thay đổi cảm thọ 
(Vedanã) của những tâm này. Nếu chúng là không được 
khao khát, các bạn phải đón nhận chúng bâng tâm quả 
bất thiện (Akusala-vipãka). Và nếu chúng là được khao 
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khát, thì các bạn đón nhận chúng bâng tâm quả thiện 
(Kusala-vipãka). 

Nhưng những đổng lực (Javana) lại có thể là khác. 
Không có quy luật cố định nào cho các đổng lực (Javana). 
Thậm chí cảnh là không được khao khát, thì đổng lực 
(Javana) vẫn có thể là thiện (Kusala) hay bất thiện 
(Akusala). Đổng lực (Javana) có thể là thọ hỷ 
(Somanassa) hay thọ xả (Upekkhã). 


Bây giờ, giả sử chúng ta có một đối tượng rất được 
khao khát. Ví dụ, Đức Phật là một đối tượng rất được 
khao khát. Nhưng đối với những ai không có niềm tin 
vào Đức Phật, những ai không phải là Phật tử, thì họ vẫn 
có thể là không có những đổng lực thọ hỷ (Somanassa 
Javana). Họ có thể có những đổng lực thọ xả (Upekkhã 
Javana) bởi vì những người mà không phải là A-la-hán 
(Arahant) thì có thể có cái được gọi là tri kiến điên đảo. 
Trong PãỊi, nó được gọi là Vipallãsa; đó là tưởng điên đảo 
(Sannã Vipallãsa). Những ai không phải là A-la-hán 
(Arahant) thì có tưởng điên đảo này, tức là sự nhận biết 
sai lầm về sự vật; thậm chí khi đối tượng là rất được khao 
khát, thì đổng lực (Javana) vẫn có thể được đi kèm theo 
bởi thọ xả (Upekkhã), mà không phải bởi thọ hỷ 
(Somanassa). Và đối với những kẻ đối nghịch với Đức 
Phật, thì khi bât hình ảnh Đức Phật làm đối tượng, họ 
thậm chí có thể có những đổng lực sân (Domanassa 
Javana), tức là những tâm sân (Domanassa Citta). Cho 
nên, chất lượng của đổng lực (Javana) thì không nhất 
thiết CỐ định là phụ thuộc vào chất lượng của đối tượng. 
Nó phụ thuộc vào sự hiểu biết của người nhận cảnh, tác ý 
khéo (Yoniso-manasikãra) và vân vân. 


Bây giờ, giả sử chúng ta có một đối tượng không 
được khao khát. Những ai có bản chất sâu lâng có thể 
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nhìn vào đối tượng không được khao khát này, tức là đối 
tượng kinh tởm này, mà vẫn có những đổng lực thọ xả 
(Upekkhã Javana). Họ có thể hay có khả năng làm cho 
những đổng lực sân (Domanassa Javana), tức là những 
đổng lực bất thiện (Akusala Javana), không sanh lên. Bây 
giờ, khi các bạn thực hành thiền, ví dụ các bạn thực hành 
thiền quán tưởng xác chết (Asubha). Khi các bạn thực 
hành thiền quán tưởng xác chết (Asubha), các bạn nhìn 
vào một xác chết, tức là một đối tượng không được khao 
khát. Như vậy, các bạn có thể có những đổng lực thiện 
(Kusala Javana), thậm chí là những đổng lực thọ xả 
(Upekkhã Javana). 

Phẩn là một đối tượng không được khao khát, 
nhưng đối với những con chó, thì đó lại là một đối tượng 
được khao khát. Cho nên, chúng có thể có những đổng 
lực thọ hỷ (Somanassa Javana) khi chúng thấy những thứ 
như vậy. 

Đối với những ai chưa đoạn diệt tưởng điên đảok thì 
đổng lực có thể là bất cứ cái gì. Đổng lực (Javana) thì 
không được xác định do chất lượng của đối tượng. Nhưng 
những tâm quả (Vipãka) thì cố định như là trong việc 
tiếp nhận đối tượng. Nếu đối tượng là không được khao 
khat, tliì tâm quả (Vipãka) phải la bất thiện (Akusala). 
Nếu đối tượng là được khao khát, thì tâm quả (Vipãka) 
phải là thiện (Kusala). Nhưng những đổng lực (Javana) 
thì có thể khác biệt. Những đổng lực có thể là thiện 
(Kusala) hay bất thiện (Akusala) hay chúng có thể là thọ 
hỷ (Somanassa) hay thọ xả (Upekkhã). Do đó, có một câu 
nói rằng: “Những tâm quả (Vipãka) thì cố định, nhưng 
những đổng lực (Javana) thì thay đổi hay khác biệt.” 


1 Tức là những ai vẫn còn có thể có những sự nhận biết sai lầm về sự 
vật. 
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Bây giờ, các bạn hãy nhìn vào trang 171 của cuốn 
CMA ở đoạn cuối cùng. 

“Trong sự nối kết này, cũng vậy, tại điểm kết thúc 
của những đổng lực (javana) duy tác thọ hỷ, có những 
sát-na tâm na cảnh thọ hỷ sanh lên.” (CMA, IV, §17, 
p.171) 


Tức là những đổng lực duy tác thọ hỷ (Somanassa 
Kiriya Javana) được đi theo sau bởi những tâm na cảnh 
thọ hỷ (Somanassa Tadãrammana). 

“Tại điểm kết thúc của những đổng lực (javana) duy 
tác thọ xả, những sát-na tâm na cảnh cũng là thọ xả.” 
(CMA, IV, §17, p.171) 

Như vậy, những đổng lực duy tác thọ xả (Upekkhã 
Kiriya Javana) được đi theo sau bởi những tâm na cảnh 
thọ xả (Upekkhã Tadãrammaụa). Tức là, thọ hỷ 
(Somanassa) thì được đi theo sau bởi thọ hỷ 
(Somanassa), và thọ xả (Upekkhã) thì được đi theo sau 
bởi thọ xả (Upekkhã). 

ở đây, cuốn Cẩm Nang không nói những tâm na 
cảnh (Tadãrammaụa) nào đi theo sau những tâm thiện 
dục giới (Kãmãvacara Kusala) và những tâm khác. Đoạn 
văn này chỉ nói về những đổng lực duy tác (Kiriya 
Javana). Những đổng lực duy tác dục giới (Kãmãvacara 
Kiriya Javana) thọ xả (Upekkhã) - có bao nhiêu tất cả? 
Có bốn. Chúng có thể được đi theo sau bởi bốn tâm quả 
dục giới hữu nhân (Kãmãvacara Sahetuka Vipãka) thọ xả 
(Upekkhã) cộng với hai tâm quan sát (Santĩrana) thọ xả 
(Upekkhã). Cho nên, chúng có thể được đi theo sau bởi 
tất cả là sáu tâm. Điều này là giống với hàng cuối cùng 
được trích từ cuốn Cẩm Nang. Bốn duy tác dục giới 
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(Kãmãvacara Kiriya) thọ hỷ (Somanassa) và tâm tiếu 
sinh (Hasituppãda) được đi theo sau bởi bốn tâm quả 
dục giới hữu nhân (Kãmãvacara Sahetuka Vipãka) thọ hỷ 
(Somanassa) cộng với tâm quan sát (Santĩrana) thọ hỷ 
(Somanassa). Như vậy, năm đổng lực này được đi theo 
sau bởi năm tâm na cảnh (Tadãrammana). Tám tâm 
tham (Lobhamũla) và hai tâm si (Mohamũla) được đi 
theo sau bởi tất cả mười một tâm na cảnh 
(Tadãrammana) - ba tâm quan sát (Santĩrana) và tám 
tâm quả dục giới hữu nhân (Kãmãvacara Sahetuka 
Vipãka). Tất cả tám tâm thiện dục giới (Kãmãvacara 
Kusala) được đi theo sau bởi mười một tâm na cảnh 
(Tadãrammana). 

Bây giờ còn thọ ưu (Domanassa), tức là hai tâm sân 
(Dosamũla Citta), thì sao? Chúng được đi theo sau bởi 
những tâm na cảnh (Tadãrammana) và tâm hữu phần 
(Bhavanga) thọ xả (Upekkhã). Chúng không thể được đi 
kèm theo bởi thọ hỷ (Somanassa) bởi vì thọ hỷ 
(Somanassa) và thọ ưu (Domanassa) thì khác nhau về 
bản chất. Thọ ưu (Domanassa) không thể được đi theo 
sau bởi thọ hỷ (Somanassa). Nó được đi theo sau bởi tâm 
na cảnh thọ xả (Upekkhã Tadãrammana) và tâm hữu 
phần thọ xả (Upekkhã Bhavanga). Những đổng lực sân 
(Domanassa Javana) có thể được đi theo sau bởi những 
tâm na cảnh thọ xả (Upekkhã Tadãrammana) và những 
tâm hữu phần (Bhavanga) cũng phải là thọ xả 
(Upekkhã). Các bạn hãy lưu ý điều này vì khi chúng ta đi 
đến lộ tâm có hữu phần (Bhavanga) khách, chúng ta phải 
hiểu. Những đổng lực sân (Domanassa Javana) chỉ có thể 
được đi theo sau bởi thọ xả (Upekkhã) - tâm na cảnh thọ 
xả (Upekkhã Tadãrammana) và tâm hữu phần thọ xả 
(Upekkhã Bhavanga). Các bạn có đổng lực sân 
(Domanassa Javana) và nếu có tâm na cảnh 
(Tadãrammana), thì nó phải là thọ xả (Upekkhã). Nếu 
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không có tâm na cảnh (Tadarammana), thì tâm hữu 
phần (Bhavanga) sẽ cũng là thọ xả (Upekkhã). 

4.3.4. Hữu Phần Khách (Ãgantuka 
Bhavaiiga) 

ở đây có một vấn đề, tức là một vấn đề khó giải 
quyết. Giả sử các bạn đi tái sinh bằng sự tục sinh thọ hỷ 
(Somanassa Patisandhi). Nếu các bạn tái sinh bâng tâm 
tục sinh thọ hỷ (Somanassa Patisandhi), thì những tâm 
hữu phần (Bhavanga) của các bạn phải là thọ hỷ 
(Somanassa). Trong suốt đời sống của các bạn, những 
tâm hữu phần (Bhavaủga) của các bạn phải là thọ hỷ 
(Somanassa). Chúng không thể là thọ xả (Upekkhã) bởi 
vì tâm tục sinh (Patisandhi), tâm hộ kiếp (Bhavanga) và 
tâm tử (Cuti) phải là giống nhau. Giả sử các bạn đi tái 
sinh bâng tâm tục sinh thọ hỷ (Somanassa Patisandhi), 
thì những tâm hữu phần (Bhavaủga) của các bạn luôn 
luôn là thọ hỷ. Giả sử các bạn là kẻ đối nghịch với Đức 
Phật. Các bạn thấy Đức Phật và các bạn tức giạn với Ngài. 
Cho nên, những đổng lực sân (Domanassa Javana) sanh 
lên. Nếu không có tâm na cảnh (Tadãrammana), thì 
những hữu phần (Bhavanga) phải theo sau. Loại tâm hữu 
phần (Bhavanga) nào phải theo sau? Sau thọ ưu 
(Domanassa), tâm hữu phần thọ hỷ (Somanassa 
Bhavanga) không thể theo sau được. Nhưng các bạn lại 
có tâm hữu phần thọ hỷ (Somanassa Bhavanga). ở đây 
có một vấn đề khó giải quyết. Tôi sẽ lặp lại. Sau những 
đổng lực thọ ưu (Domanassa Javana), nếu tâm na cảnh 
(Tadãrammana) theo sau, thì đó phải là loại tâm na cảnh 
(Tadãrammana) nào? Sau đổng lực thọ ưu (Domanassa 
Javana), tâm na cảnh thọ xả (Upekkhã Tadãrammana) sẽ 
theo sau. Nhưng đối tượng là rất được khao khát. Khi đối 
tượng là rất được khao khát, tâm na cảnh 
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(Tadãrammana) phải là thọ hỷ (Somanassa). Nếu đối 
tượng là rất được khao khát (Ati-ittha), thì tâm quan sát 
(Santĩrana) và tâm na cảnh (Tadãrammana) phải là thọ 
hỷ. Khi đối tượng là rất được khao khát, thì tâm na cảnh 
(Tadãrammana) phải được đi kèm theo bởi thọ hỷ 
(Somanassa). ở đây, đối tượng là rất được khao khát. Do 
đó phải có loại tâm hữu phần (Bhavanga) nào? Nó sẽ là 
thọ hỷ (Somanassa) hay thọ xả (Upekkhã)? Sau những 
đổng lực thọ ưu (Domanassa Javana), tâm hữu phần thọ 
hỷ (Somanassa Bhavanga) không thể đi theo. Nhưng các 
bạn có hữu phần thọ hỷ (Somanassa Bhavanga) suốt 
cuộc đời của các bạn. Trong tình huống khó khăn này, 
chúng ta có hữu phần (Bhavanga) khách. Nó sẽ giúp 
chúng ta ở đây. Hữu phần (Bhavanga) này thật ra là tâm 
quan sát thọ xả (Upekkhã Santĩrana). Cho nên, tâm quan 
sát thọ xả (Upekkhã Santĩrana) lấy chỗ của tâm hữu 
phần thọ hỷ (Somanassa Bhavanga). Nó được gọi là hữu 
phần khách (Agantuka Bhavanga). Trong cuốn sách của 
Ngài Bhikkhu Bodhi, nó được gọi là hữu phần 
(Bhavanga) ngẫu nhiên hay tình cờ (Xem CMA, IV, §i8, 
p.174). Tâm hữu phần (Bhavanga) đó được gọi là tâm 
hữu phần (Bhavanga) khách. Nó là thọ xả (Upekkhã). Vì 
là thọ xả (Upekkhã), cho nên nó tương thích với thọ ưu 
(Domanassa). Sau đó, những tâm hữu phần (Bhavanga) 
thông thường có thể theo sau. Đối với người đó, lộ tâm sẽ 
diễn tiến như sau: Hữu phần vừa qua (Atĩta Bhavanga), 
hữu phần (Bhavanga) rúng động, hữu phần (Bhavanga) 
dứt dòng, hướng ngũ môn, nhãn thức, tiếp thâu, quan 
sát, đoán định và rồi những đổng lực sân (Domanassa 
Javana). Rồi thì những đổng lực sân (Domanassa 
Javana) được đi theo sau bởi một tâm quan sát thọ xả 
(ỊỊpekkhã Santĩrana) làm chức năng hữu phần khách 
(Agantuka Bhavanga), và rồi những hữu phần thọ hỷ 
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(Somanassa Bhavanga) đi theo sau đó. ở đây, trong lộ 
tâm này: 


• Những tâm hữu phần (Bhavanga) trước đó 
phải là thọ hỷ (Somanassa) vì các bạn có tâm tục 
sinh (Patisandhi) thọ hỷ (Somanassa). Cho nên, 
những tâm hữu phần này phải được đi kèm theo bởi 
thọ hỷ (Somanassa). 

• Tâm hướng ngũ môn (Pancadvãrãvajjana) 
không thể được đi kèm theo bởi thọ hỷ 
(Somanassa). Nó luôn luôn là thọ xả (Upekkhã). 

• Tâm nhãn thức luôn luôn là thọ xả 
(Upekkhã). 

• Tâm tiếp thâu (Sampaticchana) luôn luôn 
là thọ xả (Upekkhã). 

• ở đây, đối tượng là rất được khao khát, cho 
nên tâm quan sát (Santĩrana) phải là thọ hỷ 
(Somanassa). 

• Rồi tâm đoán định (Votthabbana) là tâm 
hướng ý môn (Manodvãrãvajjana), cho nên nó là 
thọ xả (Upekkhã). 

• Rồi những sát-na đổng lực (Javana) ở đây 
là thọ Uu (Domanassa). 

• Rồi tâm hữu phần (Bhavanga) khách là thọ 
xả (Upekkhã). 

• Và những hữu phần thọ hỷ (Somanassa 
Bhavanga) sanh lên lại. 
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Như vậy, tình huống khó khăn đó đã được giải quyết 
nhờ tâm quan sát thọ xả (Upekkhã Santĩrana) sanh lên 
làm chức năng hữu phần (Bhavanga) khách. 

Trong Phụ Sớ Giải có phân tích về chức năng của 
tâm hữu phần (Bhavanga) khách này. Tâm hữu phần 
(Bhavanga) khách là tâm quan sát (Santĩrana) được đi 
kèm theo bởi thọ xả (Upekkhã). Thông thường thì nó có 
thể thực hiện được bao nhiêu chức năng? Nó làm được 
năm chức năng: tục sinh (Patisandhi), hộ kiếp 
(Bhavanga), tử (Cuti), quan sát (Santĩrana) và na cảnh 
(Tadãrammana). ở đây, nó có thể là tục sinh 
(Patisandhi) không? Không. Nó có thể là tử (Cuti) 
không? Không, các bạn chưa có chết. Nó có thể là quan 
sát (Santĩrana) không? Nếu nó thực hiện chức năng quan 
sát (Santĩrana), nó phải đang quan sát. ở đây, nó không 
có đang quan sát. Nó là na cảnh (Tadãrammana) phải 
không? Không. Tâm na cảnh (Tadărammana) đi theo sau 
đổng lực (Javana). Tâm na cảnh (Tadãrammana) phải 
bât cùng cảnh với tâm đổng lực (Javana). Nếu nó là tâm 
na cảnh (Tadãrammana), thì nó phải có hai sát-na. Cho 
nên, chỉ còn một chức năng còn lại là hộ kiếp 
(Bhavanga). Tức là, nó làm chức năng hộ kiếp 
(Bhavanga). Đó là lý do tại sao nó được gọi là tâm hữu 
phần khách (Agantuka Bhavanga). Đó là cho trường hợp 
cảnh rất lớn (Atimahanta). 

Đối với cảnh lớn (Mahanta), vì nó là lớn (Mahanta), 
đối tượng đó có thể là bất cứ loại nào: rất được khao 
khát, được khao khát một cách trung bình hay không 
được khao khát. Trong lộ tâm này, chúng ta có hai hữu 
phần (Bhavanga) vừa qua và những tâm còn lại thì giống 
như trên. Những đổng lực (Javana) thì cũng vậy, tức là 
được đi theo sau bởi một hữu phần (Bhavanga) khách. 
Sự khác biệt duy nhất là tâm quan sát (Santĩrana) có thể 
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là thọ hỷ (Somanassa) hay thọ xả (Upekkhã) tùy thuộc 
vào việc đối tượng là được khao khát hay không được 
khao khát. 


Bây giờ, một người có thể đã chứng đâc thiền 
(Jhãna). Rồi vì một lý do nào đó, vỊ đó mất thiền (Jhãna). 
Cho nên, vị đó hối tiếc hay trở nên trầm cảm về chuyện 
đó. Khi vỊ đó cảm thấy hối tiếc về chuyện đó, thì vị đó bât 
những tầng thiền (Jhãna) đó làm cảnh. Những tầng thiền 
(Jhãna) đó là những cảnh Đáo đại (Mahaggata). Trong 
trường hợp đó, nó là một lộ tâm ý môn (Mano-dvãra). 
Nó không thể íà lộ tâm ngũ môn. Đối với người có tâm 
tục sinh thọ hỷ (Somanassa Patisandhi), lộ tâm diễn tiến 
như sau: hữu phần (Bhavanga) rúng động, hữu phần 
(Bhavanga) dứt dòng, hướng ý môn (Manodvãrãvajjana), 
và rồi những đổng lực thọ ưu (Domanassa Javana), hữu 
phần khách (Agantuka Bhavanga) và rồi hữu phần 
(Bhavanga) thọ hỷ trở lại. 

Nếu một người bât một trong những khái niệm hay 
chế định làm cảnh và có đổng lực thọ ưu (Domanassa 
Javana), thì cùng lộ tâm như vậy sẽ sanh lên. ở đây, 
không có vần đề gì về tâm na cảnh (Tadãrammana) bởi vì 
tâm na cảnh (Tadãrammana) chỉ sanh lên khi nó là cảnh 
dục giới (Kãmãvacara), chúng sanh là chúng sanh dục 
giới (Kãmãvacara) và theo sau đổng lực dục giới 
(Kãmãvacara). Điều đó được nhâc đến ở cuối phần này. 
Đây là lộ tâm với hữu phần (Bhavanga) khách. Nếu khác 
đi, tôi chẳng biết cái gì sẽ xảy ra nếu không có hữu phần 
khách chen vào ở đây. 


Trên trang 175 của cuốn CMA trong phần §19 tới 
phần §20: 
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“Cũng vậy, họ cho rằng sự ghi nhận, tức là tâm na 
cảnh, (chỉ) xảy ra ở tại sự kết thúc của những đổng lực 
(javana) dục giới,...” (CMA, IV, §19, p.175) 

Như vậy, tâm na cảnh (Tadãrammana) xảy ra tại sự 
kết thúc của những đổng lực dục giới (Kãmãvacara 
Javana). 

“... (chỉ) cho những chúng sanh dục giới, ...” (CMA, 
IV, §19, p.175) 

Nó chỉ sanh lên trong những chúng sanh dục giới 
(Kãmãvacara). 

“... chỉ khi những hiện tượng dục giới trở thành đối 

tượng.”(CMA,IV,§i9,p.i75) 


Tức là những cảnh dục giới (Kãmãvacara). Khi đối 
tượng là Đáo đại (Mahaggata) hay chế định (Pannatti), 
thì không có vấn đề về tâm na cảnh (Tadãrammana) ở 
đó. Đối với cảnh lớn (Mahanta), thì cũng không có vấn 
đề về tâm na cảnh (Tadărammaọa) ở đó vì những cảnh 
lớn (Mahanta) không tồn tại kéo dài đến sát-na na cảnh 
(Tadãrammana) thứ hai. Như vậy, đối với cảnh rất lớn 
(Atimahanta), thì có thể có khả năng xảy ra của tâm na 
cảnh (Tadãrammana). Nhưng ở đây trong lộ tâm cụ thể 
này, thì tâm na cảnh (Tadãrammana) không thể sanh 
lên. Nếu tâm na cảnh (Tadãrammana) không thể sanh 
lên, thì tâm hữu phần (Bhavanga) phải sanh lên - sẽ có 
vấn khó khăn cho tâm hữu phần (Bhavanga) đó bởi vì 
nếu để phù hợp với đối tượng, thì nó phải là thọ hỷ 
(Somanassa), nhưng thọ hỷ (Somanassa) thì không thể 
lập tức theo sau thọ ưu (Domanassa). Cho nên, chúng ta 
có hữu phần (Bhavanga) khách. 
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Bây giờ, chúng ta hãy nhìn vào sự ấn định hay sự áp 
đặt của tâm na cảnh (Tadãrammana). Tâm na cảnh thọ 
hỷ (Somanassa Tadãrammana) đi theo sau những đổng 
lực thọ hỷ (Somanassa Javana), và tâm na cảnh thọ xả 
(Upekkhã Tadãrammana) đi theo sau những đổng lực 
(Javana) thọ xả (Upekkhã) và thọ ưu (Domanassa). 
Không có sự áp đặt gì về việc hợp trí hay ly trí (Nãụa- 
sampayutta Javana và Nãna-vippayutta Javana). Đôi lúc, 
một người có sự quen thuộc với những đổng lực bất thiện 
(Akusala Javana). Đối với người này, những đổng lực bất 
thiện (Akusala Javana) thường xuyên sanh lên. Đối với 
người này, thậm chí sau những đổng lực thiện (Kusala 
Javana), tâm na cảnh vô nhân (Ahetuka Tadãrammaụa) 
vẫn có thể sanh lên bởi vì khi người này có đổng lực bất 
thiện (Akusala Javana), thì tâm na cảnh (Tadãrammaụa) 
là vô nhân (Ahetuka). Tương tự cho người quen thuộc với 
việc sanh lên của những đổng lực thiện (Kusala Javana) - 
đối với người này, những đổng lực thiện (Kusala) sẽ sanh 
lên vô SỐ. Cho nên, thậm chí sau những đổng lực bất 
thiện (Akusala Javana), vẫn có thể có tâm na cảnh 
(Tadãrammaụa) hợp trí (Nãna). Trong trường hợp này, 
thì không có ấn định hay sự áp đặt nào. Về việc thọ hỷ 
(Somanassa), thọ Un (Domanassa) và thọ xả (Upekkhã), 
thì có sự ấn định hay sự áp đặt. Đổng lực thọ hỷ 
(Somanassa Javana) phải được đi theo sau bởi tâm na 
cảnh thọ hỷ (Somanassa Tadãrammaụa). Những đổng 
lực (Javana) thọ xả (Upekkhã) và thọ Un (Domanassa) 
phải được đi theo sau bởi thọ xả (Upekkhã). Nhưng về trí 
tuệi, thì nó không cố định. 

Sãdhu!Sãdhu!Sãdhu! 


1ND: Tức là hợp trí hay ly trí. 
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NÓ CÓ khó hiểu không? Hôm nay, trước hết các bạn 
phải hiểu sự ấn định hay sự áp đặt của tâm na cảnh 
(Tadãrammana) - tâm na cảnh (Tadãrammana) nào đi 
theo sau những đổng lực (Javana) nào - đó là quy luật 
chung. Sau khi hiểu được quy luật chung, thì có trường 
hợp ngoại lệ này liên quan đến hữu phần (Bhavanga) 
khách. Trước hết, các bạn phải hiểu rằng thọ Uu 
(Domanassa) không thể được đi theo sau bởi thọ hỷ 
(Somanassa). Rồi thì có vấn đề ở đây: nếu tâm tục sinh 
(Patisandhi) của các bạn được đi kèm theo bởi thọ hỷ thì 
không có tâm hữu phần (Bhavanga) thông thường nào có 
thể đi theo sau đổng lực sân (Domanassa Javana). Cho 
nên, chúng ta có tâm hữu phần (Bhavanga) ngẫu nhiên 
hay tâm hữu phần khách. Các bạn có câu hỏi nào không? 

Học viên: [Không nghe rõ]. 


Sayãdaw: Cái đó thì được xác định bởi đối tượng. Vì 
đối tượng là rất được khao khát, nó phải là thọ hỷ 
(Somanassa). Hữu phần (Bhavanga) khách thì được đi 
kèm theo bởi thọ xả (Upekkhã). Vì nó là rất được khao 
khát, cho nên nó là quả thiện (Kusala-vipãka). 

Học viên: [Không nghe rõ]. 


Sayãdaw: Khi chúng ta nói Nhất Lai Đạo 
(Sakadãgãmĩ-magga) không đoạn diệt thêm phiền não 
(Kilesa) nào, ý của chúng ta là nó không đoạn diệt tất cả 
những phiền não (Kilesa) tương ứng, mọi khía cạnh của 
những phiền não (Kilesa) đó. Nhưng có những tầng lớp 
hay mức độ nặng nhẹ trong những phiền não (Kilesa). Có 
những phiền não (Kilesa) làm cho các bạn tái sanh vào 
bốn khổ cảnh và có những phiền não (Kilesa) không dẫn 
các bạn vào bốn khổ cảnh. Khi chúng ta nói rằng Nhập 
Luu Đạo (Sotãpatti-magga) đoạn diệt tà kiến và hoài 
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nghi, ý của chúng ta là nó tẩy trừ tận gốc tà kiến và hoài 
nghi. Nó tẩy trừ tham (Lobha), sân (Dosa) và si (Moha), 
tức là tham (Lobha), sân (Dosa) và si (Moha) dẫn đến 
bốn khổ cảnh. Trong suốt giai đoạn thứ hai, hành giả tẩy 
trừ thêm một vài mức độ nữa của tham (Lobha), sân 
(Dosa) và si (Moha). Mặc dầu không có thêm phiền não 
(Kilesa) nào được đoạn diệt một cách hoàn toàn, nhưng 
chúng bị làm cho giảm yếu đi. Những tầng lớp hay mức 
độ nào đó của những phiền não này được đoạn diệt bởi 
Đạo (Magga) thứ hai. Bây giờ, Đạo (Magga) thứ nhất 
đoạn diệt hai phiền não (Kilesa) một cách hoàn toàn và 
những phiền não khác mà có thể dẫn các bạn xuống bốn 
khổ cảnh. Đạo (Magga) thứ hai tẩy trừ một vài mức độ 
hay tầng lớp của những phiền não còn lại, hay cụ thể là 
tham dục và sân hận như được đề cập đến trong những 
tài liệu. Cho nên, mức độ hay tầng lớp đó của những 
phiền não (Kilesa) này thì được đoạn diệt một lần và mãi 
mãi, nhưng tầng lớp hay mức độ vi tế thì vẫn còn. Mức 
độ vi tế đó thì được tẩy trừ bởi Đạo (Magga) thứ ba và 
tliứtư. 
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4,4. Phương Thức Hay Thủ Tục Của 
Đông Lực (Javana-nỉyama) 

Hôm nay, chúng ta học đến phần được gọi là “Tiến 
Trình hay Thủ Tục của Đổng Lực” (Javana-niyama). 
Trước khi chúng ta học phần này, tôi sẽ đi ngược lại 
chương thứ ba và ôn lại chương đó. Chương thứ ba bàn 
về tâm (Citta). Tâm đữợc phân loại theo thọ, theo nhân, 
theo sự hay chức năng (Kicca), theo môn, theo đối tượng 
và theo vật. Chương thứ ba giải thích tâm (Citta) nào 
được đi kèm theo bởi thọ nào và tâm (Citta) nào có nhân 
nào. Để hiểu chương thứ ba, các bạn cũng cần phải quen 
thuộc với chương thứ nhất và chương thứ hai. Cho nên, 
các bạn hãy nhớ sẵn trong tâm mình 89 hay 121 tâm và 
rồi một vài tâm sở. Với chúng trong tay, chúng ta sẽ áp 
dụng những chức năng, môn, đối tượng và vật vào những 
lộ tâm hay vào những tâm có trong lộ tâm. Trong mỗi lộ 
tâm, chúng ta phải dùng kiến thức của chúng ta từ 
chương thứ nhất, thứ hai và thứ ba để xác định loại tâm 
(Citta) nào được đại diện ở đây, cảm thọ nào đi kèm với 
tâm (Citta) đó, nó đang thực hiện chức năng nào, nó sanh 
lên thông qua môn nào, nó bât cảnh nào và nó phụ thuộc 
vào vật nào. 


Trong một lộ tâm nhất định nào đó, chúng ta hãy 
lấy lộ tâm cảnh rất lớn làm ví dụ chẳng hạn, thì có mười 
bảy sát-na tâm. Với mỏi sát-na tâm, chúng ta phải có khả 
năng xác định rằng tâm nào trong 89 hay 121 tâm (Citta) 
xuất hiện tại sát-na tâm này và nó được đi kèm theo bởi 
thọ hỷ (Somanassa) hay thọ ưu (Domanassa) hay thọ xả 
(Upekkhã); nếu các bạn muốn áp dụng thêm kiến thức 
của mình thì các bạn có thể xác định thêm tâm (Citta) 
này có một hay hai nhân, nhưng điều đó thì không cần 
thiết ở đây. Tuy nhiên, chúng ta phải hiểu những tâm 
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(Citta) này thực hiện những chức năng gì. Có bao nhiêu 
chức năng tất cả? Có mười bốn chức năng. Trong số 
chúng, có những chức năng như thấy, nghe và vân vân. 
Rồi có mười chín tâm (Citta) thực hiện chức năng tục 
sinh (Patisandhi), hộ kiếp (Bhavanga) và tử (Cuti). Rồi có 
những tâm có chức năng đổng lực (Javana). Nói vân tât 
thì những đổng lực là gì? Thiện (Kusala), bất thiện 
(Akusala), Đạo (Magga), Quả (Phala) và duy tác (Kiriya) 
- duy tác (Kiriya) trừ hai tâm hướng môn (Avajjana), tức 
là hai tâm làm việc hướng ngũ môn và hướng ý môn. Và 
rồi có chức năng na cảnh (Tadãrammana). Chức năng na 
cảnh (Tadãrammana) được thực hiện bởi bao nhiêu tâm 
(Citta)? Nó được tliực hiện bởi mười một tâm (Citta) - ba 
tâm quan sát và tám tâm quả dục giới (Kãmãvacara 
Vipãka) hay tám tâm đại quả (Mahãvipãka). Nếu đó là 
một lộ tâm nhãn môn, thì toàn bộ lộ tâm sanh lên thông 
qua nhãn môn. Nếu đó là một lộ tâm nhĩ môn, thì nó 
sanh lên thông qua nhĩ môn. Nếu đó là một lộ tâm ý 
môn, thì nó sanh lên thông qua ý môn. Các bạn cũng 
phải hiểu từng tâm (Citta) một nương vào vật nào. Ví dụ, 
những tâm hữu phần (Bhavanga Citta) trong những cõi 
dục giới (Kãmãvacara) và những cõi sâc giới 
(Rũpãvacara) thì nương vào vật nào? Chúng nương vào ý 
vật. Và tâm hướng ngũ môn (Pancadvãrãvajjana) nương 
vào vật nào? Nó nương vào ý vật. Tâm nhãn thức nương 
vào vật nào? Nó nương vào nhãn vật. Tiếp theo là cái gì? 
Tâm tiếp thâu và vân vân nương vào vật nào? Chúng 
nương vào ý vật. Nếu các bạn không thông thuộc chương 
thứ ba, thì các bạn nên ôn lại. 


Hôm nay, chúng ta học đến thủ tục hay phương 
thức của đổng lực (Javana). Đó là sự ấn định hay sự áp 
đặt của những đổng lực (Javana-niyama). Các bạn hãy 
nhìn vào cuốn Cẩm Nang trên trang 176 của cuốn CMA. 
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“Trong số các đổng lực (javana), trong một tiến 
trình đổng lực (javana) giới hạn, thì những đổng lực 
(javana) dục giới chỉ xuất hiện bảy hay sáu lần.” (CMA, 
rv, §21, p.176) 

Tức là trong lộ tâm dục giới (Kãmãvacara), những 
đổng lực dục giới (Kãmãvacara Javana) sanh lên bảy lần 
hay sáu lần. Chúng ta đã quen thuộc với những đổng lực 
(Javana) sanh lên bảy lần, nhưng chúng ta chưa thấy 
những đổng lực sanh lên sáu lần. Điều được ghi nhận là, 
nếu đối tượng quá yếu thì thậm chí trong những điều 
kiện bình thường, chỉ có sáu đổng lực (Javana) sanh lên 
chứ không phải bảy. Trên trang 154 của cuốn CMA, ở 
cuối trang có ghi: 

“Đi theo sau cái này, thì bất cứ một trong số 29 
đổng lực (javana) dục giới nào hội đủ duyên sẽ sanh lên, 
thường hay nói chung là trong bảy sát-na tâm.” (CMA, 
IV, §6, p.154) 

ở đây, từ “thường” hay “nói chung” được dùng. 
“Thường” hay “nói chung” có nghĩa là như vậy, tức là đôi 
lúc thì bảy đổng lực, đôi lúc thì sáu đổng lực (Javana) sẽ 
sanh lên. ở đây, nó không được giải thích... tại sao từ 
“thường” được dùng đến. ố đâỹ, từ “thường” có nghĩa là 
đôi lúc thì bảy đổng lực (Javana) và đôi lúc trong những 
trường hợp hiếm hoi, thì sáu đổng lực (Javana) có thể 
sanh lên. Trong lộ tâm dục giới (Kãmãvacara), những 
đổng lực dục giới (Kãmãvacara Javana) có thể sanh lên 
bảy lần một cách thông thường, hay là sáu lần. Các bạn 
hãy luu ý rằng, ở cuối phần này, chúng ta sẽ cố gâng tìm 
xem có bao nhiêu đổng lực (Javana) sanh lên chỉ một lần, 
có bao nhiêu đổng lực sanh lên hai lần và vân vân. Như 
vậy, ở đây, những đổng lực dục giới (Kãmãvacara 
Javana) sanh lên bảy lần hay sáu lần. 
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Nhưng trong trường hợp của một người yếu đuối, 
như tại thời điểm cận tử, vân vân, thì những đổng lực chỉ 
sanh lên năm lần. Trong lộ tâm tử, chỉ có năm đổng lực 
(Javana) bởi vì tâm thức (Citta) phải nương tựa vào 
những vật khác nhau. Tại thời điểm tử, toàn bộ cơ thể vật 
lý trở nên rất yếu. Vì vật yếu, cho nên tâm thức (Citta) 
cũng trở nên yếu. Nó không có năng lực để sanh lên sáu 
hay bảy lần. Tại thời điểm đó, đổng lực (Javana) chỉ có 
thể sanh lên năm lần. Thời điểm đó là thời điểm tử, vân 
vân. Thời điểm tử có nghĩa là thời điểm cận tử. “Vân vân” 
được xem là chỉ cho lúc khi các bạn bị xỉu hay đôi lúc khi 
một người bị say hay mê ngủ. Những trường hợp này 
được bao gồm trong từ “vân vân”. Không chỉ vào lúc cận 
tử, mà tại những thời điểm khác khi tâm ý bị yếu kém, thì 
những đổng lực (Javana) cũng chỉ có thể sanh lên năm 
lần. Cho nên, đổng lực (Javana) sanh lên năm lần tại lúc 
cận tử, lúc xỉu, vân vân. Chúng ta có bao nhiêu loại đổng 
lực (Javana) rồi? Ba loại đổng lực (Javana) - những đổng 
lực sanh lên bảy lần, những đổng lực sanh lên sáu lần và 
những đổng lực sanh lên năm lần. 


Bây giờ chúng ta sẽ nói đến những đổng lực 
(Javana) sanh lên bốn hay năm lần. 

“Đối với Đức Thế Tôn (tức là Đức Phật), họ cũng có 
nói rằng, ngay lúc Ngài thể hiện song thông lực hay 
những năng lực tương tự, khi mà tiến trình diễn ra quá 
nhanh, thì chỉ có bốn hay năm tâm phản khán xảy ra.” 
(CMA, IV, §21, p.176) 

“Họ cũng có nói râng” có nghĩa là những Sớ Giải sư 
hay là những giáo thọ sư, tức là những vỊ giảng sư trước 
thời tác giả của cuốn Cẩm Nang này. Bây giờ, chúng ta 
hãy nói về song thông lực - Đức Phật thể hiện song thông 
lực một vài lần trong cuộc đời của Ngài. Lần đầu tiên xảy 
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ra hầu như ngay sau khi giác ngộ, tức là bảy ngày sau khi 
Ngài giác ngộ. Đức Phật đã ngồi dưới cội cây trong bảy 
ngày không rời. Một vài Thiên nhân đã cho rằng Ngài có 
lẽ chưa thành Phật vì Ngài vẫn còn ngồi yên. Họ nghĩ 
ràng Ngài có lẽ vẫn còn việc cần làm. Họ hoài nghi. Cho 
nên, Đức Phật biết được sự hoài nghi đó và đã thể hiện 
song thông lực cho họ xem. Đức Phật cũng đã thể hiện 
song thông lực khi Ngài quay lại nơi sinh ra của mình tại 
buổi tụ họp của dòng tộc. Ngài cũng thể hiện song thông 
lực ngay trước khi Ngài ngự đến cõi Tam Thập Tam 
(Tãvatirnsa) để thuyết giảng Thắng Pháp (Abhidhamma). 

Song thông lực là gì? Đó là Yamakapãtihãriya. 
“Pãtihãriya” có nghĩa là điều kỳ diệu hay phép lạ và 
“Yamaka” có nghĩa là đôi hay song. Song thông lực có 
nghĩa là làm cho lửa và nước phóng ra từ cơ thể của Ngài; 
làm cho lửa và nước phóng ra từ cơ thể của Ngài thì được 
gọi là song thông lực. Song thông lực này được thực hiện 
bàng cách nhập vào những tầng thiền (Jhãna) bởi vì song 
thông lực chỉ có thể được thực hiện thông qua thần thông 
(Abhinnã). “Abhinnã” được dịch là kiến thức trực tiếp. 
Thần thông (Abhinnã) thật ra là thiền (Jhãna) thứ năm 
được phát triển một cách đặc biệt chứ không phải thiền 
(Jhãna) thứ năm thông thường. Sau khi hành giả đâc 
được thiền (Jhãna) thứ năm, thiền này được tu luyện 
một cách đặc biệt để trở thành thần thông (Abhinnã). 
Khi thiền (Jhãna) thứ năm trở nên thuần thục và phát 
triển, thì những phép lạ thần thông (Abhinnã) có thể 
được thực hiện. Đó là sự phát triển của những năng lực 
tâm linh như nhớ được những kiếp sống quá khứ, thấy 
chúng sanh chết từ kiếp sống này và tái sanh vào kiếp 
sống khác, hay thấy được tương lai, hay thực hiện những 
phép lạ như bay trong không trung và vân vân. 
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Bây giờ, có một loạt những lộ tâm sanh lên khi 
những phép lạ này được thực hiện hay khi những thần 
thông (Abhinnã) được chứng đạt. Hành giả muốn thể 
hiện các phép lạ thì phải có đủ chín tầng thiền (Jhãna). 
Hành giả phải đã chứng đâc tất cả chín tầng thiền 
(Jhãna). Trước hết, hành giả nhập vào thiền (Jhãna) thứ 
năm. Rồi hành giả xuất khỏi thiền (Jhãna) thứ năm và 
quán tưởng lại nội dung của tầng thiền (Jhãna) thứ năm 
đó. Có bao nhiêu chi thiền (Jhãna) trong thiền (Jhãna) 
thứ năm? Có hai chi thiền (Jhãna). Chúng là gì? Chúng là 
xả (Upekkhã) và định (Ekaggatã). Hành giả quán tưởng 
hay xem xét lại những chi thiền (Jhãna) này. Sau đó, 
hành giả chú nguyện trong tâm thông qua một lộ tâm 
khác. Ví dụ, đối Đức Phạt trong trường hợp này - Đức 
Phật nhập vào thiền (Jhãna) thứ năm làm thiền (Jhãna) 
nền và xuất khỏi thiền (Jhãna) đó rồi quán tưởng trên 
nội dung của tầng thiền (Jhãna) đó. Tiếp theo, Đức Phật 
chú nguyện với một lộ tâm râng - “Nguyện cho lửa phóng 
ra từ phần thân phía trên của ta” hay “Nguyện cho lửa 
phóng ra từ phần thân phía dưới của ta” và vân vân. Ngài 
chú nguyện như vậy với một lộ tâm. Rồi Ngài nhập lại 
vào thiền (Jhãna) thứ năm làm nền cho thần thông 
(Abhinnã). Rồi Ngài xuất khỏi thiền (Jhãna) thứ năm 
một lần nữa và quán tưởng trên nội dung của thiền 
(Jhãna) đó. Chỉ sau đó rồi lộ tâm thần thông (Abhinnã) 
mới sanh lên. Ngay lập tức sau lộ tâm đó, lửa phóng ra từ 
phần thân phía trên của Ngài và nước phóng ra từ phần 
thân phía dưới của Ngài. 

Mọi người nghĩ rằng lửa và nước phóng ra từ thân 
Ngài cùng một lúc. Để thực hiện được phép lạ này, Đức 
Phật phải đi thông qua những lộ tâm này rất nhanh. Nếu 
không, lửa tại một thời điểm và nước tại một thời điểm 
khác thì sẽ chẳng phải là một phép lạ kỳ diệu. Đức Phật 
thể hiện phép lạ này để gây ấn tượng cho mọi người. Đức 
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Phật CÓ thể làm cho lửa phóng ra từ phần thân phía trên 
và nước phóng ra từ phần thân phía dưới; lửa phóng ra 
từ bên phải và nước phóng ra từ bên trái; lửa phóng ra từ 
mât phải và nước phóng ra từ mât trái; lửa phóng ra từ 
một lỗ chân lông và nước phóng ra từ một lỗ chân lông 
khác; và vân vân. Trong những trường hợp như vậy, 
những lộ tâm này phải sanh diệt rất rất nhanh, đặc biệt 
là những lộ tâm phản khán hay quán tưởng. 

Thông thường, trong những lộ tâm phản khán thì có 
bao nhiêu đổng lực (Javana)? Thông thường thì có bảy 
đổng lực (Javana). ở đây, trong trường hợp này, chúng 
không thể sanh lên tới bảy sát-na. Như vậy sẽ là quá lâu. 
Cuốn Cẩm Nang này ghi nhận râng, lộ tâm phản khán chỉ 
có bốn hay năm sát-na đổng lực. Những Chú Giải sư 
giảng về cuốn Cẩm Nang này nói râng, bốn hay năm sát- 
na có thể được hiểu như sau: bốn sát-na dành cho những 
vỊ có trí tuệ siêu việt và năm sát-na dành cho những vị 
yếu hơn. Cho nên, sẽ có bốn sát-na đổng lực (Javana) đối 
với Đức Phật và năm sát-na đổng lực (Javana) đối với 
những vỊ đệ tử của Ngài. Như vậy, trong trường hợp này, 
khi Đức Phật thể hiện song thông lực, thì những đổng lực 
(Javana) phản khán không thể sanh lên bảy sát-na. 
Chúng chỉ có thể sanh lên bốn sát-na. 

Để tiến đến lộ tâm thông (Abhinnã), tức là muốn 
thể hiện song thông lực, thì Đức Phật hay một ai đó phải 
trải qua bao nhiêu lộ tâm? Trước hết, chúng ta có thiền 
(Jhãna) nền. Rồi chúng ta có lộ phản khán. Rồi có lộ ước 
nguyện. Và rồi chúng ta lại có thiền (Jhãna) thứ năm. Rồi 
một lộ phản khán khác nữa. Như vậy, hành giả phải trải 
qua năm lộ tâm trước khi tiến đến lộ tâm thông 
(Abhinnã). Phải sau sáu lộ tâm này thì lửa mới phóng ra 
từ phần thân phía trên của Đức Phật, chẳng hạn. Rồi 
Ngài ước nguyện rằng nước sẽ phóng ra từ phần thân 
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phía dưới của Ngài. Tức là Ngài lại phải đi qua sáu lộ tâm 
này. Trong những trường hợp này, những đổng lực dục 
giới (Kãmãvacara Javana) không thể sanh lên bảy sát-na 
như thông thường. Chúng chỉ sanh lên bốn sát-na đối với 
Đức Phật và năm sát-na đối với những vị đệ tử của Ngài. 


Bây giờ, trong những lộ tâm này, thì lộ thiền 
(Jhãna) nền là lộ tâm thiền (Jhãna). Lộ tâm phản khán là 
lộ tâm dục giới (Kãmãvacara). Lộ tâm chú nguyện cũng 
là lộ tâm dục giới (Kãmãvacara). Lộ tâm thông (Abhinnã) 
thì thật ra là lộ tâm thiền (Jhãna) thứ năm. Như vậy, 
trong chuỗi những lộ tâm này, lộ tâm dục giới và lộ tâm 
thiền thay phiên nhau sanh lên. Đối với những vỊ Phật, 
thì chỉ có bốn sát-na tâm duy tác (Kiriya), trong khi đó, 
điều được ghi nhận là các vị đệ tử thì có năm. Những vị 
đệ tử như Ngài Sãriputta chẳng hạn, vẫn có trường hợp 
phải nhập thiền (Jhãna) và phản khán hay quán tưởng 
nhanh như vậy. Đối với các Ngài, lộ phản khán cũng 
không thể chậm, tức là không thể có bảy sát-na, mà phải 
chỉ có năm sát-na. Như vậy, bây giờ chúng ta đã có 
những đổng lực sanh lên bốn lần và sanh lên năm lần. 


Khi một người chứng đâc thiền (Jhãna), chứng đâc 
Đạo (Magga) hay nhập thiền Quả (Phala), thì những 
đổng lực dục giới (Kãmãvacara Javana) có thể sanh lên 
ba hay bốn lần trước khi những đổng lực kiên cố (Appanã 
Javana) sanh lên. Đối với những vị lợi căn, thì ba đổng 
lực (Javana) sanh lên, tức là cận hành (Upacãra), thuận 
thứ (Anuloma) và chuyển tộc (Gotrabhũ) hay dữ tịnh 
(Vodãna). Đối với những vỊ độn căn, thì bốn đổng lực 
(Javana) sanh lên, tức là chuẩn bị (Parikamma), cận 
hành (Upacãra), thuận thứ (Anuloma) và chuyển tộc 
(Gotrabhũ) hay dữ tịnh (Vodãna). Cho nên, những đổng 
lực (Javana) có thể sanh lên ba hay bốn lần. 
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Những đổng lực (Javana) Đáo đại trong lộ tâm kiên 
CỐ đầu tiên (tức là lộ đâc thiền) của hành giả sơ cơ và 
những đổng lực (Javana) thần thông chỉ luôn luôn sanh 
lên một lần. Bây giờ, chúng ta bàn đến những đổng lực 
(Javana) chỉ sanh lên một lần. Tại thời điểm chứng đâc 
thiền (Jhãna) lần đầu tiên, chỉ có một sát-na thiền 
(Jhãna). Tại thời điểm chứng đâc thiền (Jhãna) lần đầu 
tiên cho cả thiền sâc giới (Rũpãvacara) và thiền vô sâc 
(Arũpãvacara), tâm thiền (Jhãna) chỉ sanh lên một lần và 
rồi tâm hữu phần (Bhavanga) sẽ theo sau. Tại sao chỉ có 
một sát-na thiền (Jhãna)? Nguyên nhân được trình bày 
trên trang 177 của cuốn CMA: 

“... một đổng lực (javana) đáo đại xảy ra chỉ một lần 
đơn độc do yếu keni vì thiếu sự lặp lại.” (CMA, IV, Guide 
to §22, p.177) 

Thật ra, điều đó có nghĩa là tâm thiền (Jhãna) này 
sanh lên chỉ một lần ở lần đầu tiên. Nó giống như một 
đứa trẻ mới ra đời. Khi một đứa trẻ mới sinh ra, nó rất là 
bất lực; nó ốm yếu, không mạnh mẽ. Tâm thiền (Jhãna) 
đầu tiên đó chỉ sanh lên một lần và rất yếu ớt. Nó yếu 
đến nỗi nó không thể làm duyên cho một tâm thiền 
(Jhãna Citta) khác sanh lên. Nếu nó có thể làm duyên 
cho một tâm thiền (Jhãna Citta) khác sanh lên, thì chúng 
ta sẽ có trùng dụng duyên. Đó là một trong 24 mối quan 
hệ nhân duyên được dạy trong Giáo Lý Duyên Hệ 
(Patthãna). Khi một tâm tự lặp lại bảy lần, ví dụ như 
những đổng lực (Javana) trong lộ ý môn thông thường, 
thì chúng ta nói ở đó có trùng dụng duyên (Asevana). 
Tức là một sát-na thúc đẩy hay tăng cường một sát-na 
khác. Nhưng ở đây, tâm thiền (Jhãna) sanh lên lần đầu 
tiên và rất yếu, cho nên nó không thể làm duyên cho một 
tâm thiền (Jhãna) khác sanh lên. Vì thế, chỉ có một sát- 
na đổng lực thiền (Jhãna Javana) trong lộ đâc thiền. 
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Từ “hành giả sơ cơ” được dùng ở đây. Điều đó có 
nghĩa là sự chứng đâc lần đầu tiên. Bây giờ, một hành giả 
chứng đâc thiền (Jhãna) thứ nhất. Lần đầu tiên hành giả 
chứng đâc thiền (Jhãna) đó, hành giả là người sơ cơ 
trong thiền (Jhãna) thứ nhất. Rồi sau này, nếu hành giả 
quen thuộc với thiền (Jhãna) thứ nhất, thì hành giả có 
thể nhập thiền (Jhãna) thứ nhất bao lâu hay bao nhiêu 
lần cũng được, tùy theo sở thích. Hành giả không còn là 
người sơ cơ nữa. Lúc đó, hành giả trở thành lão luyện và 
tinh thông. Rồi hành giả lại thực hành thiền và chứng đâc 
thiền (Jhãna) thứ hai. Lần đầu tiên chứng đâc thiền 
(Jhãna) thứ hai, hành giả lại là người sơ cơ đối với thiền 
(Jhãna) thứ hai. Sau đó, hành giả thực hành thiền 
(Jhăna) nhiều hơn nữa để có thể nhập hay xuất thiền 
(Jhãna) thứ hai nhiều chừng nào tùy thích. Như vậy, 
hành giả sẽ trở nên lão luyện với thiền (Jhãna) thứ hai. 
Hành giả lại thực hành tiếp và chứng đâc thiền (Jhãna) 
thứ ba lần đầu tiên. Rồi thì hành giả lại là người sơ cơ đối 
với thiền (Jhãna) thứ ba và vân vân. Người sơ cơ ở đây 
không có nghĩa là người sơ cơ đối với thiền định (Jhãna) 
nói chung, mà là người sơ cơ đối với từng tầng thiền 
(Jhãna). Tức là tại lúc chứng đâc mỗi tầng thiền (Jhãna) 
lần đầu tiên. Lộ đâc thiền (Jhãna) thì diễn tiến giống 
nhau, nhưng chỉ có một đổng lực sâc giới (Rũpãvacara 
Javana) hay một đổng lực vô sâc (Arũpãvacara Javana). 
Sau này, trong lộ nhập thiền (Jhãna), thì tâm thiền 
(Jhãna) có thể sanh lên hàng triệu và hàng triệu lần. 
Chúng ta sẽ bàn đến điều đó ở cuối phần này. 

Và rồi đổng lực (Javana) thần thông luôn luôn sanh 
lên một lần - những đổng lực thần thông (Abhinnã 
Javana) sanh lên chỉ một lần. Những đổng lực thần thông 
(Abhinnã Javana) phải có năng lực rất lớn bởi vì với thần 
thông (Abhinnã), một người có thể thực hiện được những 
phép lạ. Và những đổng lực thần thông (Abhinnã Javana) 


106 



Cãm Nang Nghiên Cứu Thắng Pháp, Tập Hai 


Chương 4 


chỉ sanh lên một lần. Sanh lên một lần đủ để nó hoàn 
thành chức năng của mình. Vì vậy, nó không cần sanh 
lên hai, ba hay hàng triệu lần. Chỉ sanh lên một lần, nó có 
thể giúp một người thực hiện những phép lạ. Vì sanh lên 
một lần là đủ để nó hoàn thành chức năng của mình, cho 
nên nó chỉ sanh lên một lần. Do đó, có hai loại đổng lực 
(Javana) chỉ sanh lên một lần: thiền sâc giới (Rũpãvacara 
Jhãna) và thiền vô sâc (Arũpãvacara Jhãna) tại thời điểm 
đâc thiền và đổng lực thần thông (Abhinnã Javana) thì 
luôn luôn là như vậy dù cho là tại thời điểm đâc thiền hay 
lúc thể hiện thần thôngi. 


Bây giờ, sự sanh lên của mỗi tâm trong bốn tâm 
Đạo chỉ kéo dài trong một sát-na. Đạo (Magga) chỉ sanh 
lên một lần. Cùng mọt tẩm Đạo (Magga) có the sanh lên 
lần thứ hai hay lần thứ ba không? Không. Như vậy, tâm 
Nhập Lưu Đạo (Sotãpatti-magga) sanh lên chỉ một lần. 
Lần tiếp theo sau đó khi Đạo (Magga) sanh lên, thì nó sẽ 
là tâm Nhất Lai Đạo (Sakadãgãmĩ-magga) và vân vân. 
Những tâm Đạo hay những đổng lực Đạo (Magga 
Javana) chỉ sanh lên một lần. Bởi vì Đạo chỉ sanh lên 
một lần, cho nên không có duy tác (Kiriya) trong những 
tâm Siêu thế (Lokuttara Citta). Nếu Đạo sanh lên trở lại, 
tức là nhiều hơn một lần, thì sẽ có duy tác (Kiriya) trong 
những tâm Siêu thế (Lokuttara Citta). Vì Đạo (Magga) 
chỉ sanh lên một lần, cho nên không thể có những tâm 
duy tác (Kiriya Citta) trong Siêu thế (Lokuttara). 

“Sau đó, hai hay ba sát-na của tâm quả sanh lên tùy 
theo trường hợp.” (CMA, IV, §22, p.177) 

Ngay lập tức sau Đạo (Magga) là có Quả, tức là 
những sát-na Quả (Phala). Có bao nhiêu sát-na Quả 
(Phala)? Có hai hay ba sát-na Quả (Phala). Sát-na Đạo 


1ND: Tâm thông chẳng qua chi là tâm ngũ thiền sâc giới. 
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(Magga) được đi theo sau bởi hai hay ba sát-na Quả 
(Phala). “Tùy trường hợp” có nghĩa là, nếu hành giả là lợi 
căn, thì ba sát-na Quả (Phala) sẽ sanh lên. Nếu vị đó là 
độn căn, thì hai sát-na Quả (Phala) sẽ sanh lên. Tại sao? 
Đó là do sự có mặt hay vâng mặt của tâm chuẩn bị 
(Parikamma). Trong một lộ tâm có nhiều nhất là bảy sát- 
na đổng lực (Javana). Nếu có bốn đổng lực dục giới 
(Kãmãvacara Javana) - chuẩn bị (Parikamma), cận hành 
(Upacãra), thuận thứ (Anuloma), chuyển tộc (Gotrabhũ) 
- và một sát-na Đạo (Magga), thì năm sát-na đổng lực đã 
bị chiếm chỏ. Cho nên, chỉ có thể có hai đổng lực 
(Javana) nữa mà thôi. Đó là lý do tại sao có hai sát-na 
Quả (Phala). Nhưng khi chỉ có ba đổng lực dục giới 
(Kãmăvacara Javana) - tức là không có sát-na chuẩn bị 
(Parikamma) mà chỉ có cận hành (Upacãra), thuận thứ 
(Anuloma), chuyên tộc (Gotrabhũ) - và một sát-na Đạo 
(Magga), thì chúng ta chỉ mới có bốn sát-na. Để có đủ 
bảy sát-na đổng lực, thì chúng ta phải cần ba sát-na nữa. 
Đó là lý do tại sao lợi căn hay độn căn tạo nên sự khác 
nhau trong số sát-na Quả (Phala) sẽ sanh lên. Rồi thì tâm 
thức chìm vào dòng hữu phần, tức là tâm hữu phần 
(Bhavanga) sẽ sanh lên sau đó. Như vậy, trong đoạn văn 
này, chúng ta có những đổng lực (Javana) sanh lên một 
lần, hai lần, ba lần và bốn lần. 

Tiếp theo là lộ nhập thiền diệt (Nirodha-samãpatti). 
Diệt ở đây là sự đoạn diệt của tâm thức (Citta), sở hữu 
tâm (Cetasika) và sâc pháp (Rũpa) do tâm (Citta) tạo. 

“Tại thời điểm của sự chứng đâc thiền diệt, đổng lực 
thiền vô sâc (Arũpãvacara) thứ tư sanh lên hai lần và rồi 
dung cham vào sự đoạn diệt.” (CMA, IV, §22, p.177) 

Ngài Bhikkhu Bodhi quá bám sát từ ngữ ở đây. Từ 
PăỊi là “Phusati”. Ngài dịch sát thành đụng chạm, ở Miến 
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Điện, chúng tôi dịch là đạt đến hay tiến đến. Như vậy, 
hành giả đat đến sự đoạn diệt hay hành giả trải nghiệm 
sự đoạn diệt. 


Sự nhập thiền diệt (Nirodha-samãpatti) ở đây được 
miêu tả rất ngân gọn (xem CMA, IV, §22, p.177). Nếu có 
thể đợi được, thì tôi muốn đề nghị các bạn hãy đợi cho 
đến chương thứ chín. Tại cuối chương thứ chín sẽ có sự 
giải thích chi tiết về sự chứng đâc thiền diệt (Nirodha- 
samãpatti). Các bạn có thể đợi được không? Nếu các bạn 
không thể chờ đợi được, thì hãy lật đến trang 363 của 
cuốn CMA, “Sự Chứng Đâc Thiền Diệt” (xem CMA, IX, 
§ 43 , P- 363 )- 

“Trong trường hợp này, hành giả lần lượt nhập vào 
những sự chứng đâc cao thượng bât đầu với thiền (jhãna) 
thứ nhất, và rồi sau khi xuất khỏi chúng, hành giả quán 
tưởng bâng minh sát...” (CMA, IX, §43, p.363) 

Tức là hành giả thực hành thiền Minh sát 
(Vipassanã). 

“... những trạng thái hữu vi bên trong những sự 
chứng đâc này.” (CMA, IX, §43, p.363) 

Để đạt được thiền diệt, hành giả phải có tất cả chín 
tầng thiền (Jhãna). Hành giả còn phải là bậc Bất Lai 
(Anãgãmĩ) hay bậc A-la-hán (Arahant), chứ không phải 
là phàm nhân hay Nhập Lưu (Sotãpanna) hay Nhất Lai 
(Sakadãgãmĩ). Thậm chí cũng không thể là Bất Lai 
(Anãgãmĩ) và A-la-hán (Arahant) mà không có thiền 
(Jhãna). Nói tóm lại, hành giả phải là A-la-hán (Arahant) 
hay Bất Lai (Anãgãmĩ) có thiền (Jhãna), không chỉ một 
hay hai mà phải có tất cả chín tầng thiền (Jhăna). 
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Rồi nếu những bậc Giác Ngộ này muốn nhập vào 
thiền diệt này, thì các Ngài phải nhập vào lần lượt..., tức 
là bât đầu với thiền (Jhãna) thứ nhất. Tức là các Ngài 
nhập vào thiền (Jhãna) thứ nhất và rồi xuất khỏi thiền 
(Jhãna) thứ nhất đó. Rồi các Ngài thực hành thiền Minh 
sát (Vipassanã) trên nội dung của thiền (Jhãna) đó. ở 
đây, “những trạng thái hữu vi” được nói đến. “Những 
trạng thái hữu vi” có nghĩa là những tầng thiền (Jhãna) 
bao gồm những chi thiền hay yếu tố thiền (Jhãna); như 
vậy, những chi thiền này là những pháp hữu vi 
(Sankhãra), cho nên, các Ngài phải thực hành thiền Minh 
sát (Vipassanã) trên những chi thiền. 

Rồi hành giả phải nhập vào thiền (Jhãna) thứ hai và 
xuất khỏi thiền (Jhãna) thứ hai. Một lần nữa, hành giả lại 
phải thực hành thiền Minh sát (Vipassanã) trên nội dung 
của thiền (Jhãna) này. Rồi hành giả nhập vào thiền 
(Jhăna) thứ ba, xuất khỏi thiền (Jhãna) thứ ba, thực 
hành thiền Minh sát (Vipassanã) trên thiền (Jhãna) thứ 
ba đó và vân vân cho đến khi hành giả tiến đến thiền vô 
sâc (Arũpãvacara Jhãna) thứ ba. 

“Tiến hành như vậy cho đến thiền vô sở hữu xứ, ...” 
(CMA, IX, § 43 , p.363) 


Tức là hành giả phải đi qua những tầng thiền 
(Jhãna) này cho đến khi tiến đến thiền vô sâc 
(Arũpãvacara Jhãna) thứ ba. 

“... rồi thì hành giả thực hiện những thủ tục chuẩn 
bị như ước nguyện, vân vân,...” (CMA, IX, §43, p.363) 

Tức là sau khi xuất khỏi thiền vô sâc (Arũpãvacara 
Jhãna) thứ ba, hành giả không thực hành thiền Minh sát 
(Vipassanã). Thay vào đó, hành giả lại thực hành cái 
được gọi là những thủ tục chuẩn bị. Có bốn thủ tục chuẩn 
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bị. Các bạn sẽ hiểu khi các bạn đọc chương thứ chín. Như 
vậy, hành giả phải làm những thủ tục chuẩn bị này. 

Sau khi thực hiện những thủ tục chuẩn bị này, 

“... (hành giả) nhập (vào) thiền phi tưởng phi phi 
tưởng.” (CMA, ÌX, § 43 , p.363) 

Tức là hành giả nhập vào thiền vô sâc (Arũpãvacara 
Jhãna) thứ tư. 

“Sau hai sát-na đổng lực (javana) của thiền, ...” 
(CMA, IX, §43, p.363-364) 

Tức là hai sát-na thiền vô sâc (Arũpãvacara Jhãna) 
thứ tư. 

“... dòng tâm thức bị dừng lại.” (CMA, IX, §43, 
P- 364 ) 

Cho nên, tâm thức biến mất. Khi tâm thức biến mất, 
thì không có tâm sở và không có sâc pháp do tâm tạo. Đó 
là cái được gọi là thiền diệt. Khi hành giả nhập thiền diệt, 
hành giả không có bất kỳ hoạt động tinh thần nào. Tại 
thời điểm đó, hành giả không có tâm (Citta), không có 
tâm sở (Cetasika) và không có sâc pháp (Rũpa) tâm 
(Citta) tạo. Một người ở trong thiền diệt (Nirodha- 
samãpatti) thì giống như một bức tượng. Sự khác nhau 
giữa bức tượng và vị ấy là vị ấy vẫn còn sống mặc dầu vị 
ấy đã ngừng thở, mặc dầu vỊ ấy không còn những hoạt 
động tinh thần, nhưng cơ thể của vỊ ấy vẫn đang sống; cơ 
thể của vị ấy vẫn còn mạng quyền (ơĩvitindriya) và vẫn 
còn hơi nóng trong cơ thể. 


Đây là cách hành giả nhập thiền diệt như thế nào. 
Để đi vào thiền diệt, hành giả phải đi qua tất cả những 
tầng thiền (Jhãna) cho đến thiền vô sâc (Arũpãvacara 
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Jhãna) thứ tư. Sau hai sát-na của thiền vô sâc 
(Arũpãvacara Jhãna) thứ tư, thì sẽ có sự dừng lại của 
những hoạt động tinh thần. 

Điều được ghi nhận lại là nếu hành giả không thực 
hành thiền Minh sát (Vipassanã) trên nội dung của thiền 
(Jhãna), nếu hành giả chỉ hành thiền chỉ (Samatha), thì 
hành giả sẽ không thể vượt qua đến thiền vô sâc 
(Arũpãvacara Jhãna) thứ tư. Hành giả sẽ luôn luôn đi 
ngược trở lại thiền vô sâc (Arũpãvacara Jhãna) thứ ba. Sẽ 
không có sự đoạn diệt của tâm thức (Citta). Nếu hành giả 
chỉ thực hành thiền Minh sát (Vipassanã) mà không có 
thiền chỉ (Samatha), thì hành giả sẽ đi vào thiền quả 
(Phala-samãpatti) thay vì thiền diệt (Nirodha- 
samãpatti). Đó là lý do tại sao hành giả phải thực hành cả 
thiền chỉ (Samatha) và thiền Minh sát (Vipassanã). 

Như vậy, đầu tiên, hành giả nhập vào thiền (Jhãna) 
thứ nhất. Đó là thiền chỉ (Samatha). Rồi thì hành giả 
xuất khỏi thiền (Jhãna) đó và thực hành thiền Minh sát 
(Vipassanã) trên nội dung của thiền (Jhãna) đó, tức là 
nhận thấy những tâm sở là vô thường, khổ và vô ngã. 
Cho nên, thiền Minh sát (Vipassanã) và thiền chỉ 
(Samatha) đi theo cặp, tức là đi cùng nhau như những 
cặp đôi. 


Trong lộ thiền diệt này, những sát-na tâm cuối cùng 
là hai sát-na thiền vô sâc (Arũpãvacara Jhãna) thứ tư. 
Tức là tâm thiền vô sâc (Arũpãvacara Jhãna) thứ tư sanh 
lên hai lần tại lúc chứng đâc thiền diệt. 

“Tại thời điểm chứng đâc sự đoạn diệt, tâm đổng lực 
(javana) vô sâc thứ tư sanh lên hai lần và rồi đụng chạm 
vào sự đoạn diệt. Khi xuất (từ sự đoạn diệt), thì hoặc là 
tâm quả Bất Lai hoặc là tâm quả A-la-hán tương ứng 
sanh lên trong một sắt-na.” (CMA, IV, §22, p.177) 
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Như vậy, khi hành giả xuất khỏi thiền diệt, tâm đầu 
tiên sanh lên là tâm Quả Bất Lai (Anãgãmĩ-phala) hay 
tâm Quả A-la-hán (Arahatta-phala) tùy thuộc vào sự 
chứng đâc của vỊ đó. Nếu vị đó là bậc Bất Lai (Anãgămĩ), 
thì tâm Quả Bất Lai (Anãgãmĩ-phala) sẽ sanh lên. Nếu vị 
đó là bậc A-la-hán (Arahant), thì tâm Quả A-la-hán 
(Arahatta-phala) sẽ sanh lên. Tâm Quả sẽ sanh lên bao 
nhiêu lần? Nó sẽ chỉ sanh lên một lần. Rồi tâm hữu phần 
(Bhavanga) sẽ sanh lên. Tức là có sự chìm vào dòng hữu 
phần. Trong lộ nhập thiền diệt (Nirodha-samãpatti), 
chúng ta có những đổng lực (Javana) sanh lên trong hai 
sát-na và rồi chúng ta có một đổng lực (Javana) sanh lên 
chỉ một sát-na, tức là đổng lực (Javana) lúc xuất khỏi 
thiền diệt (Nirodha-samãpatti). 

Rồi chúng ta có những cái được gọi là nhập thiền 
Quả (Phala-samãpatti) và nhập thiền chỉ (Jhãna- 
samãpatti). Trong những lộ nhập thiền chỉ (Jhãna) và 
thiền Quả (Phala), 

“Trong những lộ tâm nhập thiền, thì cũng như dòng 
chảy hữu phần, không có phương thức cố định về những 
tiến trình này.” (CMA, IV, §22, p.177) 

Tức là không có những lời chỉ dạy râng tâm thiền 
(Jhăna) phải sanh lên bao nhiêu lần, hay tâm Quả 
(Phala) phải sanh lên một trăm lần hay một ngàn lần. 
Không có giới hạn, không có lời chỉ dạy. 

“Chúng ta nên hiểu rằng thậm chí có nhiều đổng lực 
(javana) (đáo đại và siêu thẽ) sanh lên (liên tiếp nhau).” 
(CMA, ív, §22, p.177) 


Như vậy, đoạn văn này nói về những lộ tâm nhập 
định (Samãpatti Vĩthi). Có hai loại lộ trình tâm nhập 
định (Samãpatti Vĩthi) - một là lộ nhập thiền chỉ (Jhãna- 
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samapatti) và một là lộ nhập thiền quả (Phala- 
samãpatti). 

Nếu một người đâc thiền (Jhãna) thứ nhất lần đầu 
tiên, thì chỉ có một sát-na thiền (Jhãna) và rồi sẽ là sự 
chìm vào dòng hữu phần (Bhavanga). Sau này, hành giả 
lại thực hành để nhập vào thiền (Jhãna) đó. Hành giả 
phải thực hành để trở nên quen thuộc một cách thuần 
thục với thiền (Jhãna) đó. Tức là hành giả phải có khả 
năng nhập vào thiền (Jhãna) đó bất cứ lúc nào hành giả 
thích; hành giả phải có khả năng nhập vào một cách 
nhanh chóng; hành giả phải có khả năng xuất ra khỏi 
thiền (Jhãna) đó lúc hành giả muốn. Để đạt được sự tinh 
thông lão luyện đó, hành giả phải nhập đi nhập lại vào 
thiền (Jhãna). Sau này, khi hành giả muốn nhập thiền 
(Jhãna), thì hành giả thực hành thiền trở lại và lần này, 
những sát-na thiền (Jhãna) sanh lên vô số lần. Hành giả 
có thể an trú trong thiền (Jhãna) đó bao lâu tùy theo 
hành giả muốn. Tức là trong giới hạn chịu đựng được của 
cơ thể loài người. Kinh sách ghi lại râng cơ thể loài người 
có thể sống sót bảy ngày không cần vật thực. Cho nên, 
hành giả có thể an trú trong sự nhập định (Samãpatti) đó 
trong bảy ngày hay sáu ngày, bốn ngày hay một giờ hay 
hai giờ - bao lâu tùy theo ý thích của hành giả. Trong 
suốt thời gian khi hành giả an trú trong sự nhập định 
(Jhãna-samãpatti), chỉ có những sát-na thiền (Jhãna) 
sanh lên kế tiếp nhau. Vì trong một cái búng tay thì có 
hàng tỉ sát-na tâm, cho nên các bạn có thể tưởng tượng là 
có bao nhiêu sát-na thiền (Jhãna) sanh lên trong một lộ 
tâm nhập định (Samãpatti). 

Cũng có sự nhập thiền Quả (Phala-samãpatti). 
Hành giả không thể nhập vào Đạo (Magga). Khi hành giả 
muốn tận hưởng sự an lạc của sự giải thoát, thì hành giả 
muốn có những sát-na Quả (Phala) sanh lên lại. Hành giả 


114 



Cãm Nang Nghiên Cứu Thắng Pháp, Tập Hai 


Chương 4 


muốn có những sát-na Quả (Phala) sanh lên lại bởi vì khi 
tâm Quả (Phala Citta) sanh lên trong tâm ý của mình, 
hành giả sẽ rất an bình. Tâm Quả (Phala Citta) bât Níp- 
bàn (Nibbãna) làm cảnh. Níp-bàn (Nibbãna) thì an lạc. 
Khi tâm thức (Citta) bât Níp-bàn (Nibbãna) làm cảnh, thì 
tâm thức (Citta) cũng được an lạc. Điều này giống như là 
hành giả đang tận hưởng một kỳ nghỉ. Khi các bạn mệt 
mỏi với những hoạt động bâng ngày hay với công việc, 
thì các bạn sẽ muốn có một kỳ nghỉ. Những bậc Giác Ngộ 
này luôn luôn mệt mỏi với những pháp hữu vi, với ngũ 
uẩn. Đối với các Ngài, ngũ uẩn này là những thứ ghê tởm 
và đáng bị chán bỏ. Và như là một sự trốn thoát khỏi 
những đau khổ của ngũ uẩn này, các Ngài nhập vào thiền 
Quả (Phala-samãpatti). Khi các Ngài muốn nhập vào 
thiền Quả (Phala-samãpatti), các Ngài lại thực hành 
thiền Minh sát (Vipassanã). Rồi thay vì tâm Đạo 
(Magga), thì có rất nhiều sát-na Quả (Phala) sanh lên. ở 
đây cũng vậy, hành giả có thể an trú trong thiền Quả 
(Phala-samãpatti) bao lâu tùy theo ước muốn của mình. 
Nếu hành giả là loài người, thì nhiều nhất là bảy ngày. 

Trong những lộ nhập định (Samãpatti) - tức là 
những lộ nhập thiền chỉ (Jhãna) và những lộ nhập thiền 
Quả (Phala) - không có số lượng cố định những tâm thiền 
(Jhãna) và tâm Quả (Phala) sanh lên. Có thể có hàng tỉ 
những sát-na thiền (Jhãna) và sát-na Quả (Phala) sanh 
lên. Đoạn văn này chỉ ra râng có một vài loại tâm (Citta) 
có thể sanh lên rất nhiều lần (xem CMA, IV, §22, p.177- 
178). 


Bây giờ, chúng ta hãy tìm xem những đổng lực 
(Javana) nào sanh lên chỉ một lần, rồi hai lần, ba lần, 
bốn lần, năm lần, sáu lần, bảy lần và nhiều lần. 
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Những đổng lực (Javana) nào sanh lên một lần? 
Chúng là những tâm thiền sâc giới (Rũpãvacara) và 
những tâm thiền vô sâc (Arũpãvacara) trong những lộ 
đắc thiền. Tâm thông (Abhinnã) cũng chỉ sanh lên một 
lần. Tâm Đạo (Magga) sanh lên chỉ một lần. Và rồi cái gì 
khác sanh lên chỉ một lần? Còn một trường hợp nữa. Các 
bạn hãy nhìn vào lộ nhập thiền diệt. Khi xuất khỏi thiền 
diệt, tâm Bất Lai Quả (Anãgãmĩ-phala) hay tâm A-la-hán 
Quả (Arahatta-phala) xuất hiện chỉ một lần. Tất cả 
những đổng lực (Javana) này xuất hiện chỉ một lần. 

Những đổng lực nào sanh lên hai lần? Các bạn hãy 
nhìn vào lộ tâm nhập thiền diệt. Những tâm thiền vô sâc 
(Arũpãvaraca Jhãna) thứ tư sanh lên hai lần trong lộ 
nhập thiền diệt. Còn cái nào khác không? Các bạn hãy 
nhớ là chúng ta có thể có hai hay ba sát-na Quả (Phala), 
tức là những đổng lực Quả (Phala Javana) sau tâm Đạo 
(Magga). Chúng sanh lên hai lần đối với loại chúng sanh 
nào? Đối với những vỊ độn căn, thì chúng sanh lên hai 
lần. Đối với những vỊ lợi căn, thì tâm Quả (Phala) sanh 
lên ba lần. 

Khi nào thì những đổng lực (Javana) sanh lên ba 
lần? Tâm Quả (Phala) sẽ sanh lên ba lần sau sát-na Đạo 
(Magga) đối với những vỊ lợi căn. Có ba sát-na đổng lực 
thiện dục giới (Kãmãvacara Kusala Javana) đi trước sát- 
na Đạo (Magga) đối với những vỊ lợi căn. Cũng vậy, có ba 
sát-na thiện dục giới (Kãmãvacara Kusala) đi trước sự 
nhập thiền Quả (Phala-samãpatti) và sự nhập thiền chỉ 
(Jhãna-samãpatti) đối với những vị lợi căny Có ba sát-na 
duy tác dục giới (Kãmãvacara Kiriya) đi trước những sự 


1ND: Cũng có ba sát-na thiện dục giới (Kãmãvacara Kusala) đi trước 
tâm thiền (Jhãna) trong những lộ đâc thiền (Adikammika) đối với 
những vị lợi căn. Hãy ghi nhớ rằng những trường hợp này chi áp 
dụng cho những vị chưa phải là A-la-hán (Arahant). 
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chứng đâc kiên cố (Appana) của những vị A-la-hán 
(Arahant) lợi căni. 


Khi nào thì những đổng lực (Javana) sanh lên bốn 
lần? Trong song thông lực, những đổng lực (Javana) 
phản khán (chúng là những đổng lực dục giới 
(Kãmãvacara Javana)) sẽ sanh lên bốn lần. Có bốn sát-na 
đổng lực thiện dục giới (Kãmãvacara Kusala Javana) đi 
trước tâm Đạo (Magga) đối với những vỊ độn căn. Bốn 
sát-na đổng lực dục giới (Kãmãvacara Javana) đi trước 
sự sanh lên của sự nhập thiền Quả (Phala-samãpatti) và 
sự nhập thiền chỉ (Jhãna) đối với những vỊ độn căn2. Bốn 
sát-na duy tác dục giới (Kãmãvacara Kiriya) đi trước 
những sự chứng đâc kiên cố (Appanã) của những vỊ A-la- 
hán (Arahant) độn căn3. 

Khi nào thì những đổng lực (Javana) sanh lên năm 
lần? Những đổng lực (Javana) phản khán trong những 
trường hợp tương tự sanh lên năm lần. Song thông lực 
thì chỉ Đức Phật mới thị hiện được. Có những dịp những 
vỊ A-la-hán (Arahant) cũng phải quán tưởng lại rất 
nhanh. Cho nên, những vị đệ tử này có những đổng lực 
(Javana) phản khán sanh lên trong năm sát-na. Và 
những đổng lực dục giới (Kãmãvacara Javana) tại thời 
điểm tử, tại thời điểm ngất xỉu và vân vân cũng sanh lên 
năm lần. 


1 ND: Tức là trong những lộ tâm đâc thiền (Jhãna), nhập thiền chi 
(Jhãna-samãpatti) và nhập thiền Quả (Phala-samãpatti). 

2 ND: Cũng có bốn sát-na thiện dục giới (Kãmãvacara Kusala) đi 
trước tâm thiền (Jhãna) trong những lộ đâc thiền (Adikammika) đối 
với những vị độn căn. Hãy ghi nhớ rằng những trường hợp này chi 
áp dụng cho những vỊ chưa phải là A-la-hán (Arahant). 

3 ND: Tức là trong những lộ tâm đắc thiền (Jhãna), nhập thiền chi 
(Jhãna-samãpatti) và nhập thiền Quả (Phala-samãpatti). 
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Khi nào thì những đổng lực (Javana) sanh lên sáu 
lần? Khi là những đổng lực (Kãmãvacara Javana) dục 
giới thông thường, chúng có thể sanh lên sáu lần. 

Khi nào thì chúng sanh lên bảy lần? Chúng thường 
thì sanh lên bảy lần khi là những đổng lực dục giới 
(Kãmãvacara Javana) thông thường. 

Khi nào thì chúng sanh lên nhiều lần? Chúng sanh 
lên nhiều lần khi là những đổng lực thiền (Jhãna) và Quả 
(Phala) trong những lộ nhập định (Samãpatti Vĩthi). 

Chúng ta hãy đi thông qua lại một lần nữa. 

Khi nào những đổng lực (Javana) sanh lên một lần? 
Chúng sanh lên một lần khi là những đổng lực sâc giới 
(Rũpãvacara) và vô sâc giới (Arũpãvacara) trong những 
lộ đâc thiền, những đổng lực Đạo (Magga Javana), và 
tâm Bất Lai Quả (Anãgãmĩ-phala) và tâm A-la-hán Quả 
(Arahatta-phala) khi xuất khỏi thiền diệt (Nirodha- 
samãpatti). 


Khi nào chúng sanh lên hai lần? Chúng sanh lên hai 
lần khi là thiền vô sâc (Arũpãvacara Jhãna) thứ tư trong 
lộ nhập thiền diệt (Nirodha-samãpatti) và là những đổng 
lực Quả (Phala Javana) sau tâm Đạo (Magga) đối với 
hành giả độn căn. 

Khi nào những đổng lực (Javana) sanh lên ba lần? 
Chúng sanh lên ba lần khi là những đổng lực Quả (Phala 
Javana) sau tâm Đạo (Magga) đối với những vỊ lợi căn. 
Có ba sát-na đổng lực thiện dục giới (Kãmãvacara Kusala 
Javana) đi trước tâm Đạo (Magga) đối với những vỊ lợi 
căn. Cũng có ba sát-na thiện dục giới (Kãmãvacara 
Kusala) đi trước sự nhập thiền Quả (Phala-samãpatti) và 
sự nhập thiền chỉ (Jhãna-samãpatti) đối với những vị lợi 
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căn. Có ba sát-na duy tác dục giới (Kãmãvacara Kiriya) đi 
trước những sự chứng đâc kiên cố (Appanã) của những vỊ 
A-la-hán (Arahant) lợi căny 

Khi nào chúng sanh lên bốn lần? Chúng sanh lên 
bốn lần khi là những đổng lực (Javana) phản khán đối 
với Đức Phật lúc thị hiện song thông lực và những phép 
lạ khác. Có bốn sát-na đổng lực thiện dục giới 
(Kãmãvacara Kusala Javana) đi trước tâm Đạo (Magga) 
đối với những vỊ độn căn. Có bốn sát-na đổng lực dục 
giới (Kãmãvacara Javana) đi trước việc sanh khởi của sự 
an trú trong thiền Quả (Phala-samãpatti) và sự an trú 
trong thiền chỉ (Jhãna-samãpatti) đối với những vị độn 
căn. Có bốn sát-na duy tác dục giới (Kãmãvacara Kiriya) 
đi trước những sự chứng đâc kiên cố (Appanã) của những 
vỊ A-la-hán (Arahant) độn căn2. 

Khi nào những đổng lực (Javana) sanh lên năm lần? 
Chúng sanh lên năm lần trong những sự phản khán đối 
với những vỊ Thánh đệ tử và chúng cũng sanh lên năm 
lần khi là những đổng lực dục giới (Kãmãvacara Javana) 
lúc cận tử, ngất xỉu và vân vân. 

Khi nào những đổng lực (Javana) sanh lên sáu hay 
bảy lần? Chúng sanh lên sáu hay bảy lần một cách bình 
thường khi là những đổng lực dục giới (Kãmăvacara 
Javana) thông thường. 

Khi nào chúng sanh lên nhiều lần? Chúng sanh lên 
nhiều lần khi là những đổng lực sâc giới (Rũpãvacara), 
đổng lực vô sâc (Arũpãvacara) và đổng lực Quả (Phala) 
trong những lộ nhập định (Samãpatti Vĩthi). 


1ND: Độc giả hãy xem những điểm ghi chú ở trước đê’ hiểu rõ hơn vì 
dường như chi pháp bị thiếu. 

2 ND: Độc giả hãy xem những điểm ghi chú ở trước để hiểu rõ hơn vì 
dường như chi pháp bị thiếu. 
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Những đổng lực có thể sanh lên chỉ một lần, hai lần, 
ba lần và vân vân. Cho dầu sanh lên chỉ một lần hay hai 
lần, chúng luôn luôn trải nghiệm hay luôn luôn tận 
hưởng hương vỊ của cảnh một cách đầy đủ. Mặc dầu 
chúng chỉ sanh lên một lần, nhưng chúng vẫn có thể thực 
hiện trách nhiệm của chúng một cách thỏa đáng và phù 
hợp. Đây là phương thức của đổng lực (Javana). 

Bây giờ là sự tổng kết lại: 

“Chúng ta phải nên biết râng những đổng lực 
(javana) giới hạn sanh lên bảy lần, ...” (CMA, IV, §23, 
p.178) 

“Những đổng lực (javana) giới hạn” có nghĩa là 
những đổng lực dục giới (Kãmãvacara Javana). 

“... đạo và thông sanh lên chỉ một lần, những đổng 
lực còn lại (đáo đại và siêu thẽ) sanh lên nhiều lần.” 
(CMA,IV,'§ 23 ,p.i 78 ) 

Đây thật sự là một sự tóm tât quá ngân và không 
hoàn chỉnh. Chúng ta phải hiểu một lần, hai lần, ba lần 
và vân vân. Tôi nghĩ điều đó không quá khó. Vì chúng ta 
đang bàn về những đổng lực (Javana), chúng ta chỉ phải 
ghi nhận và chú ý về chức năng đổng lực (Javana). 

Các bạn có muốn ôn lại không? Hãy nghĩ về 121 tâm 
và tìm ra những đổng lực (Javana). Nếu chúng ta chỉ tính 
tám tâm Siêu thế (Lokuttara), thì có bao nhiêu đổng lực 
(Javana)? Có 55 tâm. 55 tâm đó là gì? Chúng là mười hai 
tâm bất thiện (Akusala Citta); tâm tiếu sinh 
(Hasituppãda) tức là tâm duy tác (Kiriya). Có ba tâm duy 
tác vô nhân (Ahetuka Kiriya Citta) nhưng hai tâm đầu 
tiên không có chức năng đổng lực (Javana). Rồi có tám 
tâm thiện dục giới (Kãmãvacara Kusala), tám tâm duy 
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tác dục giới hữu nhân (Kãmãvacara Sahetuka Kiriya), 
năm tâm thiện sâc giới (Rũpãvacara Kusala), năm tâm 
duy tác sâc giới (Rũpãvacara Kiriya), bốn tâm thiện vô 
sâc (Arũpãvacara Kusala), bốn tâm duy tác vô sâc 
(Arũpãvacara Kiriya), tám Siêu thế (Lokuttara). Như vậy, 
có tất cả là 55 đổng lực (Javana). 


Chúng ta hãy bàn về những đổng lực bất thiện 
(Akusala Javana); chúng có thể sanh lên bao nhiêu lần? 
Chúng có thể sanh lên một lần không? Không. Hai lần - 
không. Ba lần - không. Bốn lần - không. Những đổng lực 
bất thiện (Akusala Javana) có thể sanh lên năm lần, tức 
là khi chúng xảy ra trong lộ cận tử. Cho nên, câu trả lời là 
có. Chúng có thể sanh lên sáu lần. Chúng cũng có thể 
sanh lên bảy lần. 

Còn tâm tiếu sinh (Hasituppãda) thì sao? Nó chỉ có 
thể sanh lên bảy lần. 

Còn các tâm thiện dục giới (Kãmãvacara Kusala) thì 
sao? Chúng có thể sanh lên một lần không? Không. Hai 
lần? Không. Ba lần? Có. Bốn lần? Có. Năm lần? Có. Sáu 
lần? Có. Bảy lần? Có. 


Còn các tâm đại duy tác dục giới (Kãmãvacara 
Mahãkiriya) thì sao? Chúng có thể sanh lên ba lần, bốn 
lần, năm lần, sáu lần hay bảy lần như thông thường. 

Những đổng lực sâc giới (Rũpãvacara Javana) có 
thể sanh lên một lần không? Có. Chúng có thể sanh lên 
hai lần không? Không. Chúng có thể sanh lên bảy lần 
không? Không. Chúng có thể sanh lên nhiều lần không? 
Có. 
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Những tâm duy tác sâc giới (Rũpãvacara Kiriya) thì 
giống như vậy, tức là, chúng có thể sanh lên một lần hay 
nhiều lần. 


Tâm vô sâc (Arũpãvacara) thứ nhất sanh lên một 
lần trong lộ đâc thiền. Nó có thể sanh lên hai lần không? 
Không. Nó có thể sanh lên ba lần không? Không. Nó có 
thể sanh lên bốn lần không? Không. Nó có thể sanh lên 
năm lần không? Không. Còn sáu hay bảy lần thì sao? 
Không. Nó có thể sanh lên nhiều lần không? Có. 


Thiền vô sâc (Arupavacara Jhana) thứ hai có thể 
sanh lên một lần hay nhiều lần. 

Thiên vô sâc (Arũpãvacara Jhãna) thứ ba có thể 
sanh lên một lần hay nhiều lần. 

Thiền vô sâc (Arũpãvacara Jhãna) thứ tư có thể 
sanh lên một lần không? Có. Nó có thể sanh lên hai lần 
không? Có. Trong lộ nhập thiền diệt, nó có thể sanh lên 
hai lần. Nó có thể sanh lên ba lần không? Không. Nó có 
thể sanh lên bốn lần không? Không. Nó có thể sanh lên 
năm lần không? Không. Nó có thể sanh lên sáu lần 
không? Không. Nó có thể sanh lên bảy lần không? 
Không. Thiền vô sâc (Arũpãvacara Jhãna) thứ tư có thể 
sanh lên nhiều lần không? Có. 

Những tâm thiền duy tác vô sâc (Arũpãvacara Kiriya 
Jhãna) thì giống như vậy. 

Bây giờ chúng ta hãy bàn đến những tâm Siêu thế 
(Lokuttara Citta). Chúng ta sẽ xem như chỉ có tám tâm 
(thay vì 40). Tâm Đạo (Magga) thứ nhất chỉ sanh lên một 
lần. Tâm Đạo (Magga) thứ hai chỉ sanh lên một lần. Tâm 
Đạo (Magga) thứ ba chỉ sanh lên một lần. Tâm Đạo 
(Magga) thứ tư chỉ sanh lên một lần. Tâm Quả (Phaía) 
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thứ nhất chỉ sanh lên hai lần, ba lần hay nhiều lần. Tâm 
Quả (Phala) thứ hai chỉ sanh lên hai lần, ba lần hay nhiều 
lần. Tâm Quả (Phala) thứ ba sanh lên một lần khi xuất ra 
khỏi thiền diệt (Nirodha-samãpatti), hai lần, ba lần hay 
nhiều lần. Tâm Quả (Phala) thứ tư sanh lên một lần khi 
xuất ra khỏi thiền diệt (Nirodha-samãpatti), hai lần, ba 
lần hay nhiều lần trong lộ nhập thiền Quả (Phala- 
samãpatti). 

Bây giờ, các bạn đã hiểu về những đổng lực 
(Javana) và chúng sanh lên bao nhiêu lần, và các bạn 
cũng có thể nói chúng sanh lên trong lộ tâm nào, trong 
trường hợp nào và bao nhiêu lần. Tôi nghĩ chúng ta đã 
hiểu hầu như tất cả về đổng lực (Javana). Tức là chúng ta 
đã hiểu những đổng lực (Javana) trong những lộ tâm 
khác nhau, chúng sanh lên bao nhiêu lần và trong trường 
hợp nào. 

4.4.1. Phân Tích Theo Hạng Người 
(Puggala-bheda) 

Phần tiếp theo là “Phân Tích Theo Hạng Người 
(Puggala-bheda)”. Từ PãỊi có nghĩa là sự phân chia theo 
hạng người. Có mười hai hạng người. Trước hết, tôi nghĩ 
chúng ta nên quen thuộc với mười hai hạng người này. 
Rồi chúng ta sẽ tìm xem những tâm (Citta) nào thuộc vào 
hạng người nào. 

Trước hết, có sự phân chia những chúng sanh thành 
vô nhân (Ahetuka), nhị nhân (Dvihetuka) và tam nhân 
(Tihetuka). Những chúng sanh vô nhân (Ahetuka) là 
những chúng sanh có tâm tục sinh (Patisandhi Citta) 
thuộc vào những tâm vô nhân (Ahetuka Citta). Có bao 
nhiêu tâm (Citta) làm chức năng tục sinh (Patisandhi)? 
Có mười chín tâm (Citta) làm chức năng tục sinh 
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(Patisandhi). Có bao nhiêu trong số chúng là vô nhân 
(Ahetuka)? Hai tâm quan sát (Santĩraụa) đi kèm theo bởi 
thọ xả (Upekkhã) là vô nhân (Ahetuka). Nếu một chúng 
sanh tái sanh vào địa ngục hay tái sanh làm súc sanh, thì 
tâm tục sinh của chúng sanh đó phải là tâm quả bất thiện 
(Akusala-vipãka). Chúng sanh đó được gọi là người vô 
nhân (Ahetuka). Và một chúng sanh cũng có thể sanh 
làm người, nhưng lại bị mù, điếc và vân vân. Trong 
trường hợp đó, tâm tục sinh (Patisandhi Citta) của chúng 
sanh đó là tâm quả thiện vô nhân (Ahetuka Kusala- 
vipãka). Vì chúng sanh này tái sanh làm người, cho nên 
chúng sanh này thuộc vào thiện thú hay nhàn cảnh 
(Sugati). Chúng sanh mà tái sanh vào địa ngục hay làm 
thú vật hay làm ma đói thì được gọi là người ác thú 
(Duggati). Như vậy, trước hết, có hai hạng người tái sanh 
với những tâm tục sinh vô nhân (Ahetuka Patisandhi 
Citta). 

Rồi có những người tái sanh bâng những tâm quả 
dục giới (Kãmãvacara Vipãka Citta) nhị nhân. Họ được 
gọi là nhị nhân (Dvihetuka). Và có những chúng sanh tái 
sanh bâng những tâm quả dục giới (Kãmãvacara Vipãka 
Citta) tam nhân, hay những tâm quả sâc giới 
(Rũpãvacara Vipãka Citta), hay những tâm quả vô sâc 
(Arũpãvacara Vipãka Citta). Họ được gọi là những người 
tam nhân. Nói ngân gọn thì chúng ta có người vô nhân, 
người nhị nhân và người tam nhân. 

Người vô nhân thì có hai loại - một loại tái sanh 
trong ác thú (Duggati), tức là bốn đọa xứ, và một loại tái 
sinh làm người nhưng mù bẩm sinh và vân vân. Loại thứ 
nhất được gọi là người vô nhân ác thú (Duggati 
Ahetuka). Loại thứ hai được gọi là người vô nhân thiện 
thú (Sugati Ahetuka). Như vậy, chúng ta có hai hạng 
người vô nhân (Ahetuka) - vô nhân ác thú (Duggati 
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Ahetuka) và vô nhân thiện thú (Sugati Ahetuka). Rồi còn 
người nhị nhân (Dvihetuka) thì sao - có thể có ác thú 
(Duggati) và thiện thú (Sugati) không? Không. Nếu là nhị 
nhân (Dvihetuka), thì chúng sanh đó chỉ thuộc vào thiện 
thú (Sugati). Không có sự tục sinh nhị nhân (Dvihetuka 
Patisandhi) trong bốn đọa xứ. Cho nên, nhị nhân 
(Dvihetuka) chỉ thuộc vào thiện thú (Sugati), tức là 
những cảnh giới hạnh phúc. 

Còn những chúng sanh tam nhân (Tihetuka) thì 
sao? Họ chỉ thuộc vào thiện thú (Sugati). Những người 
tam nhân có thể được chia nhỏ ra làm bao nhiêu loại? 
Chúng ta hãy tìm hiểu xem. Có những người tam nhân là 
phàm nhân (Puthujjana), có những người tam nhân là 
những người Đạo (Magga), và có những người tam nhân 
là những người Quả (Phala). Vì có bốn Đạo (Magga) và 
bốn Quả (Phala), cho nên chúng ta có tám. Cộng thêm 
phàm nhân (Puthujjana), thì chúng ta có chín hạng 
người. Như vậy, có chín người tam nhân (Tihetuka), một 
người nhị nhân (Dvihetuka) và hai người vô nhân 
(Ahetuka). Tất cả có mười hai hạng người (Puggala). Một 
lần nữa, mười hai hạng người là vô nhân ác thú (Duggati 
Ahetuka), vô nhân thiện thú (Sugati Ahetuka), nhị nhân 
(Dvihetuka) - chúng ta không nói thiện thú (Sugati) ở 
đây vì nếu là nhị nhân (Dvihetuka) thì đó là thiện thú 
(Sugati) - và rồi có người phàm tam nhân (Tihetuka 
Puthujjana), người Nhập Lưu Đạo (Sotãpatti-magga), 
người Nhập Lưu Quả (Sotãpatti-phala) và vân vân. Khi 
chúng ta nói đến các vị Thánh, chúng ta không cần dùng 
từ tam nhân (Tihetuka). Điều đó được hiểu ngầm vì 
những ai đâc Đạo (Magga) và Quả (Phala) đều là người 
tam nhân (Tihetuka). Như vậy, có chín hạng người tam 
nhân (Tihetuka), bao gồm một phàm nhân (Puthujjana) 
và tám bậc Thánh. Tóm lại, có tất cả mười hai hạng 
người (Puggala): chín người tam nhân (Tihetuka), một 
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người nhị nhân (Dvihetuka) và hai người vô nhân 
(Ahetuka). 

“ở đây, đối với những chúng sanh với (tâm tục sinh) 
nhị nhân va vô nhân,...” (CMA, IV, §24, p.179) 

Tức là đối với những người nhị nhân (Dvihetuka) và 
người vô nhân (Ahetuka). 

“... những đổng lực (javana) duy tác và những đổng 
lực (javana) thẩm thấu (tức là đổng lực kiên cố) không 
sanh lên.” (CMA, IV, §24, p.179) 

Những đổng lực duy tác là Kiriya Javana. Những 
đổng lực thẩm thấu hay kiên cố là Appanã Javana. Các 
bạn có nhớ những đổng lực kiên cố (Appanã Javana) 
không? Chúng là những tâm thiền sâc giới (Rũpãvacara 
Jhãna), những tâm thiền vô sâc (Arũpãvaraca Jhãna) và 
những tâm Siêu thế (Lokuttara Citta); những tâm này 
được gọi là những đổng lực kiên cố (Appanã Javana). 
Chúng có tất cả bao nhiêu? Có 26 đổng lực kiên cố 
(Appanã Javana). Như vậy, đối với những ai là nhị nhân 
(Dvihetuka) và vô nhân (Ahetuka) - tức là hai hạng người 
vô nhân (Ahetuka) và người nhị nhân (Dvihetuka) - thì 
không có những đổng lực (Javana) duy tác và không có 
Đạo (Magga) và Quả (Phala)y 

“Cũng giống như vậy, trong cõi lạc thú, ...” (CMA, 
IV, §24, p.179) 

Cõi lạc thú có nghĩa là thiện thú (Sugati). 

“Cũng giống như vậy, trong cõi lạc thú, những tâm 
quả hợp trí cũng không sanh lên.” (CMA, IV, §24, p.179) 


1 ND: Cũng như những tâm thiền (Jhana). 
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“Những tâm quả hợp trí” - bốn tâm từ những tâm 
quả dục giới (Kãmãvacara), năm tâm từ những tâm quả 
sâc giới (Rũpãvacara) và bốn tâm từ những tâm quả vô 
sâc (Arũpãvacara) và bốn tâm Quả (Phala Citta). Cùng 
với những tâm đã được nhâc đến ở trước, thì những tâm 
này không sanh lên “trong cõi lạc thú” - tức là vô nhân 
lạc thú (Sugati Ahetuka). 


“Nhưng trong cõi khổ, những tâm đại quả ly trí 
không được tìm thấy.” (CMA, IV, §24, p.179) 

Tức là không có tâm đại quả ly trí nào sanh lên cho 
người vô nhân ác thú (Duggati Ahetuka). Thật ra, đối với 
người vô nhân ác thú (Duggati Ahetuka), thì không có 
tâm quả dục giới hữu nhân (Kãmãvacara Sahetuka 
Vipãka) và cũng không có tâm sâc giới (Rũpãvacara), 
tâm vô sâc (Arũpãvacara) và Siêu thế (Lokuttara). Một 
lần nữa, đối với những người nhị nhân và tục sinh vô 
nhân (Ahetuka Patisandhi), thì họ không thể trải nghiệm 
những tâm (Citta) nào? Họ không thể trải nghiệm những 
đổng lực duy tác (Kiriya Javana) và những đổng lực kiên 
CỐ (Appanã Javana). “Trong cõi lạc thú” - điều đó có 
nghĩa là những tâm quả hợp trí thiện thú (Sugati Nãna- 
sampayutta Vipãka), tức là bốn tâm từ những tâm quả 
dục giới (Kãmãvacara Vipãka) và rồi những tâm quả sâc 
giới (Rũpãvacara), những tâm quả vô sâc (Arũpãvacara) 
và những tâm Siêu thế (Lokuttara), những tâm này 
không sanh lên. Và đối với người vô nhân ác thú 
(Duggati Ahetuka), thì thậm chí bốn tâm quả ly trí 
(Nãna-vippayutta Vipãka) cũng không sanh lên. 

Tôi nghĩ tôi sẽ dừng ở đây. Các bạn hãy tiếp tục đọc 
và CỐ tự tìm hiểu. 
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4 . 5 . Mười Haỉ Hạng Người 

Hôm nay, chúng ta sẽ nghiên cứu những hạng 
người. Có mười hai hạng người. Trước hết, chúng ta hãy 
quen thuộc với mười hai hạng người (Puggala). Puggala 
là từ PãỊi có nghĩa là cá nhân hay hạng người. Có mười 
hai hạng người và hạng thứ nhất là người vô nhân ác thú 
(Duggati Ahetuka). “EHiggati” có nghĩa là ác thú; tức là 
bốn đọa xứ. “Ahetuka” có nghĩa là những người có tâm 
tục sinh (Patisandhi Citta) là vô nhân (Ahetuka). Có bao 
nhiêu tâm vô nhân (Ahetuka) làm chức năng tục sinh 
(Patisandhi), hộ kiếp (Bhavanga) và tử (Cuti)? Hai tâm 
quan sát thọ xả (Upekkhã Santĩrana) có những chức 
năng này. Một tâm là quả của bất thiện (Akusala) và tâm 
còn lại là quả của thiện (Kusala). Như vậy, những người 
vô nhân ác thú (Duggati Ahetuka) lấy tâm quan sát 
(Santĩrana) là quả của bất thiện làm tâm tái sinh 
(Patisandhi Citta). Đây là những chúng sanh tái sanh vào 
địa ngục, làm súc sanh, làm ngạ quỷ (ma đói) và A-tu-la 
(Asura). Họ là những phàm nhân (Puthujjana). 
“Puthujjana” có nghĩa là người phàm hay người chưa giác 
ngộ. Thường thì chúng ta không dùng từ “Puthujjana” 
khi chúng ta muốn miêu tả những người vô nhân ác thú 
(Duggati Ahetuka). Người vô nhân ác thú (Duggati 
Ahetuka) thì luôn luôn là một phàm nhân (Puthujjana). 
Khi chúng ta bàn về hạng người nào trải nghiệm những 
tâm (Citta) nào, thì chúng ta không nói “người phàm vô 
nhân ác thú (Duggati Ahetuka Puthujjana)”. Chúng ta chỉ 
nói “người vô nhân ác thú (Duggati Ahetuka)”, và “phàm 
nhân (Puthujjana)” sẽ được hiểu ngầm. 

Người tiếp theo là người vô nhân thiện thú (Sugati 
Ahetuka). “Sugati” có nghĩa là thiện thú hay nhàn cảnh. 
Cho nên, “Sugati” có nghĩa là cõi nhân loại, các cõi trời 
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của Chư Thiên (Deva) và Phạm Thiên (Brahma). Chúng 
được gọi là thiện thú hay nhàn cảnh (Sugati). Tâm tái 
sinh (Patisandhi Citta) của người vô nhân thiện thú 
(Sugati Ahetuka) cũng từ những tâm vô nhân (Ahetuka 
Citta). Nó là tâm vô nhân (Ahetuka Citta) hay là tâm 
quan sát thọ xả (Upekkhã Santĩrana) quả thiện (Kusala). 
ơ đây cũng vậy, chúng ta chỉ nói “người vô nhân thiện 
thú (Sugati Ãhetuka)” bởi vì nếu là người vô nhẩn 
(Ahetuka), thì người đó luôn luôn là một phàm nhân 
(Puthujjana). 

Rồi hạng người thứ ba là người nhị nhân 
(Dvihetuka). “Dvi” có nghĩa là hai. Cho nên, “Dvihetuka” 
có nghĩa là người có tâm tục sinh (Patisandhi Citta) là 
nhị nhân. Hai nhân đó là vô tham (Alobha) và vô sân 
(Adosa). Có tất cả sáu nhân: ba nhân bất thiện (Akusala) 
và ba nhân thiện (Kusala). “Dvi” ở đây có nghĩa là hai 
nhân từ những nhan tốt, tức là vô thain (Alobha) và vô 
sân (Adosa). Những ai có tâm tục sinh (Patisandhi) được 
đi kèm theo bởi chỉ vô tham (Alobha) và vô sân (Adosa) 
thì được gọi là người nhị nhân (Dvihetuka). Nếu là người 
nhị nhân (Dvihetuka), thì người đó châc chân là thiện 
thú (Sugati) và cũng châc chân là phàm nhân 
(Puthujjana). Cho nên, khi chúng ta nói “người nhị nhân 
(Dvihetuka)”, chúng ta có ngầm ý là người đó thuộc vào 
thiện thú (Sugati) và là phàm nhân (Puthujjana). 

Người tiếp theo là người phàm tam nhân (Tihetuka 
Puthujjana). ở đây, chúng ta cần phải nói “người phàm 
tam nhân (Tihetuka Puthujjana)”, chứ không chỉ là tam 
nhân (Tihetuka), vì có cả người phàm tam nhân 
(Tihetuka Puthujjana) và bậc Thánh tam nhân (Tihetuka 
Ariya). Do đó, chúng ta cần phải nói “người phàm tam 
nhân (Tihetuka Puthujjana)”. Nếu là người phàm tam 
nhân (Tihetuka Puthujjana), thì người đó là ở trong thiện 
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thú (Sugati). Cho nên, không cần phải nói “người phàm 
tam nhân thiện thú (Sugati Tihetuka Puthujjana)”. Tam 
nhân (Tihetuka) có nghĩa là những ai có tâm tục sinh 
(Patisandhi) được đi kèm theo bởi ba nhân. Ba nhân đó 
là vô tham (Alobha), vô sân (Adosa) và vô si (Amoha). 

Rồi người tiếp theo là Nhập Lưu (Sotãpanna). Khi 
chúng ta nói “Nhập Lưu (Sotãpanna)”, chúng ta không 
cần nói “tam nhân thiện thú (Sugati Tihetuka)” vì chỉ có 
những người tam nhân (Tihetuka) mới có thể trở thành 
bậc Nhập Lưu (Sotãpanna). Nhập Lưu (Sotãpanna) là 
người từ thời điểm của tâm Nhập Lưu Quả (Sotãpatti- 
phala) ngay sau sát-na Nhập Lưu Đạo (Sotãpatti-magga). 
Tại thời điểm của tâm Nhập Lưu Đạo (Sotãpatti-magga), 
vỊ ấy được gọi là người Đạo (Maggattha). Nhưng từ thời 
điểm của tâm Quả (Phala) cho đến khi vị ấy đạt đến tầng 
Đạo (Magga) tiếp theo, thì vị ấy được gọi là người Quả 
(Phalattha). Vị ấy cũng được gọi là bậc Nhập Lưu 
(Sotãpanna). ở những tầng giác ngộ tiếp theo, người Quả 
(Phalattha) được gọi là bậc Nhất Lai (Sakadãgãmĩ), bậc 
Bất Lai (Anãgãmĩ) và bậc A-la-hán (Arahant). 
“Sotãpanna” có nghĩa là người từ thời điểm Quả (Phala) 
ngay sau tâm Nhập Lưu Đạo (Sotãpatti-magga) cho đến 
khi vỊ ấy đạt đến tầng giác ngộ cao hơn. 

Người tiếp theo là Nhất Lai (Sakadãgãmĩ). Các bạn 
đã biết bậc Nhất Lai (Sakadãgãmĩ) là ai. Chúng ta không 
nói “tam nhân thiện thú (Sugati Tihetuka)” bởi vì các 
Ngài luôn luôn là những người tam nhân thiện thú. 

Và người tiếp theo là Bất Lai (Anãgãmĩ). Cũng 
tương tự như trên, vị ấy là một vỊ Bất Lai (Anãgãmĩ) từ 
tâm Bất Lai Quả (Anãgãmĩ-phala) đầu tiên cho đến khi vị 
ấy đạt đến tầng giác ngộ cao hơn. 
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Rồi người cuối cùng là A-la-hán (Arahant). Vị A-la- 
hán (Arahant) thì luôn luôn thuộc vào thiện thú (Sugati) 
và Ngài luôn luôn có ba nhân đi kèm theo với tâm tục 
sinh (Patisandhi Citta) của mình. Bậc A-la-hán (Arahant) 
là người từ sát-na A-la-hán Quả (Arahatta-phala) đầu 
tiên cho đến lúc Ngài nhập diệt. 

Bây giờ, chúng ta sẽ cố gâng tìm xem có bao nhiêu 
tâm (Citta) sẽ sanh lên trong những hạng người này. Đối 
với những chúng sanh vô nhân ác thú (Duggati Ahetuka), 
tức là những chúng sanh trong địa ngục và vân vân, thì 
họ không thể có những đổng lực duy tác (Kiriya Javana). 
Trước hết, chúng ta hãy nói về những đổng lực kiên cố 
(Appanã Javana); họ không thể có những đổng lực này. 
Các bạn có biết về những đổng lực kiên cố (Appanã 
Javana) không? Chúng là những tâm thiện sâc giới 
(Rũpãvacara Kusala), duy tác sâc giới (Rũpăvacara 
Kiriya), thiện vô sâc (Arũpăvacara Kusala), duy tác vô sâc 
(Arũpãvacara Kiriya) và Siêu thế (Lokuttara). ở đây, 
chúng ta sẽ xem những tâm Siêu thế (Lokuttara) là có 
tám. Những tâm này được gọi là những đổng lực kiên cố 
(Appanã). Những người này không thể có những đổng 
lực kiên cố (Appanã Javana) vì họ tái sanh là người vô 
nhân; tức là họ tái sanh với tâm tục sinh (Patisandhi 
Citta) mà không có nhân (Hetu) nào. Do đó, những ai tái 
sanh làm người vô nhân ác thú (Duggati Ahetuka) thì 
không thể có những đổng lực kiên cố (Appanã Javana) 
trong đời sống đó. Điều này thật ra cũng đúng cho những 
ai tái sanh làm người vô nhân thiện thú (Sugati 
Ahetuka). Tức là những người này không thể chứng đâc 
thiền định (Jhãna); họ không thể giác ngộ trong kiếp 
sống đó bởi vì tâm quả làm chức năng tục sinh của họ 
thật ra là một chướng ngại để đạt đến những đổng lực 
kiên cố (Appanã Javana), một cản trở để đạt đến các tầng 
thiền định (Jhãna) và sự giác ngộ. Vì họ không có những 
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đổng lực kiên cố (Appanã Javana), cho nên họ không có 
những đổng lực duy tác (Kiriya Javana). Chỉ những vỊ A- 
la-hán (Arahant) mới trải nghiệm những đổng lực duy 
tác (Kiriya Javana). Vì họ không thể có những đổng lực 
kiên cố (Appanã Javana), cho nên họ không thể trở 
thành bạc Nhập Lưu (Sotãpanna), bậc Nhất Lai 
(Sakadãgãmĩ), bậc Bất Lai (Anãgãmĩ) và bậc A-la-hán 
(Arahant). Do đó, họ không thể có những đổng lực duy 
tác (Kiriya Javana). Họ cũng không thể có những tâm 
quả hợp trí (Nãna-sampayutta Vipãka). Những tâm quả 
hợp trí (Nãụa-sampayutta Vipãka) bao gồm bốn tâm từ 
những tâm quả dục giới (Kãmãvacara Vipãka), năm tâm 
từ những tâm quả sâc giới (Rũpãvacara Vipãka), bốn tâm 
từ những tâm quả vô sâc (Arũpãvacara Vipãka) và những 
tâm Quả (Phala) nữa, nhưng những tâm Quả (Phala) thì 
đã được tính trong những đổng lực duy tác (Kiriya 
Javana) và những đổng lực kiên cố (Appanã Javana) - 
cho nên, những người vô nhân ác thú (Duggati Ahetuka) 
không thể có những tâm quả hợp trí (Nãụa-sampayutta 
Vipãka). Họ cũng không thể có những tâm đại quả ly trí 
(Nãụa-vippayutta Mahãvipãka). Các bạn đã biết những 
tâm đại quả (Mahãvipãka). Chúng là những tâm nào? 
Chúng là tám tâm quả dục giới hữu nhân (Sahetuka 
Kãmãvacara Vipãka). Những tâm thiện (Kusala) được gọi 
là đại thiện (Mahãkusala); những tâm quả (Vipãka) được 
gọi là đại quả (Mahãvipãka) và những tâm duy tác 
(Kiriya) thì được gọi là đại duy tác (Mahãkiriya). Như 
vậy, họ cũng không thể có những tâm quả ly trí (Nãụa- 
vippayutta vipãka). Tức là họ không thể có tâm đại quả 
(Mahãvipãka) nào. Có bao nhiêu tâm (Citta) có thể sanh 
lên trong những người vô nhân ác thú (Duggati 
Ahetuka)? Họ có thể trải nghiệm được bao nhiêu tâm 
(Citta)? Những đổng lực duy tác (Kiriya Javana) nào sẽ 
không sanh lên đối với những người vô nhân ác thú 
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(Duggati Ahetuka)? Những tâm (Citta) sau đây sẽ không 
sanh lên đối với họ: tâm tiếu sinh (Hasituppãda), tám 
tâm đại duy tác dục giới (Kãmãvacara Mahãkiriya), năm 
tâm duy tác sâc giới (Rũpãvacara Kiriya), bốn tâm duy 
tác vô sâc (Arũpãvacara Kiriya). Đối với những chúng 
sanh ác thú (Duggati), những đổng lực kiên cố (Appanã 
Javana) - năm tâm thiện sâc giới (Rũpãvacara Kusala), 
bốn tâm thiện vô sâc (Arũpãvacara Kusala) và tám tâm 
Đạo (Magga) và Quả (Phala) - không sanh lên. Bốn tâm 
quả hợp trí (Nãna-sampayutta Vipãka) và rồi bốn tâm 
quả ly trí (Nãna-vippayutta Vipãka) cũng không sanh 
lên. Có bao nhiêu tâm (Citta) còn lại? Có 37 tâm (Citta) 
còn lại - mười hai tâm bất thiện (Akusala), mười bảy tâm 
vô nhân (Ahetuka) và tám tâm thiện dục giới 
(Kãmãvacara Kusala). Như vậy, họ chỉ trải nghiệm 37 
tâm. Hay nói cách khác là chỉ có 37 tâm có thể sanh lên 
trong tâm ý của họ. Đây là cho người vô nhân ác thú 
(Duggati Ahetuka), tức là những người tái sanh vào địa 
ngục, làm ngạ quỷ (ma đói), làm súc sanh và A-tu-la 
(Asura). 

Tiếp theo, người vô nhân thiện thú (Sugati Ahetuka) 
cũng không thể có những đổng lực duy tác (Kiriya 
Javana) đơn giản vì họ không phải là A-la-hán (Arahant). 
Họ không thể có những đổng lực kiên cố (Appanã 
Javana) vì tâm tục sinh (Patisandhi Citta) của họ làm cho 
họ không thể có được những đổng lực kiên cố (Appanã 
Javana) trong kiếp sống đó. Họ cũng không thể có những 
tâm quả hợp trí (Nãna-sampayutta Vipãka) vì họ được 
sinh ra là những người vô nhân (Ahetuka). Người vô 
nhân thiện thú (Sugati Ahetuka) không trải nghiệm 
những tâm nào? Người vô nhân thiện thú (Sugati 
Ahetuka) không trải nghiệm tâm tiếu sinh 
(Hasituppãda); những đổng lực duy tác (Kiriya Javana) - 
tám đại duy tác dục giới (Kãmãvacara Mahãkiriya), năm 
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duy tác sâc giới (Rũpãvacara Kiriya), bốn duy tác vô sâc 
(Arũpãvacara Kiriya); những đổng lực kiên cố (Appanã 
Javana) - năm tâm thiện sâc giới (Rũpãvacara Kusala), 
bốn tâm thiện vô sâc (Arũpãvacara Kusala) và tất cả 
những tâm Siêu thế (Lokuttara). Người vô nhân thiện 
thú (Sugati Ahetuka) cũng không trải nghiệm những tâm 
quả hợp trí (Nãna-sampayutta Vipãka), tức là bốn tâm 
trong những tâm quả dục giới hữu nhân (Sahetuka 
Kãmãvacara Vipãka). Như vậy còn lại bao nhiêu tâm? 37 
cộng bốn (tức là bốn tâm quả hữu nhân ly trí (Nãna- 
vippayutta Sahetuka Vipãka Citta)) bâng 41. Chỉ có 41 
tâm sanh lên trong tâm ý của những chúng sanh vô nhân 
thiện thú (Sugati Ahetuka). Những chúng sanh vô nhân 
thiện thú (Sugati Ahetuka) là những người mù bẩm sinh, 
điếc bẩm sinh và vân vân. Một vài loại ngạ quỷ (Peta) 
cũng là vô nhân thiện thú (Sugati Ahetuka). Chúng ta sẽ 
nghiên cứu về chúng trong chương thứ năm. Như vậy, 
đối với những chúng sanh vô nhân thiện thú (Sugati 
Ahetuka), thì chỉ có 41 tâm. 

Hạng người tiếp theo là nhị nhân (Dvihetuka), tức 
là những người tái sanh làm nhân loại hay Thiên nhân 
(Deva) hai nhân. Họ là người có thiện thú. Họ không 
thể có những đổng lực duy tác (Kiriya Javana). Họ không 
thể có những đổng lực kiên cố (Appanã Javana). Họ 
không thể có những tâm quả hợp trí (Nãna-sampayutta 
Vipãka). Họ cũng có bao nhiêu loại tâm? Họ có 41 tâm. 
Như vậy, người vô nhân thiện thú và người nhị nhân có 
cùng số tâm, tức là 41 tâm. 

Tiếp theo là người phàm tam nhân (Tihetuka 
Puthujjana). Người phàm tam nhân (Tihetuka 
Puthujjana) không thể có những đổng lực đại duy tác 
(Mahãkiriya Javana) - tám tâm đại duy tác dục giới 
(Kãmãvacara Mahãkiriya), năm tâm duy tác sâc giới 
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(Rũpãvacara Kiriya), bốn tâm duy tác vô sâc 
(Arũpãvacara Kiriya); và rồi tất cả những tâm Siêu thế 
(Lokuttara Citta) và tâm tiếu sinh (Hasituppãda). Như 
vậy, họ có thể có tất cả bao nhiêu tâm (Citta)? Họ có thể 
có mười hai tâm bất thiện (Akusala), mười bảy tâm vô 
nhân (Ahetuka), tám tâm thiện dục giới (Kãmãvacara 
Kusala), tám tâm quả dục giới hữu nhân (Kãmãvacara 
Sahetuka Vipãka), năm tâm thiện sâc giới (Rũpãvacara 
Kusala), bốn tâm thiện vô sâc (Arũpãvacara Kusala), 
năm tâm quả sâc giới (Rũpãvacara Vipãka), bốn tâm quả 
vô sâc (Arũpãvacara Vipãka). Như vậy có tất cả bao 
nhiêu? Có tất cả 63 tâm. Chúng ta sẽ bàn đến điều đó 
sau. Trong cuốn Cẩm Nang có thể là khác. Các bạn có 63 
bởi vì ở đây, “người phàm tam nhân (Tihetuka 
Puthujjana)” có nghĩa là người phàm tam nhân ở trong 
dục giới (Kãmãvacara), sâc giới (Rũpãvacara) và vô sâc 
giới (Arũpãvacara). Nếu chúng ta chỉ nói về những người 
tái sanh trong dục giới (Kãmãvacara), thì sẽ chỉ có 54 
tâm. ở đây, chúng ta nói về tất cả những người phàm 
tam nhân. 54 tâm là chỉ cho những người tam nhân dục 
giới (Kãmãvacara Tihetuka). Không có những đổng lực 
duy tác (Kiriya Javana). Chúng đã được loại ra. Chúng ta 
phải loại ra những tâm quả (Vipãka) (ND: những tâm 
quả sâc giới và quả vô sâc). Tương tự như vậy, nếu họ tái 
sanh vào sâc giới (Rũpãvacara) hay vô sâc giới 
(Arũpãvacara), thì chúng ta loại ra những tâm quả dục 
giới hữu nhân (Kãmãvacara Sahetuka Vipãka). Cho nên, 
nếu chúng ta nói “người phàm tam nhân (Tihetuka 
Puthujjana)”, ý của chúng ta là tất cả. Đối với người 
phàm tam nhân dục giới (Kãmãvacara Tihetuka), chúng 
ta loại ra năm tâm quả sâc giới (Rũpãvacara Vipãka) và 
bốn tâm quả vô sâc (Arũpãvacara Vipãka), thì chúng ta 
có 54. Nếu chúng ta tính tất cả những người phàm tam 
nhân (Tihetuka Puthujjana), thì chúng ta có 63. 
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Rồi đến người Nhập Lưu (Sotãpanna) - ở đây, 
chúng ta cũng sẽ nói đến tất cả những loại người Nhập 
Lưu (Sotãpanna), tức là thuộc dục giới (Kãmãvacara), sâc 
giới (Rũpãvacara) và vô sâc giới (Arũpãvacara). Đối với 
người Nhập Lưu (Sotãpanna), những đổng lực hợp tà 
(Ditthigata-sampayutta Javana) được loại bỏ. Bậc Nhập 
Lưu (Sotãpanna) đã tẩy trừ tà kiến (Ditthi) và hoài nghi 
(Vicikicchã). Cho nên, bốn tâm hợp tà và tâm si hoài nghi 
(Vicikicchã) - tức là họ không có năm tâm bất thiện 
(Akusala Citta) này. Vì họ không phải là A-la-hán 
(Arahant), cho nên họ không có những đổng lực duy tác 
(Kiriya Javana) - tức là tâm tiếu sinh (Hasituppãda), đại 
duy tác dục giới (Kãmãvacara Mahãkiriya), duy tác sâc 
giới (Rũpãvacara Kiriya) và duy tác vô sâc (Arũpăvacara 
Kiriya). Và vì họ là những người Quả (Phala), họ không 
có những tâm Đạo (Magga Citta), tất cả những tâm Đạo 
(Maggah Và rồi ba tâm Quả bậc cao - bậc Nhập Lưu 
(Sotãpanna) không có tâm Nhất Lai Quả (Sakadãgãmĩ- 
phala), tâm Bất Lai Quả (Anãgãmĩ-phala) và tâm A-la- 
hán Quả (Arahatta-phala) đơn giản vì bậc Nhập Lưu 
chưa chứng đâc những tâm đó. Như vậy, chúng ta có bảy 
tâm bất thiện (Akusala), mười bảy tâm vô nhân 
(Ahetuka), rồi tám tâm thiện dục giới (Kãmãvacara 
Kusala), tám tâm quả dục giới hữu nhân (Kãmãvacara 
Sahetuka Vipãka), năm tâm thiện sâc giới (Rũpãvacara 
Kusala), năm tâm quả sâc giới (Rũpãvacara Vipãka), bốn 
tâm thiện vô sâc (Arũpãvacara Kusala), bốn tâm quả vô 
sâc (Arũpãvacara Vipãka) và rồi tâm Nhập Lưu Quả 
(Sotãpatti-phala) - ở đây chúng ta xem đó chỉ là một tâm. 
Cho nên, có tất cả là 59 tâm. Các bạn hãy nhớ là chúng ta 
đang xem là chỉ có tám tâm Siêu thế (Lokuttara) mà thôi. 
Và đó là cho người Nhập Lưu Quả (Sotãpatti-phalattha). 

Nếu các bạn biết tâm thức dành cho bậc Nhập Lưu 
Quả (Sotãpatti-phalattha), thì các bạn sẽ biết tâm thức 
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dành cho bậc Nhất Lai Quả (Sakadãgãmĩ-phalattha) bởi 
vì người Nhất Lai Đạo (Sakadãgãmĩ-magga) không tẩy 
trừ thêm tâm bất thiện (Akusala) nào, tức là không tẩy 
trừ thêm phiền não (Kilesa) nào. Cho nên, họ có cùng số 
tâm và loại tâmi như bậc Nhập Lưu Quả (Sotãpatti- 
phalattha). Tức là, họ cũng có 59 tâm (Citta) - bảy tâm 
bất thiện (Akusala), mười bảy tâm vô nhân (Ahetuka), 
những tâm thiện dục giới (Kãmãvacara Kusala) và những 
tâm quả dục giới hữu nhân (Kãmãvacara Sahetuka 
Vipãka), những tâm thiện sâc giới (Rũpãvacara Kusala) 
và những tâm quả sâc giới (Rũpãvacara Vipãka), những 
tâm thiện vô sâc (Arũpãvacara Kusala) và những tâm quả 
vô sâc (Arũpãvacara Vipãka), và tâm Nhất Lai Quả 
(Sakadãgămĩ-phala). Họ không có những tâm Đạo 
(Magga). Không có tâm Nhập Lưu Quả (Sotãpatti-phala), 
không có tâm Bất Lai Quả (Anãgãmĩ-phala) và không có 
tâm A-la-hán Quả (Arahatta-phala). Khi hành giả chứng 
đâc một tầng cấp cao hơn, tâm thức của những tầng cấp 
thấp hơn tự động biến mất; cho nên, vỊ Nhất Lai 
(Sakadãgãmĩ) không có tâm Nhập Lưu Quả (Sotãpatti- 
phala). Vì các Ngài chưa chứng đâc những tầng giác ngộ 
cao hơn, cho nên các Ngài không có tâm Bất Lai Quả 
(Anãgãmĩ-phala) và A-la-hán Quả (Arahatta-phala). Các 
Ngài chỉ có thể có tâm Nhất Lai Quả (Sakadãgãmĩ- 
phala). 


Rồi đến người Bất Lai (Anãgãmĩ) - bậc Bất Lai 
(Anãgãmĩ) tẩy trừ cái gì? Bậc Bất Lai (Anãgãmĩ) tẩy trừ 
sân (Dosa); cho nên hai tâm sân (Dosamũla Citta) bị tẩy 
trừ một cách hoàn toàn. Và cái được gọi là tham dục 
(Kãmarãga) cũng bị đoạn diệt. Mặc dầu các Ngài đã đoạn 
diệt sự khao khát đối với những những dục trần, nhưng 


1ND: Chúng ta phải thay tâm Nhập Lưu Quả bâng tâm Nhất Lai 
Quả. 
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các Ngài vẫn còn khao khát về những cõi sâc giới 
(Rũpãvacara) và vô sâc giới (Arũpãvacara). Cho nên, các 
bậc Thánh này vẫn còn tham (Lobha); các Ngài chưa 
đoạn diệt tham (Lobha) một cách trọn vẹn, nhưng các 
Ngài đã đoạn diệt sân (Dosa) một cách trọn vẹn. Do đó, 
chúng ta trừ đi thêm hai tâm trong những tâm bất thiện 
(Akusala). Như vậy, bốn tâm ly tà (Ditthigata-vippayutta 
Citta) và tâm cuối cùng được đi kèm theo với phóng dật 
(Uddhacca) vẫn còn. Các vị Bất Lai vẫn có mười bảy tâm 
vô nhân (Ahetuka), những tâm thiện dục giới 
(Kãmãvacara Kusala) và những tâm quả dục giới hữu 
nhân (Kãmãvacara Sahetuka Vipãka), những tâm thiện 
sâc giới (Rũpãvacara Kusala) và những tâm quả sâc giới 
(Rũpãvacara Vipãka), những tâm thiện vô sâc 
(Arũpãvacara Kusala) và những tâm quả vô sâc 
(Arũpãvacara Vipãka), và rồi tâm Bất Lai Quả (Anãgãmĩ- 
phala). Không có tâm Nhập Lưu Quả (Sotãpatti-phala) và 
tâm Nhất Lai Quả (Sakadãgãmĩ-phala) bởi vì các vị Bất 
Lai đã vượt qua những tầng giác ngộ đó và không có tâm 
A-la-hán Quả (Arahatta-phala) vì các Ngài chưa chứng 
đâc tầng giác ngộ đó. Như vậy, các bậc Bất Lai có thể trải 
nghiệm bao nhiều tâm (Citta)? 59 trừ hai là 57. Người 
Bất Lai Quả (Anãgãmĩ-phala) có thể trải nghiệm 57 tâm 
(Citta). 


Người cuối cùng là A-la-hán (Arahant). Vị A-la-hán 
(Arahant) không có những đổng lực thiện (Kusala 
Javana) và những đổng lực bất thiện (Akusala). Còn 
những tâm vô nhân (Ahetuka) thì sao? Vị A-la-hán có thể 
trải nghiệm tất cả mười tám tâm vô nhân (Ahetuka 
Citta). Và rồi tám tâm thiện dục giới (Kãmãvacara 
Kusala) không sanh lên, cho nên chúng ta có tám tâm 
quả dục giới hữu nhân (Kãmãvacara Sahetuka Vipãka) và 
tám tâm đại duy tác dục giới (Kãmãvacara Mahãkiriya). 
Rồi năm tâm thiện sâc giới (Rũpãvacara Kusala) không 
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sanh lên. Cho nên, chúng ta có năm tâm quả sâc giới 
(Rũpãvacara Vipãka) và năm tâm duy tác sâc giới 
(Rũpãvacara Kiriya). Tương tự, chúng ta có bốn tâm quả 
vô sâc (Arũpãvacara Vipăka) và bốn tâm duy tác vô sâc 
(Arũpãvacara Kiriya) và rồi cuối cùng là tâm A-la-hán 
Quả (Arahatta-phala). Do đó, không có tâm Nhập Luu 
Quả (Sotãpatti-phala), không có tâm Nhất Lai Quả 
(Sakadãgãmĩ-phala), không có tâm Bất Lai Quả 
(Anãgãmĩ-phala) và không có tâm Đạo (Magga) nào. Như 
vậy, có tất cả bao nhiêu tâm? Có 53 tâm bởi vì các vỊ đó 
có thể có tâm tiếu sinh (Hasituppãda), nhưng các vị lại 
không có tâm bất thiện (Akusala) nào. Cho nên, chúng ta 
có mười tám tâm vô nhân (Ahetuka Citta), tám tâm đại 
quả dục giới (Kãmãvacara Mahãvipãka), tám tâm đại duy 
tác dục giới (Kãmãvacara Mahãkiriya), năm tâm quả sâc 
giới (Rũpãvacara Vipãka), năm tâm duy tác sâc giới 
(Rũpãvacara Kiriya), bốn tâm quả vô sâc (Arũpãvacara 
Vipãka), bốn tâm duy tác vô sâc (Arũpãvacara Kiriya) và 
rồi cuối cùng là tâm A-la-hán Quả (Arahant-phala). Cho 
nên, chúng ta có 53 tâm được trải nghiệm bởi những vị 
A-la-hán (Arahant). 

Bây giờ, chúng ta phải hiểu rằng không phải tất cả 
những tâm này đều được trải nghiệm bởi một vỊ A-la-hán 
(Arahant) cụ thể nào đó hay một chúng sanh cụ thể nào 
đó. Nếu vỊ A-la-hán không có thiền (Jhãna), Ngài sẽ 
không trải nghiệm những tâm duy tác sâc giới 
(Rũpãvacara Kiriya) và những tâm duy tác vô sâc 
(Arũpãvacara Kiriya). Những vị A-la-hán (Arahant) có 
thể có hay không có thiền (Jhãna). Điều này rất đơn giản. 
Nếu các bạn muốn tiếp tục phân tích, thì sẽ có một vài 
trường hợp phức tạp hơn. 

Tất cả những người Đạo (Maggattha) thì chỉ có một 
tâm (Citta). Điều đó thì rất dễ. Người Đạo (Maggattha) 
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CÓ nghĩa là người tại sát-na của tâm Đạo (Magga Citta). 
Chỉ có một tâm (Citta) cho mỗi người như vậy. Vị Nhập 
Lưu Đạo (Sotãpatti-maggattha) chỉ có một tâm Nhập 
Lưu Đạo (Sotãpatti-magga Citta). Vị Nhất Lai Đạo 
(Sakadãgãmĩ-maggattha) chỉ có một tâm Nhất Lai Đạo 
(Sakadãgãmĩ-magga Citta). Vị Bất Lai Đạo (Anãgãmĩ- 
maggattha) chỉ có một tâm Bất Lai Đạo (Anãgãmĩ-magga 
Citta). Vị A-la-hán Đạo (Arahatta-maggattha) chỉ có một 
tâm A-la-hán Đạo (Arahatta-magga Citta). Chúng ta có 
chỉ một tâm (Citta) cho mỗi bậc Thánh nhân. 

Một lần nữa, đối với người vô nhân ác thú (Duggati 
Ahetuka), có bao nhiêu tâm (Citta) có thể sanh lên? 37 
tâm (Citta) có thể sanh lên cho người vô nhân ác thú 
(Duggati Ahetuka). Người vô nhân thiện thú (Sugati 
Ahetuka) có bao nhiêu tâm (Citta)? 41 tâm (Citta) có thể 
sanh lên trong người vô nhân thiện thú (Sugati Ahetuka). 
Bao nhiêu tâm (Citta) có thể sanh lên trong người nhị 
nhân (Dvihetuka)? 41 tâm (Citta) có thể sanh lên trong 
người nhị nhân (Dvihetuka). Bao nhiêu tâm (Citta) có 
thể sanh lên trong người phàm tam nhân (Tihetuka 
Puthujjana)? 63 tâm (Citta) có thể sanh lên trong người 
phàm tam nhân (Tihetuka Puthujjana). Bao nhiêu tâm 
(Citta) có thể sanh lên trong vỊ Nhập Lưu (Sotãpanna)? 
59 tâm (Citta) có thể sanh lên trong vị Nhập Lưu 
(Sotãpanna). Bao nhiêu tâm sanh lên cho vị Nhất Lai 
(Sakadãgãmĩ)? 59 tâm (Citta) có thể sanh lên cho vị Nhất 
Lai (Sakadãgãmĩ)? Bao nhiêu tâm sanh lên trong vị Bất 
Lai (Anãgãmĩ)? 57 tâm có thể sanh lên trong vỊ Bất Lai 
(Anãgãmĩ). Bao nhiêu tâm sanh lên trong vỊ A-la-hán 
(Arahant)? 53 tâm (Citta) có thể sanh lên trong vị A-la- 
hán (Arahant). 


Các bạn hãy lật cuốn CMA đến trang 179 - “Guide to 

§24”: 
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“Những chúng sanh lấy một trong hai tâm quan sát 
thọ xả làm các chức năng tái sanh, hộ kiếp (bhavanga) và 
tử thì có tâm tục sinh vô nhân (ahetuka). Những chúng 
sanh lấy một trong những tâm đại quả ly trí 
(Nãnavippayutta) làm các chức năng này thì có tâm tục 
sinh nhị nhân (Dvihetuka), tức là nhân vô si hay nhân trí 
tuệ bị vâng mặt.” (CMA, IV, Guide to §24, p.179) 

Tức là chỉ có vô tham (Alobha) và vô sân (Adosa) là 
có mặt; không có vô si (Amoha). 

“Trong những chúng sanh đó, những đổng lực duy 
tác (Kiriya Javana), tức là những đổng lực dành riêng cho 
các vị A-la-hán (Arahant), thì không thể sanh lên. Những 
chúng sanh đó cũng không thể chứng đạt được sự thẩm 
thấu thông qua thiền định (jhãna) hay thông qua đạo.” 
(CMA, IV, Guide to §24, p.179) 

Những người này không thể chứng đâc thiền định 
(Jhăna) hay sự giác ngộ. 

“Hơn nữa, dối vởi những chúng sanh này , chỉ có ba 
tâm quan sát vô nhân là thực hiện chức năng đăng ký hay 
na cảnh (Tadãrammana).”! (CMA, IV, Guide to §24, 
P- 179 ) 


Bây giờ, tôi muốn các bạn suy ngẫm xem điều đó 
đúng hay sai. “Đối với những chúng sanh này, chỉ có ba 
tâm quan sát vô nhân là thực hiện chức năng đăng ký hay 
na cảnh.” Tức là ba tâm quan sát (Santĩrana). Điều đó có 


1 Trong cuốn CMA, Ấn Bản Thứ Hai, 1999: “Hơn nữa, đối với những 
chúng sanh trong khổ cảnh, chỉ có ba tâm quan sát vô nhân là thực 
hiện chức năng đăng ký hay na cảnh.” ND: Tức là đã có sự chỉnh sửa 
lại cho đúng trong ấn bản lần thứ hai. Khi giảng cho lớp học này vào 
năm 1995-1996, Ngài u Sĩlãnanda đã dùng ấn bản đầu tiên. 
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đúng không? Trước hết, chúng ta phải hiểu “đối với 
những chúng sanh này” có nghĩa là gì. Nó ngụ ý cho cả 
người vô nhân (Ahetuka) và người nhị nhân (Dvihetuka) 
hay chỉ cho một mình người vô nhân (Ahetuka) thôi? 
Đoạn văn này đang liên quan đến cả hai loại người vô 
nhân (Ahetuka) và người nhị nhân (Dvihetuka). Cho nên, 
khi tác giả nói “đối với những chúng sanh này”, chúng ta 
phải hiểu là cho cả hai loại người vô nhân (Ahetuka) và 
người nhị nhân (Dvihetuka). Nếu là như vậy, thì điều này 
không đúng. Người nhị nhân (Dvihetuka) có thể có bốn 
tâm quả dục giới hữu nhân (Sahetuka Kãmãvacara 
Vipãka) ly trí. 


Trong đoạn văn tiếp theo, ba dòng cuối: 

“Trong cõi khổ, nơi mà tâm tái sinh châc chân là vô 
nhân, thì thậm chí những tâm đại quả nhị nhân cũng 
không thể thực hiện chức năng đăng ký hay na cảnh; ...” 
(CMA, IV, Guide tõ §24, p.179) 

Điều đó là đúng. 

“... chỉ những tâm quả vô nhân mới có thể sanh lên 
làm chức năng này.” (CMA, IV, Guide to §24, p.179) 

ở đây có sự mâu thuần. Tôi nghĩ đoạn văn đầu tiên 
bât đầu bâng “Hơn nữa,...” thì không đúng. 

Như vậy, đối với người vô nhân ác thú (Duggati 
Ahetuka), thì chỉ có tâm quan sát (Santĩrana) mới có thể 
thực hiện chức năng na cảnh (Tadãrammana). Đối với 
người vô nhân thiện thú (Sugati Ahetuka), thì tâm quả 
dục giới hữu nhân (Sahetuka Kãmãvacara Vipãka) ly trí 
có thể thực hiện chức năng na cảnh (Tadãrammana) 
cùng với những tâm quan sát (Santĩrana). Đối với người 


142 



Câm Nang Nghiên Cứu Thắng Pháp, Tập Hai 


Chương 4 


nhị nhân (Dvihetuka), thì giống như đối với người vô 
nhân thiện thú (Sugati Ahetuka). 


Rồi đến những đổng lực (Javana) Siêu thế: 

“Nhưng những đổng lực (javana) siêu thế thì chỉ 
được trải nghiệm bởi các bậc Thánh tùy theo năng lực 
tướng ứng cua các Ngài.” (CMA, IV, §25, p.180) 

“Tương ứng” có nghĩa là tâm Nhập Lưu Quả 
(Sotãpatti-phala) chỉ được trải nghiệm bởi vỊ Nhập Lưu; 
tâm Nhất Lai Quả (Sakadãgãmĩ-phala) chỉ được trải 
nghiệm bởi vị Nhất Lai và vân vân. Cho nên, bậc Nhập 
Lưu (Sotãpanna) không thể trải nghiệm tâm Nhất Lai 
Quả (Sakadãgãmĩ-phala), tâm Bất Lai Quả (Anãgãmĩ- 
phala) và tâm A-la-hán Quả (Arahatta-phala). 

Trong phần này, các bạn phải quen thuộc với hai từ: 
bậc Hữu học (Sekkha) và bậc Vô học (Asekkha). Trong 
phần §25, trên trang 180 của cuốn CMA: 

“Trong số những hạng người với (tâm tục sinh) tam 
nhân, những đổng lực (javana) thiện và bất thiện không 
sanh lên đối với những vỊ A-la-hán (Arahant). Tương tự, 
đối với những bậc hữu học và phàm nhân, ...” (CMA, IV, 
§25, p.i8o) 

Từ PãỊi của bậc Hữu học là Sekkha. Trên trang 179 
của cuốn CMA, các bạn có từ đó “Tathã 
sekkhaputhujjanãnaĩn”. Sekkha đánh vần là s E K K H A. 
Đôi lúc, nó lại được đánh vân với chỉ một K. Cho nên, nó 
có thể là Sekkha hay Sekha. “Sekkha” có nghĩa là những 
vỊ vẫn đang còn tu học, tức là những vị mà việc tu học của 
bản thân vẫn chưa hoàn mãn. Những vỊ như vậy được gọi 
là bậc Hữu học (Sekkha hay Sekha). “Tu học” có nghĩa ỉà 


143 



Câm Nang Nghiên Cứu Thắng Pháp, Tập Hai 


Chương 4 


tu học như Đạo (Magga) và Quả (Phala). Như vậy, phàm 
nhân (Puthujjana) không có liên quan gì đến ở đây. Bậc 
Hữu học (Sekkha) là vị đã giác ngộ nhưng vẫn chưa là A- 
la-hán (Arahant). Nếu chúng ta tính các bậc Thánh Nhân 
là có tám, thì có bảy bậc là Hữu học (Sekkha): người 
Nhập Lưu Đạo (Sotãpatti-maggattha), người Nhập Lưu 
Quả (Sotãpatti-phalattha) và vân vân cho đến người A- 
la-hán Đạo (Arahatta-maggattha). Bảy hạng người này 
được gọi là Hữu học (Sekha hay Sekkha) bởi vì việc tu 
học của các Ngài vẫn chưa hoàn mãn. Các Ngài vẫn còn 
đang tu học. Nếu các Ngài được gọi là những bậc Hữu 
học, thì chúng ta gọi ai là phàm nhân (Puthujjana)? Đây 
là một từ chuyên môn. 

Vị A-la-hán (Arahant) được gọi là bậc Vô học 
(Asekha). Trên trang 180 của cuốn CMA, trong bài kệ 
PăỊi có từ “Asekkhãnarn” (xem CMA, IV, §26, p.i8o). 
“Asekha” ở đây có nghĩa là “không” sekha. Đôi lúc một 
chữ K được bỏ đi, cho nên nó có thể là “Asekha” hay 
“Asekkha”. Các Ngài được gọi như vậy vì các Ngài đã 
hoàn thành việc tu học hay đã vượt trên sự tu học. Tức là 
sự tu học của các Ngài đã viên mãn, các Ngài là những 
người không còn việc tu học nào để làm nữa. Tức là các 
Ngài đã đạt đến tầng cao nhất của sự giác ngộ: A-la-hán 
(Arahant). Cho nên, các vỊ A-la-hán (Arahant) được gọi là 
bậc Vô học (Asekha hay Asekkha). 

Các bạn hãy lưu ý hai từ này vì khi đọc các bản dịch 
của Kinh Sách, các bạn sẽ tìm thấy hai từ này. Các bạn 
phải nên hiểu được bậc Hữu học nghĩa là gì và bậc Vô 
học nghĩa là gì. Nếu các bạn không biết Thắng Pháp 
(Abhidhamma), các bạn sẽ không biết những từ này và 
nếu các bạn không hiểu rõ ràng, thì đôi lúc các bạn có thể 
hiểu sai ý nghĩa của các bài kinh. “Bậc Hữu học (Sekha)” 
có nghĩa là những ai vẫn còn đang tu học và các Ngài là 
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bảy hạng Thánh nhân bậc thấp. “Bậc Vô học (Asekha)” có 
nghĩa là những ai đã không còn phải tu học nữa - tức là 
các Ngài đã hoàn mãn việc tu học của mình và các Ngài là 
những người A-la-hán Quả (Arahatta-phalattha) hay là 
những vỊ A-la-hán (Arahant). 

Rồi trong phần §26 của cuốn CMA: 

“Tùy theo những tình huống, điều được ghi nhận lại 
là, những bậc đã hoàn thành việc tu học thì trải nghiệm 
44 loại tam thức,...” (CMA, IV, §26, p.180) 

Trong sự phân tích của chúng ta ở trước thì có bao 
nhiêu? Chúng ta có 53. Như vậy, trong đoạn kệ này, 44 
có nghĩa là dành cho các vị ở trong dục giới 
(Kãmãvacara). Khi nói về tất cả những vị A-la-hán 
(Arahant) nói chung, thì chúng ta vẫn có 53. “44” có 
nghĩa là 53 trừ chín. Chín tâm đó là gì? Chúng là năm 
tâm quả sâc giới (Rũpãvacara Vipãka) và bốn tâm quả vô 
sâc (Arũpãvacara Vipãka). 

Và những bậc Hữu học có thể trải nghiệm 56 tâm 
(Citta). Những tâm đó các bạn phải cộng lại. Các bạn 
phải lấy đi chín tâm và cộng vào một, một, mộtk cho nên 
các bạn có tất cả là 56 tâm cho những bậc Hữu học. 
Những bậc Hữu học ở đây được tính chung tất cả: những 
vỊ Nhập Luu (Sotãpanna), những vỊ Nhất Lai 
(Sakadãgămĩ) và những vỊ Bất Lai (Anãgãmĩ). 


1ND: Trong nguyên tác tiếng Anh, chúng tôi không tìm thấy ghi chú 
về những con số (9,1,1,1) này. Cho nên, chúng tôi không rõ 
Sayãdaw đang muốn đề cập đến những tâm nào. Trong tài liệu CMA, 
có cách tính riêng đế đưa đến con số 56. Độc giả có thể tham khảo 
thêm tài liệu CMA nếu cần. 
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Và những người còn lại có thể trải nghiệm 54 tâm 
(Citta). “Những người còn lại” nghĩa là gì? Đó là những 
phàm nhân (Puthujjana). Như vậy, họ có 54 tâm. Những 
chi tiết được đưa ra trong phần giải thích ở trong “Guide 
to §26”. Trên trang 181 của cuốn CMA, ngay phía trên tựa 
đề “Sự Phân Tích theo Cõi (Analysis by way of Planes)”, 
có một đoạn văn bât đầu với câu “Những con số này thì 
dành cho những người trong cõi dục”. Cho nên, những 
con số này chỉ dành cho cõi dục mà thôi. Nếu chúng ta 
muốn có những con số cho tất cả các cõi, thì chúng ta 
phải cộng vào cả những tâm quả sâc giới (Rũpãvacara 
Vipãka) và những tâm quả vô sâc (Arũpãvacara Vipãka). 
Và có một bảng nêu trên trang 182 của cuốn CMA (xem 
CMA, IV, Table 4.5, p.182). 

Đây chỉ là sự hiểu biết đơn thuần dựa vào những gì 
chúng ta tìm thấy trong cuốn Cẩm Nang, nhưng chúng ta 
phải hiểu rõ về những phàm nhân (Puthujjana), những 
bậc Nhập Luu (Sotãpanna) và vân vân sanh vào trong 
những cõi khác nhau, như trong những cõi dục giới 
(Kãmãvacara), trong những cõi sâc giới (Rũpãvacara) và 
trong những cõi vô sâc (Arũpăvacara). Người phàm tam 
nhân (Tihetuka Puthujjana) có thể là người phàm tam 
nhân dục giới (Kãmãvacara Tihetuka Puthujjana), người 
phàm tam nhân sâc giới (Rũpãvacara Tihetuka 
Puthujjana), người phàm tam nhân vô sâc giới 
(Arũpăvacara Tihetuka Puthujjana). Cũng có bậc Nhập 
Luu dục giới (Kãmãvacara Sotãpanna), bậc Nhập Luu sâc 
giới (Rũpãvacara Sotãpanna) và bậc Nhập Lưu vô sâc 
(Arũpãvacara Sotãpanna). Điều này cũng đúng đối với 
những vỊ Nhất Lai (Sakadãgãmĩ), những vỊ Bất Lai 
(Anăgãmĩ) và những vị A-la-hán (Arahant). 

Và vẫn còn nhiều chi tiết khác nữa chúng ta phải 
biết. Tức là phàm nhân (Puthujjana) có thể có thiền 
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(Jhãna) hay không có thiền (Jhãna). Có những phàm 
nhân (Puthujjana) có thiền (Jhãna) và không có thiền 
(Jhãna), những vị Nhập Lưu (Sotãpanna) có thiền 
(Jhăna) và không có thiền (Jhãna), những vị Nhất Lai 
(Sakadãgãmĩ), những vị Bất Lai (Anãgãmĩ) và những vị 
A-la-hán (Arahant) có thiền (Jhãna) và không có thiền 
(Jhãna). Như vậy, chúng ta có người tam nhân dục giới 
(Kãmãvacara Tihetuka) có thiền (Jhãna). Trước hết, 
chúng ta nên nói về người phàm tam nhân dục giới 
(Kãmãvacara Tihetuka Puthujjana) không có thiền 
(Jhãna) và rồi người phàm tam nhân dục giới 
(Kãmãvacara Tihetuka Puthujjana) có thiền (Jhãna), chỉ 
người phàm tam nhân sâc giới (Rũpãvacara Tihetuka 
Puthujjana) có thiền (Jhãna), chỉ người phàm tam nhân 
vô sâc (Arũpãvacara Tihetuka Puthujjana) có thiền 
(Jhãna). Rồi có người Nhập Lưu dục giới (Kãmãvacara 
Sotãpanna) có hay không có thiền (Jhãna), người Nhập 
Lưu sâc giới (Rũpãvacara Sotãpanna) chỉ có thiền 
(Jhãna). Và rồi có những người Nhất Lai dục giới 
(Kãmãvacara Sakadãgãmĩ), những người Bất Lai dục giới 
(Kãmãvacara Anãgãmĩ) và những người A-la-hán dục 
giới (Kãmãvacara Arahant) có hay không có thiền. Có 
nhiều cách nghiên cứu về những hạng người khác nhau 
một cách chi tiết. Những hạng người chúng ta đã nhâc 
qua là cho những hạng người nói chung, cho những 
người phàm tam nhân (Tihetuka Puthujjana) ở các cõi, 
cho những người Nhập Lưu (Sotãpanna) ở các cõi và vân 
vân. 


Giả sử chúng ta cố gâng tìm hiểu về người phàm 
tam nhân dục giới (Tihetuka Kãmãvacara Puthujjana) có 
thiền (Jhãna) và không có thiền (Jhãna). Nếu người đó là 
không có thiền (Jhãna), thì chúng ta phải loại ra những 
tâm thiền (Jhãna). ở đây có bao nhiêu tâm? Có 63 tâm. 
Cho nên, các bạn phải loại ra những tâm thiền (Jhãna) và 
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VÌ họ là ở cõi dục (Kãmãvacara), chúng ta cũng loại luôn 
những tâm quả sâc giới (Rũpãvacara Vipãka Citta) và 
những tâm quả vô sâc (Arũpãvacara Vipãka Citta). Cho 
nên, tổng số tâm sẽ nhỏ lại. 


Bảng nêu trên trang 182 trong cuốn CMA không 
phân biệt giữa những người có thiền (Jhãna) và những 
người không có thiền (Jhãna) (xem CMA, IV, Table 4.5, 
p.182). Như vậy, chúng ta có thể giả định rằng những 
người được đề cập trong đó là những người có thiền 
(Jhãna) hay chỉ là những người nói chung. Cho nên, nếu 
các bạn nhìn vào bảng nêu (xem CMA, IV, Table 4.5, 
p.182) - trước hết là cho tâm tục sinh vô nhân ác thú 
(Duggati Ahetuka), và rồi dục giới - chúng ta có mười hai 
tâm bất thiện, mười bảy tâm vô nhân, tám tâm thiện. Có 
tất cả là 37 tâm (Citta). 


Rồi có tâm tục sinh vô nhân thiện thú (Sugati 
Ahetuka). 41 tâm (Citta) có thể sanh lên trong hạng 
người này. Và đối với tâm tục sinh nhị nhân (Dvihetuka), 
chúng ta có cùng số tâm (Citta) như trên, tức là 41. 

Đối với người phàm tam nhân, thì 54 tâm (Citta) có 
thể sanh lên, tức là cho những ai có thiền (Jhãna). Nếu 
cho những ai không có thiền (Jhãna), thì chúng ta phải 
trừ đi chín tâm, tức là còn 45 tâm (Citta) có thể sanh lên. 

Rồi đối với người Nhập Lưu (Sotãpanna), 50 tâm 
(Citta) có thể sanh lên. Nếu vị này không có thiền 
(Jhãna), thì chúng ta trừ chín, như vậy còn 41 tâm (Citta) 
có thể sanh lên. Và người Nhất Lai (Sakadãgãmĩ) thì 
giống như vậy. Đối với người Bất Lai (Anãgãmĩ) có thiền 
(Jhãna), thì 48 tâm (Citta) có thể sanh lên. Người Bất Lai 
(Anãgãmĩ) không có thiền (Jhãna), thì có 39 tâm (Citta) 
có thể sanh lên, tức là 48 trừ chín. 44 tâm (Citta) có thể 
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sanh lên trong các vỊ A-la-hán (Arahant). Nếu các Ngài 
không có thiền (Jhãna), chúng ta lấy 44 trừ chín, tức là 
còn 35 tâm (Citta) có thể sanh lên cho các Ngài. Các bạn 
phải hiểu điều này. Cho nên, chúng ta phải hiểu rõ người 
phàm tam nhân (Tihetuka) có thiền (Jhãna) và người 
phàm tam nhân (Tihetuka) không có thiền (Jhãna). 
Chúng ta cũng phải hiểu điều này đối với người Nhập 
Lưu (Sotãpanna), người Nhất Lai (Sakadãgãmĩ), người 
Bất Lai (Anãgãmĩ) và người A-la-hán (Arahant) - tức là 
có thiền (Jhãna) và không có thiền (Jhãna). Những con 
SỐ trong bảng nêu (xem CMA, IV, Table 4-5, p.182) là 
dành cho những người có thiền (Jhãna). Do đó, nếu các 
bạn muốn biết về những người không có thiền (Jhãna), 
thì các bạn phải trừ chín tâm (Citta) - những tâm thiện 
sâc giới (Rũpãvacara Kusala) và những tâm thiện vô sâc 
(Arũpãvacara Kusala) đối với những người không phải là 
A-la-hán, và những tâm duy tác sâc giới (Rũpãvacara 
Kiriya) và những tâm duy tác vô sâc (Arũpãvacara Kiriya) 
đối với những người A-la-hán (Arahant). Do đó, chúng ta 
có 45 , 4 L 4 L 39 và 35. 

Về những cõi sâc giới và vô sâc giới, thì chỉ có một, 
tức là những người có thiền (Jhãna). ơ đó không có ai là 
không có thiền (Jhãna) cả. 

Nếu các bạn có thời gian, tôi nghĩ các bạn nên quen 
thuộc với những hạng người khác nhau đó, ví dụ, người 
tam nhân dục giới (Kãmãvacara Tihetuka) không có 
thiền (Jhãna), người tam nhân dục giới (Kãmãvacara 
Tihetuka) có thiền (Jhãna), người Nhập Lưu dục giới 
(Kãmãvacara Sotãpanna) có thiền (Jhãna) và không có 
thiền (Jhãna) và vân vân. 


Tiếp theo, chúng ta sẽ đi đến phần cuối cùng, được 
gọi là “Phân Tích Theo Cõi (Bhũmi-bheda)” (xem CMA, 
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IV, §27, p.i8i). Điều hơi lạ là chúng ta chưa học về 31 cõi. 
Nhưng ở đây, tác giả lại cho chúng ta biết loại tâm nào 
sanh lên trong cõi nào. 

“Trong dục giới, tất cả những lộ tâm đã nói ở trên 
xảy ra tùy theo tình huống.” (CMA, IV, §27, p.i8i) 

Tức là trong những cõi dục giới (Kãmãvacara), thì 
tất cả những tâm khách quan (Vĩthi Citta) sẽ sanh lên. 
Như vậy, có bao nhiêu tâm (Citta) trong dục giới 
(Kãmãvacara)? ở đây chúng ta phải hiểu là cuốn Cẩm 
Nang đang nói về những tâm khách quan (Vĩthi Citta). 
Tức là không có những tâm chủ quan (Vĩthimutta Citta). 
Cho nên, nếu chúng ta tìm xem bao nhiêu tâm khách 
quan (Vĩthi Citta) có thể sanh lên trong dục giới 
(Kãmãvacara), thì chúng ta nói 80. Nếu chúng ta nói, có 
bao nhiêu tâm (Citta) nói chung có thể sanh lên trong 
dục giới (Kãmãvacara), thì những tâm chủ quan 
(Vĩthimutta Citta) được bao gồm trong đó. Chúng ta vẫn 
sẽ có cùng câu trả lời, tức là 80 tâm (Citta). Chủ quan 
(Vĩthimutta) có nghĩa là những tâm (Citta) hoạt động hay 
làm chức năng như tái sanh (Patisandhi), hộ kiếp 
(Bhavanga) và tử (Cuti). Trong dục giới (Kãmãvacara), 
những tâm chủ quan (Vĩthimutta Citta) thực hiện những 
chức năng khác như na cảnh (Tadãrammana). Cho nên, 
chúng đã được tính rồi. Các bạn có hiểu không? Có 80 
tâm nói chung có thể sanh lên trong dục giới 
(Kãmãvacara) và cũng có 80 tâm có thể sanh lên làm tâm 
khách quan (Vĩthi Citta) trong dục giới (Kãmãvacara). 

Trong sâc giới (Rũpãvacara) và vô sâc giới 
(Arũpãvacara), sẽ có sự khác nhau giữa số tâm (Citta) nói 
chung có thể sanh lên và số tâm khách quan (Vĩthi Citta) 
có thể sanh lên. Đó là vì trong những cõi này, những tâm 
(Citta) thực hiện chức năng tái sanh (Patisandhi), hộ kiếp 
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(Bhavanga) và tử (Cuti) thì chỉ thực hiện những chức 
năng đó và chúng luôn luôn là chủ quan hay ngoại lộ. 
Chúng luôn luôn thực hiện chức năng của những tâm chủ 
quan (Vĩthimutta Citta). Trong sâc giới (Rũpãvacara), 
năm tâm quả sâc giới (Rũpãvacara Vipãka Citta) thực 
hiện những chức năng này và trong vô sâc giới 
(Arũpãvacara), bốn tâm quả vô sâc (Arũpãvacara Vipãka 
Citta) thực hiện những chức năng này. 

Những tâm (Citta) thực hiện chức năng tục sinh 
(Patisandhi), hộ kiếp (Bhavanga) và tử (Cuti) không sanh 
lên thông qua môn nào. Chúng không phụ thuộc vào 
môn. Cho nên, chúng được gọi là ngoại lộ (Vĩthimutta). 
Khi chúng ta nói tâm khách quan (Vĩthi Citta), nó có 
nghĩa một chuyện. Khi chúng ta nói tâm chủ quan 
(Vĩthimutta Citta), chúng ta có ý khác, nói một điều khác. 
Chỉ có những tâm khách quan (Vĩthi Citta) được nhâc 
đến trong phần này của cuốn Cẩm Nang (xem CMA, IV, 
§27-§29, p.181-183). Theo cuốn Cẩm Nang này, trong 
dục giới (Kãmãvacara), “tất cả những lộ tâm đã nói ở 
trên xảy ra tùy theo tình huống.” Sau đó, tác giả sẽ nói là 
80 (tâm (Citta) có thể sanh lên). Trong phần §29 của 
cuốn CMA, 

“Trong dục giới, tùy theo tình huống, 80 loại tâm 
khách quan được tìm thấy,...” (CMA, IV, §29, p.183) 

“Tâm khách quan” là Vĩthi Citta. Có 80 tâm khách 
quan có thể sanh lên trong dục giới (Kãmãvacara). 

“Trong sâc giới...” (CMA, IV, §27, p.i8i) 

Tức là sâc giới (Rũpãvacara). 
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(mọi thứ xảy ra) ngoại trừ những đổng lực được 
kết nối với sân hận và những sát-na na cảnh.” (CMA, IV, 
§27, p.i8i) 


Sân hận (Dosa) là đối nghịch trực tiếp với các tầng 
thiền (Jhãna). Khi có sân hận (Dosa), thì các tầng thiền 
(Jhãna) không thể sanh khởi. Các Phạm thiên (Brahma) 
là những người đã chứng đâc thiền (Jhãna) và rồi tái 
sanh làm Phạm thiên (Brahma). Cho nên đối với họ, mặc 
dầu họ không tẩy trừ sân hận (Dosa) một cách hoàn toàn 
như trong trường hợp Đạo (Magga) sanh lên, nhưng hai 
tâm (Citta) này bị đè nén trong cảnh giới hiện hữu của 
họ. Nói cách khác, hai tâm sân này không sanh lên trong 
các Phạm thiên (Brahma). Nếu các bạn đi ngược lại 
chương thứ ba, các bạn sẽ tìm thấy điều đó trong phần về 
vật (Vatthu). Cho nên, trong những cõi sâc giới 
(Rũpãvacara), những đổng lực (Javana) được kết nối với 
sân không sanh lên, tức là hai tâm sân (Dosamũla Citta), 
và những sát-na na cảnh không sanh lên. 

Tâm na-cảnh chỉ sanh lên khi nào? Chúng sanh lên 
sau những đổng lực dục giới (Kãmãvacara Javana), cho 
những chúng sanh dục giới (Kãmãvacara) và rồi gì nữa? 
Chúng chỉ sanh lên khi bât cảnh dục giới (Kãmãvacara). 
Có ba điều kiện như vậy. Các bạn có còn nhớ không? Các 
bạn hãy quay lại và xem cuốn Cẩm Nang, phần Xác Định 
Loại Tâm Na Cảnh (Tadãrammana-niyama) (xem CMA, 
IV, §20, p.175): 

“Họ nói ràng, sự ghi nhận (tức là na cảnh) xảy ra 
trong sự kết nối giữa những đối tượng rõ và rất lớn với 
những đổng lực (javana), những chúng sanh và những 
đối tượng dục giới.” (CMA, IV, §20, p.175) 
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Sự ghi nhận hay na cảnh (Tadãrammana) chỉ sanh 
lên sau những tâm dục giới (Kãmãvacara Citta). Và rồi na 
cảnh chỉ sanh lên cho những chúng sanh dục giới 
(Kãmãvaraca), và chúng chỉ sanh lên để bât cảnh dục 
giới (Kãmãvaraca) mà thôi. Cho nên, chỉ khi nào ba điều 
kiện này cùng hiện hữu, thì những tâm na cảnh 
(Tadãrammaụa) mới có thể sanh lên. Nhưng ở đây, 
chúng ta đang bàn về và làm việc với sâc giới 
(Rũpãvacara), cho nên tâm na cảnh (Tadãrammaụa) 
không thể sanh lên. Như vậy, đối với dục giới 
(Kãmãvaraca) thì có 8o tâm khách quan (Vĩthi Citta); 
nhưng rồi có bao nhiêu tâm (Citta) tất cả? Vẫn có 8o tâm 
(Citta) vì những tâm (Citta) thực hiện những chức năng 
tục sinh (Patisandhi), hộ kiếp (Bhavanga) và tử (Cuti) đó 
(tức là những tiến trình không phụ thuộc vào môn) đã 
được tính vì chúng cũng có thể thực hiện những chức 
năng khác như na cảnh (Tadãrammana). 

“Trong vô sâc giới, (tất cả xảy ra) với (thêm) một 
ngoại lệ của đạo thứ nhất,...” (CMA, IV, §27, p.182) 

Nếu các bạn còn nhớ phần cuối cùng của chương 
thứ ba, tâm Nhập Lưu Đạo (Sotãpatti-magga) không the 
sanh lên trong vô sâc giới (Arũpãvacara), bởi vì Nhập 
Lưu Đạo chỉ có thể đạt được thông qua lời chỉ dạy hay 
hướng dẫn từ những người khác. Những Phạm thiên vô 
sâc (Arũpãvacara Brahma) không có tai để nghe những 
lời hướng dẫn. Do đó, không thể có tâm Nhập Lưu Đạo 
(Sotãpatti-magga Citta) trong vô sâc giới (Arũpãvacara). 

Và rồi, 

“... tâm sâc giới,...” (CMA, IV, §27, .p.182) 
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Các bạn không thể có tâm sâc giới (Rũpãvacara) 
trong vô sâc giới (Arũpãvacara). Chúng là những tâm 
(Citta) thấp hơn, cho nên chúng biến mất. 

Và, 

tâm cười,...” (CMA, IV, §27, p.182) 

Nó không thể sanh lên vì những vỊ đó không có xác 
thân. Cho nên, họ không thể cười. 

“... và những tâm vô sâc thấp hơn.” (CMA, IV, §27, 
p.182) 

Tức là khi các bạn đạt đến tầng vô sâc 
(Arũpãvacara) thứ hai, thì các bạn không có tâm vô sâc 
(Arũpãvacara) thứ nhất; và khi các bạn đạt đến tầng thứ 
ba, thì các bạn không trải nghiệm tâm thứ nhất và thứ 
hai. Tại tầng thứ tư, các bạn không trải nghiệm những 
tâm vô sâc (Arũpãvacara Citta) thứ nhất, thứ hai và thứ 
ba, vì chúng là những tâm (Citta) thấp hơn và chúng biến 
mất. Khi các bạn đạt đến vị trí cao hơn, thì vỊ trí cũ 
không còn dành cho các bạn nữa. Trong vô sâc giới, 
không có Đạo thứ nhất (Sotãpatti-magga), không có 
những tâm sâc giới (Rũpãvacara Citta), không có tâm 
tiếu sinh (Hasituppãda) và đối với từng tầng vô sâc 
(Arũpãvacara), thì không có những tâm (Citta) của tầng 
vô sâc (Arũpãvacara) thấp hơn. 

“Trong tất cả các cõi, đối với những ai bị khiếm 
khuyết những giác quan nào đó, thì những lộ tâm...” 
(CMA, IV, §28, p.183) 

Tức là tâm thức liên quan đến những lộ tâm. 

“... được kết nối với những môn tương ứng không 
sanh lên.” (CMA, IV, §28, p.183) 
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Tức là, nếu một người không có mât, thì sẽ không có 
tâm nhãn thức và vân vân. Trong sâc giới (Rũpãvacara), 
những vật nào bị mất đi? Tỷ vật, thiệt vật, và thân vật 
mất đi. Cho nên, trong sâc giới (Rũpãvacara), tâm tỷ 
thức, tâm thiệt thức và tâm thân thức không sanh lên. 
Cũng vậy, nếu một người trong cõi dục giới 
(Kãmãvacara) bị mù bẩm sinh, thì người đó không thể có 
tâm nhãn thức và vân vân. 

“Đối với những chúng sanh vô tưởng...” (CMA, IV, 
§28,p.i83) 

Tức là những chúng sanh không có tâm. 

“... thì tuyệt đối không có lộ trình tâm nào.” (CMA, 
IV, §28, p.183) 

Đối với những chúng sanh vô tưởng, thì không có 
tâm ý gì cả, không có tâm (Citta) và không có tâm sở 
(Cetasika) nào cả. 

Tóm lại, có 80 tâm cho dục giới, có 64 tâm cho sâc 
giới (Rũpãvacara) và có 42 tâm cho vô sâc giới 
(Arũpãvacara) (xem CMA, IV, §29, p.183). 

Các bạn có thể tìm ra 64 tâm cho sâc giới 
(Rũpãvacara) không? Bây giờ tìm ra 80 tâm trong dục 
giới (Kãmãvacara) thì dễ. Còn 64 tâm là những tâm gì? 
Bao nhiêu tâm là bất thiện (Akusala)? Mười tâm là bất 
thiện (Akusala). Bao nhiêu tâm là vô nhân (Ahetuka)? 
Các bạn loại bỏ sáu tâm, cho nên chúng ta có mười hai 
tâm là vô nhân (Ahetuka). Bao nhiêu tâm là tịnh hảo dục 
giới (Kãmãvacara Sobhana)? Tám tâm thiện dục giới 
(Kãmãvacara Kusala) và tám tâm duy tác dục giới 
(Kãmãvacara Kiriya) là những tâm tịnh hảo dục giới 
(Kãmãvacara Sobhana). Và rồi những tâm đáo đại 
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(Mahaggata) và Siêu thế (Lokuttara) thì bao gồm những 
tâm thiện sâc giới (Rũpãvacara Kusala), những tâm duy 
tác sâc giới (Rũpãvacara Kiriya), những tâm thiện vô sâc 
(Arũpăvacara Kusala), những tâm duy tác vô sâc 
(Arũpãvacara Kiriya) và tám tâm Siêu thế (Lokuttara). 
Chúng ta có 64 tâm (Citta) có thể sanh lên làm tâm 
khách quan (Vĩthi Citta). Nhưng nếu chúng ta muốn nói 
có bao nhiêu tâm (Citta) nói chung có thể sanh lên, thì 
chúng ta phải cộng thêm năm tâm quả sâc giới 
(Rũpãvacara Vipãka), tức là năm tâm chủ quan 
(Vĩthimutta Citta). Do đó, 64 cộng năm là 69. 

Đối với vô sâc giới (Arũpãvacara) thì có 42. 42 tâm 
là những tâm nào? Có mười tâm bất thiện (Akusala) và 
rồi một tâm vô nhân (Ahetuka). Đó là tâm nào? Tâm 
hướng ý môn (Manodvãrãvajjana) là tâm vô nhân duy 
nhất. Rồi có tám tâm đại thiện dục giới (Kãmãvacara 
Mahãkusala), tám tâm đại duy tác dục giới (Kãmãvacara 
Mahãkiriya) và không có tâm sâc giới (Rũpãvacara) nào. 
Có bốn tâm thiện vô sâc (Arũpãvacara Kusala) và bốn 
tâm duy tác vô sâc (Arũpãvacara Kiriya) và bảy tâm Siêu 
thế (Lokuttara), tức là trừ tâm Nhập Luu Đạo (Sotãpatti- 
magga). Cho nên, chúng ta có 42. 42 tâm này thì giống 
như 42 tâm được nhâc đến trong chương ba ở phần cuối. 
Nếu chúng ta chỉ nói về những tâm (Citta), thì chúng ta 
phải cộng thêm bốn tâm quả vô sâc (Arũpãvacara 
Vipãka). Trong trường hợp đó, thì có 46 tâm (Citta) có 
thể sanh lên. 


Cái này giống như là một cái bẫy. Đôi lúc, chúng ta 
hỏi là có bao nhiêu tâm (Citta) có thể sanh lên và rồi nếu 
các bạn không cẩn thận và nói là 42 hay 64 thì các bạn là 
sai. Nếu chúng ta nói có bao nhiêu tâm khách quan (Vĩthi 
Citta) sanh lên trong sâc giới (Rũpãvacara) và vô sâc giới 
(Arũpãvacara), thì các bạn chỉ nhâc đến những tâm 
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khách quan (Vĩthi Citta) mà không phải những tâm chủ 
quan (Vĩthimutta Citta). Nếu chúng ta nói có bao nhiêu 
tâm (Citta), thì chúng ta phải bao gồm cả những tâm chủ 
quan (Vĩthimutta Citta). Có bao nhiêu tâm chủ quan 
(Vĩthimutta Citta)? Thật ra có chín, tức là năm tâm quả 
sâc giới (Rũpãvacara Vipãka) và bốn tâm quả vô sâc 
(Arũpãvacara Vipãka). Tám tâm đại quả dục giới 
(Kãmãvacara Mahãvipãka) khi làm chức năng hộ kiếp 
(Bhavanga), tục sinh (Patisandhi) và tử (Cuti) thì cũng là 
ngoại lộ, tức là chủ quan (Vĩthimutta). Nhưng chúng có 
một chức năng khác nữa. Chức năng đó là gì? Đó là chức 
năng đăng ký hay na cảnh (Tadãrammana). Khi chúng 
thực hiện chức năng na cảnh (Tadãrammana), thì chúng 
không phải là ngoại lộ. Cho nên, các bạn không lấy đi 
tám tâm đại quả dục giới (Kãmãvacara Mahãvipãka). 
Tám tâm đại quả dục giới (Kãmãvacara Mahãvipãka) đôi 
lúc có thể là chủ quan (tức là ngoại lộ) và đôi lúc là khách 
quan. Nhưng năm tâm quả sâc giới (Rũpãvacara Vipãka) 
và bốn tâm quả vô sâc (Arũpãvacara Vipãka) thì luôn 
luôn là ngoại lộ. Chúng chỉ có ba chức năng - tục sinh 
(Patisandhi), hộ kiếp (Bhavanga) và tử (Cuti). Tám tâm 
quả dục giới hữu nhân (Sahetuka Kãmãvacara Vipãka) có 
bốn chức năng - tục sinh (Patisandhi), hộ kiếp 
(Bhavanga), tử (Cuti) và na cảnh (Tadãrammana). Một 
lần nữa, khi chúng hoạt động như là tâm na cảnh 
(Tadãrammana), thì chúng là không phải là ngoại lộ mà 
là khách quan, nhưng khi chúng hoạt động như là tục 
sinh (Patisandhi), hộ kiếp (Bhavanga) và tử (Cuti), thì 
chúng là ngoại lộ. Vì nói chung, chúng là khách quan, 
cho nên chúng ta cũng không loại chúng ra khi chúng ta 
nói ngoại lộ (Vĩthimutta). 

Điều này cũng đúng cho hai tâm quan sát thọ xả vô 
nhân (Ahetuka Upekkhã Santĩrana Citta). Chúng hoạt 
động cả trong tiến trình ngoại lộ (Vĩthimutta) và tiến 
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trình tâm khách quan (Vĩthi). Trong tiến trình tâm khách 
quan (Vĩthi), chúng có chức năng là quan sát (Santĩrana) 
hay là na cảnh (Tadãrammana). Trong tiến trình ngoại lộ 
(Vĩthimutta), chúng có chức năng là tục sinh 
(Patisandhi), hộ kiếp (Bhavanga) và tử (Cuti). 

Như vậy, đối với dục giới (Kãmãvacara), chúng ta có 
bao nhiêu tâm (Citta)? Có 8o tâm. Có bao nhiêu tâm 
khách quan (Vĩthi Citta)? Có 8o tâm khách quan. Có bao 
nhiêu tâm (Citta) trong sâc giới (Rũpãvacara)? Có 64 
cộng năm, tức là 69 tâm (Citta). Có bao nhiêu tâm khách 
quan (Vĩthi Citta)? Có 64 tâm khách quan (Vĩthi Citta). 
Có bao nhiêu tâm (Citta) trong vô sâc giới 
(Arũpãvacara)? Có 46, tức là 42 cộng bốn. Có bao nhiêu 
khách quan (Vĩthi Citta)? Có 42. 

Bây giờ đến phần tổng kết: 

“Cho nên, tiến trình tâm thức được kết nối với sáu 
môn tùy theo tình huống cứ tiếp tục không gián đoạn 
chừng nào đời sống vẫn còn tiếp diễn,...” (CMA, IV, §30, 
p.184) 


Những lộ tâm (Vĩthi) này cứ tiếp diễn chừng nào đời 
sống vẫn còn, tức là trong đời sống này. Thật ra, chúng 
cũng tiếp tục sanh lên và mất đi trong đời sống kế tiếp. 

“... được xen kẻ bởi những tâm hữu phần.” (CMA, 
IV, §30, p.184) 

Những lộ tâm (Vĩthi) không đi theo sát nhau. Luôn 
luôn phải có những sát-na hữu phần (Bhavanga) giữa 
những lộ tâm (Vĩthi). Ví dụ, lộ nhĩ thức không thể đi theo 
ngay sau lộ nhãn thức. Trước hết, phải có lộ nhãn thức. 
Rồi phải có những sát-na hữu phần (Bhavanga) xen vào, 
đôi lúc có đến hàng triệu sát-na. Cho nên, những lộ tâm 
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này diễn tiếp suốt đời sống của chúng ta và chỉ bị ngât 
quãng bởi những sát-na hữu phần (Bhavanga). Như vậy, 
những sát-na hữu phần (Bhavanga) này thì giống như 
những vùng đệm giữa những lộ tâm. Đó là lý do tại sao ở 
trong nước chúng tôi, khi lập biểu đồ lộ tâm, chúng tôi 
đặt những số không cả trước và sau những sát-na hữu 
phần (Bhavanga) để chỉ ra rằng có những sát-na hữu 
phần (Bhavanga) đi trước và đi sau mỏi lộ tâm. 

Đến đây là kết thúc chương thứ tư. Chúng ta có thể 
dừng ở đây hay chúng ta có thể tiếp tục nếu các bạn 
muốn đi vào chi tiết về những hạng người khác nhau. 
Kiến thức hiện tại của các bạn đủ để giúp các bạn hiểu về 
những hạng người một cách chung chung - người phàm 
tam nhân (Tihetuka Puthujjana) nói chung, người Nhập 
Lưu (Sotãpanna) nói chung và vân vân. Sau khi đã làm 
quen như vậy, các bạn có thể tiếp tục đi sâu vào những lý 
giải và CỐ gắng tìm xem có bao nhiêu tâm dành cho người 
phàm tam nhân (Tihetuka Puthujjana) có thiền (Jhãna) 
và không có thiền (Jhãna) và vân vân. Các bạn cũng có 
thể xem bảng nêu trên trang 182 của cuốn CMA và tìm 
hiểu về điều này (xem CMA, IV, Table 4.5, p.182). Những 
bảng nêu thì rất tiện dụng và rất tốt cho việc tham khảo 
nhanh. 

Các bạn có quen thuộc với những loại tâm (Citta) 
khác nhau không? Các bạn hãy nghĩ về những loại tâm 
khác nhau đi. Chúng là mười hai tâm bất thiện (Akusala 
Citta), mười tám tâm vô nhân (Ahetuka Citta), 24 tâm 
dục giới tịnh hảo (Kãmãvacara Sobhana), mười lăm tâm 
sâc giới (Rũpãvacara Citta), mười hai tâm vô sâc 
(Arũpăvacara Citta) và 40 tâm Siêu thế (Lokuttara Citta). 

Những tâm nào là tâm dục giới (Kãmãvacara)? Có 
tất cả bao nhiêu? Có 54. Chúng là mười hai tâm bất thiện 
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(Akusala), mười tám tâm vô nhân (Ahetuka) và 24 tâm 
dục giới tịnh hảo (Kãmãvacara Sobhana). 

Những tâm nào là tâm đáo đại (Mahaggata)? Có 27 
tâm: mười lăm tâm sâc giới (Rũpãvacara) và mười hai 
tâm vô sâc (Arũpãvacara). 

Các bạn gọi 54 tâm dục giới (Kãmãvacara) và 27 
tâm đáo đại (Mahaggata) là gì? Chúng được gọi là những 
tâm hiệp thế (Lokiya Citta), cho nên chúng ta có 81 tâm 
hiệp thế. 

Nói ngân gọn thì có bao nhiêu tâm Siêu thế 
(Lokuttara Citta)? Có tám. Nói chi tiết thì có bao nhiêu? 
Có 40. 

Tâm Đáo Đại (Mahaggata Citta) Và Tâm Siêu 
Thế (Lokuttara Citta) 


Trong những tâm đáo đại và tâm Siêu thế, thì có 
bao nhiêu tâm thiền (Jhãna) thứ nhất? Có mười một. 

Có bao nhiêu tâm thiền (Jhãna) thứ hai? Có mười 

một. 

Có bao nhiêu tâm thiền (Jhãna) thứ ba? Có mười 

một. 

Có bao nhiêu tâm thiền (Jhãna) thứ tư? Có mười 

một. 


Và có bao nhiêu tâm thiền (Jhãna) thứ năm? Có 23, 
tức là bao gồm ba tâm sâc giới (Rũpãvacara Citta), mười 
hai tâm vô sâc (Arũpãvacara Citta) và tám tâm thiền 
(Jhãna Citta) từ những Đạo (Magga) và Quả (Phala). 
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Tâm Bất Thiện (Akusala Citta) 

Chúng ta cần biết cái gì? Có mười hai tâm bất thiện 
(Akusala). Có bao nhiêu tâm được đi kèm theo bởi thọ hỷ 
(Somanassa)? Bốn tâm được đi kèm theo bởi thọ hỷ 
(Somanassa). 

Bao nhiêu tâm được đi kèm theo bởi thọ xả 
(Upekkhã)? Sáu tâm được đi kèm theo bởi thọ xả 
(Upekkhã). 

Bao nhiêu tâm được đi kèm theo bởi thọ ưu 
(Domanassa)? Hai tâm được đi kèm theo bởi thọ ưu 
(Domanassa). 

Tâm Vô Nhân (Ahetuka Citta) 

Có bao nhiêu tâm vô nhân (Ahetuka Citta) được đi 
kèm theo bởi thọ hỷ (Somanassa)? Hai tâm được đi kèm 
theo bởi thọ hỷ (Somanassa): đó là tâm tiếu sinh 
(Hasituppãda) và một tâm quan sát (Santĩraụa). 

Bao nhiêu tâm được đi kèm theo bởi thọ xả 
(Upekkhã)? Mười bốn tâm được đi kèm theo bởi thọ xả 
(Upekkhã). 

Bao nhiêu tâm được đi kèm theo bởi thọ khổ 
(Dukkha)? Một tâm được đi kèm theo bởi thọ khổ 
(Dukkha). 

Bao nhiêu tâm được đi kèm theo bởi thọ lạc 
(Sukha)? Một tâm được đi kèm theo bởi thọ lạc (Sukiia). 

Tâm Dục Giới Tịnh Hảo (Kãmãvacara 
Sobhana Citta) 

Trong số 24 tâm dục giới tịnh hảo (Kãmãvacara 
Sobhana), có bao nhiêu tâm được đi kèm theo bởi thọ hỷ 
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(Somanassa)? Mười hai tâm được đi kèm theo bởi thọ hỷ 
(Somanassa). 

Bao nhiêu tâm được đi kèm theo bởi thọ xả 
(Upekkhã)? Mười hai tâm được đi kèm theo bởi thọ xả 
(Upekkhã). 

Tâm Sắc Giới (Rũpãvacara Citta) 

Trong số mười lăm tâm sâc giới (Rũpãvacara), có 
bao nhiêu tâm được đi kèm theo bởi thọ hỷ 
(Somanassa)? Mười hai tâm được đi kèm theo bởi thọ hỷ 
(Somanassa). 

Bao nhiêu là thọ xả (Upekkhã)? Ba tâm được đi kèm 
theo bởi thọ xả (Upekkhã). 

Tâm Vô Sắc (Arũpãvacara Citta) 

Trong số mười hai tâm vô sâc (Arũpãvacara), có bao 
nhiêu tâm được đi kèm theo bởi thọ hỷ (Somanassa)? 
Không có tâm nào được đi kèm theo bởi thọ hỷ 
(Somanassa). 

Bao nhiêu tâm được đi kèm theo bởi thọ xả 
(Upekkhã)? Mười hai tâni được đi kèm theo bởi thọ xả 
(Upekkhã). 

Tâm Đạo (Magga Citta) 

Trong số hai mươi tâm Đạo (Magga Citta), có bao 
nhiêu tâm được đi kèm theo bởi thọ hỷ (Somanassa)? 
Mười sáu tâm được đi kèm theo bởi thọ hỷ (Somanassa). 

Bao nhiêu tâm được đi kèm theo bởi thọ xả 
(Upekkhã)? Bốn tâm được đi kèm theo bởi thọ xả 
(Upekkhã). 
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Tâm Quả (Phala Citta) 

Trong số hai mươi tâm Quả (Phala Citta), có bao 
nhiêu tâm được đi kèm theo bởi thọ hỷ (Somanassa)? 
Mười sáu tâm được đi kèm theo bởi thọ hỷ (Somanassa). 

Bao nhiêu tâm được đi kèm theo bởi thọ xả 
(Upekkhã)? Bốn tâm được đi kèm theo bởi thọ xả 
(Upekkhã). 

121 Tâm 

Trong 121 tâm, có bao nhiêu tâm (Citta) được đi 
kèm theo bởi thọ hỷ (Somanassa)? 62 tâm (Citta) được đi 
kèm theo bởi thọ hỷ (Somanassa). 

Và bao nhiêu tâm được đi kèm theo bởi thọ xả 
(Upekkhã)? 55 tâm được đi kèm theo bởi thọ xả 
(Upekkhã). 

Thọ ưu (Domanassa) sanh lên với bao nhiêu tâm 
(Citta)? Nó sanh lên với chỉ hai tâm (Citta). 


Thọ khổ (Dukkha) sanh lên với bao nhiêu tâm 
(Citta)? Nó sanh lên với chỉ một tâm (Citta). 

Thọ lạc (Sukha) sanh lên với bao nhiêu tâm (Citta)? 
Nó sanh lên với chỉ một tâm (Citta). 

Nhân (Hetu) 

Chúng ta hãy tìm xem về nhân (Hetu). Trong mười 
hai tâm bất thiện (Akusala Citta), có bao nhiêu tâm được 
đi kèm theo bởi hai nhân (Hetu)? Mười tâm được đi kèm 
theo bởi hai nhân (Hetu). 

Bao nhiêu tâm được đi kèm theo bởi một nhân 
(Hetu)? Hai tâm được đi kèm theo bởi một nhân (Hetu). 
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“Hai nhân (Hetu)” ở đây là tham (Lobha) và si (Moha) 
hay sân (Dosa) và si (Moha). Một nhân (Hetu) có nghĩa 
là si (Moha). 

Chúng ta sẽ bỏ qua những tâm vô nhân (Ahetuka) vì 
chúng không có nhân. 

Rồi trong 24 tâm dục giới tịnh hảo (Kãmãvacara 
Sobhana Citta), có bao nhiêu tâm được đi kèm theo bởi 
hai nhân (Hetu)? Mười hai tâm được đi kèm theo bởi hai 
nhân (Hetu). 

Bao nhiêu tâm được đi kèm theo bởi ba nhân 
(Hetu)? Mười hai tâm được đi kèm theo bởi ba nhân 
(Hetu). “Hai nhân (Hetu)” ở đây là vô tham (Alobha) và 
vô sân (Adosa). “Ba nhân (Hetu)” có nghĩa là vô tham 
(Alobha), vô sân (Adosa) và vô si (Amoha). 


Những tâm đáo đại (Mahaggata Citta) và Siêu thế 
(Lokuttara Citta) thì luôn luôn có ba nhân (Hetu). Những 
tâm (Citta) này được đi kèm theo bởi vô tham (Alobha), 
vô sân (Adosa) và vô si (Amoha). 

Chức Năng 


Các bạn có muốn nói về chức năng không? Những 
tâm bất thiện (Akusala Citta) có chức năng gì? Chúng có 
chức năng đổng lực (Javana). 

Rồi tâm nhãn thức thì sao? Nó có một chức năng là 

thấy. 

Rồi tâm nhĩ thức thì sao? Nó có một chức năng là 
nghe. 

Rồi tâm tỷ thức thì sao? Nó có chức năng ngửi. 

Rồi tâm thiệt thức thì sao? Nó có chức năng nếm. 
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Rồi tâm thân thức thì sao? Nó có một chức năng là 
đụng chạm. 

Rồi hai tâm tiếp thâu có một chức năng. Chức năng 
gì? Chúng có chức năng tiếp nhận. 

Tâm quan sát thọ hỷ (Somanassa Santĩraụa) có bao 
nhiêu chức năng? Nó có hai chức năng. Chúng là gì? 
Chúng là quan sát (Santĩrana) và na cảnh 
(Tadãrammaụa). 

Và rồi hai tâm quan sát thọ xả (Upekkhã Santĩraụa) 
có bao nhiêu chức năng? Chúng có năm chức năng: tục 
sinh (Patisandhi), hộ kiếp (Bhavanga), tử (Cuti), quan sát 
(Santĩraụa) và na cảnh (Tadãrammaụa). 

Tâm hướng ngũ môn (Pancadvãrãvajjana) có một 
chức năng. Đó là chức năng gì? Nó có chức năng hướng 
tâm (Avajjana). 

Tâm hướng ý môn (Manodvãrãvajjana) có bao 
nhiêu chức năng? Nó có hai chức năng. Chúng là gì? 
Chúng là hướng tâm và đoán định. 

Tâm tiếu sinh (Hasituppãda) có một chức năng là 
đổng lực (Javana). 

Và rồi những tâm thiện dục giới (Kãmãvacara 
Kusala) có một chức năng là đổng lực (Javana). 

Còn những tâm quả dục giới hữu nhân (Sahetuka 
Kãmãvacara Vipãka) thì sao? Chúng có bốn chức năng: 
tục sinh (Patisandhi), hộ kiếp (Bhavanga), tử (Cuti) và na 
cảnh (Tadãrammaụa). 
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Rồi những tâm đại duy tác dục giới (Kãmãvacara 
Mahãkiriya) có bao nhiêu chức năng? Chúng chỉ có một 
chức năng là đổng lực (Javana). 

Những tâm thiện sâc giới (Rũpãvacara Kusala Citta) 
có bao nhiêu chức năng? Chúng có một chức năng là 
đổng lực (Javana). 

Những tâm quả sâc giới (Rũpãvacara Vipãka) có 
bao nhiêu chức năng? Chúng có ba chức năng: tục sinh 
(Patisandhi), hộ kiếp (Bhavanga) và tử (Cuti). 

Những tâm duy tác sâc giới (Rũpãvacara Kiriya 
Citta) có bao nhiêu chức năng? Chúng có một chức năng 
là đổng lực (Javana). 

Và những tâm thiện vô sâc (Arũpãvacara Kusala 
Citta) có bao nhiêu chức năng? Chúng có một chức năng 
là đổng lực (Javana). 

Những tâm quả vô sâc (Arũpãvacara Vipãka Citta) 
có bao nhiêu chức năng? Chúng có ba chức năng: tục 
sinh (Patisandhi), hộ kiếp (Bhavanga) và tử (Cuti). 

Những tâm duy tác vô sâc (Arũpãvacara Kiriya 
Citta) có bao nhiêu chức năng? Chúng có một chức năng 
là đổng lực (Javana). 

Tất cả những tâm Đạo (Magga Citta) có bao nhiêu 
chức năng? Chúng có một chức năng là đổng lực 
(Javana). 

Những tâm Quả (Phala Citta) có bao nhiêu chức 
năng? Chúng chỉ có một chức năng là đổng lực (Javana). 

Chúng ta sẽ dừng ở đây. 

[Kẽt Thúc Chương Bổh] 
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5. Chương Nám 
5,1, Những Cảnh Gỉớỉ Hỉện Hữu 

Hôm nay, chúng ta học đến chương thứ năm. 
Chương thứ năm được gọi là “Vĩthimuttasangaha” (Ngoại 
Lộ Tập Yếu). Chương này chủ yếu bàn về hay liên quan 
đến những cái được gọi là ngoại lộ hay tâm thức nằm 
ngoài lộ tâm (Vĩthi). Nhưng thật ra, nó cũng sẽ có liên 
quan đến những đề tài khác nữa. 


Chương này được chia ra làm bốn phần: 

• Phần đầu bàn về bốn cảnh giới hiện hữu; 

• Phần thứ hai bàn về bốn phương thức hay bốn 
chế độ tái sinh (Patisandhi); 

• Phần thứ ba bàn về bốn loại nghiệp (Kamma); 

• Phần thứ tư bàn về bốn loại tử, rồi thì tục sinh 
(Patisandhi) trong kiếp sống tiếp theo. 

Phần thứ nhất liên quan đến những cảnh giới hiện 
hữu. Có bốn cảnh giới hiện hữu hay nói chi tiết thì có 31 
cảnh giới hiện hữu. Điều được ghi nhận là có 31 cảnh giới 
hiện hữu. Thật ra, chúng được kết nối với các loại tâm. 
Các bạn đã biết râng một vài tâm có thể sanh lên trong 
dục giới (Kãmãvacara), một vài tâm có thể sanh lên trong 
sâc giới (Rũpãvacara) và một vài tâm có thể sanh lên 
trong vô sâc giới (Arũpãvacara). Do đó, theo Thắng Pháp 
(Abhidhamma) thì 31 cảnh giới thật sự có hiện hữu, tức 
là chúng có sự trải nghiệm khách quan và riêng biệt. 
Chúng giống như những ngôi nhà. Chúng sanh tái sanh 
vào những cảnh giới đó, và khi họ tái sanh vào những 
cảnh giới đó, họ tái sanh bâng tâm quả nhất định nào đó 
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mà được gọi là tâm tục sinh (Patisandhi Citta). Không 
phải tất cả những tâm tục sinh (Patisandhi Citta) đều có 
thể sanh lên trong mỗi một cảnh giới. Trong một vài 
cảnh giới, chỉ có thể có một loại tâm quả, nhưng trong 
những cảnh giới khác thì có thể có nhiều hơn một. 

Trước hết, 31 cảnh giới hiện hữu có thể được chia ra 
thành bốn: những đọa xứ (Apãya), thiện thú dục giới 
(Kãma-sugati), sâc giới (Rũpãvacara) và vô sâc giới 
(Arũpãvacara). 

5.1.1. Bốh Đọa Xứ (Apãya) 

Bốn cảnh giới đầu tiên được gọi là Apãya. Chúng ta 
thường thường dịch Apãya là những trạng thái đau khổ vì 
không có hạnh phúc hay an lạc trong những cảnh giới đó. 
Cho nên, chúng được gọi là Apãya. Có nhiều ý nghĩa khác 
nhau dành cho từ Apãya, nhưng tôi nghĩ chúng ta sẽ chỉ 
đi theo sự hướng dẫn trong cuốn Cẩm Nang. “Apãya” có 
nghĩa là vâng bóng hạnh phúc. Trong những cảnh giới 
này, hầu như không có hạnh phúc hay an lạc gì cả. Vì hầu 
hết là đau khổ, cho nên chúng được gọi là Apãya. Từ này 
đến từ “Apa” và “Aya”. “Apa” có nghia là khổng có hay 
vâng bóng. “Aya” ở đây có nghĩa là hạnh phúc hay an lạc. 
Đây là những trạng thái hay cảnh giới mà sự đau khổ 
thống trị. 


Có tất cả bốn cảnh giới khổ hay bốn đọa xứ (Apãya). 
Cảnh giới thứ nhất là Niraya. Niraya được dịch là địa 
ngục. Niraya và Apãya là như nhau. “Ni” và “Aya”: “Ni” ở 
đây cũng mang nghĩa phủ định, tức là không có hạnh 
phúc. Đây là cảnh giới hiện hữu thấp nhất. 

Những ai làm việc ác thì tái sanh vào địa ngục 
(Niraya). Trong Phật giáo, địa ngục không phải là vĩnh 
hằng. Địa ngục thì giống như một trại tù. Các bạn phạm 
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tội gì đó và rồi các bạn phải bị phạt bàng cách ở tù. Rồi 
thì các bạn sẽ ra tù sau khi án phạt kết thúc. Cũng theo 
cách đó, một người làm bất thiện (Akusala) tái sanh vào 
địa ngục hay vào những trạng thái khổ (Apãya) khác. 
Người đó sẽ chịu hình phạt trong một thời gian. Sau đó, 
người đó có thể thoát ra hay có thể tái sanh làm người 
hay thậm chí làm Thiên nhân (Deva). Chúng sanh có 
nguồn tích trữ về nghiệp thiện (Kusala) và nghiệp bất 
thiện (Akusala Kamma). Sau này, khi chúng ta nghiên 
cứu về nghiệp (Kamma), thì các bạn sẽ hiểu râng có loại 
nghiệp (Kamma) cho quả ngay trong kiếp sống này, có 
loại nghiệp (Kamma) cho quả trong kiếp sống thứ nhất 
sau kiếp sống này, có loại nghiệp (Kamma) cho quả bât 
đầu từ kiếp sống thứ hai sau kiếp sống này và vân vân. 
Một trong những nghiệp (Kamma) tích trữ này có thể 
giúp những chúng sanh trong những cảnh giới khổ 
(Apãya) này. Họ sẽ tái sanh trở lại làm người hay thậm 
chí làm Thiên nhân (Deva). Trong Phật giáo, địa ngục 
không phải là vĩnh cửu. Nó chỉ là tạm thời, nhưng cái 
“tạm thời” đó có thể là hàng triệu và hàng triệu năm. 

Địa ngục (Niraya) được ghi nhận là nàm ở trong 
lòng trái đất. Trái đất được xem là sâu 24.000 Yojanai. 
12.000 Yojana đầu tiên được ghi nhận là bâng sâc. Phía 
trên đó là đất; cho nên, chúng ta có đất sâc và đất đất. 
Địa ngục (Niraya) được ghi nhận là nâm trên nền sâc của 
trái đất. Địa ngục (Niraya) thì ở phía trong trái đất. Có 
những người bị nuốt chửng bởi trái đất, như Devadatta. 
Kinh sách ghi lại rằng Devadatta đã bị đất rút và rơi vào 
địa ngục, tầng địa ngục thấp nhất của những địa ngục 
(Niraya). Cho nên, địa ngục (Niraya) có nơi chốn rõ ràng 
của nó. 


1ND: 1 Yojana = 7 dặm Anh, tức là khoảng 11,3 km. 
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Ba đọa xứ còn lại là Tiracchãna-yoni, Pettivisaya và 
Asurakãya. Các bạn có thể xem bảng nêu trong sách (xem 
CMA, V, Table 5.1, p.187). “Tiracchãna-yoni” có nghĩa là 
bàng sanh. “Pettivisaya” có nghĩa là những Peta. Từ 
“Peta” được dịch là ngạ quỷ hay ma đói. “Asurakãya” có 
nghĩa là nhóm của những Asura, tức là A-tu-la. A-tu-la 
(Asura) cũng là một loại Peta. ở đây, chúng được phân 
biệt với ngạ quỷ (Peta). Ngạ quỷ luôn luôn đau khổ vì đói 
và khát. Kinh sách ghi lại rằng họ không thể có đầy đủ 
được. Họ luôn luôn đói và khat. Thậm cM khi một ai đó 
cho họ một cái gì đó để ăn và uống, thì do quả của nghiệp 
(Kamma) quá khứ của họ, những thứ đó sẽ biến thành 
lửa hay một thứ nào khác chứ không còn là thực phẩm 
nữa. Những hạng này được gọi là ngạ quỷ (Peta). 

Bây giờ đến Asurakãya: có hai loại A-tu-la (Asura). 
Có A-tu-la thiên và A-tu-la quỷ. ở đây muốn nói đến A- 
tu-la quỷ. Chúng giống như ngạ quỷ (Peta), nhưng có sự 
khác nhau ở chỗ là chúng đôi lúc có tận hưởng một dạng 
hạnh phúc nào đó và những lúc khác thì lại đau khổ; 
chúng có những dạng đau khổ khác. Cho nên, những 
chúng sanh tái sanh vào nhóm của những A-tu-la 
(Asurakãya) thì có thể không quá tệ như những chúng 
sanh tái sanh làm ngạ quỷ (Peta) và những chúng sanh 
tái sanh vào địa ngục (Niraya). Đôi lúc chúng có tận 
hưởng những điều tốt đẹp và những lúc khác thì chúng 
đau khổ. 

Còn một loại A-tu-la (Asura) khác nữa. Họ được gọi 
là A-tu-la thiên (Deva Asura). Họ là những kẻ đối nghịch 
với các Thiên nhân (Deva). Các bạn có thể tìm thấy sự 
đấu chiến giữa Thiên chúng (Deva) và A-tu-la thiên 
(Asura) trong một vài bài kinh. Tôi nghĩ là các bạn quen 
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thuộc với bài kinh Đầu Lá CỜI (Dhajagga Sutta). Trong 
bài kinh Đầu Lá Cờ (Dhajagga Sutta), có nhâc đến Thiên 
chúng (Deva) và A-tu-la thiên (Asura) đánh nhau. Đức 
trời Đế-thích đã nói với những tùy tùng của mình ràng: 
“Nếu các ngươi kinh sợ, hãy nhìn lên lá cờ của ta. Hãy 
nhìn lên lá cờ của ta nếu các ngươi kinh sợ, và nỗi sợ hãi 
sẽ tan biến.” Điều được ghi nhận lại ràng, trong cuộc 
chiến giữa Thiên chúng (Deva) và A-tu-la thiên (Asura) 
thì không có người thống trị, không có người chiến 
thắng. Đôi lúc, Thiên chúng (Deva) thắng. Đôi lúc, A-tu- 
la thiên (Asura) thắng. Không có sự tàn sát. Họ chỉ bỏ 
chạy. Đó là một câu chuyện khá dài. Tôi không thể kể hết 
cho các bạn ở đây được. 

Ba cảnh giới này thuộc vào bốn đọa xứ (Apãya). Các 
bạn đã biết về bàng sanh (Tiracchãna-yoni). Những thú 
vật thì không có cõi hay nơi tồn tại riêng biệt. Chúng 
sống chung với loài người. Ma đói cũng sống trong cùng 
cõi với loài người. Những loài A-tu-la (Asurakãya) cũng 
vậy. Ba loài này không có nơi tồn tại hay cõi riêng biệt. 
Tức là chúng sống chung với loài người. Chúng sống 
trong rừng núi hay làng mạc hay thôn xóm. Bốn cảnh 
giới này được gọi là những đọa xứ (Apãya). Bốn đọa xứ 
thì luôn luôn đầy những đau khổ. 

5.1.2. Cõi Nhân Loại 

Cùng với những hạng ngạ quỷ (Peta), A-tu-la 
(Asura) và bàng sanh, thì có thêm nhân loại (Manussa). 
“Manussa” có nghĩa là nhân loại. Nhân loại được gọi là 
Manussa vì họ có tâm ý mạnh và sâc bén. Từ “Manussa” 
có nghĩa đen là những ai có tâm trí phát triển và sâc bén. 
Cho nên, nếu là tốt, nhân loại có thể đạt đến phẩm vỊ của 


1ND: Bài kinh Đầu Lá Cờ trong Tương ưng Bộ Tập 1 do Cố Hòa 
Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. 
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Phật Toàn Giác, và nếu là xấu, họ có thể thực hiện bất kỳ 
tội lỗi ghê tởm nào và do đó, họ có thể đi xuống A-tỳ 
(Avĩci) địa ngục, tức là nơi thấp nhất. Loài người có khả 
năng làm điều tốt nhất và làm điều xấu nhất. Điều được 
ghi nhận là chỉ có loài người mới có thể trở thành Phật; 
Thiên chúng và Phạm thiên không có khả năng đó. Loài 
người sống trên mặt đất. 

5.1.3. Sáu Cõi Thiên Giới (Deva) 

ở phía trên cõi nhân loại có sáu cõi thiên giới 
(Deva). Cõi thứ nhất được gọi là cõi Tứ Đại Thiên Vương 
(Cãtummahãrãjikã). Từ này đến từ “Catu” có nghĩa là 
bốn và “Mahãrãja” có nghĩa là đại vương. Bốn thiên 
vương là những vỊ vua trời trong bốn phương. 

Theo các Chánh Sớ thì một thế giới bao gồm những 
hòn đảo lớn hay bốn đại lục địa. Ngay giữa bốn đại lục 
địa này thì có cái được gọi là núi Meru (hay núi Sineru). 
Bốn vị vua này canh giữ bốn hướng. Vua Dhatarattha ngự 
trị ở hướng đông. Vua VirũỊhaka ngự trị ở phía nam. Vua 
Virũpakkha ngự trị ở phía tây. Vua Vessavana ngự trị ở 
phía bâc. Kinh sách ghi lại rằng các vỊ này là vua tương 
ứng của các loài: Gandhabba, Kumbhanda, Nãga và 
Yakkha. Gandhabba là những ca sĩ hay nhạc sĩ thiên giới. 
Kumbhanda là một loại thiên thần khác. Nãga là những 
con rân hay những con rồng. Yakkha cũng là những loài 
phi nhân. Cảnh giới mà bốn vỊ thiên vương này và cư dân 
của họ sinh sống được gọi là cõi Tứ Đại Thiên Vương 
(Cãtummahãrãjikă). Họ sống từ chân của núi Meru cho 
đến giữa chừng núi Meru. 

ở phía trên họ là cõi Tam Thập Tam (Tãvatirnsa). 
Các bạn đã quen thuộc với cõi Tam Thập Tam 
(Tãvatiĩựsa). Đó là nơi Đức Phật đã ngự đến và thuyết 
giảng Thắng Pháp (Abhidhamma) cho Thiên chúng. 
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Tãvatimsa được giải thích là đến từ từ “Ti-timsa”, có 
nghĩa là 33. Ba mươi ba người này, khi còn là nhân loại, 
đã làm việc công đức cho cộng đồng. Họ đã làm và sửa 
chữa đường sá. Họ xây dựng nhà nghỉ. Họ giúp đỡ mọi 
người. Kết quả là họ đã tái sanh về Thiên giới. Cảnh giới 
họ tái sanh vào được gọi là cõi Tam Thập Tam 
(Tãvatiĩựsa). Cho nên, từ “Ti-tiinsa” đã đổi thành từ 
“Tãvatiinsa”. Nhưng các Sớ Giải lại nói râng đó chỉ là một 
cái tên bởi vì trong tất cả các thế giới khác cũng có cõi 
Tam Thập Tam (Tãvatiinsa) chứ không phải chỉ có trong 
thế giới này. Cho nên, Tam Thập Tam (Tãvatirnsa) chỉ là 
cái tên của cõi đó, tức là cái nơi mà vua trời Sakka sinh 
sống. Cõi Tam Thập Tam (Tãvatirnsa) ngự trên đỉnh của 
núi Meru. Cho nên, những Thiên cung trong cõi Tam 
Thập Tam (Tãvatirnsa) nâm ngay trên núi và cũng có 
nằm trong không gian. Chúng sanh trong cõi này có thể 
được gọi là cả địa cư thiên và không cư thiên. Những 
Thỉên nhân trong cõi Tứ Đm Thiên Vương 
(Cãtummahãrãjikã) là địa cư. Nhân loại (Manussa) cũng 
là địa cư. 

ở phía trên cõi Tam Thập Tam (Tãvatirnsa) là cõi 
Dạ Ma (Yãmã). Yãmã có nghĩa là hạnh phúc hay an vui 
tột độ. Vị vua của cõi đó được gọi là Suyãma. 

ở phía trên cõi Dạ Ma (Yãmã) là cõi Đấu Suất 
(Tusitã). Cõi Đấu Suất (Tusitã) thì rất quen thuộc đối với 
các bạn. Mẫu thân của Đức Phật ở đó. Bà đã qua đời bảy 
ngày sau khi hạ sinh ra Ngài. Bà đã tái sanh làm một 
Thiên nam ở cõi Đấu Suất (Tusitã). Cõi Đấu Suất (Tusitã) 
được xem là tốt nhất trong sáu cõi Thiên giới bởi vì các vị 
Bồ-tát (Bodhisatta) luôn luôn tái sanh vào cõi này trước 
khi các Ngài tái sanh vào cõi nhân loại. Cõi Đấu Suất 
(Tusitã) thì giống như là một nơi Pháp Bảo (Dhamma) 
cho Thiên chúng. Nhiều người ước nguyện được tái sanh 
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vào cõi Đấu Suất (Tusitã), để họ có thể được lâng nghe 
Pháp Bảo thuyết giảng bởi các vỊ Bồ-tát (Bodhisatta). Các 
bạn có nhớ câu chuyện về người thiện nam tên là 
Dhammika khi ông ta gần qua đời không? Các Thiên 
nhân đã đến gặp ông và thỉnh ông tái sanh về cõi trời của 
họ. Rồi ông ta hỏi những người xung quanh là cõi nào thì 
tốt. Mọi người nói: “Cõi Đấu Suất (Tusitã) thì tốt.” Cho 
nên ông đã nói: “Nguyện cho vòng hoa này rơi và gân vào 
cỏ xe từ cõi Đấu Suất (Tusitã).” Và vòng hoa đã gân vào 
cỏ xe từ cõi Đấu Suất (Tusitã). Cõi Đấu Suất (Tusitã) là 
một cõi trời tốt để tái sanh vào. 

Tiếp theo là cõi Hóa Lạc Thiên (Nimmãnaratĩ). 
“Nimmãna” có nghĩa là sự tạo ra. “Rati” có nghĩa là khoái 
lạc. Cho nên, Nimmãnaratĩ có nghĩa là sự khoái lạc trong 
những cái mình tự tạo ra. Tức là những chúng sanh này 
tạo ra niềm vui cho chính mình khi nào họ muốn tận 
hưởng. Họ thích thú với những sáng tạo này. Nếu các 
bạn muốn tận hưởng cái gì đó, các bạn không cần đi đến 
gặp người khác. Các bạn chỉ biến tạo ra niềm vui đó cho 
chính mình. Những chúng sanh như vậy được gọi là 
Nimmãnaratĩ. Họ có năng lực tạo ra những sản phẩm 
dục lạc chỉ bâng tư tưởng của họ, tức là chỉ cần suy nghĩ 
đến những điều đó. 

Rồi đến cõi thứ sáu, cõi cao nhất của những cảnh 
giới Thiên chúng (Deva), là cõi Tha Hóa Tự Tại 
(Paranimmitavasavattĩ). “Para” có nghĩa là những người 
khác. “Nimmita” có nghĩa là được tạo ra. “Para-nimmita” 
có nghĩa là được tạo ra bởi những người khác. 
“Vasavattĩ” có nghĩa là khiến những người khác đi theo 
hay làm theo ước muốn của họ. Tức là họ có quyền lực 
trên thứ được tạo ra bởi những người khác. 

ở đây, trong CMA, có nói như sau: 
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“Những Thiên nhân trong cõi Tha Hóa Tự Tại 
(Paranimmitavasavattĩ) không tự tạo ra những vật như 
vậy,...” (CMA, V, Guide to §5, p.191) 

Thật ra, nó có nghĩa là họ không tự tạo ra những vật 
để hưởng thụ, mà họ lại để cho những người khác, tức là 
những tùy tùng của họ, tạo ra những vật đó cho họ. Tôi 
nghĩ, không phải là họ không thể tự tạo ra, mà là họ 
không màng đến việc tạo ra hay họ không bận tâm tự tạo 
ra. Họ để những người khác tạo ra cho họ. 

Những Thiên nhân (Deva) trong những cõi Thiên 
giới thứ năm và thứ sáu này thì khác nhau. Trong cõi 
Thiên giới thứ năm, những Thiên nhân (Deva) tạo ra vật 
dụng cho chính họ. Trong cõi Thiên giới thứ sáu, những 
Thiên nhân (Deva) thì lười nhác hơn. Họ không tự tạo ra 
vật dụng cho họ. Họ để cho những vỊ Thiên nhân khác 
thấp kém hơn tạo ra cho họ. Điều được ghi nhận là 
những vị Thiên nhân thấp kém hơn luôn luôn biết những 
vỊ Thiên nhân cao cấp này nghĩ và muốn gì, cho nên họ 
sẽ tạo ra thứ để thỏa mãn những vị Thiên nhân cao cấp. 
Nếu các bạn là một đầu bếp và các bạn đã phục vụ cho 
một người lâu năm, thì các bạn sẽ biết người đó thích 
món ăn này, món ăn kia. Mặc dầu người đó không nói gì 
cả, nhưng các bạn vẫn chế biến những thức ăn người đó 
thích. Cũng theo cách đó, những vỊ Thiên nhân thấp kém 
hơn đã ở lâu cùng với những Thiên nhân có quyền lực 
này, cho nên họ biết những vị này thích cái gì. Họ biến 
tạo ra những thứ dục lạc cho những vị này. Những Thiên 
nhân trong cõi Tha Hóa Tự Tại (Paranimmitavasavattĩ) 
tận hưởng những dục lạc được tạo ra bởi những Thiên 
nhân thấp kém hơn. Sáu cõi trời này được gọi là sáu cõi 
Thiên giới (Deva Loka). 

A-tu-la (Asura), ngạ quỷ (Peta) và bàng sanh thì 
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Sống trên cùng một cõi với nhân loại. Địa ngục (Niraya) 
thì được ghi nhận là ở phía trong trái đất. Thiên chúng ở 
cõi Tứ Đại Thiên Vương (Cãtummahãrãjikã Deva) và 
nhân loại gọi là địa cư với ý nghĩa là họ được gân liền với 
núi Meru, tức là nền móng vật chất trong vũ trụ quan của 
Phật giáo. Thiên chúng cõi Tam Thập Tam (Tavatirnsa 
Deva) được ghi nhận là sống trên đỉnh của núi Meru. Cho 
nên, họ là cả hai: địa cư và không cư. Những Thiên chúng 
cao hơn, tức là từ cõi Dạ Ma (Yãmã) trở lên, thì chỉ là 
không cư. 

Thiện thú dục giới (Kãma-sugati) bât đầu ở đâu? 
Nó bât đầu với nhân loại (Manussa). Nhân loại và sáu cõi 
Thiên giới được gọi chung là thiện thú dục giới (Kãma- 
sugati), tức là những cảnh giới hạnh phúc. “Sugati” có 
nghĩa là cảnh giới hạnh phúc. “Gati” có nghĩa là cảnh giới 
để đi đến. Có bảy thiện thú dục giới (Kãma-sugati). Cảnh 
giới nhân loại (Manussa) được gọi là thiện thú (Sugati) vì 
nó có thể có nhiều an lạc và hạnh phúc nếu so sánh với 
bốn đọa xứ (Apãya). Cảnh giới nhân loại (Manussa) thì 
tốt hơn rất nhiều. Và khi so sánh với cảnh giới nhân loại 
(Manussa), thì cảnh giới Tứ Đại Thiên Vương 
(Cãtummahãrãjikã) tốt hơn nhiều và vân vân. 

Bốn đọa xứ (Apãya) và bảy thiện thú dục giới 
(Kãma-sugati): mười một cảnh giới này được gọi chung 
là dục giới (Kãmãvacara). Trong mười một cảnh giới dục 
này, bốn cảnh giới là những đọa xứ và bảy cảnh giới là 
những thiện thú (Kãma-sugati). 

Bât đầu với Dạ Ma (Yămã), Đấu Suất (Tusitã), Hóa 
Lạc Thiên (Nimmãnaratĩ), Tha Hóa Tự Tại 
(Paranimmitavasavattĩ): những cõi này ngự trong không 
gian hay trong hư không. Cho nên, những Thiên cung ở 
đó có thể trôi dạt chỗ này hay chỗ khác. 
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5.1.4. Mười Sáu Cõi Sắc Giới 
(Rũpãvacara) 

Trên những cõi đó thì có những cõi Phạm thiên 
(Brahma). Trước hết là có những cõi Phạm thiên sâc giới 
(Rũpãvacara Brahma). Những cõi Phạm thiên sâc giới 
(Rũpãvacara) là từ cõi số mười hai (tức là cõi Phạm 
Chúng thiên (Brahmapãrisajja)) cho đến cõi số hai mươi 
bảy (tức là cõi Sâc Cứu Cánh (Akanittha)). Ba cõi đầu tiên 
là: 


• Phạm Chúng thiên (Brahmapãrisajja), 

• Phạm Phụ thiên (Brahmapurohita), và 

• Đại Phạm thiên (Mahãbrahmã). 

Cả ba cõi này nâm trên cùng một tầng. 
Brahmapãrisajja: “Pãrisajja” có nghĩa là hội đồng, cho 
nên từ này có nghĩa là hội chúng của Phạm thiên 
(Brahma). Pãrisajja đến từ “Parisã” có nghĩa là hội 
chúng. Brahmapurohita: “Purohita” có nghĩa là vỊ quan 
chức hay cận thần, cho nên từ này có nghĩa là vỊ quan 
chức của Phạm thiên (Brahma). Và “Mahãbrahmã” có 
nghĩa là một vỊ Đại Phạm thiên (Brahma). Ba cõi này 
nằm trên cùng một tầng trong không gian. 

Rồi trên chúng thì có ba cõi nữa: 

• Thiểu Quang thiên (Parittãbhã), 

• Vô Lượng Quang thiên (Appamãnãbhã), và 

• Quang Âm thiên (Ãbhassara). 

Parittãbhã: “Ãbhã” có nghĩa là sự tỏa sáng, ánh 
sáng; “Paritta” có nghĩa là yếu, cho nên từ này có nghĩa là 
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ánh sáng yếu kém. “Appamãna” có nghĩa là vô hạn, vô 
lượng, không có giới hạn; cho nên từ này có nghĩa là ánh 
sáng vô lượng. “Abhassara” có nghĩa là sự chói sáng, tức 
là ánh sáng chói sáng. Những Phạm thiên (Brahma) này 
thì luôn luôn là những chúng sanh chói sáng. Ba cõi này 
cũng nâm trên cùng một tầng. 

Trên tầng tiếp theo có ba cõi: 

• Thiểu Tịnh thiên (Parittasubha), 

• Vô Lượng Tịnh thiên (Appamãnasubha), và 

• Biến Tịnh thiên (Subhakinha). 


Parittasubha là hào quang ít trong suốt, ít tinh vi; ở 
đây, nó cũng chiếu sáng. Appamãnasubha là hào quang 
vô cùng trong suốt, vô cùng tinh vi. Subhakinha là hào 
quang trong suốt một cách vững châc và cố định. “Subha” 
có nghĩa là tốt đẹp và “Kinha” có nghĩa là không thể bị 
ngờ vực. Cho nên, Subhakinha được dịch là hào quang 
trong suốt một cách vững châc và cố định, ở đây cũng có 
ba cõi. Như vậy, đến đây chúng ta đã có chín cõi Phạm 
thiên (Brahma). 

Trên những cõi này là hai cõi: 

• Một là Quảng Quả thiên (Vehapphala), và 

• Một là Vô Tưởng thiên (Asanna-satta). 

Vehapphala được dịch là kết quả vĩ đại hay kết quả 
to lớn. “Veha” có ngliĩa lẳ vĩ đại hay to lớn và “Phala” có 
nghĩa là kết quả. Cõi Phạm thiên (Brahma) thứ mười một 
là cõi Vô Tưởng (Asanna-satta). ở đây, “Sannã” có nghĩa 
là tâm thức, chứ không phải chỉ là tưởng. Những ai 
không có tâm thức thì được gọi là Vô Tưởng (Asanna- 
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satta). Cõi cư trú của họ cũng được gọi là Vô Tưởng 
(Asanna-satta). 

ở trên những cõi này là năm cõi được gọi là Tịnh Cư 
(Suddhãvãsa). “Suddha” có nghĩa là trong sạch. “Avãsa” 
có nghĩa là nhà hay là nơi trú ngụ. “Suddhãvãsa” có 
nghĩa là nơi trú ngụ của những chúng sanh trong sạch. 
Đây là cõi hay cảnh giới của những chúng sanh trong 
sạch. Các Ngài là trong sạch vì các Ngài đều là những bậc 
Bất Lai (Anãgãmĩ). Chỉ có những bậc Bất Lai (Anãgãmĩ) 
mới tái sanh vào năm cõi Tịnh Cư này. Tên của những cõi 
này như sau: 

• Cõi thứ nhất là cõi Vô Phiền (Aviha) - nơi trú ngụ 
tịnh hảo. “Vihã” có nghĩa là từ bỏ, cho nên Aviha 
là không từ bỏ, tức là bền vững hay lâu dài. 

• Cõi thứ hai là cõi Vô Nhiệt (Atappã), tức là thanh 
thản hay êm đềm. “Atappã” thật ra có nghĩa là 
không thể được thỏa mãn. 

• Cõi thứ ba là cõi Thiện Hiện (Sudassã). 
“Sudassã” có nghĩa là những ngoại hình tốt đẹp. 

• Cõi thứ tư là cõi Thiện Kiến (Sudassĩ). “Sudassĩ” 
có nghĩa là có tầm nhìn rõ ràng. 

• Cõi thứ năm là cõi Sâc Cứu Cánh (Akanittha). 
“Akanittha” có nghĩa là nơi tịnh cư cao nhất. 
“Akanittha” có nghĩa là không non trẻ, không 
nhỏ bé. Cho nên, nó có nghĩa là vĩ đại và cao 
thượng nhất. 

Đây là năm cõi mà chỉ có những vỊ Bất Lai 
(Anãgãmĩ) mới tái sanh vào. 

Như vậy, chúng ta có mười sáu cõi sâc giới 
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(Rũpãvacara): 

• Ba cõi đầu tiên được gọi là những cõi Sơ thiền. 

• Ba cõi tiếp theo (thứ hai) được gọi là những cõi 
Nhị thiền. 

• Ba cõi tiếp theo (thứ ba) được gọi là những cõi 
Tam thiền. 

• Cõi Quảng Quả (Vehapphala), cõi Vô Tưởng 
(Asanna-satta) và năm cõi Tịnh Cư (Saddhãvãsa) 
được gọi là những cõi Tứ thiền. 

Mười sáu cõi sâc giới (Rũpăvacara) này được chia 
thành bốn tầng thiền (Jhãna). ở đây, chúng ta đang theo 
phương pháp chia bốn, chứ không phải phương pháp 
chia năm khi đếm các tầng thiền (Jhãna). 

Sau này, trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu 
ai tái sanh vào những cõi đó và tái sanh bàng những tâm 
tục sinh (Patisandhi Citta) nào. 

5.1.5. Bốh Cõi Vô Sắc (Arũpãvacara) 

Bây giờ chúng ta đến bốn cõi cuối cùng, đó là những 
cõi vô sâc (Arũpãvacara) dành cho những chúng sanh 
không có sâc pháp mà chỉ có danh pháp: 

• Cõi thứ nhất là cõi Hư Không Vô Biên 
(Akãsãnancãyatana). 

• Cõi thứ hai là cõi Thức Vô Biên 
(Vinnãnancãyatana). 

• Cõi thứ ba là cõi Vô Sở Hữu (Ãkincannãyatana). 
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• Cõi thứ tư là Phi Tưởng Phi Phi Tưởng 
(Nevasannãnãsannãyatana). 

Không có vật chất, không có xác thân, chỉ có tâm ý, 
tức là chỉ có tâm (Citta) và tâm sở (Cetasika) sanh lên và 
diệt đi trong bốn cõi này. Mặc dầu họ chỉ là tâm (Citta) 
và tâm sở (Cetasika), nhưng họ vẫn cần một nơi chốn 
nào đó. Đó là lý do tại sao họ ngự ở phía trên những cõi 
Tịnh Cư (Suddhãvãsa). 

Như vậy, chúng ta có 31 cảnh giới hiện hữu 
(Bhũmi). 

Có bao nhiêu cảnh giới là đọa xứ (Apãya)? Có bốn 
đọa xứ (Apãya). 

Có bao nhiêu cảnh giới là dục giới thiện thú (Kãma- 
sugati)? Bảy cảnh giới được tìm thấy trong dục giới thiện 
thú (Kãma-sugati). 

Bốn đọa xứ (Apãya) và bảy thiện thú (Sugati) - 
mười một cảnh giới này tạo nên dục giới (Kãmãvacara). 
Khi chúng ta nói dục giới (Kãmãvacara), ý của chúng ta 
là nói về bốn đọa xứ (Apãya), cõi nhân loại và sáu cõi 
Thiên chúng (Deva). Những cõi còn lại là những cõi 
Phạm thiên (Brahma) và được chia ra thành hai: Phạm 
thiên sâc giới (Rũpa Brahma) và Phạm thiên vô sâc 
(Arũpa Brahma). Những cõi Phạm thiên sâc giới (Rũpa 
Brahma) được chia ra làm bốn: Sơ thiền, Nhị thiền, Tam 
thiền và Tứ thiền, ở tầng Tứ thiền thì có cõi Quảng Quả 
(Vehapphala), cõi Vô Tưởng (Asanna-satta) và các cõi 
Tịnh Cư (Suddhãvãsa). Cõi Quảng Quả (Vehapphala) và 
cõi Vô Tưởng (Asanna-satta) nâm trên cùng một tầng. 
Những cõi Tịnh Cư (Suddhãvãsa) thì ở phía trên và bât 
đầu với cõi Vô Phiền (Aviha); các cõi Tịnh Cư nối tiếp 
nhau cõi này trên cõi kia. Sau những cõi Tịnh Cư 
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(Suddhavasa) là bốn cõi vô sâc (Arupavacara). Như vậy, 
chúng ta có tất cả 31 cảnh giới hiện hữu. 


Những cõi này thì luôn luôn được kết nối với những 
loại tâm thức (Citta) nào đó. Chúng ta vừa học xong về 
việc có bao nhiêu tâm (Citta) có thể sanh lên trong những 
cảnh giới này. Chúng ta cũng vừa học xong về những 
hạng người. Có mười hai hạng người. 

5.1.6. Chúng Sanh Và Sanh Thú 


Bây giờ, chúng ta sẽ tìm hiểu về việc hạng chúng 
sanh nào tái sanh vào cõi nào. Tại Miến Điện, sự hiểu 
biết về việc có bao nhiêu hạng chúng sanh có thể tái sanh 
vào bao nhiêu cõi là kiến thức phổ thông. Khi chúng tôi 
cộng lại hết, thì chúng tôi có 214 loại chúng sanh. Bây 
giờ, chúng ta phải tìm hiểu 214 loại chúng sanh này. 


Theo vũ trụ học trong quan điểm của Phật Giáo, thì 
chúng ta có những hạng chúng sanh như sau: 

• Người vô nhân ác thú (Duggati Ahetuka), 

• Người vô nhân thiện thú (Sugati Ahetuka), 

• Người nhị nhân (Dvihetuka), 

• Người phàm tam nhân (Tihetuka Puthujjana), 

• Người Nhập Lưu Đạo (Sotãpatti-maggattha), 

• Người Nhập Lưu Quả (Sotãpatti-phalattha), 

• Người Nhất Lai Đạo (Sakadãgãmĩ-maggattha), 

• Người Nhất Lai Quả (Sakadãgãmĩ-phalattha), 
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• Người Bất Lai Đạo (Anãgãmĩ-maggattha), 

• Người Bất Lai Quả (Anãgãmĩ-phalattha), 

• Người A-la-hán Đạo (Arahatta-maggattha), và 

• Người A-la-hán Quả (Arahatta-phalattha). 

Như vậy, chúng ta có mười hai hạng người. 

Bây giờ, những hạng người này có thể tái sanh về 
đâu? Chỉ có một hạng chúng sanh có thể tái sanh vào địa 
ngục (Niraya) và đó là người vô nhân ác thú (Duggati 
Ahetuka). Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu việc 
họ dùng tâm (Citta) gì đi tục sinh (Patisandhi) trong địa 
ngục (Niraya). 


Rồi trong cảnh giới tiếp theo, tức là bàng sanh 
(Tiracchãna-yoni), thì chỉ có người vô nhân ác thú 
(Duggati Ahetuka) mới có thể sanh vào. Trong cảnh giới 
ngạ quỷ (Petti-visaya) và A-tu-la (Asurakãya), thì cũng 
chỉ có người vô nhân ác thú (Duggati Ahetuka) mới có 
thể sanh vào. Như vậy, chỉ có một hạng người có thể sanh 
vào trong mỗi cảnh giới của bốn đọa xứ này. Do đó, tính 
chung cho những đọa xứ (Apăya), chúng có bốn loại 
người. 

Rồi đến cõi nhân loại: Có thể có bao nhiêu hạng 
người ở cảnh giới nhân loại? Mười một hạng người có 
thể có ở đó. Hạng người duy nhất không có là người vô 
nhân ác thú (Duggati Ahetuka). Vì họ là ac thú (Duggati), 
họ không thuộc vào cảnh giới nhân loại. Cho nên, có 
mười một hạng người trong cảnh giới nhân loại, ngoại 
trừ người vô nhân ác thú (Duggati Ahetuka). 
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Trong cõi Tứ Đại Thiên Vương (Cãtummahãrãjikã), 
tức là cõi trời (Deva) thứ nhất, có mười một hạng người 
bât đầu với người vô nhân thiện thú (Sugati Ahetuka) và 
vân vân. 


Rồi trong cõi Tam Thập Tam (Tãvatiĩĩisa), có mười 
hạng người. Những chúng sanh vô nhân (Ahetuka) 
không thể có trong những tầng trời (Deva) cao hơn này. 
Cho nên, ở đây có người nhị nhân (Dvihetuka), người 
tam nhân (Tihetuka) và tám bậc Thánh. 

Cũng có mười hạng người trong cõi Dạ Ma (Yãmã), 
cõi Đấu Suất (Tusitã), cõi Hóa Lạc Thiên (Nimmãnaratĩ) 
và cõi Tha Hóa Tự Tại (Paranimmitavasavattĩ). Trong 
năm tầng trời (Deva) cao hơn này, tại mỗi tầng chỉ có 
mười hạng người có thể ở đó. Không có người vô nhân ác 
thú (Duggati Ahetuka) và người vô nhân thiện thú 
(Sugati Ahetuka). Trong cõi Tứ Đại Thiên Vương 
(Cãtummahãrãjikã) và cảnh giới nhân loại, thì người vô 
nhân thiện thú (Sugati Ahetuka) có thể sanh vào. Chúng 
ta sẽ học về chúng sau này trong phần thứ hai. 


Bây giờ, có bao nhiêu hạng người có thể có trong ba 
cõi Sơ thiền (Brahmapărisajja, Brahmapurohita và 
Mahãbrahmã)? Không có người nhị nhân (Dvihetuka) và 
những người vô nhân (Ahetuka). Chỉ có những người tam 
nhân (Tihetuka) sanh vào đó. Cho nên, có chín hạng 
người và chín nhân ba sẽ là 27. 


Trong ba cõi Nhị thiền, cũng có chín hạng người 
(mỗi cõi). Trong ba cõi Tam thiền, cũng có chín hạng 
người (mỏi cõi). Rồi thì trong cõi Quảng Quả 
(Vehapphala), cũng có chín hạng người. Những cõi Sơ 
thiền, Nhị thiền, Tam thiền và cõi Quảng Quả 
(Vehapphala) có cùng số hạng người. 
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Nhưng cõi Vô Tưởng (Asanna-satta) chỉ có một 
hạng người, và đó là người vô nhân thiện thú (Sugati 
Ahetuka). Chúng ta tìm thấy người vô nhân (Ahetuka) 
trong những Phạm thiên (Brahma) vì đây chỉ là sâc pháp 
(Rũpa). Tức là không có nhân (Hetu) nào. Không chỉ 
không có nhân (Hetu) mà tất cả tâm (Citta) và tâm sở 
(Cetasika) cũng không có, cho nên họ được xếp vào loại 
người vô nhân thiện thú (Sugati Ahetuka) vì họ là thiện 
thú (Sugati) và không có nhân (Hetu). Do đó, họ được 
gọi là vô nhân thiện thú (Sugati Ahetuka). Đây là một 
hạng Phạm thiên (Brahma) được gọi là người vô nhân 
(Ahetuka). 

Rồi trong năm cõi Tịnh Cư (Suddhãvãsa), thì chỉ có 
ba hạng người được tìm thấy ở đó. Đó là người Bất Lai 
Quả (Anãgãmĩ-phalattha), người A-la-hán Đạo 
(Arahatta-maggattha) và người A-la-hán Quả (Arahatta- 
phalattha). Không có người Bất Lai Đạo (Anãgãmĩ- 
maggattha) vì một người trước hết phải trở thành bậc 
Bất Lai (Anãgãmĩ) rồi mới được tái sanh vào đó. Cho 
nên, một người đã trở thành bậc Bất Lai (Anãgãmĩ) rồi 
và sẽ trở thành bậc A-la-hán (Arahant) khi tái vào những 
cõi Tịnh Cư (Suddhãvãsa). Chúng ta phải hiểu rằng 
những vị A-la-hán (Arahant) không thể tái sanh vào đó. 
Khi chúng ta nói rằng có ba hạng người trong những cõi 
Tịnh Cư (Suddhãvãsa), ý của chúng ta là chúng ta có thể 
tìm thấy họ ở đó. Cụ thể là, một vỊ Bất Lai (Anãgãmĩ) qua 
đời từ dục giới (Kãmãvacara) tái sanh vào một trong năm 
cõi Tịnh Cư (Suddhãvãsa) và là một người Bất Lai Quả 
(Anãgãmĩ-phalattha) ở đó. Rồi sau khi thực hành thiền, 
Ngài trở thành bậc A-la-hán (Arahant). Tại thời điểm của 
tâm A-la-hán Đạo (Arahant Magga), Ngài là người A-la- 
hán Đạo (Arahatta-maggattha). Và từ thời điểm của tâm 
A-la-hán Quả (Arahant Phala) đầu tiên trở đi, Ngài là 
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một người A-la-hán Quả (Arahatta-phalattha). Tức là 
Ngài là bậc A-la-hán. Cho nên, khi chúng ta nói rằng có 
ba hạng người trong những cõi Tịnh Cư, ý của chúng ta 
không phải là các Ngài tái sanh vào đó bởi vì bậc A-la- 
hán (Arahant) không còn tái sanh vào đâu nữa. 

Có bốn cõi vô sâc (Arũpãvacara). Không có người vô 
nhân ác thú (Duggati Ahetuka), không có người vô nhân 
thiện thú (Sugati Ahetuka), không có người nhị nhân 
(Dvihetuka), mà chỉ có người tam nhân (Tihetuka) mới 
sanh ở đây. Nhưng không có người Nhập Lưu Đạo ở đây. 
Tôi nghĩ các bạn nhớ điều đó. Chúng sanh ở những cõi vô 
sâc không có tai. Một người cần phải nghe lời chỉ dẫn từ 
một vỊ Phật hay từ ĩiiột người thay để roi mới có thể thực 
hành và trở nên giác ngộ. Sau khi trở thành vị Nhập Lưu 
(Sotãpanna), Ngài có thể tái sanh vào những cõi này và 
chứng đâc những tầng giác ngộ cao hơn. Do đó, không có 
người Nhập Lưu Đạo (Sotãpatti-magga). Như vậy, có bảy 
bậc Thánh còn lại và người phàm tam nhân (Tihetuka 
Puthujjana), tức là có tám hạng người tất cả. Tám nhân 
cho bốn là 32. Nếu các bạn cộng lại tất cả những con số 
này, thì các bạn sẽ có 214 loại người. Tại Miến Điện, 
chúng tôi phải có thể nói rõ được là có 214 loại người. 
Thật ra, các bạn phải nhân số hạng người có thể có trong 
những cõi nào đó với số cõi, rồi cộng lại thì các bạn sẽ có 
214 loại người. Không có cảnh giới nào là có đầy đủ mười 
hai hạng người cả. Nhiều nhất là mười một, như trong 
cảnh giới nhân loại và cõi Tứ Đại Thiên Vương 
(Cãtummahãrãjikã). Trong những cảnh giới này, thì có 
mười một hạng người, nhưng trong những cõi khác thì có 
mười, hay chín, hay một, vài cõi thì có ba, vài cõi thì có 
tám. 
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5.1.7. Tuổi Thọ 

Bây giờ, chúng ta hãy bàn về tuổi thọ. Sau này, 
chúng ta sẽ quay lại những tâm (Citta) tục sinh. Chúng ta 
sẽ tìm hiểu về tuổi thọ của từng cảnh giới. Trong địa ngục 
(Niraya), không có tuổi thọ nhất định. Nếu một người tái 
sanh vào địa ngục (Niraya), ông ta sẽ chịu đau khổ tùy 
theo nghiệp (Kamma) của chính ông ta. Nếu nghiệp 
(Kamma) của ông ta là xấu, ông ta sẽ chịu đau khổ tại đó 
trong một thời gian dài. Nếu ông ta không tệ lâm, thì ông 
ta sẽ chịu đau khổ không lâu lâm. Cho nên, không có tuổi 
thọ cố định trong địa ngục (Niraya) cũng như cho bàng 
sanh, cho ngạ quỷ (Peta), cho A-tu-la (Asura) và cũng 
như cho nhân loại. 

Điều được ghi nhận lại là nhân loại có thể sống 
hàng ngàn hàng vạn năm hoặc chỉ có thể sống mười năm. 
Tuổi thọ ngân nhất của nhân loại là mười năm và lâu 
nhất là không thể đếm được. Tức là nhân loại có thể sống 
hàng ngàn năm. Tuổi thọ hiện tại của nhân loại được cho 
là trên dưới một trăm năm. Như vậy, bốn đọa xứ và cảnh 
giới nhân loại không có tuổi thọ nhất định. Các bạn 
không thể nói tuổi thọ của nhân loại là chỉ chừng này hay 
chừng kia. Nó thay đổi theo thời kỳ. 

Nhưng từ cõi Tứ Đại Thiên Vương 
(Cãtummahãrãjikă) trở lên thì có tuổi thọ nhất định. 
Tuổi thọ của những Thiên nhân trong cõi Tứ Đại Thiên 
Vương (Cãtummahãrãjikã) là bao nhiêu năm? Chín triệu 
năm. Tức là chín triệu năm nhân loại. Tuổi thọ cũng có 
thể được đo tính bâng năm của Thiên giới. Trước hết, 
chúng ta hãy tính theo năm nhân loại. Đối với cõi Tứ Đại 
Thiên Vương (Cãtummahãrãjikã), tuổi thọ là chín triệu 
năm nhân loại. Đối với cõi Tam Thập Tam (Tãvatirnsa), 
các bạn nhân thêm bốn, để có 36 triệu năm nhân loại. 
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Đối với cõi Dạ Ma (Yãmã), thì có 144 triệu năm nhân 
loại. Đối với cõi Đấu Suất (Tusitã), thì có 576 triệu năm 
(nhân loại). Đối với cõi Hóa Lạc Thiên (Nimmãnaratĩ), 
thì có hai tỷ 304 triệu năm nhân loại. Và đối với cõi Tha 
Hóa Tự Tại (Paranimmitavasavattĩ), thì có chín tỷ 216 
triệu năm nhân loại. 


Còn nói về năm của Thiên giới thì sao? Các bạn có 
thể thấy những con số đó trên trang 197 của cuốn CMA 
(xem Table 5.2). Đối với cõi Tứ Đại Thiên Vương 
(Cãtummahãrãjikã) tuổi thọ là năm trăm Thiên năm, đối 
với cõi Tam Thập Tam (Tãvatiĩĩisa) tuổi thọ là một ngàn 
Thiên năm, đối với cõi Dạ Ma (Yãmã) tuổi thọ là hai 
ngàn Thiên năm, đối với cõi Đấu Suất (Tusitã) tuổi thọ là 
bốn ngàn Thiên năm, đối với cõi Hóa Lạc Thiên 
(Nimmãnaratĩ) tuổi thọ là tám ngàn Thiên năm, đối với 
cõi Tha Hóa Tự Tại (Paranimmitavasavattĩ) tuổi thọ là 
mười sáu ngàn Thiên năm. Cho nên, có sự khác nhau ở 
đây. Tính theo địa năm (tức là năm nhân loại), thì cõi Tứ 
Đại Thiên Vương (Cãtummahãrãjikã) có tuổi thọ là chín 
triệu năm. Mặc dầu theo suy nghĩ của nhân loại thì nó là 
chín triệu năm, nhưng theo suy nghĩ của Thiên chúng ở 
đó thì nó là năm trăm năm. Đối với cõi Tam Thập Tam 
(Tãvatirnsa), nó là 36 triệu năm theo suy nghĩ của nhân 
loại, nhưng theo suy nghĩ của Thiên chúng ở đó thì nó chỉ 
là một ngàn năm. 


Như vậy, các bạn thấy là tính theo địa năm thì nhân 
với bốn, nhưng tính theo Thiên năm thì nhân với hai. Tại 
sao? Nó hơi phức tạp một chút. Tuổi thọ của Thiên 
chúng ở cõi Tứ Đại Thiên Vương (Cãtummahãrãjikă 
Deva) là năm trăm năm theo suy nghĩ của Thiên chúng 
tại đó. Tuổi thọ của Thiên chúng ở cõi Tam Thập Tam 
(Tãvatirnsa Deva) là một ngàn năm theo suy nghĩ của 
Thiên chúng tại đó, chứ không phải theo suy nghĩ của 
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Thiên chúng tại cõi Tứ Đại Thiên Vương 
(Cãtummahãrãjikã). Theo suy nghĩ của Thiên chúng tại 
cõi Tứ Đại Thiên Vương (Cãtummahãrãjikã), nó có thể là 
hai ngàn năm. Hai ngàn năm ở cõi Tứ Đại Thiên Vương 
(Cãtummahãrãjikã) bâng một ngàn năm ở cõi Tam Thập 
Tam (Tãvatimsa). Đó là lý do tại sao chúng được nhân 
hai mà không được nhân bốn. 

Lượng thời gian của một ngày hay một năm (ND: 
trong các cõi khác nhau) thì khác nhau. Điều được ghi 
nhận là một ngày ở cõi Tứ Đại Thiên Vương 
(Cãtummahãrãjikã) thì bâng năm mươi năm ở cảnh giới 
nhân loại, ở đây, chúng ta tính một tháng có ba mươi 
ngày và một năm có 360 ngày. Nếu các bạn nhân những 
con số đó với nhau, các bạn có chín triệu năm. 

Khi chúng ta tính tuổi thọ ở những tầng trời (Deva) 
cao hơn, nếu dùng địa năm, thì chúng ta nhân với bốn. 
Nếu dùng Thiên năm, thì chúng ta nhân với hai. Tức là 
một ngày ở cõi Tam Thập Tam (Tãvatirnsa) thì dài bâng 
hai ngày ở cõi Tứ Đại Thiên Vương (Cătummahãrãjikã) 
và vân vân. Một ngày ở cõi Tứ Đại Thiên Vương 
(Cãtummahãrãjikã) bàng năm mươi năm ở cõi nhân loại. 
Do đó, ba mươi ngày ở cõi Tứ Đại Thiên Vương 
(Cãtummahãrãjikã) bâng 1500 ngày ở cõi nhân loại. 360 
ngày hay một năm ở cõi Tứ Đại Thiên Vương 
(Cãtummahãrãjikã) bàng 18.000 năm ở cõi nhân loại. Và 
500 ở cõi Tứ Đại Thiên Vương (Cãtummahãrãjikã) bâng 
chín triệu năm ở cõi nhân loại. Đây là cách tính thời gian 
ở sáu tầng trời. 

Rồi cõi Phạm Chúng thiên (Brahmapãrisajja) có 
tuổi thọ là một phần ba kiếp trái đất (Kappa). Kappa là từ 
PãỊi có nghĩa là thế giới. “Thế giới” có nghĩa là độ dài của 
thời gian. Tức là một phần ba của chu kỳ thế giới 
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(Kappa). Đối với cõi Phạm Phụ thiên (Brahmapurohita), 
tuổi thọ là một nửa kiếp trái đất (Kappa). Đối với cõi Đại 
Phạm thiên (Mahãbrahmã), tuổi thọ là một kiếp trái đất 
(Kappa). 

Rồi đối với cõi Thiểu Quang thiên (Parittãbhã) tuổi 
thọ là hai kiếp trái đất (Kappa), đối với cõi Vô Lượng 
Quang thiên (Appamãụãbhã) tuổi thọ là bốn kiếp trái đất 
(Kappa), và đối với cõi Quang Âm thiên (Abhassara) tuổi 
thọ là tám kiếp trái đất (Kappa). Như vậy, tuổi thọ ở cõi 
cao hơn thì gấp đôi tuổi thọ ở cõi thấp hơn. 

Đối với cõi Thiểu Tịnh thiên (Parittasubha), tuổi 
thọ là mười sáu kiếp trái đất (Kappa); đối với cõi Vô 
Lượng Tịnh thiên (Appamãụasubha), tuổi thọ là 32 kiếp 
trái đất (Kappa); và đối với cõi Biến Tịnh thiên 
(Subhakiụha), tuổi thọ là 64 kiếp trái đất (Kappa). 
Nhưng, đối với cõi Quảng Quả (Vehapphala) và cõi Vô 
Tưởng (Asanna-satta), thì tuổi thọ là 500 kiếp trái đất 
(Kappa). 


Rồi đối với cõi Vô Phiền (Aviha), tức là cõi Tịnh Cư 
(Suddhãvãsa) thứ nhất, tuổi thọ là một ngàn kiếp trái đất 
(Kappa); cõi Vô Nhiệt (Atappã): hai ngàn kiếp trái đất 
(Kappa); cõi Thiện Hiện (Sudassã): bốn ngàn kiếp trái 
đất (Kappa); cõi Thiện Kiến (Sudassĩ): tám ngàn kiếp trái 
đất (Kappa); cõi Sâc Cứu Cánh (Akanittha): mười sáu 
ngàn kiếp trái đất (Kappa). 

Và đối với cõi Không Vô Biên (Ãkãsãnancãyatana), 
tuổi thọ là 20.000 kiếp trái đất (Kappa); đối với cõi Thức 
Vô Biên (Vinnãụancãyatana), tuổi thọ là 40.000 kiếp trái 
đất (Kappa); đối với cõi Vô Sở Hữu (Ãkincannãyatana), 
tuổi thọ là 60.000 kiếp trái đất (Kappa); và đối với cõi 
Phi Tưởng Phi Phi Tưởng (Nevasannãnãsannãyatana), 
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tuổi thọ là 84.000 kiếp trái đất (Kappa). Một khi các bạn 
tái sinh vào đó, thì các bạn sẽ không thoát ra khỏi vòng 
luân hồi (Sarnsãra) trong một thời gian rất dài. Đó là lý 
do tại sao tôi đã nói, khi các bạn trở thành một bậc Nhất 
Lai (Sakadãgãmĩ) và tái sanh làm một Thiên nhân 
(Deva), thì các bạn sẽ trở lại làm người và sẽ thoát ra 
khỏi vòng luân hồi (Sarnsãra). Nếu các bạn tái sanh vào 
cõi Tịnh Cư (Suddhãvãsa) thứ nhất, tức là cõi Vô Phiền 
(Aviha), thì các bạn sẽ ở đó một ngàn kiếp trái đất. Và 
nếu các bạn chưa trở thành A-la-hán (Arahant) tại đó, thì 
các bạn sẽ tiếp tục tái sanh vào cõi Vô Nhiệt (Atappã), cõi 
Thiện Hiện (Sudassã), cõi Thiện Kiến (Sudassĩ) và cõi 
Sâc Cứu Cánh (Akanittha), cho nên các bạn sẽ còn ở 
trong vòng luân hồi (Sarnsãra) trong một thời gian rất 
dài, dài hơn rất nhiều so với thời gian của một vỊ Nhất 
Lai (Sakadãgãmĩ). 

Mặc dầu từ “Kappa” được dùng để chỉ cho tất cả 
những khoảng thời gian, nhưng nó không phải luôn luôn 
có nghĩa giống nhau. Thật ra, có ba loại Kappa: đại kiếp 
(Mahã Kappa), A-tăng-kỳ kiếp (Asankheyya Kappa) và 
trung gián kiếp (Antara Kappa). Để hiểu điều này, chúng 
ta phải hiểu thế giới bị hoại diệt như thế nào. Thế giới bị 
hoại diệt do ba nguyên nhân: 

• Lửa, 

• Nước, và 

• Gió. 


Khi thế giới bị hoại bâng lửa, thì lửa hủy hoại mọi 
thứ cho đến hết ba cõi Sơ Thiền. 

Khi thế giới bị hoại bâng nước, thì thêm ba cõi nữa 
bị hủy hoại. 
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Khi thế giới bị hoại bâng gió, thì thêm ba cõi nữa bị 
hủy hoại. 

Khi nào thế giới bị hủy diệt? Có bốn giai đoạn trong 
đời sống của một thế giới (tức là một kiếp trái đất): 

1. Giai đoạn hoại, 

2. Giai đoạn diệt, 

3- Giai đoạn sanh, và 

4- Giai đoạn trụ. 

Có bốn giai đoạn trong một chu kỳ thế giới. Chúng 
ta hãy lấy ví dụ ràng là thế giới đang bị hủy diệt. Tức là 
thế giới đang bị hủy diệt trong một khoảng thời gian dài 
chứ không phải chỉ trong vòng một ngày hay một tháng. 
Rồi sau đó, nó sẽ ở trong tình trạng đã bị hủy diệt trong 
suốt một giai đoạn khác. Rồi tiếp theo thì một thế giới 
khác được hình thành. Quá trình hình thành đó cũng 
diễn ra trong một thời gian lâu dài rất nhiều năm. Giai 
đoạn cuối cùng là khi chúng sanh sinh lên. Như vậy, có 
bốn giai đoạn trong một chu kỳ thế giới. 

Điều được ghi nhận lại là khi thế giới bị hủy hoại 
bâng lửa, thì nó bị hoại lên đến và tính luôn cả ba cõi 
Phạm thiên (Brahma) đầu tiên. Tức là ba cõi Phạm thiên 
(Brahma) này không tồn tại hết cả một chu kỳ của thế 
giới (Kappa). Có bốn giai đoạn trong một chu kỳ của thế 
giới (Kappa). Thế giới bị hủy hoại sau khi một giai đoạn 
kết thúc. Cho nên, ba cõi Phạm thiên (Brahma) đầu tiên 
không tồn tại suốt cả một chu kỳ của thế giới (Kappa). 
Do đó, tuổi thọ tính theo kiếp (Kappa) của cõi Phạm 
Chúng thiên (Brahmapãrisajja) và hai cõi tiếp theo thì 
không thể là đại kiếp (Mahã Kappa). Đơn vị tính đó phải 
là ngân hơn. Đơn vị tuổi thọ ngân hơn này được gọi là A- 
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tăng-kỳkiếp (Asankheyya Kappa). 

Bât đầu với cõi Thiểu Quang thiên (Parittãbhã), thì 
chúng ta tính tuổi thọ của những chúng sanh này bâng 
đại kiếp (Mahã Kappa). Chúng ta phải hiểu rằng, thật ra, 
có ba loại kiếp (Kappa). Bây giờ các bạn đã biết hai loại 
rồi: đại kiếp (Mahã Kappa) và A-tăng-kỳ kiếp 
(Asankheyya Kappa). Còn một loại kiếp (Kappa) nữa các 
bạn cần phải hiểu. Nó được gọi là trung gián kiếp (Antara 
Kappa). Trung gián kiếp (Antara Kappa) được giải thích 
như sau: Ví dụ, loài người có tuổi thọ là mười năm. Từ 
mười năm, tuổi thọ sẽ tăng lên cho đến A-tăng-kỳ 
(Asankheyya) năm. Rồi lúc đó, tuổi thọ sẽ giảm xuống lại 
còn mười năm. Khoảng thời gian tuổi thọ nhân loại tăng 
từ mười năm cho đến A-tăng-kỳ năm và rồi lại giảm 
xuống còn mười năm thì được gọi là một trung gián kiếp 
(Antara Kappa). Khoảng thời gian này có thể là rất lâu. 
Tuổi thọ hiện tại của nhân loại là khoảng một trăm năm. 
Tuổi thọ rồi có thể sẽ là 8o năm, 50 năm hay là mười 
năm. Và rồi tuổi thọ sẽ tăng lên. Một giai đoạn lên và 
xuống được gọi là trung gián kiếp (Antara Kappa). 64 
trung gián kiếp (Antara Kappa) tạo thành một A-tăng-kỳ 
kiếp (Asankheyya Kappa). Và bốn A-tăng-kỳ kiếp 
(Asankheyya Kappa) tạo thành một đại kiếp (Mahã 
Kappa). Như vậy có ba loại kiếp (Kappa): trung gián kiếp 
(Antara Kappa), A-tăng-kỳ kiếp (Asankheyya Kappa) và 
đại kiếp (Mahã Kappa). 


Tôi đang theo ý kiến chung của những giáo thọ sư. 
Có một vài vỊ giáo thọ sư lại nói rằng là 20 trung gián 
kiếp (Antara Kappa) tạo nên một A-tăng-kỳ kiếp 
(Asankheyya Kappa), chứ không phải 64. Tôi nghĩ 64 là ý 
kiến chung của những giáo thọ sư. Như vậy, 64 trung 
gián kiếp (Antara Kappa) tạo nên một A-tăng-kỳ kiếp 
(Asankheyya Kappa). Bốn A-tăng-kỳ kiếp (Asankheyya 
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Kappa) tạo nên một đại kiếp (Maha Kappa). 

Bây giờ, thế giới bị hủy diệt và hình thành trở lại 
trong giai đoạn của một A-tăng-kỳ kiếp (Asankheyya 
Kappa)i. Cho nên, ba cõi Phạm thiên (Brahma) đầu tiên 
không thể tồn tại trong suốt một đại kiếp (Mahã Kappa). 
Đó là lý do tại sao đơn vỊ kiếp (Kappa) cho ba cõi đầu 
tiên không thể là đại kiếp (Mahã Kappa), mà phải được 
hiểu là A-tăng-kỳ kiếp (Asankheyya Kappa). Tức là, đời 
sống của cõi Phạm Chúng thiên (Brahmapãrisajja) là Va 
A-tăng-kỳ kiếp (Asankheyya Kappa). Đời sống của cõi 
Phạm Phụ thiên (Brahmapurohita) là V2 A-tăng-kỳ kiếp 
(Asankheyya Kappa). Đời sống của cõi Đại Phạm thiên 
(Mahãbrahmã) là một A-tăng-kỳ kiếp (Asankheyya 
Kappa). Chúng sanh ở cõi Thiểu Quang thiên 
(Parittãbhã) thì có thể tồn tại cả một đại kiếp (Mahã 
Kappa). Từ cõi Phạm thiên (Brahma) thứ tư trở lên, tuổi 
thọ được tính bâng đại kiếp (Mahã Kappa). Đây là sự giải 
thích được ghi nhận trong những Phụ Sớ Giải. Thậm chí 
những Chánh Sớ Giải cũng không nói gì về điều đó. Tuổi 
thọ của những cõi này cũng được tìm thấy ở chương cuối 
cùng trong Bọ Phân Tích ^iblianga), tức là bộ sách thứ 
hai của Tạng Thắng Pháp (Abhidhamma). Nhưng trong 
đó chỉ có nói là Va kiếp (Kappa), V2 kiếp (Kappa), một 
kiếp (Kappa), hai kiếp (Kappa) và vân vân. Nhưng vì 
chúng ta hiểu được râng, khi thế giới bị hủy diệt bâng 
lửa, thì nó bao gồm cả ba cõi Phạm thiên thấp nhất này, 
cho nên chúng ta biết rằng chúng không thể tồn tại cả 


^ ND: Theo sự hiểu biết của chúng tôi và cũng như đã được trình bày 
ở trên về bốn giai đoạn trong đời sống của một thê' giới, thì thời gian 
từ lúc bât đầu bị hủy diệt cho đến khi bị hủy diệt hoàn toàn của một 
thế giới (giai đoạn hoại) là một A-tăng-kỳ kiếp (Asankheyya Kappa) 
và thời gian từ lúc bât đầu được hình thành cho đến khi được hình 
thành hoàn toàn của một thế giới (giai đoạn sanh) là một A-tăng-kỳ 
kiếp (Asankheyya Kappa). 
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một đại kiếp (Mahã Kappa). Do đó, các giáo thọ sư đã 
điều chỉnh lại như vậy. Tức là, đối với ba cõi Phạm thiên 
(Brahma) đầu tiên, “kiếp (Kappa)” có nghĩa là A-tăng-kỳ 
kiếp (Asankheyya Kappa). Còn đối với cõi Thiểu Quang 
thiên (Parittãbhã) trở lên đến cõi Phi Tưởng Phi Phi 
Tưởng (Nevasannãnãsannãyatana), thì “kiếp (Kappa)” có 
nghĩa là đại kiếp (Mahã Kappa). 


Khi thế giới bị hủy diệt, nó có thể bị hủy diệt do ba 
nguyên nhân: lửa, nước và gió. Thế giới bị hủy diệt do ba 
nguyên nhân này theo một trật tự như sau: 

• Thế giới bị hủy diệt bâng lửa bảy lần. 

• Lần thứ tám, nó bị hủy diệt bâng nước. 

• Rồi nó lại bị hủy diệt bâng lửa bảy lần nữa. 

• Rồi lần thứ mười sáu, thì nó bị hủy diệt bàng 
nước. 

• Nó bị hủy diệt bâng lửa bảy lần nữa. 

• Rồi lần thứ 24, thì nó bị hủy diệt bâng nước. 

• Rồi thế giới bị hủy diệt bâng lửa bảy lần, và 

• Rồi vào lần thứ 32, nó bị hủy diệt bàng nước. 

• Nó bị hủy diệt bàng lửa bảy lần nữa, và 

• Thế giới bị hủy diệt bàng nước vào lần thứ 40. 

• Nó lại bị hủy diệt bâng lửa bảy lần nữa, 

• Và vào lần thứ 48, thì nó bị hủy diệt bâng nước. 
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• NÓ bị hủy diệt bàng lửa bảy lần nữa, và 

• Lần thứ 56 thì nó bị hủy diệt bằng nước. 

• Nó bị hủy diệt bâng lửa bảy lần nữa, và 

• Khi đến lần thứ 64, thì nó bị hủy diệt bâng gió. 

Như vậy, có 64 kiếp (Kappa). Thế giới bị hủy diệt 
bâng lửa bảy lần và cứ mỗi lần thứ tám thì bị hủy diệt 
bâng nước cho đến lần thứ 64. Rồi thì thế giới bị hủy diệt 
bâng gió. Đây là cách thức thế giới bị hoại diệt. Còn có 
nhiều điều khác để biết nữa. 

5.1.8. Do Tuần (Yojana) 

Rồi lại có những khoảng cách. Mặc dầu không được 
nhắc đến hay giải thích trong Chánh Văn hay thậm chí 
trong một vài Chánh Sớ, nhưng những Phụ Sớ và một vài 
Chánh Sớ khác có nhâc đến khoảng cách giữa những cõi. 
Đây chỉ là những thông tin để các bạn biết thêm. Các bạn 
có thể chấp nhận hay có thể không chấp nhận. Những 
khoảng cách này được tính bâng do tuần (Yojana). 
Chúng tôi luôn luôn không châc chân về đơn vị tính này. 
Một do tuần (Yojana) là dài bao nhiêu? Theo một tài liệu, 
thì một do tuần (Yojana) dài khoảng mười hai hay mười 
ba dặmy Ngày nay, mọi người lại cho râng một do tuần 
(Yojana) dài khoảng tám dặm. ở Ấn Độ, có hai thành 
phố được gọi là Rãjagaha và Nalanda. Trong những 
Chánh Sớ có nói ràng Rãjagaha và Nalanda cách nhau 
một do tuần (Yojana). Hiện tại thì khoảng cách giữa hai 
thành phố được ghi nhận là tám dặm; cho nên, một do 
tuần (Yojana) được xem là bâng khoảng tám dặm. 


1ND: Một dặm bâng khoảng 1,61 km. 
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Những khoảng cách sẽ được đo tính và ghi nhận 
bâng do tuần (Yojana). Như tôi có nói từ trước, quả địa 
cầu có hai tầng lớp phía trong: phần bâng đất và phần 
bâng sâc thép. Phần phía trong (ở phía dưới) là phần 
bâng sâc thép và phần phía ngoài (ở phía trên) là phần 
bâng đất. Tám đại địa ngục nằm trong phần bàng sâc 
thép. Không chỉ có một địa ngục, mà có đến tám đại địa 
ngục. Và có nhiều địa ngục nhỏ khác ở xung quanh 
chúng. Các bạn có thể tìm thấy khoảng 168 địa ngục hay 
thậm chí nhiều hơn nữa. Những địa ngục này được gọi là 
Sanjĩva, KãỊasutta, Sanghãta, Roruva, Mahã Roruva, 
Tãpana, Mahã Tăpana và Avĩci. Các bạn đã quen thuộc 
với địa ngục Avĩci. Ai tái sanh vào địa ngục Avĩci? 
Devadatta tái sanh vào địa ngục Avĩci. Nếu chúng ta 
muốn nói một cái gì đó rất tồi tệ, rất xấu về một người, 
thì chúng ta sẽ nói là ông ta đang đi vào địa ngục Avĩci. 
Và những địa ngục này cách lẫn nhau mười lăm ngàn do 
tuần (Yojana). Chúng ta bât đầu từ địa ngục Avĩci và đi 
lên. 


Rồi chúng ta có cõi nhân loại. Khoảng cách giữa cõi 
nhân loại và cõi Tứ Đại Thiên Vương (Cãtummahãrãjikã) 
là 42 ngàn do tuần (Yojana). Rồi khoảng cách từ cõi nhân 
loại đến cõi Tam Thập Tam (Tãvatirnsa) là 84 ngàn do 
tuần (Yojana), khoảng cách từ cõi nhân loại đến cõi Dạ 
Ma (Yãmã) là 126 ngàn và vân vân. Không có cách nào để 
chứng minh hay phản chứng những khoảng cách này. 
Chúng đều được nhắc đến đặc biệt là trong những tài liệu 
bàng tiếng Miến Điện. Chúng được dựa trên những 
Chánh Sớ và một vài tác phẩm nhỏ bâng tiếng PãỊi. 

Tôi muốn các bạn làm bài thực tập này. Chúng ta đã 
học râng tuổi thọ của chúng sanh trong cõi Tứ Đại Thiên 
Vương (Cãtummahãrãjikã) là 500 thiên năm. Đối với cõi 
Tam Thập Tam (Tãvatirnsa) thì tuổi thọ là 1.000 thiên 


197 



Câm Nang Nghiên Cứu Thắng Pháp, Tập Hai 


Chương 5 


năm. 1.000 thiên năm là theo suy nghĩ của cõi Tam Thập 
Tam (Tãvatimsa). Nhưng theo cõi Tứ Đại Thiên Vương 
(Cãtummahãrãjikã) thì nó sẽ là bao nhiêu thiên năm? Tôi 
muốn các bạn tìm ra điều đó. Các bạn đã biết mình cần 
phải làm gì. 500 thiên năm là cho cõi Tứ Đại Thiên 
Vương (Cãtummahãrãjikã) và 1.000 thiên năm là cho cõi 
Tam Thập Tam (Tãvatimsa). Nếu chúng ta tính 1.000 
thiên năm của cõi Tam Thập Tam (Tãvatimsa) theo tuổi 
thọ của cõi Tứ Đại Thiên Vương (Cãtummahãrãjikã), thì 
bao nhiêu năm ở cõi Tứ Đại Thiên Vương 
(Cãtummahãrãjikã) bâng 1.000 năm ở cõi Tam Thập 
Tam (Tãvatimsa)? 1.000 năm ở cõi Tam Thập Tam 
(Tãvatimsa) thì bâng 2.000 năm ở cõi Tứ Đại Thiên 
Vương (Cãtummahãrăjikã). 2.000 năm ở cõi Dạ Ma 
(Yãmã) bâng 4.000 năm ở cõi Tam Thập Tam 
(Tãvatimsa) và bàng 8.000 năm ở cõi Tứ Đại Thiên 
Vương (Cãtummahãrãjikã) và vân vân. Điều này chưa 
từng được làm. Hôm nay tôi có ý tưởng đó. Tôi muốn 
kiểm tra cùng với các bạn. Các bạn hãy lập một bảng ghi 
và chúng ta sẽ so sánh với nhau vì toán học không phải là 
sở trường của tôi. Các bạn biết phải làm gì. Tuổi thọ của 
cõi Tứ Đại Thiên Vương (Cătummahãrãjikã) là chín triệu 
năm theo suy nghĩ của nhân loại. Tôi muốn biết tuổi thọ 
của cõi Tam Thập Tam (Tãvatimsa) theo suy nghĩ ở cõi 
Tứ Đại Thiên Vương (Cãtummahãrãjikã), theo suy nghĩ ở 
cõi Dạ Ma (Yãmã), theo suy nghĩ ở cõi Đấu Suất (Tusitã), 
theo suy nghĩ ở cõi Hóa Lạc Thiên (Nimmãnaratĩ) và 
theo suy nghĩ ở cõi Tha Hóa Tự Tại 
(Paranimmitavasavattĩ). 
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5 . 2 . Bốn Loại Tái Sanh (Patisandhỉ) 

Tuần trước, chúng ta đã học về 31 cảnh giới hiện 
hữu và cũng như tuổi thọ của những cảnh giới này. Tuổi 
thọ của những cảnh giới này như tôi đã giảng vào tuần 
trước bây giờ được ghi lại trong những bảng nêu (xem 
CMA, V, Table 5.2, p.197) trong phần chúng ta học hôm 
nay. 


Hôm nay, chúng ta sẽ đi vào phần thứ hai của 
chương thứ năm, tức là phần “Bốn Loại Tái Sanh 
(Patisandhi)”. Bây giờ, tất cả các bạn đã biết Patisandhi 
có nghĩa là tái sanh. Patisandhi thật ra là thời điểm (sát- 
na tâm) đầu tiên của một kiếp sống. Trước khi nghiên 
cứu về những loại tái sanh (Patisandhi) khác nhau, chúng 
ta nên gợi nhớ lại mười chín loại tâm làm chức năng tục 
sinh (Patisandhi), hộ kiếp (Bhavaủga) và tử (Cuti). Các 
bạn có còn nhớ mười chín tâm đó không? Chúng là: 

• Hai tâm quan sát thọ xả vô nhân (Ahetuka 
Upekkhã Santĩrana): một tâm là quả của bất 
thiện (Akusala) và một tâm là quả của thiện 
(Kusala), 

• Tám tâm quả dục giới hữu nhân (Kãmãvacara 
Sahetuka Vipãka), 

• Năm tâm quả sâc giới (Rũpãvacara Vipãka), và 

• Bốn tâm quả vô sâc (Arũpãvacara Vipãka). 

Mười chín tâm này làm chức năng tục sinh 
(Patisandhi), hộ kiếp (Bhavanga) và tử (Cuti). 

Các bạn hãy nhìn vào trang 194 của cuốn CMA. Việc 
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tục sinh có bốn. Thứ nhất là tái sinh vào những cõi khổ. 
Nó được gọi là sự tục sinh trong khổ cảnh (Apãya 
Patisandhi). Thứ hai là tái sanh vào nhàn cảnh dục giới. 
Những cảnh giới thiện thú dục giới là gì? Có bảy cảnh 
giới thiện thú dục giới: nhân loại và sáu cõi trời. Chúng 
được gọi là những cảnh giới thiện thú dục giới (Kãma- 
sugati). Có mười một cảnh giới trong dục giới: bốn cảnh 
giới là khổ cảnh (Apãya) và bảy cảnh giới là nhàn cảnh. 
Thứ ba là tái sanh vào sâc giới (Rũpãvacara Patisandhi). 
Rồi thứ tư là tái sanh vào vô sâc giới (Arũpãvacara 
Patisandhi). 

Trong những đọa xứ, khi một chúng sanh tái sinh 
vào địa ngục, hay làm bàng sanh, hay làm ngạ quỷ (Peta), 
hay làm A-tu-la (Asura), thì tâm tục sinh (Patisandhi) 
của chúng sanh đó là tâm quan sát thọ xả quả bất thiện 
(Akusala-vipãka Upekkhã-sahagata Santĩraụa). Tức là 
chúng sanh đó tái sinh (Patisandhi) vào bốn khổ cảnh 
bàng tâm đó. Cũng tâm tục sinh (Patisandhi Citta) đó sẽ 
làm chức năng hộ kiếp (Bhavanga) trong suốt đời sống. 
Tức là tâm (Citta) này sẽ lặp đi lặp lại hàng triệu lần 
trong suốt đời sống. Tại thời điểm cuối cùng của đời 
sống, nó làm chức năng của tâm tử. Đến lúc học xong lớp 
học này, chúng ta sẽ biết được rằng trong một đời sống, 
thì tâm tục sinh (Patisandhi), tâm hộ kiếp (Bhavanga) và 
tâm tử (Cuti) là cùng một loại tâm. Chúng cũng bât cùng 
một đối tượng. Như vậy, có một tâm tục sinh 
(Patisandhi) sanh lên trong những khổ cảnh. 

Rồi có sự tục sinh (Patisandhi) trong nhàn cảnh dục 
giới (Kãma-sugati). Trong dục giới thiện thú (Kãma- 
sugati), khi một chúng sanh sinh ra làm nhân loại hay 
một Thiên nhân (Deva) thấp kém, thì tâm tục sinh 
(Patisandhi Citta) của chúng sanh đó là tâm quan sát 
(Santĩraụa) thọ xả (Upekkhã) quả thiện (Kusala). Tâm 
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quan sát thọ xả (Upekkhã Santĩrana Citta) này không 
phải dành cho tất cả mọi chúng sanh trong cảnh giới 
nhân loại. Tâm này dành cho những ai mù bẩm sinh, điếc 
bẩm sinh và vân vân. Những chúng sanh này là những 
người nhân loại dị tật và một vài loại Thiên nhân (Deva) 
khác. 


Trên trang 195 của cuốn CMA, các bạn sẽ thấy sự 
giải thích: 

“Như là những người mù bẩm sinh, vân vân: “Vân 
vân” (ãdi) có ý bao gồm những người điếc bẩm sinh, 
người câm bẩm sinh, người bị bệnh tâm thần, người bị 
loạn trí, hoạn quan, người lưỡng tính, và người không 
xác định được giới tính.” (CMA, V, Guide to §§10-11, 
P- 195 ) 


Điều được ghi nhận lại là đối với những người này, 
tức là những người nhân loại này, sự tục sinh 
(Patisandhi) với tâm quan sát thọ xả (Upekkhã 
Santĩrana) là kết quả của thiện (Kusala). Khi chúng ta 
nói mù bẩm sinh, chúng ta phải hiểu rằng người mù bẩm 
sinh là người sinh ra với tâm tục sinh (Patisandhi Citta) 
mà không thể giúp thần kinh thị giác sanh lên tại thời 
điểm sinh khởi của nó. Đối với nhân loại, thần kinh thị 
giác sanh lên vào khoảng tuần lễ thứ mười một. Nếu tâm 
tục sinh (Patisandhi Citta) không có năng lực giúp thần 
kinh thị giác sanh lên vào thời điểm đó thì người đó được 
gọi là người mù bẩm sinh. Cho nên, người mù bẩm sinh 
không có nghĩa là tại lúc người đó sanh ra khỏi bụng me, 
mà là tại thời điểm còn là một thai bào và thần kinh thị 
giác đã không sanh lên như được ước tính. Những người 
này được sanh ra do kết quả của nghiệp thiện (Kusala 
Kamma), nhưng nghiệp thiện (Kusala Kamma) của họ 
quá yếu và quá kiếm khuyết, đã không có năng lực tạo 
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nên thần kinh thị giác. Đôi lúc, một người tái sanh 
(Patisandhi) bàng một loại tâm khác, nhưng do tai nạn 
hay bệnh hoạn gì đó, người đó bị mù trong bụng mẹ và 
có thể sanh ra là người mù. Những người này thì không 
được bao gồm ở đây. Những người được bao gồm ở đây 
là những người có nghiệp (Kamma) quá yếu không có 
khả năng làm sanh khởi thần kinh thị giác tại thời điểm 
như được ước tính (tức là vào khoảng tuần thứ mười một 
trong bụng mẹ). 

Nhưng đối với những chúng sanh hóa sanh thì có 
thể là khác. Một chúng sanh hóa sanh thì có thể bị khiếm 
khuyết thần kinh thị giác hay thần kinh thính giác, vân 
vân, tại thời điểm tục sinh (Patisandhi). Nhưng loài 
người nói chung thì không phải là hóa sanh trừ thời điểm 
khởi đầu của một chu kỳ thế giới. Cho nên, những người 
này là những người phước yếu đến nỗi thần kinh thị giác 
không thể sanh lên được tại thời điểm phù hợp và được 
ước định trước. Họ được gọi là mù bẩm sinh, điếc bẩm 
sinh và vân vân. Có những người sanh ra đần độn đến 
nỗi không thể phân biệt được đông và tây hay không thể 
phân biệt được ngày và đêm. Những người này cũng 
được cho là bao gồm trong nhóm này. 


Rồi thì có những thiên thần thổ địa - ở đây có vấn 
đề về tài liệu. Điều được trình bày ở trong tài liệu này có 
khác biệt với những ấn bản Abhidhammatthasangaha 
của Miến Điện và của Pali Text Society. Tôi nghĩ tài liệu 
CMA này thì soạn theo ấn bản Sinhalese. Theo ấn bản 
Sinhalese cũng như trong tài liệu của Ngài Nãrada, thì 
chúng ta có một ý nghĩa. Theo ấn bản của Miến Điện và 
của Pali Text Society, thì chúng ta có một nghĩa khác. 
Theo tài liệu CMA này, tức là theo sự giải thích ở đây, thì 
có hai hạng chúng sanh, tức là hai loại Thiên nhân bậc 
thấp: một là những Thiên nhân địa cầu và hai là những 
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A-tu-la (Asura) bị rơi rớt. Tài liệu này xem hai loại chúng 
sanh này là khác nhau. Chúng ta sẽ giải thích theo cách 
phân chia này trước. Như vậy, những Thiên nhân địa cầu 
là những chúng sanh không trú ngụ tại những tầng trời 
cao hơn; họ sống trên cây, trên núi rừng, ở sông rạch gần 
gũi với nhân loại. Họ được gọi là Bhummadeva. Từ 
“Bhumma” đến từ “Bhũmi”, có nghĩa là quả đất. Cho nên, 
họ được gọi là chư Thiên địa cầu (Bhummadeva) vì họ 
sống gần với nhân loại chúng ta. 

“Do tái sanh bâng những tâm nhị nhân hay tam 
nhân, những Thiên nhân có năng lực nhiều hơn trong 
giới này thường có những hội chúng đi kèm theo mà có 
thể bao gồm những Thiên nhân khác thiểu phước và phải 
duy trì đời sống một cách khó khăn.” (CMA, V, §§Guide 
to 10-11, p.195) 


Cho nên, những Thiên nhân địa cầu này có thể có 
những Thiên nhân thiểu phước khác phục dịch hay làm 
hội chúng đi theo. Những chúng sanh này bị khiếm 
khuyết phước báu trong những kiếp quá khứ. Cho nên, 
mặc dầu họ tái sanh làm Thiên nhân, nhưng họ có thể 
không hạnh phúc hay không tốt đẹp bâng những Thiên 
nhân sanh vào những Thiên giới cao hơn. Những chúng 
sanh thiểu phước và gặp khó khăn trong việc duy trì đời 
sống của họ thì được gọi ở đây là chư Thiên địa cầu. 
Những Thiên nhân này tái sinh với tâm quan sát thọ xả 
quả thiện (Kusala-vipãka Upekkhã-sahagata Santĩrana). 


Rồi thì có một vài A-tu-la (Asura) được gọi là A-tu- 
la (Asura) bị rơi rớt, tức là bị rơi rớt khỏi hạnh phúc, 
khỏi sự an lạc. Những chúng sanh này được ghi nhận là 
trú ngụ trong làng mạc hay những khu vực lân cận, sống 
dựa vào những thực phẩm dư thừa bỏ đi từ những cư dân 
tại đó. Họ giống như ma quỷ nhưng lại không thuộc vào 
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những loài ác thú (Apãya). Thật ra, họ thuộc vào cảnh 
giới Tứ Đại Thiên Vương (Cãtummahãrãjikã). Khi bị 
thiếu thốn thực phẩm, họ cũng ám ảnh hay đàn áp loài 
người. Khi họ không kiếm được thực phẩm, họ sẽ ám ảnh 
hay đàn áp các bạn và yêu cầu các bạn cung cấp thực 
phẩm. Họ được gọi là những A-tu-la (Asura) bị rơi rớt. 
Theo tài liệu này, thì chư Thiên địa cầu và những A-tu-la 
(Asura) bị rơi rớt là những loại chúng sanh khác nhau. 

Trong những ấn bản của Miến Điện và Pali Text 
Society, thì lời văn có khác đi một chút. Theo những ấn 
bản đó thì chư Thiên địa cầu và những A-tu-la (Asura) bị 
rơi rớt là cùng một loại. “Chư Thiên địa cầu” thật ra có 
nghĩa là Bhummassita trong PãỊi (Các bạn sẽ thấy từ PãỊi 
này trong cuốn sách.). “Bhumma” có nghĩa là trái đất và 
“Sita” có nghĩa là nương vào hay dựa vào. Cho nên, 
“Bhummassita” ở đây có nghĩa là những Thiên nhân 
sanh ra trong vùng lân cận của trái đất, như những thọ 
thần ở trên cây, ở nơi sông núi và vân vân. Những Thiên 
nhân sống phụ thuộc vào những vị thần địa giới này thì 
được gọi là chư Thiên địa cầu (Bhummassita). Cho nên, ở 
đây Bhummassita có nghĩa là những chúng sanh sống 
phụ thuộc vào những vỊ thần đang trú ngụ trong vùng 
phụ cận của trái đất. Tức là nhímg Thiền nhân thiểu 
phước sống dựa vào những thọ thần trên cây và vân vân. 
Họ thật ra là những A-tu-la (Asura) bị rơi rớt bởi vì họ 
không có đủ thực phẩm để sinh sống, họ không có đủ y 
phục để mặc và vân vân. Họ được gọi là những A-tu-la 
(Asura) bị rơi rớt vì họ rơi rớt từ sự an lạc. Trong tài liệu 
này, thì chư Thiên địa cầu (Bhummassita) và A-tu-la bị 
rơi rớt (Vinipãtikãsura) là chỉ một loại Thiên chúng. Mặc 
dầu họ là những Thiên nhân, nhưng họ có thể không có 
hạnh phúc hay an lạc bâng một vài chúng sanh nhân loại. 
Những Thiên nhân này tái sanh với tâm quan sát thọ xả 
quả thiện (Kusala-vipãka Upekkhã-sahagata Santĩrana). 
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Bây giờ, chúng ta nói đến những tâm đại quả 
(Mahãvipãka), tức là tám tâm quả dục giới (Kãmãvacara 
Vipãka). Chúng làm nhiệm vụ tục sinh (Patisandhi) cho 
những ai tái sinh vào dục giới thiện thú (Kãma-sugati), 
tức là những chúng sanh tái sinh làm nhân loại không có 
khuyết tật và những chúng sanh tái sanh làm Thiên nhân 
ở cõi Tứ Đại Thiên Vương (Cãtummahãrãjikã) và vân 
vân. Đối với họ, tâm tục sinh (Patisandhi Citta) là một 
trong tám tâm đại quả dục giới (Kãmãvacara 
Mahãvipãka). Một người nhân loại không có khuyết tật 
có thể tái sanh bâng tâm đại quả dục giới (Kãmãvacara 
Mahãvipãka Citta) thứ nhất, thứ hai, thứ ba hay thứ tư và 
vân vân tùy theo loại nghiệp (Kamma) nào cho quả. Như 
vậy, nhân loại sinh ra với một trong những tâm đại quả 
dục giới (Kãmãvacara Mahãvipãka) này. Cũng vậy, 
những chúng sanh trong sáu cõi trời dục giới bât đầu với 
cõi Tứ Đại Thiên Vương (Cãtummahãrãjikã) và vân vân 
sanh ra với một trong tám tâm đại quả dục giới 
(Kãmãvacara Mahãvipãka) này. Những tâm quả (Vipãka) 
này cũng thực hiện chức năng hộ kiếp (Bhavanga) và tử 
(Cuti) cho những chúng sanh này. Khi một tâm (Citta) 
thực hiện chức năng tục sinh (Patisandhi), nó cũng thực 
hiện chức năng hộ kiếp (Bhavanga) và tử (Cuti). Có tất cả 
chín tâm tục sinh dục giới thiện thú (Kãma-sugati 
Patisandhi): một tâm dành cho những ai sanh ra với 
khuyết tật và cho những Thiên nhân hạ liệt, và tám tâm 
dành cho nhân loại toàn vẹn và những Thiên nhân 
(Deva). Như vậy, có chín tâm tục sinh dục giới thiện thú 
(Kãma-sugati Patisandhi). Chín cộng một, tức là tâm tục 
sinh trong khổ cảnh (Apãya Patisandhi), chúng ta có tất 
cả mười tâm tục sinh dục giới (Kãmãvacara Patisandhi). 
Có mười sự tục sinh dục giới (Kãmãvacara Patisandhi) 
bởi vì chúng ta tính tám tâm đại quả dục giới 
(Kãmãvacara Mahãvipãka) một cách riêng lẻ. Thật ra, có 


205 



Cãm Nang Nghiên Cứu Thắng Pháp, Tập Hai 


Chương 5 


mười tâm làm chức năng tục sinh (Patisandhi), hộ kiếp 
(Bhavanga) và tử (Cuti) trong dục giới (Kãmãvacara): tức 
là bốn đọa xứ (Apãya) và bảy cảnh giới thiện thú dục giới 
(Kãma-sugati). 


Rồi thì tuổi thọ của những chúng sanh này được 
bàn đến trong cuốn CMA (xem CMA, V, Table 5.2, p.197). 
Chúng ta đã học về tuổi thọ. Tuổi thọ của chư Thiên thật 
ra được lấy từ bộ sách thứ hai trong Tạng Thắng Pháp 
(Abhidharnma), tức là Bộ Phân Tích (vibhanga). Trong 
Bộ Phân Tích (Vibhanga), điều được ghi nhận là một 
ngày ở cõi Tứ Đại Thiên Vương (Cãtummahãrãjikã) thì 
bàng 50 năm ở cõi nhân loại. Như vậy, 30 ngày ở cõi Tứ 
Đại Thiên Vương (Cãtummahãrãjikã) thì bâng 1.500 năm 
ở cõi nhân loại. 360 ngày ở cõi Tứ Đại Thiên Vương 
(Cãtummahãrãjikã) thì bằng 18.000 năm ở cõi nhân loại. 
50 năm như vậy dẫn đến chín triệu năm ở cõi nhân loại. 
Tuần trước, chúng ta đã tính toán về tuổi thọ của chư 
Thiên bàng cả địa năm và thiên năm. 

Gần đây, tôi đã có nghĩ là thật tốt nếu chúng ta tính 
tuổi thọ của cõi Tứ Đại Thiên Vương (Cãtummahãrãjikã) 
bâng cách sử dụng những đơn vỊ đo thời gian của những 
cảnh giới khác. Những thông tin này chưa có trong bất kỳ 
tài liệu nào. Tuổi thọ của cõi Tứ Đại Thiên Vương 
(Cãtummahãrãjikă) là 500 năm theo suy nghĩ của chư 
Thiên trong cõi Tứ Đại Thiên Vương (Cãtummahãrãjikã). 
Nhưng theo suy nghĩ của chư Thiên trong cõi Tam Thập 
Tam (Tãvatiinsa), thì nó chỉ là 250 năm. Theo cõi Dạ Ma 
(Yãmã), thì nó chỉ là 125 năm. Theo cõi Đấu Suất 
(Tusitã), thì nó chỉ là 62,5 năm. Theo cõi Hóa Lạc Thiên 
(Nimmãnaratĩ), thì nó chỉ là 31,25 năm và theo cõi Tha 
Hóa Tự Tại (Paranimmitavasavattĩ), thì nó chỉ là 15,625 
năm. Tôi muốn kiểm tra lại với các bạn để xem điều đó 
có đúng không. Nếu điều đó quá khó, thì các bạn không 
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Cần bận tâm đến. 

Bây giờ, chúng ta đi đến phần “Tái Sanh Vào Sâc 
Giới” (xem CMA, V, §13, p.197). Tái sanh trong sâc giới 
thì dễ thôi. Đối với sâc giới, chúng ta chỉ có năm loại tâm 
(Citta) tục sinh, tức là năm tâm quả: thiền (Jhãna) thứ 
nhất, thiền (Jhãna) thứ hai, thiền (Jhãna) thứ ba, thiền 
(Jhãna) thứ tư, thiền (Jhãna) thứ năm. Có bao nhiêu cõi 
trong sâc giới (Rũpãvacara)? Có bốn cõi: cõi sơ thiền, cõi 
nhị thiền, cõi tam thiền và cõi tứ thiền. Vậy thôi. Những 
cõi hay những cảnh giới thì được chia theo phương pháp 
chia bốn. Chúng ta sẽ phải điều chỉnh theo phương pháp 
chia bốn đó. 


Tâm quả thiền (Jhãna Vipãka Citta) thứ nhất làm 
chức năng tục sanh (Patisandhi), hộ kiếp (Bhavanga) và 
tử (Cuti) cho những ai tái sanh vào cõi sơ thiền. Rồi đối 
với những ai tái sanh vào cõi nhị thiền thì tâm tục sinh 
(Patisandhi Citta) là tâm quả thiền (Jhãna Vipãka) thứ 
hai hay tâm quả thiền (Jhãna Vipãka) thứ ba. Đối với 
những ai tái sanh vào cõi tam thiền thì tâm tục sinh 
(Patisandhi) của họ là tâm quả thiền (Jhãna Vipãka) thứ 
tư. Đối với những ai tái sanh vào cõi tứ thiền, tức là cõi 
Quảng Quả thiên (Vehapphala) và những cõi Tịnh Cư 
(Suddhãvãsa), thì tâm tục sinh (Patisandhi Citta) là tâm 
quả thiền (Jhãna Vipãka) thứ năm. Những loại tâm quả 
thiền (Jhãna Vipãka) này thực hiện những chức năng tục 
sinh (Patisandhi), hộ kiếp (Bhavanga) và tử (Cuti) cho 
những ai tái sanh vào những cõi Phạm thiên (Brahma) 
này. 


Có mười sáu cõi Phạm thiên (Brahma). Đối với 
những chúng sanh vô tưởng thì không có tâm tục sinh 
(Patisandhi Citta). Nếu không có tâm ý, thì không thể có 
tâm (Citta) và tâm sở. Đối với những chúng sanh này, sâc 
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pháp (Rũpa) làm chức năng tục sinh (Patisandhi). Họ 
được gọi là những chúng sanh có sâc pháp (Rũpa) làm 
tục sinh (Patisandhi); những chúng sanh còn lại là những 
chúng sanh có tâm ý làm tục sinh (Patisandhi). Đối với 
những chúng sanh vô tưởng (Asanna-satta), thì sâc pháp 
(Rũpa) đó tiếp tục tồn tại trong 500 kiếp trái đất. Khi họ 
chết đi, thì những sâc pháp đó biến mất. Vì không có tâm 
tục sinh (Patisandhi Citta), cho nên họ cũng không có 
tâm hộ kiếp (Bhavanga Citta) hay tâm tử (Cuti Citta). Do 
đó, đối với họ, toàn bộ đời sống chỉ là sâc pháp (Rũpa). 
Sâc pháp là gì thì chúng ta sẽ học trong chương thứ sáu. 
Như vậy, có tất cả sáu loại tục sinh sâc giới (Rũpãvacara 
Patisandhi). Tức là năm tâm quả sâc giới (Rũpãvacara 
Vipãka) làm năm sự tục sinh sâc giới (Rũpãvacara 
Patisandhi) và sự tái sinh (Patisandhi) của những chúng 
sinh vô tưởng là sự tục sinh (Patisandhi) còn lại. Như 
vậy, có tất cả sáu phương thức tục sinh (Patisandhi) 
trong những cõi sâc giới (Rũpãvacara). 

Sau đó, cuốn Cẩm Nang nói về tuổi thọ (xem CMA, 
V, §14, p.198). Chúng ta đã bàn về tuổi thọ vào tuần 
trước. 

Liên quan đến tuổi thọ của những Phạm thiên 
(Brahma), đôi lúc chúng ta cần phải hiểu một chút về 
những chu kỳ của thế giới, tức là thế giới được hình 
thành và bị hủy hoại như thế nào. Tôi không thể giảng 
cho các bạn về điều đó ở đây được vì nó rất dài. Trong 
Chánh Sớ có giải thích ràng một chu kỳ của thế giới (ND: 
tức là một đại kiếp) bao gồm bốn A-tăng-kỳ kiếp 
(Asankheyya Kappa). Một A-tăng-kỳ kiếp (Asankheyya 
Kappa) thì bâng 64 trung gián kiếp (Antara Kappa). Tôi 
đã nói về điều này vào tuần trước. Trong CMA, thì lại nói 
là 20 (ND: thay vì 64) (xem CMA, §v, Guide to 14, 
p.198). 
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Bốn A-tăng-kỳ kiếp (Asankheyya Kappa) là những 
giai đoạn trong một đại kiếp (Mahã Kappa). Một chu kỳ 
của thế giới được chia thành bốn giai đoạn. Khi chúng ta 
nói về những A-tăng-kỳ kiếp (Asankheyya Kappa), thì 
chúng ta bât đầu với sự hủy diệt, tức là giai đoạn khi sự 
hủy diệt của thế giới đang xảy ra. Nó có thể là rất lâu để 
một thế giới bị hủy diệt. Thế giới bị hủy diệt bâng lửa hay 
đôi lúc bâng nước hay đôi lúc bâng gió. Sẽ mất rất nhiều 
năm để thế giới bị hủy diệt một cách hoàn toàn. Giai 
đoạn này được gọi là “Sarnvatta Kappa” trong PãỊi, tức là 
giai đoạn hủy diệt. 


Rồi có một giai đoạn diễn ra tiếp theo sau đó; trong 
giai đoạn này, thế giới ở trong tình trạng đã bị hủy diệt. 
Không có cái gì xảy ra cả. Tức là, đầu tiên là một giai 
đoạn thế giới bị hủy diệt và rồi là một giai đoạn thế giới ở 
trong tình trạng đã bị hủy diệt. 

Giai đoạn thứ ba theo sau đó; trong giai đoạn này, 
một thế giới mới được hình thành hay bât đầu hình 
thành. Nó cũng cần một thời gian rất lâu để sông núi 
xuất hiện và để cho các cõi hình thành. Và thời gian này 
cũng rất lâu. 


Rồi giai đoạn thứ tư xảy ra khi mà thế giới tồn tại 
như đã được hình thành. Chỉ trong giai đoạn này chúng 
sanh mới có thể tồn tại trong thế giới. Trong suốt thời 
gian hủy diệt, tất cả chúng sanh mất đi và tái sanh vào 
những cõi Phạm thiên (Brahma) khác không bị ảnh 
hưởng bởi sự hủy diệt. Trong suốt thời gian đó, không có 
chúng sanh nào. Khi thế giới đã bị hủy diệt, không có 
chúng sanh nào. Khi thế giới đang hình thành, không có 
chúng sanh nào. Cho nên, chúng sanh chỉ sanh lên và tồn 
tại trong một phần tư của một đại kiếp (Mahã Kappa). 
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Điều được ghi nhận lại là thế giới bị hủy diệt bâng 
lửa bảy lần. Rồi thế giới bị hủy diệt bâng nước. Rồi nó lại 
bị hoại bâng lửa bảy lần nữa và lần thứ mười sáu thì lại bị 
hoại bâng nước và vân vân. Cho đến lần thứ 64, thì thế 
giới bị hoại bâng gió. 


Bây giờ có lẽ các bạn muốn biết sự hủy diệt xảy ra 
như thế nào và vân vân. Tôi sẽ chỉ cho các bạn đọc trong 
Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimagga). Trong chương thứ 
mười ba của Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimagga), các bạn 
sẽ tìm thấy sự miêu tả về thế giới bị hoại và được hình 
thành. Những nhân loại đầu tiên xuất hiện như thế nào 
và rồi thế giới đã được hình thành như thế nào: những 
điều này rất thú vị. Cho nên, các bạn hãy tìm đọc chương 
mười ba của Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimagga) cũng để 
biết thêm về việc nhớ lại những kiếp sống quá khứ. 
Chương 13 bàn về những cái được gọi là thần thông 
(Abhinnã). 

Chúng ta hãy đi đến phần “Tái Sinh Trong Vô Sâc 
Giới (Arũpãvacara Patisandhi)” (xem CMA, V, §15, 
p.199). Tái sanh trong vô sâc giới (Arũpãvacara 
Patisandhi) thì rất dễ. Các bạn đã biết bốn tâm quả vô 
sâc (Arũpãvacara Vipãka Citta): 

1. Tâm quả không vô biên xứ (Ăkãsãnancãyatana 
Vipãka Citta), 

2. Tâm quả thức vô biên xứ (Vinnãnancãyatana 
Vipãka Citta), 


3. Tâm quả vô sở hữu xứ (Akincannayatana Vipaka 
Citta), và 
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4 . Tâm quả phi tưởng phi phi tưởng xứ 
(Nevasannãnãsannãyatana Vipãka Citta). 

Đối với_ những ai tái sanh vào cảnh giới không vô 
biên xứ (Akãsãnancãyatana) tức là cõi vô sâc 
(Ạrũpãvacara) thứ nhất, thì tâm quả không vô biên xứ 
(Akãsãnancãyatana Vipãka) làm chức năng của tâm tục 
sinh (Patisandhi Citta) và rồi làm chức năng của hộ kiếp 
(Bhavanga) và tử (Cuti). Đối với những ai tái sanh vào cõi 
vô sâc (Arũpãvacara) thứ hai, tâm quả vô sâc 
(Arũpãvacara Vipãka Citta) thứ hai sẽ làm chức năng tục 
sinh (Patisandhi), hộ kiếp (Bhavanga) và tử (Cuti). Đối 
với những ai tái sanh vào cõi vô sâc (Arũpãvacara) thứ 
ba, thì tâm quả vô sâc (Arũpãvacara Vipãka Citta) thứ ba 
sẽ làm chức năng tục sinh (Patisandhi), hộ kiếp 
(Bhavanga) và tử (Cuti).i Có nghĩa là một người hay 
Thiên nhân (Deva) chứng đâc được thiền vô sâc 
(Arũpãvacara Jhãna), rồi khi đi tái sanh, người đó sẽ tái 
sanh vào một trong bốn cõi vô sâc (Arũpãvacara). Khi 
người đó tái sanh vào đó, tâm quả vô sâc (Arũpãvacara 
Vipãka) sanh lên tương ứng với tầng thiền (Jhãna) vỊ ấy 
đã chứng đâc trong kiếp sống trước. Điều đó cũng đúng 
khi một người, một Thiên nhân (Deva) hay một Phạm 
thiên chứng đâc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền 
hay ngũ thiền, thì người đó sẽ tái sanh vào thế giới của 
những Phạm thiên (Brahma) theo tầng thiền (Jhãna) tức 
là tầng thiền (Jhãna) cao nhất mà vị đó đã chứng đâc. Ví 
dụ, nếu một người chứng đâc tầng thiền vô sâc 
(Arũpãvacara Jhãna) thứ nhất tại đây, thì sau khi chết đi, 
vỊ đó sẽ tái sanh vào cõi vô sâc (Arũpãvacara) thứ nhất. 
Rồi tuổi thọ của họ thì rất dài: 20 ngàn đại kiếp, 40 ngàn 


^ ND: Trong nguyên tác Anh ngữ, tâm quả vô sắc thứ tư và cõi vô sắc 
thứ tư không đã được nhâc đến, nhưng chúng ta ngầm hiểu là việc 
tục sinh cũng xảy ra tương tự như những cõi vô sâc khác. 
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đại kiếp, 6o ngàn đại kiếp và 84 ngàn đại kiếp. 

Trong bất kỳ một đời sống nào, tâm tục sinh 
(Patisandhi), tâm hộ kiếp (Bhavanga) và tâm tử (Cuti) là 
giống nhau. Chúng có cùng đối tượng. Tâm tục sinh 
(Patisandhi) bât nghiệp (Kamma), nghiệp tướng 
(Kamma-nimitta) hay thú tướng (Gati-nimitta) làm 
cảnh. Nếu đối tượng của tâm tục sinh (Patisandhi Citta) 
là nghiệp (Kamma), thì trong suốt đời sống, đối tượng 
của tâm hộ kiếp (Bhavanga Citta) sẽ là nghiệp (Kamma) 
và đối tượng của tâm tử (Cuti Citta) cũng sẽ là nghiệp 
(Kamma). Điều đó cũng đúng nếu tâm tục sinh 
(Patisandhi) bât nghiệp tướng (Kamma-nimitta) hay thú 
tướng (Gati-nimitta) làm cảnh. Tức là tâm hữu phần 
(Bhavanga Citta) và tâm tử (Cuti Citta) cũng sẽ bât 
nghiệp tướng (Kamma-nimitta) hay thú tướng (Gati- 
nimitta) một cách tương ứng. 

Có tất cả bao nhiêu loại tái sanh? Có mười loại tái 
sanh cho dục giới (Kãmãvacara), sáu loại cho sâc giới 
(Rũpãvacara) và bốn loại cho vô sâc giới (Arũpăvacara). 
Như vậy, có tất cả là 20. Các bạn đã biết tâm (Citta) nào 
làm chức năng tục sinh (Patisandhi) trong cảnh giới nào. 

Chúng ta hãy đi ngược lại từ đầu. 

Đối với những chúng sanh tái sanh vào bốn đọa xứ, 
thì tâm tục sinh là gì? Tâm quan sát thọ xả quả bất thiện 
(Akusala-vipãka Upekkhã-sahagata Santĩraụa) là tâm tục 
sinh vào bốn đọa xứ. 

Đối với những chúng sanh tái sanh làm nhân loại 
khiếm khuyết và cũng như những Thiên nhân thấp kém, 
thì tâm tục sinh là gì? Tâm quan sát thọ xả quả thiện 
(Kusala-vipãka Upekkhã-sahagata Santĩrana) là tâm tục 
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sinh cho nhân loại khiếm khuyết và chư Thiên thấp kém. 

Đối với nhân loại toàn vẹn và đối với sáu cõi trời, 
thì tâm tục sinh (Patisandhi Citta) là gì? Có bao nhiêu 
tâm tục sinh (Patisandhi Citta)? Có tám tâm tục sinh 
(Patisandhi Citta), tức là tám tâm quả dục giới hữu nhân 
(Kãmãvacara Sahetuka Vipãka Citta). Tất cả chúng ta là 
nhân loại, cho nên tâm tục sinh (Patisandhi Citta) của 
chúng ta có thể là một trong tám tâm đó. Tâm tục sinh 
(Patisandhi Citta) của Đức Phật cũng là một trong số đó. 

Rồi đối với những chúng sanh tái sanh vào những 
cõi sâc giới (Rũpãvacara), thì những tâm tục sinh 
(Patisandhi Citta) là gì? Có năm tâm quả sâc giới 
(Rũpãvacara Vipãka Citta) và cũng có một sâc pháp dành 
cho những chúng sanh vô tưởng. 

Rồi đối với những chúng sanh tái sanh vào bốn cõi 
vô sâc (Arũpãvacara), thì những tâm tục sinh (Patisandhi 
Citta) là gì? Chúng là bốn tâm quả vô sâc (Arũpãvacara 
Vipãka). 

Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu loại 
thiện (Kusala) gì cho kết quả gì đến loại quả (Vipãka) 
nào. Phần tiếp theo thì rất là thú vỊ vì nó bàn về nghiệp 
(Kamma). Khi bàn về nghiệp (Kamma), chúng ta có thể 
liên hệ đến bản thân của chúng ta một chút nào đó. 
Những phần khác thì rất mang tính lý thuyết. 

5.2.1. Bốh Loại Nghiệp (Kamma) 

Phần tiếp theo được gọi là “Kamma-catukka”, có 
nghĩa là “Bốn Loại Nghiệp (Kamma)”. Có tất cả là mười 
sáu loại nghiệp (Kamma), được chia thành bốn nhóm với 
mỗi nhóm có bốn loại. Trong phần này, mười sáu loại 
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nghiệp (Kamma) sẽ được phân tích. Nhóm thứ nhất bao 
gom: 


1. Sanh nghiệp (Janaka-kamma), 

2. Trì nghiệp (Upatthambhaka-kamma), 

3- Chướng nghiệp (UpapĩỊaka-kamma), 

4. Đoạn nghiệp (Upaghãtaka-kamma). 

ở đây có bốn loại nghiệp (Kamma). Nghiệp 
(Kamma) là gì? Nếu các bạn đã cùng học với tôi, thì các 
bạn biết nghiệp (Kamma) là gì. Nghiệp (Kamma) là tâm 
sở tư (Cetanã). Nói một cách chuyên môn, thì nghiệp 
(Kamma) có nghĩa là tâm sở tư (Cetanã) đi kèm theo 
những hành động bâng thân, bâng ngữ và bâng ý. Thông 
thường thì chúng ta sẽ nói ràng, nghiệp (Kamma) có 
nghĩa là những hành động hay những việc làm. Nhưng 
nói chính xác và nói một cách chuyên môn, thì chúng ta 
phải nói là, nghiệp (Kamma) là tâm sở tư đi kèm theo 
những hành động hay việc làm đó. Tất cả những tâm sở 
tư (Cetanã) là nghiệp (Kamma) hay đều trở thành nghiệp 
(Kamma) ngoại trừ những tâm sở tư của Chư Phật và các 
vỊ A-la-hán (Arahant). Chư Phật và các vị A-la-hán 
(Arahant) không tạo nghiệp (Kamma). 

“Chư Phật và các vị A-la-hán (Arahant) không tích 
trữ nghiệp (kamma) vì các Ngài đã tẩy trừ vô minh và 
tham ái, tức là những cội nguồn của nghiệp (kamma).” 
(CMA, V, Guide to §18, p!200) 


Miễn là tham ái và vô minh còn tồn tại, thì chúng ta 
sẽ luôn luôn làm một cái gì đó mà sẽ cho quả trong tương 
lai. Vì Chư Phật và các vỊ A-la-hán (Arahant) không còn 
vô minh và tham ái, cho nên những hành động của các 
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Ngài chỉ là những hành động; những việc làm, những 
tâm sở tư (Cetanã) của các Ngài không dẫn đến nghiệp 
(Kamma) cho kết quả. 

“Tuy nhiên, thậm chí Chư Phật và các vỊ A-la-hán 
(Arahant) vẫn trải nghiệm sự chín muồi của nghiệp 
(kamma) quá khứ khi mà cơ thể tâm sinh lý của các Ngài 
vẫn còn, tức là cho đến khi các Ngài viên tịch thì thôi.” 
(CMA, V, Guide to §i8, p.200) 

Như vậy, Chư Phật và các vị A-la-hán (Arahant) 
không tạo nghiệp (Kamma) mới. Các Ngài có thể làm 
những việc làm tốt, nhưng việc thực hiện các việc tốt của 
các Ngài không phải là thiện (Kusala). Các Ngài không 
tạo nên nghiệp (Kamma) mới sau khi đã trở thành Phật 
hay A-la-hán (Arahant). Nhưng các Ngài vẫn chịu ảnh 
hưởng của kết quả của nghiệp (Kamma) quá khứ. Thậm 
chí, Chư Phật và các vỊ A-la-hán (Arahant) đôi lúc vẫn 
chịu đau khổ bởi kết quả của nghiệp bất thiện (Akusala 
Kamma) trong quá khứ của các Ngài. 

Ví dụ, Đức Phật đã thường bị đau lưng hay đau đầu. 
Ngài cũng bị đau đớn khi một mảnh đá đụng vào chân 
của Ngài. Các vị A-la-hán (Arahant) cũng bị đau đớn. 
Cho nên, mặc dầu các Ngài đã trở thành Phật và A-la- 
hán (Arahant), mặc dầu các Ngài đã tẩy trừ tất cả phiền 
não và các Ngài không tích trữ nghiệp (Kamma) mới, 
nhưng các Ngài vẫn đau khổ, và các Ngài vẫn tận hưởng 
những kết quả của nghiệp (Kamma) quá khứ. 

“Quy luật của nghiệp (kammaniyãma) là hoạt động 
một cách tự duy trì, đảm bảo râng những việc làm có sự 
chú tâm sẽ sản sinh ra kết quả tùy thuộc vào chất lượng 
đạo đức của chúng, cũng giống như hạt sẽ cho ra quả tùy 
thuộc vào loài giống.” (CMA, V, Guide to §i8, p.200) 
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Quy luật của nghiệp (Kamma) thật ra không phải 
do Đức Phật tạo ra mà là do Đức Phật khám phá ra. Nó 
thật ra là quy luật của tự nhiên. Đức Phật khám phá ra 
quy luật của nghiệp (Kamma) và thấy hiểu được sự vận 
hành của nghiệp (Kamma) khi Ngài chứng đâc Sanh Tử 
Minh (tức là thần thông thấy được chúng sanh chết từ 
kiếp sống này và tái sanh vào kiếp sống khác) trong canh 
hai của đêm Ngài giác ngộ. Ví dụ, Ngài có thể thấy râng 
chúng sanh này tái sanh vào địa ngục vì đã làm một điều 
bất thiện (Akusala) nào đó trong một kiếp quá khứ. 
Chúng sanh khác tái sanh vào nhàn cảnh vì đã thực hiện 
một điều thiện (Kusala) nào đó trong một kiếp quá khứ. 
Như vậy, quy luật của nghiệp (Kamma) được Đức Phật 
thuyết giảng là do Ngài khám phá và nhận thấy. Nó 
không phải dựa trên lý luận hay chỉ bâng suy tư, mà nó 
dựa trên sự thực chứng và nhận thấy. 

Những kết quả trực tiếp của nghiệp (Kamma) là 
những tâm quả và những tâm sở phụ thuộc tương ứng. 
Bây giờ chúng ta hãy nói về từ “Vipãka”, các bạn đã gặp 
từ “Vipãka” nhiều lần rồi. Chúng ta đã gặp nó trong 
chương thứ nhất. Vipãka là tên gọi dành cho những kết 
quả giống y đúc như nghiệp (Kamma) về mặt bản chất. 
“Vipãka” có nghĩa là một kết quả mà phải giống y đúc với 
nghiệp (Kamma) hay là nguyên nhân. 

Kết quả của nghiệp (Kamma) thì không chỉ là tâm 
(Citta) và tâm sở (Cetasika). Có những sâc pháp cũng là 
kết quả của nghiệp (Kamma). Khi học đến chương thứ 
sáu, chúng ta sẽ tìm hiểu những sâc pháp được tạo ra bởi 
nghiệp (Kamma) và vân vân. Cái tên “Vipãka” chỉ được 
dùng để chỉ cho những thứ giống y đúc với nguyên nhân 
về mặt bản chất. Tức là chỉ có tâm (Citta) và tâm sở 
(Cetasika) mới được gọi là Vipãka. Những sâc pháp 
không được gọi là Vipãka, mặc dầu một vài sâc pháp là 
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kết quả của nghiệp (Kamma). Trong cuốn Cẩm Nang 
này, chúng được gọi là Kammasamutthãna hay 
Kammaja-rũpa (sâc pháp do nghiệp tạo). 


Ví dụ, tại thời điểm tái sanh làm nhân loại, một 
trong tám tâm quả dục giới hữu nhân (Kãmãvacara 
Sahetuka Vipãka Citta) sanh lên cùng với những tâm sở 
(Cetasika) tương ứng. Tâm (Citta) đó cùng với những 
tâm sở (Cetasika) được gọi là quả (Vipãka) của nghiệp 
thiện (Kusala Kamma) quá khứ. Cùng với tâm (Citta) và 
những tâm sở (Cetasika) đó, ba mươi sâc pháp cũng sanh 
lên cho nhân loại. Chúng là những kết quả của nghiệp 
(Kamma) quá khứ, nhưng chúng không được gọi là 
Vipãka. Chúng được gọi là Kammasamutthãna Rũpa (sâc 
pháp do nghiệp tạo). Khi chúng ta nói nghiệp (Kamma) 
cho kết quả, thì chúng ta phải hiểu rằng nó không chỉ cho 
kết quả là tâm (Citta) và tâm sở (Cetasika) mà còn là sâc 
pháp (Rũpa) nữa. 

5.2.2. Sanh Nghiệp (Janaka-kamma) 

Bốn loại nghiệp này, tức là sanh nghiệp (Janaka- 
kamma) và vân vân, được nhóm chung lại theo chức 
năng của chúng hay nói cách khác là theo việc chúng 
làm. Loại thứ nhất được gọi là sanh nghiệp (Janaka- 
kamma). “Sanh nghiệp” có nghĩa là nghiệp (Kamma) cho 
kết quả tại thời điểm tái sanh (Patisandhi) và trong suốt 
đời sống. Nghiệp cho quả tại thời điểm tái sanh 
(Patisandhi) và trong suốt thời gian tồn tại thì được gọi 
là sanh nghiệp (Janaka-kamma). Sanh nghiệp (Janaka- 
kamma) này có thể là thiện (Kusala) hay bất thiện 
(Akusala). Và như tôi đã nói, khi nó cho quả, thì nó sản 
sanh ra tâm, tâm sở và sâc pháp do nghiệp (Kamma) tạo. 

“Trong quá trình tồn tại, nó sản sinh ra những tâm 
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quả khác và những sự diễn tiến của sâc pháp do nghiệp 
tạo,...” (CMA, V, Guide to §i8, p.20i) 

Khi chúng ta tìm hiểu về kết quả của nghiệp 
(Kamma), chúng ta phải tìm hiểu về những kết quả này 
tại lúc tái sanh và những kết quả trong suốt đời sống tức 
là trong thời bình sinh bởi vì chúng là khác nhau. Tại lúc 
tái sanh (Patisandhi), chúng sản sinh ra tâm tục sinh 
(Patisandhi Citta), những tâm sở (Cetasika) và sâc pháp 
do nghiệp tạo (Kammaja-rũpa). Trong thời bình sinh, thì 
chúng sản sinh ra tâm quả (Vipãka) và sâc pháp do 
nghiệp tạo. 

“Chỉ có nghiệp (kamma) mà đạt đến tình trạng hoạt 
động một cách đầy đủ...” (CMA, V, Guide to §i8, p.20i) 

Tức là chỉ có nghiệp (Kamma) mà phát triển toàn 
diện mới có thể có chức năng sản sinh ra tâm tục sinh. 

“... nhưng tất cả những nghiệp (kamma) thiện và ác 
(không có trường hợp ngoại lệ nào) đều có thể sản sinh 
ra kết quả trong suốt thời gian tồn tại.” (CMA, V, Guide 
to §i8, p.20i) 

Sanh nghiệp (Janaka-kamma) là nghiệp tự sản sinh 
ra kết quả. Nó không cần có sự giúp đỡ của ai khác. Nó tự 
cho kết quả. 


5.2.3. Trì Nghiệp 

(Upatthambhaka-kamma) 

Tiếp theo là trì nghiệp (Upatthambhaka-kamma). 
Điều được ghi nhận là: 

“(Trì nghiệp) thì không có cơ hội để sản sinh ra kết 
quả của chính nó,...” (CMA, V, Guide to §18, p.20i) 
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NÓ không cho kết quả của chính nó. 

nhưng (trì nghiệp) hỗ trợ (sanh nghiệp) bàng 
cách làm cho nó có khả năng sản sinh ra những kết quả 
êm dịu hay đau đớn trong một khoảng thời gian dài mà 
không bị cản trở, hoặc là làm vững mạnh hay duy trì sự 
trôi chảy liên tục của ngũ uẩn do nghiệp (kamma) khác 
sanh ra.” (CMA, V, Guide to §i8, p.20i) 

Nó chỉ hỗ trợ những kết quả của một sanh nghiệp 
(Janaka-kamma) nào đó. 

Ví dụ được đưa ra ở đây là: 

“khi một chúng sanh tái sanh làm nhân loại do kết 
quả của một thiện sanh nghiệp, ...” (CMA, V, Guide to 
§18, p.20i) 


Tức là một chúng sanh sinh ra làm người do kết quả 
của sanh nghiệp (Janaka-kamma). 

“... trì nghiệp (kamma) có thể góp phần vào việc kéo 
dài tuổi thọ của người đó và đảm bảo rằng người đó được 
mạnh khỏe và sung túc với những nhu cầu của cuộc 
sống.” (CMA, V, Guide to i8, p.20i) 

Chúng ta nhận được những kết quả này là do sự hỗ 
trợ của trì nghiệp (Upatthambhaka-kamma). Trì nghiệp 
không thể tự cho quả mà chỉ trợ giúp kết quả của những 
nghiệp khác. 

“Khi một nghiệp (kamma) bất thiện cho quả sanh 
thời của nó thông qua việc tạo ra một căn bịnh trầm kha, 
thì những nghiệp (kamma) bất thiện khác có thể hỗ trợ 
nó bằng cách ngăn cản thuốc men làm việc một cách có 
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hiệu quả, tức là sẽ làm cho căn bịnh bị kéo dài.” (CMA, V, 
Guide to §i8, p.20i) 

Trì nghiệp (Upatthambhaka-kamma) chỉ kéo dài 
kết quả của những nghiệp (Kamma) khác. 

“Khi nghiệp bất thiện dẫn một chúng sanh tái sanh 
làm thú vật,...” (CMA, V, Guide to §i8, p.202) 

ở đây, do kết quả của nghiệp bất thiện (Akusala 
Kamma), một chúng sanh tái sanh làm thú vật. 

“... trì nghiệp (kamma) có thể hỗ trợ làm cho những 
bất thiện nghiệp khác chín muồi đưa đến kết quả đau 
khổ, và cũng có thể dẫn đến việc tăng dài tuổi thọ để 
chúng sanh đó tiếp tục thọ nhận những kết quả bất thiện 
đó.” (CMA, V, Guide to §18, p.202) 

Như vậy, trì nghiệp (Upatthambhaka-kamma) thì 
chỉ là nghiệp hỗ trợ hay kéo dài kết quả của những sanh 
nghiệp (Janaka-kamma) khác. 

5.2.4. Chướng Nghiệp 

(UpapĩỊaka-kamma) 

Loại thứ ba là chướng nghiệp (UpapĩỊaka-kamma). 

“Chướng nghiệp là nghiệp (kamma) không thể tự 
cho quả nhưng lại cản trở hay gây khó khăn cho một 
nghiệp (kamma) khác nào đó, tức là chống lại hiệu quả 
của nó hay làm ngân lại đời sống của những kết quả êm 
dịu hay đau khổ của nó.” (CMA, V, Guide to §18, p.202) 

Loại nghiệp (Kamma) này cũng không cho kết quả 
của chính nó mà thật ra chỉ can thiệp vào kết quả của 
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những nghiệp (Kamma) khác. 


“Mặc dầu sanh nghiệp (kamma) có thể mạnh tại 
thời điểm nó được vun bồi, nhưng chướng nghiệp 
(kamma) đối nghịch trực tiếp với nó lại có thể chống lại 
nó làm cho nó trở nên vô hiệu trong việc cho quả. Ví dụ, 
một thiện nghiệp (kamma) có khuynh hướng cho tái 
sanh vào một cảnh giới cao có thể bị cản trở bởi một 
chướng nghiệp (kamma) dẫn đến tái sanh vào một cảnh 
giới thấp.” (CMA, V, Guide to §i8, p.202) 


Nghiệp thiện (Kusala Kamma) thì đủ mạnh cho kết 
quả tái sanh vào một cảnh giới cao, nhưng một chướng 
nghiệp (Kamma) có thể can thiệp vào việc đó dẫn đến sự 
tái sanh vào một cảnh giới thấp hơn. 


“Một nghiệp (kamma) có khuynh hướng đưa đến tái 
sanh vào những gia đình thượng lưu lại dẫn đến tái sanh 
vào những gia đình hạ lưu; ...” (CMA, V, Guide to §18, 
p.202) 

Đó là vì nó bị cản trở bởi chướng nghiệp (Kamma) 

này. 


“... Nghiệp (Kamma) có khuynh hướng đưa đến thọ 
mạng lâu dài lại có khuynh hướng dẫn đến yểu thọ; ...” 
(CĨMA, V, Guidẽ to §18, p.202) 

Đó là vì sự ngăn trở của chướng nghiệp (Kamma) 

này. 


“... Nghiệp (Kamma) có khuynh hướng cho sâc đẹp 
lại dẫn đến diện mạo tầm thường, vân vân.” (CMA, V, 
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Guide to §i8, p.202) 

Như vậy, loại chướng nghiệp (Kamma) này can 
thiệp vào hay ngăn trở kết quả của những nghiệp 
(Kamma) khác. 

“Ngược lại, một nghiệp (kamma) bất thiện có 
khuynh hướng dẫn đến tái sanh vào những địa ngục nặng 
có thể bị chống lại bởi một chướng nghiệp (kamma) 
thiện và dẫn đến tái sanh vào những địa ngục nhẹ hay 
làm ngạ quỷ (peta).” (CMA, V, Guide to §18, p.202) 

Một người đã làm rất nhiều điều bất thiện 
(Akusala) hay một đại bất thiện (Akusala) nghiệp. Thông 
thường thì nó sẽ đưa người này tái sanh vào địa ngục 
nặng. Nhưng sau khi thực hiện đại bất thiện (Akusala) 
nghiệp đó, thì người này có thể đã làm nhiều thiện 
(Kusala) nghiệp. Những thiện nghiệp (Kusala Kamma) 
đó có thể làm chướng ngại hay can thiệp vào đại bất 
thiện nghiệp (Akusala Kamma), làm cho kết quả của đại 
bất thiện nghiệp (Akusala Kamma) đó không còn nặng 
và xấu như nó lẽ ra phải là. 

Các bạn đã biết Ajãtasattu. Ajãtasattu đã giết cha 
của mình. Thật ra, ông đã phải tái sanh vào địa ngục 
Avĩci. Sau khi lâng nghe Đức Phật thuyết bài Kinh Sa- 
môn Quả (Sãmannaphala Sutta) (dĩ. ni. 1.150), ông đã 
trở thành đệ tử của Đức Phật, ông rất tôn trọng và tận 
tâm cống hiến đến Đức Phạt. Do đó, ông đã thau thập 
được nhiều phước thiện (Kusala). Khi ông chết và tái 
sanh, ông đã không tái sanh vào địa ngục Avĩci, mà chỉ 
tái sanh vào địa ngục nhỏ hơn gần địa ngục Avĩci. Do đó, 
một nghiệp (Kamma) này có thể làm chướng ngại cho 
một nghiệp (Kamma) khác. Nghiệp (Kamma) thiện có 
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thể làm chướng ngại cho nghiệp (Kamma) bất thiện. 
Nghiệp (Kamma) bất thiện có thể làm chướng ngại cho 
nghiệp (Kamma) thiện. 


“Trong quá trình hiện hữu hay tồn tại, chúng ta có 
thể tìm thấy nhiều ví dụ cho thấy sự hoạt động của 
chướng nghiệp (kamma). Ví dụ, trong cõi nhân loại, 
những nghiệp (kamma) như vậy sẽ làm chướng ngại cho 
sự diễn tiến của ngũ uẩn do nghiệp (kamma) sanh, hỗ trợ 
sự chín muồi của nghiệp (kamma) gây ra đau khổ, và tạo 
ra những sự thất bại về tài sản và của cải hay gia đình và 
bạn bè, vân vân. Trong những cảnh giới thấp, thì chướng 
nghiệp (kamma) có thể chống lại sanh nghiệp, giúp tạo 
ra những cơ hội cho sự dễ chịu và hạnh phúc sanh lên.” 
(CMA, V, Guidẽ to i8, p.202) 

Ví dụ, mặc dầu một chúng sanh có thể tái sanh làm 
súc sanh, nhưng một chướng nghiệp thiện (Kusala 
Kamma) có thể giúp chúng sanh đó có được hạnh phúc 
và sự thoải mái trong đời sống đó. 

5.2.5. Đoạn Nghiệp 

(Upaghataka-kamma) 

Bây giờ, loại cuối cùng là đoạn nghiệp 
(Upaghãtaka-kamma). Nó cũng có thể là thiện hay bất 
thiện. 

“(Nó) thế chỗ của một nghiệp (kamma) yếu khác 
nào đó, ngăn chặn không cho nó trổ quả, và thay vào đó 
là cho quả của chính nó.” (CMA, V, Guide to §18, p.202) 

Nó được gọi là đoạn nghiệp. Nó ngăn chặn kết quả 
của nghiệp (Kamma) khác và cho quả của chính nó như 
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đã được giải thích ở trên. 

“Ví dụ, một chúng sanh nào đó tái sanh làm người 
và do sanh nghiệp (kamma) của mình đã có thể có thọ 
mạng lâu dài, nhưng một đoạn nghiệp (kamma) có thể 
sanh lên và làm cho người đó yểu thọ.” (CMA, V, Guide 
to §i8, p.202) 

Một ví dụ minh họa cho loại nghiệp này là 
Devadatta; người đã bị đất rút vào địa ngục Avĩci. Trước 
đó, ông đã có những năng lực thần thông. Nhưng những 
năng lực đó đã biến mất khi ông bât đầu có kế hoạch 
chống lại Đức Phật. Rồi khi ông chết, ông đã bị đất rút và 
tái sanh vào địa ngục Avĩci. Những trọng nghiệp của ông 
ta là làm cho máu bị đông tụ lại trong cơ thể của Đức 
Phật và làm chia rẽ Tăng chúng. Những đoạn nghiệp này 
lớn đến nỗi chúng triệt tiêu đi kết quả của những thiện 
nghiệp (Kusala Kamma) và lập tức đưa ông ta vào địa 
ngục. 


“Tại thời điểm cận tử, trước hết một thú tướng xấu 
có thể xuất hiện do năng lực của nghiệp (kamma) ác, ...” 
(CMA, V, Guide to §18, P.2Õ2) 


Do năng lực của nghiệp bất thiện (Akusala 
Kamma), một thú tướng xấu có thể xuất hiện đến cho 
người đang chết. Tức là người đó sẽ tái sanh vào khổ 
cảnh. 


“... rồi một nghiệp (kamma) tốt có thể hiện ra, ...” 
(CMA, V, Guidẽ to §18, p.202) 

Nghiệp (Kamma) tốt có thể tự hiện ra hay xuất hiện 
do sự trợ giúp của những người cận kề bên người đang 
chết. 
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“(Nghiệp đó) đánh đuổi đi nghiệp (kamma) ác, và 
làm cho một thú tướng tốt xuất hiện dẫn đến tái sanh vào 
Thiên giới.” (CMA, V, Guide to §i8, p.202) 

Đó cũng là đoạn nghiệp (Kamma). 

Các bạn đã biết câu chuyện về một người thọ săn 
mà đã trở thành một tu sĩ vào lúc tuổi già. Khi ông gần 
chết, ông bât gặp những thú tướng xấu. Con trai của ông 
là một vị A-la-hán đã mang ông đến chùa và đưa hoa cho 
ông để ông dâng đến Đức Phật Rồi thì thú tướng tốt đẹp 
đã xuất hiện đến cho ông. Sự cúng dường hoa đến Đức 
Phật là một đoạn nghiệp (Kamma). Nó ngăn cản sự cho 
quả của nghiệp (Kamma) xấu và thay vào đó là cho quả 
tốt. Sự cho quả của nghiệp (Kamma) xấu đã bị cản trở và 
thay vào đó thì đoạn nghiệp (Kamma) đã cho quả tốt. 
Sau khi chết, người tu sĩ già đó đã tái sanh vào Thiên 
giới. 

“ở mặt khác, một nghiệp (kamma) xấu có thể đột 
ngột sanh lên cât đứt đi tiềm năng cho quả của một 
nghiệp (kamma) tốt và dẫn đến tái sanh vào khổ cảnh.” 
(CMA, V, Guide to §18, p.202) 


Đây là trường hợp ngược lại. Một người trước hết 
có thể có một thú tướng tốt, nhưng sau đó một nghiệp 
(Kamma) xấu có thể sanh lên và hiện bày ra cho ông một 
thú tướng xấu, cho nên nó sẽ dẫn ông xuống khổ cảnh. 

Đoạn nghiệp (Kamma) có thể là cả thiện (Kusala) 
và bất thiện (Akusala). Nó cât đứt kết quả của những 
nghiệp (Kamma) khác và cho kết quả của chính nó. 

Đôi lúc, đoạn nghiệp (Kamma) không cho kết quả. 
Đôi lúc, nó chỉ cât đứt kết quả của một nghiệp (Kamma) 
khác. Tất cả các bạn đều biết câu chuyện của Ngài 
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Cakkhupãla. Ngài Cakkhupãla bị mù. Đoạn nghiệp 
(Kamma) làm cho Ngài bị mù. Đoạn nghiệp (Kamma) đó 
không làm cho Ngài tái sanh vào địa ngục. Thật ra, Ngài 
Cakkhupãla đã là một vỊ A-la-hán cho nên nghiệp đó 
không thể cho kết quả. Đôi lúc, nó thay thế cho nghiệp 
(Kamma) yếu hơn và tự cho kết quả. Đôi khi, nó chỉ thay 
thế cho nghiệp (Kamma) yếu hơn và không cho kết quả. 
Nó có thể biểu hiện ở cả hai cách. 

“Vibhãvinĩ-Tĩkã phân biệt giữa sanh nghiệp 
(kamma) và đoạn nghiệp (kamma) dựa trên nền tảng là: 
sanh nghiệp (kamma) cho quả mà không cât bỏ quả của 
những nghiệp (kamma) khác trong khi đoạn nghiệp 
(kamma) cho quả sau khi đã cât bỏ quả của những 
nghiệp (kamma) khác.” (CMA, V, Guide to §i8, p.203) 

Đây là sự khác nhau được giải thích trong Phụ Sớ 
Giải (Tĩkã), tức là Sớ Giải của cuốn Cẩm Nang này. 

“Nhưng những giáo thọ sư khác, như được dẫn 
chứng trong Vibhãvinĩ, thì cho rằng đoạn nghiệp 
(kamma) không tự cho quả gì cả; nó chỉ hoàn toàn cât 
đứt quả của một nghiệp (kamma) khác và tạo điều kiện 
hay cơ hội cho một nghiệp (kamma) thứ ba được trổ 
quả.” (CMA, V, Guide to §18, p.203) 

Vậy thì cái gì đang xảy ra ở đây? Chúng ta mong đợi 
và luôn cho rằng giáo lý Thắng Pháp (Abhidhamma) phải 
là rất chính xác, nhưng ở đây các giáo thọ sư lại có những 
quan điểm khác nhau và chúng ta thì không châc ai là 
đúng. Sự giải thích ở đây là, trong bốn nhóm phân chia 
nghiệp (Kamma) này, ba nhóm đầu tiên được trình bày ở 
đây dựa vào phương pháp phân chia theo Kinh Tạng 
(Suttanta) chứ không phải dựa vào phương pháp phân 
chia theo Thắng Pháp (Abhidhamma). Chỉ có nhóm cuối 
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cùng, tức là nhóm được phân chia “theo nơi cho quả”, thì 
là phương pháp phân chia theo Thắng Pháp 
(Abhidhamma). Đó là lý do tại sao lại có sự khác biệt về 
quan điểm. 

Bốn loại nghiệp này là nhóm phân chia thứ nhất 
trong bốn nhóm phân chia thành bốn loại nghiệp 
(Kamma) được phân tích trong phần này (xem CMA, V, 
Table 5.3, p.20i). Sau khi nêu tên các loại nghiệp 
(Kamma), phần này sẽ trình bày cho chúng ta nghiệp 
(Kamma) gì cho quả gì. 

Chúng ta sẽ tiếp tục những nhóm phân chia tiếp 
theo vào tuần sau. Các bạn có câu hỏi gì không? Tôi nghĩ 
là các bạn có thể có rất nhiều câu hỏi. 

Học viên: [Không nghe rõ] 

Sayãdaw: Tôi nghĩ nó có thể là cả chướng nghiệp và 
đoạn nghiệp vì người đó đã làm bất thiện (Akusala). Rồi 
thì ông ta lại làm nhiều nghiệp thiện (Kusala). Một 
nghiệp thiện nào đó trong đó có thể thế chỗ cho nghiệp 
bất thiện (Akusala Kamma) đó. Nó có thể là cả đoạn 
nghiệp và chướng nghiệp. 

Học viên: [Không nghe rõ] 


Sayãdaw: Đúng ở một mức độ nào đó. Nếu chúng ta 
có nhiều chướng nghiệp, ví dụ như nhiều thiện nghiệp 
(Kusala Kamma) chẳng hạn, thì nó có thể làm chướng 
ngại cho bất thiện nghiệp (Akusala Kamma), tức là quả 
của nghiệp bất thiện (Akusala Kamma) sẽ bị cản trở. Cho 
nên, nghiệp thiện (Kusala Kamma) hay nghiệp bất thiện 
(Akusala Kamma) có thể làm chướng ngại cho nghiệp 
thiện (Kusala Kamma) hay nghiệp bất thiện (Akusala 
Kamma). Đó là lý do tại sao chúng ta luôn được khuyến 
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khích là hãy làm nhiều điều thiện (Kusala). ít nhất thì 
chúng ta có thể cản trở những kết quả của nghiệp bất 
thiện (Akusala Kamma). 

Học viên: [Không nghe rõ] 


Sayãdaw: Các Ngài thuộc vào cùng một kiếp trái đất 
(Kappa). Các bạn đã biết là sẽ có năm vỊ Phật trong kiếp 
trái đất (Kappa) này. Đức Phật Kassapa, tức là Đức Phật 
ngay trước Đức Phật Gotama, đã thuộc vào kiếp trái đất 
(Kappa) này. Một vỊ Bất Lai (Anãgãmĩ) đã hiện xuống (từ 
cõi Tịnh Cư (Suddhãvãsa)) và thỉnh Đức Phật (ND: Đức 
Phật Gotama) thuyết pháp. Vị đó là một vỊ Bất Lai 
(Anãgãmĩ). Có thể có nhiều vị Bất Lai (Anãgãmĩ), không 
chỉ từ thời Đức Phật Kassapa mà còn từ thời nhiều Đức 
Phật khác nữa. 

Học viên: [Không nghe rõ] 

Sayãdaw: Một đại kiếp (Mahã Kappa) - Tôi nghĩ tôi 
đã giải thích cho các bạn rằng có bốn giai đoạn trong một 
Đại Kiếp. Đức Phật đã dạy rằng nó không thể được đo 
lường theo năm hay theo thế kỷ. Cho nên, nó rất là lâu. 
Ví dụ Ngài đưa ra là giả sử có một tảng đá lớn dài một 
do-tuần, rộng một do-tuần và cao một do-tuần. Cứ mỗi 
một hay hai trăm năm, một người đi đến và quét nó bàng 
một tấm vải mỏng. Tảng đá sẽ mòn nhưng một đại kiếp 
vẫn chưa kết thúc. Cho nên, nó rất là lâu. 


Học viên: Một do-tuần là dài bao nhiêu? 
Sayãdaw: Nó dài khoảng tám dặmy 


1 ND: 1 dặm = I,6i km 
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5.3. Nghiệp (Kamma) - Phần Một 

Lần trước, chúng ta đã hoàn thành bốn loại nghiệp 
(Kamma) đầu tiên: 

1. Sanh nghiệp, 

2. Trì nghiệp, 

3. Chướng nghiệp, và 

4. Đoạn nghiệp. 


Bây giờ, chúng ta sẽ đi đến nhóm tiếp theo, đó là 
nhóm phân chia theo thứ tự cho quả. Tức là khi chúng ta 
có bốn loại nghiệp này, thì nghiệp thứ nhất sẽ cho quả 
trước. Nếu chỉ có ba loại và không có loại nghiệp thứ 
nhất, thì nghiệp thứ hai sẽ cho quả và vân vân. Bốn loại 
nghiệp này là: 

1. Loại thứ nhất được gọi là trọng nghiệp (Garuka- 
kamma). 


2. Loại thứ hai được gọi là cận tử nghiệp (Asanna- 
kamma). 


3. Loại thứ ba là thường nghiệp (Acinna-kamma). 

4. Và loại thứ tư là khinh thiểu nghiệp (Katattã- 
kamma). 

5.3.1. Trọng Nghiệp (Garuka-kamma) 

Trọng nghiệp là nghiệp (Kamma) có năng lực 
mạnh, có thể là rất xấu hay có thể là rất tốt. CMA giải 
thích về trọng nghiệp như sau: 
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nó không thể bị thay thế bàng một nghiệp 
(kamma) nào khác trong việc xác định sự tái sanh.” 
(CMA, V, Guide to §19, p.203) 

Những nghiệp (Kamma) này cho quả đi tái sinh. 
Trọng nghiệp có năng lực lớn đến nỗi nó không thể bị 
thay thế bởi một nghiệp (Kamma) nào khác trong việc 
xác định sự tái sanh. Tức là nếu có một trọng nghiệp, thì 
nó chắc chân sẽ cho quả trong kiếp sống kế tiếp. 


Trong Sớ Giải của Abhidhammatthasangaha, điều 
được ghi nhận là loại nghiệp (Kamma) này không thể bị 
thay thế hay ngăn chận bởi một nghiệp (Kamma) khác. 
Nhưng có một vài giáo thọ sư ở Miến Điện lại nghĩ ràng 
điều này không đúng. Các Ngài cho râng một trọng 
nghiệp (Kamma) có thể thay thế một trọng nghiệp 
(Kamma) khác. Trong trường hợp đó, một trọng nghiệp 
(Kamma) có thể bị hay được thay thế bởi một trọng 
nghiệp (Kamma) khác, mà không phải bởi cận tử nghiệp 
(Kamma) hay thường nghiệp (Kamma) hay khinh thiểu 
nghiệp (Kamma). 

Đối với bất thiện (Akusala), thì trọng nghiệp có 
nghĩa là năm đại tội: giết cha, giết mẹ, giết bậc A-la-hán 
(Arahant), làm cho máu đông tụ trong cơ thể của Đức 
Phật, và chia rẽ Tăng chúng. Nếu một ai đó phạm tất cả 
năm tội này (Thật ra thì không thể nào có thể làm cả 
năm.), thì tội cuối cùng có quyền ưu tiên. Nếu tội cuối 
cùng có quyền ưu tiên, thì những tội khác sẽ không cho 
quả. Điều này cũng như vậy đối với thiện nghiệp. Trong 
trường hợp thiện (Kusala), thì trọng nghiệp là những sự 
chứng đâc thiền (Jhãna). Nếu các bạn chứng đâc các tầng 
thiền (Jhãna), thì những tầng thiền (Jhãna) cao hơn có 
quyền ưu tiên trên những tầng thiền (Jhãna) thấp khi 
cho quả. Như vậy, đối với trọng nghiệp, thì một trọng 
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nghiệp này có thể thay thế một trọng nghiệp khác trong 
việc xác định sự tái sanh. Nhưng chúng không thể bị thay 
thế bởi bất kỳ một loại nghiệp (Kamma) nào khác như 
cận tử nghiệp và vân vân. 

“ở bên phía bất thiện, thì đó là năm đại tội cùng với 
quan điểm cố chấp sai lầm từ chối những nền tảng đạo 
đức.” (CMA, V, Guide to §19, p.204) 

Tức là tà kiến cho râng không có nghiệp (Kamma), 
không có quả của nghiệp (Kamma) và vân vân. 

“Nếu một ai đó thực hành và phát triển các tầng 
thiền (jhãna) và sau đó lại phạm vào một trong những 
(ác) trọng tội, thì nghiệp (kamma) tốt của người đó sẽ bị 
hoại bỏ đi do hành động tội lỗi đó,...” (CMA, V, Guide to 
§19, p.204) 


Tất cả các bạn đều biết về Devadatta. Devadatta là 
anh em họ của Đức Phật, ông đã không những chứng đâc 
các tầng thiền (Jhãna) mà còn chứng đạt những thần 
thông. Nhưng tất cả những thứ đó đã biến mất. Mặc dầu 
ông đã từng có thần thông, nhưng vì ông đã phạm hai 
trọng tội, cho nên sự chứng đâc thiền định (Jhãna) cùng 
với những thần thông của ông đã không thể cứu ông 
thoát khỏi việc tái sanh vào địa ngục. Năng lực thần 
thông không thể làm cho ông tái sanh vào thế giới của 
Phạm thiên (Brahma). 

“Nhưng nếu một ai đó trước hết phạm một trong 
các trọng tội, thì người ấy sau này không thể đạt được sự 
chứng đac đáo đại hay Siêu thế, ...” (CMA, V, Guide tõ 
§19, p.204) 

Nếu một ai đó đã thực hiện một trong các trọng tội, 
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thì người ấy sẽ không đâc thiền (Jhana) trong kiếp sống 
đó; người đó sẽ không giác ngộ trong kiếp sống đó. 

Các bạn cũng đã biết Vua Ajãtasattu. ông đã giết 
cha của mình. Khoảng tám năm trước khi Đức Phật nhập 
diệt, ông đã đến viếng Đức Phật và thỉnh Ngài giảng cho 
ông nghe về lợi ích của việc làm một tu sĩ. Đức Phật đã 
giảng cho ông bài kinh Sa Môn Quả (Sãmannaphala 
Sutta). Mặc dầu ông có đủ duyên để trở thành vị Nhập 
Luu (Sotãpanna), nhưng vì đã giết chết cha của mình, 
ông đã không thể chứng đâc quả vị Nhập Luu 
(Sotãpanna). Sau khi ông từ giả, Đức Phật đã nói: “Nếu vị 
vua này đã không giết cha của mình, thì ông đã trở thành 
một vỊ Nhập Luu (Sotãpanna) tại chỗ ngồi này.” Khi một 
người đã thực hiện những trọng tội này, thì người đó 
không thể mong đợi sự chứng đâc thiền định (Jhãna) 
cũng như sự giác ngộ trong đời sống đó. Những trọng 
nghiệp này có năng lực quá lớn đến nỗi không có nghiệp 
(Kamma) nào có thể can thiệp vào. 

• ở bên thiện, thì đó là những sự chứng đâc Siêu 
thế, thiền định (Jhãna) và thần thông (Abhinnã). 

• ở bên bất thiện, thì đó là năm nghịch đại tội. 

Trong năm nghịch đại tội này, thì có việc làm cho 
máu bị đông tụ lại trong cơ thể của Đức Phật, ở đây, 
trong cuốn CMA, thành ngữ được dùng là “làm tổn 
thương đến Đức Phật” (CMA, V, Guide to §19, p.204). 
Điều này có thể dẫn đến sự hiểu lầm. Trong Sớ Giải có 
giải thích rằng cơ thể của Đức Phật là bất khả xâm phạm. 
Tức là không ai có thể làm tổn thương đến Đức Phật. 
Không ai có thể làm da của Đức Phật bị cât đứt hay trầy 
xước mà không có sự cho phép hay ước muốn của Ngài. 
Sớ Giải giải thích rằng cơ thể của Đức Phật không thể bị 
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làm tổn thương hay bị làm chảy máu bởi một ai cả. 
Nhưng máu thì có thể tụ lại một nơi nào đó trong cơ thể. 
Đó là ý nghĩa của việc làm tổn thương đến Đức Phật ở 
đây. 


Devadatta đã cố gâng sát hại Đức Phật. Đức Phật 
đang đi bộ trên đồi Gijjhakũta. Devadatta đã đẩy một 
tảng đá lớn lăn xuống về phía Đức Phật. Tảng đá đó đã 
đụng một tảng đá khác. Một mảnh vỡ từ tảng đá đã đụng 
vào bàn chân của Đức Phật. Tại Miến Điện, chúng tôi cho 
là nó đã đụng vào ngón chân cái, nhưng trong Sớ Giải, từ 
“ngón chân cái” không được dùng đến mà chỉ là cạnh bàn 
chân thì được nhâc đến. Tức là nó có thể là ngón chân cái 
hay một nơi nào khác của bàn chân. Khi điều đó xảy ra, 
da của bàn chân không bị cât, nhưng máu đã bị tụ lại 
trong bàn chân và Đức Phật phải chịu đau đớn. Khi Đức 
Phật bị đau, lương y ơĩvaka đã cât mở vết thương để máu 
chảy ra. Điều đó được xem là nghiệp (Kamma) đáng 
khen ngợi. Tôi đã nói ở trước là Đức Phật không thể bị 
cât thương. Nhưng ở đây, lương y ơĩvaka đã cât vết 
thương và để máu chảy ra. Sớ Giải đã nói “bâng cách 
dùng dao cât da của Đức Phật theo ước muốn của Đức 
Phật,” tức là với sự cho phép của Ngài. Nếu Đức Phật 
không cho phép, cơ thể của Ngài không thể bị cât. Việc 
này có mục đích để cho máu tụ được chảy ra. Hành động 
của Devadatta là một trọng tội. Hành động của lương y 
ơĩvaka là một nghiệp (Kamma) đáng tán thưởng. 

Trọng tội cuối cùng là chia rẽ Tăng chúng. Điều này 
chỉ có thể được thực hiện bởi một tu sĩ. Cho nên, những 
tại gia cư sĩ như các bạn không phải lo lâng về chuyện 
chia rẽ Tăng chúng bởi vì nó không phải là chia rẽ các tu 
sĩ với nhau hay làm cho một nhóm tu sĩ này chống lại 
nhóm tu sĩ khác. Mặc dầu việc đó có thể là nghiệp nặng, 
nhưng nó không phải là chia rẽ Tăng chúng. Trọng tội 
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này chỉ có thể được thực hiện bởi những tu sĩ bởi vì chia 
rẽ Tăng chúng chỉ xảy ra khi hai nhóm Tăng chúng trong 
một Sima^ thực hiện những Tăng sự. Khi các tu sĩ thực 
hành những Tăng sự, tất cả các tu sĩ phải tập trung lại 
một chỗ. Không nên có hai nhóm riêng biệt tách rời thực 
hành Tăng sự. ở đây, vỊ tu sĩ này muốn chia rẽ Tăng 
chúng. Và cho nên trong trường hợp này, có hai nhóm 
tách rời nhau thực hành Tăng sự. Họ thực hành Tăng sự 
cùng một lúc. Họ thực hành Uposatha cùng một lúc. 
Hành động này là cái được gọi là chia rẽ Tăng chúng. Chỉ 
có tu sĩ mới có thể làm được điều này chứ không phải cư 
sĩ tại gia. Điều đó cũng được cho là trọng tội lớn nhất 
trong năm trọng tội. Devadatta đã phạm hai trọng tội: 
làm cho máu bị đông tụ trong bàn chân của Đức Phật và 
chia rẽ Tăng chúng. 

5.3.2. Cận Tử Nghiệp 
(Ãsanna-kamma) 

Loại nghiệp tiếp theo là cận tử nghiệp (Ãsanna- 
kamma). “Asanna” có nghĩa là gần hay kế cận. ở đây, 
“gần” có nghĩa là cận tử. Nghiệp này là nghiệp (Kamma) 
được nhớ lại hay được làm ngay trước khi chết. Một 
người có thể đã làm một nghiệp (Kamma) tốt trong quá 
khứ, có thể là cách đây vài năm. Nếu người đó nhớ lại 
nghiệp (Kamma) đó ngay trước khi chết, thì nghiệp 
(Kamma) đó trở thành nghiệp (Kamma) cho quả. Đôi 
lúc, nghiệp (Kamma) có thể được thực hiện ngay trước 
khi chết. Nghiệp (Kamma) như vậy được gọi là cận tử 
nghiệp. Nó được thực hiện ngay trước tiến trình đổng lực 
(Javana) cuối cùng - tức là ngay trước lộ tâm tử. Trước lộ 
tâm đó, có nhiều lộ tâm diễn tiến sanh diệt. Trong những 


1 Sima là nơi mà những tu sĩ thực hành những Tăng sự. 
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thời điểm đó, một nghiệp (Kamma) nào đó có thể được 
nhớ lại và nghiệp (Kamma) đó có thể cho quả trong kiếp 
sống kế tiếp. Một nghiệp (Kamma) cũng có thể được thực 
hiện và cho quả trong kiếp sống kế tiếp. 

Tôi đã kể cho các bạn nghe về một người thợ săn 
được người con của mình cho xuất gia lúc về già. Khi ông 
gần chết, những hình ảnh và dấu hiệu của địa ngục đã 
xuất hiện đến với ông. Cho nên, ông đã được mang đến 
phía trước một bảo tháp (Cetiya). Hoa đã được mang đến 
cho ông và ông đã được hướng dẫn cúng dường hoa đến 
Đức Phật, đến bảo thấp. Cận tử nghiệp (Kamma) đã thay 
đổi thú tướng của ông. Thay vì như trước, thì tại lúc đó 
ông đã thấy những thú tướng tốt đẹp. 

Cận tử nghiệp (Kamma) rất quan trọng vì nó có thể 
xác định sự tái sinh là tốt hay xấu. Cho nên, thậm chí một 
người có thể là tốt trong suốt cuộc sống, nhưng nếu 
người đó nhớ lại một điều gì đó xấu lúc cận tử, thì nghiệp 
(Kamma) xấu đó sẽ có cơ hội cho quả. Cũng theo cách 
đó, nếu một người là xấu mọi lúc, nhưng nếu người đó 
nhớ lại một nghiệp (Kamma) tốt nào đó trong quá khứ 
hay làm một nghiệp (Kamma) tốt nào đó lúc cận tử, thì 
nghiệp (Kamma) đó trở thành cận tử nghiệp (Asanna- 
kamma) và nó sẽ có cơ hội cho quả. 

“Vì lý do này, chuyện thường xảy ra tại những quốc 
gia Phật giáo là nhâc nhở người gần chết nhớ lại những 
hành động tốt của mình hay thúc giục và khuyến khích 
người gần chết phát sinh những suy nghĩ tốt trong suốt 
những giây phút cuối cùng của cuộc đời.” (CMA, V, 
Guide to §19, p.204) 

Một người cần những thiện hữu tạo dựng nên 
những điều kiện và tình huống thuận lợi để ông ta có 


235 



Câm Nang Nghiên Cứu Thắng Pháp, Tập Hai 


Chương 5 


được những trạng thái tốt và nhớ về những hành động 
tốt, để rồi ông ta có thể qua đời với những suy nghĩ tốt 
ấy. 


Có rất nhiều câu chuyện liên quan đến việc này. 
Một trong số đó là về một vị vua ở Sri Lanka. Khi vỊ vua 
gần qua đời, ông đã mong đợi vị tướng quân của mình 
đến gặp ông. Vị tướng quân đã là một tu sĩ và đã chưa 
đến gặp ông. Cho nên, ông đã nói: “Vị tướng quân đã ở 
bên cạnh ta khi ta ở trong các trận chiến và chiến thắng. 
Bây giờ ông ta biết rằng ta sẽ thua trận chiến này với 
thần chết, cho nên ông ta không xuất hiện.” Vị tướng 
quân đã đến gặp vị vua và đã trò chuyện với ông về 
những phước lành mà ông đã tạo trong quá khứ. Rồi vỊ 
vua đã nhớ lại tất cả những phước lành của mình và cảm 
thấy phấn chấn. Trước khi chết, ông ta đã nói: “Vị tướng 
quân đã là một người bạn đồng hành tốt ở chiến trường 
cũng như trong trận chiến với tử thần.” Và như vậy, ông 
ta đã qua đời một cách bình an. Đây là cận tử nghiệp 
(Kamma). 

Các bạn đừng hiểu lầm điều này. Nó không có nghĩa 
là các bạn có thể là quái ác cả đời, rồi thì chỉ làm một 
điều tốt trước khi chết. Nó không có nghĩa là tất cả 
những việc làm xấu của các bạn sẽ không có cơ hội cho 
quả. Chúng sẽ không có cơ hội cho quả trong kiếp sống 
kế tiếp, nhưng trong những kiếp sống tiếp theo sau đó, 
chúng sẽ có cơ hội cho quả hoặc là tốt hoặc là xấu. Đôi 
lúc, một người có thể là tốt cả cuộc đời, nhưng vì một lý 
do nào đó, người ấy đã có một suy nghĩ xấu vào lúc cận 
tử và rồi có thể tái sanh vào một khổ cảnh. Nhưng người 
ấy sẽ không tồn tại ở đó lâu. Người ấy chẳng mấy chốc sẽ 
thoát khỏi khổ cảnh đó. Tuy nhiên, kiếp sống liền kề 
ngay sau đó là xấu bởi do cận tử nghiệp (Kamma) xấu đó. 
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5^3.3. Thường nghiệp 
(Aciọna-kamma) 

Loại nghiệp tiếp theo trong trình tự cho quả là 
thường nghiệp (Acinna-kamma). Thường nghiệp là 
nghiệp mà chúng ta thực hành thường lệ hàng ngày - như 
hành thiền, học hành, giảng dạy, lễ Phật, dâng cúng đến 
chư Tăng và vân vân. Khi một người thực hành một 
nghiệp (Kamma) tốt hay xấu một cách thường lệ, thì nó 
sẽ trở nên có năng lực. Khi vâng mặt trọng nghiệp 
(Kamma) và cận tử nghiệp (Kamma), thì loại nghiệp 
(Kamma) này sẽ nhận lãnh trách nhiệm cho tái sanh. Khi 
không có trọng nghiệp (Kamma) và khi không có cận tử 
nghiệp (Kamma), thì thường nghiệp (Kamma) này sẽ cho 
quả hay sẽ dẫn đi tái sanh trong kiếp sống tiếp theo. 
Thường nghiệp (Kamma) này cũng rất quan trọng vì đôi 
lúc chính thường nghiệp (Kamma) có thể trở thành cận 
tử nghiệp (Kamma). Nếu một người làm nghiệp thiện 
(Kusala Kamma) một cách liên tục, thì thường nghiệp 
(Kamma) này sẽ tự hiện ra trước người này lúc cận tử. 
Thường nghiệp (Kamma) thật ra cũng quan trọng như là 
cận tử nghiệp (Kamma). 

Trong Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimagga) và trong 
những Sớ Giải khác của Ngài Buddhaghosa, trình tự cho 
quả được đưa ra là trọng nghiệp (Kamma), thường 
nghiệp (Kamma) và cận tử nghiệp (Kamma). Trong cuốn 
Cẩm Nang này, thì trình tự lại là khác, ở đây, trình tự là 
trọng nghiệp (Kamma), cận tử nghiệp (Kamma) và 
thường nghiệp (Kamma). Tức là có sự khác nhau giữa thứ 
tự của hai nghiệp này. Những Sớ Giải của 
Abhidhammatthasangaha giải thích ràng thường nghiệp 
(Acinna-kamma) có năng lực rất lớn vì nó được thực hiện 
đi và lại nhiều lần, tức là rất thường xuyên. 
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Chúng ta hãy lấy ví dụ về gia súc. Khi gia súc được 
lùa vào chuồng trại vào buổi tối, một con trâu già có thể 
là con vật cuối cùng vào chuông. Cho nên, nó sẽ ở gần 
cổng chuông. Nhưng vào buổi sáng khi gia súc được thả 
ra khỏi chuồng, thì con trâu già đó có thể là con vật đầu 
tiên ra khỏi chuông, đơn giản vì nó ở gần cổng. Cũng 
theo cách đó, cận tử nghiệp (Kamma) thì không có năng 
lực mạnh bâng thường nghiệp (Kamma), nhưng vì nó 
được thực hiện trước khi chết, cho nên nó có cơ hội cho 
quả. Đó là lý do tại sao cận tử nghiệp (Kamma) lại được 
cho quyền ưu tiên trước thường nghiệp (Kamma) trong 
luận thư Abhidhammatthasangaha. 

5.3.4. Khinh Thiểu Nghiệp 
(Katattã-kamma) 

Loại cuối cùng là khinh thiểu nghiệp (Katattã- 
kamma). “Katattã” có nghĩa là vì nó được thực hiện cho 
nên nó được gọi là nghiệp (Kamma). Nghiệp (Kamma) 
không được bao gồm trong ba loại nghiệp được nhâc đến 
ở trước thì được gọi là khinh thiểu nghiệp (Kamma). 
Khinh thiểu nghiệp (Kamma) thì không phải là trọng 
nghiệp, không phải là cận tử nghiệp, không phải là 
thường nghiệp, nhưng nó là một loại nghiệp nào đó có đủ 
tiềm năng dẫn đi tái sanh. 

“Loại nghiệp (kamma) này trở nên có hiệu lực khi 
không có nghiệp (kamma) nào trong ba loại trên thực 
hiện chức năng này.” (CMA, V, Guide to §19, p.204) 

Khi ba loại nghiệp (Kamma) khác không sanh lên, 
thì nghiệp (Kamma) này sẽ cho quả. Nghiệp (Kamma) 
này có thể là nghiệp (Kamma) đã được thực hiện trong 
kiếp này hay là nghiệp (Kamma) đã được thực hiện trong 
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những kiếp quá khứ. Cho nên, nó có thể là nghiệp 
(Kamma) không chỉ đã được làm trong kiếp này, mà còn 
trong những kiếp quá khứ nữa. Đôi lúc, chúng ta làm 
những phước thiện một cách không say mê. Đôi lúc, 
chúng ta chỉ làm một cách thoáng qua. Nghiệp (Kamma) 
như vậy có thể được gọi là khinh thiểu nghiệp (Kamma). 
Nó không phải là trọng nghiệp, không phải cận tử 
nghiệp, không phải là thường nghiệp, mà chỉ được làm 
một cách hời hợt hay không tận tâm lâm. Loại nghiệp 
này sẽ có cơ hội cho quả nếu ba loại nghiệp (Kamma) kia 
vâng mặt. 


Nhóm chia này được sâp xếp theo thứ tự cho quả 
của nghiệp (Kamma), tức là sự chín muồi của nghiệp 
(Kamma); cho nên, chúng ta có trọng nghiệp (Kamma), 
cận tử nghiệp (Kamma), thường nghiệp (Kamma) và 
khinh thiểu nghiệp (Kamma). 

Nhóm tiếp theo là dựa vào thời gian cho quả. Và 
chúng ta cũng có bốn loại nghiệp (Kamma). Tất cả các 
bạn đã quen thuộc với bốn loại nghiệp này. Chúng là: 

1. Hiện báo nghiệp (Ditthadhammavedanĩya- 
kamma), 

2. Sanh báo nghiệp (Upapajjavedanĩya-kamma), 

3- Hậu báo nghiệp (Aparãpariyavedanĩya-kamma), 
và 

4. Vô hiệu nghiệp (Ahosi-kamma). 


239 



Cãm Nang Nghiên Cứu Thắng Pháp, Tập Hai 


Chương 5 


5.3.5. Hiện Báo Nghiệp 
(Ditthadhammavedaniya-kamma) 

Từ PãỊi cho loại nghiệp đầu tiên là 
Ditthadhammavedanĩya-kamma, có nghĩa là nghiệp mà 
quả của nó sẽ được trải nghiệm trong kiếp sống này. 
“Ditthadhamma” có nghĩa là đời sống này; “Vedanĩya” có 
nghĩa là được trải nghiệm. Cho nên, nghiệp (Kamma) mà 
quả sẽ được trải nghiệm trong kiếp này thì được gọi là 
Ditthadhammavedanĩya-kamma. Nó được dịch là hiện 
báo nghiệp. “Hiện báo” có nghĩa là có hiệu quả trong kiếp 
sống này, trong thời điểm tiếp theo, ngày mai hay ngày 
mốt. Nó có thể là ngay lập tức sau vài phút, ngày mai hay 
ngày mốt, nhưng nó phải cho quả trong kiếp sống này. 
“Hiện báo nghiệp” này có nghĩa là nghiệp (Kamma) cho 
quả trong cùng kiếp sống mà nó được thực hiện. Nếu nó 
không cho quả trong kiếp sống này vì thiếu duyên, thì nó 
sẽ trở nên vô hiệu. 

“Theo Thắng Pháp (Abhidhamma), sát-na đổng lực 
(Javana) thứ nhất của bảy sát-na đổng lực (Javana) trong 
một tiến trình đổng lực (Javana) là đổng lực yếu nhất và 
tạo ra hiện báo nghiệp (Kamma).” (CMA, V, Guide to 
§20, p.205) 


Các bạn đã học về những lộ tâm. Thông thường thì 
có bao nhiêu sát-na đổng lực (Javana) trong một lộ tâm? 
Có bảy sát-na đổng lực (Javana). Sát-na đổng lực 
(Javana) thứ nhất hay nói đúng hơn là nghiệp (Kamma) 
trong sát-na đổng lực (Javana) thứ nhất là hiện báo 
nghiệp (Kamma). Hiện báo nghiệp (Kamma) này được 
cho là yếu nhất trong tất cả các loại nghiệp. 

Có nhiều câu chuyện về hiện báo nghiệp (Kamma) 
đặc biệt là trong Kinh Pháp Cú (Dhammapada). Ví dụ 


240 



Cãm Nang Nghiên Cứu Thắng Pháp, Tập Hai 


Chương 5 


một ai đó dâng cúng thực phẩm đến Ngài Mahã Kassapa. 
Rồi người đó đã lập tức trở thành một đại phú gia. Đó có 
phải là một kết quả cực lớn không? Kinh sách ghi lại râng 
kết quả đó không có lớn. Đó là quả vô nhân. Các bạn sẽ 
có quả thiện (Kusala-vipãka) như là một kết quả của 
nghiệp (Kamma) này khi các bạn thấy sự giàu có, khi các 
bạn có tài sản. Khi các bạn thưởng thức nó, các bạn sẽ có 
quả thiện (Kusala-vipãka). Những sự giàu có cũng là kết 
quả của nghiệp (Kamma) này, nhưng không phải là quả 
trực tiếp. Hiện báo nghiệp (Kamma) chỉ cho những kết 
quả vô nhân (Ahetuka). Sâc pháp (Rũpa) cũng được gọi 
là vô nhân (Ahetuka). Cho nên, nó không có lớn lâm đâu. 
Các bạn hãy so sánh nó với một kết quả khác trong cảnh 
giới của Thiên chúng (Deva). Các bạn sẽ chọn cái nào: 
Làm nhân loại giàu có hay làm Thiên nhân? Các bạn sẽ 
chọn làm Thiên nhân (Deva). Cho nên, tái sanh làm 
Thiên nhân (Deva) thì là quả tốt hơn nhiều với việc làm 
nhân loại giàu có. Mặc dầu trong mât của chúng ta, quả 
của hiện báo nghiệp (Kamma) là rất lớn, nhưng nếu 
chúng ta so sánh với kết quả của sanh báo nghiệp 
(Kamma), thì nó không có lớn lâm đâu. Nó được gọi là 
yếu nhất trong tất cả các loại nghiệp. Nó chỉ có thể cho 
quả trong kiếp sống này. 


Tại sao nó được gọi là yếu nhất? Nó là yếu nhất vì 
nó không có trùng dụng duyên (Asevanapaccaya). 
“Asevana” có nghĩa là sự lặp lại. Một đổng lực (Javana) 
được lặp lại bảy lần. Đổng lực đầu tiên đã không nhận 
được trùng dụng duyên (Asevanapaccaya) nào từ sát-na 
tâm phía trước. Ngay phía trước đổng lực (Javana) là tâm 
đoán định (Votthabbana). Tâm đoán định (Votthabbana) 
và đổng lực (Javana) là khác nhau. Tâm đoán định 
(Votthabbana) thì thuộc vào duy tác (Kiriya). Đổng lực 
(Javana) thì thuộc vào thiện (Kusala) hoặc bất thiện 
(Akusala). Cho nên, đổng lực (Javana) thứ nhất không 
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nhận được trùng dụng duyên (Asevanapaccaya) từ tâm 
đoán định (Votthabbana). Đó là lý do tại sao nó được gọi 
là yếu nhất. Đối với đổng lực thứ hai, thứ ba, thứ tư và 
vân vân, thì chúng có được động lực vì sát-na này được 
hỗ trợ bởi sát-na khác và sát-na khác. Nghiệp (Kamma) 
hay tâm sở tư (Cetanã) của đổng lực (Javana) thứ nhất 
được xem là yếu nhất trong tất cả những đổng lực. 

Đôi lúc, chúng ta muốn nhận được quả ngay trong 
kiếp sống này, phải không? Nếu chúng ta muốn có kết 
quả ngay trong kiếp sống này, thì nghiệp thiện (Kusala) 
của chúng ta phải được làm một cách rất có tổ chức và nó 
cũng phải thỏa mãn những điều kiện cần thiết. Trong 
Pháp Cú Kinh (Dhammapada), chúng ta sẽ tìm thấy 
những điều kiện này: một người phải có một dụng ý 
(Cetanã) tốt và mạnh, vật cúng dường phải có được hay 
được làm ra bàng những phương tiện và phương cách 
chân chính, người nhận phải vừa mới xuất thiền diệt 
(Nirodha-samãpatti) hay thiền Quả (Phala-samãpatti) và 
vân vân. Thậm chí khi những điều kiện này được thỏa 
mãn, thì những kết quả nó cho cũng chỉ là vô nhân 
(Ahetuka). 

5.3.6. Sanh Báo Nghiệp 
(Upapajj avedanĩya-kamma) 

Loại nghiệp (Kamma) tiếp theo là sanh báo nghiệp 
(Upapajjavedanĩya-kamma). Tức là nghiệp (kamma) mà 
quả của nó thì được trải nghiệm trong kiếp sau. 

“Nếu nghiệp là cho quả, thì nó phải cho quả trong 
kiếp sống ngay sau kiếp sống mà nghiệp này được thực 
hiện;...” (CMA, V, Guide to §20, p.205) 


Nếu nghiệp (kamma) đó được thực hiện trong kiếp 
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này, thì nó sẽ cho quả trong kiếp sau. 

nếu không, nó sẽ trở thành vô hiệu.” (CMA, V, 
Guide to §20, p.205) 


Nếu nó không cho kết quả trong kiếp sống tiếp 
theo, thì nó trở thành vô hiệu. Nó sẽ không cho quả gì cả. 

“Loại nghiệp (kamma) này được tạo ra bởi sát-na 
đổng lực (Javana) cuối (tức là sát-na đổng lực (Javana) 
thứ bảy) trong một tiến trình đổng lực (Javana) và là yếu 
thứ nhì trong chuỗi những đổng lực.” (CMA, V, Guide to 
§20, p.205) 

Việc xem đổng lực (Javana) thứ bảy là yếu thứ nhì 
là ý kiến của Ngài Ledĩ Sayãdaw. Nhưng có những giáo 
thọ sư khác không đồng ý với Ngài. Những giáo thọ sư 
khác cho rằng những đổng lực (Javana) sẽ càng nhận 
được nhiều lực đẩy hơn tính từ thứ nhất đến thứ bảy, cho 
nên, đổng lực (Javana) thứ bảy là mạnh nhất. Nhưng 
Ngài Ledĩ Sayãdaw cho rằng đổng lực thứ nhất thì không 
mạnh, đổng lực thứ hai thì mạnh hơn một chút, đổng lực 
thứ ba thì mạnh hơn một chút nữa, đổng lực thứ tư là 
mạnh nhất, rồi thì đổng lực thứ năm là yếu lại và giảm 
dần xuống đến đổng lực thứ sáu và thứ bảy. Ngài Ledĩ 
Sayãdaw cho rằng đổng lực (Javana) thứ bảy là yếu thứ 
nhì. Trong quan điểm của Ngài thì năm đổng lực 
(Javana) ở giữa là mạnh nhất. 


Nghiệp (Kamma) này cho kết quả trong kiếp sống 
tiếp theo. Nếu là nghiệp (Kamma) tốt, thì nó sẽ đưa đi tái 
sanh làm nhân loại hay làm Thiên nhân (Deva); nếu là 
nghiệp bất thiện (Akusala Kamma), thì nó sẽ cho quả 
trong những đọa xứ. 
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5.3.7. Hậu Báo Nghiệp 
(Aparãpariyavedanĩya-kamma) 

Loại thứ ba là hậu báo nghiệp 
(Aparãpariyavedanĩya-kamma). Tức là nghiệp (Kamma) 
mà những kết quả của nó thì được trải nghiệm trong 
những kiếp sống khác. 

“Nghiệp (kamma) này là nghiệp (kamma) mà có thể 
chín muồi bất cứ lúc nào từ kiếp sống thứ hai trong tương 
lai trở đi, bất cứ khi nào nó có được cơ hội cho quả.” 
(CMA, V, Guide to §20, p.205) 


Điều quan trọng phải biết là, ở đây, nó là từ kiếp 
sống thứ hai trở đi trong tương lai. Trong những tài liệu 
khác, các bạn sẽ chỉ tìm thấy là trong những kiếp sống 
hay những kiếp tái sinh khác. Nhưng thật ra, nghĩa đúng 
phải hiểu ở đây là từ kiếp sống thứ hai trở đi trong tương 
lai. Chúng ta hãy gọi “kiếp sống này” là kiếp sống thứ 
nhất và “kiếp sống tiếp theo” là kiếp sống thứ hai. Rồi sau 
kiếp sống tiếp theo là “kiếp sống thứ ba”. Cho nên, tại 
Miến Điện, chúng tôi nói hậu báo nghiệp (Kamma) là 
nghiệp (Kamma) cho quả từ kiếp sống thứ ba cho đến tận 
cùng của vòng luân hồi (Sarnsãra). Trong Sớ Giải được 
gọi là Vibhãvinĩ, Abhidhammatthavibhãvinĩ-Tĩkã, tức là 
Sớ Giải của Abhidhammatthasangaha, từ được dùng là từ 
kiếp sống này trở đi. Điều đó không đúng. Những Phụ Sớ 
Giải (Tĩkã) của Tăng Chi Bộ Kinh (Anguttara Nikãya) và 
cũng như Phụ Sớ Giải (Tĩkã) của Thanh Tịnh Đạo 
(Visuddhimagga) nói rõ ràng rằng là từ kiếp sống sau đời 
sống này. Nghĩa là kiếp sống này, kiếp sống tiếp theo và 
kiếp sống sau đó. Cho nên, nó cũng dẫn đến cùng một 
điềui. Như vậy, đó là kiếp sống thứ hai trong tương lai, 


1ND: Những lời giải thích ở đây hơi mâu thuẫn và không rõ ràng. 
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hay như chúng tôi nói ở Miến Điện là bât đầu với kiếp 
sống thứ ba cho đến tận cùng của vòng luân hồi 
(Samsãra). 

bất kỳ khi nào nó có cơ hội cho quả.” (CMA, V, 
Guide to §20, p.205) 


Như vậy, nó sẽ cho quả trong suốt thời gian từ kiếp 
thứ ba cho đến tận cùng của vòng luân hồi (Sainsãra). ở 
đây, chúng ta cũng phải hiểu râng nó sẽ không cho quả 
trở lại nhiều lần trong suốt thời gian đó. Nó sẽ chỉ cho 
quả một lần. Nếu nó đã cho quả, thì nó sẽ không còn cho 
quả nữa. Cho nên, khi chúng ta nói, nó sẽ cho quả từ kiếp 
sống thứ hai trở đi, điều đó có nghĩa là khi nó có cơ hội, 
nó sẽ cho quả trong khoảng thời gian đó. Và rồi, sau khi 
cho quả, thì nó chấm dứt. Nó sẽ không cho quả trở lại. 

“Nghiệp (kamma) này, được tạo ra bởi năm sát-na 
đổng lực (javana) ở giữa trong một lộ tâm, sẽ không trở 
thành vô hiệu khi vòng sanh tử vẫn còn tiếp diễn.” (CMA, 
V, Guide to §20, p.205) 

Như vậy, nó được tạo ra bởi năm sát-na đổng lực 
(Javana) ở giữa. Tức là những sát-na đổng lực (Javana) 
thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm và thứ sáu. 

“Không một ai, thậm chí cả Đức Phật hay một vỊ A- 
la-hán (Arahant), được miễn hay tránh khỏi việc trải 
nghiệm quả của hậu báo nghiệp (kamma).” (CMA, V, 
Guide to §20, p.205) 

Đức Phật và các vị A-la-hán (Arahant) đã tẩy trừ hai 
nguồn gốc của sự hiện hữu: tham ái và vô minh. Vì tham 


Chúng tôi không còn cách nào khác hơn là dịch nguyên văn. Những 
tài liệu gốc nên được tham khảo đê’ hiểu rõ hơn. 
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ái và vô minh được đoạn diệt, nên các Ngài không tạo 
nên nghiệp (Kamma) mới. Nhưng các Ngài không được 
miễn hay không tránh khỏi được việc trải nghiệm quả 
của nghiệp (Kamma) tốt hay xấu của các Ngài trong quá 
khứ. Đó là lý do tại sao Đức Phật và các vị A-la-hán 
(Arahant) đôi lúc vẫn còn bị đau đớn và vân vân. Các 
Ngài trải nghiệm quả của nghiệp tốt hay xấu của mình 
trong quá khứ. Hậu báo nghiệp (Kamma) thì luôn luôn đi 
theo chúng sanh. Chúng sanh có nghiệp (Kamma) này 
được tồn trữ cho họ. Chúng sanh như chúng ta đôi lúc 
làm nghiệp (Kamma) tốt và đôi lúc làm nghiệp (Kamma) 
xấu. Nghiệp (Kamma) tốt hay xấu được tích trữ này là cái 
sẽ cho quả bất kỳ khi nào nó có cơ hội hay bất kỳ khi nào 
những điều kiện cần thiết sanh khởi. Đó là lý do tại sao 
một chúng sanh trong bốn đọa xứ có thể sanh lên cảnh 
giới nhân loại. Một chúng sanh là thú vật hay ở dưới địa 
ngục thì rất khó tạo nghiệp thiện (Kusala) ở những cảnh 
giới đó. Mặc dầu họ hầu như không tạo được nghiệp 
thiện (Kusala) tại đó, nhưng họ vẫn có thể tái sanh làm 
nhân loại hay thậm chí làm cả Thiên nhân (Deva) nhờ 
vào nguồn nghiệp (Kamma) tích trữ này, tức là hậu báo 
nghiệp (Kamma) này. Nguồn nghiệp (Kamma) tích trữ 
này là niềm hy vọng của chúng ta. 


Loại nghiệp (Kamma) thứ nhất sẽ trở thành vô hiệu 
nếu nó không thể cho quả trong kiếp sống hiện tại. Loại 
nghiệp (Kamma) thứ hai sẽ trở thành vô hiệu nếu nó 
không thể cho quả trong kiếp sống tiếp theo, tức là kiếp 
sống thứ hai. Nhưng hậu báo nghiệp (Kamma) này sẽ trở 
thành vô hiệu chỉ khi nó đã cho quả hoặc là khi chúng 
sanh đó đã trở thành A-la-hán (Arahant) và vượt ra khỏi 
vòng luân hồi (Sarnsãra). 

Các bạn đã biết Angulimãla. Angulimãla khi còn là 
kẻ cướp đã giết hàng ngàn người. Cho nên, Ngài đã tồn 
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trữ rất nhiều nghiệp bất thiện (Akusala Kamma). Nhưng 
Ngài đã may mân gặp được Đức Phật. Ngài đã trở thành 
đẹ tử của Đức Phạt và sau đó đã trở thành A-la-hán 
(Arahant). Khi Ngài viên tịch, Ngài đã vượt ra khỏi vòng 
luân hồi (Sarnsãra). Cho nên, những nghiệp bất thiện 
(Akusala Kamma) đó, tức là việc giết chết nhiều người, 
đã không thể cho quả. Tất cả những nghiệp đó đã trở 
thành vô hiệu nghiệp (Kamma) khi Ngài viên tịch. 

5.3.8. VÔ Hiệu Nghiệp (Ahosi-kamma) 

Loại nghiệp cuối được gọi là vô hiệu nghiệp (Ahosi- 
kamma). Từ PãỊi là “Ahosi”. “Ahosi” có nghĩa là nó đã xảy 
ra, nó đã sanh lên. Nó chỉ sanh lên và nó không cho quả. 

“Thuật ngữ này không chỉ định cho một loại nghiệp 
(kamma) đặc biệt nào cả, mà chỉ áp dụng cho nghiệp 
(kamma) đã tới thời điểm chín muồi trong kiếp này hay 
kiếp sau, nhưng lại không hội đủ điều kiện để cho quả.” 
(CMA, V, Guide to §20, p.205) 

Cho nên, đây không phải là một loại nghiệp 
(Kamma) đặc biệt. Khi ba loại nghiệp kia không cho quả 
trong những thời điểm tương ứng của chúng, thì chúng 
được gọi là vô hiệu nghiệp (Kamma). 

“Trong trường hợp của những vị A-la-hán 
(Arahant), tất cả nghiệp (kamma) tích trữ của các Ngài từ 
quá khứ mà sẽ cho quả trong những kiếp vỊ lai sẽ trở 
thành vô hiệu khi các Ngài nhập diệt.” (CMA, V, Guide to 

§20,p.205) 


Đôi lúc, tại Miến Điện, khi một vật gì đó bị phí bỏ, 
thì chúng tôi nói là nó đã trở thành vô hiệu nghiệp 
(Ahosi-kamma). Tức là có nghiệp (Kamma), nhưng 
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không có kết quả. 


Như vậy, nhóm bốn loại nghiệp này được sâp xếp 
theo thời gian cho quả: 

1. Loại nghiệp (Kamma) thứ nhất cho quả trong 
kiếp sống này. 


2. Loại nghiệp (Kamma) thứ hai cho quả trong kiếp 
sống tiếp theo. 

3. Loại nghiệp (Kamma) thứ ba cho quả từ kiếp 
sống thứ ba cho đến khi vòng luân hồi (Sarnsãra) 
kết thúc. 

4. Loại thứ tư không cho quả. Loại này chẳng qua 
chỉ là ba loại trên khi chúng trở nên vô hiệu. 

Ba nhóm phân chia đầu tiên được đưa ra dựa vào 
phương pháp phân chia theo Kinh Tạng (Suttanta). Nó 
thật ra không phải là Thắng Pháp (Abhidhamma). Nhóm 
cuối cùng thì theo Thắng Pháp (Abhidhamma). Những 
cách phân chia theo chức năng, phân chia theo cách cho 
quả và phân chia theo thời gian cho quả thì được giảng 
dạy theo phương pháp Kinh Tạng (Suttanta). Đó là lý do 
tại sao có sự khác nhau về quan điểm hay ý kiến giữa các 
giáo thọ sư. Đến đây, chúng ta đã học xong mười hai loại 
nghiệp (Kamma). Chúng có thể trùng lặp với nhau, ví dụ, 
đoạn nghiệp (Kamma) và trọng nghiệp (Kamma) có thể 
được xem là cùng một loại. 


Bây giờ, chúng ta sẽ học đến nhóm chia cuối cùng, 
tức là phân chia theo cảnh giới cho quả, tức là cảnh giới 
của sự trổ quả. Những nghiệp này cho quả trong những 
cảnh giới nào? Tính theo cảnh giới cho quả, thì nghiệp lại 
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được phân chia thành bốn loại. Đó là: 

1. Nghiệp bất thiện (Akusala Kamma), 

2. Nghiệp thiện dục giới (Kãmãvacara Kusala 
Kamma), 

3. Nghiệp thiện sâc giới (Rũpãvacara Kusala 
Kamma), và 

4. Nghiệp thiện vô sâc giới (Arũpãvacara Kusala 
Kamma). 


Loại thứ nhất là bất thiện (Akusala). Loại thứ hai là 
thiện dục giới (Kãmãvacara Kusala). Loại thứ ba là thiện 
sâc giới (Rũpãvacara Kusala). Loại thứ tư là thiện vô sâc 
giới (Arũpăvacara Kusala). Chúng được sâp xếp theo 
cảnh giới cho quả. 

5.3.9. Nghiệp Bất Thiện 
(Akusala Kamma) 

Tất cả các bạn đã biết nghiệp bất thiện (Akusala 
Kamma) cho quả ở đâu rồi phải không? Nghiệp bất thiện 
(Akusala Kamma) hầu hết cho quả làm tục sinh 
(Patisandhi) trong bốn đọa xứ. Khi là quả trong đời sống 
bình nhật, thì chúng cũng có thể cho quả trong cảnh giới 
nhân loại và Thiên giới (Deva). Khi chia theo cảnh giới 
cho quả, thì chúng ta có bốn loại nghiệp (Kamma). 

Có ba loại nghiệp (Kamma) bất thiện: thân nghiệp 
bất thiện (Akusala Kãya Kamma), ngữ nghiệp bất thiện 
(Akusala Vacĩ Kamma) và ý nghiệp bất thiện (Akusala 
Mano Kamma). Chúng được chia ra theo môn hành 
động. Chúng ta sẽ giải thích môn ở đây là gì. ở đây, môn 
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không phải là mât, tai và vân vân. Môn ở đây chỉ cho một 
thứ khác. Trước hết, chúng ta phải hiểu ràng có ba loại 
nghiệp bất thiện (Akusala Kamma): 

• Thân nghiệp (Kãya Kamma), 

• Ngữ nghiệp (Vacĩ Kamma), 

• Ý nghiệp (Mano Kamma). 

Tức là nghiệp (Kamma) được thực hiện chỉ thông 
qua thân, nghiệp (Kamma) được thực hiện chỉ thông qua 
ngữ, và nghiệp (Kamma) được thực hiện chỉ thông qua ý. 
Như vậy, có ba loại nghiệp (Kamma). 

“Bâng cách nào? Sát sanh, trộm cướp và tà dâm là 
những hành động thuộc về thân thường xảy ra thông qua 
thân môn mà được biềt đến như là than biểu tri.” (CMA, 
V, §22, p.206) 


Chưa học chương thứ sáu, thì các bạn có thể chưa 
hiểu rõ về thân biểu tri. Trong 28 sâc pháp, có hai loại 
được gọi là những sâc biểu tri: thân biểu tri và ngữ biểu 
tri. “Thân biểu tri” đơn giản có nghĩa là những chuyển 
động của cơ thể hay những hoạt động của cơ thể. “Ngữ 
biểu tri” có nghĩa là diễn từ hay lời nói. 

Ba loại nghiệp này - sát sanh, trộm cướp và tà dâm - 
được thực hiện thông qua thân môn, tức là được thực 
hiện thông qua hành động của cơ thể. ở đây, môn 
(Dvãra) không có nghĩa là nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn và 
vân vân. Môn có nghĩa là thân biểu tri. Cho nên, ở đây 
thân biểu tri có nghĩa chỉ là những chuyển động của cơ 
thể. Sát sanh được thực hiện bâng thân. Trộm cướp được 
thực hiện bâng thân. Và tà dâm được thực hiện bàng 


250 



Câm Nang Nghiên Cứu Thắng Pháp, Tập Hai 


Chương 5 


thân. 


Đối với những nghiệp (Kamma) này, có hai mức độ 
của nghiệp (Kamma) chúng ta cần nên hiểu: một loại chỉ 
là nghiệp (Kamma) và một loại trở thành nghiệp 
(Kamma) trọn vẹn, tức là loại nghiệp đầy đủ tiềm năng 
hay nghiệp (Kamma) cho tái sanh. Các bạn đã biết 
nghiệp (Kamma) là gì. Nghiệp là tâm sở tư (Cetanã). Bởi 
vì bất kỳ điều gì chúng ta làm, chúng ta đều làm với tâm 
sở tư (Cetanã), cho nên, chúng ta mới nói nghiệp 
(Kamma) có nghĩa là những việc làm hay những hành 
động. Thật ra, nghiệp (Kamma) có nghĩa là tâm sở tư 
(Cetanã). 

“Dụng ý (tâm sở tư) như vậy thì là một nghiệp 
(kamma) bất thiện, không cần biết hành động có được 
hoàn thành hay không, nhưng nếu hành động được hoàn 
thành và nó đạt được mục đích (ví dụ như cái chết của 
nạn nhân, sự chiếm hữu tài sản của người khác, vân vân), 
thì nó trở thành nghiệp trọn vẹn và đầy đủ.” (CMA, V, 
Guide to §22, p.207) 

Khi hoạt động được hoàn thành, ví dụ như sát sanh 
- tức là các bạn giết chết một chúng sanh. Chúng sanh đó 
bị giết và chết. Khi chúng sanh đó chết, thì nghiệp 
(Kamma) đó trở thành một hành động trọn vẹn, một 
nghiệp (Kamma) đầy đủ tiềm năng. Nhưng các bạn có 
thể chỉ muốn giết chúng sanh đó. Các bạn có thể cố gâng 
giết, nhưng các bạn lại không giết chết chúng sanh đó. 
Thì nó chỉ là nghiệp (Kamma), nhưng không phải là 
nghiệp (Kamma) trọn vẹn và đầy đủ. 


Đó là sự khác nhau. Cũng vậy, các bạn cố gâng trộm 
cướp một cái gì đó, nhưng các bạn không thể lấy câp 
được. Khi các bạn đã trộm cướp và đạt được vật sở hữu 
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của một người khác, thì nó sẽ trở thành một nghiệp 
(Kamma) trọn vẹn và đầy đủ. Đó là sự khác nhau giữa 
nghiệp (Kamma) và nghiệp (Kamma) trọn vẹn và đầy đủ. 
Các bạn cố gâng trộm cướp nhưng không lấy được, thì nó 
không phải là nghiệp (Kamma) trọn vẹn và đầy đủ. 

“Đặc tính của một hành động trọn vẹn và đầy đủ là 
một nghiệp (Kamma) có tiềm năng làm nhiệm vụ hay 
chức năng tái sanh.” (CMA, V, Guide to §22, p.207) 

Nếu nó trở thành một nghiệp (Kamma) trọn vẹn và 
đầy đủ, thì nó có thể cho quả là tái sanh. Nếu không, thì 
nó sẽ cho quả trong suốt đời sống, chứ không phải tại lúc 
tái sanh. 

Khi chúng ta nói về quả, chúng ta phải hiểu hai loại 
quả: quả tại lúc tái sanh và quả trong suốt đời sống, tức 
là trong thời bình sinh. Quả tại lúc tái sanh được tạo ra 
bởi nghiệp (Kamma) mà đã trở thành hành động trọn 
vẹn và đầy đủ. 

“Trong sự liên hệ với hành động, thì những môn 
(dvãra) là môi trường hay phương tiện mà thông qua đó 
nghiệp (kamma) được thực hiện. Thân môn là thân biểu 
tri (kãyavinnatti), tức là một dạng sâc pháp do tâm tạo 
mà một người dùng hay dựa vào đó (thông qua phương 
tiện xác thân) để diễn đạt một ý chí hay ý tưởng được 
sanh lên trong tâm trí (xem VI, §4).” (CMA, V, Guide to 
§22, p.207) 


Nói đơn giản lại, thì nó có nghĩa là một sự chuyển 
động của xác thân. 

“Nhóm từ “thường xảy ra” hay “nói chung là xảy ra” 
(bãhullavuttito) được dùng bởi vì những hành động như 
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sát sanh và trộm cướp có thể được thực hiện bâng ngữ, 
...” (CMA, V, Guide to §22, p.207) 

Nhóm từ “thường xảy ra” hay “nói chung là xảy ra” 
hay “thường xảy ra hay nói chung là xảy ra tại thân môn” 
được dùng vì những hành động như sát sanh và trộm 
cướp cũng có thể được thực thiện bâng ngữ, tức là bâng 
mệnh lệnh hay bâng văn bản. 

“... nhưng thậm chí trong những trường hợp như 
vậy, thì những hành động này vẫn được xem là thân 
nghiệp (kamma).” (CMA, V, Guide to §22, p.207) 

Sát sanh có thể được thực hiện bàng ngữ. Các bạn 
có thể ra lệnh cho một ai đó sát sanh hay các bạn có thể 
viết một lá thư cho một người khác ra lệnh cho họ sát 
sanh. Các bạn có thể dùng ngôn ngữ để làm cho người 
khác sát sanh hay trộm cướp, nhưng nó vẫn được gọi là 
thân nghiệp (Kamma). Hầu hết những nghiệp (Kamma) 
này được thực hiện thông qua thân hành. 

Rồi tiếp theo là tà ngữ, tức là nói dối, nói lời chia rẽ, 
nói lời độc ác và nói lời vô ích. Chúng là những ngữ hành 
mà thường xảy ra thông qua ngữ môn. ở đây cũng vậy, 
ngữ môn có nghĩa là ngôn ngữ hay sự diễn đạt bàng ngôn 
ngữ mà được biết đến là ngữ biểu tri. Thông qua ngôn 
ngữ hay sự diễn đạt bâng ngôn ngữ của chúng ta mà mọi 
người biết được những ý định hay những chủ ý của chúng 
ta. Đó là lý do tại sao nó được gọi là ngữ biểu tri. ở đây 
cũng vậy, nói dối, nói lời đâm thọc hay nói lời chia rẽ, nói 
lời độc ác và nói lời vô ích thì thường được thực thiện 
bâng ngôn ngữ nói, nhưng các bạn vẫn có thể viết xuống 
một cái gì đó để lừa dối những người khác. Cho nên, 
chúng cũng có thể được thực hiện bâng những hành động 
của xác thân. 
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“Mặc dầu những hành động như nói dối, vân vân, 
cũng có thể được thực hiện bâng thân, ví dụ như viết 
xuống hay bàng cử chỉ của tay, nhưng vì môi trường hay 
phương tiện thực hiện chính là ngữ môn, cho nên chúng 
vẫn được xem là ngữ nghiệp (kamma).” (CMA, V, Guide 
to §22, p.207) 


Các bạn muốn dọa đuổi những con quạ đi. Cho nên, 
các bạn giả vờ ném đá đến chúng. Đó là nói dối 
(Musãvãda). Các bạn đâu có ném đá đâu. Các bạn giả vờ 
ném đá, cho nên chúng bay đi. Đó là nói dối (Musãvãda). 
Nói dối và những tà ngữ khác cũng có thể được thực hiện 
bâng những hành động thuộc về thân. Nhưng vì phương 
tiện hay môi trường thực hiện chính là ngôn ngữ, cho 
nên chúng được gọi là ngữ nghiệp (Vacĩ Kamma). 

Nhóm thứ ba, bao gồm tham dục, sân hận và tà 
kiến, là những hành động thuộc về tinh thần, thường chỉ 
xảy ra trong tâm trí mà không có thân và ngữ biểu tri. 
Tham dục là gì? 

“(Nó) là tâm sở tham (Lobha), được sanh lên như là 
ước muốn chiếm đoạt tài sản của người khác.” (CMA, V, 
Guide to §22, p.207) 


Khi chúng ta thấy một ai đó lái chiếc Mercedes, 
chúng ta muốn nó là của chúng ta. Nó giống như vậy đó. 
Cái đó được gọi là tham dục (Abhijjhã). 

“Mặc dầu sự ham muốn tài sản của người khác sanh 
lên, nhưng nó chưa trở thành nghiệp toàn vẹn và đầy đủ, 
ngoại trừ trường hợp người đó khởi lên ước muốn sở hữu 
tài sản đó.” (CMA, V, Guide to §22, p.207) 

Các bạn có một ước muốn mạnh mẽ, một khao khát 
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mạnh mẽ được sở hữu tài sản đó. Thì nó trở thành tham 
dục. Nhưng nếu nó không mạnh mẽ như vậy, thì nó 
không trở thành nghiệp (Kamma) trọn vẹn và hoàn toàn. 
Nó không phải chỉ là tham (Lobha) bình thường. Nó 
được gọi là tham không đều (Visama Lobha). 

Tiếp theo là sân hận (Vyãpãda). 

“(Nó) là tâm sở sân (Dosa), mà trở thành nghiệp 
trọn vẹn và đầy đủ khi sanh lên với ước muốn râng một 
chúng sanh khác sẽ gặp tổn hại và hoạn nạn.” (CMA, V, 
Guide to §22, p.207) 

Những suy nghĩ như “Câu nguyện cho nó gặp tử 
thần” hay “Cầu nguyện cho tai nạn đo iên đầu nó” la sân 
hận (Vyãpãda). Những điều giống như vậy. Khi các bạn 
suy nghĩ một điều gì đó giống như vậy, thì đó là đối 
nghịch với tâm từ (Mettã). Và nó sẽ trở thành nghiệp 
trọn vẹn và đầy đủ theo cách đó. 

“Tà kiến (micchãditthi) trở thành nghiệp trọn vẹn 
và đầy đủ khi nó được thể hiện dưới dạng của một trong 
những chủ thuyết hư vô, tức là chối bỏ tính cách đạo đức 
và tinh thần nghiệp báo.” (CMA, V, Guide to §22, p.207) 

Có ba loại tà kiến được nhâc đến ở đây. 

“Ba loại tà kiến như vậy thường được nhâc đến 
trong Kinh Tạng (Sutta Pitaka): 

1. Vô hữu kiến (natthika-ditthi), tức là chối bỏ sự 
sống sót hay tồn tại của nhân phẩm trong bất kỳ 
hình thức nào sau khi chết, dẫn đến việc bác bỏ 
sự quan trọng về mặt đạo đức của những hành 
đọng;” (CMA, V, Guide tõ §22, p.207-208) 
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Chúng sanh với loại tà kiến này tin râng không 
có quả trong tương lai. Khi chúng ta chối bỏ quả 
tương lai, thì chúng ta cũng phủ nhận nghiệp 
(Kamma) hiện tại. Thật ra, họ chối bỏ cả nghiệp 
(Kamma) lẫn quả. Điều được ghi nhận là vô hữu 
kiến (Natthika-ditthi) thì chối bỏ quả. 

2. “Vô hành kiến (akiriya-ditthi), tức là cho rằng 
những hành động không có công hiệu cho quả và 
dẫn đến việc phủ nhận sự phân biệt thiện ác; và” 
(CMA, V, Guide to §22, p!208) 


Vô hành kiến (Akiriya-ditthi) là loại tà kiến phủ 
nhận nguyên nhân, tức là phủ nhận nghiệp 
(Kamma). Không có nghiệp (Kamma) để rồi sẽ 
cho quả. 


3. “Vô nhân kiến (ahetuka-ditthi), tức là cho râng 
không có nhân duyên đưa đến sự ô nhiễm hay sự 
thanh tịnh của chúng sanh, tức là chúng sanh bị 
ô nhiễm hay được thanh lọc do ngẫu nhiên, do 
định mệnh hay do nhu cầu.” (CMA, V, Guide to 
§22, p.208) 


Quan điểm này thì được xem là phủ nhận cả 
nhân và quả. Khi một người nâm giữ một trong 
những quan điểm này và quan điểm đó được giữ 
kéo dài đến đổng lực (Javana) thứ bảy, thì nó trở 
thành tà kiến (Micchã-ditthi) thật sự. Ba loại này 
- tham dục (Abhijjhã), sân hận (Vyãpãda) và tà 
kiến (Micchã-ditthi) - chỉ xảy ra trong tâm trí mà 
thôi, không có liên quan đến thân biểu tri và ngữ 
biểu tri. Chúng là ý nghiệp (Mano Kamma). 

Như vậy, chúng ta có thân nghiệp (Kãya Kamma), 
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ngữ nghiệp (Vacĩ Kamma) và ý nghiệp (Mano Kamma). 

Có bao nhiêu thân nghiệp (Kãya Kamma)? Có ba, 
đó là sát sanh, trộm cướp và tà dâm. 


Có bao nhiêu ngữ nghiệp (Vacĩ Kamma)? Có bốn, 
đó là nói dối, nói chia rẽ, nói độc ác và nói vô ích. 

Và có bao nhiêu ý nghiệp (Mano Kamma)? Có ba, 
đó là tham dục, sân hận và tà kiến. 

Đối với nghiệp thứ nhất, tức là sát sanh 
(Pãnãtipãta), khi một người hay một chúng sanh bị giết 
chết thật sự, thì nó trở thành nghiệp hoàn toàn và đầy 
đủ. Đối với trộm cướp, khi một người cướp đoạt và lấy 
được tài sản của một người khác, thì nó trở thành nghiệp 
hoàn toàn và đầy đủ. Và đối với tà dâm (Kãmesu 
Micchãcãra), khi một người thật sự quan hệ tình dục bất 
hợp pháp, thì nó trở thành nghiệp hoàn toàn và đầy đủ. 

Còn nói dối (Musãvãda), các bạn có thể tránh khỏi 
nói dối không? Để thật lòng 100% thì rất là khó trong xã 
hội ngày nay vì chúng ta có cái được gọi là những lời nói 
dối hiển nhiên và vô tội. Chúng ta thường nói: “Chúc bạn 
một ngày vui vẻ” hay tương tự như vậy. Chúng ta có thể 
không có thực ý như vậy. Hay chúng ta có thể nói: “Rất 
vui khi gặp bạn.” Có tliạt như vậy không? Nhưng nó trở 
thành nghiệp hoàn toàn và đầy đủ chỉ khi nó gây ra sự 
tổn thương và mất mát đến một người khác. Cho nên, lời 
nói dối hiển nhiên và vô tội có thể là không trở thành 
nghiệp (Kamma) hoàn toàn và đầy đủ. Mặc dầu nó là nói 
dối, nhưng nó sẽ không đưa đến kết quả tái sanh. Nhưng 
nếu nó gây ra tổn thương cho những người khác hay nếu 
nó gây ra sự mất mát cho những người khác, thì nó trở 
thành nghiệp hoàn toàn và đầy đủ. 
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Rồi đến nói lời chia rẽ. Tiếng PãỊi là Pisuna Vãcã, có 
nghĩa là chia rẽ hai người. Tôi nói một cái gì đó xấu về 
anh ta cho bạn nghe. Rồi tôi nói một cái gì đó xấu về bạn 
cho anh ta nghe, để rồi hai người chia rẽ nhau. Đó là cái 
được gọi là nói chia rẽ (Pisuna Vãcã). “Pisuna” có nghĩa 
là nghiền nát. Pisuna Vãcã là nghiền nát tình bạn giữa 
hai người. Đó là cái được gọi là nói chia rẽ (Pisuna Vãcã). 
Nói đâm thọc không hẳn là nói chia rẽ (Pisuna Vãcã). Các 
bạn có thể nói xấu một người sau lưng anh ta, nhưng đó 
không phải là nói chia rẽ (Pisuna Vãcã). Nói chia rẽ 
(Pisuna Vãcã) được thực hiện với dự định hủy hoại tình 
bạn giữa hai người hay giữa hai nhóm. Nếu nó trở thành 
nghiệp hoàn toàn và đầy đủ thì họ trở thành thật sự chia 
rẽ. Nếu họ không trở nên chia rẽ, thì nó chỉ là nói chia rẽ 
(Pisuna Vãcã) mà không phải là nghiệp hoàn toàn và đầy 
đủ. 


Pharusa Vãcă là nói lời độc ác. Chỉ khi nào dự định 
của nó là ác độc thì nó mới trở thành nói lời độc ác 
(Pharusa Vãcã). Tức là đôi lúc những người mẹ có thể la 
mắng con cái. Họ có thể nói: “Mong cho chuyện gì đó xấu 
xa xảy ra cho mày” hay cái gì đó như vậy vì họ giận dữ. 
Nhưng trong tâm của họ, họ không muốn bất kỳ điều gì 
xấu xảy ra cho con cái của họ. Họ không có ý như vậy. Họ 
chỉ nói như vậy thôi. Cái đó không phải là nói lời độc ác 
(Pharusa Vãcã). Cái đó không được tính vào nói lời độc 
ác bởi vì mục đính hay dự định là trong sạch và tốt. 
Ngược lại, thậm chí các bạn có thể mỉm cười và ngôn từ 
là nhẹ nhàng, nhưng nếu các bạn có ý định hay dự định 
xấu, thì nó vẫn là nói lời độc ác. Ví dụ, vỊ vua khi ban tội 
chết cho một tội phạm, đôi lúc ông ta có thể cười và nói 
rằng: “Hãy làm cho nó ngủ đi” hay cái gì đó tương tự như 
vậy. Đó lại là nói lời độc ác (Pharusa Vãcã). 

Trong Chánh Sớ có một câu chuyện rằng, một ngày 


258 



Cãm Nang Nghiên Cứu Thắng Pháp, Tập Hai 


Chương 5 


nọ, một người mẹ không thể dạy bảo được con mình. Cho 
nên, bà đã nói: “ước gì một con trâu rừng tấn công mày!” 
Rồi thì người con đi vào rừng và có một con trâu rừng đi 
theo ông ta. Rồi ông ta đã nói: “Nếu mẹ tôi thật sự có ý 
như vậy, thì hãy để cho con trâu rừng tấn công tôi, còn 
nếu không phải, thì cầu cho nó đi khỏi đây đi.” Rồi con 
trâu rừng đã bỏ đi. Nếu dự tính là độc ác, thì nó trở 
thành nói lời độc ác. Nếu dự tính là không độc ác, thì nó 
không được tính vào nói lời độc ác. 

Rồi thì đến nói chuyện phù phiếm 
(Samphappalãpa). Khi trình bày về việc nói chuyện phù 
phiếm (Samphappalãpa), Phật tử chúng ta có thể là 
không công bâng. Có những câu chuyện thần thoại như 
Rãmayãna và Mahãbharata. Đối với những người theo 
đạo Hindu, thì đây là những câu chuyện thật và rất thi ca. 
Nhưng những tác giả trong Phật giáo thì cho rằng những 
câu chuyện này không có thật. Họ cho rằng chúng là bịa 
đặt. Cho nên, bất cứ lúc nào những Sớ Giải bàn về việc 
nói chuyện phù phiếm, thì nó được so sánh với “nói như 
là trong Rãmayãna và Mahãbharata”. Nếu những người 
theo đạo Hindu biết điều này, châc họ sẽ rất giận dữ đối 
với chúng ta. “Nói chuyện phù phiếm” này có nghĩa là 
nói chuyện vô ích. ở đây cũng ghi nhận rằng khi người 
đối diện thật sự tin vào những câu chuyện đó, thì nó mới 
trở thành nói chuyện phù phiếm (Samphappalãpa) thật 
sự. Đôi lúc, các bạn có thể nói một cái gì đó với một 
người khác, nhưng ông ta không tin vào điều đó. Thì nó 
không phải là nói chuyện phù phiếm (Samphappalãpa). 


Rồi thì chúng ta có ý nghiệp (Mano Kamma). Khi 
các bạn có một sự khao khát thật sự muốn sở hữu tài sản 
của một người khác, muốn lấy tài sản của người khác làm 
tài sản của các bạn, thì sự khao khát mạnh mẽ đó là tham 
dục (Abhijjhã). 
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Khi các bạn có khao khát mạnh mẽ râng một người 
khác bị giết chết hay gặp tai nạn, thì đó là sân hận 
(Vyãpãda). Và Micchã-ditthi là tà kiến. 


Như vậy, mười điều này được gọi là mười bất thiện 
nghiệp (Akusala Kamma). Chúng ta có thể có chỉ là 
nghiệp (Kamma) và có thể có nghiệp (Kamma) hoàn toàn 
và đầy đủ. 

Tôi nghĩ chúng ta sẽ dừng ở đây. 

Học viên: [Không nghe rõ] 

Sayãdaw: Theo những người theo đạo Hindu, thì 
những Phật tử chúng ta là vô hữu kiến (Natthika-ditthi) 
bởi vì Phật tử chúng ta không tin vào sự tồn tại của bản 
ngã (Atta). Đối với họ, “Natthi” có nghĩa là không bản 
ngã (Atta). Cho nên, những người theo đạo Hindu gọi 
chúng ta là vô hữu kiến (Natthika-ditthi). Theo những 
Phật tử chúng ta, thì “vô hữu kiến (Natthika-ditthi)” có 
nghĩa là những ai không tin vào quả của nghiệp 
(Kamma), tức là không có quả của nghiệp (Kamma). 

Học viên: Sự khác nhau giữa nói dối và nói vô ích là 
gì? 


Sayãdaw: Nói dối là nói với ý định lừa dối và cũng 
với ý định gây tổn thương và mất mát cho những người 
khác. Nói vô ích là nói không có ý nghĩa gì, không thực, 
không dẫn đến mục đích gì, không dẫn đến việc giảm 
thiểu sự ham muốn. Đó là nói mà không dẫn đến việc 
thực hành Pháp (Dhamma). Nói như vậy là nói vô ích 
(Samphappalãpa). Trong Chánh Kinh cũng như trong 
Chánh Sớ có nói râng, có những đề tài thảo luận được 
xem là của thú vật. Đó là nói về vua chúa, nói về trộm 
cướp, nói về chính trị hay những thứ như vậy. Tất cả 
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những sự bàn luận và trao đổi đó được xem là của thú 
vật. Chánh Sớ thỉ rất thông cảm và thổng hiểu về vấn đề 
này. Mặc dầu các bạn có thể nói về vua chúa, nhưng nếu 
các bạn kết thúc cuộc nói chuyện bâng một nhìn nhận 
ràng “tất cả những cái này bây giờ đã trôi qua và đều là 
vô thường”, thì chúng không được xếp vào là của thú vật. 
Các bạn có thể nói về chính trị, nhưng khi kết thúc, các 
bạn nên nói rằng tất cả những cái này là vô thường. 

Học viên: [Không nghe rõ] 

Sayãdaw: Khi các bạn thực hiện một nghiệp 
(Kamma) gì đó, thì có bảy sát-na đổng lực (Javana). 
Đổng lực (Javana) thứ nhất cho quả tại đây trong kiếp 
sống này. Đổng lực (Javana) cuối cùng cho quả trong 
kiếp sống tiếp theo. Rồi những sát-na đổng lực (Javana) 
ở giữa có thể cho quả, nhưng chúng ta không biết khi 
nào. Ví dụ, một chúng sanh tái sanh vào địa ngục và rồi 
thoát khỏi địa ngục và tái sanh làm nhân loại. Việc tái 
sanh làm nhân loại của chúng sanh đó là quả của hậu báo 
nghiệp (Kamma), tức là nghiệp (Kamma) chúng sanh đó 
đã làm trước khi vào địa ngục chứ không phải nghiệp 
(Kamma) chúng sanh đó làm ở trong địa ngục. Điều này 
cũng có thể xảy ra trong Thiên giới (Deva). Một chúng 
sanh làm Thiên nhân cũng có thể rơi vào địa ngục do kết 
quả của hậu báo nghiệp (Kamma). 

Học viên: [Không nghe rõ] 

Sayãdaw: Khi chúng ta nói tái sinh làm nhân loại, ý 
của chúng ta là lúc thụ tinh. Tại thời điểm thụ tinh, có sự 
kết hợp của tâm (Citta), những tâm sở và những sâc 
pháp. Khi chúng ta nói tục sinh, ý của chúng ta là ba thứ 
đó. Những thứ này là kết quả của nghiệp (Kamma) quá 
khứ. 
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Học viên: [Không nghe rõ] 

Sayãdaw: ở một mức độ rộng lớn. Nghiệp (Kamma) 
có năng lực rất lớn đến nỗi khi nó tạo ra tâm (Citta) tục 
sinh, thì tâm (Citta) tục sinh đó sanh lên lại rất nhiều lần 
trong suốt kiếp sống. Những sâc pháp do nghiệp 
(Kamma) tạo cũng sanh lên tại từng thời điểm trong kiếp 
sống đó. Nhưng khi tâm tục sinh đó sanh lên lại, chúng 
ta không gọi nó là tâm tục sinh nữa mà chúng ta gọi nó là 
tâm hộ kiếp (Bhavanga). Nhưng như các bạn đã biết, thật 
ra chúng giống hệt nhau. Chúng ta sẽ có dịp nói về tử và 
tái sanh khi chúng ta học đến phần cuối của chương này. 
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5 . 4 . Nghiệp (Kamma) - Phần Haỉ 

Tuần vừa rồi, chúng ta đã hoàn thành mười nghiệp 
(Kamma) bất thiện. Trước hết, có ba nhóm nghiệp 
(Kamma) bất thiện: nhóm thân nghiệp, nhóm ngữ 
nghiệp và nhóm ý nghiệp. Rồi thì có mười nghiệp 
(Kamma) bất thiện - sát sanh, trộm cướp và vân vân - tức 
là ba thân nghiệp, bốn ngữ nghiệp và ba ý nghiệp. 

Hôm nay, chúng ta đi đến phần “Phân Chia Theo 
Nhân Và Theo Tâm” (CMA, V, §23, p.208). 

“Trong số chúng (tức là mười nghiệp (Kamma) bất 
thiện này), thì sát sanh, nói lời độc ác và sân hận sinh lên 
từ nhân sân;...” (CMA, V, §23, p.208) 

Tức là khi một người sát sanh, hay nói lời độc ác, 
hay giận dữ, thì sự bất thiện (Akusala) đó được đi kèm 
theo bởi nhân sân (Dosa). 

“... tà dâm, tham dục và tà kiến sanh lên từ nhân 
tham;...” (CMA, V, §23, p.208) 


Mọi người phạm tà dâm, có tham dục và tà kiến 
thông qua tham (Lobha). Bất cứ khi nào chúng ta có tà 
kiến, thì chúng ta có một loại dính mâc nào đó. Tà kiến 
thì luôn luôn được đi kèm theo bởi tham (Lobha). 

“... bốn nghiệp còn lại sanh lên từ hai nhân.” (CMA, 
V, §23, p.208) 

Những nghiệp còn lại có thể sanh lên từ tham 
(Lobha) hay sân (Dosa). 

Nghiệp thứ nhất, sát sanh, có thể được gây ra do 
sân (Dosa). 
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“(Đôi lúc) tham có thể là động lực tiềm ẩn cho sát 
sanh và sân có thể là động lực tiềm ẩn cho tà dâm, ...” 
(CMA, V, Guide to §23, p.208) 

Đôi lúc mọi người có thể trộm cướp để trả thù hay 
mọi người có thể phạm tà dâm để trả thù. 

Nhưng “Thắng Pháp (Abhidhamma) chủ trương 
ràng sự chủ tâm cố ý (tâm sở tư) dẫn đến việc cât đứt 
mạng sống (mạng quyền) của một chúng sanh khác thì 
luôn luôn bât nguồn từ sân, ...” (CMA, V, Guide to §23, 
p.208) 

Như vậy, sát sanh được định nghĩa là cât đứt đi 
mạng sống (mạng quyền). Hành động cât đứt đi mạng 
sống (mạng quyền) thì luôn luôn được đi kèm theo bởi 
sân (Dosa) hay sự không ưa thích đối với sự hiện hữu hay 
tồn tại liên tục của chúng sanh đó. 

“... trong khi sự chủ tâm cố ý (tâm sở tư) dẫn đến 
hành động tà dâm thì luôn luôn bât nguồn từ tham, tức là 
sự khao khát được tận hưởng khoái lạc tình dục với 
người bạn tình bất chánh. Sự chủ tâm cố ý (tâm sở tư) 
dẫn đến bốn hành động còn lại - tức là trộm cướp, nói 
dối, nói lời chia rẽ và nói lời vô ích - thì có thể được đi 
kèm theo bởi tham hay sân. Tất cả những nghiệp bất 
thiện (Akusala) thì đều được đi kèm theo bởi nhân si 
(Moha).” (CMA, V, Guide to §23, p.208) 

Luôn luôn có si (Moha), tức là chúng ta có tham 
(Lobha) và si (Moha), hay có sân (Dosa) và si (Moha), 
hay chỉ có si (Moha). 

Cuốn Cẩm Nang nói rằng: “Tính theo các loại tâm 
thức, thì nghiệp (kamma) bất thiện này chia thành tất cả 
là mười hai.” (CMA, V, §23, p.208) 
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Chúng ta đã hiểu râng nghiệp (Kamma) là tâm sở tư 
(Cetanã). Tác giả ở đây nói ràng tính theo các loại tâm 
thức thì nghiệp bất thiện (Akusala Kamma) này chia 
thành tất cả là mười hai. Có nghĩa là mười hai tâm bất 
thiện (Akusala) sanh lên. ở đây, thay vì chỉ nói đến một 
mình tâm sở tư (Cetanã), thì tác giả lại xem tâm (Citta), 
tức là toàn bộ cái tổng thể, là nghiệp (Kamma). Đôi lúc 
những tâm bất thiện (Akusala Citta) được gọi là nghiệp 
(Kamma). Đây chỉ là một cách sử dụng từ. Khi chúng ta 
nói tâm bất thiện (Akusala Citta) là nghiệp (Kamma), ý 
của chúng ta là muốn nói đến tâm bất thiện (Akusala) 
cùng với những tâm sở của nó, tức là bao gồm luôn cả 
tâm sở tư (Cetanã). Nhưng nói một cách chính xác, thì 
chỉ có tâm sở tư (Cetanã) là nghiệp (Kamma) như các 
bạn đã biết. Đôi lúc, tâm sở tư (Cetanã) cùng với những 
tâm sở khác và thậm chí là cùng với tâm thức (Citta), như 
ở đây, thì được gọi là nghiệp (Kamma). Nghiệp bất thiện 
(Akusala Kamma) tính theo các loại tâm thì có mười hai. 
Tức là có mười hai tâm bất thiện (Akusala Citta). 

5.4.1. Nghiệp Thiện Dục Giới 
(Kãmãvacara Kusala Kamma) 

Tiếp theo, chúng ta sẽ học đến nghiệp thiện dục 
giới (Kãmãvacara Kusala Kamma). Các bạn hãy lưu ý là 
chỉ có một loại bất thiện (Akusala) mà thôi. Chúng ta 
không nói bất thiện dục giới (Kãmãvacara Akusala) vì bất 
thiện (Akusala) thì luôn luôn là dục giới (Kãmãvacara). 
Không có bất thiện sâc giới (Rũpãvacara Akusala) hay 
bất thiện vô sâc giới (Arũpãvacara Akusala). Còn đối với 
thiện (Kusala), thì chúng ta có thiện dục giới 
(Kãmãvacara Kusala), thiện sâc giới (Rũpãvacara 
Kusala), thiện vô sâc giới (Arũpãvacara Kusala) và thiện 
Siêu thế (Lokuttara Kusala). 
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Thiện dục giới (Kãmãvacara Kusala) cũng có ba loại 
- đó là thân nghiệp, ngữ nghiệp và ý nghiệp. Tác giả của 
cuốn Cẩm Nang đã không nhâc đến chúng là gì - tức là 
cái gì là thân nghiệp, cái gì là ngữ nghiệp và cái gì là ý 
nghiệp. Các vị giáo thọ sư cho ràng nó có nghĩa là những 
đối lập với mười bất thiện nghiệp (Akusala Kamma) mà 
chúng ta đã bàn đến. Trong khi những nghiệp bất thiện 
(Akusala Kamma) là sát sanh, trộm cướp, tà dâm và vân 
vân, thì ở đây các nghiệp thiện (Kusala Kamma) được 
hiểu là sự ngăn tránh khỏi sát sanh, trộm cướp, tà dâm 
và vân vân. Ba điều đầu tiên - tức là sự ngăn tránh khỏi 
sát sanh, trộm cướp và tà dâm - là một phần của sự kiêng 
tránh (Virati). Có ba loại kiêng tránh: 

• chánh ngữ (Sammã-vãcã), 

• chánh nghiệp (Sammã-kammanta), 

• chánh mạng (Sammã-ãjĩva) 

Sự ngăn tránh khỏi sát sanh, trộm cướp và tà dâm 
là chánh nghiệp (Sammã-kammanta). Sự ngăn tránh 
khỏi nói dối, nói lời chia rẽ và vân vân là chánh ngữ 
(Sammã-vãcã). Rồi ba điều cuối cùng là đối lập với tham, 
sân và tà kiến. Những sự đối lập là vô tham, vô sân và 
chánh kiến. Ba ý nghiệp cuối cùng này là vô tham 
(Alobha), vô sân (Adosa) và vô si (Amoha). Như vậy theo 
cách này, chúng ta có mười thiện nghiệp (Kusala 
Kamma) dục giới. 

Thiện nghiệp (Kusala Kamma) dục giới được nói là 
có ba. Chúng là: 

• BỐ thí (Dana), 
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• Trì giới (Sĩla), và 

• Tham thiền (Bhãvană). 

Tính theo loại tâm, thì chúng ta có tám. Tức là tám 
tâm thiện dục giới (Kãmãvacara Kusala Citta). Ba khía 
cạnh này - bố thí (Dãna), trì giới (Sĩla) và tham thiền 
(Bhãvanã) - được chia rộng ra thành mười nghiệp thiện 
(Kusala Kamma). Bố thí, trì giới, tham thiền, cung kỉnh 
và vân vân - mười điều này được gọi là mười nền tảng 
của thiện nghiệp (Kusala Kamma). 

Thứ nhất là bố thí. Tất cả các bạn đều biết về bố thí 
(Dãna). ở đây, tâm sở tư (Cetanã) mà một người dùng 
trong khi bố thí thì được gọi là Dãna, tâm sở tư (Cetanã) 
mà người đó dùng trong khi trì giới thì được gọi là Sĩla, 
và vân vân. Dãna thì không chỉ là tâm sở tư (Cetanã) tại 
thời điểm bố thí. Nó cũng là tâm sở tư (Cetanã) đi trước 
và đi sau hành động bố thí. Trước khi thực hành bố thí 
(Dãna), các bạn phải cố gâng kiếm một cái gì đó, các bạn 
phải làm một cái gì đó, để rồi các bạn mới có thể ban 
tặng hay dâng cúng đến cho người khác. Việc tìm kiếm ra 
những vật dụng để ban tặng thì cũng được gọi là Dãna. 
Sau khi bố thí, bất cứ lúc nào các bạn nhớ lại, bất kỳ lúc 
nào các bạn ghi nhận lại sự bố thí (Dãna) đó, các bạn có 
cảm giác hạnh phúc. Sự ghi nhớ lại đó cũng được gọi là 
Dãna. Dãna không chỉ có nghĩa là sự chủ tâm cố ý (tâm 
sở tư) tại thời điểm bố thí mà còn là tại những thời điểm 
trước và sau thời điểm bố thí. Điều này cũng đúng cho trì 
giới (Sĩla) và vân vân. 


Trong Sớ Giải, bố thí được giải thích là sự ban tặng 
với lòng tôn trọng, tức là cho đi một cách tôn kính. Nếu 
các bạn ném liệng đi một thứ gì đó, thì đó không được gọi 
là bố thí (Dãna). Khi các bạn thực hiện một việc bố thí 
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(Dãna), các bạn thực hiện một cách nghiêm túc, các bạn 
thực hiện với sự tôn trọng, với sự cung kính như khi các 
bạn dâng cúng một cái gì đó đến Đức Phật và vân vân. 

Thứ hai là trì giới (Sĩla). Đối với cư sĩ tại gia, thì có 
năm giới, tám giới và mười giới. Đối với tu sĩ, thì có 227 
giới và vân vân. Thọ nhận và hành trì giới luật thì được 
gọi là trì giới (Sĩla). Nếu một người không thọ nhận 
những giới điều, nhưng khi có cơ hội để sát sanh và ông 
ta không sát sanh, thì đó có phải là trì giới (Sĩla) không - 
tại thời điểm ngăn tránh đó? Đó là trì giới (Sĩla) vì nó là 
chánh nghiệp. Khi các bạn kiêng trách không nói dối, thì 
đó là chánh ngữ. Mặc dầu một người không thọ nhận giới 
luật, nhưng nếu ông ta kiêng trách không sát sanh và vân 
vân khi cơ hội sanh lên, thì đó cũng được gọi là trì giới 
(Sĩla). 


Thứ ba là tham thiền (Bhãvanã), tức là sự thực hành 
40 đề mục thiền chỉ và sự thực hành thiền Minh Sát 
(Vipassanã) cho đến thời điểm trước sát na chuyển tộc 
(Gotrabhũ). ở đây tham thiền (Bhãvanã) không bao gồm 
sự giác ngộ. Sự giác ngộ là sự giác ngộ. Trong khi đó, 
tham thiền chỉ là lối sống tinh thần dẫn đưa đến sự giác 
ngộ hay nó có thể là cái mà dẫn đến và bao gồm sự chứng 
đâc các tầng thiền (Jhãna) và những thần thông 
(Abhinnã). 

Tiếp theo là cung kỉnh, tức là cung kính những 
người khác, cung kính những bậc trưởng thượng, cung 
kính các tu sĩ. Cung kính ở đây có nghĩa là, ví dụ như, khi 
một tu sĩ đến, các bạn đứng dậy, chào hỏi, mang cầm 
những vật dụng của vị đó, nhường chỗ ngồi cho vỊ đó. 
Việc như vậy được gọi là cung kính những bậc trưởng 
thượng, cha mẹ và thầy cô. 
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Thứ năm là phục vụ. Phục vụ là làm một cái gì đó 
cho những người đáng được nhận sự cung kính từ chúng 
ta. Phục vụ cũng được giải thích là chăm sóc cho người 
bệnh. Những tu sĩ chăm sóc cho những tu sĩ khác đang bị 
bệnh; đó cũng được gọi là phục vụ. Có nhiều loại phục vụ 
trong đời sống của cư sĩ tại gia: phục vụ cộng đồng, phục 
vụ cho phúc lợi của cộng đồng tôn giáo, phục vụ cho 
phúc lợi của tu viện, phục vụ cho phúc lợi của những 
hành giả; tất cả những cái này đều được gọi là phục vụ. 
Cho nên, khi các bạn làm một việc gì đó tại một khóa tu 
và các bạn giúp chuẩn bị thức ăn, rửa chén bát, lau chùi 
phòng Ốc, thì đó là phục vụ đấy. 

Thứ sáu là hồi hướng phước. Tất cả các bạn đã biết 
về điều này. Nó thật ra không phải là hồi hướng phước 
mà là chia sẻ phước. Từ PãỊi là Pattidãna. Có nghĩa là cho 
cái mà mình đã đạt được. Trước hết, các bạn làm một 
phước thiện (Kusala) nào đó, ví dụ như bố thí. Do việc bố 
thí đó, các bạn đạt được quả phước. Cái đó được gọi là 
Patti trong PãỊi. Rồi thì các bạn muốn chia sẻ quả phước 
đó. Các bạn muốn phổ biến quả phước đó đến cho những 
người khác. Như vậy là các bạn chia sẻ quả phước đến 
cho họ, cho những người khác. Hành động đó là cái mà 
được gọi là hồi hướng phước. Sự chuyển ngữ “hồi hướng 
phữớ^’ thì không hay lâm. “Hồi hướng” có nghĩa là thay 
đổi vỊ trí. ở đây, như tất cả các bạn đã biết, quả phước 
không chuyển đổi từ người này sang người khác. Mà nó 
thì giống như là mồi đèn cầy từ một cây đèn cầy khác 
đang cháy sáng. Hồi hướng phước có nghĩa là ban cho 
người khác cơ hội tạo phước cho chính họ bàng cách 
hoan hỷ với phước của các bạn. Cho nên, khi các bạn 
thực hiện việc chia sẻ quả phước, các bạn nói là: “Nguyện 
cho các bạn chia sẻ quả phước của tôi” hay “Nguyện cho 
tất cả chúng sanh chia sẻ quả phước này” và vân vân. 
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Rồi thì chúng ta có hoan hỷ phước của người khác. 
Tức là bâng cách nói: “Sãdhu, Sãdhu, Sãdhu”. Hiện nay, 
tại các quốc gia Phật giáo, nói “Sãdhu, Sãdhu, Sãdhu” đã 
trở thành phong tục khi quả phước được chia sẻ. Khi một 
người hoan hỷ với phước của một người khác, thì ông ta 
đạt được quả phước, ông ta có phước thiện (Kusala). ở 
đây có một vấn đề. Chúng ta vẫn có thể nói “Sãdhu” 
không, mặc dầu người đó không chia phước cho chúng 
ta? Vi dụ, chúng ta thấy ai đó đang lam từ thiện. Vậy 
chúng ta có thể hoan hỷ với quả phước đó và nhận được 
phước cho chính chúng ta không? Câu trả lời là có. 
Nhưng nếu quả phước đó là đặc biệt dành cho những ai 
vừa mới qua đời, tức là vừa mới chết, thì người thực hiện 
phước đó cần phải chia sẻ. Nếu không, thì người vừa mới 
chết không thể nhận được ích lợi tức thời của quả phước 
đó. Khi chúng ta chia phước đến những ai vừa mới qua 
đời và họ hoan hỷ với phước của chúng ta, thì chính họ 
sẽ có phước và kết quả sẽ là ngay lập tức. Khi những 
người nhân loại như chúng ta hoan hỷ với phước của 
những người khác, thì chúng ta sẽ không nhận được kết 
quả tức thì. Chúng ta chỉ có phước thiện (Kusala) mà 
thôi. Nếu phước được thực hiện đặc biệt dành cho những 
người mới qua đời, thì chúng ta cần phải chia phước cho 
họ. Và họ cũng cần phải hoan hỷ với phước của chúng ta. 
Có ba điều kiện cần được thỏa mãn để phước như vậy có 
hiệu quả ngay lập tức. Người làm phước phải chia đến 
đối tượng vừa qua đời. Người vừa qua đời phải hoan hỷ 
với quả phước đó. Và phải có một vỊ đáng kính tiếp nhận 
sự cúng dường, như Đức Phật, một vỊ A-la-hán (Arahant) 
hay một tu sĩ. Khi ba điều kiện này được thỏa mãn, thì 
người vừa mới qua đời sẽ nhận kết quả ngay lập tức. 
Hoan hỷ phước là sự hoan hỷ khi phước được chia sẻ và 
thậm chí sự hoan hỷ khi phước không được chia sẻ. Khi 
chúng ta thấy ai đang làm việc gì đó tốt đẹp và chúng ta 
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nghĩ đó là thiện (Kusala), chúng ta có thể chỉ cần hoan hỷ 
với phước của họ. Chúng ta có thể chỉ cần nói với chính 
mình rằng: “Sãdhu, Sãdhu, Sãdhu”. Tự chúng ta sẽ có 
phước. 

Tiếp theo là thính Pháp (Dhamma), tức là lâng nghe 
những bài giảng Pháp (Dhamma). ở đây, thính Pháp 
(Dhamma) hay lâng nghe các bài giảng Pháp (Dhamma) 
phải được thực hiện với một thiện ý trong sạch, chứ 
không phải để khoe khoang bản thân hay để có danh 
tiếng tốt. Chúng ta nên thính và lâng nghe Pháp bâng sự 
chân thật và nghiêm túc. Lâng nghe hay học hỏi với một 
tâm hồn hay ý tưởng trong sáng cũng có thể được bao 
gồm vào việc thính Pháp (Dhamma). 

Dạy Pháp (Dhamma): một người dạy Pháp phải 
không có sự mong đợi, không có sự mong đợi là sẽ đạt 
được những lợi ích cá nhân nào cả, mà chỉ với ước muốn 
hay dự tính là sẽ làm cho những người khác hiểu biết 
Pháp (Dhamma) để họ nhận được những lợi ích của 
Pháp (Dhamma) đó. ở đây cũng vậy, chỉ dạy những 
người khác những kiến thức vô hại cũng được gọi là dạy 
Pháp (Dhamma). 

Cuối cùng là chấn chỉnh tri kiến. Tức là có chánh 
kiến. Chánh kiến có nghĩa là: có nghiệp (Kamma), có quả 
của nghiệp (Kamma). Đó được gọi là chấn chỉnh tri kiến 
của mình. 


Như vậy, có tất cả mười thiện nghiệp dục giới 
(Kãmãvacara Kusala Kamma). Đầu tiên, chúng ta có ba: 
bố thí (Dãna), trì giới (Sĩla) và tham thiền (Bhãvanã). 
Bây giờ chúng ta có mười: bố thí (Dãna), trì giới (Sĩla), 
tham thiền (Bhãvanã) và vân vân. 
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Cung kỉnh và phục vụ có thể được bao gồm trong trì 
giới vì cung kỉnh và phục vụ là một dạng thực hành. Cho 
nên, chúng có thể được bao gồm trong trì giới (Sĩla). 

Hồi hướng phước và hoan hỷ phước của người khác 
có thể được bao gồm trong bố thí. Hồi hướng phước là bố 
thí. Hoan hỷ phước của người khác thì không phải là bố 
thí. BỐ thí là từ bỏ tham lam, tật đố (Issã) và xan lận 
(Macchariya). Cả hai hồi hướng phước và hoan hỷ phước 
của người khác là từ bỏ tật đố (Issã) và xan lận 
(Macchariya). Cho nên, cả hai có thể được bao gồm trong 
bố thí. 


Thính Pháp (Dhamma), thuyết giảng Pháp 
(Dhamma) và chấn chỉnh tri kiến có thể được bao gồm 
trong tham thiền (Bhãvanã). Khi các bạn thính Pháp 
(Dhamma), các bạn đang tham thiền (Bhãvanã). Khi các 
bạn thuyết giảng Pháp (Dhamma), đàm luận Pháp 
(Dhamma), thì các bạn đang tham thiền (Bhãvanã). 

Mười có thể trở thành ba hay ba có thể được mở 
rộng ra thành mười thiện nghiệp (Kusala Kamma). 

Chấn chỉnh tri kiến được xem là có chung trong tất 
cả những nghiệp thiện khác vì nếu các bạn không có 
chánh kiến, các bạn sẽ không thực hành bố thí, các bạn 
sẽ không thọ trì giới luật (Sĩla) và vân vân. Chấn chỉnh tri 
kiến thì giống như là bánh lái của con thuyền. Nó rất là 
quan trọng. Nó có thể thuộc vào bố thí, trì giới và tham 
thiền. 

Chúng ta đang bàn luận về nghiệp dục giới 
(Kãmãvacara Kamma). Có mười hai nghiệp bất thiện 
(Akusala Kamma). Tức là tính theo tâm thức. Và có tám 
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nghiệp thiện (Kusala Kamma) tính theo tâm thức. Như 
vậy có tất cả 20 nghiệp nếu tính cả thiện (Kusala) và bất 
thiện (Akusala). 20 loại nghiệp thiện và bất thiện này 
được gọi là nghiệp (Kamma) thuộc về dục giới. Tóm lại, 
có 20 nghiệp dục giới (Kãmãvacara Kamma): mười hai 
nghiệp bất thiện (Akusala Kamma) và tám nghiệp thiện 
(Kusala Kamma). 

5.4.2. Nghiệp Thiện sắc Giới 
(Rũpãvacara Kusala Kamma) 

Tiếp đến, chúng ta có nghiệp thiện sâc giới 
(Rũpãvacara Kusala Kamma). Sâc giới (Rũpãvacara) và 
vô sâc giới (Arũpãvacara) thì đơn giản. Chỉ có một loại 
nghiệp thiện sâc giới (Rũpãvacara Kusala Kamma). Đó là 
ý nghiệp (Mano Kamma). Nghiệp sâc giới (Rũpãvacara 
Kusala) là năm tầng thiền định (Jhãna). Những tầng 
thiền định (Jhãna) này thì không phải là thân nghiệp và 
cũng không phải là ngữ nghiệp, mà chúng là ý nghiệp. 
Chúng luôn luôn là ý nghiệp (Mano Kamma). Chúng chỉ 
là ý nghiệp (Mano Kamma). Chúng được chứng đạt 
thông qua tham thiền, chứ không phải như thiện dục giới 
(Kãmãvacara Kusala). Các bạn có thể thành tựu thiện 
dục giới (Kãmãvacara Kusala) mà không cần tham thiền. 
Trong khi đó, các bạn phải hành thiền để đạt được thiện 
sâc giới (Rũpãvacara Kusala). Thiện sâc giới là nghiệp 
luôn luôn tiếp cận hay tiến đến sự an chỉ định hay sự kiên 
CỐ. Nói cách khác, chỉ khi nào có an chỉ định thì mới có 
thể có thiện sâc giới (Rũpãvacara Kusala). Thiện sâc giới 
(Rũpãvacara Kusala) được chia thành năm tính theo 
những chi thiền. Thiền (Jhãna) thứ nhất có năm chi 
thiền (tầm (Vitakka), tứ (Vicãra), hỷ (Pĩti), lạc (Sukha) và 
định (Ekaggatã)). Thiền (Jhãna) thứ hai có bốn chi thiền 
(tứ (Vicãra), hỷ (Pĩti), lạc (Sukha) và định (Ekaggatã)). 
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Thiền (Jhãna) thứ ba có ba chi thiền (hỷ (Pĩti), lạc 
(Sukha) và định (Ekaggatã)). Thiền (Jhãna) thứ tư có hai 
chi thiền (lạc (Sukha) và định (Ekaggatã)). Thiền (Jhãna) 
thứ năm có hai chi thiền (xả (Upekkhã) và định 
(Ekaggatã)). Do đó, dựa theo sự khác biệt của những chi 
thiền, chúng ta có năm loại nghiệp thiện sâc giới 
(Rũpãvacara Kusala Kamma). 

5.4.3. Nghiệp Thiện Vô sắc Giới 
(Arũpãvacara Kusala Kamma) 


Thiện vô sâc giới (Arũpăvacara Kusala) có bốn. 
Chúng cũng chỉ là ý nghiệp (Mano Kamma). Chúng 
không phải là thân nghiệp. Chúng không phải là ngữ 
nghiệp. Giống như thiện sâc giới (Rũpãvacara Kusala), 
chúng phải được chứng đạt thông qua tham thiền 
(Bhãvanã). Chúng là những nghiệp tiếp cận hay tiến đến 
sự an chỉ định hay sự kiên cố. Chúng có bốn loại dựa vào 
sự khác biệt của đối tượng hay cảnh. Các bạn có biết 
những đối tượng của bốn tâm vô sâc (Arũpãvacara Citta) 
không? Đối tượng của tâm thứ nhất là hư không vô tận. 
Đối tượng của tâm thứ hai là tâm vô sâc (Arũpãvacara 
Citta) thứ nhất. Tâm thứ ba lấy sự vâng mặt của tâm vô 
sâc (Arũpãvacara Citta) thứ nhất làm cảnh. Tâm thứ tư 
lấy tâm vô sâc (Arũpãvacara Citta) thứ ba làm cảnh, ở 
đây, sự khác biệt là đối tượng, chứ không phải chi thiền. 
Tất cả những tâm này có cùng số chi thiền. Những chi 
thiền đó là gì? Những chi thiền là xả (Upekkhã) và định 
(Ekaggatã). Chúng ta đã hoàn thành việc liệt kê các loại 
nghiệp (Kamma): 20 nghiệp dục giới (Kãmãvacara 
Kamma), năm nghiệp sâc giới (Rũpãvacara Kamma) và 
bốn nghiệp vô sâc giới (Arũpãvacara Kamma). 
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5.4.4. Quả Của Nghiệp (Kamma) 

Bây giờ, chúng ta sẽ nghiên cứu kết quả của những 
nghiệp (Kamma) này, tức là nghiệp (Kamma) nào cho 
quả nào. Bây giờ, các bạn hãy nhìn vào bảng nêu (xem 
CMA, V, Table 5.4, p.212). Trước hết, quả của nghiệp 
(Kamma) thì có hai loại: quả tại lúc tái sanh và quả trong 
thời bình nhật. Sẽ luôn luôn có hai loại quả này: quả tại 
lúc tái sanh (Patisandhi) và quả trong thời bình nhật 
(Pavatti). “Trong thời bình nhật” có nghĩa là sau khi tái 
sanh cho đến khi tử. 


Trong bảng nêu, các bạn sẽ thấy những tâm sở tư 
dục giới. Chúng là nghiệp (Kamma). Rồi thì chúng ta có 
quả tại lúc tái sanh và trong thời bình nhật. Rồi thì chúng 
ta có những cảnh giới tồn tại. Đây là những cảnh giới mà 
những nghiệp này cho quả. Tiếp theo là chúng ta có 
những loại tâm mà là quả của những nghiệp (Kamma) 
tương ứng. 


Mười một nghiệp bất thiện (Akusala Kamma) - 
phóng dật bị loại bỏ khỏi từ mười hai nghiệp bất thiện 
(Akusala Kamma). Mười một loại nghiệp bất thiện 
(Akusala Kamma) cho quả trong bốn đọa xứ tại lúc tái 
sanh. Khi chúng cho quả trong bốn đọa xứ, thì kết quả là 
ở dạng tâm quả tục sinh bất thiện, tức là tâm quan sát 
(Santĩrana) thọ xả (Upekkhã) quả bất thiện (Akusala- 
vipãka). Tâm quan sát thọ xả quả bất thiện là quả của 
mười một tâm bất thiện (Akusala Citta) hay mười một 
nghiệp bất thiện (Akusala Kamma) mà đưa đi tái sanh 
trong bốn đọa xứ. Nghiệp (Kamma) được đi kèm theo bởi 
phóng dật (Uddhacca) không thể cho quả đi tái sanh vì 
nó quá yếu. Nó không được đi kèm theo bởi những tâm 
sở (Cetasika) mạnh. Vì vậy, nó không có năng lực cho 
quả lúc tái sanh. Một sự giải thích khác là, nó không cho 
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quả lúc tái sanh vì nó không bị đoạn diệt bởi Nhập Lưu 
Đạo (Sotãpatti-magga). Nhập Lưu Đạo (Sotãpatti- 
magga) đoạn diệt tà kiến và hoài nghi. Một vỊ Nhập Lưu 
(Sotãpanna) không sanh vào bốn đọa xứ. Nhưng vỊ Nhập 
Lưu (Sotãpanna) không thể đoạn tận phóng dật 
(Uddhacca). Ngài vẫn còn phóng dật (Uddhacca) và Ngài 
sẽ không tái sanh vào bốn đọa xứ. Cho nên, phóng dật 
không thể cho quả trong bốn đọa xứ lúc tái sanh. Nhưng 
nó sẽ cho quả trong thời bình nhật. 

Mười hai nghiệp bất thiện (Akusala Kamma) cho 
quả trong thời bình nhật ở mười một cõi dục giới 
(Kãmăvacara) và mười lăm cõi sâc giới (Rũpãvacara). 
Trong những cõi dục giới (Kãmãvacara) thì quả (Vipãka) 
sẽ ở dạng những tâm thức (Citta). Những tâm (Citta) đó 
là gì? Những tâm (Citta) đó là bảy tâm quả của những 
nghiệp bất thiện. Trong những cõi sâc giới (Rũpãvacara), 
ba tâm trong số này sẽ bị thiếu đi bởi vì các Phạm thiên 
(Brahma) không có thần kinh khứu giác, thần kinh vị 
giác và thần kinh xúc giác. Chỉ có bốn tâm còn lại sẽ sanh 
lên: nhãn thức (đối với thần kinh thị giác), nhĩ thức (đối 
với thần kinh thính giác), tâm tiếp thâu (Sampaticchana) 
và tâm quan sát (Santĩrana). 

Khi một người, ví dụ một người nhân loại chẳng 
hạn, thấy một vật gì đó không được khao khát, thì ông ta 
sẽ có tâm nhãn thức quả bất thiện (Cakkhu-vinnãna 
Akusala-vipãka). Nhãn thức bất thiện (Akusala Cakkhu- 
vinnãna) đó là quả của nghiệp bất thiện quá khứ của ông 
ta. Thậm chí, những Phạm thiên (Brahma) cũng có thể có 
tâm nhãn thức là quả của bất thiện (Akusala). Khi họ 
xuống cõi nhân loại, họ có thể thấy những vật xấu xí hay 
thậm chí nếu họ không xuống cõi nhân loại, họ vẫn có 
thể thấy những vật xấu xí. Nếu họ nhìn xuống cõi nhân 
loại từ thế giới Phạm thiên (Brahma), họ sẽ thấy những 
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đối tượng không hài lòng. Cho nên, bất thiện (Akusala) 
thậm chí có thể cho quả đến những Phạm thiên 
(Brahma). 

Như vậy, mười một nghiệp bất thiện (Akusala 
Kamma) có thể cho quả trong bốn đọa xứ tại lúc tái sanh 
với chỉ một loại tâm. Các bạn có biết tại sao chỉ có một 
loại tâm không? Đó là vì tẩm đó là tấm duy nhất làm 
được chức năng tục sinh (Patisandhi), hộ kiếp 
(Bhavanga) và tử (Cuti). Nhưng trong thời bình nhật, 
chúng không bât buộc phải thực hiện chức năng như tục 
sinh (Patisandhi), hộ kiếp (Bhavanga) và tử (Cuti). Do 
đó, trong thời bình nhật, tất cả mười hai tâm bất thiện 
(Akusala Citta), tất cả mười hai nghiệp bất thiện 
(Akusala Kamma) cho tất cả bảy tâm trong các cõi dục 
giới (Kãmãvacara) và bốn tâm là quả trong các cõi sâc 
giới (Rũpãvaraca). 


Bây giờ, nhóm tiếp theo là bốn tâm thiện ưu thắng 
tam nhân. Nếu các bạn nhìn vào tám tâm thiện dục giới 
(Kãmăvacara Kusala), thì hai tâm đầu được đi kèm theo 
bởi bao nhiêu nhân? Hai tâm đầu được đi kèm theo bởi 
ba nhân. Tâm thứ ba và tâm thứ tư được đi kèm theo bởi 
bao nhiêu nhân? Chúng được đi kèm theo bởi hai nhân. 
Tâm thứ năm và tâm thứ sáu được đi kèm theo bởi bao 
nhiêu nhân? Chúng được đi kèm theo bởi ba nhân. Bao 
nhiêu nhân đi kèm theo tâm thứ bảy và tâm thứ tám? 
Chúng được đi kèm theo bởi hai nhân. Như vậy, có bốn 
tâm tam nhân: thứ nhất, thứ hai, thứ năm và thứ sáu. 
Mỏi trong số những tâm hay nghiệp (Kamma) tam nhân 
này được chia thành ưu thắng và bình phàm. 

Có hai cấp bậc của thiện (Kusala) tam nhân: thiện 
(Kusala) tam nhân ưu thắng và thiện (Kusala) tam nhân 
bình phàm. Điều đó cũng đúng cho thiện (Kusala) nhị 
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nhân: thiện (Kusala) nhị nhân ưu thắng và thiện (Kusala) 
nhị nhân bình phàm, ưu thắng và bình phàm là cái gì? 
Trước hết, chúng ta hãy nhìn vào tam nhân và nhị nhân. 
Khi các bạn thực hiện một nghiệp đáng tôn kính nào đó, 
nếu các bạn làm mà không có sự hiểu biết, không có sự 
thông suốt về nghiệp (Kamma) và quả của nghiệp, thì nó 
được xem là được thực hiện với hai nhân. Đôi lúc, chúng 
ta có thể làm thiện (Kusala) nhị nhân. Nếu chúng ta làm 
thiện (Kusala) một cách không cẩn trọng, thì thiện 
(Kusala) của chúng ta có thể là không được đi kèm theo 
bởi ba nhân. Đôi lúc chúng ta thực hành bố thí (Dãna). 
Chúng ta chỉ bố thí. Chúng ta không suy nghĩ nhiều về 
nó. Khi chúng ta không nghĩ nhiều về thiện (Kusala) của 
chúng ta, thì nó có thể là nhị nhân. Nếu một nghiệp thiện 
dục giới (Kãmãvacara Kusala Kamma) được đi kèm theo 
bởi sự hiểu biết về luật nhân quả, sự hiểu biết về nghiệp 
(Kamma) và quả của nó, thì nó được gọi là tam nhân. 
Nếu nó không được đi kèm theo bởi kiến thức hay sự 
hiểu biết như vậy, thì nó được gọi là nhị nhân. 

Bây giờ, chúng ta hãy nói đến ưu thắng và bình 
phàm. Khi nghiệp thiện (Kusala Kamma) được đi trước 
và đi sau bởi những ý nghĩ thiện (Kusala), thì nó được gọi 
là Uu thắng. Nếu nó được người đó nhớ đi nhớ lại nhiều 
lần, thì nó được gọi là Uu thắng. Đôi lúc, mọi người làm 
những việc đáng tôn trọng, nhưng trước hành động đó, 
họ đã có thể có hành động hay suy nghĩ bất thiện 
(Akusala). Sau khi làm việc đáng tôn trọng đó, họ lại có 
thể có sự hối tiếc nhU: “ồ, nếu như tôi đã không cho cái 
đó đi, tôi đã có thể sử dụng nó cho chính mình hay cho 
gia đình của mình.” Người đó có thể suy nghĩ như vậy, 
tức là có sự hối tiếc. Nếu có sự hối tiếc, thì nghiệp 
(Kamma) đó được gọi là bình phàm. Nghiệp thiện 
(Kusala Kamma) Uu thắng thì được đi trước và đi sau bởi 
thiện (Kusala). Có một câu nói râng là, có ba loại tâm sở 
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tư (Cetanã) liên quan đến bố thí (Dãna) và những nghiệp 
đáng tôn trọng kháci. Cho nên, khi các bạn sâp bố thí 
(Dãna), các bạn nên có những tâm thiện (Kusala Citta) 
trước hành động bố thí đó. Và rồi sau khi bố thí, các bạn 
cũng nên hân hoan và đừng có hối tiếc. Nếu các bạn hối 
tiếc sau khi bố thí, các bạn sẽ nhận quả của nghiệp bố thí 
trong những kiếp sống tương lai, nhưng các bạn sẽ không 
muốn sử dụng hay tận hưởng những quả đó. Các bạn sẽ 
là một người rất keo kiệt và bủn xỉn. Mặc dầu có thể là 
một triệu phú, nhưng các bạn không muốn sử dụng 
những vật tốt đẹp và đâc giá. Mặc dầu các bạn giàu có, 
nhưng các bạn lại muốn sử dụng đồ rẻ tiền. Cho nên, 
điều quan trọng là khi làm thiện (Kusala), chúng ta nên 
chú ý để việc thiện đó được đi kèm theo bởi ba nhân và 
nó là ưu thắng. Chỉ có nghiệp (Kamma) ưu thắng mới 
cho quả ưu thắng. Nếu nó là bình phàm, thì nó sẽ cho 
quả bình phàm. Nếu các bạn muốn những kết quả tốt 
nhất, thì các bạn nên làm việc thiện (Kusala) được đi 
kèm theo bởi ba nhân và là ưu thắng. 

Nghiệp thiện dục giới (Kãmãvacara Kusala Kamma) 
tam nhân ưu thắng có thể cho quả trong bảy cảnh giới 
thiện thú (Sugati) dục giới: sáu cõi dục thiên (Deva Loka) 
và cảnh giới nhân loại. Bốn nghiệp thiện tam nhân ưu 
thẳng có thể cho quả lúc tái sanh trong bảy cảnh giới dục 
giới thiện thú (Kãma-sugati). Kết quả là ở dạng những 
tâm thức (Citta). Chúng là những tâm nào? Chúng là bốn 
tâm hợp trí (Nãụa). 


Trong thời bình nhật, thì chúng cho quả trong tất cả 
những cõi dục giới (Kãmăvacara) dưới dạng tám tâm quả 
thiện vô nhân (Ahetuka Kusala-vipãka) và tám tâm quả 
dục giới hữu nhân (Kãmãvacara Sahetuka Vipãka). Như 


1ND: Tư tiền, tư hiện và tư hậu. 
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vậy, có tất cả là mười sáu tâm. Trong những cõi sâc giới 
(Rũpãvacara), thì chúng ta loại bớt đi ba tâm quả vô 
nhân (Ahetuka), tức là tâm tỷ thức quả thiện vô nhân 
(Ahetuka Kusala-vipãka), tâm thiệt thức quả thiện vô 
nhân (Ahetuka Kusala-vipãka), tâm thân thức quả thiện 
vô nhân (Ahetuka Kusala-vipãka) không có trong những 
chúng sanh sâc giới (Rũpãvacara). Những tâm quả 
(Vipãka) là năm tâm quả (Vipãka) được tìm thấy trong 
những cõi sâc giới (Rũpãvacara)i. 

Tiếp theo, tam nhân bình phàm và nhị nhân Un 
thắng thì cho quả giống nhau. Mặc dầu là tam nhân, 
nhưng vì là bình phàm, cho nên nó không thể cho quả 
tam nhân. Điều đó rất quan trọng. Nếu chúng ta muốn có 
quả tam nhân, thì chúng ta phải đoan châc rằng là việc 
thiện (Kusala) của chúng ta là tam nhân Un thắng. Nếu 
nó là tam nhân bình phàm, tức là nó không được đi theo 
trước và sau bởi thiện (Kusala) tam nhân, thì nó sẽ 
không cho quả tam nhân. Nó chỉ sẽ cho quả nhị nhân. 


Tại thời điểm tái sanh trong bảy cõi dục giới thiện 
thú (Kãma-sugati), nghiệp (Kamma) như vậy sẽ cho quả 
là bốn tâm quả dục giới hữu nhân (Kãmãvacara Sahetuka 
Vipãka Citta) ly trí (Nãna). Nhưng trong thời bình nhật, 
thì nghiệp (Kamma) này làm sanh lên mười hai tâm 
(Citta): bốn tâm quả dục giới hữu nhân (Kãmãvacara 
Sahetuka Vipãka Citta) ly trí và tám tâm quả thiện vô 
nhân (Ahetuka Kusala-vipãka). Trong những cõi sâc giới 
(Rũpãvacara) thì quả sẽ chỉ là năm tâm vô nhân 
(Ahetuka). 

Và nhị nhân Uu thắng: có nghĩa là khi một người 


^ ND: Tức là trong những cõi sâc giới, thì quả sẽ chi là năm tâm quả 
thiện vô nhân còn lại. 
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thực hiện hay làm nghiệp (Kamma) này, chỉ có hai nhân 
hiện hữu. Có lẽ ông ta thực hiện một cách bất cẩn. Nhưng 
thiện (Kusala) nhị nhân của ông lại được đi theo trước và 
sau bởi thiện (Kusala) hay là ông ta nhớ đi nhớ lại việc 
làm đó với thiện (Kusala). Trong trường hợp đó, nó là 
nghiệp (Kamma) nhị nhân ưu thắng. Nghiệp (Kamma) 
nhị nhân ưu thắng cho quả nhị nhân, chứ không phải quả 
tam nhân. 


Rồi thì cuối cùng là nhị nhân bình phàm và nó có 
bốn. Bình phàm có nghĩa là không được đi theo trước và 
sau bởi thiện (Kusala). Nó là dạng thiện (Kusala) thấp 
nhất. Vì nó là nhị nhân bình phàm, nó không thể cho quả 
nhị nhân. Nó chỉ có thể cho quả vô nhân. Tại thời điểm 
tái sanh làm người và một vài loại Thiên nhân (trong cõi 
Tứ Đại Thiên Vương (Cãtummahãrãjikã)), kết quả là tâm 
quan sát thọ xả quả thiện (Kusala-vipãka Upekkhã 
Santĩrana). Nhưng trong thời bình nhật ở những cõi dục 
giới (Kãmãvacara) thì kết quả là ở dạng những tâm quả 
thiện vô nhân (Ahetuka Kusala-vipãka). Trong những cõi 
sâc giới (Rũpãvacara) thì có năm tâm quả thiện vô nhân 
(Ahetuka Kusala-vipãka). Tâm tỷ thức, thiệt thức và thân 
thức bị loại bỏ. 

Đây là nghiệp (Kamma) và quả của nghiệp dục giới 
(Kãmãvacara Kamma). Trong dục giới (Kãmãvacara), thì 
có nghiệp bất thiện (Akusala Kamma) và nghiệp thiện 
(Kusala Kamma). Chúng ta chia bất thiện (Akusala) 
thành hai loại. Loại thứ nhất là không có phóng dật. Loại 
thứ hai là gồm tất cả mười hai tâm bất thiện (Akusala 
Citta). Loại thứ nhất là về quả lúc tục sinh. Loại thứ hai là 
về quả trong thời bình nhật. Rồi thì chúng ta chia thiện 
dục giới (Kãmãvacara Kusala) thành tam nhân Uu thắng, 
tam nhân bình phàm, nhị nhân Uu thắng và nhị nhân 
bình phàm. Chỉ có thiện (Kusala) tam nhân Uu thắng mới 
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CÓ thể cho quả tam nhân. Tam nhân bình phàm và nhị 
nhân ưu thắng cho quả nhị nhân. Nhị nhân bình phàm 
thậm chí không thể cho quả nhị nhân. Nó chỉ cho quả vô 
nhân. Tôi nghĩ như vậy là đã cụ thể và rõ ràng. 

Sau này, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm ý kiến của 
những vỊ giáo thọ sư khác (xem CMA, V, Table 5.5, 
p.2i6). Bây giờ, chúng ta khoan bàn đến chuyện đó đã. 
Chúng ta sẽ đọc đến bảng nêu (xem CMA, V, Table 5.4, 
p.213) sau này. Nó không khó lâm đâu. 

5.4.5. Nghiệp Thiện sắc Giới 
(Rũpãvacara Kusala Kamma) Và Nghiệp 
Thiện Vô Sắc Giới (Arũpãvacara Kusala 
Kamma) 


Bây giờ, chúng ta đi đến sâc giới (Rũpãvacara) và vô 
sâc giới (Arũpãvacara). Trước hết, thiền (Jhãna) ở đây 
cũng có bậc hạ, bậc trung và bậc thượng. Những tầng 
thiền (Jhãna) này có thể được phát triển hay tu tập trong 
ba cách. Bậc hạ hay có giới hạn có nghĩa là hành giả chỉ 
chứng đạt thiền (Jhãna) và đã không thực hành nó trở 
lại. Loại thiền (Jhãna) đó được gọi là sự chứng đâc hay 
thực hành có giới hạn hay bậc hạ. Sự chứng đâc hay thực 
hành bậc trung có nghĩa là hành giả an trú trong thiền 
(Jhãna) thường xuyên hơn, nhưng lại vẫn chưa thuần 
thục trong việc nhập xuất. Tức là hành giả chưa quen 
thuộc một cách hoàn toàn với tầng thiền (Jhãna) đó mặc 
dầu đã chứng đạt. Bậc thượng có nghĩa là hành giả rất 
thuần thục với tầng thiền (Jhana) đó. Hành giả có thể 
xuất nhập bất cứ lúc nào muốn. Hành giả có thể an trú 
trong thiền (Jhãna) bao lâu tùy thích. Hơn nữa, nếu 
hành giả chứng đâc nhiều tầng thiền (Jhãna), thì hành 
giả có thể nhập vào bất cứ tầng thiền (Jhãna) nào mình 
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thích, theo bất cứ trật tự nào chứ không nhất thiết phải 
theo trật tự được ghi lại trong kinh văn. 

Như vậy, tầng thiền (Jhãna) thứ nhất được phát 
triển ở bậc hạ có thể cho quả trong cõi Phạm thiên 
(Brahma) thứ nhất, tức là cõi Phạm chúng thiên. Kết quả 
thì ở dưới dạng tâm quả thiền (Jhãna) thứ nhất. Nếu nó 
được phát triển ở bậc trung, thì kết quả là cùng tâm thức 
(Citta), nhưng cõi tái sanh là khác. Tức là cùng tâm 
(Citta) đó sanh lên trong cõi Phạm thiên (Brahma) thứ 
hai - Phạm phụ thiên. Nếu sự chứng đạt là ở bậc thượng, 
thì cùng tâm (Citta) đó sẽ sanh lên ở cõi Đại Phạm thiên. 
Thiền (Jhãna) thứ nhất được phát triển theo ba bậc trên 
sẽ cho quả trong ba cõi Phạm thiên (Brahma) thứ nhất. 
Mặc dầu cõi hay cảnh giới là ba, nhưng tâm quả là giống 
nhau, tức là tâm quả Sơ thiền. 

Thiền (Jhãna) thứ hai cũng có thể được phát triển 
theo bậc hạ, bậc trung và bậc thượng và cho quả dưới 
dạng tâm quả thiền (Jhãna) thứ hai trong cõi Thiểu 
Quang thiên, Vô Lượng Quang thiên và Quan Âm thiên. 
Thiền (Jhãna) thứ ba theo phương pháp chia năm cũng 
sanh lên trong ba cõi này. 

Thiền (Jhãna) thứ tư thì cũng được phát triển theo 
bậc hạ, bậc trung và bậc thượng. Nó cho quả trong cõi 
Thiểu Tịnh thiên, Vô Lượng Tịnh thiên và Biến Tịnh 
thiên. 

ở đây, có một sự lẫn lộn không rõ ràng. Chúng ta đã 
quen thuộc với phương pháp chia năm của các tầng thiền 
(Jhãna), nhưng các cõi hay cảnh giới của thiền (Jhãna) 
thì lại được chia theo phương pháp chia bốn. Cả hai tầng 
thiền (Jhãna) thứ hai và thứ ba theo phương pháp chia 
năm đều cho quả trong những cõi hay cảnh giới thiền 
(Jhãna) thứ hai hay tức là cõi nhị thiền. 
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Thiền (Jhãna) thứ năm - không có cấp bậc trong 
thiền (Jhãna) thứ năm. Nó chỉ là bình thường. Thiền 
(Jhãna) thứ năm cho quả trong cõi Quảng Quả thiên 
(Vehapphala). Tâm quả là tâm ngũ thiền. 

Có những chúng sanh tu chứng thiền (Jhãna) thứ 
năm với sự lãnh đạm về tâm thức - tức là những chúng 
sanh này có tư tưởng lầm lạc. Trong các Sớ Giải, họ được 
gọi là Ditthiya, có nghĩa là họ có tà kiến, tức là tri kiến sai 
lầm. Có người nghĩ rằng vì chúng ta có tâm thức, cho nên 
chúng ta đau khổ, và nếu chúng ta không có tâm thức, thì 
chúng ta sẽ không đau khổ. Sannã ở đây không chỉ có 
nghĩa là tưởng. Tưởng ở đây là chỉ chung cho tất cả 
những tâm sở. Như vậy, khi họ thực hành thiền, họ niệm 
ràng: “Tâm thức là uế trược, tâm thức là uế trược” và vân 
vân. Kết quả của thiền định (Jhãna) của họ là khi họ chết 
đi, họ sẽ tái sanh vào cõi của những chúng sanh vô tưởng, 
ở đó không có tâm quả nào. Tại thời điểm tục sinh, chỉ 
có những sâc pháp, tức là nhóm mạng quyền. Những Sớ 
Giải nói rằng họ sẽ tái sanh tại đó như là những pho 
tượng cùng tư thế với khi họ chết ở đây. Nếu họ chết đi 
lúc đang nâm, thì ở trên cõi đó họ sẽ tái sanh trong tư thế 
nằm. Nếu họ chết đi lúc đang ngồi ở đây, thì họ sẽ tái 
sanh trong tư thế ngồi trong vòng 500 kiếp trái đất 
(Kappa). 

Và rồi thì có thiền (Jhãna) thứ năm của những vị 
Bất Lai (Anãgãmĩ). Những vỊ Bất Lai chỉ tái sanh vào 
những cõi tịnh cư. Tâm quả của các Ngài là tâm quả ngũ 
thiền. 

Rồi thì chúng ta có thiền không vô biên xứ. Đó là 
tầng thiền vô sâc (Arũpãvacara Jhãna) thứ nhất. Nó cho 
quả trong cõi Không Vô Biên. Tâm quả là tâm vô sâc giới 
(Arũpãvacara) thứ nhất. 
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Rồi tâm thiền thứ hai là thức vô biên xứ. Tâm thiền 
thứ ba là vô sở hữu xứ. Tâm thiền thứ tư là phi tưởng phi 
phi tưởng xứ. Chúng cho quả trong những cõi vô sâc 
(Arũpãvacara) tương ứng. Những tâm là bốn tâm quả vô 
sâc (Arũpãvacara Vipãka). Nói tóm lại, tâm thiện thiền 
sâc giới (Rũpãvacara Jhãna Kusala) cho quả trong những 
cõi sâc giới (Rũpãvacara). Những tâm thiền vô sâc 
(Arũpãvacara Jhãna) cho quả trong những cõi vô sâc 
(Arũpãvacara). Có năm tâm thiền (Jhăna) sâc giới và bốn 
tầng thiền (Jhãna) sâc giới. Tâm thiền (Jhãna) thứ hai và 
thứ ba cho quả trong tầng thiền (Jhãna) sâc giới thứ hai. 

Bây giờ, chúng ta đi đến quan điểm của một vài 
giáo thọ sư liên quan đến thiện dục giới (Kãmãvacara 
Kusala). Chúng ta đã học rằng thiện dục giới 
(Kãmãvacara Kusala) cho quả. Có bao nhiêu tâm là quả 
của thiện dục giới (Kãmãvacara Kusala)? Có mười sáu: 
tám tâm vô nhân (Ahetuka) và tám tâm quả dục giới hữu 
nhân (Kãmãvacara Sahetuka Vipãka). Có một vài giáo 
thọ sư cho râng vô trợ không cho kết quả hữu trợ. Và 
nghiệp hữu trợ không cho kết quả vô trợ. Các Ngài đưa ra 
lý do là hình ảnh trong gương phải giống y hệt như con 
người thật. Con người thật và hình ảnh phải là giống y 
nhau. Cũng theo cách đó, điều này cũng đúng cho nghiệp 
(Kamma) và quả của nó; chúng phải là như nhau. Tức là 
hữu trợ chỉ sẽ cho quả hữu trợ và vô trợ sẽ cho quả vô 
trợ. Đây là quan điểm của các Ngài. Quan điểm này được 
chủ trương bởi Ngài Mahă Dhammarakkhita Thera, một 
Luận sư tại tu viện cổ Moravãpi tại Sri Lanka (xem CMA, 
V, Guide to §30, p.215). Trong Atthasãlinĩ, thì tên của vị 
chủ trương quan điểm này là Mahadatta thay vì Mahã 
Dhammarakkhita. Một vài giáo thọ sư cho râng 
Vibhãvinĩ-Tĩkã thì không đúng trong việc nêu tên Ngài 
Mahã Dhammarakkhita vì tên được đưa ra trong 
Atthasãlinĩ là Ngài Mahadatta. Nếu chúng ta muốn hòa 
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hợp hay dung hòa hai vấn đề này, thì chúng ta có thể cho 
rằng Dhammarakkhita là một tên gọi khác của Ngài 
Mahadatta. 

Quan điểm này đã không được chấp nhận bởi nhiều 
giáo thọ sư vì tâm tục sinh là hữu trợ hay vô trợ thì 
không phụ thuộc vào nghiệp (Kamma) là hữu trợ hay vô 
trợ. Nó phụ thuộc vào việc nghiệp (Kamma), nghiệp 
tướng (Kamma-nimitta) hay thú tướng (Gati-nimitta) 
được hiện bày trước tâm trí của một người chết như thế 
nào. Nếu ba hiện tượng này được trình bày một cách tự 
phát mà không có sự can thiệp của một người khác, thì 
tâm tục sinh sẽ là vô trợ. Nếu một trong ba hiện tượng 
này xuất hiện trước người chết với sự giúp đỡ của thân 
nhân và vân vân, thì tâm tục sinh sẽ trở thành hữu trợ. 
Việc hữu trợ hay vô trợ của tâm tục sinh không phụ 
thuộc vào việc nghiệp (Kamma) đó là hữu trợ hay vô trợ. 
Quan điểm này đã được ghi nhận là “Kece” tức là “một 
vài” hay “nào đó”. Tôi đã từng có đề cập đến chuyện này. 
Khi những tác giả dùng từ “nào đó”, thì điều đó có nghĩa 
là họ không thích quan điểm này hay họ nghĩ quan điểm 
này không chuẩn. Theo những giáo thọ sư đó, thì quả có 
thể là khác nhau. Theo một vài giáo thọ sư, thì vô trợ có 
thể cho quả vô trợ và hữu trợ chỉ có thể cho quả hữu trợ. 
Các bạn hãy xem bảng nêu (xem CMA, V, Table 5.5, 
p.2i6). ở đây, chúng ta có ưu thắng thứ nhất và bình 
phàm thứ nhất, ưu thắng thứ hai và bình phàm thứ hai, 
ưu thắng thứ ba và bình phàm thứ ba và vân vân. ưu 
thắng thứ nhất và bình phàm thứ nhất là vô trợ. Nhóm 
hai tâm tiếp theo là hữu trợ và nhóm hai tâm tiếp theo là 
vô trợ. Hai tâm sau đó là hữu trợ và vân vân. 

Theo quan điểm chung thì tâm thứ nhất - tâm tam 
nhân ưu thắng - cho quả là những tâm quả dục giới tịnh 
hảo (Kãmãvacara Sobhana Vipãka) 1 cho đến 8. Nhưng 
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theo quan điểm của một vài vị khác, thì vì nó là vô trợ, nó 
chỉ có thể cho quả vô trợ. Cho nên, theo các vỊ này, tâm 
này làm sanh lên những tâm quả dục giới tịnh hảo 
(Kãmãvacara Sobhana Vipãka) 1, 3,5, 7. 

Rồi thì tâm dục giới tịnh hảo (Kãmãvacara Sobhana 
Citta) tam nhân bình phàm thứ nhất chỉ có thể cho quả 
nhị nhân. Đó là tâm quả 3, 4, 7 và 8 . Nó là vô trợ. Nhưng 
theo một vài vỊ, thì nó chỉ cho quả là tâm quả 3 và 7- 

Rồi tâm thiện (Kusala Citta) tam nhân ưu thắng thứ 
hai cho cả tám tâm quả dục giới tịnh hảo (Kãmãvacara 
Sobhana Citta) vì nó là ưu thắng và tam nhân, ở đây, 1 
cho đến 8 có nghĩa là cả lúc tái sanh và thời bình nhật. 
Chúng được trộn lẫn với nhau. Nhưng theo một vài vỊ thì, 
vì nó là hữu trợ, cho nên chỉ có những tâm quả hữu trợ 
mới là quả của nó mà thôi, do đó, các vị chỉ lấy tâm 2, 4, 
6 , và 8 . 

Rồi thì tâm thiện (Kusala Citta) tam nhân bình 
phàm thứ hai không được đi theo trước và sau bởi những 
tâm (Citta) hợp trí cũng chỉ có thể cho những quả nhị 
nhân. Đây là những tâm quả 3, 4, 7 và 8 . Nhưng theo một 
vài vỊ, thì do nó là hữu trợ, cho nên chỉ có tâm 4 và 8 mới 
có thể sanh lên. 

Rồi thì tâm (Citta) thứ ba - tâm (Citta) ưu thắng thứ 
ba - chỉ có hai nhân. Theo quan điểm chung, thì nó sẽ có 
những quả nhị nhân, tức là tâm 3,4, 7 và 8 . Theo một vài 
vỊ, thì do nó là vô trợ, cho nên những tâm quả sẽ là 3 và 

7 - 


Rồi thì tâm dục giới tịnh hảo bình phàm thứ ba có 
hai nhân, nhưng nó không được đi theo trước hay sau bởi 
những tâm (Citta) nhị nhân. Cho nên, tâm (Citta) đó cho 
những quả tục sinh vô nhân. Không có quả dục giới hữu 
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nhân (Kamavacara Sahetuka Vipaka), mà chỉ có quả 
(Vipãka) vô nhân sanh lên. 

Rồi thì tâm (Citta) thứ tư - tâm (Citta) thứ tư là gì? 
Nó có hai nhân. Cho nên nó cho những quả nhị nhân: 
tâm quả 3,4, 7 và 8 . Theo một vài vị, thì do nó là hữu trợ, 
cho nên nó chỉ cho quả là tâm 4 và 8 . 

Tâm bình phàm thứ tư chỉ cho những quả vô nhân. 
Cho nên, không có những tâm quả dục giới tịnh hảo 
(Kãmãvacara Sobhana Vipãka Citta). 

Rồi thì tâm thứ năm tam nhân ưu thắng cho quả là 
tâm quả 1 đến 8 theo quan điểm chung, hay theo quan 
điểm của một vài vị thì chỉ cho quả là tâm quả 1 , 3 , 5 và 7 
vì nó là vô trợ.i 

Và tâm dục giới tịnh hảo (Kãmãvacara Sobhana 
Citta) thứ năm bình phàm cho quả là những tâm quả tịnh 
hảo (Sobhana Vipãka Citta) nhị nhân 3, 4, 7 và 8 . Vì nó là 
vô trợ, cho nên theo một vài vị, thì nó cho quả là tâm quả 
tịnh hảo (Sobhana Vipãka Citta) 3 và 7-2 

Tâm thiện dục giới (Kãmãvacara Kusala Citta) tam 
nhân ưu thắng thứ sáu cho quả là những tâm quả tịnh 
hảo (Sobhana Vipãka Citta) 1 đến 8 . Vì nó là hữu trợ 
(Sasankhãrika), cho nên theo một vài vỊ giáo thọ sư, thì 
những tâm quả tịnh hảo (Sobhana Vipãka Citta) 2, 4, 6 


^ ND: Nếu dịch đúng nguyên văn, thì lời giảng là: “Rồi thì tâm thứ 
năm là ưu thẳng, nó có ba nhân - cho nên quả là tâm quả 1 đến 8 
[...]” Như vậy thì không chuẩn, vì là ưu thắng hay bình phàm thì phụ 
thuộc vào việc có tam tư hay không. 

2 ND: Nếu dịch đúng nguyên văn, thì lời giảng là: “Và tâm dục giới 
tịnh hảo (Kãmãvacara Sobhana Citta) nhị nhân bình phàm thứ năm 
cho quả là những tâm quả tịnh hảo (Sobhana Vipãka Citta) 3, 4, 7 và 
8 .” Như vậy là không đúng, vì tâm thứ năm là tâm tam nhân. 
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và 8 sẽ là những kết quả. 

Và tâm (Citta) thứ sáu bình phàm cho những quả 
nhị nhân là những tâm quả tịnh hảo (Sobhana Vipãka 
Citta) 3, 4, 7 và 8 . Vì nó là hữu trợ, một vài vị cho rằng 
kết quả là 4 và 8 . 

Quả của tâm (Citta) nhị nhân ưu thắng thứ bảy là 3, 
4, 7 và 8 . Nó là vô trợ, cho nên 3 và 7 là quả theo ý kiến 
của một vài vỊ giáo thọ sư. 

Tâm bình phàm thứ bảy có quả vô nhân. Tức là 
không có quả dục giới tịnh hảo (Kãmãvacara Sobhana) 
nào. 


Tâm Uu thắng thứ tám có quả nhị nhân, cho nên 
chúng là những tâm quả tịnh hảo (Sobhana Vipãka Citta) 
3, 4, 7 và 8 . Vì nó là hữu trợ, cho nên theo một vài vị, thì 
quả là những tâm quả tịnh hảo (Sobhana Vipãka Citta) 4 
và 8 . 


Tâm bình phàm thứ tám chỉ cho quả vô nhân vì nó 
là bình phàm. Tức là không có tâm quả dục giới tịnh hảo 
(Kãmãvacara Sobhana Vipãka Citta) nào. 


Những tâm quả vô nhân thì có cho tất cả. Cho nên, 
nó hơi phức tạp một chút. 

Điều chính yếu cần phải ghi nhớ là theo “một vài 
vỊ”, chỉ có quả vô trợ sanh lên từ thiện (Kusala) vô trợ và 
chỉ có quả hữu trợ sanh lên từ thiện (Kusala) hữu trợ. 

Bây giờ, có một điều quan trọng cần phải được luu ý 
về những vỊ Bất Lai (Anãgãmĩ). Các bạn hãy lật đến trang 
2 i 8 của cuốn CMA. Những vị Bất Lai thì tái sanh vào 
những cõi Tịnh Cư. Tất cả các bạn đều biết ràng đối với vỊ 
Bất Lai, Ngài sẽ không trở lại dục giới (Kãmãvacara) này 
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nữa. Ngài sẽ tái sanh vào một trong ngũ Tịnh Cư. Kinh 
sách ghi lại rằng sự tái sanh của những vỊ Bất Lai vào 
trong ngũ Tịnh Cư thì được xác định dựa vào căn quyền 
vưcrt trội của mỗi vỊ. Có năm căn quyền: tín (Saddhã), tấn 
(Vĩriya), niệm (Sati), định (Samãdhi) và tuệ (Pannã). 
Nếu tín quyền (Saddhã) của vỊ đó vượt trội, thì vỊ đó sẽ 
tái sanh vào cõi Tịnh Cư thứ nhất. Nếu tấn quyền (Vĩriya) 
của vị đó vượt trội, thì vỊ đó sẽ tái sanh vào cõi Tịnh Cư 
thứ hai và vân vân. Những vị Bất Lai có tín quyền vượt 
trội thì tái sanh vào cõi Vô Phiền (Aviha); những vỊ có tấn 
quyền vượt trội thì tái sanh vào cõi Vô Nhiệt (Atappã) và 
vân vân. 

“Mặc dầu không ai ngoại trừ những vị Bất Lai tái 
sanh vào những cõi Tịnh Cư, ...” (CMA, V, Guide to §31, 
p.2i8) 


Như vậy, chỉ có những vỊ Bất Lai (Anagamĩ) mới tái 
sanh vào những cõi Tịnh Cư. 

“... nhưng không có quy luật nhất định nào nói rằng 
tất cả những vỊ Bất Lai phải tái sanh vào đó.” (CMA, V, 
Guide to §31, p.2i8) 


Chỉ có những vị Bất Lai mới tái sanh vào những cõi 
Tịnh Cư. Những vị Bất Lai cũng vẫn có thể tái sanh vào 
những cõi Phạm thiên (Brahma) khác, chứ không phải 
chỉ là những cõi Tịnh Cư. Nếu một vỊ Bất Lai chỉ chứng 
đâc thiền (Jhãna) thứ nhất, thì Ngài sẽ tái sanh vào cõi 
Sơ Thiền. Chỉ khi nào Ngài chứng đâc thiền (Jhãna) thứ 
năm, thì Ngài mới sẽ tái sanh vào một trong ngũ Tịnh 
Cư. Khi chúng ta nói những vị Bất Lai có thể tái sanh vào 
những cõi Tịnh Cư, ý của chúng ta là các Ngài có thể tái 
sanh vào những cõi Tịnh Cư, nhưng các Ngài vẫn có thể 
tái sanh vào những cõi Phạm thiên (Brahma) khác. 
Những vị Bất Lai không thể tái sanh vào dục giới 
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(Kamavacara) bởi vì các Ngài đã từ bỏ sự bám víu vào 
hay sự khao khát về dục giới (Kãmãvacara). 

“Điều xảy ra là những cõi Tịnh Cư chỉ tiếp nhận 
những vị Bất Lai có chứng đâc thiền (jhãna) thứ năm, 
trong khi những vỊ Bất Lai chứng đâc tầng thiền (jhãna) 
thấp hơn thì sẽ tái sanh ở nơi khác trong sâc giới.” (CMA, 
V, Guide to §31, p.2i8) 

Các Ngài sẽ tái sanh vào những cảnh giới hay cõi 
thiền (Jhãna) thứ nhất, thứ hai, thứ ba và thứ tư. 

“Tất cả những vỊ Bất Lai phải tái sanh vào sâc giới vì 
các Ngài đã đoạn tận dục ái (kãmarãga), tức là kiết sử 
dẫn đến tái sanh trong dục giới.”i (CMA, V, Guide to §31, 
p.219) 

Có ba cảnh giới cao tột. Chúng là Quảng Quả 
(Vehapphala), Sâc Cứu Cánh (Akanittha) và Phi Tưởng 
Phi Phi Tưởng Xứ (Nevasannãnãsannăyatana). Những 
Thánh nhân tái sanh vào trong ba cõi này sẽ không tái 
sanh vào cảnh giới nào khác nữa. Các Ngài sẽ trở thành 
A-la-hán (Arahant) tại đó và chấm dứt vòng luân hồi 
(Sarnsãra). 

Những Thánh nhân tái sanh vào những cõi Phạm 
thiên (Brahma) sẽ không tái sanh vào những cõi Phạm 
thiên (Brahma) thấp hơn. Các Ngài có thể đi lên cao hơn 
và cao hơn, nhưng các Ngài sẽ không đi xuống. Chúng ta 
đã kết thúc phần “Bốn Loại Nghiệp (Kamma-catukka)”. 


^ ND: Lưu ý râng câu văn này được trích từ tài liệu CMA và nằm 
trong văn cảnh thích hợp tương ứng của nó tại đó. Chúng ta không 
nên hiểu sai và cho rằng tất cả các vị Bất Lai phải tái sanh vào sâc 
giới vì nếu các Ngài chứng đâc thiền vô sâc và vẫn giữ nguyên sự 
chứng đâc đó, thì các Ngài sẽ tái sanh về cõi vô sâc tương ứng. 


291 



Cãm Nang Nghiên Cứu Thắng Pháp, Tập Hai 


Chương 5 


Nghiệp thiện dục giới (Kãmãvacara Kusala) cho cả 
quả giống hệt và quả không giống. Những quả giống hệt 
của thiện dục giới (Kãmãvacara Kusala) là tám tâm quả 
dục giới tịnh hảo (Kãmãvacara Sobhana Vipãka). Nghiệp 
thiện dục giới (Kãmãvacara Kusala) có cả quả giống hệt 
và không giống hệt. Nhưng nghiệp thiện sâc giới 
(Rũpãvacara Kusala) và nghiệp thiện vô sâc 
(Arũpãvacara Kusala) chỉ cho quả giống hệt. Chúng 
không cho quả không giống hệt. 

Chúng ta có câu kệ kết thúc như sau: 

“Cho nên, phước thiện đáo đại, được xác định theo 
cõi, thì cho quả tương tự...” (CMA, V, §33, p.219) 

Tức là quả giống hệt. 

“... ở (cả) lúc tái sanh và trong thời bình nhật.” 
(CMA,V, §33, p.219) 

Bất kỳ là tại lúc tái sanh hay trong thời bình nhật, 
chúng chỉ cho quả tương tự. Nhưng những nghiệp dục 
giới (Kãmãvacara Kamma) có thể cho cả quả giống hệt và 
quả không giống hệt. 

Sãdhu!Sãdhu! Sãdhu! 
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5 . 5 . Tiên Trình Tử Và Tái Sanh - 
Phần Một 

Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục học phần tiếp theo. 
Tôi nhớ là năm ngoáii chúng ta đã kết thúc phần về 
nghiệp (Kamma). Như vậy, hôm nay chúng sẽ học phần 
có tựa đề là “Tiến Trình Tử Và Tái Sanh”. 

5.5.1. Bốh Nguyên Nhân Tử 

Trước hết, tác giả nhâc đến bốn nguyên nhân đưa 
đến sự chết. Bốn nguyên nhân này là: 

1. Do hết tuổi thọ; 

2. Do hết nghiệp lực; 

3. Do cả hai nguyên nhân trên; 

4. Do sự can thiệp của đoạn nghiệp (Kamma). 

Đó là bốn nguyên nhân gây ra sự chết. Bốn nguyên 
nhân này được giải thích bâng ví dụ của một ngọn đèn 
dầu. Các bạn hãy tưởng tượng hay hình dung một ngọn 
đèn dầu đang cháy. Nó sẽ tiếp tục cháy miễn là còn tim, 
còn dầu và không có cơn gió mạnh hay không bị cố ý dập 
tât bởi một ai đó. Khi tim lụn, thì ngọn lửa sẽ mất đi. Khi 
dầu hết, thì ngọn lửa sẽ mất đi. Khi cả hai cùng một lúc 
không còn nữa, thì ngọn lửa sẽ mất đi. Mặc dầu còn tim, 
còn dầu, nhưng khi có gió mạnh hay ai đó dập tât nó, thì 
ngọn lửa cũng sẽ mất đi. Cũng theo cách đó, tuổi thọ hết 
thì giống như là hết tim đèn. Nghiệp lực hết thì giống 


1ND: Ngài u Silananda giảng lớp học này trong hai năm 1994 và 
1995 - 
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như hết dầu. Tuổi thọ và nghiệp lực đều hết thì giống như 
là hết cả tim và dầu. Nguyên nhân cuối cùng - ngọn lửa 
mất đi do gió mạnh hay do ai đó dập tât nó - thì giống 
như một đoạn nghiệp (Kamma). Như vậy, có bốn loại tử. 

5.5.2. Định Nghĩa Sự Chêl 

Trong Phật giáo, cái chết được định nghĩa là sự cât 
đứt những mạng quyền được bao gồm trong những giới 
hạn của một kiếp sống. Mạng quyền (ơĩvitindriya) thì rất 
quan trọng. Khi nó không còn nữa, thì một người được 
gọi là chết. Khi một người chết, cả những danh quyền và 
sâc quyền đều biến mất. Với sự biến mất của cả danh và 
sâc quyền, một người được gọi là chết. Sự chết chỉ là sự 
cât đứt mạng quyền đó. 

5.5.3. Sự Chẽl Thông Qua Việc Hêt 
TuôiThọ 

Loại chết thứ nhất đến từ việc hết tuổi thọ. Như các 
bạn biết, có những cảnh giới có tuổi thọ nhất định, như 
cõi Tứ Đại Thiên Vương (Cãtummahãrãjikã), cõi Tam 
Thập Tam (Tãvatirnsa) và vân vân. Nhưng nhân loại thì 
không có tuổi thọ nhất định. Tuổi thọ của loài người 
được xem là khoảng 100 năm. Nếu một người chết lúc 
100 tuổi mặc dầu nghiệp lực vẫn còn, thì người đó vẫn 
được gọi là chết do hết tuổi thọ. Nghiệp (Kamma) quá 
khứ của ông ta có thể có tiềm năng làm cho ông ta sống 
lâu hơn. Nhưng vì ông ta sanh ra vào thời điểm tuổi thọ 
của nhân loại là 100 năm và ông ta chết lúc 100 tuổi, cho 
nên ông ta được nói là chết do hết tuổi thọ. Đối với Thiên 
chúng, tuổi thọ của họ dài hơn của nhân loại. Khi họ chết 
lúc hết tuổi thọ, ví dụ, đối với chúng sanh ở cõi Tứ Đại 
Thiên Vương (Cãtummahãrãjikã), thì sự chết là lúc hết 
500 Thiên năm. Đối với họ, chết sau khi sống đúng 500 
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Thiên năm sẽ là chết do hết tuổi thọ. 


Rồi thì trong CMA, có câu văn như sau: 

“Nếu sanh nghiệp (kamma) vẫn chưa hết (tức là vẫn 
còn dư sót) khi sự chết xảy ra thông qua do hết tuổi thọ, 
thì nghiệp lực có thể làm sản sinh ra một kiếp sống khác 
trong cùng cảnh giới hay ở một cảnh giới cao hơn, như 
trong trường hợp của những Thiên nhân (deva).” (CMA, 
V, Guide to §34, p.220) 

Tôi không biết Ngài (ND: Bhikkhu Bodhi) đã lấy 
thông tin này từ đâu. Tôi không có cơ sở để thẩm định 
điều đó là đúng hay sai. Có lẽ Ngài đã lấy thông tin đó từ 
trong Chú Giải của Ngài Ledĩ Sayãdaw. Tôi không có tài 
liệu đó, cho nên tôi l^ông thể nói điều đó là đúng hay 
sai. Nhưng theo sự hiểu biết của tôi, thì một nghiệp 
(Kamma) chỉ có thể cho một sự tái sinh (Patisandhi). Cho 
nên, mặc dầu nó có thể chưa hết (tức là còn dư sót), 
nhưng tôi không nghĩ là nó có thể cho một quả tái sinh 
(Patisandhi) khác nữa. 

5.5.4. Sự Chêl Thông Qua Việc Hêt 
Nghiệp Lực 


Trường hợp thứ hai là việc hết nghiệp lực (sanh 
nghiệp). Đây là sự chết trước khi hết tuổi thọ của kiếp 
sống thông thường. Ví dụ, nhân loại hiện tại được cho là 
sống đến khoảng 100 tuổi. Nếu một người chết trước 100 
tuổi, thì ông ta được xem là chết do hết sanh nghiệp lực. 
Nghiệp (Kamma) của ông ta trong quá khứ không thể 
giúp ông ta sống đến 100 tuổi. Cho nên, ông ta chết trước 
khi đến 100 tuổi. Trong trường hợp đó, ông ta được nói 
là chết vì hết sanh nghiệp lực. Khi một người chết do hết 
sanh nghiệp lực, tuổi thọ của ông ta vẫn có thể chưa 
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chấm dứt. Và cũng còn có những thuận duyên (hay điều 
kiện thuận lợi) khác cho việc kéo dài đời sống. Mặc dầu 
vẫn có những thuận duyên và mặc dầu tuổi thọ chưa 
chấm dứt, nhưng nghiệp lực của ông ta đã hết. ông ta 
chết trước khi hết tuổi thọ. Đây là sự chết thông qua việc 
hết nghiệp lực. 


5.5.5. Sự Chẽl Thông Qua Cả Hai 
Nguyên Nhân Trên 


Khi cả hai sanh nghiệp lực và tuổi thọ đồng thời 
chấm dứt, thì chúng ta có cái chết do cả hai nguyên nhân. 
Ví dụ, một người nhân loại chết ở tuổi 100, thì ông ta 
được xem là chết do cả tuổi thọ và nghiệp lực chất dứt. 

5.5.6. Sự Chêl Thông Qua Sự Can 
Thi^ Của Đoạn Nghiệp (Kanìma) 

Loại chết thứ tư là chết thông qua đoạn nghiệp 
(Kamma). Một đoạn nghiệp (Kamma) có thể là một 
nghiệp (Kamma) quá khứ được thực hiện trong những 
kiếp sống trước hay một nghiệp gì đó được làm trong 
kiếp sống này. Đoạn nghiệp (Kamma) can thiệp vào khi 
một người tự sát hay bị giết bởi một ai khác hay bị chết 
bởi một căn bệnh nào đó. Hơn nữa, trong trường hợp 
của một vài người phạm ác trọng tội đến những đối 
tượng rất thanh cao, thì nghiệp lực của họ không thể duy 
trì mạng sống của họ, không thể kéo dài đời sống của họ 
cho đến hết tuổi thọ thông thường. Loại chết như vậy 
được gọi là chết thông qua sự can thiệp của đoạn nghiệp. 
Chết thông qua sự can thiệp của đoạn nghiệp có thể được 
gây ra do nghiệp (Kamma) quá khứ. Tôi nghĩ các bạn vẫn 
còn nhớ về đoạn nghiệp (Kamma) mà chúng ta đã học 
trong số bốn loại nghiệp (Kamma). Khi một người chết 
thông qua đoạn nghiệp (Kamma), thì đoạn nghiệp đó có 
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thể thuộc vào quá khứ hay nó có thể là trong kiếp sống 
này. 


Các bạn đã biết câu chuyện về một vị vua cât đứt tay 
chân của một tu sĩ mà lúc đó là một vỊ Bồ-tát 
(Bodhisatta). Vị Bồ-tát (Bodhisatta) trong kiếp sống đó 
được gọi là Khantivãdi vì Ngài thực hành hạnh nhẫn 
nhục. Ngài thực hành tính kiên nhẫn. Đức vua đã không 
hài lòng với Ngài. Đức vua muốn thử Ngài - xem thử Ngài 
có thực sự có kiên nhẫn không. Đức vua đã ra lệnh cho 
cât đứt tay và chân của vỊ tu sĩ. Mặc dầu tay chân bị cât 
đứt, nhưng vị tu sĩ đã không giận dữ. Nhưng do tội ác đó 
quá nặng, vị vua đã bị đất rút. Tội ác cât đứt tay chân của 
vỊ tu sĩ quá nặng đến nỗi nó đã can thiệp và hủy hoại 
nghiệp lực quá khứ của nhà vua. Do đó, nghiệp lực quá 
khứ đó đã không thể duy trì mạng sống của nhà vua. Cho 
nên, ông đã bị đất rút và chết, ỗng đã tái sanh vào địa 
ngục Avĩci. Kiểu chết như vậy được gọi là chết thông qua 
đoạn nghiệp (Kamma). Có rất nhiều kiểu chết thông qua 
đoạn nghiệp (Kamma): chết do tai nạn, tự tử hay cũng 
như chết do thiên tai. 

Như vậy, có bốn loại chết được nêu ra trong Phật 
giáo. Trong đó, ba loại đầu được gọi là chết hợp thời 
(Kãlamarana). Tức là một người chết đi đúng vào lúc ông 
ta phải chết. Còn loại chết cuối cùng thì được gọi là chết 
phi thời (Akãlamarana). Tức là vẫn còn tuổi thọ và vẫn 
còn sanh nghiệp lực, nhưng đời sống bị cât đứt thông qua 
một đoạn nghiệp (Kamma). Cho nên, nó được gọi là chết 
phi thời (Akãlamarana). Đời sống của ông ta thì giống 
như ngọn lửa của cây đèn dầu bị tât đi do gió mạnh. Đây 
là bốn loại chết. 


Bây giờ, tác giả giải thích những đối tượng gì xuất 
hiện trong tâm trí của một người tại thời điểm chết. 
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“Trong trường hợp của những ai gần chết, thì tại 
thời điểm chết, một trong những hiện tượng sau tự xuất 
hiện, tùy theo tình huống, thông qua một trong sáu môn 
do năng lực của nghiệp (kamma):” (CMA, V, §35, p.22i) 

Khi một người gần chết, một trong ba đối tượng hay 
cảnh tự xuất hiện trong tâm trí của người đó thông qua 
một trong sáu môn - tức là thông qua mât, thông qua tai 
và vân vân. Sự tự hiện bày của cảnh được gây ra do 
nghiệp lực. Cảnh xuất hiện trong tâm trí của một người 
đang chết do lực của nghiệp (Kamma) mà người đó đã 
làm trong quá khứ. Nghiệp (Kamma) này có thể là thiện 
nghiệp (Kusala Kamma) hay bất thiện nghiệp (Akusala 
Kamma). 

5.5.7. Ba Loại Cảnh Tại Lúc Tử 

Ba loại cảnh xuất hiện tại lúc tử là: 

1. Nghiệp (Kamma); 

2. Nghiệp tướng (Kamma-nimitta); 

3. Thú tướng (Gati-nimitta). 


Một trong ba cảnh này sẽ tự hiện bày đến tâm của 
một người đang chết. Nghiệp (Kamma) ở đây là nghiệp 
(Kamma) có khả năng dẫn đi tái sinh. 

5.5.7.1. Nghiệp (Kamma) 

Nghiệp (Kamma) ở đây là sanh nghiệp (Kamma) 
cho quả tái sanh (Patisandhi) trong kiếp sống kế đến. 
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5.5.7.2. Nghiệp Tướng (Kamma-nimitta) 

“[Một] ấn tướng của nghiệp (kamma), tức là một 
hình dáng, vân vân, đã được nhận biết rõ trước đây tại 
thời điểm nghiệp (kamma) đó được thực hiện...” (CMA, 
V, §35, p.22i) 


Tức là đối tượng chính yếu tại thời điểm thực hiện 
nghiệp (Kamma) đó và cũng có thể là 

“... hay một cái gì khác quan trọng hay cần thiết 
mang tính công cụ hay phụ trợ trong việc thực hiện 
nghiẹp (kamma) đó;” (CMA, V, §35, p.22i) 

Có hai loại nghiệp tướng: 

• đối tượng chính yếu và 

• đối tượng phụ trợ hay đóng vai trò công cụ. 

Ví dụ, nghiệp tướng là dâng cúng một ngôi chánh 
điện. Ngôi chánh điện là đối tượng chính và đồ vật nội 
thất như bàn ghế sử dụng tại chánh điện, việc đặt bát, 
việc dâng cúng y phục và vân vân, tất cả những cái này 
được gọi là phụ trợ trong việc tạo nghiệp (Kamma) đó. 
Như vậy, có hai nghiệp tướng. Nếu nghiệp thiện là kiến 
tạo hay xây dựng một ngôi chùa, thì ngôi chùa là đối 
tượng chính. Bông hoa quanh chùa và vân vân là những 
đối tượng phụ trợ. Điều này cũng tương tự cho nghiệp 
bất thiện (Akusala) như giết một con vật chẳng hạn. Con 
vật sẽ là đối tượng chính và vũ khí dùng trong việc sát 
sanh thì được gọi là đối tượng phụ trợ hay công cụ. 
Trong mỗi nghiệp tướng, thì có hai loại như vậy: đối 
tượng chính yếu và đối tượng phụ trợ. 
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ở trong đoạn văn, [mà] đã được nhận biết rõ 
trước đây tại thời điểm nghiệp (kamma) đó được thực 
hiện...” muốn nói đến đối tượng chính yếu. “... hay một 
cái gì khác quan trọng hay cần thiết mang tính công cụ 
hay phụ trợ trong việc thực hiện nghiệp (kamma) đó;” 
muốn nói đến đối tượng phụ trợ. 

5.5.7.3. Thú Tướng (Gati-nimitta) 


“Thú tướng, tức là (một biểu tượng của trạng thái 
hay của cảnh giới) mà sẽ đạt được hay được trải nghiệm 
trong kiếp sống ngay kề sau.” (CMA, V, §35, p.22i) 


Thú tướng có thể xuất hiện trong tâm trí của một 
người đang chết. Kiếp sống ngay kề sau thì được gọi là 
sinh thú ở đây. Thú tướng có nghĩa là dấu hiệu của kiếp 
sống ngay kề đó. 

Cũng vậy, chúng ta có hai loại thú tướng: 

• dấu hiệu của sinh thú sẽ đạt được, và 

• dấu hiệu của sinh thú sẽ được trải nghiệm. 

Tức là nếu một chúng sanh sẽ tái sanh làm nhân 
loại, thì dấu hiệu của sinh thú sẽ đạt được là nơi trú ngụ 
của bào thai trong bụng mẹ. Dấu hiệu của sinh thú sẽ 
được trải nghiệm là sự trải nghiệm đời sống làm nhân 
loại của chúng sanh đó. Nếu chúng sanh đó sẽ tái sanh 
vào Thiên giới, thì cõi trời là sinh thú sẽ đạt được và 
những Thiên cung, những Thiên nhân, cây cối và những 
hình ảnh như vậy là những thứ sẽ được trải nghiệm. Nếu 
một chúng sanh sẽ tái sanh vào địa ngục, thì địa ngục là 
cảnh giới hay trạng thái sẽ đạt được và lửa địa ngục cùng 
với những phi nhân hành hạ chúng sanh địa ngục thì 
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được gọi là những ấn tướng sẽ được trải nghiệm trong 
kiếp sống kế tiếp đó. 

ở đây cũng vậy, thú tướng có hai loại: 

• thú tướng chính, và 

• thú tướng phụ. 

Thú tướng chính là sự tồn tại hay cảnh giới mà 
người đang chết sẽ tái sanh vào. Những thú tướng phụ là 
những thứ mà các bạn sẽ trải nghiệm trong kiếp sống đó. 

Một trong ba đối tượng này sẽ tự hiện bày trong 
tâm trí của một người đang chết. 

“Phải nhấn mạnh ràng đối tượng này tự hiện bày 
đến cho tiến trình đổng lực của người đang chết, chứ 
không phải cho chính tâm tử. Tâm tử (cuticitta), tức là 
tâm (citta) cuối cùng của một đời sống, thì bât nhận cùng 
đối tượng với tâm tục sinh và tâm hộ kiếp của kiếp sống 
gần chấrn dứt đó.” (CMA, V, Guide to §35, p.22i) 


Điều này là quan trọng vì nếu chúng ta không hiểu 
rõ, thì chúng ta có thể cho râng đối tượng của tâm tục 
sinh (Patisandhi), hộ kiếp (Bhavanga) và tử (Cuti) là 
giống nhau cho tất cả mọi kiếp sống. Nghiệp (Kamma), 
nghiệp tướng và thú tướng trong một đời sống cũng sẽ là 
cảnh của tâm tục sinh (Patisandhi), hộ kiếp (Bhavanga) 
và tử (Cuti) trong những kiếp sống khác - điều đó không 
đúng. Như các bạn biết, trong một kiếp sống, đối tượng 
của tâm tục sinh (Patisandhi), hộ kiếp (Bhavanga) và tử 
(Cuti) là giống nhau. Khi chúng ta nhìn vào biểu đồ (xem 
CMA, V, Table 5.6, p.225), thì nó sẽ rõ ràng hơn. Đối 


301 



Cãm Nang Nghiên Cứu Thắng Pháp, Tập Hai 


Chương 5 


tượng nàyi được hiện bày đến cho tiến trình đổng lực 
(Javana), chứ không phải cho tâm tử. Nói một cách khác, 
những đối tượng này được tiến trình đổng lực (Javana) 
bât làm cảnh, chứ không phải được tâm tử (Cuti Citta) 
bât. 


Bất kỳ một trong những đối tượng này tự hiện bày 
trong tâm trí của một người đang chết. Khi xuất hiện 
trong tâm trí của người đang chết, chúng có thể xuất hiện 
thông qua một trong sáu môn. Chúng xuất hiện trước 
người đang chết thông qua lực của nghiệp (Kamma) thực 
hiện trong quá khứ. “Trong quá khứ” có nghĩa là những 
thời điểm trước trong cùng đời sống này hay trong 
những đời sống quá khứ. 

Đoạn văn tiếp theo: “Cho nên, nương tựa hay chú ý 
đến chính đối tượng được hiện bày đó, dòng tâm thức -... 
- tiếp tục trôi chảy, hầu như hay phần lớn là nghiêng về 
hay hướng về trạng thái hay viễn cảnh đó.” (CMA, V, §36, 

p.22i) 

“Cho nên, nương tựa hay chú ý đến chính đối tượng 
được hiện bày đó,...” (CMA, V, §36, p.22i) 


Ngay trước tâm tử (Cuti), những đổng lực (Javana) 
trong lộ tâm tử bât đối tượng đó làm cảnh, tức là nghiệp 
(Kamma), nghiệp tướng hay thú tướng làm cảnh. 

“... dòng tâm thức -... - tiếp tục trôi chảy,...” (CMA, 
V, 36, p.22i) 

Nó tiếp tục diễn tiến và diễn tiến. 


1 Đối tượng được hiện bày cho những đổng lực (Javana) lúc này sẽ là 
một nghiệp (Kamma) mới khác, hay một nghiệp tướng mới khác hay 
một thú tướng mới khác. 
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hầu như hay phần lớn là nghiêng về hay hướng 
về trạng thái hay viễn cảnh đó.” (CMA, V, §36, p.22i) 

Tức là hầu như hay phần lớn là nghiêng về hay 
hướng về trạng thái hay cảnh giới mà ông ta sẽ tái sanh 
vào. ơ đây, từ “hầu nhif ’ hay “Ị^ần lớn” được dùng vì khi 
mọi người chết một cách bất thình lình, thì họ có thể 
không có thời gian để nghiêng về hay hướng về trạng thái 
hay cảnh giới đó. Cho nên, từ “hầu như” hay “phần lớn” 
được thêm vào ở đây. 

Nếu các bạn đập chết một con ruồi, thì nó có lẽ là 
không có thời gian để hướng về cảnh giới mà nó sẽ tái 
sanh vào. Không thể có sự diễn tiến tâm thức liên tục một 
cách thuần túy; nói một cách khác, sự diễn tiến liên tục 
của tâm thức sẽ bị phá vỡ tại lúc đó do con ruồi bị giết 
chết ngay lập tức. Đối với những chúng sanh đó, chuyện 
nghiêng hướng về cảnh giới hay trạng thái sẽ tái sanh vào 
cũng như chuyện nghiêng hướng về tâm trí là trong sạch 
hay bị hư hoại thì không thể xảy ra. Cho nên, từ “hầu 
như” hay “phần lớn” được dùng ở đây. 

“(Dòng tâm thức đó) thì tùy thuộc vào nghiệp mà sẽ 
chín muồi, cho dầu nó là trong sạch hay bị hư hoại.” 
(CMA,V, §36, p.221) 

Như vậy, dòng tâm thức của ông ta sẽ trong sạch 
nếu thiện nghiệp (Kusala Kamma) sẽ cho quả. Dòng tâm 
thức của ông ta sẽ bị hư hoại nếu bất thiện nghiệp 
(Akusala Kamma) sẽ cho quả. Tức là tùy theo nghiệp 
(Kamma) sẽ cho quả mà dòng tâm tức của ông ta sẽ là 
trong sạch hay hư hoại. 

“... và sẽ tương hợp với trạng thái hay cảnh giới mà 
người đó sẽ tái sanh vào...” (CMA, V, §36, p.22i) 
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Khi một người sẽ tái sanh vào cảnh giới nhân loại, 
tâm trí của ông ta sẽ nghiêng hướng về cảnh giới đó. Nếu 
ông ta sẽ tái sanh vào Thiên giới, thì tâm trí của ông ta sẽ 
nghiêng hướng về Thiên giới đó. Nó giống như tâm trí 
của các bạn nghiêng hướng về nơi các bạn đang đi đến. 
Các bạn chuẩn bị, sâp xếp hành lý để đi đến một nơi nào 
đó. Tâm trí của các bạn sẽ hướng về nơi đó. Cũng theo 
cách ấy, vì đây là một chúng sanh gần chết, tâm trí của 
ông ta sẽ nghiêng hướng về cảnh giới tương lai. 

“... nương tựa hay chú ý đến (chính) đối tượng được 
hiện bày đó,...” (CMA, V, §36, p.22i) 


Đây là một phát biểu chung chung. Đối với hầu hết 
mọi người, tâm trí của họ sẽ bât cảnh như được hiện bày, 
tức là, tâm trí của họ sẽ bât cảnh dầu cho nó là nghiệp 
(Kamma), nghiệp tướng hay thú tướng. Nhưng đôi lúc, 
chúng ta có thể làm một cái gì đó để thay đổi sự hiện bày 
đó của những đối tượng. Tôi đã kể cho các bạn nhiều lần 
về một người mà đã làm một thợ săn. Vào tuổi già, ông 
đã trở thành một tu sĩ; con trai của ông, một vị A-la-hán 
(Arahant), đã cho ông xuất gia. Khi ông cụ nâm trên 
giường chết, ông đã thấy chó rượt đuổi ông và bao vây 
ông. Tại lúc đó, ông rất kinh hãi. ông đã nói: “Hãy đuổi 
chúng đi, hãy đuổi chúng đi” hay cái gì đó tương tự như 
vậy. Khi người con trai nghe điều này, Ngài biết là những 
cảnh tượng của địa ngục (Niraya) đã sanh lên cho người 
cha. Cho nên, Ngài đã bảo những sa-di mang hoa và đặt 
chúng xung quanh ngôi chùa. Rồi Ngài cho mang ông cụ 
đến ngôi chùa. Ngài bảo với ông cụ là những hoa này là 
để dành cho ông dâng cúng đến Đức Phật. Ngài bảo với 
ông là hãy dâng hoa đến Đức Phật và hãy giữ tâm trí 
trong sạch và lâng đọng. Như vậy, khi vỊ tu sĩ già dâng 
hoa đến Đức Phật, những cảnh tưởng ông thấy đã thay 
đổi. Thay vì thấy những con chó rượt đuổi mình, ông lại 
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thấy những Thiên nhân xinh đẹp. Khi ông thấy những 
Thiên nhân, ông đã nói với người con (tức là vỊ A-la-hán) 
ràng: “Hãy đi chỗ khác đi, hãy đi chỗ khác đi.” Người con 
hỏi: “Tại sao?” ông trả lời: “Các thân mẫu của con đang 
đến.” Với tâm trí như vậy, ông qua đời và tái sanh làm 
một Thiên nhân. Như vậy, trước hết, cảnh được hiện bày 
là thú tướng của địa ngục. Nhưng người con là một vỊ A- 
la-hán (Arahant), cho nên Ngài biết phải làm gì. Do đó, 
Ngài đã thử và thành công trong việc thay đổi thú tướng 
của địa ngục thành thú tướng của Thiên giới. Như vậy, 
“nương tựa hay chú ý đến chính đối tượng được hiện bày 
đó” chỉ là một lời nói chung chung. Có những trường hợp 
mà một người có thể nương tựa và chú ý đến một hình 
tướng được tạo ra bởi những thân nhân hay bởi ai đó ở 
cận kề lúc gần chết. 

“Hay nghiệp (kamma) tục sinh đó tự hiện bày tại 
một môn nào đói mọt cách mới mẻ.” (CMA, V, §36, P.22Ì) 

Những đối tượng này hiện bày ra theo hai cách: 

• Loại hiện bày thứ nhất liên quan đến một nghiệp 
(Kamma) nào đó đã được thực hiện trong quá 
khứ. 

• Loại hiện bày thứ hai là “nghiệp (kamma) tục 
sinh đó tự hiện bày tại một môn nào đó một cách 
mới mẻ”. 


Tức là nghiệp (Kamma) đó xuất hiện ra cho người 
này giống như là ông ta đang thực hiện nó tại thời điểm 
đó. Nó trở thành mới mẻ trở lại và người này có cảm giác 
dường như là ông ta đang thực hiện nó tại chính thời 
điểm cận tử. Nghiệp (Kamma) đó đã được thực hiện từ 
nhiều năm trước hay từ nhiều kiếp sống trước. Nghiệp 
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(Kamma) mà sẽ cho quả tục sinh (Patisandhi) đó lại trở 
nên quá dũng mãnh đến nỗi người này có cảm giác như 
ông ta đang thực hiện nó một lần nữa. 

nghiệp tự hiện bày thì không xuất hiện như là 
một ký ức về một cái gì đó đã được làm từ trước, nhưng 
nó lại xuất hiện tại ý môn dường như là nó đang được 
thực hiện tại chính thời điểm đó.” (CMA, V, Guide to 
§36, p.222) 

Ông ta có cảm giác dường như mình đang thực hiện 
nghiệp (Kamma) đó một lần nữa tại chính thời điểm đó. 
Trong trường hợp này, nó là một nghiệp (Kamma) mà 
ông ta đang trải nghiệm lại tại lúc cận tử. Cho nên, sự 
hiện bày của đối tượng thì có hai loại. Loại thứ nhất là 
ông ta nhớ lại nghiệp (Kamma) của mình hoặc là nghiệp 
tướng hay thú tướng xuất hiện đến cho ông ta. Loại thứ 
hai là ông ta có cảm giác dường như ông ta đang thực 
hiện nghiệp (Kamma) đó tại thời điểm cận tử. 

Bây giờ, chúng ta hãy bàn về quá trình tử và tái 
sanh. Cho đến lúc này, thì người đó vẫn chưa chết. Người 
đó vẫn chưa đi đến lộ tâm cuối cùng. 

“Đối với người tại lúc cận tử, tức là, hoặc tại điểm 
cuối của một lộ tâm (Tức là tâm khách quan (Vĩthi 
Citta).) hoặc tại điểm diệt của tâm hữu phần, thì tâm tử, 
tức là sự kết liễu của đời sống hiện tại, sanh lên và diệt đi 
đưa đếri cái chết.” (CMA, V, §37, p.222) 

Đây là phương cách cái chết xảy ra như thế nào. 

“Đối với người tại lúc cận tử, ...” (CMA, V, §37, 
p.222) 
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ĐÓ là người gần chết. 

tức là hoặc tại điểm cuối của một lộ tâm ...” 
(CMA, V, §37, p.222) 

Có nghĩa là, hoặc là tại điểm cuối của những đổng 
lực (Javana) hay tâm na cảnh (Tadãrammana), tâm tử sẽ 
sanh lên. 

“... hoặc tại điểm diệt của tâm hữu phần, ...” (CMA, 
V, §37, p.222) 


Tức là sau tâm hữu phần (Bhavanga), tâm tử sẽ 
sanh lên. Các bạn có thể tìm thấy ràng có thể có ít nhất là 
bốn lộ tâm tử. Thật ra có rất nhieu. 


Từ câu văn trên, các bạn có thể có bốn lộ tâm tử 

sau: 

• Lộ thứ nhất là tử sau sự kết thúc của những đổng 
lực (Javana); 

• Lộ thứ hai là tử sau sự kết thúc của tâm na cảnh 
(Tadãrammana); 

• Lộ thứ ba là tử sau sự kết thúc của những đổng 
lực (Javana) và tâm hữu phần (Bhavanga); 

• Lộ thứ tư là tử sau sự kết thúc của tâm na cảnh 
(Tadãrammana) và tâm hữu phần (Bhavanga). 

Như vậy, có thể có bốn lộ tâm tử này. Còn nhiều 
nữa. Như vậy, tâm tử sanh lên sau hoặc là tại điểm kết 
thúc của những đổng lực (Javana) hoặc là sau tâm na 
cảnh (Tadãrammana) hoặc là sau tâm hữu phần 
(Bhavanga). Tâm tử là tâm cuối cùng trong kiếp sống 
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hiện tại đó. Nó là sự kết thúc của đời sống hiện tại; nó 
sanh lên và diệt đi đưa đến cái chết. Theo lời giảng dạy 
này, thì “chết” có nghĩa là sự sanh lên và mất đi của tâm 
cuối cùng trong một kiếp sống. 

“Ngay lập tức sau khi tâm (tử) đó diệt đi, thì một 
tâm tái sinh sanh lên và thiết lập một kiếp sống kế tiếp, 
...”(CMA,V, § 37 , p.222) 

Bàng những từ “ngay lập tức sau tâm tử” này, tác 
giả muốn ngăn chặn lại quan điểm cho rằng có một sự 
tồn tại trung gian hay đời sống tạm thời giữa hai kiếp 
sống. Trong PãỊi, nó được gọi là Antarãbhava, tức là sự 
tồn tại ở giữa. Trong Phật giáo Thượng Tọa Bộ 
(Theravãda), sự tồn tại trung gian (Antarãbhava) không 
được chấp nhận, ở đây, vì tác giả thuộc về Phật giáo 
Thượng Tọa Bộ (Theravãda), cho nên Ngài muốn ngăn 
không cho mọi người xem nhận điều đó là đúng. Như 
vậy, ngay sau tâm tử đó, thì tâm tục sinh sanh lên. Không 
có khoảng cách thời gian nào giữa một kiếp sống và sự tái 
sanh của một kiếp sống khác. 

Có thể có những kinh nghiệm thực tiễn về chuyện 
một người ở trong một trạng thái như là một đời sống 
tạm thời. Theo Phật giáo Thượng Tọa Bộ (Theravãda), 
thì đó chỉ là một kiếp sống. Đó không phải là một giai 
đoạn trung gian giữa hai kiếp sống. Cái mà được gọi là 
giai đoạn trung gian thì là một kiếp sống. Một người chết 
đi và rồi ông ta có thể tái sanh làm một con ma đói. Con 
ma đói có thể tồn tại trong kiếp sống đó khoảng bảy 
ngày. Con ma đói đó rồi sẽ chết đi và tái sanh lại làm 
người. Phật giáo Thượng Tọa Bộ (Theravãda) cho ràng 
đời sống của một con ma đói thì vẫn là một đời sống hay 
một sự tồn tại (Bhava). Nó không phải là một giai đoạn 
chuyển tiếp hay tạm thời giữa hai kiếp sống. Nhưng theo 
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một vài trường phái khác của Phật giáo, thì giai đoạn đó 
được xem chỉ là một giai đoạn chuyển tiếp. Họ không gọi 
nó là một đời sống mặc dầu từ “đời sống (Bhava)” vẫn 
được dùng. Antarãbhava - “Antarã” có nghĩa là ở giữa 
cho nên nó có nghĩa là đời sống ở giữa. Bâng những từ 
“ngay lập tức sau tâm tử”, tác giả đã bác bỏ ý kiến cho 
rằng có một giai đoạn trung gian giữa những kiếp sống. 
Theo giáo lý Thắng Pháp (Abhidhamma) trong trường 
phái Thượng Tọa Bộ (Theravãda), thì sự chết ngay lập 
tức được theo sau bởi tâm tục sinh. Ngay khi tâm tục 
sinh sanh lên, thì người đó đang ở trong một kiếp sống 
mới. Cho nên, tâm tục sinh sanh lên và thiết lập ngay đời 
sống tiếp theo. Ngay lúc tâm tục sinh sanh lên, thì ông ta 
đã ở trong một đời sống mới. Không nên hiểu như sau: 
tâm tục sinh sanh lên trước khi đời sống mới bât đầu và 
rồi khi đời sống mới xuất hiện thì tâm tục sinh đã đạt 
đến giai đoạn trụ hay hoại. Hiểu như vậy là sai. Tóm lại, 
tâm tục sinh sanh lên ngay sau khi tâm tử diệt đi. 

“(Tâm tục sinh đó) nâm bât đối tượng đã được đón 
nhận,...” (CMA, V, §37, p.222) 

Tức là tâm tục sinh bât cảnh đã được nâm bât bởi 
những sát-na đổng lực (Javana) ngay trước khi chết. 

“... hoặc được hỗ trợ bởi sâc ý vật...” (CMA, V, §37, 
p.222) 


Tức là nếu người đó tái sanh vào dục giới 
(Kãmãvacara) hay sâc giới (Rũpãvacara), thì tâm thức 
của ông ta sẽ có sự nương tựa tại sâc ý vật. Nếu người đó 
tái sanh vào vô sâc giới (Arũpãvacara), thì tâm tục sinh 
của ông ta sẽ là không có môn. Cho nên, tâm tục sinh 
được hỗ trợ tại sâc ý vật hay không có môn nào cả. 
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nó được sanh lên hay được tạo ra bởi một 
nghiệp bị bao bọc bởi vô minh ngủ ngầm và bị chôn sâu 
trong tham ái ngủ ngầm (một cách thích hợp).” (CMA, V, 

§37,p.222) 

Tôi hy vọng các bạn hình dung ra được sự minh họa 
này trong tâm trí của các bạn hay các bạn có thể nhìn vào 
bieu đồ (xem CMA, V, Table 5.6, p.225). Chúng ta có tâm 
tử và tâm tục sinh. Tâm tục sinh đó được sanh lên do 
nghiệp (Kamma). 

“(Nó) bị bao bọc bởi vô minh ngủ ngầm và bị chôn 
sâu trong tham ái ngủ ngầm.” (CMA, V, §37, p.222) 

Trong tâm trí của chúng sanh, vô minh (Avijjă hay 
Moha) và tham ái (Tanhã) thì luôn luôn là ngủ ngầm. 
Chúng ta không có tham ái (Taụhã) tại ngay lúc này, 
nhưng nó là ngủ ngầm trong tâm trí của chúng ta. Cho 
nên, khi có một cái gì đó đáng khao khát, thì chúng ta có 
thể có tham ái (Tanhã) đối với vật đó. Do đó, luôn luôn 
có vô minh và tham ái ngủ ngầm trong tâm trí của chúng 
ta. 


Nếu nghiệp (Kamma) đó là nghiệp thiện (Kusala 
Kamma), thì các bạn sẽ giải thích vô minh và tham ái 
như thế nào - “bị bao bọc bởi vô minh ngủ ngầm và bị 
chôn sâu trong tham ái ngủ ngầm”? Thật ra, nếu nó là 
nghiệp thiện (Kusala Kamma), thì mặc dầu nó không 
được kết hợp với vô minh và tham ái, nhưng vì vô minh 
và tham ái là ngủ ngầm, nó vẫn được xem là “bị bao bọc 
bởi vô minh ngủ ngầm và bị chôn sâu trong tham ái ngủ 
ngầm.” ở đây, đối với nghiệp thiện (Kusala Kamma), thì 
sự quan hệ của chúng không phải là tương ưng duyên 
(Sampayutta), nhưng đó lại là cận y duyên (Upanissaya). 
Do một điều kiện (hay duyên) mà được gọi là cận y 
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duyên (Upanissaya), nghiệp thiện (Kusala Kamma) được 
trợ giúp (sanh lên) bởi vô minh và tham ái. Tức là chúng 
không sanh lên cùng một lúc, nhưng vì có vô minh và 
tham ái, cho nên mới có nghiệp thiện (Kusala Kamma). 

Chúng ta làm thiện (Kusala) vì chúng ta còn vô 
minh và chúng ta còn tham ái. Nếu chúng ta không còn 
vô minh và tham ái, thì giống như những vị A-la-hán 
(Arahant), chúng ta sẽ không thu nhặt phước thiện 
(Kusala) đâu. Các vỊ A-la-hán (Arahant) đã đoạn diệt tất 
cả những phiền não bao gồm cả vô minh và tham ái. Cho 
nên, bất kỳ cái gì các Ngài làm thì chỉ là làm mà thôi, tức 
là duy tác (Kiriya). Do đó, các Ngài không thu nhặt 
phước thiện (Kusala). Nhưng chúng ta thì còn vô minh và 
tham ái tiềm ẩn hay ngủ ngầm trong tâm trí của chúng ta 
- do đó, vì không hiểu rõ bản chất thật của vạn pháp và 
lại khao khát một cái gì đó, cho nên chúng ta mới làm 
thiện (Kusala). Ví dụ, chúng ta muốn tái sanh làm nhân 
loại; chúng ta muốn tái sanh làm Thiên nhân. Cho nên, 
chúng ta làm thiện (Kusala). Khi chúng ta làm thiện 
(Kusala), thiện (Kusala) đó được trợ giúp bởi vô minh và 
tham ái thông qua cận y duyên. Chúng không cùng sanh 
lên, nhưng vì do có vô minh và tham ái, mới có thiện 
(Kusala). Nếu nó là bất thiện nghiệp (Akusala Kamma), 
thì chúng ta có thể có cả hai loại trợ giúp - cận y duyên và 
sự trợ giúp do tương ưng, tức là tương ưng duyên. Khi 
các bạn làm một nghiệp bất thiện (Akusala), thì vô minh 
có ở đó và tham ái có ở đó. Có nghĩa là câu hành với 
tham (Lobha-sahagata). Nếu nó là câu hành với sân 
(Dosa-sahagata), thì vô minh là tương ưng (Sampayutta) 
cũng như cận y (Upanissaya). Tham ái thì chỉ là cận y 
(Upanissaya) mà không tương ưng (Sampayutta) vì tham 
(Lobha) không sanh lên với tâm sân (Dosamũla Citta). 
Do đó, chúng ta phải nhận và hiểu nó như là một cách 
thích hợp. Tức là nếu nó là một thiện nghiệp (Kusala 
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Kamma), thì tham ái và vô minh trợ giúp nó thông qua 
cận y duyên (Upanissaya). Nếu nó là bất thiện nghiệp 
(Akusala Kamma), thì nó được duyên bởi cả hai: do cận y 
(Upanissaya) và do tương ưng (Sampayutta). Nghiệp “bị 
bao bọc bởi vô minh ngủ ngầm và bị chôn sâu trong 
tham ái ngủ ngầm” tạo ra hay sản sinh ra tâm tục sinh 
(Patisandhi Citta). Tâm tục sinh (Patisandhi Citta) là sản 
phẩm của nghiệp (Kamma) quá khứ. 

“Tâm tục sinh đó, được gọi như vậy là vì nó kết nối 
hai kiếp sống kề nhau, thì được dính kết với những tâm 
sở của nó,...” (CMA, V, §37, p.222) 


Điều này thì không có gì mới. Tâm thức thì luôn 
luôn được đi kèm theo bởi những tâm sở (Cetasika). Tâm 
này được gọi là “tâm tục sinh” vì nó kết nối hai kiếp sống 
kề nhau, kiếp sống cũ và kiếp sống mới. Nó được gọi là 
kết nối (Patisandhi). Nó được liên kết với những tâm sở. 

“... và hoạt động như là người dẫn đầu và điểm hội 
tụ (hay nền tảng) của những trạng thái cùng sanh lên.” 
(CMA,V,§37,p.222) 

Điều này cũng không mới. Tâm là người dẫn đầu 
của những tâm sở. Người dẫn đầu không có nghĩa là tâm 
đi phía trước và các tâm sở (Cetasika) đi theo nó. Nhưng 
nó được gọi là người dẫn đầu vì nó giống như một người 
dẫn đầu, vì nó là chủ là chính. Những tâm sở (Cetasika) 
chỉ có thể sanh lên khi tâm (Citta) sanh lên. Tâm thì 
giống như là một nền móng, tức là một nơi cho những 
tâm sở (Cetasika) sanh lên. 

Trong tài liệu, chúng ta có: 

“Lộ tâm cuối cùng bât đầu khi dòng hữu phần bị 
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dừng lại, mng động trong một sát-na và rồi bị bât giữ.” 
(CmX V, Guide to §37, p.222) 

Ngài (ND: tức là Bhikkhu Bodhi) đang miêu tả về lộ 

tâm. 


“Theo sau đó là một lộ tâm ngũ môn bât cảnh ngũ 
nào đó tương ứng tự hiện bày tại một trong năm môn 
tương ứng, hay một lộ tâm ý môn bât cảnh ngũ nào đó 
hay một cảnh pháp tự hiện bày tại ý môn. Trong lộ tâm 
tử này, do sự yếu kém, những đổng lực (javana) chỉ sanh 
lên năm sát-na thay vì bảy sát-na như thường lệ.” (CMA, 
V, Guide to §37, p.222) 


Chúng ta cũng sẽ bàn về điều này sau. 

“Lộ tâm này thiếu mất tiềm năng sanh nghiệp vốn 
có, mà thay vào đó lại hoạt động như là một kênh dẫn để 
cho nghiệp (kamma) quá khứ thực hiện chức năng tạo 
nên sự tái sanh.” (CMA, V, Guide to §37, p.222) 

Điều này rất quan trọng. Các bạn đã biết lộ tâm tử. 
Trong lộ tâm tử, có những đổng lực (Javana). Vấn đề ở 
đây là cái nào sản sinh ra tâm tục sinh (Patisandhi Citta): 
tâm sở tư (Cetanã) trong lộ tâm tử hay nghiệp (Kamma) 
quá khứ? Nó là nghiệp (Kamma) quá khứ hay nghiệp 
(Kamma) tại thời điểm của năm đổng lực (Javana) trong 
lộ tâm tủ? ở đây, điều được ghi nhận là: “Lộ tâm này 
thiếu mất tiềm năng sanh nghiệp vốn có, ...”, cho nên 
thật ra, chúng ta không gọi tâm sở tư (Cetanã) được kết 
hợp với năm tâm (Citta) (ND: đổng lực) trong lộ tâm tử 
là nghiệp (Kamma). Chúng không thiết lập nên sanh 
nghiệp (Kamma) vì chúng quá yếu để làm sanh lên tâm 
tục sinh (Patisandhi). Chúng “thiếu mất tiềm năng sanh 
nghiệp vốn có, mà thay vào đó lại hoạt động như là một 
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kênh dẫn để cho nghiệp (kamma) quá khứ thực hiện 
chức năng tạo nên sự tái sanh.” Cho nên, chúng là trì 
nghiệp (Kamma) hay nghiệp trợ giúp. 

Các bạn đã biết là chúng ta có sanh nghiệp 
(Kamma), trì nghiệp (Kamma) và chướng nghiệp 
(Kamma). Nghiệp (Kamma) trong quá khứ là sanh 
nghiệp (Kamma). Nghiệp (Kamma) tại thời điểm của 
những đổng lực (Javana) trong lộ tâm tử là trì nghiệp 
(Kamma). Cho nên, chúng hoạt động như là một kênh 
dẫn để nghiệp (Kamma) quá khứ cho quả làm tục sinh 
(Patisandhi). 

“Sau những đổng lực (javana) thì có thể có hai tâm 
na cảnh (tadãrammana) đi theo. Trong một vài trường 
hợp, tâm hữu phần (bhavanga) có thể theo sau những 
tâm (citta) khách quan cuối cùng. Rồi với vai trò là tâm 
(citta) cuối cùng, tâm tử sanh lên thực hiện chức năng 
qua đời cho kiếp sống hiện tại. Với sự diệt đi của tâm tử, 
mạng quyền bị cât đứt.” (CMA, V, Guide to §37, p.223) 


Với sự diệt đi của tâm tử, mạng quyền cũng bị cât 
đứt. 


“Rồi xác thân chỉ còn là một khối sâc pháp vô tri 
sanh lên do nhiệt lượng (Utu), và tiếp tục như vậy cho 
đến khi xác chết đó bị tan rã thành tro bụi.” (CMA, V, 
Guide to §37, p.223) 

Sự chết xảy ra như vậy đấy. 

“Ngay lập tức sau khi (tâm tử) đó diệt đi: Theo sau 
thời điểm tan rã của tâm tử, thì tâm tục sinh của một 
kiếp sống mới sanh lên, bắt cảnh hay đối tượng mà đã 
được nắm giữ trong tiến trình đổng lực (javana) cuối 
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cùng của kiếp sống kế trước.” (CMA, V, Guide to §37, 
p.223) 


Như vậy, tâm tục sinh sẽ bât lấy cùng đối tượng với 
những đổng lực (Javana). 

“Tâm (citta) này nương tựa tại sắc ý vật trong 
những cõi có sâc pháp, nhưng lại là không có vật nương 
tựa trong những cõi vô sâc. Nó được sản sanh ra do tâm 
sở tư, tức là nghiệp (kamma) trong tiến trình đổng lực 
(javana) trước đó (Có nghĩa là nghiệp (Kamma) trong 
quá khứ.), nghiệp (kamma) này lại bị chôn chặt với hai 
gốc rẽ đi đôi của vòng luân hồi: tức là vồ minh ngủ ngầm 
và tham ái ngủ ngầm.” (CMA, V, Guide to §37, p.223) 

Như vậy, nghiệp (Kamma) đó bị bao trùm ở trong 
vô minh ngủ ngầm và có gốc rễ ở trong tham ái ngủ 
ngầm. Chúng ta nên hiểu điều đó là: vô minh và tham ái 
đóng vai trò hỗ trợ thông qua cận y duyên và cũng như 
tương ưng duyên. 

“Tâm tục sinh này được liên kết với những yếu tô' 
phụ trợ mang tính tinh thần, tức là những tâm sở 
(cetasika); tâm này đóng vai trò là người dẫn đầu nhưng 
không có nghĩa là nó đi trước những tâm sở mà với ý 
nghĩa là nó hoạt động như là điêtn hội tụ (hay là nên 
tảng) của những tâm sở.” (CMA, V, Guide to §37, p.223) 

Có hai loại tâm sở tư ở đây. Chúng ta hãy gọi chúng 
là: 


• Nghiệp (Kamma) được thực hiện trong quá khứ, 
va 
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• Nghiệp (Kamma) được thực hiện tại những thời 
điểm của năm đổng lực (Javana) sanh lên trong 
lộ tâm tử. 

Như chúng ta đã học, nghiệp (Kamma) tại thời 
điểm của năm đổng lực (Javana) này không cho quả hay 
không sản sinh ra tâm tục sinh (Patisandhi). Nhưng nó 
làm cho tâm tục sinh (Patisandhi Citta) bât đối tượng của 
năm đổng lực (Javana) trong lộ tâm kề trước (ND: đối 
với tâm tục sinh). Nó trợ giúp cho tâm tục sinh 
(Patisandhi Citta); nó làm cho tâm tục sinh (Patisandhi 
Citta) bât cùng cảnh với những đổng lực trong lộ tâm kề 
trước (ND: đối với tâm tục sinh). Nó không phải là sanh 
nghiệp mà là trì nghiệp. 

Chúng ta hãy nghiên cứu lộ tâm đó trong đoạn văn 
tiếp theo. 

“Trong lộ tâm tử, chỉ có năm đổng lực (javana) yếu 
kém sanh len.” (CMA, V, §38, p.223) 

Chỉ có năm đổng lực (Javana) trong lộ tâm tử. ở 
đây, tại lúc này, người đó đã gần chết. Lúc đó, xác thân 
hay sâc pháp của ông ta rất yếu. Sâc ý vật của ông ta rất 
yếu. Tâm trí của ông ta rất yếu. Cho nên, những đổng lực 
(Javana) không sanh lên bảy lần như thông thường mà 
chúng chỉ sanh lên năm lần. 

“Vì thế, khi cái chết xảy ra trong khi những đối 
tượng hiện tại đang xảy ra...” (CMA, V, §38, p.223) 

Tức là khi những đối tượng hiện tại hay cảnh hiện 
tại đang tồn tại hay đang hiện hữu. 

“... và đã lọt vào vùng nâm bât của giác quan, thì 
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tâm tục sinh và tâm hộ kiếp (của kiếp sống mới) cũng bât 
một cảnh hiện tại. Trong trường hợp của sự tái sinh 
trong dục giới (Kãmãvacara Patisandhi), khi đối tượng 
hay cảnh là một nghiệp tướng hay thú tướng được nhận 
bât tại một môn nào đó trong sáu môn, thì cảnh đó có thể 
là hiẹn tại hay nó có thể là quá khứ.” (CMA, V, §38, 
p.223) 

Như vậy, nghiệp tướng có thể là hiện tại hay có thể 
là quá khứ. Thú tướng có thể là hiện tại hay nó có thể là 
quá khứ. 

“Nhưng nghiệp (kamma) (làm cảnh) thì chỉ là quá 
khứ,...”(CMA,V,§ 38 ,p. 223 ) 

Điều đó là vì nghiệp (Kamma) là nghiệp (Kamma) 
quá khứ. Nó thật sự la qũa khứ. 

“... và nó chỉ được nhận bât tại ý môn.” (CMA, V, 
§38, p.223) 

Bây giờ, nghiệp tướng và thú tướng có thể là một 
trong sáu loại cảnh, cho nên chúng có thể được hiện bày 
tại sáu môn. Nghiệp (Kamma) thì chỉ là quá khứ và do 
đó, nó chỉ được hiện bày tại ý môn. 

“Tất cả những đối tượng (của sự tái sinh trong dục 
giới) này chỉ là những hiện tượng bị giới hạn.” (CMA, V, 

§38,p.223) 

Có nghĩa là chúng chỉ là dục giới (Kãmãvacara). 
Dầu nó là nghiệp (Kamma), hay nghiệp tướng, hay thú 
tướng, thì nó chỉ là cảnh dục giới (Kãmãvacara). Tôi hy 
vọng các bạn vẫn còn nhớ rằng cảnh thì được chia ra 
thành cảnh dục giới (Kãmãvacara), cảnh đáo đại 
(Mahaggata) và cảnh Siêu thế (Lokuttara). Cho nên, 
những tâm dục giới (Kãmãvacara Citta) và những tâm sở 
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(Cetasika) tương ứng, cùng với sâc pháp (Rũpa) được gọi 
là những cảnh dục giới (Kãmãvacara). Níp-bàn 
(Nibbãna) thì được gọi là cảnh Siêu thế (Lokuttara). Đối 
tượng của tâm tục sinh dục giới (Kãmãvacara 
Patisandhi) là cảnh dục giới (Kãmãvacara). 

Chúng ta hãy nhìn vào bảng nêu (xem CMA, V, 
Table 5.6, p.225). Tiến trình tâm thức này chỉ là một 
trong nhiều tiến trình tử và tái sanh. Các bạn đừng cho 
rằng nó là lộ tâm tử duy nhất. Đây là lộ tâiư dành cho 
một người chết đi từ một cõi dục giới (Kãmãvacara) và 
tái sanh vào một cõi dục giới (Kãmãvacara). Trong ví dụ 
này, nghiệp tướng (Kamma-nimitta) được lấy làm cảnh. 
Nó cũng có thể là nghiệp (Kamma) hay thú tướng (Gati- 
nimitta), nhưng ở trong ví dụ này thì nghiệp tướng 
(Kamma-nimitta) được bât lấy. 

Lúc sự chết diễn ra, sẽ có một lộ tâm tử. Nó bât đầu 
trước hết với tâm hữu phần (Bhavanga) vì ở đây đối 
tượng là cảnh hiện tại. Như vậy, chúng ta có hữu phần 
(Bhavanga) vừa qua, hữu phần (Bhavanga) rúng động, 
hữu phần (Bhavanga) dứt dòng. Sau đó, chúng ta có 
hướng ngũ môn (Pancadvãrãvajjana) để hướng tâm trí 
đến đối tượng. Tiếp theo là nhãn thức (Cakkhuvinnãna) 
thấy đối tượng. Và rồi tâm tiếp thâu (Sampaticchana), 
tâm quan sát (Santĩrana) và tâm đoán định 
(Votthabbana) sanh lên. Rồi chúng ta có năm đổng lực 
(Javana). Sau đổng lực (Javana) thứ năm là tâm tử 
(Cuti). Đó là sự kết thúc của một kiếp sống. Ngay lập tức 
sau cái chết, tâm tục sinh (Patisandhi) sanh lên. Sau tâm 
tục sinh (Patisandhi) thì có mười sáu sát-na hộ kiếp 
(Bhavanga). Và sau những sát-na hộ kiếp (Bhavanga) thì 
có một lộ tâm khác sanh lên bât đầu với tâm hướng ý 
môn (Manodvãrãvajjana), và rồi bảy sát-na đổng lực 
(Javana) và rồi lại là tâm hữu phần (Bhavanga). Đây là 
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tiến trình tử và tái sinh, hay nói một cách khác, đây là 
cách tử và tái sanh xảy ra như thế nào. 

Tâm tục sinh (Patisandhi), tâm hộ kiếp (Bhavanga) 
và tâm tử (Cuti) của một đời sống là giống hệt nhau. Nếu 
đối tượng của tâm tục sinh (Patisandhi) là nghiệp 
(Kamma), thì đối tượng của tâm hộ kiếp (Bhavanga) 
trong suốt kiếp sống là nghiệp (Kamma); đối tượng của 
tâm tử (Cuti) cũng là nghiệp (Kamma). Nếu nó là nghiệp 
tướng (Kamma-nimitta), thì nó cũng là nghiệp tướng 
(Kamma-nimitta) cho tất cả. Nếu nó là thú tướng (Gati- 
nimitta), thì nó cũng là thú tướng (Gati-nimitta) cho tất 
cả. 


Chúng ta hãy giả sử rằng trong lộ tâm tử mà bât đầu 
bâng tâm hướng ngũ môn (Pancadvãrãvajjana), những 
tâm khách quan (Vĩthi Citta) ở đây bât cảnh sâc hiện tại 
làm đối tượng. Như vậy, những đổng lực (Javana) cũng 
bât cảnh sâc hiện tại làm đối tượng. Tức là năm đổng lực 
(Javana) bât cảnh sâc hiện tại làm đối tượng. Khi tâm tục 
sinh (Patisandhi) sanh lên trong kiếp sống mới, nó cũng 
bât cảnh sâc hiện tại mà đã được bât bởi những đổng lực 
(Javana) trong lộ tâm tử của kiếp sống ngay kề trước. Các 
bạn đã biết là một cảnh sâc hiện tại phải tồn tại trong 
mười bảy sát-na tâm. Chúng ta bât đầu với hữu phần vừa 
qua (Atĩta Bhavanga). Chúng ta sẽ tính từ hữu phần vừa 
qua (Atĩta Bhavanga) mười bảy sát-na tâm về sau. Sát-na 
thứ mười bảy rơi vào tâm hữu phần (Bhavanga) thứ hai 
trong kiếp sống mới. Tức là cảnh sâc hiện tại này tồn tại 
cho đến tâm hữu phần (Bhavanga) thứ hai. Chúng sanh 
này đã bước vào kiếp sống kế tiếp, nhưng đối tượng vẫn 
còn tồn tại. Tâm tái sanh (Patisandhi) đó của kiếp sống 
thứ hai bât cảnh sâc hiện tại mà đã được bât bởi những 
đổng lực (Javana). Sau tâm hữu phần (Bhavanga) thứ 
hai, cảnh sâc hiện tại biến mất. Những tâm hữu phần 
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(Bhavanga) khác bât cảnh đã biến mất, tức là cảnh sâc 
quá khứ. Đối tượng của lộ tâm tử, tâm tục sinh 
(Patisandhi) và hai tâm hữu phần (Bhavanga) trong kiếp 
sống mới là giống nhau - tức là cảnh sâc hiện tại. Đối 
tượng của tâm hữu phần (Bhavanga) thứ ba và những 
tâm hữu phần (Bhavanga) khác trong kiếp sống cụ thể đó 
về sau là cảnh sâc quá khứ. Vì cảnh sâc là đối tượng của 
tâm tục sinh (Patisandhi) trong kiếp sống thứ hai, những 
tâm hộ kiếp (Bhavanga) và tâm tử (Cuti) trong kiếp sống 
đó cũng sẽ bât cảnh sâc đó làm cảnh. Sự khác nhau chỉ là 
hiện tại và quá khứ, nhưng nó là cảnh sâc. 


Sự tục sinh (Patisandhi) là gì, cái gì cấu thành sự 
tục sinh (Patisandhi)? Sự tục sinh (Patisandhi) có nghĩa 
là tâm tục sinh (Patisandhi), những tâm sở và ba mươi 
sâc pháp (đối với một người nhân loại). Các bạn sẽ học về 
chúng trong chương thứ sáu. Tại thời điểm tục sinh 
(Patisandhi), ba mươi sâc pháp cùng với tâm tục sinh 
(Patisandhi Citta) và những tâm sở (Cetasika) sanh lên. 
Khi chúng ta nói ai đó đi tục sinh (Patisandhi) hay sự tục 
sinh diễn ra, ý của chúng ta là như vậy - tâm tục sinh 
(Patisandhi Citta), những tâm sở (Cetasika) đi cùng với 
nó và ba mươi sâc pháp do nghiệp (Kamma) tạo. 

Có bốn nhân sanh sâc pháp - các bạn sẽ học về 
chúng trong chương sáu - nghiệp (Kamma), tâm, nhiệt 
lượng và dưỡng tố. Chúng là bốn nguyên nhân sanh ra 
sâc pháp (Rũpa). 

Tại thời điểm tái sanh (Patisandhi), những sâc pháp 
sanh lên là quả của nghiệp (Kamma). Cái mà chúng ta 
gọi là tái sanh dành cho hay đối với nhân loại thì được 
cấu thành bởi tâm (Citta), tâm sở (Cetasika) và sâc pháp 
(Rũpa) do nghiệp (Kamma) tạo. 
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Lộ tâm đầu tiên trong kiếp sống mới bât đầu bàng 
tâm hướng ý môn (Manodvãrãvajjana), bảy đổng lực 
(Javana) và rồi tâm hữu phần (Bhavanga) trở lại. Chúng 
bât đời sống mới làm cảnh. Lộ tâm đầu tiên trong kiếp 
sống mới bât đời sống mới, tức là cái mà chúng ta gọi là 
sự tục sinh (Patisandhi), làm cảnh. Rồi thì tâm hữu phần 
(Bhavanga) bât nghiệp (Kamma), nghiệp tướng 
(Kamma-nimitta) hay thú tướng (Gati-nimitta) như 
thường lệ. 

Như vậy, nghiệp (Kamma), nghiệp tướng (Kamma- 
nimitta) và thú tướng (Gati-nimitta) trong hai kiếp sống 
khác nhau thì khác nhau. Mặc dầu tên gọi của đối tượng 
vẫn là nghiệp (Kamma), hay nghiệp tướng (Kamma- 
nimitta) hay thú tướng (Gati-nimitta), nhưng chúng thì 
khác nhau về bản chất và nội dung. Ví dụ, đối tượng 
trong kiếp sống thứ nhất là nghiệp bất thiện (Akusala 
Kamma) chẳng hạn, nhưng đối tượng của sự tục sinh 
trong kiếp sống thứ hai có thể là nghiệp thiện (Kusala 
Kamma). Mặc dầu đều là nghiệp (Kamma), nhưng chúng 
thì khác nhau. Cảnh của tâm tục sinh (Patisandhi) trong 
kiếp sống thứ nhất có thể là nghiệp tướng, nhưng cảnh 
của tâm tục sinh (Patisandhi) trong kiếp sống thứ hai có 
thể là một nghiệp tướng khác hay thú tướng hay nghiệp 
(Kamma). Nghiệp (Kamma), nghiệp tướng (Kamma- 
nimitta) hay thú tướng (Gati-nimitta) của một đời sống 
thì khác với nghiệp (Kamma), nghiệp tướng (Kamma- 
nimitta) hay thú tướng (Gati-nimitta) của một đời sống 
khác. Luôn luôn có sự khác nhau trong nghiệp (Kamma), 
nghiệp tướng (Kamma-nimitta) và thú tướng (Gati- 
nimitta) giữa những đời sống. 


Điều quan trọng cần phải nhớ trong tiến trình tâm 
thức này là tâm tục sinh (Patisandhi) thì không phải là 
quả của tâm tử (Cuti). Chúng ta phải hiểu điều đó. Nhiều 
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người mâc lỗi này. Họ cho râng tâm tục sinh (Patisandhi) 
được sản sinh ra do tâm tử (Cuti). Thật ra, tâm tục sinh 
(Patisandhi) được sinh ra do nghiệp (Kamma). Nghiệp 
(Kamma) nào? Đó là nghiệp (Kamma) trong quá khứ, 
thậm chí không phải là nghiệp ở trong năm sát-na đổng 
lực (Javana) (ND: của lộ tâm tử). Nó được sinh ra do 
nghiệp (Kamma) quá khứ. Nghiệp (Kamma) quá khứ có 
nghĩa là nó có thể là lâu lâm rồi hay có thể là chỉ mới gần 
đây. Tức là nó có thể là nghiệp (Kamma) được thực hiện 
trước lộ tâm tử. Trước lộ tâm tử, có rất nhiều lộ tâm xảy 
ra, như là một dòng chảy của tâm thức. Tại những thời 
điểm đó, nghiệp (Kamma) được thực hiện. Nghiệp 
(Kamma) đó thì cũng là trong quá khứ. Nói tóm lại, tâm 
tục sinh (Patisandhi) được sinh ra do nghiệp (Kamma) 
quá khứ, chứ không phải do tâm tử (Cuti). 

Nhưng chúng ta có thể nói rằng tâm tục sinh 
(Patisandhi Citta) được trợ duyên hay được duyên lên 
bởi tâm tử (Cuti). Sự trợ giúp đó được gọi là vô gián 
duyên, tức là nhường chỗ cho. Nếu tâm tử không biến 
mất, thì tâm tục sinh (Patisandhi) không thể sanh lên. 
Trong bối cảnh đó, thì tâm tử (Cuti) là điều kiện hay 
duyên cho tâm tục sinh (Patisandhi) sanh lên. Nó không 
phải là nguyên nhân mà chỉ là nhường chỗ như là một 
điều kiện hay là một sự trợ duyên. 

Để các bạn có thể ngồi vào chỗ này, thì tôi sẽ phải 
đứng dậy. Nhữ vậy, tôi là một điều kiện hay sự trợ duyên 
cho các bạn ngồi ở đây. Nó giống như vậy đấy. Điều này 
nên được ghi nhớ kỹ bởi vì nhiều người phạm phải sự sai 
lầm khi cho rằng tâm tục sinh (Patisandhi) được gây ra 
bởi tâm tử (Cuti Citta). Tâm tử (Cuti Citta) là một tâm 
quả (Vipãka Citta). Vì là một tâm quả (Vipãka Citta), nó 
không thể cho quả. Nó là quả của một nghiệp (Kamma) 
khác và do đó, nó không có năng lực cho quả. Nhưng nó 
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CÓ thể được gọi là duyên hay là một sự trợ giúp theo Giáo 
Lý Duyên Hệ (Patthãna) vì nó sanh lên và mất đi trước 
khi tâm tái tục (Patisandhi) sanh lên. Như vậy, chúng ta 
không thể có nghiệp (Kamma), nghiệp tướng (Kamma- 
nimitta) hay thú tướng (Gati-nimitta) giống hệt cho tất 
cả mọi kiếp sống. Nghiệp (Kamma), nghiệp tướng 
(Kamma-nimitta) hay thú tướng (Gati-nimitta) của một 
kiếp sống này thì khác với của những kiếp sống khác. 

Tôi muốn các bạn lật lại trang 224 trong cuốn CMA. 

“Trong trường hợp của sự tái sanh trong dục giới, 
vân vân: Nếu cảnh của tâm tái sanh là nghiệp (kamma), 
thì nó nhất thiết phải là quá khứ và phải là cảnh pháp 
được bât tại ý môn.” (CMA, V, Guide to §38, p.224) 

Nó được hiện bày tại ý môn. 

“Nếu cảnh là nghiệp tướng, thì nó có thể được nhận 
bât tại bất kỳ môn nào trong số sáu môn và có thể là quá 
khứ liay hiện tại.” (CMA, V, Guide to §38, p.224) 

Đến đây vẫn còn chưa có vấn đề gì. 

“Trong trường hợp thú tướng (Gati-nimitta) làm 
cảnh, thì những giáo thọ sư khác nhau trình bày những 
sự giải thích mâu thuẫn với nhau. Một vài nhà chú giải 
bao gồm luôn cả tác giả của cuốn Vibhãvinĩ-Tĩkã cho 
rằng thú tướng thì nhất thiết phải là cảnh sâc hiện tại 
được nhận bât tại ý môn.” (CMA, V, Guide to §38, p.224) 

Như vậy, theo Phụ Sớ Giải (Tĩkã) đó, thì thú tướng 
là một cảnh sâc hiện tại. Nó được bât tại ý môn, chứ 
không phải tại nhãn môn. Các bạn không thể thấy cảnh 
tượng đó bâng mât của mình. Các bạn thấy nó bàng tâm 
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trí của các bạn. 

“Họ diễn giải lời văn của Ngài Ãcariya Anuruddha 
trong chánh văn (tức là tài liệu 

Abhidhammatthasangaha) như sau: ‘Khi đối tượng là 
một nghiệp tướng, thì nó có thể được ghi nhận tại bất kỳ 
một trong số sáu môn và có thể là hiện tại hay quá khứ; 
khi nó là một thú tướng, thì nó được ghi nhận tại ý môn 
và là hiện tại.’ ” (CMA, V, Guide to §38, p.224) 

Trong nguyên văn PãỊi, từ “Chadvãragahitarn” được 
dùng. Từ này nghĩa đen có nghĩa là được bât hay ghi 
nhận bởi sáu môn. Nhưng nó cũng có thể được giải thích 
có nghĩa là bởi môn thứ sáu. Cho nên, Vibhãvinĩ-Tĩkã 
cho râng nó có nghĩa là môn thứ sáu. Theo Vibhãvinĩ- 
Tĩkã, thú tướng (Gati-nimitta) thì luôn luôn là cảnh sâc 
hiện tại được hiện bày tại ý môn. 

“Những nhà chú giải khác, bao gồm Ngài Ledĩ 
Sayãdaw, đã bác bỏ sự giải thích này vì cho rằng nó quá 
hẹp và bị ép buộc, gò bó. Các Ngài tranh luận là phải hiểu 
lời văn của Ngài Acariya Anuruddha một cách rộng 
thoáng hơn, râng thú tướng có thể là quá khứ hay hiện 
tại và có thể xuất hiện tại bất kỳ một trong sáu môn.” 
(CMA, V, Guide to §38, p.224) 

Như vậy, theo những vị giáo thọ sư này, thì thú 
tướng (Gati-nimitta) là giống như nghiệp tướng 
(Kamma-nimitta). Nó có thể là cả sáu cảnh và nó có thể 
đi vào qua sáu môn. 

“Ngài Ledĩ Sayãdaw khẳng định rằng, khi chánh 
văn Thắng Pháp (Abhidhamma) thông thường nói đến 
thú tướng là cảnh sâc hiện tại xuất hiện tại ý môn, thì đây 
chỉ là theo cách trình bày thường dùng mà không có 
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nghĩa là nó không thể biểu lộ theo những cách khác, ví dụ 
như là những tiếng than khóc của những chúng sanh 
trong địa ngục hay những tiếng nhạc hay mùi hương ở 
Thiên giới, vân vân.” (CMA, V, Guide to §38, p.224) 

Thú tướng (Gati-nimitta) không chỉ giới hạn là 
cảnh sâc, mà nó có thể là cảnh thinh hay cảnh khí và vân 
vân. 


Có một câu chuyện về Dhammika Upãsaka trong 
Kinh Pháp Cú (Dhammapada). Khi ông ta gần chết, thú 
tướng xuất hiện đến cho ông ta. Thú tướng đó là những 
cỗ xe từ sáu cõi dục thiên (Deva Loka). Mỗi trong số họ 
đều mời ông bước vào cỗ xe của họ ràng: “Mời Ngài bước 
vào cỏ xe của chúng tôi để chúng tôi có thể đưa Ngài về 
cảnh giới của chúng tôi.” ông đã thấy những hiện tượng 
như vậy. Ông cũng đã nghe vì các Thiên nhân (Deva) đã 
mời ông bước vào cỗ xe của họ. ở đây, thú tướng (Gati- 
nimitta) không chỉ là cảnh sâc, mà còn có cảnh thinh 
nữa. Ông có lẽ cũng đã ngửi được những bông hoa Thiên 
giới. Tôi không rõ về điều đó. Do đó, các nhà Chú Giải 
khác bao gồm Ngài Ledĩ Sayãdaw cho rằng thú tướng 
(Gati-nimitta) có thể được hiện bày thông qua bất kỳ một 
trong sáu môn. 

Trong Thắng Pháp (Abhidhamma) hay trong giáo lý 
của Đức Phật, không có chuyện gởi truyền một cái gì cả 
từ một kiếp sống này sang một kiếp sống khác. Tâm tục 
sinh (Patisandhi Citta) sanh lên là kết quả của nghiệp 
(Kamma) quá khứ. Nó không phải là một cái gì đó được 
mang vào đời sống kế tiếp. Đó là cái mà Thắng Pháp 
(Abhidhamma) dạy chúng ta. Có nhiều ví dụ được dùng 
để giải thích điều này - ví dụ của tiếng vọng, ví dụ của 
một ngọn đèn, ví dụ của con dấu mộc. Tức là, tâm tục 
sinh (Patisandhi Citta) sanh lên không phải là không có 
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nguyên nhân. Tâm tục sinh (Patisandhi Citta) thì không 
phải là nhân; nó là quả của một nhân nào đó. Khi các bạn 
hét lên trong một cái động, thì tiếng vọng sẽ quay trở lại. 
Tiếng vọng không phải là giọng nói của các bạn, nhưng 
không thể có tiếng vọng nếu không có giọng nói của các 
bạn. Cũng theo cách đó, tâm tục sinh (Patisandhi) không 
thuộc vào những kiếp sống quá khứ, nhưng nó hiện hữu 
vì hay do một cái gì đó trong quá khứ. 

Nó giống như một cây đèn dầu. Các bạn mồi đèn 
của các bạn từ một cây đèn dầu khác. Ngọn lửa của các 
bạn không giống với ngọn lửa của cây đèn kia. Tuy nhiên 
ngọn lửa của các bạn sẽ không hiện hữu nếu không có 
ngọn lửa của cây đèn kia. 


Cũng có ví dụ về con dấu mộc. Khi các bạn đóng 
mộc lên giấy, thì dấu ấn sẽ xuất hiện trên giấy. Dấu ấn đó 
được truyền sang tờ giấy. Nếu không có con dấu mộc, thì 
không thể có dấu ấn. Cũng theo cách đó, cái sanh lên 
trong một kiếp sống mới thì không hoàn toàn ngât bỏ 
khỏi một cái gì đó trong kiếp sống quá khứ. Không có bất 
cứ cái gì được mang hay chuyển tiếp sang kiếp sống kế 
sau. Đó là cách chúng ta giải thích chuyện này như thế 
nào. Bất cứ cái gì sanh lên tại thời điểm tục sinh 
(Patisandhi), theo sự giảng giải này, thì là quả của nghiệp 
(Kamma) trong quá khứ - không phải một cái gì đó được 
đưa hay được mang vào trong kiếp sống mới. Nhưng có 
một dạng diễn tiến hay sự liên tục đang diễn ra. Cho nên, 
trong ngôn ngữ chế định, chúng ta nói là một người đi tái 
sanh. Ví dụ, chúng ta nói một vỊ Bồ-tát (Bodhisatta) tái 
sanh làm vua. Vị Bồ-tát (Bodhisatta) có thể tái sanh làm 
nhân loại, làm Thiên nhân hay làm một thú vật. Không 
có cái gì trong kiếp quá khứ được mang vào kiếp sống kế 
tiếp. Một cái gì đó trong kiếp sống quá khứ gây nên, tạo 
nên hay làm cho một cái gì khác sanh lên trong kiếp sống 
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mới. Vì nó là quả của nhân, cho nên nó có thể sở hữu 
một vài đặc tính của nguyên nhân - không phải những 
đặc tính được mang vào hay được chuyển truyền vào kiếp 
sống kế tiếp. Chính chúng là những kết quả. 

Nó giống như khi các bạn trồng một cây xoài, các 
bạn nhận được trái xoài. Cũng theo cách đó, quả trong 
kiếp sau thì tương tự với nhân trong những kiếp quá khứ 
trước đó. Đây là cách chúng ta nên hiểu kiếp sống này và 
kiếp sống kế tiếp. 


Sãdhu!Sãdhu! Sãdhu! 

Các bạn muốn hỏi gì không? 

Học viên: [Không nghe rõ] 

Sayãdaw: Như tôi đã nói ở trước, những đặc tính 
của nguyên nhân thì được tạo ra ở trong kết quả. Những 
đặc tính này không phải được truyền tải đi. Một cái gì đó 
được tạo ra từ một hột xoài và một cái gì đó được tạo ra 
từ một hột mận. Cái được tạo ra từ hột xoài là trái xoài. 
Cái được tạo ra từ hột mận là trái mận và vân vân. Chúng 
ta nói chúng ta vun bồi Ba-la-mật (Parami)y Ba-la-mật 
(Parami) không chuyển dời sang một kiếp sống khác. Ba- 
la-mật (Parami) thật ra là nghiệp (Kamma). Và như là 
kết quả của nghiệp (Kamma), sẽ có quả sanh lên trong 
tương lai. Quả đó sở hữu kết quả của nghiệp (Kamma) 
quá khứ. Như vậy, dường như là cái tiềm năng được 
mang chuyển đi, nhưng thật ra nó không được chuyển 
mang đi đâu cả. Một nhân thì cho một quả. Một nhân 


1 Mười Ba-la-mật (Parami) là bố thí (Dãna), trì giới (Sĩla), xuất gia 
(Nekkhamma), trí tuệ (Pannã), tinh tấn (Viriya), nhẫn nại (Khanti), 
chân thật (Sacca), quyết định (Adhitthãna), lòng từ (Mettã), tâm xả 
(Upekkhã). 
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khác thì cho một quả khác và vân vân. 


Học viên: Trong bài giảng của Ngài tối nay, Ngài có 
nhắc đến tham ái ngủ ngầm và vô minh ngủ ngầm. Tôi có 
thể hiểu tham ái là ngủ ngầm như thế nào, nhưng xin 
thỉnh Ngài giảng giải vô minh làm sao có thể là ngủ 
ngầm. 


Sayãdaw: Vô minh có nghĩa là thiếu vâng kiến thức 
hay thiếu vâng sự hiểu biết. Nó cũng có nghĩa là hiểu sai. 
Nó có đặc tính là che đậy bản chất thật. Vì cái đặc tính 
che đậy bản chất thật này có tồn tại trong chúng ta, cho 
nên, chúng ta không thấy được bản chất thật của vạn vật. 
Và do đó, nó được xem là luôn luôn có tồn tại với chúng 
ta. Nó giống như là một hiện tượng nâm ẩn ở dưới. 
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5 . 6 . Tỉẽh Trình Tử Và Táỉ Sanh - 
Phần Haỉ 

Chúng ta sẽ đi ngược lại trang 223, phần §38 của 
cuốn CMA. Đó là phần về tiến trình tử. Trong lộ tâm tử, 
những đổng lực (Javana) chỉ xảy ra năm lần vì chúng rất 
yếu tại lúc đó. 

“Khi sự chết xảy ra trong lúc những cảnh hiện tại 
đang diễn ra và rơi vào vùng nâm bât của giác quan, thì 
tâm tục sinh và hộ kiếp (của kiếp sống mới) cũng bât 
cảnh hiện tại.” (CMA, V, §38, p.223) 


Đối tượng được bât bởi lộ tâm cuối cùng, tức là lộ 
tâm tử, có thể là hiện tại hay quá khứ: Trong biểu đồ này 
(xem CMA, V, Table 5.6, p.225), cảnh là hiện tại. Biểu đồ 
này chỉ là một trong nhiều lộ tâm tử có thể xảy ra. Trong 
biểu đồ này, cảnh là nghiệp tướng (Kamma-nimitta) và là 
cảnh sâc hiện tại. Vì nó là cảnh sâc hiện tại, cho nên nó 
kéo dài hay tồn tại trong mười bảy sát-na. Nhưng nếu 
chúng ta đếm từ lúc nó khởi sanh, thì chỉ có mười bốn 
sát-na. Tức là chỉ có mười bốn sát-na trong kiếp sống số 
một. Chúng ta có thể gọi nó là kiếp sống hiện tại. Rồi sau 
cái chết (Cuti) trong kiếp sống đó, thì tâm tục sinh sanh 
lên. Trong lộ tâm này, hướng ngũ môn 
(Pancadvãrãvajjana) và những đổng lực (Javana) bât đối 
tượng này, tức là đối tượng hiện tại này làm cảnh. Nhưng 
tâm tử (Cuti) thì bât cảnh được bât bởi tâm tục sinh 
(Patisandhi) và những tâm hộ kiếp (Bhavanga) trong 
kiếp sống này. Tức là tâm tử (Cuti) bât cùng đối tượng 
như tâm tục sinh (Patisandhi) và tâm hữu phần 
(Bhavanga) bât trong kiếp sống này - nghiệp (Kamma), 
nghiệp tướng (Kamma-nimitta) và thú tướng (Gati- 
nimitta). Nhưng tâm tục sinh (Patisandhi) trong kiếp 
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Sống kế tiếp ngay lập tức bât cảnh hiện tại vì cảnh vẫn 
còn là hiện tại - tức là bât đối tượng hiện tại làm cảnh. 
Không phải chỉ tâm tục sinh (Patisandhi) mà hai tâm 
hữu phần (Bhavaủga) kế tiếp cũng bât đối tượng hiện tại 
làm cảnh vì cảnh sâc hiện tại vẫn còn tồn tại cho đến tâm 
hữu phần (Bhavanga) thứ hai. Khi sự chết xảy ra, cảnh 
hiện tại mà đi vào vùng nâm bât của những giác quan thì 
vẫn còn đang tồn tại. Cho nên, trong trường hợp này, 
cảnh sâc hiện tại được bât bởi tâm tục sinh (Patisandhi) 
và hai tâm hữu phần (Bhavanga) đi theo sau là cảnh sâc 
hiện tại. 


Sau tâm hữu phần (Bhavanga) thứ hai, cảnh hiện 
tại biến mất. Tâm hữu phần (Bhavanga) thứ ba bât cảnh 
này, nhưng không phải là cảnh hiện tại. Nó là một cảnh 
quá khứ, cảnh sâc quá khứ. Bât đầu với tâm hữu phần 
(Bhavanga) thứ ba cho đến tâm hữu phần (Bhavanga) 
thứ i6, thì đối tượng được bât là cảnh sâc nhưng bây giờ 
là cảnh quá khứ. 


Cho nên, đối tượng của tâm tục sinh dục giới 
(Kãmãvacara Patisandhi) là một thú tướng hay một 
nghiệp tướng mà có thể là hiện tại hay quá khứ và được 
bât thông qua một trong sáu môn. 

Sau tâm hữu phần (Bhavanga) thứ mười sáu, thì có 
một lộ tâm bât đầu với hướng ý môn (Manodvãrãvajjana) 
và rồi những đổng lực (Javana). Những đổng lực 
(Javana) này được gọi là Bhavanikanti, có nghĩa là sự 
nâm bât hay bám víu vào sự sinh tồn hay sự tồn tại. 
Những đổng lực (Javana) này là những tâm tham 
(Lobhamũla Citta). Có bảy sát-na đổng lực (Javana) và 
rồi lại là tâm hữu phần (Bhavanga). Trong kiếp sống kế 
tiếp này, tâm tục sinh (Patisandhi) bât cảnh sâc hiện tại 
làm cảnh. Những tâm hữu phần (Bhavanga), sau khi 
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cảnh sâc hiện tại biến mất, thì bât cảnh sâc quá khứ làm 
cảnh. Chúng ta có thể nói rằng đối tượng của tâm tục 
sinh (Patisandhi), tâm hộ kiếp (Bhavanga) và tâm tử 
(Cuti) là như nhau. Sự khác biệt duy nhất là: đối tượng là 
hiện tại đối với ba sát-na và là quá khứ đối với những sát- 
na còn lại. 

Trong khi nghiệp tướng (Kamma-nimitta) và thú 
tướng (Gati-nimitta) có thể được hiện bày tại bất kỳ một 
trong số sáu môn và chúng có thể là hiện tại hay quá khứ, 
còn nghiệp (Kamma) thì luôn luôn là quá khứ và chỉ 
được hiện bày thông qua ý môn. Đó là sự khác biệt. Nhâc 
lại, nghiệp (Kamma) là quá khứ và nó được hiện bày tại ý 
môn. Còn nghiệp tướng (Kamma-nimitta) và thú tướng 
(Gati-nimitta) là bất kỳ một trong sáu cảnh được bât qua 
sáu môn, và chúng có thể là hiện tại hay quá khứ. 


Như vậy, tâm tục sinh (Patisandhi), tâm hữu phần 
(Bhavanga) và tâm tử (Cuti) của kiếp sống trước bât cùng 
nghiệp (Kamma), nghiệp tướng (Kamma-nimitta) và thú 
tướng (Gati-nimitta) làm cảnh. Tâm tục sinh 
(Patisandhi) của kiếp sống sau, trong ví dụ này, bât cảnh 
sâc hiện tại làm cảnh. Hai tâm hữu phần (Bhavanga) sau 
đó cũng bât cảnh sâc hiện tại. Bât đầu với tâm hữu phần 
(Bhavanga) thứ ba và tất cả những tâm hữu phần 
(Bhavanga) sau đó trong kiếp sống sau, bao gồm cả tâm 
tử (Cuti), tất cả những tâm (Citta) này bât cảnh sâc quá 
khứ làm cảnh. Như vậy, đối tượng của tâm tử (Cuti) 
trong một kiếp sống thì không giống với đối tượng của 
tâm tục sinh (Patisandhi) trong kiếp sống kế tiếp. 

Rồi thì tâm hướng ý môn (Manodvãrãvajjana) và 
bảy sát-na đổng lực (Javana) bât sự tục sinh (Patisandhi) 
làm cảnh. Sự tục sinh (Patisandhi) ở đây có nghĩa không 
chỉ là tâm tục sinh (Patisandhi) mà còn bao gồm cả 
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những tâm sở (Cetasika) đi cùng với nó và sâc pháp 
(Rũpa) do nghiệp (Kamma) tạo. Trong chương thứ sáu, 
các bạn sẽ học về sâc pháp. Có những sâc pháp do nghiệp 
(Kamma) tạo, có những sâc pháp do tâm (Citta) tạo, có 
những sâc pháp do nhiệt lượng tạo và có những sâc pháp 
do dưỡng tố (Ahãra) tạo. Tại thời điểm thọ thai làm nhân 
loại chẳng hạn, tâm tục sinh (Patisandhi Citta) sanh lên; 
đây là một tâm quả (Vipãka Citta): tâm quả dục giới hữu 
nhân (Kãmãvacara Sahetuka Vipãka) hay tâm quan sát 
thọ xả (Upekkhã Santĩrana), rồi thì những tâm sở 
(Cetasika) đi cùng với nó và rồi là ba mươi sâc pháp. Có 
ba mươi sâc pháp sanh lên. Do đó, sự tục sinh 
(Patisandhi) ở đây có nghĩa là tâm tục sinh (Patisandhi 
Citta), những tâm sở (Cetasika) đi cùng với nó và sâc 
pháp (Rũpa) sanh lên do nghiệp (Kamma). Có ba mươi 
sâc pháp dành cho nhân loại cũng như những chúng 
sanh khác sanh ra theo cách thai sanh. Như vậy, trong 
kiếp sống mới, tiến trình đổng lực (Javana) đầu tiên bât 
sự tục sinh (Patisandhi) làm cảnh. Những đổng lực 
(Javana) này thì luôn luôn là những tâm tham 
(Lobhamũla Citta). 

ở trang tiếp theo (Tôi cũng đã đề cập đến lần 
trước.) về phần thú tướng, có một sự khác biệt về quan 
điểm giữa những giáo thọ sư. Trong cuốn CMA có ghi 
nhận như sau: 

“Trong trường hợp thú tướng (Gati-nimitta) làm 
cảnh, thì những giáo thọ sư khác nhau trình bày những 
sự giải thích mâu thuẫn với nhau. Một vài nhà chú giải 
bao gồm luôn cả tác giả của cuốn Vibhãvinĩ-Tĩkãi cho 
ràng thú tướng thì nhất thiết phải là cảnh sâc hiện tại 
được nhận bât tại ý môn.” (CMA, V, Guide to §38, p.224) 


1 Đó là Phụ Sớ Giải (Tĩka) của Abhidhammatthasangaha. 
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Tài liệu Vibhãvinĩ-Tĩkã đó cho râng thú tướng chỉ 
có thể là cảnh sâc (Rũpa). Nó chỉ được hiện bày hay được 
bât tại ý môn. 

“Các ngài diễn giải lời văn của Ngài Ãcariya 
Anuruddha trong chánh văn (tức là tài liệu 
Abhidhammatthasangaha) như sau: ‘Khi đối tượng là 
một nghiệp tướng, thì nó có thể được ghi nhận tại bất kỳ 
một trong số sáu môn và có thể là hiện tại hay quá khứ; 
khi nó là một thú tướng, thì nó được ghi nhận tại ý môn 
và là hiện tại.’ ” (CMA, V, Guide to §38, p.224) 

Câu văn như chúng ta tìm thấy thì có thể có nhiều 
nghĩa, không nhất thiết phải được giải thích như trong 
Vibhãvinĩ-Tĩkã. Do đó, chúng ta có thể giải thích theo 
một cách khác. Những giáo thọ sư khác không chấp nhận 
cách giải thích đó. 

“Những nhà sớ giải khác, bao gồm Ngài Ledĩ 
Sayãdaw, đã bác bỏ sự giải thích này vì cho rằng nó quá 
hẹp và bị ép buộc, gò bó. Các Ngài tranh luận là phải hiểu 
lời văn của Ngài Acariya Anuruddha một cách rộng 
thoáng hơn râng thú tướng có thể là quá khứ hay hiện tại 
và có thể xuất hiện tại bất kỳ một trong sáu môn.” (CMA, 
V, Guide to §38, p.224) 

Đây là quan điểm được đưa ra bởi Ngài Ledĩ 
Sayãdaw cũng như những nhà Sớ Giải cổ xưa khác. 

“Ngài Ledĩ Sayãdaw khẳng định rằng khi chánh văn 
Thắng Pháp (Abhidhamma) thông thường nói đến thú 
tướng là cảnh sâc hiện tại xuất hiện tại ý môn, thì đây chỉ 
là theo cách trình bày thường dùng...” (CMA, V, Guide to 
§38, p.224) 
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Ý của Sayadaw là nó phải nên được hiểu là một sự 
phát biểu mang tính chung chung. 

mà không có nghĩa là nó không thể biểu lộ theo 
những cách khác,...” (CMA, V, Guide to §38, p.224) 

Nghĩa là nó không chỉ là cảnh sâc (Rũpa). 

“... ví dụ như là những tiếng than khóc của những 
chúng sanh trong địa ngục...” (CMA, V, Guide to §38, 
p.224) 

Đó là âm thanh. 

“... hay những tiếng nhạc hay mùi hương từ Thiên 
giới, vân vân.” (CMA, V, Guide to §38, p.224) 


Theo Ngài Ledĩ Sayadaw thì chúng cũng có thể là 
những thú tướng. 


Trong câu chuyện về người cha của Sona mà tôi đã 
kể cho các bạn lần trước, thì đầu tiên là ông ta đã thấy 
những bông hoa. Đó là nghiệp tướng (Kamma-nimitta). 
Rồi sau đó, ông ta đã thấy những Thiên nhân. Và ông 
cũng đã có thể trải nghiệm hương thơm từ Thiên giới. Và 
cũng trong câu chuyện của Dhammika Upãsaka, thú 
tướng đã xuất hiện đến cho ông ta dưới dạng những 
Thiên nhân đến gặp ông trong những cỗ xe của họ. Cho 
nên, theo Ngài Ledĩ Sayãdaw, thú tướng có thể là bất cứ 
cảnh nào và được bât tại bất kỳ môn nào trong sáu môn. 

Đây là sự chết và sự tái sanh (Patisandhi) trong dục 
giới (Kãmãvacara). Tiếp theo là sự tục sinh trong sâc giới 
(Rũpãvacara Patisandhi). 

“Trong trường hợp của việc tái sanh trong sâc giới, 
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thì đối tượng là một khái niệm và luôn luôn là một 
nghiệp tướng. (CMÃ, V, §39, p.224) 


Khi một người thực hành thiền định để chứng đâc 
thiền (Jhãna), người đó lấy những đối tượng Kasina, 
những xác chết hay những chúng sanh và vân vân làm đề 
mục thiền định. Khi hành giả bât một trong số những đối 
tượng này làm cảnh, thì nó sau này trở thành cái được 
gọi là ấn tướng. Ấn tướng có nghĩa là bản sao chép chính 
xác của cái mà hành giả quán chiếu trên đó. Ví dụ trong 
trường hợp của Kasiụa đất, trước hết nó là Kasiụa đất 
thật. Hành giả quán chiếu trên nó niệm “đất, đất, đất” 
nhiều lần. Rồi sau một thời gian, hành giả có thể ghi nhớ 
được hình ảnh đó. Cho nên, hành giả có thể thấy được 
hình ảnh đó trong tâm trí mà không cần nhìn vào cái đĩa. 
Rồi hành giả niệm tưởng trên ấn tướng đó nhiều lần cho 
đến khi ấn tướng đó trở nên không còn một khuyết điểm 
nào, tức là bóng sáng như hình mặt trăng và vân vân. Tại 
lúc đó, nó trở thành một khái niệm (Pannatti). Đầu tiên, 
nó là một Kasiụa đất; cho nên, khi hành giả niệm “đất, 
đất”, thì nó là một sự thật chân đế (Paramattha). Sau 
này, thì nó trở thành một hình ảnh. Thì nó là chế định 
(Pannatti). Niệm tưởng trên cái chế định (Pannatti) đó, 
bât cái chế định (Pannatti) đó làm cảnh, rồi thiền định 
(Jhãna) sanh lên. Thiền (Jhãna) của hành giả bât cái chế 
định (Pannatti) đó làm cảnh. Tại thời điểm tử, cái chế 
định (Pannatti) đó được bât làm cảnh của lộ tâm tử. 
Trong trường hợp tục sinh ở sâc giới, thì đối tượng là 
một khái niệm. Như là quả của thiền (Jhãna) được chứng 
đắc trong kiếp sống này, đối tượng của thiền (Jhãna) đó 
xuất hiện trước hành giả vào lúc tử. Ngay lập tức sau khi 
chết, do quả của thiền (Jhăna) đó, hành giả tái sanh vào 
sâc giới (Rũpãvacara). Tâm tục sinh của hành giả là tâm 
quả sâc giới (Rũpãvacara Vipãka). Vì tâm thiện sâc giới 
(Rũpãvacara Kusala) và tâm quả sâc giới (Rũpãvacara 
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Vipãka) bât cùng đối tượng, đối tượng của tâm quả sâc 
giới (Rũpãvacara Vipãka) tức là tâm tục sinh 
(Patisandhi) lúc đó cũng là khái niệm đó. Cho nên, trong 
trường hợp của sự tục sinh ở sâc giới (Rũpãvacara), đối 
tượng là một khái niệm. Nó thì luôn luôn là một nghiệp 
tướng. Đối tượng đó được gọi là nghiệp tướng, chứ không 
phải thú tướng cũng như không phải nghiệp (Kamma). 

“Cũng như vậy, trong trường hợp tục sinh ở vô sâc 
giới, đối tượng - mà có thể là một trạng thái cao thượng 
hay một khái niệm tùy thuộc vào tầng thiền định - thì 
luôn luôn là một nghiệp tướng.” (CMA, V, §39, p.224) 

Đối tượng của tâm tục sinh vô sâc (Arũpãvacara 
Patisandhi) thì cũng là một nghiệp tướng. Nhưng ở đây, 
nghiệp tướng có thể là sự thật chân đế hay là một khái 
niệm. Các bạn đã biết ràng đối tượng của tâm thiện vô 
sâc (Arũpãvacara Kusala) thứ nhất là khái niệm về không 
gian vô tận. Đối tượng của tâm thiện vô sâc (Arũpãvacara 
Kusala) thứ ba là sự trống vâng của tâm thiện vô sâc 
(Arũpăvacara Kusala) thứ nhất. Khi tâm quả vô sâc 
(Arũpãvacara Vipãka) sanh lên là quả của tâm thiện vô 
sâc (Arũpãvacara Kusala), thì nó bât cùng đối tượng. Đối 
tượng của tâm tục sinh vô sâc (Arũpãvacara Patisandhi) 
thứ nhất là khái niệm về không gian vô tận. Đối tượng 
của tâm tục sinh vô sâc (Arũpãvacara Patisandhi) thứ ba 
là khái niệm trống vâng của tâm vô sâc (Arũpãvacara 
Citta) thứ nhất. Trong trường hợp của hai tâm tục sinh 
vô sâc (Arũpãvacara Patisandhi) thứ nhất và thứ ba, thì 
đối tượng là khái niệm. 

Nhưng đối tượng của tâm thiện vô sâc 
(Arũpãvacara Kusala) thứ hai là tâm vô sâc (Arũpãvacara 
Citta) thứ nhất. Đối tượng của tâm thiện vô sâc 
(Arũpãvacara Kusala) thứ tư là tâm thiện vô sâc 
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(Arũpãvacara Kusala Citta) thứ ba. Trong trường hợp đó, 
đối tượng của tâm vô sâc (Arũpãvacara) là đáo đại 
(Mahaggata) vì những tâm sâc giới (Rũpãvacara Citta) và 
tâm vô sâc (Arũpãvacara Citta) thì được gọi là những tâm 
đáo đại (Mahaggata Citta). Như vậy, trong trường hợp 
của những tâm tục sinh vô sâc (Arũpãvacara Patisandhi) 
thứ hai và thư tư, đối tượng là sự thật chân đế 
(Paramattha) và ở đây được gọi là đáo đại (Mahaggata). 
Đối tượng của tâm tục sinh vô sâc (Arũpãvacara 
Patisandhi) nói chung là một trạng thái đáo đại 
(Mahaggata) cho dù nó là sự thật châri đe hay là một khẩi 
niệm tùy thuộc vào trường hợp cụ thể. Nó luôn luôn là 
một nghiệp tướng (Kamma-nimitta). Đối tượng của tâm 
tục sinh sâc giới (Rũpăvacara Patisandhi) và tâm tục sinh 
vô sâc (Arũpãvacara Patisandhi) thì luôn luôn là nghiệp 
tướng (Kamma-nimitta). Đối tượng của tâm tục sinh vô 
sâc (Arũpãvacara Patisandhi) là một khái niệm nào đó 
hay là một sự thật chân đế (Paramattha) nào đó hay ở 
đây là một đối tượng đáo đại (Mahaggata) nào đó. 

Bây giờ đến những chúng sanh vô tưởng: “Trong 
trường hợp của những chúng sanh vô tưởng, thì chỉ có 
nhóm sâc mạng quyềni được hình thành dưới hình thức 
tái sanh.” (CMA, V, §39, p.226) 

Tức là chỉ có nhóm sâc pháp (Rũpa) đó làm nên sự 
tái sanh (Patisandhi). Đối với họ, sự tục sinh 
(Patisandhi) thì không có tâm thức (Citta). Đối với những 
chúng sanh vô tưởng, sự tục sinh (Patisandhi) chỉ có 
nghĩa là chín sâc pháp này. Họ được gọi là “những chúng 
sanh có sâc pháp làm sự tái sanh (Patisandhi)”. Tâm 


^ ND: Nhóm sâc mạng quyền bao gồm tám sắc bất ly và sắc mạng 
quyền. Tám sâc bất ly là tứ đại, sắc cảnh sắc, sắc cảnh khí, sắc cảnh 
vị và dưỡng tố (tức là sâc vật thực nội). 
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(Citta) và tâm sở (Cetasika) không sanh lên cho những 
chúng sanh này. Họ tái sanh tại đó như những pho 
tượng. Sự khác biệt giữa một pho tượng và những chúng 
sanh này là, họ có sâc mạng quyền (Jĩvita-rũpa) trong 
khi những pho tượng bình thường thì không có sâc mạng 
quyền. 

“Những chúng sanh trong những cõi vô sâc thì được 
gọi là tái sinh có tính chất tinh thần.” (CMA, V, §39, 
p.226) 

Đó là những chúng sanh trong vô sâc giới 
(Arũpãvacara); họ có sự tục sinh (Patisandhi) là vô sâc 
(Arũpa). 

“Những chúng sanh còn lại thì được gọi là tái sinh 
có tính chất cả vật chất và tinh thần.” (CMA, V, §39, 
p.226) 

Những chúng sanh còn lại, như là nhân loại và 
những Thiên nhân cõi dục (Deva), thì được gọi là đi tục 
sinh có tính chất cả vật chất lẫn tinh thần. Họ là những 
chúng sanh có cả sâc pháp (Rũpa) lẫn vô sâc (Arũpa) tại 
lúc tái sanh (Patisandhi). Có những chúng sanh có sự tục 
sinh (Patisandhi) chỉ bao gồm có danh pháp (Nãma). Có 
những chúng sanh có sự tục sinh (Patisandhi) chỉ bao 
gồm sâc pháp (Rũpa). Có những chúng sanh khác có sự 
tục sinh (Patisandhi) bao gồm cả danh (Nãma) và sâc 
(Rũpa). 


Bây giờ, chúng ta sẽ học đến sự tái sanh nào đi theo 
sự chết (Cuti) nào, tức là chúng sanh từ những cảnh giới 
nhất định nào đó lúc chết thì có thể tái sanh vào đâu. 
Thông tin được ghi nhận trong cuốn Cẩm Nang (Ý của tôi 
là tài liệu gốc PãỊi.) thì hơi chung chung. Nó không được 
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trình bày một cách chi tiết. 


Chúng tôi đã có tạo ra một bản nêu chi tiết (xem 
CMA, V, Table 5.7, p.230). Trước hết, chúng ta hãy tìm 
hiểu lời ghi nhận chung chung. Sự chuyên ngữ của câu 
văn đầu tiên thì không chuẩn lâm, nhưng tôi nghĩ như 
vậy là cũng được rồi. 

“Khi một người chết đi từ một cảnh giới vô sâc, họ 
có thể tái sanh vào những cảnh giới vô sâc cao hơn chứ 
không vào những cảnh giới vô sâc thấp hơn,...” (CMA, V, 

§40,5.226) 


Vấn đề tôi muốn đề cập ở đây là: Vậy còn chuyện 
cùng cảnh giới thì sao? Câu văn trên không nói gì về việc 
cùng cảnh giới cả. Nhưng trong phần chỉ dẫn (xem CMA, 
V, Guide to §40, p.227), tức là trong phần giải thích ở 
trang tiếp theo, thì lời giải đáp là đúng. Và hơn nữa ở đây 
một từ đã bị hiểu sai. Từ PăỊi “Pararn” không có nghĩa là 
“siêu việt”. Nó có nghĩa là “sau” - tức là “sau tâm tử vô 
sâc (Arũpãvacara Cuti)”. Sau tâm tử vô sâc (Arũpãvacara 
Cuti) thì có những tâm tục sinh vô sâc (Arũpãvacara 
Patisandhi), ngoại trừ những tâm tục sinh vô sâc 
(Arũpãvacara Patisandhi) thấp hơn. Có nghĩa là những 
chúng sanh sinh vào những cảnh giới vô sâc 
(Arũpãvacara) thì không tái sanh vào những cõi Phạm 
thiên (Brahma) thấp hơn. Họ có thể tái sanh vào cùng 
cảnh giới hay vào một cảnh giới cao hơn. Đó là dành cho 
những chúng sanh chết đi từ những cõi vô sâc 
(Arũpãvacara). Tại sao? Vì khi họ chứng đâc những tầng 
thiền vô sâc (Arũpãvacara Jhãna), thì những tầng thiền 
(Jhãna) thấp hơn biến mất. Vì những tầng thiền (Jhãna) 
thấp hơn biến mất, cho nên một khi họ đã đến cảnh giới 
vô sâc (Arũpãvacara), họ không chứng đâc được những 
tầng thiền (Jhãna) thấp hơn. Tại đó, họ không thể thực 
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hành những tầng thiền (Jhãna) thấp hơn. Vì họ không 
chứng đạt được những tầng thiền (Jhãna) thấp hơn tại 
đó, cho nên họ không tái sanh vào những cảnh giới Phạm 
thiên (Brahma) thấp hơn. Nếu họ tái sanh, họ sẽ tái sanh 
lại vào cùng cảnh giới hay vào những cảnh giới cao hơn. 

Và không chỉ là vậy, họ có thể tái sanh vào dục giới 
(Kãmãvacara) với sự tục sinh tam nhân (Tihetuka 
Patisandhi). Sau khi chết tại vô sâc giới (Arũpãvacara), 
thì sự tục sinh (Patisandhi) nào có thể xảy ra? Chúng ta 
sẽ học đến phần đó khi chúng ta đọc bảng nêu (xem 
CMA, V, Table 5.7, p.230). Như vậy, có bốn sự tục sinh vô 
sâc (Arũpãvacara Patisandhi) và rồi bốn sự tục sinh dục 
giới (Kãmãvacara Patisandhi) tam nhân. 

Tại sao họ lại không tái sanh vào sâc giới 
(Rũpãvacara)? Điều này thì co thể hơi khó hiểu. Tức là ở 
đó họ đã mất đi những sự chứng đâc thiền định (Jhãna). 
Do quả của sự chứng đâc thiền (Jhãna) họ đã chứng đạt 
khi còn là nhân loại hay Thiên nhân dục giới (Deva), họ 
đã tái sanh về vô sâc giới (Arũpãvacara). Trong vô sâc 
giới (Arũpãvacara), họ mất đi những sự chứng đâc thiền 
định (Jhãna) của mình. Vì họ đã mất đi những sự chứng 
đâc thiền định (Jhãna) của mình, họ đã không thể tái 
sanh vào những cõi Phạm thiên (Brahma). Họ không thể 
tái sanh vào bất kỳ cõi Phạm thiên (Brahma) nào vì họ đã 
mất sự chứng đâc thiền định (Jhãna). Cho nên, họ trở lại 
xuống dục giới (Kãmãvacara). Khi họ trở lại xuống dục 
giới (Kãmãvacara), sự tái sinh của họ là một trong những 
sự tái sinh dục giới (Kãmãvacara) tam nhân, tức là một 
trong những tâm tam nhân (Tihetuka Citta). Tại sao họ 
không tái sanh làm người nhị nhân (Dvihetuka), tức là 
người có hai nhân? Phần giải thích nói rằng, nếu họ rơi 
xuống từ sự chứng đâc thiền định (Jhãna) của mình, tức 
là nếu họ mất thiền (Jhãna) tại đó, họ sẽ tái sanh vào dục 
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giới do năng lực của sự cận định. Sự cận định này thì 
không phải ở trong vô sâc giới (Arũpãvacara). Sự cận 
định ở đây không có nghĩa là trong vô sâc giới 
(Arũpăvacara) vì nếu có cận định ở đó, thì luôn luôn sẽ 
có sự chứng đâc thiền (Jhãna). Nhưng tình huống ở đây 
là họ đã mất thiền (Jhãna) ở đó. Cận định được nhâc đến 
ở đây thuộc vào một kiếp sống trước. Như vậy, khi họ còn 
là nhân loại chẳng hạn và chứng đâc thiền (Jhãna), thì 
trong lộ đâc thiền (Jhãna), họ có chuẩn bị (Parikamma), 
cận hành (Upacãra), thuận thứ (Anuloma) và chuyển tộc 
(Gotrabhũ). Những tâm này được gọi là cận định. Những 
gì họ chứng đạt trước đó cũng được gọi là cận định. Do 
quả của những sát-na cận định này tức là quả của nghiệp 
(Kamma), họ tái sanh vào dục giới (Kãmãvacara) với tâm 
tục sinh (Patisandhi) tam nhân, chứ không phải nhị 
nhân. Đó là vì cận định mà họ đã chứng đâc trong những 
kiếp sống trước là rất mạnh. Trước khi họ tái sanh làm 
chúng sanh trong vô sâc giới (Arũpãvacara), họ đã thực 
hành thiền định và đã chứng đâc cận định. Sau khi chết 
đi từ vô sâc giới (Arũpãvacara), do năng lực của cận định 
đã được chứng đâc trong những kiếp sống trước khi tái 
sanh vào vô sâc giới (Arũpãvacara), họ sẽ tái sanh với ba 
nhân, chứ không phải với hai nhân cũng không phải 
không có nhân nào. Như vậy, chúng sanh từ vô sâc giới 
(Arũpãvacara) cũng có thể tái sanh vào dục giới với tâm 
tục sinh tam nhân. 

“Khi một chúng sanh chết đi từ sâc giới 
(Rũpãvacara), thì chúng sanh đó sẽ không tái sanh mà 
không có nhân.” (CMA, V, §40, p.226) 


Một Phạm thiên (Brahma) không thể tái sanh làm 
nhân loại hay Thiên nhân (Deva) với hai nhân. Và một 
Phạm thiên (Brahma) cũng không thể tái sanh mà không 
có nhân nào. Do đó, một Phạm thiên (Brahma) không 
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thể trực tiếp tái sanh làm bàng sanh. 

Có một câu chuyện trong Kinh Pháp Cú 
(Dhammapada) kể lại rằng Đức Phật đã mỉm cười khi 
Ngài thấy một con lợn. Ngài Ananda đã bạch hỏi vì sao 
Đức Phật cười. Đức Phật trả lời: “Con lợn đó đã một lần 
làm Phạm thiên (Brahma).” Điều đó không có nghĩa là 
chúng sanh đó tái sanh làm con lợn ngay từ thế giới 
Phạm thiên (Brahma) mà là chúng sanh đó đã từng có 
mặt ở trên đó. Có nghĩa là chúng sanh đó có lẽ đã tái 
sanh làm người từ thế giới Phạm thiên (Brahma) và rồi 
sau đó tái sanh làm con lợn. Như vậy, một Phạm thiên 
(Brahma) không thể tái sanh từ những cảnh giới vô sâc 
(Arũpãvacara) và sâc giới (Rũpãvacara) thâng xuống cõi 
nhân loại thành người nhị nhân hay vô nhân. Và một 
Phạm thiên (Brahma) không thể tái sanh thẳng xuống 
bốn đọa xứ. 

“Khi một chúng sanh chết đi từ sâc giới, chúng sanh 
đó không thể tái sanh mà không có nhân. Sau khi chết đi 
từ một kiếp sống tam nhân trong cõi dục, ...” (CMA, V, 
§40, p.226) 

Đó là dục giới (Kãmãvacara). 


Như vậy, điều đó có nghĩa là sau sự chết ở dục giới 
(Kãmãvacara Cuti) với tam nhân, 

“... chúng sanh có thể tái sanh bất kỳ nơi đâu.” 
(CMA, V, §40, p.226) 

Đó là năng lực của người nhân loại. Một người nhân 
loại có thể tái sanh vào cõi vô sâc (Arũpãvacara) thứ tư, 
tức là cõi cao nhất hoặc vào cõi địa ngục thấp nhất, tức là 
địa ngục Avĩci. Một người nhân loại với tâm tục sinh tam 
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nhân có thể tái sanh bất kỳ nơi đâu trong 31 cõi. Chúng 
sanh đó có thể đi lên tận đỉnh của các cõi hay có thể đi 
xuống tận đáy của các cõi. 

“Sau khi chết đi từ một kiếp sống tam nhân trong 
cõi dục, một chúng sanh có thể tái sanh bất kỳ nơi nào.” 
(CMẨ, V, §40, p.226) 


“Những người còn lại (tức là những người chết đi 
với hai nhân và không có nhân nào) thì chỉ tái sanh vào 
những cõi dục giới.” (CMA, V, §40, p.226) 

Ai là những người chết đi với hai nhân? Họ là một 
vài trong số những người nhân loại và Thiên chúng 
(Deva). Ai là những người chết đi mà không có nhân 
nào? Những chúng sanh chết đi từ bốn đọa xứ thì không 
có nhân nàoi. Họ chỉ tái sanh được vào những cõi dục 
giới (Kãmãvacara). Họ chỉ có thể tái sanh với sự tục sinh 
(Patisandhi) nhị nhân hay tam nhân trong những cõi dục 
giới (Kãmãvacara). 

Như vậy, đây chỉ là một sự trình bày vân tât. Nó 
không nhắc đến sự khác nhau giữa sự tục sinh 
(Patisandhi) của những chúng sanh là phàm nhân 
(Puthujjana) và của những vỊ đã giác ngộ, tức là những 
bậc Thánh (Ariya). Chúng ta phải tìm hiểu những khả 
năng tái sanh của phàm nhân (Puthujjana) và của những 
bậc giác ngộ. 

“Trong trường hợp của những vị Thánh đệ tử, thì 
không có sự suy đồi từ một tâm tử cao thượng xuống một 
tâm tục sinh hạ liệt.” (CMA, V, Guide to §40, p.227) 


^ ND: Cảnh giới nhân loại và cõi Tứ Đại Thiên Vương có người vô 
nhân thiện thú. 
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Đối với những vị Thánh đệ tử, thì không thể có sự đi 
xuống. Cho nên, khi các Ngài tái sanh, tâm tục sinh của 
các Ngài sẽ là tâm tục sinh (Patisandhi) tam nhân. 

“Tất cả các vỊ Thánh đệ tử chết đi với một tâm tử 
tam nhân, vì nếu không có tam nhân thì không thể nào 
chứng đâc đạo và quả.” (CMA, V, Guide to §40, p.227) 

Tất cả những vị Thánh nhân, tức là những vỊ đã giác 
ngộ thì chết đi với tâm tử tam nhân. 

“Những vị Thánh đệ tử hữu học...” (CMA, V, Guide 
to §40, p.227) 

Tức là những vỊ Nhập Lưu (Sotãpanna), những vị 
Nhất Lai (Sakadãgãmĩ) và những vỊ Bất Lai (Anãgãmĩ). 

“... sanh vào lại trong cùng cảnh giới hay lên một 
cảnh giới cao hơn;” (CMA, V, Guide to §40, p.227) 

Các bạn nghĩ sao về điều này? Các bạn có đồng ý với 
nó không? Đối với các vỊ Nhất Lai (Sakadãgãmĩ) thì sao? 
Vị Nhất Lai qua đời tại đây và rồi tái sanh làm Thiên 
nhân (Deva) và rồi Ngài trở lại cõi nhân loại (Manussa 
Loka), ý của tôi là Ngài trở lại làm người nhân loại. Đó là 
lý do tại sao Ngài được gọi là Nhất Lai (Sakadãgãmĩ). 
Nhưng nếu các bạn xem việc tái sanh làm người và việc 
tái sanh làm Thiên nhân là như nhau, thì điều đó chấp 
nhận được. Thật ra câu văn này chỉ áp dụng cho những vị 
Phạm thiên (Brahma). Những vị Phạm thiên (Brahma) 
đã giác ngộ thì không tái sanh vào cõi thấp hơn. 

Chúng ta phải cẩn thận. Khi nói đến cõi, đó là một 
chuyện. Khi nói đến tâm tục sinh, đó lại là một chuyện 
khác. Các Ngài sẽ có cùng loại tâm tục sinh hay một tâm 
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cao thượng hơn. Đây là trường hợp dành cho các vị 
Thánh đẹ tử. 

“Điều hiển nhiên là những vỊ đã đạt được Đạo và 
Quả A-la-hán (Arahant) thì không tái sanh vào bất kỳ 
cảnh giới nào nữa sau khi nhập diệt.” (CMA, V, Guide to 
§40, p.227) 

Có một câu văn trong những Sớ Giải và trong các 
luận thư khác rằng, trong 31 cõi hiện hữu thì có ba cõi 
được gọi là cảnh giới cao thượng (Settha Bhãva). Có ba 
cảnh giới cao thượng trong 31 cõi hiện hữu. Chúng là cõi 
Quảng Quả (Vehapphala), cõi Sâc Cứu Cánh (Akanittha) 
và cõi Phi Tưởng Phi Phi Tưởng 
(Nevasannãnãsannãyatana). Ba cõi này được gọi là 
những cõi cao thượng. Điều được ghi nhận là một vị 
Thánh nhân sanh vào đó sẽ không tái sanh vào một cõi 
nào khác. Ví dụ, một vị Thánh nhân tái sanh vào cõi 
Quảng Quả sẽ không tái sanh vào một cõi nào khác. Nếu 
Ngài sẽ còn tái sanh, thì Ngài sẽ tái sanh vào chính cõi 
đó. Ngài sẽ chắc chân trở thành A-la-hán (Arahant) và 
chứng đạt vô dư Níp-bàn (Parinibbãna). Cũng vậy, một vị 
Thánh nhân tái sanh vào cõi cao nhất sẽ không tái sanh 
nữa. Do đó, chúng được gọi là ba cõi cao thượng hay ba 
cảnh giới hiện hữu cao thượng. 


Trong ngũ tịnh cư (Suddhãvãsa), các vị Bất Lai 
(Anãgãmĩ) sẽ không tái sanh trở lại trong cõi của mình. 
Các Ngài sẽ tái sanh lên các cõi cao hơn. 

Có một điều được nhắc đến trong 
Sammohavinodanĩ râng: đối với các vị Nhập Lưu 
(Sotãpanna) và Nhất Lai (Sakadãgãmĩ), khi các Ngài tái 
sanh vào sâc giới (Rũpãvacara) thì các Ngài sẽ không trở 
lại dục giới (Kãmãvacara). Các Ngài sẽ chứng đạt vô dư 
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Níp-bàn (Parinibbãna) ở đó trên sâc giới (Rũpãvacara). 
Cho nên, mặc dầu các vỊ Nhập Lưu (Sotãpanna) có bảy 
lần tái sanh nữa và các vị Nhất Lai (Sakadãgãmĩ) còn một 
hoặc hai lần tái sanh nữa chẳng hạn, nhưng nếu các Ngài 
tái sanh vào sâc giới (Rũpãvacara), thì các Ngài sẽ không 
quay trở lại đây. Vị Nhập Luu (Sotãpanna) tái sanh vào 
sâc giới (Rũpãvacara), Ngài có lẽ sẽ tiếp tục đi lên. Ngài 
sẽ không đi xuống dục giới (Kãmãvacara) nữa. Các Ngài 
được gọi là những vỊ Thiền Bất Lai (Jhãna Anãgămĩ). Các 
Ngài không xuống đây trở lại do năng lực của thiền định 
(Jhãna). Các Ngài không phải là những vỊ Bất Lai 
(Anãgãmĩ) thật sự, nhưng các Ngài được gọi là những vị 
Thiền Bất Lai (Jhãna Anãgãmĩ). 

Bây giờ chúng ta hãy nhìn vào bảng nêu (xem CMA, 
V, Table 5.7, p.230). Bảng nêu này rất chi tiết. Những 
bảng nêu này chỉ ra những tâm tử (Cuti) và rồi tâm tục 
sinh (Patisandhi) nào có thể đi theo sau. Một vài trang 
đầu tiên thì nói về phàm nhân (Puthujjana). Một phàm 
nhân (Puthujjana) chết đi từ cõi vô sâc (Arũpãvacara) 
thứ tư thì có thể tái sanh vào chính cõi vô sâc 
(Arũpăvacara) thứ tư và cũng có thể tái sanh vào cõi 
nhân loại hay sáu cõi dục Thiên (Deva). Như vậy, một 
người chết đi từ cõi vô sâc (Arũpãvacara) thứ tư thì 
không thể tái sanh làm Phạm thiên sâc giới (Rũpãvacara 
Brahma). ông ta sẽ tái sanh vào cõi vô sâc (Arũpãvacara) 
thứ tư hay, nếu bị mất thiền (Jhãna), thì ông ta sẽ tái 
sanh vào dục giới (Kãmãvacara), những cõi dục giới 
thiện thú (Kãma-sugati), tức là từ cõi nhân loại cho đến 
cõi Tha Hóa Tự Tại (Paranimmitavasavattĩ), số 5-11. 
Bảng nêu này ghi “Bhũmi hiện tại”, tức là trong kiếp sống 
này, và tâm tục sinh (Patisandhi Citta) là trong kiếp sống 
mới kế tiếp. 


Bây giờ, đến cõi vô sâc (Arupavacara) thứ ba: một 
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người chết từ cõi vô sâc (Arũpãvacara) thứ ba với tâm tử 
vô sâc (Arũpãvacara Cuti Citta) thứ ba. Người này có thể 
tái sanh vào cõi vô sâc (Arũpãvacara) thứ ba và thứ tư. 
Cũng vậy, nếu người này mất thiền (Jhãna), ông ta có thể 
tái sanh vào những cõi dục giới thiện thú (Kãma-sugati), 
tức là từ cõi nhân loại cho đến cõi Tha Hóa Tự Tại, số 5- 
11. Tâm tục sinh (Patisandhi Citta) sẽ là tâm quả vô sâc 
(Arũpãvacara Vipãka) thứ ba, tâm quả vô sâc 
(Arũpãvacara Vipãka) thứ tư hay tâm quả dục giới 
(Kãmãvacara Vipãka) được đi kèm theo bởi ba nhân. 

Một người chết đi từ cõi vô sâc (Arũpãvacara) thứ 
hai với tâm tử (Cuti Citta) là tâm quả vô sâc 
(Arũpãvacara Vipãka) thứ hai. ông ta có thể tái sanh với 
tâm quả vô sâc (Arũpãvacara Vipãka) thứ hai, thứ ba và 
thứ tư làm tâm tục sinh (Patisandhi Citta) hay ông ta có 
thể tái sanh vào những cõi dục giới thiện thú 
(Kãmãvacara Sugati) với tâm quả dục giới (Kãmãvacara 
Vipãka) tam nhân làm tâm tục sinh (Patisandhi). 

Bây giờ đến cõi vô sâc (Arũpăvacara) thứ nhất: một 
người chết đi từ cõi vô sâc (Arũpãvacara) thứ nhất bâng 
tâm quả vô sâc (Arũpãvacara Vipãka) thứ nhất, ông ta có 
thể tái sanh với một trong cả bốn tâm quả vô sâc 
(Arũpãvacara Vipãka) vì ông ta có thể tái sanh vào cùng 
cảnh giới hay những cảnh giới cao hơn. ông ta có thể tái 
sanh vào tất cả bốn cõi vô sâc (Arũpãvacara) hay ông ta 
có thể tái sanh vào dục giới thiện thú (Kãma-sugati). 
Những tâm tục sinh (Patisandhi Citta) là tâm quả vô sâc 
giới (Arũpãvacara Vipãka) thứ nhất cho đến thứ tư và 
bốn tâm quả dục giới (Kãmăvacara Vipăka) được đi kèm 
theo bởi ba nhân. 

Các cõi 23-27 (tức là Ngũ Tịnh Cư - Suddhãvãsa) thì 
không thích hợp. Chúng không được đề cập đến trong 
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những tài liệu này. Tôi đã muốn bao gồm tất cả 31 cõi, 
nhưng những cõi này thì không thích hợp ở đây. Chỉ có 
những vị Bất Lai (Anãgãmĩ) mới tái sanh vào những cõi 
này. Không có phàm nhân (Puthujjana). Bây giờ chúng ta 
đang nói về phàm nhân (Puthujjana), cho nên chúng 
không thích hợp ở đây. 

SỐ 22: chúng sanh vô tưởng (Asanna-satta) - họ 
không có tâm tử. Sự chết của họ chỉ là sâc pháp. Họ có 
thể tái sanh vào dục giới thiện thú (Kãma-sugati). Tâm 
tục sinh (Patisandhi) của họ có thể là tâm quả dục giới 
(Kãmãvacara Vipãka) nhị nhân hay tam nhân. Họ sẽ 
không tái sanh với tâm quả dục giới (Kãmãvacara 
Vipãka) vô nhân do năng lực của thiền định (Jhãna) của 
họ. Họ không tái sanh vào bốn đọa xứ và họ không tái 
sanh làm nhân loạii với sự tục sinh (Patisandhi) vô nhân. 

Bây giờ đến cõi Quảng Quả (Vehapphala) - khi các 
Phạm thiên (Brahma) chết đi từ cõi Quảng Quả 
(Vehapphala), tâm tử của họ là tâm quả sâc giới 
(Rũpãvacara Vipãka) thứ năm. Họ có thể tái sanh vào tất 
cả các cõi trừ bốn đọa xứ. Nếu họ vẫn còn là phàm nhân 
(Puthujjana), thì họ không thể tái sanh vào Ngũ Tịnh Cư, 
vì chỉ có các vị Bất Lai (Anãgãmĩ) mới tái sanh vào những 
cõi đó. Là phàm nhân (Puthujjana), họ có thể phát triển 
các tầng thiền định (Jhãna) và tái sanh làm những Phạm 
thiên vô sâc (Arũpãvacara Brahma) hay phát triển thiền 
(Jhãna) thứ năm một cách đặc biệt và tái sanh làm chúng 
sanh vô tưởng (Asanna-satta). 


Những chúng sanh trong cõi Biến Tịnh thiên chết 
với tâm quả sâc giới (Rũpãvacara Vipãka) thứ tư. ở đây 
cũng vậy, họ không thể tái sanh vào những cõi 23-27, tức 


^ ND: Như vậy, họ cũng không tái sanh làm Thiên nhân trong cõi Tứ 
Đại Thiên Vương với sự tục sinh vô nhân. 
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là Ngũ Tịnh Cư (Suddhãvãsa). Họ có thể tái sanh vào các 
cõi 5-22 (nhân loại, dục Thiên (Deva) và Phạm thiên 
(Brahma)), và các cõi 28-31 (bốn cõi vô sâc)i. Cõi Vô 
Lượng Tịnh thiên cũng như vậy. Tất cả các cõi bât đầu 
với cõi Phạm Chúng thiên (Brahmapãrisajja) cũng như 
vậy. Những chúng sanh này có thể sanh vào những cõi 5- 
22 (nhân loại, dục Thiên (Deva) và Phạm thiên 
(Brahma)), hay các cõi 28-31 (bốn cõi vô sâc)2. Sự khác 
nhau chỉ là tâm tử (Cuti). Cõi số 20: Biến Tịnh thiên 
(Subhakinha), cõi số 19: Vô Lượng Tịnh thiên 
(Appamãnasubha) và cõi số 18: Thiểu Tịnh thiên 
(Parittasubha) có tâm tử (Cuti) là tâm quả sâc giới 
(Rũpãvacara Vipãka) thứ tư. Chúng sanh trong các cõi số 
17: Quang Âm thiên (Abhassara), cõi số 16: Vô Lượng 
Quang thiên (Appamãnãbhã) và cõi số 15: Thiểu Quang 
thiên (Parittãbhã) có tâm tử (Cuti) là những tâm quả sâc 
giới (Rũpãvacara Vipãka Citta) thứ hai và thứ ba. Cõi số 
12: Phạm Chúng thiên (Brahma-pãrisajja), cõi số 13: 
Phạm Phụ thiên (Brahma-purohita) và cõi số 14: Đại 
Phạm thiên (Mahãbrahmã) có tâm tử (Cuti) là tâm quả 
sâc giới (Rũpãvacara Vipãka) thứ nhất. Những cõi 
(Bhũmi) tái sanh mới là 5-22 (nhân loại, dục Thiên 
(Deva) và Phạm thiên (Brahma)), hay các cõi 28-31 (bốn 
cõi vô sâc) 3 . 


1 ND: Bản gốc tiếng Anh liệt kê ba cõi: Quảng Quả (Vehapphala), Sâc 
Cứu Cánh (Akanittha) và Phi Tưởng Phi Phi Tưởng 
(Nevasaníiãnãsanhãyatana) là không đúng. Đây có lẽ là do lỗi biên 
tập. 

^ ND: Bản gốc tiếng Anh liệt kê ba cõi: Quảng Quả (Vehapphala), Sâc 
Cứu Cánh (Akanittha) và Phi Tưởng Phi Phi Tưởng 
(Nevasanhãnãsanhãyatana) là không đúng. Đây có lẽ là do lỗi biên 
tập. 

3 ND: Bản gốc tiếng Anh liệt kê ba cõi: Quảng Quả (Vehapphala), Sâc 
Cứu Cánh (Akanittha) và Phi Tưởng Phi Phi Tưởng 
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Bây giờ đến cõi Tha Hóa Tự Tại 
(Paranimmitavasavattĩ), đây là cõi cao nhất trong sáu cõi 
dục Thiên (Deva). Những ai chết với tâm quả dục giới 
(Kãmãvacara Vipăka) nhị nhân, tức là tâm quả không 
được đi kèm theo bởi trí tuệ, thì có thể tái sanh vào 
những cõi 1-11 (bốn đọa xứ, cảnh giới nhân loại và các cõi 
dục Thiên (Deva)), tức là tất cả các cõi dục giới 
(Kãmãvacara). Những tâm tục sinh (Patisandhi Citta) có 
thể là hai tâm quan sát thọ xả (Upekkhã Santĩrana), hay 
tám tâm quả dục giới (Kãmãvacara Vipãka) với hai hoặc 
ba nhân. Sau bốn tâm quả dục giới (Kãmãvacara Vipãka) 
tam nhân, thì họ có thể tái sanh vào tất cả mọi cõi trừ 
Ngũ Tịnh Cư (Suddhãvãsa) vì họ có tâm tử dục giới 
(Kãmãvacara Cuti) tam nhân. Sau những tâm tử dục giới 
(Kãmãvacara Cuti) tam nhân, mọi chuyện đều có thể xảy 
ra. 


Những cõi còn lại trở xuống đến cõi Tứ Đại Thiên 
Vương (Cãtummahãrãjikã) (không tính cõi này) thì cũng 
giống như vậy. Sau tâm quả dục giới (Kãmãvacara 
Vipãka) nhị nhân, thì cõi (Bhũmi) tái sanh mới là tất cả 
những cõi dục giới (Kãmãvacara Bhũmi). Và tâm tục sinh 
(Patisandhi) là hai tâm quan sát thọ xả (Upekkhã 
Santĩrana), hoặc bốn tâm quả dục giới (Kãmãvacara 
Vipãka) nhị nhân, hoặc bốn tâm quả dục giới 
(Kãmãvacara Vipãka) tam nhân. Đối với phàm nhân 
(Puthujjana), sau bốn tâm quả dục giới (Kãmãvacara 
Vipãka) với ba nhân, thì mọi trường hợp có thể xảy ra trừ 
việc tái sanh vào những cõi Tịnh Cư (Suddhãvãsa). 

Đối với những Thiên nhân ở cõi Tứ Đại Thiên 
Vương (Cãtummahãrãjikã) và người nhân loại chết bâng 


(Nevasaníianasannayatana) là không đúng. Đây có lẽ là do lỗi biên 
tập. 
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tâm quan sát quả thiện (Kusala-vipãka Santĩrana), tức là 
tâm tử (Cuti) vô nhân, thì họ có thể tái sanh vào những 
cõi 1-11 (tất cả những cõi dục giới (Kãmãvacara)). Họ có 
thể tái sanh với những tâm tục sinh (Patisandhi) là hai 
tâm quan sát thọ xả (Upekkhã Santĩrana) và tám tâm đại 
quả dục giới (Kãmãvacara Mahãvipãka). Sau tâm quả 
dục giới (Kãmãvacara Vipãka) nhị nhân, thì có cùng 
những khả năng xảy ra như tâm tử (Cuti) vô nhân. Đối 
với những phàm nhân (Puthujjana) chết bâng những tâm 
quả dục giới (Kãmãvacara Vipãka Citta) tam nhân, thì sự 
tục sinh (Patisandhi) trong tất cả các cõi ngoại trừ những 
cõi Tịnh Cư là đều có thể xảy ra. 


Những điều trình bày ở trên nói chung là đúng. 
Bảng nêu được miêu tả thì chỉ dành cho phàm nhân thôi, 
cho nên những cõi 23-27: những cõi Tịnh Cư 
(Suddhãvãsa) phải nên được loại ra trong những trường 
hợp mà câu văn nói là mọi khả năng đều có thể xảy ra. 

Bây giờ, A-tu-la (Asurakãya) là một trong bốn đọa 
xứ. Tâm tử (Cuti Citta) của những chúng sanh này là tâm 
quan sát quả bất thiện (Akusala-vipãka Santĩrana) được 
đi kèm theo bởi thọ xả (Upekkhã). Họ có thể tái sanh vào 
những cõi 1-11 (tức là tất cả những cõi dục giới 
(Kãmãvacara)). Tâm tục sinh (Patisandhi Citta) của họ 
có thể là hai tâm quan sát thọ xả (Upekkhã Santĩrana) và 
tám tâm đại quả dục giới (Kãmãvacara Mahãvipãka). 
Điều này cũng đúng cho ba đọa xứ còn lại: Ngạ quỷ 
(Petti-visaya), bàng sanh (Tiracchãna-yoni) và địa ngục 
(Niraya). 


Bâng cách tham khảo bảng nêu này, chúng ta có thể 
hiểu tâm tục sinh (Patisandhi) nào có thể đi theo tâm tử 
(Cuti) nào. Chúng ta cũng có thể hiểu chúng sanh có thể 
tái sanh ở đâu. Một chúng sanh ở trong địa ngục có thể 
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tái sanh vào địa ngục trở lại hay vào những đọa xứ khác, 
hay vào cảnh giới nhân loại hay vào một trong sáu cõi 
dục Thiên (Deva). Một chúng sanh ở trong địa ngục có 
thể đi tái sanh lên thậm chí đến cảnh giới dục Thiên 
(Deva). Bảng nêu này dành cho những phàm nhân 
(Puthujjana). 

Bây giờ, chúng ta hãy nhìn vào bảng nêu dành cho 
những Thánh nhân (Ariya) (xem CMA, V, Table 5.7, 
p.232). Một vị giác ngộ chết đi từ cõi vô sâc 
(Arũpãvacara) thứ tư có thể tái sanh trở lại trong cõi vô 
sâc (Arũpãvacara) thứ tư hay vị đó sẽ trở thành A-la-hán 
(Arahant) và không tái sanh vào trong cảnh giới nào nữa. 
Ngài có thể chỉ tái sanh vào cõi vô sâc (Arũpãvacara) thứ 
tư, cho nên tâm tục sinh (Patisandhi Citta) sẽ chỉ là tâm 
quả vô sâc (Arũpãvacara Vipãka) thứ tư. 

Một vỊ Thánh nhân (Ariya) chết đi từ cõi vô sâc 
(Arũpãvacara) thứ ba với tâm tử (Cuti Citta) là tâm quả 
vô sâc (Arũpãvacara Vipãka) thứ ba. Ngài có thể tái sanh 
vào cõi 30: cõi vô sâc (Arũpãvacara) thứ ba hay cõi 31: cõi 
vô sâc (Arũpãvacara) thứ tư. Những tâm tục sinh 
(Patisandhi) tương ứng ở đó là tâm quả vô sâc 
(Arũpãvacara Vipãka Citta) thứ ba và thứ tư. 

Một vị Thánh nhân (Ariya) chết đi từ cõi vô sâc 
(Arũpãvacara) thứ hai với tâm tử (Cuti Citta) là tâm quả 
vô sâc (Arũpãvacara Vipãka) thứ hai thì có thể tái sanh 
vào những cõi 29-31 (tức là những cõi vô sâc 
(Arũpãvacara) thứ hai, thứ ba và thứ tư). Những tâm tục 
sinh (Patisandhi Citta) tương ứng là tâm quả vô sâc 
(Arũpãvacara Vipãka) thứ hai, thứ ba và thứ tư. 

Một vị Thánh nhân (Ariya) chết đi từ cõi vô sâc 
(Arũpãvacara) thứ nhất có tâm tử (Cuti) là tâm quả vô 
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sâc (Arũpãvacara Vipãka Citta) thứ nhất. Ngài có thể tái 
sanh vào những cõi 28-31 (tức là những cõi vô sâc 
(Arũpãvacara) thứ nhất, thứ hai, thứ ba và thứ tư). Và do 
đó, những tâm tục sinh (Patisandhi Citta) là những tâm 
quả vô sâc (Arũpãvacara Vipãka) thứ nhất cho đến thứ 
tư. 


Không có sự tái sanh (Patisandhi) từ cõi Sâc Cứu 
Cánh (Akanittha). Vị Thánh chết đi từ cõi Sâc Cứu Cánh 
(Akanittha) có tâm tử (Cuti) là tâm quả sâc giới 
(Rũpãvacara Vipãka) thứ năm. Ngài không còn tái sanh 
nữa. Ngài trở thành A-la-hán (Arahant) trong cõi đó. 

Đối với một vỊ Thánh từ cõi Thiện Kiến (Sudassĩ), 
tâm tử (Cuti Citta) của Ngài là tâm sâc giới (Rũpãvacara 
Citta) thứ năm. Ngài có thể tái sanh vào một cõi cao hơn, 
tức là cõi 27: Sâc Cứu Cánh (Akanittha). Tâm tục sinh 
(Patisandhi Citta) là tâm quả sâc giới (Rũpãvacara 
Vipãka) thứ năm. 

Đối với một vỊ Thánh từ cõi Thiện Hiện (Sudassã), 
thì tâm tử (Cuti Citta) của Ngài là tâm sâc giới 
(Rũpãvacara Citta) thứ năm và Ngài có thể tái sanh vào 
hai cõi cao hơn, đó là 26: Thiện Kiến (Sudassĩ) và 27: Sâc 
Cứu Cánh (Akanittha). Tâm tục sinh (Patisandhi Citta) là 
tâm quả sâc giới (Rũpãvacara Vipãka) thứ năm. 


Và cõi Vô Nhiệt (Atappã): một vị Thánh chết đi từ 
cõi Vô Nhiệt (Attappã) thì có thể tái sanh vào những cõi 
25, 26 và 27: Thiện Hiện (Sudassã), Thiện Kiến (Sudassĩ) 
và Sâc Cứu Cánh (Akanittha). Tâm tử (Cuti Citta) và tâm 
tục sinh (Patisandhi Citta) sẽ là tâm quả sâc giới 
(Rũpãvacara Vipãka) thứ năm. 

Vị Thánh chết đi từ cõi Vô Phiền (Aviha) có thể tái 
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sanh vào các cõi 24-27: Vô Nhiệt (Atappã), Thiện Hiện 
(Sudassã), Thiện Kiến (Sudassĩ) và Sâc Cứu Cánh 
(Akanittha). Tâm tục sinh (Patisandhi Citta) của Ngài là 
tâm quả sâc giới (Rũpãvacara Vipãka) thứ năm. 

Cõi Vô Tưởng (Asanna-satta) thì không thích hợp ở 
đây vì không có Thánh nhân trong cõi đó. 

Một vị Thánh nhân (Ariya) chết đi từ cõi Quảng 
Quả (Vehapphala) thì chỉ có thể tái sanh vào cõi Quảng 
Quả (Vehapphala) vì nó là một trong những cõi tối 
thượng. Điều được ghi nhận là một vị Thánh nhân tái 
sanh vào cõi Quảng Quả (Vehapphala), cõi Sâc Cứu Cánh 
(Akanittha) và cõi vô sâc (Arũpãvacara) thứ tư thì không 
tái sanh đi cõi nào khác. Như vậy, ở đây, Ngài chỉ có thể 
tái sanh trong chính cõi Quảng Quả (Vehapphala). 

Một vị Thánh nhân (Ariya) chết đi từ cõi Biến Tịnh 
thiên (Subhakinha) thì có tâm tử (Cuti Citta) là tâm quả 
sâc giới (Rũpãvacara Vipãka)! thứ tư. Ngài có thể tái sanh 
vào những cõi 20: Biến Tịnh thiên (Subhakinha), cõi 21: 
Quảng Quả (Vehapphala), cõi 23-31: tức là các cõi Tịnh 
Cư và tất cả những cõi vô sâc (Arũpãvacara). Tâm tục 
sinh (Patisandhi Citta) sẽ là tâm quả sâc giới 
(Rũpãvacara Vipãka) thứ tư hay thứ năm, hay nó sẽ là 
một trong số bốn tâm quả vô sâc (Arũpãvacara Vipãka). 

Cõi Vô Lượng Tịnh thiên (Appamãnasubha): một vỊ 
Thánh nhân chết đi từ cõi Vô Lượng Tịnh thiên 
(Appamãnasubha) có thể tái sanh vào cõi Vô Lượng Tịnh 
thiên (Appamãnasubha) trở lại và cũng như những cõi 
cao hơn, tức là cõi 19-21: Vô Lượng Tịnh thiên 


1ND: Trong bản gốc ghi là tâm quả vô sâc giới (Arupavacara 
Vipãka). Đây có lẽ là do lỗi biên tập hay lỗi ấn loát. 
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(Appamãnasubha), Biến Tịnh thiên (Subhakinha), 
Quảng Quả (Vehapphala), 23-31: những cõi Tịnh Cư 
(Suddhãvãsa) và những cõi vô sâc (Arũpãvacara). Những 
vỊ Thánh nhân không tái sanh vào cõi 22: Vô Tưởng 
(Asanna-satta). Tâm tục sinh (Patisandhi) của Ngài sẽ là 
tâm quả sâc giới (Rũpãvacara Vipãka Citta) thứ tư hay 
thứ năm, hay nó sẽ là một trong số bốn tâm quả vô sâc 
(Arũpãvacara Vipãka Citta). 


Một vỊ Thánh nhân chết đi từ cõi Thiểu Tịnh thiên 
(Parittasubha) có tâm tử (Cuti) là tâm quả sâc giới 
(Rũpãvacara Vipãka) thứ tư. Ngài có thể tái sanh vào 
chính cõi Thiểu Tịnh thiên (Parittasubha) và cũng như 
các cõi 19-21: Vô Lượng Tịnh thiên (Appamãnasubha), 
Biến Tịnh thiên (Subhakiụha), Quảng Quả (Vehapphala), 
và rồi các cõi 23-31: những cõi Tịnh Cư (Suddhãvãsa) và 
những cõi vô sâc (Arũpãvacara). 

Một vị Thánh nhân (Ariya) chết đi từ cõi Quang Âm 
thiên (Abhassara) có thể có tâm tử (Cuti Citta) là tâm quả 
sâc giới (Rũpãvacara Vipãka) thứ hai hay thứ ba. Ngài có 
thể tái sanh vào các cõi 17-21: Quang Âm thiên 
(Abhassara), Thiểu Tịnh thiên (Parittasubha), Vô Lượng 
Tịnh thiên (Appamãụasubha), Biến Tịnh thiên 
(Subhakiụha), Quảng Quả (Vehapphala), và các cõi 23- 
31: những cõi Tịnh Cư (Suddhãvãsa) và những cõi vô sâc 
(Arũpãvacara). Những tâm tục sinh (Patisandhi Citta) là 
những tâm quả sâc giới (Rũpãvacara Vipãka) thứ hai cho 
đến thứ năm, hay chúng có thể là bốn tâm quả vô sâc 
(Arũpãvacara Vipãka Citta). 

Cõi Vô Lượng Quang thiên (Appamãụãbhã): Một vỊ 
Thánh nhân (Ariya) chết đi từ cõi Vô Lượng Quang thiên 
(Appamãụãbhã) với tâm quả sâc giới (Rũpãvacara 
Vipãka) thứ hai hay thứ ba. Ngài có thể tái sanh vào 
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những cõi 16-21: Vô Lượng Quang thiên (Appamãnãbhã), 
Quang Âm thiên (Abhassara), Thiểu Tịnh thiên 
(Parittasubha), Vô Lượng Tịnh thiên (Appamãnasubha), 
Biến Tịnh thiên (Subhakinha), Quảng Quả (Vehapphala), 
và những cõi 23-31: những cõi Tịnh Cư (Suddhãvãsa) và 
những cõi vô sâc (Arũpãvacara). Những tâm tục sinh 
(Patisandhi Citta) là những tâm quả sâc giới (Rũpãvacara 
Vipãka) thứ hai cho đến thứ năm và bốn tâm quả vô sâc 
(Arũpãvacara Vipãka Citta). 


Một vị Thánh nhân chết đi từ cõi Thiểu Quang thiên 
(Parittãbhã) có thể có tâm tử (Cuti Citta) là tâm quả sâc 
giới (Rũpãvacara Vipãka) thứ hai hay thứ ba. Ngài có thể 
tái sanh vào cõi Thiểu Quang thiên (Parittãbhã) trở lại 
hay vào những cõi cao hơn trừ cõi Vô Tưởng (Asanna- 
satta). 

Và cõi Đại Phạm thiên (Mahãbrahmã): Một vị 
Thánh nhân chết đi từ cõi Đại Phạm thiên 
(Mahãbrahmã) sẽ có tâm tử (Cuti) là tâm quả sâc giới 
(Rũpãvacara Vipãka) thứ nhất. Ngài có thể tái sanh vào 
cõi 14, tức là cõi Đại Phạm thiên (Mahãbrahmã) trở lại và 
rồi những cõi cao hơn ngoại trừ cõi Vô Tưởng (Asanna- 
satta). Tâm tục sinh (Patisandhi) của Ngài là tâm quả sâc 
giới (Rũpãvacara Vipãka) thứ nhất cho đến thứ năm, hay 
bốn tâm quả vô sâc (Arũpãvacara Vipãka). 

Cõi Phạm Phụ thiên (Brahmapurohita): Những vị 
chết đi từ cõi Phạm Phụ thiên (Brahmapurohita) có thể 
tái sanh lại vào cõi đó, tức là cõi 13, hay vào những cõi 
cao hơn trừ cõi Vô Tưởng (Asanna-satta). 

Những vị chết đi từ cõi Phạm Chúng thiên 
(Brahmapãrisajja) có thể tái sanh trở lại cõi đó, tức là cõi 
12, hay vào những cõi cao hơn trừ cõi Vô Tưởng (Asanna- 
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satta). Tâm tục sinh (Patisandhi Citta) là tâm quả sâc 
giới (Rũpãvacara Vipãka) thứ nhất cho đến thứ năm, hay 
bốn tâm quả vô sâc (Arũpãvacara Vipãka). 

Bây giờ, đến cõi cao nhất của những cõi dục Thiên 
(Deva): cõi Tha Hóa Tự Tại (Paranimmitavasavattĩ) - vì 
các Ngài là Thánh nhân (Ariya), các Ngài chỉ chết bâng 
tâm quả dục giới (Kãmãvacara Vipãka) tam nhân; các 
Ngài sẽ không có những tâm nhị nhân. Các Ngài có thể 
tái sanh vào cõi số 5, tức là cảnh giới nhân loại và rồi vào 
những cõi 6-21: những cõi dục Thiên (Deva) và những cõi 
sâc giới (Rũpãvacara), và cũng như những cõi 23-31: 
những cõi Tịnh Cư (Suddhãvãsa) và những cõi vô sâc 
(Arũpãvacara). Tâm tục sinh (Patisandhi) của các Ngài 
có thể là bốn tâm quả dục giới (Kãmãvacara Vipãka) tam 
nhân, năm tâm quả sâc giới (Rũpãvacara Vipãka), hay 
bốn tâm quả vô sâc (Arũpãvacara Vipãka). 


Điều này cũng đúng cho những cõi dục Thiên 
(Deva) thấp hơn xuống đến cõi Tứ Đại Thiên Vương 
(Cãtummahãrãjikă). 

Và rồi các vị Thánh nhân là người nhân loại: tâm tử 
(Cuti) của các Ngài là bốn tâm quả dục giới (Kãmãvacara 
Vipãka) tam nhân. Các Ngài có thể tái sanh làm người 
nhân loại hay vào những cõi 6-21: những cõi dục Thiên 
(Deva) và những cõi sâc giới (Rũpãvacara), và cũng như 
những cõi 23-31: những cõi Tịnh Cư (Suddhãvãsa) và 
những cõi vô sâc (Arũpãvacara). Tâm tục sinh 
(Patisandhi) của các Ngài là bốn tâm quả dục giới 
(Kãmãvacara Vipãka) tam nhân, năm tâm quả sâc giới 
(Rũpãvacara Vipãka), và bốn tâm quả vô sâc 
(Arũpãvacara Vipãka). Bốn đọa xứ không thích hợp ở đây 
vì đây chỉ dành cho những bậc Thánh mà thôi. 
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Đây là những tâm tử (Cuti) và những tâm tục sinh 
(Patisandhi) có thể đi theo sau. Dựa vào bảng nêu này, 
chúng ta có thể biết một người có thể tái sanh về đâu. 

Chúng ta hãy đi đến trang 228, phần §41 trong cuốn 
CMA, phần “Sự Diễn Tiến Liên Tục Của Tâm Thức”. 
Đoạn văn này chỉ ra râng dòng chảy của tâm thức thì 
diễn tiến liên tục như bánh của một chiếc xe đẩy. 

“Cho nên, đối với những ai đã tái sanh như vậy, thì 
từ thời điểm ngay theo sau sự hủy diệt của tâm tục sinh, 
cùng loại tâm đó bât cùng cảnh như vậy trôi chảy không 
bị gian đoạn...” (CMA, V, §41, p.228) 

Tức là nếu tâm tục sinh (Patisandhi Citta) là tâm 
đại quả dục giới (Kãmãvacara Mahãvipãka) thứ nhất, thì 
chính tâm đại quả dục giới (Kãmãvacara Mahãvipãka) 
thứ nhất đó được lặp lại và bât cùng cảnh với tâm tục 
sinh (Patisandhi). 

“... (nó) trôi chảy không bị gián đoạn như dòng chảy 
của một con sông,...” (CMA, V, §41, p.228) 

Nó tiếp tục trôi chảy như dòng chảy của một con 

sông. 


“... và nó làm như vậy cho đến khi tâm tử sanh lên, 
...”(CMA,V,§4i,p.228) 


Như vậy, dòng tâm hộ kiếp hay hữu phần 
(Bhavanga) trôi chảy cho đến khi chết. 

“... nếu không có một lộ tâm sanh lên hay xảy ra.” 
(CMA, V, §41, p.228) 


Thật ra, dòng hữu phần (Bhavanga) không trôi chảy 
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một cách không bị gián đoạn. Khi dòng hữu phần 
(Bhavanga) trôi chảy, nó trôi chảy một cách không bị 
gián đoạn, nhưng có những lộ tâm năng động sanh lên 
giữa những dòng chảy của dòng hữu phần (Bhavanga). 
Mặc dầu, điều được ghi nhận là: “nó trôi chảy không bị 
gián đoạn như dòng chảy của một con sông”, nhưng thật 
ra có sự gián đoạn. Bất cứ khi nào có tâm lộ sanh lên, tức 
là bất kỳ khi nào có những tâm khách quan (Vĩthi Citta), 
thì dòng chảy hữu phần (Bhavanga) dừng lại. Sau khi 
những tâm khách quan (Vĩthi Citta) diệt đi, thì dòng hữu 
phần (Bhavanga) lại hiện khởi lên. Trong một kiếp sống, 
chúng ta có những tâm hữu phần (Bhavanga) và chúng ta 
có những tâm khách quan (Vĩthi Citta) ở trong những lộ 
tâm - rồi thì những tâm hữu phần (Bhavanga Citta), 
những tâm khách quan (Vĩthi Citta), những tâm hữu 
phần (Bhavanga Citta) và vân vân. 

“Là một nhân tố tất yếu cho sự tồn tại (hay đời 
sống), tâm này được gọi là hộ kiếp.” (CMA, V, §41, p.228) 

Cái tâm (Citta) mà chúng ta nói là sanh lên không 
bị gián đoạn trong suốt đời sống - tức là khi mà không có 
những lộ tâm - tiến trình đó được gọi là hộ kiếp bởi vì nó 
là một nhân tố tất yếu của sự tồn tại. Tức là nếu nó không 
sanh lên, thì sự tồn tại hay đời sống sẽ phải chấm dứt. Đó 
là lý do tại sao nó được gọi là hữu phần. Từ PãỊi là 
Bhavanga. “Bhava” có nghĩa là đời sống và “Anga” có 
nghĩa là một bộ phận. Do đó, nó là hữu phần. Tức là nếu 
nó không sanh lên, thì đời sống sẽ phải lập tức kết thúc 
ngay sau tâm tục sinh (Patisandhi). Như vậy, cái này 
được gọi là tâm hữu phần (Bhavanga). 

“Tại điểm kết thúc đời sống, sau khi trở thành tâm 
tửvào lúc chết,...” (CMA, V, §41, p.228) 
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Tức là có chức năng tử, thực hiện chức năng của 
tâm tử. Mặc dầu câu văn là: “trở thành tâm tử”, nhưng 
thật ra tâm tục sinh (Patisandhi Citta) không trở thành 
tâm tử. Tâm tử là một tâm khác, chỉ là cùng loại, ở đây, 
câu văn là “trở thành tâm tử”. Điều đó không có nghĩa là 
tâm tục sinh (Patisandhi Citta) trở thành tâm tử. Tâm tục 
sinh (Patisandhi Citta) sanh lên và diệt đi. Và rồi cùng 
một loại tâm sanh lên làm chức năng hộ kiếp (Bhavanga) 
trong suốt đời sống. Rồi thì, tại điểm cuối khi sự chết xảy 
đến, tâm này lại sanh lên. Tại lúc đó, nó không được gọi 
là tục sinh (Patisandhi) hay hữu phần (Bhavanga), mà 
được gọi là tử (Cuti). Cho nên, không phải là tâm tục sinh 
(Patisandhi) trở thành tâm tử (Cuti Citta), mà chỉ là cùng 
một loại tâm sanh lên và bây giờ thực hiện chức năng tử. 

“... sau khi trở thành tâm tử vào lúc chết, rồi thì nó 
diệt đi.” (CMA, V, §41, p.228) 


Nó sanh lên làm tâm tử và rồi diệt đi. 

“Sau đó, tâm tục sinh và những tâm khác tiếp tục 
sanh lên,...” (CMA, V, §41, p.228) 

Và rồi, theo sau sự chết lại là sự tục sinh. 

“... quay tròn theo dãy thứ tự định trước như cái 
bánh xe của một chiếc xe đẩy.” (CMA, V, §41, p.228) 

Nó cứ diễn tiến và diễn tiến. Trong một kiếp sống 
thì có tâm tục sinh (Patisandhi Citta), rồi những tâm hữu 
phần (Bhavanga), những tâm khách quan (Vĩthi Citta) và 
tâm tử (Cuti). Ngay lập tức theo sau tâm tử (Cuti), thì có 
tâm tục sinh (Patisandhi) của một kiếp sống khác, những 
tâm hữu phần (Bhavanga) và tâm tử (Cuti), và rồi một 
đời sống khác và tâm tục sinh (Patisandhi), những tâm 
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hữu phần (Bhavanga) và tâm tử (Cuti). Cứ theo như vậy, 
vòng tròn sanh tử cứ diễn tiến và tiếp tục cho đến khi 
người đó trở thành một vị Phật hay một vỊ A-la-hán 
(Arahant). 

“Lộ tâm này, lộ tâm đầu tiên trong kiếp sống mới, 
bât tâm tục sinh làm cảnh; những đổng lực (javana) thì 
bao gồm những tâm dục giới có nhân tham,...” (CMA, V, 
Guide to §41, p.228) 

Ngay lập tức theo sau tâm tục sinh (Patisandhi 
Citta) thì có những tâm hữu phần (Bhavanga). Ngay theo 
sau mười sáu tâm hữu phần (Bhavanga) thì có một lộ 
tâm. Trong lộ tâm đó, có bảy đổng lực (Javana) sanh lên. 
Bảy đổng lực (Javana) này thì luôn luôn có nhân tham 
(Lốbha). 

“... (chúng là) ly tà và vô trợ.” (CMA, V, Guide to 
§41, p.228) 

Như vậy, chúng là ly tà và vô trợ (Ditthigata- 
vippayutta Asankhãrika). Điều này tuy râng không được 
nhắc đến trong nguyên văn PãỊi, tức là trong nguyên bản 
của cuốn Cẩm Nang, nhưng nó thì phải đúng là như vậy. 

“Khi lộ tâm này kết thúc, thì tâm hữu phần 
(Bhavanga) lại sanh lên và diệt đi, và cứ tiếp tục như vậy 
nếu không có sự can thiệp của một lộ tâm (khách quan). 
Theo cách này, dòng tâm thức cứ tuôn chảy từ lúc thọ 
thai cho đến chết, và từ chết lại đến tục sinh vào đời sống 
mới ‘quay tròn như cái bánh xe của một chiếc xe đẩy.’ ” 
(CMA, V, Guide to §41, p.228) 

Nó cứ diễn tiến và tiếp tục. Đây là vòng luân hồi 
(Sarnsãra). 
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“Cũng như ở đây, và lại như vậy trong kiếp sống kế 
tiếp, tâm tục sinh sanh lên, rồi tâm hữu phần, những lộ 
tâm thức và rồi tâm tử. Và lại như vậy, với sự tục sinh và 
tâm hữu phần, dòng chảy tâm thức này chạy vòng tròn.” 
(CmX V, §4^ p 229) 

Tức là nó cứ tiếp tục và diễn tiến. Điều này thì giống 
như đoạn văn phía trên. 

Đoạn văn tiếp theo là sự bẻ gãy vòng luân hồi 
(Sarnsãra). 


“Bậc thiện trí, tự nghiêm trì huấn luyện chính mình 
lâu dài, hiểu được sự vô thường (của đời sống),...” (CMA, 
V, §42, p.229) 

Bậc thiện trí hiểu được sự vô thường của đời sống, 
cho nên họ nghiêm trì huấn luyện chính tự bản thân lâu 
dài, tức là họ thực hành thiền trong một thời gian dài. 

“... (họ) chứng ngộ trạng thái bất tử, ...” (CMA, V, 
§42, p.229) 

Họ chứng ngộ Níp-bàn (Nibbãna). 

“... và cât đứt hoàn toàn những kiết sử trói buộc,...” 
(CMA, V, §42, p.229) 


Khi họ giác ngộ Trạng Thái Bất Tử, thì họ hoàn toàn 
cât đứt những kiết sử trói buộc. Tức là họ hoàn toàn hủy 
diệt những phiền não. 

Và, 

“... chứng đạt sự an lạc.” (CMA, V, §42, p.229) 
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Thật ra, bản PãỊi có dùng từ “Samamessanti”. Nó có 
nghĩa là sẽ chứng đạt sự an lạc, tức là, do hiểu được ràng 
vòng tròn tái sanh này hay hiểu được râng danh (Nãma) 
và sâc (Rũpa) có liên quan trong sự tái sanh là vô thường, 
nên mọi người sẽ cố gâng nghiêm trì huấn luyện chính 
mình trong một thời gian dài, và rồi kết quả của sự thực 
hành thiền là họ sẽ giác ngộ Trạng Thái Bất Tử hay họ sẽ 
chứng ngộ Níp-bàn (Nibbãna). 

và hoàn toàn cât đứt những kiết sử trói buộc,...” 
(CMA, V, §42, p.229) 


Tại thời điểm giác ngộ, những kiết sử trói buộc, hay 
thật ra không chỉ là những kiết sử trói buộc, mà là tất cả 
những phiền não được cât đứt hay tẩy trừ một cách hoàn 
toàn. 


Như vậy, chương thứ tư và thứ năm có liên quan 
đến những lộ tâm, cả trong đời sống và tại lúc tử. Chương 
thứ năm còn miêu tả những loại nghiệp (Kamma) và quả 
của nghiệp (Kamma) và cũng như hệ thống vũ trụ được 
giảng dạy trong Phật giáo. Chương thứ năm kết thúc với 
sự miêu tả về vòng luân hồi (Sarnsãra) và rồi cuối cùng là 
sự bẻ gãy vòng sanh tử và giác ngộ Trạng Thái Bất Tử tức 
lẩ Níp-ban (Nibbăna). 

Vào cuối chương tiếp theo, chúng ta sẽ biết một 
chút gì đó về Níp-bàn (Nibbãna). 

[Kèt Thúc Chương Năm] 
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6. Chương Sáu 
6,1, SựLỉệt Kê Sắc Phảp 

Hôm nay, chúng ta sẽ bât đầu chương thứ sáu. Cho 
đến bây giờ, tác giả, tức là Ngài Acariya Anumddha, đã 
giải thích và phân tích hai sự thật chân đế đầu tiên, tức là 
tâm (Citta) và tâm sở (Cetasika), theo nhiều cách. 
Chương đầu tiên liên quan đến tâm (Citta); chương thứ 
hai liên quan đến tâm sở (Cetasika) và sự kết hợp giữa 
tâm (Citta) và tâm sở (Cetasika). Chương thứ ba liên 
quan đến những cách phân loại khác nhau về tâm (Citta). 
Chương thứ tư liên quan đến những lộ tâm khác nhau 
trong đời sống. Chương thứ năm liên quan đến 31 cõi 
hiện hữu, nghiệp (Kamma) và rồi những lộ tâm một cách 
chi tiết. Chương này liên quan đến hai sự thật chân đế 
còn lại, tức là sâc pháp (Rũpa) và Níp-bàn (Nibbãna). 

Chương này được gọi là “Rũpa-sangahavibhãga”, có 
nghĩa là “Chương Ve Sâc Pháp”. Níp-bàn (Nibbãna) cung 
được trình bày trong chương này, nhưng chỉ rất vân tât. 
Như vậy, chương này liên quan đến sâc pháp (Rũpa) và 
Níp-bàn (Nibbãna). 

Phần đầu liên quan đến sự liệt kê sâc pháp (Rũpa), 
tức là có tất cả bao nhiêu sâc pháp (Rũpa). Phần thứ hai 
liên quan đến sự phân loại sâc pháp. Phần thứ ba là về 
những nguyên nhân (sinh ra) sâc pháp (Rũpa). Phần thứ 
tư là về quá trình tổ chức và hiện hữu của chúng. Tức là 
khi nào chúng sanh lên lần đầu tiên, khi nào chúng sanh 
lên lần cuối cùng, chúng sanh lên như thế nào, và vân 
vân. Rồi trong phần kết thúc của chương, tác giả có đề 
cập đến sự thật chân đế thứ tư, tức là Níp-bàn (Nibbãna). 
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6.1.1. Định Nghĩa sắc Pháp (Rupa) 

Từ PãỊi của sâc pháp như các bạn đã biết là Rũpa. 
Rũpa được định nghĩa là cái trở nên bị biến dạng, bị 
khuấy nhiễu, bị đè nén, bị đỗ vỡ khi tiếp xúc hay kết nối 
với những điều kiện vật lý bất lợi như sự lạnh, sự đói, sự 
khát, sự cân chích của côn trùng, vân vân. Nghĩa đơn 
giản của Rũpa là một cái gì đó thay đổi theo sức nóng, sự 
lạnh và vân vân. 

Chính Đức Phật đã giải thích từ này ở một trong 
những bài kinh. Ngài đã nói như sau: “Tại sao các người 
lại gọi nó là sâc pháp (Rũpa)? Nó được gọi là sâc pháp 
(Rũpa) vì nó bị biến dạng, cho nên, nó được gọi là sâc 
pháp và vân vân. Bị biến dạng bởi cái gì?” Tức là bị thay 
đổi bởi cái gì? (Nó bị thay đổi) “Bởi sự lạnh, bởi sự đói, 
bởi nhiệt, bởi sự khát, bởi muỗi, gió, mặt trời, những vật 
bò-trườn.” Cho nên, một cái gì đó thay đổi thì được gọi là 
sâc pháp (Rũpa). 

ở đây, các bạn có thể hỏi là tại sao chúng ta không 
gọi tâm (Citta) và tâm sở (Cetasika) là Rũpa vì chúng 
thay đổi còn nhanh hơn là sâc pháp (Rũpa) thay đổi nữa. 
Nhưng ở đây, thay đổi có nghĩa là sự thay đổi hiện rõ, tức 
là sự thay đổi có thể phân biệt được. Sự thay đổi của 
danh pháp, tức là sự thay đổi của tâm (Citta) và tâm sở 
(Cetasika) thì không dễ dàng phân biệt được. Nhưng sự 
thay đổi của sâc pháp (Rũpa) thì hiện rõ, sự thay đổi của 
sâc pháp (Rũpa) thì dễ dàng thấy được. Chỉ có vật chất 
mới được gọi là Rũpa, chứ không phải tâm (Citta) và tâm 
sở (Cetasika). 


Sự thay đổi ở đây thật sự có nghĩa là sự sanh lên của 
một nhóm những sâc pháp khác thay vì một nhóm đã có 
trước đó. Thay đổi ở đây không có nghĩa là một sâc pháp 
(Rũpa) chuyển đổi thành một sâc pháp (Rũpa) khác. 
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Thật ra, thay đổi ở đây có nghĩa là có một nhóm những 
sâc pháp tại một thời điểm và rồi vào thời điểm tiếp theo 
thì có một nhóm những sâc pháp khác, tức là một sự diễn 
tiến khác của những sâc pháp. Sự sanh lên (hay hiện 
hữu) của một nhóm những sâc pháp khác là cái được gọi 
là sự thay đổi ở đây. Thay đổi không có nghĩa là một cái 
gì đó chuyển đổi thành một cái gì khác. Nếu chúng ta 
hiểu như vậy, thì chúng ta có thể là đang ủng hộ quan 
điểm cho rằng một cái gì đó tồn tại một thời gian hay 
ràng một cái gì đó tồn tại vĩnh viễn. Thay đổi ở đây chỉ có 
nghĩa là sự sanh lên của một nhóm gồm những sâc pháp 
khác. 


Có 28 sâc pháp (Rũpa) như được liệt kê trên bảng 
nêu trong CMA (xem CMA, VI, Table 6.1, p.236). 28 sâc 
pháp này được phân chia thành nhiều thể loại hay thành 
nhiều thứ lớp. 

6.1.2. Sắc Tứ Đại (Mahãbhũta) 

Trước hết, sâc pháp được chia thành hai nhóm. 
Nhóm thứ nhất là sâc tứ đại (Mahãbhũta) và nhóm thứ 
hai là sâc y sinh (Upãdãrũpa). Các bạn hãy nhìn vào cuốn 
CMA, ở trang 235, khoảng giữa trang, ở đó có đoạn văn 
PãỊi: “Cattãri mahãbhũtãni, catunnanca mahãbhũtãnani 
upãdãyarũpanti ...”. Dựa vào điều đó, chúng ta gọi nó là 
sâc y sinh (Upãdãrũpa). Có 24 sâc y sinh (Upãdãrũpa). 
Có bốn sâc tứ đại (Mahãbhũta) và 24 sâc y sinh 
(Upãdãrũpa). Mahãbhũta có nghĩa là một cái gì đó mà 
trở nên vĩ đại. Chúng là nền tảng cơ bản của tất cả các 
sâc pháp. Tất cả các sâc pháp khác phụ thuộc vào chúng 
để sanh lên và để tồn tại. Cho nên, chúng được gọi là 
Mahãbhũta, tức là những sâc pháp thiết yếu vĩ đại. 
Chúng là: 

1. Địa đại (Pathavĩ-dhãtu), 
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2. Thủy đại (Ãpo-dhãtu), 

3. Hỏa đại (Tejo-dhãtu), 

4. Phong đại (Vãyo-dhãtu). 

Đây là bốn sâc tứ đại hay bốn sâc pháp thiết yếu vĩ 
đại. 


6 .1.2.1. Địa Đại (Pathavi-dhatu) 

Địa đại (Pathavĩ-dhătu): ở đây, địa đại không có 
nghĩa là đất vật lý, mà là cái thuộc tính vốn có trong đất. 
Các bạn tìm thấy thuộc tính gì có trong đất? Khi các bạn 
đụng chạm đất, thì các bạn cảm nhận được sự cứng- 
mềm. Sự cứng-mềm đó là cái mà chúng ta gọi là địa đại 
(Pathavĩ-dhãtu). Cái này được gọi là Pathavĩ vì nó giống 
như đất. Đất là nền tảng cơ bản để cây cối, núi non và 
vân vân được hiện hữu. Cũng theo cách đó, địa đại 
(Pathavĩ-dhãtu) là nền tảng cho những sâc pháp phụ 
thuộc khác. Đó là lý do tại sao nó được gọi là địa đại 
(Pathavĩ-dhãtu). Nó đóng vai trò làm sự hỗ trợ hay nền 
tảng cho những sâc pháp cùng tồn tại. Tức là những sâc 
pháp khác, đặc biệt là những sâc y sinh (Upãdãrũpa), 
phụ thuộc vào nó để sanh lên. Nếu không có những sâc 
tứ đại (Mahãbhũta), thì những sâc y sinh (Upãdãrũpa) sẽ 
không sanh lên. Đất thì giãn nở. Cho nên, một số người 
chủ trương lấy sự giãn nở làm thuộc tính của địa đại 
(Pathavĩ-dhãtu). Mặc dầu sự giãn nở được xem là một 
cách chuyển ngữ của Pathavĩ, nhưng thuộc tính của nó 
thật ra là sự cứng. Khi chúng ta có sự cứng, thì chúng ta 
cũng có sự mềm vì cứng và mềm là tương đối. Khi so 
sánh với một vật, các bạn gọi nó là cứng. Nếu các bạn so 
sánh nó với một vật khác, thì nó trở thành không còn 
cứng nữa. Nó trở thành mềm. Cho nên, cứng hay mềm là 
thuộc tính của địa đại. 


Thắng Pháp (Abhidhamma) dạy râng yếu tố đất này 
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CÓ thể được tìm thấy ở mọi nơi. Trong nước cũng có yếu 
tố đất. Trong lửa cũng có yếu tố đất. Trong gió cũng có 
yếu tố đất. Trong mọi thứ, trong mọi vật chất chúng ta 
thấy đều có yếu tố đất này. 

6 .1.2.2. Thủy Đại (Ãpo-dhãtu) 

Thành phần thứ hai là thủy đại (Ãpo-dhãtu). ở đây 
cũng vậy, Apo-dhãtu không có nghĩa là nước mà là thuộc 
tính vốn có của nước, và đó là tính luu động hay sự kết 
dính. Thuộc tính của nó được ghi nhận là chảy ra hay rỉ 
ra. Tức là nhỏ giọt hay cái gì đó giống như vậy. Do nhờ 
thủy đại (Apo-dhãtu) này mà mọi vật được kết giữ lại với 
nhau. Nếu không có thủy đại (Apo-dhãtu), thì chúng ta 
không thể có những vật này. Chúng ta không thể có cuốn 
sách này hay cây bút này hay bất cứ cái gì cả vì những vật 
chất sẽ không dính kết vào nhau nếu không có yếu tố 
nước. Thủy đại là thứ kết giữ những vật chất lại với nhau. 

Theo Thắng Pháp (Abhidhamrna), thì chúng ta 
không thể đụng chạm được thủy đại (Apo-dhãtu). Trong 
cuốn CMA có ghi nhận như sau: 

“Thẳng Pháp (Abhidhamma) chủ trương rằng, 
không giống như ba yếu tố thiết yếu còn lại, yếu tố nước 
không thể được cảm nhận bởi giác quan vật lýi mà phải 
được biết thông qua suy luận từ tính chất kết dính của 
vật chất mà đan^g được quan sát.” (CMA, VI, Guide to §3, 
p.238) 

Các bạn thấy một cái gì đó và các phần tử vật chất 
được gân chặt lại với nhau. Và do đó, chúng ta suy luận 
rằng phải có một sự kết dính nào đó, tức là một dạng 
thủy đại (Apo-dhãtu) nào đó để cho vật đó hiện hữu như 


^ Hay có nghĩa là chúng ta không thể đụng chạm được nó. 
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một vật thể xác định. Thủy đại (Ãpo-dhãtu) không thể 
được đụng chạm. Khi chúng ta học đến cảnh xúc 
(Photthabba-rũpa) sau này, chúng ta sẽ thấy râng thủy 
đại (Apo) không được bao gồm trong đó. 

Chúng ta phải hiểu rằng thủy đại (Ãpo-dhãtu) thì 
khác với nước. Các bạn có thể đụng chạm được nước. 
Mặc dầu chúng ta có thể đụng chạm được nước, nhưng 
chúng ta không đụng chạm được thủy đại. Chúng ta đụng 
vào nước và nói: “Nó lạnh; nó nóng”. Lạnh và nóng là yếu 
tố thứ ba, tức là hỏa đại (Tejo-dhãtu). Các bạn có thể cảm 
nhận được sự cứng-mềm của nước và đó là địa đại. Cái 
mà các bạn cảm nhận thì không phải là thủy đại mà là 
địa đại hay hỏa đại. Các bạn cảm nhận sự nóng lạnh hay 
cứng-mềm. Như vậy, thủy đại (Apo-dhãtu) thì không thể 
đụng chạm được. 

6.1.2.3. Hỏa Đại (Tejo-dhãtu) 

Yếu tố tiếp theo là hỏa đại (Tejo-dhãtu). ở đây cũng 
vậy, nóng và lạnh là tương đối. Hỏa đại (Tejo-dhãtu) 
không có nghĩa là lửa mà là đặc tính có trong lửa. Tức là 
sức nong h^ là nhiệt độ. Thật ra, nhiệt độ là cái chúng ta 
gọi là hỏa đại (Tejo-dhãtu). Cũng như cứng và mềm thì 
đều được gọi là địa đại (Pathavĩ-dhãtu), cả nóng và lạnh 
cũng đều được gọi là hỏa đại (Tejo-dhãtu). 

Hôm qua, tôi có trao đổi với một cận sự nữ tại 
Arizona vì tôi sẽ viếng thăm Arizona vào thứ Năm. Tôi có 
nói với cô ta là tôi có nghe là nhiệt độ bên đó vừa rồi là 
120 độ Pahrenheity Cho nên, tôi đã hỏi cô ta là bây giờ 
nó như thế nào. Cô ta nói: “Dạ, nó đã mát xuống rồi ạ.” 
Tôi hỏi là nhiệt độ hiện tại là bao nhiêu và cô ta nói là: 


1ND: Tức là khoảng 49 độ Celcius 

369 



Cãm Nang Nghiên Cứu Thắng Pháp, Tập Hai 


Chương 6 


“106 đội ạ.” Như vậy, đối với chúng ta, 106 độ là rất nóng 
ở đây tại San Prancisco. Nhưng đối với họ, nó đã mát 
xuống rồi. Cho nên, hỏa đại (Tejo-dhãtu) là tương đối. 
Nóng hay lạnh thì được gọi là hỏa đại (Tejo-dhãtu). 

6.1.2.4. Phong Đại (Vãyo-dhãtu) 

Yếu tố cuối cùng là phong đại (Vãyo-dhãtu). Phong 
đại không có nghĩa là gió, mà là một cái gì đó thuộc về 
gió; đó là nguyên lý chuyển động và áp lực. Đặc tính của 
nó là sự trương phồng, căng cứng. Khi các bạn cho khí 
vào một cái bong bóng, thì cái bong bóng trở nên giãn nở 
ra. Sự giãn nở hay trương phồng đó là cái chúng ta gọi là 
phong đại (Vãyo-dhãtu). Nó có bản chất chuyển động 
hay di chuyển. Cho nên, khi chúng ta di chuyển một vật 
gì đó, thì chúng ta có thể nói là có một sự dồi dào, phong 
phú của phong đại (Vãyo-dhãtu). Do sự dồi dào, phong 
phú của phong đại (Vãyo-dhãtu), chúng ta nói là có sự 
chuyển động. Thật ra không có sự chuyển động nào cả. 
Không có cái gì chuyển động cả. Cái mà chúng ta gọi là sự 
chuyển động chẳng qua là những sâc pháp sanh lên ở 
những thời điểm khác nhau. Một nhóm sâc pháp biến 
mất và một nhóm sâc pháp khác sanh lên. Nhưng chúng 
có thể sanh lên tại một vỊ trí cách xa một chút những sâc 
pháp đã biến mất. Chúng ta không thể thấy được sự sanh 
lên của những sâc pháp. Nhưng khi chúng ta thấy những 
sâc pháp sanh lên và biến mất tại những vị trí rất gần 
nhau nhưng khác nhau, thì chúng ta nói là có sự chuyển 
động, có sự dịch chuyển. 

Các bạn có thể lấy phim ảnh làm ví dụ. Trên những 
khung ảnh có những bức hình. Những bức hình này 
không di chuyển. Bức hình trên khung hình này chỉ khác 
một chút với bức hình trên một khung hình khác. Nếu 


1ND: Tức là khoảng 41 độ Celcius 
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các bạn bước một bước, thì phải cần khoảng 30 khung 
hình để ghi nhận một bước đi. Sẽ có 30 khung hình hay 
30 bức hình trên phim. Mỗi khung hình thì chỉ khác đi 
một chút. Khi bộ phim được đặt vào máy và chiếu lên 
màn hình, thì chúng ta nghĩ là bức hình đang di chuyển. 
Nhưng thật ra, bức hình không di chuyển. 

Phong đại (Vãyo-dhãtu) có bản chất di chuyển. 
Thuộc tính của nó là sự trương phồng, giãn nở. 

Bốn sâc tứ đại này được đặt nền tảng trên địa đại, 
được dính kết lại bởi thủy đại, được duy trì bởi hỏa đại và 
được làm căng nở lên do phong đại. Như vậy, chúng ta 
tìm thấy bốn thành phần này mọi nơi: sự mở rộng, sự kết 
dính, nhiệt lượng và sự căng nở. 

Hỏa đại (Tejo-dhãtu) được giải thích là làm trưởng 
thành hay làm chín mùi. Khi có nhiệt, mọi vật trở nên 
được nấu chín hay mọi vật trở nên chín mùi. Nó được 
xem là làm chín mùi những sâc pháp khác. 

6.1.3. Sắc Y Sinh (Upãdã-rũpa) 

Bốn sâc pháp này (bốn sâc tứ đại) là nền tảng của 
tất cả những sâc pháp khác theo sau; tất cả những sâc 
pháp khác phụ thuộc vào bốn sâc pháp này để sanh lên 
thì được gọi là sâc y sinh (Upãdã-rũpa). Các bạn hãy lưu 
ý rằng sâc y sinh không phải được phát sinh hay xuất 
phát từ sâc tứ đại. Chúng phu thuôc vào sâc tứ đại. 

Ví dụ, đây là một ngôi nhà. Mọi người sống trong 
đó. Sự tồn tại hay hiện hữu của mọi người sống ở đây thì 
được hỗ trợ bởi ngôi nhà này. Mọi người phụ thuộc vào 
ngôi nhà để sinh sống. Nhưng mọi người không phải là 
kết quả của ngôi nhà. Mọi người không phải được phát 
sinh ra từ ngôi nhà. Nhưng ngôi nhà này là nền tảng, sự 
hỗ trợ cho họ. ở đây cũng vậy, những sâc pháp đề cập 


371 



Cãm Nang Nghiên Cứu Thắng Pháp, Tập Hai 


Chương 6 


tiếp theo sau thì không phải được phát sinh ra từ sâc tứ 
đại, nhưng chúng phụ thuộc vào sâc tứ đại để sanh lên. 
Nếu không có sâc tứ đại, chúng không thể sanh lên. Cho 
nên, chúng được gọi là sâc y sinh (Upãdã-rũpa). 

Có 24 sâc y sinh, và chúng được phân chia thành 
nhóm. 

6.1.3.1. Sắc Thần Kỉnh (Pasãda-rũpa) 

Nhóm thứ nhất được gọi là nhóm sâc thần kinh 
(Pasãda-rũpa). Pasãda thật ra có nghĩa là trong suốt. 
Những sâc pháp trong suốt thì được gọi là Pasãda. Trong 
suốt ở đây có nghĩa là nhạy cảm với ánh sáng, âm thanh, 
mùi khí, vị chất và sự đụng chạm. Chúng được gọi là sâc 
thần kinh và có năm loại. Các bạn đã biết năm loại này. 

6.1.3.1.1. Than Kinh Thị Giác 

Thần kinh thị giác hay thần kinh nhãn (Cakkhu- 
pasãda): chính con mât, chính nhãn cầu thì không phải 
là Cakkhu-pasãda. Cakkhu-pasãda là phần vật chất trên 
nhãn cầu, phần vật chất tồn tại trên võng mạc. Những 
phần tử vật chất nhỏ này là cái được gọi là thần kinh thị 
giác. Nhãn cầu thì được gọi là con mât tổng hợp. Như 
vậy, có hai loại mât: mât tổng hợp và mât (thần kinh) 
nhạy cảm. Khi cảnh sâc đi vào vùng nâm bât của con 
mât, thì các bạn biết là nó tác động lên con mât. Điều này 
có nghĩa là nó tác động lên thần kinh thị giác, tức là lên 
phần vật chất được gọi là thần kinh nhãn. Rồi thì tâm 
nhãn thức được sinh ra. Khi chúng ta nói thần kinh thị 
giác, ý của chúng ta là những phần tử nhạy cảm trong 
mât hay phần thần kinh nhạy cảm trong con mât tổng 
hợp. Điều này cũng đúng đối với những thần kinh nhạy 
cảm khác, ở đây, nó được gọi là thần kinh thị giác 
(Cakkhu-pasãda). 
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6.1.3.1.2. Than Kinh Thính Giác 

Loại thứ hai được gọi là thần kinh thính giác hay là 
thần kinh nhĩ (Sota-pasãda). ở đây cũng vậy, toàn bộ lỗ 
tai thì không được gọi là thần kinh thính giác, mà thật ra 
là những phần tử nhạy cảm bên trong tai trong mới là 
thần kinh thính giác. Trong các Sớ Giải có giải thích như 
sau: 


được tìm thấy ở phía trong lỗ tai, ‘trong cái phần 
có hình như một cái bọc ngón tay và được bao phủ bởi 
lông tơ màu nâu;’...” (CMA, VI, Guide to §3, p.238) 

Điều đó khá chính xác. Trong lỗ tai, có một bộ phận 
giống như là một chiếc nhẫn. Cái bọc ngón tay là cái gì? 
Tôi đã tra cứu và được biết là nó giống như một cái vỏ 
hay cái miếng bọc trên ngón tay được dùng khi các bạn 
có một vết thương hay vết cât trên ngón tay. Nhưng thật 
ra, cái từ ở đây được dùng với nghĩa là một chiếc nhẫn. 
Nó là một đồ trang sức trên ngón tay, tức là như một 
chiếc nhẫn. Nhìn vào các sách y học, các bạn sẽ thấy là ở 
trong tai trong có bộ phận giống như vậy. Đó là cái được 
gọi là thần kinh thính giác. Tôi muốn gọi nó là chiếc 
nhẫn hơn là cái bọc ngón tay. Đó là thần kinh thính giác. 

6.I.3.I.3. Thán Kinh Khứu Giác 


Loại thứ ba là thần kinh khứu giác hay thần kinh tỷ 
(Ghãna-pasãda). 

“Thần kinh khứu giác được tìm thấy trong khoang 
mũi (ở trong lỗ mũi), tức là phần vật chất tiếp nhận mùi.” 
(CMÀ, VI, Guide to §3, p.238) 


Ngài Bhikkhu Bodhi không trình bày chi tiết về việc 
nó giống như thế nào. Tuy nhiên, điều này thì được ghi 
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nhận trong Sớ Giải. Trong đó nói râng thần kinh khứu 
giác thì giống như là cái móng của con dê, cái bàn chân 
của con dê. Chúng ta có hai ống mũi và có lẽ tại chỗ tận 
cùng thì nó là một cái gì đó giống như vậy. Đó là nơi khí 
hay mùi được tiếp nhận. Sâc pháp tại nơi đó thì được gọi 
là thần kinh khứu giác (Ghãna-pasãda). 

6.I.3.I.4. Thần Kinh Vị Giác 


Loại thứ tư là thần kinh vị giác hay thần kinh thiệt 
(Jivhã-pasãda). 

“Thần kinh vị giác thì được tìm thấy là lan tỏa trên 
toàn cái lưỡi, với mục đích ghi nhận vỊ chất.” (CMA, VI, 
Guide to §3, p.238) 

Khi các bạn biết được vị chất, thì điều đó có nghĩa là 
vỊ chất đã tiếp xúc với thần kinh vỊ giác, ở đây cũng vậy, 
Sớ Giải đưa ra ví dụ về cái mũi của cánh sen. Đầu mũi 
của cánh hoa sen thì nhọn. Những vùng đó đây trên lưỡi 
nơi mà có những phần tử nhạy cảm này thì được gọi là 
thần kinh vị giác (Jivhã-pasãda). Y học hiện đại cho râng 
những nơi khác nhau trên lưỡi thì trải nghiệm những vỊ 
khác nhau. Vị ngọt thì được trải nghiệm tại một nơi và vỊ 
chua thì được trải nghiệm tại một nơi khác. Chúng phân 
biệt những thứ khác nhau. Những vùng này thì được gọi 
là thần kinh vỊ giác. 

6.I.3.I.5. Thần Kinh Xúc Giác 

Loại thứ tư là thần kinh xúc giác hay thần kinh thân 
(Kãya-pasãda). 


“Thần kinh xúc giác thì trải ra trên toàn bộ cơ thể 
hữu cơ...” (CMA, VI, Guide to §3, p.238) 
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Thần kinh xúc giác tồn tại trên toàn bộ cơ thể, trên 
cả cơ thể. 

giống như một chất lỏng làm ướt đẫm một 
miếng bông gòn.” (CMA, VI, Guide to §3, p.238) 

Giả sử có một miếng bông gòn và các bạn đổ nước 
vào nó. Thì miếng bông gòn sẽ đẫm nước. Tức là nước 
tràn ngập miếng bông gòn. 

“... (nó) có nhiệm vụ ghi nhận những xúc giác.” 
(CMA, VI, Guide to §3, p.239) 

Bất kỳ khi nào chúng ta biết sự đụng chạm, bất kỳ 
khi nào chúng ta trải nghiệm sự đụng chạm, thì có nghĩa 
là cảnh xúc đã tiếp xúc với thần kinh xúc giác trong cơ 
thể của chúng ta. 


Thần kinh xúc giác trải ra trên toàn bộ cơ thể ngoại 
trừ đầu móng tay móng chân, đầu lông tóc và da khô. Khi 
da trở nên khô, thì các bạn không có cảm giác gì ở đó. 
Khi da bị khô, thì các bạn có thể cât nó mà không gây nên 
đau đớn gì. Ngoại trừ những nơi đó, thì thần kinh xúc 
giác trải ra trên toàn bộ cơ thể. 

Năm loại sâc pháp này thì được gọi là sâc thần kinh 
(Pasãda-rũpa). Chúng tương ứng với năm loại tâm thức: 
nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức và thân thức. 
Những sâc thần kinh này làm nơi nương (vật) cho những 
tâm thức này (nhãn thức và vân vân). Trong chương thứ 
ba, phần cuối bàn về vật (Vatthu). ở đó, chúng ta có 
nhãn vật (Cakkhu-vatthu), nhĩ vật (Sota-vatthu), tỷ vật 
(Ghãna-vatthu), thiệt vật (Jivhã-vatthu), thân vật (Kãya- 
vatthu) và sâc ý vật (Hadaya-vatthu). Nhãn vật (Cakkhu- 
vatthu) và thần kinh thị giác (Cakkhu-pasãda) là cùng 
một thứ. Nhĩ vật (Sota-vatthu) và thần kinh thính giác 
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(Sota-pasãda) là cùng một thứ và vân vân. Chúng ta sẽ 
bàn đến sâc ý vật (Hadaya-vatthu) sau. Năm loại sâc 
pháp này được gọi là sâc thần kinh (Pasãda-rũpa). 

6.1.3.2. Sắc Cảnh Giới (Gocara-rũpa) 

Nhóm tiếp theo được gọi là sâc cảnh giới (Gocara- 
rũpa hay Visaya-rũpa). Gocara có nghĩa là vùng hay nơi 
mà một người lang thang tại đó. Nói vân tât thì nó có 
nghĩa là một đối tượng. Gocara-rũpa có nghĩa là những 
hiện tượng vật chất khách quan làm cảnh, tức là đối 
tượng của thần kinh thị giác và vân vân. Tương ứng với 
năm sâc thần kinh, chúng ta có năm sâc cảnh giới 
(Gocara-rũpa). Chúng là sâc cảnh sâc (Rũpa), sâc cảnh 
thinh (Sadda), sâc cảnh khí (Gandha), sâc cảnh vỊ (Rasa) 
và sâc cảnh xúc (Photthabba). 

Loại đầu tiên là sâc cảnh sâc (Rũpa). Cái gì có thể 
thấy được thì gọi là sâc cảnh sâc (Rũpa). Cái chúng ta 
thấy thì chỉ là sâc cảnh sâc (Rũpa). Khi tôi nói: “Tôi thấy 
một người đàn ông”, thì tôi không thật sự thấy một người 
đàn ông. Cái mà tôi thấy là một sâc cảnh sâc của cái được 
gọi là một người đàn ông. Nhưng tâm trí của tôi lừa tôi 
vào việc tin rằng tôi đang thấy một người đàn ông. Thật 
ra, cái tôi thấy thì chỉ là một sâc cảnh sâc, tức là những 
phần tử của một vật thể có thể được nhìn thấy trên toàn 
bộ cơ thể đó. 


Bây giờ, các bạn hãy lưu ý rằng từ “Rũpa” có ít nhất 
là hai nghĩa trong Thắng Pháp (Abhidhamma). Nói 
chung thì Rũpa có nghĩa là sâc pháp khi muốn phân biệt 
với Nãma (danh pháp). Nhưng ở đây, khi nó có nghĩa là 
sâc cảnh sâc, thì nó lại khác mặc dầu chúng ta vẫn dùng 
từ Rũpa. Khi các bạn đọc sách về Thắng Pháp 
(Abhidhamma), điều rất quan trọng là các bạn phải hiểu 
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từ “Rũpa” có nghĩa là sâc pháp nói chung hay là sâc cảnh 
sâc. ở đây thì Rũpa có nghĩa là sâc cảnh sâc, tức là cái mà 
các bạn thấy. 

Loại thứ hai là sâc cảnh thinh hay âm thanh 
(Sadda). Các bạn biết âm thanh là gì rồi. Nó là âm thanh 
hay là tiếng động. Thứ ba là sâc cảnh khí hay hương mùi 
(Gandha). Thứ tư là sâc cảnh vị hay vỊ chất (Rasa). 

Loại thứ năm: sâc cảnh xúc (Photthabba) thì không 
được tính riêng vì thật ra, nó là sự kết hợp của ba sâc tứ 
đại. Sự kết hợp của địa đại (Pathavĩ), hỏa đại (Tejo) và 
phong đại (Vãyo) thì được gọi là sâc cảnh xúc 
(Photthabba). Như vậy, không có sâc cảnh xúc 
(Photthabba) riêng biệt. Khi chúng ta nói sâc cảnh xúc, 
thì ý của chúng ta là sự kết hợp của ba sâc tứ đại này. 
Thủy đại (Apo) thì không thể đụng chạm được. Nó không 
thể bị rờ đụng được, cho nên ở đây, nó bị loại ra. 


Điều này có thể gây ra một sự lẫn lộn khi chúng ta 
liệt kê sâc pháp hay khi chúng ta muốn tìm xem có bao 
nhiêu sâc pháp. Chúng ta phải rất cẩn thận. Nếu có bốn 
sâc tứ đại và cũng có sâc cảnh xúc (Photthabba), thì 
chúng ta không tăng số đếm lên gấp đôi. Chúng phải lấy 
chỉ bốn sâc tứ đại hay chỉ ba sâc tứ đại trong cảnh xúc. 
Như vậy, năm sâc pháp này được gọi là sâc cảnh giới 
(Gocara-rũpa), tức là đối tượng của năm sâc thần kinh. 
Sâc cảnh sâc (Rũpa) là đối tượng của con mât và vân vân. 
Sâc cảnh xúc (Photthabba) là đối tượng của thần kinh 
xúc giác. Thật ra, chúng là đối tượng của tâm thức; chúng 
không phải là đối tượng của các sâc thần kinh, mà là đối 
tượng của tâm thức. 


Bây giờ, các bạn đã biết năm sâc thần kinh (Pasada) 
và năm đối tượng. Tương ứng với năm sâc thần kinh 
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(Pasãda) và năm đối tượng này, chúng ta có năm tâm 
tiếp nhận giác quan (Panca-vinnãna). Châng hạn, khi 
thần kinh thị giác và sâc cảnh sâc tiếp xúc với nhau, tức 
là sâc cảnh sâc đi vào vùng nâm bât của thần kinh thị 
giác, thì tâm nhãn thức (Cakkhu-vinnãna) sanh lên. Cho 
nên, tâm nhãn thức phụ thuộc vào ít nhất là hai yếu tố 
này: thần kinh thị giác và sâc cảnh sâc. Nó phụ thuộc vào 
hai yếu tố này, nhưng vẫn còn những điều kiện khác nữa. 
Những điều kiện khác là gì? Những điều kiện khác là ánh 
sáng và sự chú ý. 

Những trường hợp khác thì cũng tương tự như vậy. 
Tức là, ví dụ, tâm thẩn thức sanh lên thông qua sự ket 
hợp hay sự tiếp xúc của sâc cảnh xúc và thần kinh xúc 
giác. 


6.1.3.3. Sắc Giới Tính (Bhava-rupa) 

Nhóm tiếp theo được gọi là sâc giới tính (Bhãva- 
rũpa). Thứ nhất là sâc tố nữ (Itthi-bhãva hay Itthatta). Có 
hai từ PãỊi như vậy. Chúng có cùng một nghĩa là sâc tố nữ 
hay sâc nữ tính. 


Tiếp theo là sâc tố nam (Pumbhãva hay Purisatta). 
Những sâc pháp này cũng được gọi là những căn quyền. 
Khi chúng ta học về 22 căn quyền trong chương thứ bảy, 
chúng ta sẽ tìm thấy hai yếu tố này ở đó. 

“Những căn quyền này có đặc tính của nữ giới và 
nam giới một cách tương ứng. Chức năng của chúng là 
biểu hiện hay thể hiện tính cách nữ giới và nam giới.” 
(CMA, VI, Guide to §3, p.239) 

Thật ra, sâc tố nam và sâc tố nữ không thể được 
nhìn thấy. Cái mà chúng ta thấy thì không phải là sâc tố 
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nam và sâc tố nữ, mà lại là một cái gì đó giúp chúng ta 
biết đó là một người nam hay đó là một người nữ. Chúng 
là dấu hiệu, biểu hiện hay tính cách của người nam hay 
người nữ. Tức là cấu trúc sinh học của cơ thể của người 
nam và của người nữ thì khác nhau. Các bạn biết được 
một người là nam hay nữ do nhìn vào cấu trúc của cơ thể, 
do nhìn vào những đặc tính nam hay nữ. 

Các bạn nhìn vào một khuôn mặt và các bạn biết 
được đó là khuôn mặt của một người nam hay của một 
người nữ. Đàn ông thì có râu và đàn bà thì không có râu. 
Và rồi là nghề nghiệp thích hợp hay phổ biến: đàn ông 
làm những công việc cố định nào đó và đàn bà thì làm 
những công việc khác. Trong những tài liệu này còn nói 
rằng chúng ta có thể biết được dựa vào cách họ chơi đùa 
khi họ còn nhỏ. Con gái thì chơi chén bát, nấu nướng và 
vân vân. Con trai thì chơi cung tên và những thứ khác. 
Tại quốc gia của chúng tôi (Miến Điện), con trai không 
bao giờ chơi với chén bát. Nhưng ở đây (Hoa Kỳ), mọi 
thứ đều có thể xảy ra. ở đây, đàn ông phải nấu nướng. 

Và cũng có cách cư xử và biểu hiện của nam và nữ, 
tức là cách đi đứng và làm việc. Nhìn vào cách họ làm 
việc, các bạn biết được đây là đàn ông hay đây là đàn bà. 
Thậm chí khi không có đủ ánh sáng, thậm chí nếu các 
bạn không thể thấy rõ, các bạn vẫn biết đây là đàn ông 
hay đây là đàn bà. Như vậy, có sự khác biệt này giữa đàn 
ông và đàn bà. Sự khác biệt này được biết đến hay được 
gọi là sâc tố nam và sâc tố nữ của họ. Điều đó thật ra 
không thể thấy được. Cái mà có thể thấy được là cấu trúc 
cơ thể của họ, những đặc tướng của họ, công việc của họ, 
cách cư xử của họ cũng như sự biểu hiện của họ. 


Điều được ghi nhận là sâc giới tính (Bhava-rupa) 
trải rộng trên toàn bộ cơ thể. Nó không chỉ ở một vùng 
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nào đó. Nó giống như sâc cảnh xúc; tức là nó có trên toàn 
bộ cơ thể. Cho nên, nếu các bạn nhìn vào một ngón tay, 
các bạn biết được nó là của nam hay của nữ. 

6.1.3.4. Sắc Ý Vật (Hadaya-vatthu) 

Bây giờ, chúng ta đi đến sâc ý vật (Hadaya-vatthu). 
Chúng ta đã gặp sâc ý vật ở chương thứ ba trong phần về 
vật. 


“Sâc ý vật có đặc tính là làm nơi nương mang tính 
vật chất cho ý giới và ý thức giới.” (CMA, VI, Guide to §3, 
P- 239 ) 

Các bạn có còn nhớ ý giới và ý thức giới không? Ý 
giới (Mano-dhãtu) bao gồm bao nhiêu tâm? Có ba tâm: 
hướng ngũ môn (Pancadvãrãvajjana) và hai tâm tiếp 
thâu (Sampaticchana). Chúng được gọi là ý giới. Ý thức 
giới (Mano-vinnãna-dhãtu) thì có nghĩa là những tâm 
(Citta) khác ngoại trừ ngũ song thức và ý giới (Mano- 
dhãtu). Sâc ý vật làm nhiệm vụ hỗ trợ hay giúp đỡ cho ý 
giới (Mano-dhãtu) và ý thức giới (Mano-vinnãna-dhãtu). 
Chức năng của nó là nâng đỡ chúng hay hoạt động như là 
một chỗ chứa đựng, như là một nơi nương tựa của chúng. 
Sâc ý vật được tìm thấy trong phần máu trong tim. Nó 
phụ thuộc vào phần máu đó. Chú ý là trái tim ở đây 
không được gọi là sâc ý vật (Hadaya-vatthu). 

“Nó được tìm thấy là phụ thuộc vào phần máu bên 
trong trái tim, và được trợ giúp bởi bốn sâc tứ đại và 
được duy trì bởi sâc mạng quyền.” (CMA, VI, Guide to 
§ 3 , P- 239 ) 

Có nhiều điều cần phải nói và tranh luận về sâc ý 
vật (Hadaya-vatthu) này. Sâc ý vật (Hadaya-vatthu) 
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không có nghĩa là chính trái tim mà là một loại sâc pháp 
nào đó tồn tại phụ thuộc vào phần máu trong trái tim. 
Sâc ý vật (Hadaya-vatthu) này không được nhâc đến 
trong bộ Pháp Tụ (Dhammasangaụĩ). Bộ Pháp Tụ 
(Dhammasangaụĩ) là bộ sách mà trong đó tất cả những 
tâm (Citta), những tâm sở (Cetasika) và những sâc pháp 
(Rũpa) được nhắc đến. Nó là bộ sách đầu tiên của Tạng 
Thắng Pháp (Abhidhamma). Là bộ sách đầu tiên của 
Tạng Thắng Pháp (Abhidhamma), nó phải miêu tả tất cả 
những tâm (Citta), những tâm sở (Cetasika) và những sâc 
pháp (Rũpa). Nhưng trong bộ sách đó, sâc ý vật (Hadaya- 
vatthu) không được nhâc đến. Chỉ có 27 sâc pháp được 
trình bày ở trong đó. 


Lập luận về sự tồn tại của sâc ý vật (Hadaya-vatthu) 
trong Sớ Giải là như sau: “Ý giới (Mano-dhãtu) và ý thức 
giới (Mano-vinnãụa-dhãtu) phải phụ thuộc vào sâc pháp 
(Rũpa) (Rũpa ở đây có nghĩa là sâc pháp) khi chúng sanh 
lên trong dục (Kãma) giới và sâc (Rũpa) giới (Chúng 
sanh lên trong những cõi dục giới (Kãmãvacara) và 
những cõi sâc giới (Rũpãvacara)). Sâc pháp (Rũpa) đó 
không thể là bốn sâc tứ đại (Mahãbhũta) vì chúng đã bị 
phụ thuộc vào bởi những sâc y sinh (Upãdãrũpa). Cho 
nên, sâc pháp (Rũpa) đó phải là một sâc y sinh (Upãdã- 
rũpa).” Các vỊ giáo thọ sư đã cho chúng ta những nguyên 
nhân để chấp nhận sự tồn tại của sâc ý vật (Hadaya- 
vatthu). Chúng ta có ý giới (Mano-dhãtu) và ý thức giới 
(Mano-vinnãụa-dhãtu). Nếu chúng sanh lên trong dục 
giới (Kãmãvacara) và sâc giới (Rũpãvacara), thì chúng 
phải phụ thuộc vào một sâc pháp (Rũpa) nào đó. Nếu 
không có sâc pháp (Rũpa) nào để chúng nương tựa vào, 
thì chúng sẽ không sanh lên. Ví dụ, nhãn thức (Cakkhu- 
vinnãụa) thì phụ thuộc vào sâc cảnh sâc và thần kinh thị 
giác (Cakkhu-vatthu). Nhưng sâc pháp (Rũpa) mà chúng 
phụ thuộc hay nương tựa vào thì không thể là bốn sâc tứ 
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đại vì bốn sâc tứ đại đã bị phụ thuộc vào bởi sâc y sinh 
(Upãdã-rũpa). Tức là sâc y sinh (Upãdã-rũpa) đã nương 
tựa vào chúng rồi. Chúng phải đóng vai trò là một nền 
tảng hay chỗ nương cho sâc y sinh (Upãdã-rũpa). Ý giới 
(Mano-dhãtu) và ý thức giới (Mano-vinnãna-dhãtu) 
không thể phụ thuộc vào bốn sâc tứ đại. Điều này giống 
như là quy luật loại trừ. Chúng ta loại trừ từng yếu tố 
một. Do đó, chúng ta đi đến yếu tố cuối cùng, và chúng ta 
sẽ chọn lựa nó. Khi ý giới (Mano-dhãtu) và ý thức giới 
(Mano-vinnãna-dhãtu) được nói là phải phụ thuộc vào 
một sâc pháp nào đó, thì chúng ta sẽ hỏi: “Chúng có phụ 
thiiộc vào bon sâc tứ đại không?” Câu trả lời sẽ la khổng. 
Tại sao? Vì bốn sâc tứ đại đã bị phụ thuộc vào bởi 24 sâc 
y sinh (Upãdã-rũpa) và do đó, chúng không thể làm chỗ 
nương cho ý giới (Mano-dhãtu) và ý thức giới (Mano- 
vinnãna-dhãtu). 

Trong số 24 sâc y sinh (Upãdã-rũpa), chúng có thể 
phụ thuộc vào thần kinh thị giác và vân vân không? 
Không. Vì thần kinh thị giác là nơi nương cho nhãn thức 
và vân vân. Như vậy, chúng không thể nương vào năm 
sâc thần kinh. 

Chúng có thể phụ thuộc vào sâc cảnh sâc không? 
Chúng cũng không thể nương vào sâc cảnh sâc (Rũpa), 
sâc cảnh thinh (Sadda) và vân vân vì những sâc pháp 
này, tức là sâc cảnh sâc (Rũpa), sâc cảnh thinh (Sadda) 
và vân vân, cũng có thể được tìm thấy ngoại phần. Sâc 
cảnh sâc (Rũpa) được tìm thấy nội phần và ngoại phần. 
Cây bút tôi thấy ở đây là sâc cảnh sâc (Rũpa) ngoại phần. 
Bàn tay tôi thấy ở đây là sâc cảnh sâc (Rũpa) nội phần. 
Cho nên, chúng cũng có thể được tìm thấy ngoại phần. Ý 
giới (Mano-dhãtu) và ý thức giới (Mano-vinnãna-dhãtu) 
không thể phụ thuộc vào sâc cảnh sâc (Rũpa), sâc cảnh 
thinh (Sadda), sâc cảnh khí, sâc cảnh vỊ hay sâc cảnh xúc. 
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Còn sâc giới tính (Bhãva) thì sao? Ý giới (Mano- 
dhãtu) và ý thức giới (Mano-vinnãna-dhãtu) có thể 
nương vào sâc giới tính (Bhãva) không? Câu trả lời là 
không. Chúng không thể phụ thuộc vào hai sâc giới tính 
bởi vì những giới (Dhãtu) này sanh lên trong cả những ai 
không có sâc giới tính. Tức là những ai không phải nam 
cũng không phải nữ. Có những người không có giới tính. 
Ý giới (Mano-dhãtu) và ý thức giới (Mano-vinnãna- 
dhãtu) cũng có sanh lên trong những người đó. Cho nên, 
ý giới (Mano-dhãtu) và ý thức giới (Mano-vinnãna- 
dhãtu) không phụ thuộc vào hai sâc giới tính. 

Còn gì khác nữa? Chúng có phụ thuộc vào sâc vật 
thực không (Ahãra)? Chúng không phụ thuộc vào sâc vật 
thực (Ahãra) do cùng nguyên nhân là sâc vật thực 
(Ahãra) cũng được tìm thấy ngoại phần. 

“Điều cần phải được hiểu là phải có một sâc pháp 
(Rũpa) nào khác mà những giới (Dhãtu) này phụ thuộc 
vào và chính sâc pháp (Rũpa) đó phải là sâc y sinh chứ 
không phải là sâc tứ đại (Mahãbhũta).” Phải có một sâc 
pháp (Rũpa) nào đó mà ý giới (Mano-dhãtu) và ý thức 
giới (Mano-vinnãna-dhãtu) phụ thuộc vào. Sâc pháp đó 
phải là một sâc y sinh (Upãdã-rũpa) chứ không phải là 
một sâc tứ đại (Mahãbhũta). 

“Sâc y sinh đó làm nơi nương cho những giới 
(Dhãtu) này thì không là gì khác ngoài sâc ý vật (Hadaya- 
vatthu).” Điều này thì hơi tùy tiện, hơi độc đoán quá. Sự 
lập luận ban đầu thì rất hay, nhưng câu văn cuối cùng 
này, tức là sự kết luận này, thì hơi tùy tiện, hơi độc đoán. 
Nó phải là sâc ý vật (Hadaya-vatthu), cho nên chúng ta 
có sâc ý vật (Hadaya-vatthu). 


Lý do tại sao nó không được nhâc đến trong bộ 
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Pháp Tụ (Dhammasanganĩ) - bây giờ, có một câu hỏi. 
Nếu thật sự có sâc ý vật (Hadaya-vatthu) hay nếu sâc ý 
vật thật sự tồn tại, thì tại sao nó không được nhâc đến 
trong bộ Pháp Tụ (Dhammasanganĩ) trong khi tất cả các 
sâc pháp khác lại được nhâc đến? Câu trả lời là: “Nếu nó 
được nhắc đến trong đó, thì tính trôi chảy hay tính đồng 
nhất trong sự trình bày về vật nhị đề (Vatthu-duka) và 
cảnh nhị đề (Arammana-duka), một nhân tố rất quan 
trọng cho sự thấu hiểu giáo lý và việc giác ngộ Sự Thật 
của thính chúng, sẽ bị phá vỡ và do đó, sẽ làm hỏng đi 
mục đính quan trọng của giáo lý - đó là việc giác ngộ Sự 
Thật của thính chung.” 


Các bạn phải đọc bộ Pháp Tụ (Dhammasanganĩ) để 
hiểu điều này. Trong bộ Pháp Tụ (Dhammasanganĩ), đặc 
biệt trong phần đó, những vật (Vatthu) được nhâc đến 
theo hai cách. Lời văn như sau: “Có sâc pháp (Rũpa) là 
cơ sở hay nền tảng của/cho nhãn thức; có sâc pháp 
(Rũpa) không là cơ sở hay nền tảng của/cho nhãn thức.” 
Đây là một nhị đề. Đôi tiếp theo là: “Có sâc pháp (Rũpa) 
là cơ sở hay nền tảng của/cho nhĩ thức; có sâc pháp 
(Rũpa) không là cơ sở hay nền tảng của/cho nhĩ thức.” 
Theo cách này, sâc pháp (Rũpa) đã được xử lý trong phần 
đó ở trong bộ Pháp Tụ (Dhammasanganĩ). Cho nên, năm 
đôi hay năm nhị đề 1-5 thì không có vấn đề gì. “Có sâc 
pháp (Rũpa) là cơ sở hay nền tảng của/cho thân thức; có 
sâc pháp (Rũpa) không là cơ sở hay nền tảng của/cho 
thân thức” - vì các bạn có thể chỉ ra sâc pháp (Rũpa) là cơ 
sở hay nền tảng của/cho thân thức và sâc pháp (Rũpa) 
không là cơ sở hay nền tảng của/cho thân thức, tức là tất 
cả những sâc pháp (Rũpa) khác. Như vậy, các bạn có thể 
tìm ra những sâc pháp (Rũpa) được nhâc đến trong 
những câu văn trên. 


Rồi chúng ta đi đến cảnh nhị đề (Arammana-duka) 
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- tức là nói về đối tượng. “Có sâc pháp (Rũpa) là đối 
tượng của nhãn thức.” Các bạn có thể chỉ ra sâc pháp đó 
không? Đó là cái nào? Nó là số 10, tức là sâc cảnh sâc 
(Rũpa). “Có sâc pháp (Rũpa) không là đối tượng của 
nhãn thức.” Đúng vậy, đó là tất cả những sâc pháp khác. 
Đôi thứ hai cho đến đôi thứ năm thì cũng như vậy. Chúng 
ta hãy nói về đôi thứ năm. “Có sâc pháp (Rũpa) là đối 
tượng của thân thức.” Đó là cái nào? Sâc cảnh xúc 
(Photthabba) là đối tượng của thân thức. “Có sâc pháp 
(Rũpa) không là đối tượng của thân thức.” Tất cả những 
sâc pháp khác thì không phải là đối tượng của thân thức. 

Giả sử chúng ta thành lập nhị đề thứ sáu như sau. 
Có sâc pháp (Rũpa) là cơ sở hay nơi nương cho ý thức 
(Mano-vinnãna). Có sâc pháp (Rũpa) không là cơ sở hay 
nơi nương cho ý thức. Các bạn có thể chỉ ra những sâc 
pháp này không? Có sâc pháp (Rũpa) là nơi nương cho ý 
thức, và chúng ta có thể nói nó là sâc ý vật (Hadaya). Sâc 
pháp (Rũpa) nào thì không phải là nơi nương cho ý thức? 
Đó sẽ là những vật khác. 


Bây giờ, chúng ta hãy nói đến cảnh nhị đề 
(Arammana-duka). Có sâc pháp (Rũpa) là đối tượng của 
ý thức. Đúng, có rất nhiều. Có sâc pháp (Rũpa) không 
phải là đối tượng của ý thức. Không, điều này không 
đúng vì không có sâc pháp nào cả. Như vậy, nhị đề này bị 
hỏng-vỡ tại đây. 


Hai nhị đề này thật ra không có trong bộ Pháp Tụ 
(Dhammasanganĩ). Đó là lý do tại sao cái đầu đề này 
được xem là vật nhị đề (Vatthu-duka) đáng khen ngợi. 
Nếu chúng ta thành lập nhị đề thứ sáu, thì nó sẽ giống 
như thế này. Vật nhị đề (Vatthu-duka) thì tốt đẹp vì các 
bạn có thể chỉ ra những sâc pháp (Rũpa) được nhâc đến 
trong những câu văn. Nhưng khi chúng ta đi đến cảnh 
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nhị đề (Ărammana-duka), thì nó bị gãy-vỡ. Chỉ có câu trả 
lời cho chi đầu trong nhị đề. Tức là có sâc pháp làm đối 
tượng cho ý thức: tất cả các tâm (Citta), những tâm sở 
(Cetasika), những sâc pháp (Rũpa) và vân vân. Có sâc 
pháp (Rũpa) không làm đối tượng của ý thức - không. 
Không có câu trả lời cho câu hỏi đó. Chúng ta không thể 
tìm ra bất cứ cái gì làm câu trả lời cho câu hỏi đó. Như 
vậy, nhị đề này sẽ bị gãy-vỡ. Nếu nhị đề bị gãy-vỡ, thì 
thính chúng sẽ thấy khó chịu. Họ có thể không theo dõi 
được lời giảng của Đức Phật và họ có thể không chứng 
đạt sự giác ngộ sự thật. Để không làm cho họ bị khó chịu, 
Đức Phật đã bỏ rơi sâc ý vật (Hadaya-vatthu) ra khỏi 
danh sách những sâc pháp trong bộ Pháp Tụ 
(Dhammasanganĩ). Đó là lý do tại sao nó không được 
nhắc đến trong bộ Pháp Tụ (Dhammasanganĩ). 

Thậm chí nếu chúng ta có nói rằng giáo lý Thắng 
Pháp (Abhidhamma) thì rất chính xác và nội dung cũng 
như cách trình bày giáo lý này không dựa trên việc mọi 
người có thích nó hay không, nhưng chúng ta phải lưu ý 
rằng mục đích của việc giảng dạy của Đức Phật không 
phải là để khoe khoang trí tuệ của Ngài mà là giúp mọi 
người nhận thức được sự thật, giúp mọi người đạt đến sự 
giác ngộ. Cho nên, giả sử nếu Đức Phật có nhâc đến sâc ý 
vật (Hadaya-vatthu) trong bộ Pháp Tụ 
(Dhammasanganĩ), thì Ngài cũng có lẽ sẽ phải nói đến 
những nhị dề này. Những nhị đề này không hoàn thiện 
và một trong số chúng thì bị gãy-vỡ. Như vậy, bài giảng 
không còn lưu thông hay thông suốt nữa. Sự thông hiểu 
của thính chúng có thể bị ảnh hưởng. Để giúp cho họ 
khỏi bị khó hiểu và mập mờ, sâc ý vật (Hadaya-vatthu) 
đã không được nhâc đến trong bộ Pháp Tụ 
(Dhammasanganĩ). Nó không được nhâc đến không có 
nghĩa là nó không tồn tại. Giả sử nếu nó có được nhâc 
đến trong bộ Pháp Tụ (Dhammasanganĩ), thì nó cũng sẽ 
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chẳng giúp thính chúng giác ngộ được sự thật. Đó là lý do 
tại sao nó không được nhâc đến trong bộ Pháp Tụ 
(Dhammasanganĩ). Đó là một câu hỏi. 

Nếu nó không được nhâc đến trong bộ Pháp Tụ 
(Dhammasanganĩ), thì nó được nhâc đến ở đâu? Câu trả 
lời là nó được nhắc đến trong bộ sách thứ bảy của Thắng 
Pháp (Abhidhamma), tức la bọ Duyên Hệ (Patthãna). 
Chúng ta chưa giải quyết được vấn đề đâu. Mặc dầu điều 
được ghi nhận là sâc ý vật (Hadaya-vatthu) thì được nhâc 
đến trong bộ Duyên Hệ (Patthãna), nhưng khi chúng ta 
tìm đến và đọc bộ Duyên Hệ (Patthãna), thì chúng ta 
chẳng tìm thấy sâc ý vật (Hadaya) trong đó. Tại đó, Đức 
Phật dùng một từ rất chung chung để chỉ cho sâc ý vật 
(Hadaya-vatthu). “Dựa vào một sâc pháp nhất định (nào 
đó), ý thức (Mano-dhãtu) và ý thức giới (Mano-vinnãụa- 
dhãtu) sanh lên.” Chỉ như vậy. “Dựa vào một sâc pháp 
nhất định” - Đức Phật không nói ià dựa vào sâc y vạt 
(Hadaya-vatthu). Các giáo thọ sư, các nhà Chú Giải, chấp 
nhận điều đó có nghĩa là sâc ý vật (Hadaya-vatthu). Lập 
luận của họ là ý thức (Mano-dhãtu) và ý thức giới (Mano- 
vinnãụa-dhãtu) phải phụ thuộc vào một sâc pháp nào đó 
và vân vân. Dù chúng ta có giải thích như thế nào đi nữa, 
thì chúng ta cũng không thể nào giải quyết được vấn đề 
một cách thỏa đáng. 


Tại sao nó không được nhâc đến trong bộ Pháp Tụ 
(Dhammasanganĩ)? Nó không được nhâc đến vì Đức 
Phật đã muốn bài giảng của Ngài được trôi chảy một 
cách thông suốt. Nó được nhâc đến ở đâu? Nó được nhâc 
đến trong bộ Duyên Hệ (Patthãna). Nhưng chúng ta 
không tìm thấy nó trong bộ Duyên Hệ (Patthãna), mà 
chúng ta chỉ tìm thấy một lời trình bày chung chung ở 
đó. Dù nó là như thế nào đi nữa, thì tác giả của tài liệu 
này vẫn cho rằng điều đó có nghĩa là sâc ý vật (Hadaya- 
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vatthu). Điều đó thì hơi tùy tiện một chút. 

Tại sao các nhà Chú Giải lại giải thích như vậy mặc 
dầu sâc ý vật (Hadaya-vatthu) không được nhâc đến 
bâng tên gọi rõ ràng trong cả bộ Pháp Tụ 
(Dhammasanganĩ) và bộ Duyên Hệ (Patthãiia)? Toi nghi 
điều đó là vì khi các bạn hạnh phúc hay khi các bạn buồn, 
thì các bạn có cảm giác một cái gì đó trong tim, trong 
ngực. Khi các bạn lo sợ, tim các bạn đập mạnh. Cho nên, 
mọi người cho rằng tâm thức thì phụ thuộc vào nơi tim. 
Từ “Hadaya”, giống như từ “trái tim” trông tiếng Việt, 
cũng là từ đồng nghĩa với từ “Citta”. Trong ngôn ngữ, các 
bạn cũng dùng từ “trái tim” để diễn tả tâm trí. Các bạn 
nói: “Anh ta có một trái tim rất tốt” hay cái gì đó như vậy. 
Tôi nghĩ vào những ngày cổ xưa, thì tâm trí được chấp 
nhận rộng rãi là phụ thuộc vào trái tim. Chỉ gần đây, 
khoảng một trăm năm trở lại, thì người ta nói rằng tâm 
trí phụ thuộc vào bộ não, tức là bộ não là chỗ trú ngụ của 
tâm trí. Chúng ta không thể nói điều nào là có lý hơn. 
Ngay vào lúc hiện tại, người ta cũng không châc chân 
rằng tâm trí thì thật sự phụ thuộc vào bộ não. Họ vẫn còn 
ở trong giai đoạn thử nghiệm. Chúng ta không thể ngã về 
bên nào cả hay là chúng ta có thể chọn đi theo những 
giáo thọ sư cổ xưa của chúng ta. Như vậy, chúng ta lấy 
trái tim hay những vật chất ở trong máu trong trái tim 
làm chỗ trú của ý giới (Mano-dhãtu). 

Có một đoạn văn ở trong Thanh Tịnh Đạo 
(Visuddhimagga) liên quan đến sâc ý vật, nhưng bản dịch 
tiếng Anh thì lại có lỗi. 

“Sâc ý vật (ở tim) có đặc tính là làm chỗ nương vật 
lý hay là sự hỗ trợ cho ý giới và ý thức giới. Chức năng 
của nó là quan sát chúng.” (Visuddhimagga, XIV, §6o, 
P-447) 
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Tôi nghĩ điều đó không đúng. Chức năng của nó là 
làm chỗ nương của chúng hay làm nơi chứa đựng của 
chúng. Từ PãỊi “Adhãra” không thể có nghĩa lẳ “quan 
sát”. Ngài Bhikkhu Bodhi không dùng từ “quan sát” trong 
phần hướng dẫn. ở đó, lời văn của Ngài là: “Chức năng 
của nó là nâng đỡ chúng.” (Xem CMA, VI, Guide to §3, 
p.329) Tôi nghĩ đó là một sự chuyển ngữ đúng. 

6.1.3.5. Sắc Mạng Quyền (Jĩvita-rũpa) 

Tiếp theo là gì? Sâc mạng quyền (Jĩvita-rũpa). Các 
bạn đã gặp tâm sở (Cetasika) danh mạng quyền 
(ơĩvitindriya). Sâc mạng quyền là bản sao của tâm sở 
(Cetasika) đó. Tâm sở (Cetasika) đó được gọi là danh 
mạng quyền và sâc pháp này được gọi là sâc mạng quyền. 
Nó duy trì những sâc pháp cùng sanh lên. Nó sanh lên 
cùng với những sâc pháp khác và duy trì chúng. Chừng 
nào chúng (còn) tồn tại, thì nó giúp cho chúng tồn tại. 

“Sâc mạng quyền có đặc tính duy trì những sâc 
pháp cùng tồn tại vào thời điểm hiện hữu của chúng. 
Chức năng của nó là làm cho chúng hiện khởi hay xảy ra. 
Biểu hiện của nó là việc thiết lập sự hiện hữu của chúng. 
Nguyên nhân gần là bốn sâc tứ đại mà phải hay cần được 
duy trì.” (CMA, VI, Guide to §3, p.239) 

Có một câu hỏi như sau: Nếu sâc mạng quyền duy 
trì những sâc pháp khác, thì cái gì duy trì nó? Câu trả lời 
là nó duy trì chính nó cùng với những sâc pháp khác. Ví 
dụ về người lái đò được trình bày trong những Sớ Giải. 
Khi một người lái đò đưa những người khác sang sông, 
thì ông ta cũng đưa ông ta sang sông vì ông ta gân liền 
với con đò. Cũng theo cách đó, sâc mạng quyền gân liền 
với những căn quyền khác nó đang duy trì. Cho nên, 
cùng với chúng, nó cũng duy trì chính nó. 
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6.1.3.6. Sắc Vật Thực (Ãhãra-rũpa) 

Rồi đến sâc vật thực (Ăhãra-rũpa): tức là dưỡng tố 
trong thực phẩm chúng ta ăn. Thật ra, nó ở mọi nơi. 
Dưỡng tố này được tìm thấy ngoại phần cũng như nội 
phần. 

6.1.3.7. Sắc Pháp Được Tạo Ra Một Cách 
Cụ Thề (Nipphanna-rũpa) 


Mười tám sâc pháp kể trên được gọi là sâc chân đế 
(Nipphanna-rũpa), tức là sâc pháp được tạo ra một cách 
cụ thể. “Sâc pháp được tạo ra một cách cụ thể” có nghĩa 
là được tạo ra bởi bốn nhân sinh sâc pháp: nghiệp 
(Kamma), tâm (Citta), nhiệt lượng (Utu) và dưỡng to 
(Ahãra). Trong phần thứ ba, bốn nhân sanh sâc pháp này 
sẽ được bàn đến. Những sâc pháp là sản phẩm trực tiếp 
của bốn nhân này thì được gọi là sâc chân đế 
(Nipphanna-rũpa). Tức là chúng là sâc pháp (Rũpa) thật 
sự. Chúng là sâc pháp (Rũpa) trọng yếu. 

6.1.3.8. Sắc Chân ĐếíSabhãva-rũpa) 

Chúng cũng được gọi là sâc chân đế (Sabhãva- 
rũpa), tức là sâc pháp có bản chất nội tại. Chúng có 
những thuộc tính của riêng chúng. “Bản chất nội tại” có 
nghĩa là chúng có những thuộc tính riêng biệt. 

“... mỗi loại có một bản chất khách quan riêng biệt 
như tính cứng-mềm trong trường hợp của địa đại, vân 
vân.” (CMA, VI, Guide to §3, p.240) 
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6.1.3.9. Sắc Hữu Tướng (Salakkhana- 
rũpa) 

Chúng cũng được gọi là sâc hữu tướng (Salakkhana- 
rũpa). “Lakkhana” có nghĩa là dấu hiệu hay tướng trạng 
và “Sa” có nghĩa là cùng nhau. Tức là chúng có những 
tướng trạng, ở đây, “tướng trạng” có nghĩa là ba đặc 
tính: vô thường, khổ và vô ngã. Chúng ta cũng có thể nói 
rằng chúng có ba đặc tính: sanh lên, hiện hữu và biến 
mất hay chết. Những sâc pháp khác bât đầu từ sâc giao 
giới thì không giống như vậy. Cho nên, chỉ có mười tám 
sâc pháp này mới được gọi là sâc hữu tướng 
(Salakkhana-rũpa), tức là những sâc pháp có đặc tính 
riêng của chúng. Tức là vô thường và vân vân, cũng như 
sanh lên và vân vân. 

6.1.3.10. Sắc Sắc (Rũpa-rũpa) 

Chúng được gọi là sâc sâc (Rũpa-rũpa). Tức là sâc 
pháp (Rũpa) thật. Khi các bạn lặp lại một cái gì đó, các 
bạn muốn nhấn mạnh nó. Sâc sâc (Rũpa-rũpa) có nghĩa 
là sâc pháp (Rũpa) mà là sâc pháp (Rũpa) thật. Chúng là 
sâc pháp (Rũpa) thật. Mười sâc pháp (Rũpa) còn lại là 
những sâc pháp (Rũpa) không thật. Mười tám sâc pháp 
(Rũpa) này là sâc pháp (Rũpa) thật, tức là sâc sâc (Rũpa- 
rũpa), 


“bởi vì chúng sở hữu đặc tính thiết yếu của sâc 
pháp, đó là đang chịu sự biến dạng.” (CMA, VI, Guide to 
§3, p.240) 

6.1.3.11. Sắc Quán Tưởng (Sammasana- 
rũpa) 

Chúng cũng được gọi là sâc quán tưởng 
(Sammasana-rũpa), 
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“vì chúng được xem là những đối tượng của sự quán 
tưởng trong thiền Minh sát dựa trên ba đặc tính.” (CMA, 
VI, Guide to §3, p.240) 

Các bạn có hiểu điều đó không? Các bạn là những 
hành giả, cho nên các bạn phải hiểu điều đó. Điều đó có 
nghĩa là các bạn có thể chỉ thực hành thiền Minh sát 
(Vipassanã) trên mười tám sâc pháp này, chứ không phải 
trên mười sâc pháp còn lại. Điều đó là vì mười tám sâc 
pháp này có đặc tính vô thường và vân vân. Khi các bạn 
thực hành thiền Minh sát (Vipassanã), các bạn cố gâng 
nhìn thấy được ba đặc tính này. Để thấy được ba đặc tính 
này, các bạn phải ghi nhận và chú ý mười tám sâc pháp 
này chứ không phải mười sâc pháp kia. Mười sâc pháp 
kia không phải là đối tượng của thiền Minh sát 
(Vipassanã). Do đó, mười tám sâc pháp này được gọi là 
sâc quán tưởng (Sammasana-rũpa). “Sammasana” có 
nghĩa là sự quán tưởng. Như vậy, những sâc pháp này 
được dùng cho sự quán tưởng. Sự quán tưởng ở đây có 
nghĩa là sự hành thiền Minh sát (Vipassanã). Trong số 28 
sâc pháp (Rũpa), chỉ có mười tám sâc pháp này là đối 
tượng của thiền Minh sát (Vipassanã). Các bạn có thể 
thực hành thiền Minh sát (Vipassanã) trên mười tám sâc 
pháp này chứ không phải trên mười sâc phi thực tính 
(Anipphanna-rũpa). 


Các bạn hãy nhìn vào bảng nêu một lần nữa (xem 
CMA, VI, Table 6.1, p.236). Có 28 sâc pháp (Rũpa). 
Chúng được chia thành bốn sâc tứ đại (Mahãbhũta) và 24 
sâc y sinh (Upãdã-rũpa). Rồi thì những sâc y sinh 
(Upãdã-rũpa) được chia thành sâc thần kinh (Pasăda- 
rũpa), sâc cảnh giới (Gocara-rũpa), sâc giới tính (Bhãva- 
rũpa), sâc ý vật (Hadayạ-rũpa), sâc mạng quyền (ơĩvita- 
rũpa) và sâc vật thực (Ahãra-rũpa). Chúng ta chưa học 
hết tất cả các sâc pháp. Vẫn còn một vài nhóm khác nữa. 
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Mười tám sâc pháp bât đầu với những sâc tứ đại 
(Mahãbhũta) này thì được gọi là sâc chân đế 
(Nipphanna-rũpa), tức là sâc pháp được tạo ra một cách 
cụ thể. Điều đó có nghĩa là sâc pháp được tạo ra do bốn 
nguyên nhân: nghiệp (Kamma), tâm (Citta), nhiệt lượng 
(Utu) và dưỡng tố (Ahãra). Phần còn lại chúng ta sẽ bàn 
đến vào tuần sau. 


Sadhu!Sadhu!Sadhu! 
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6,2, Sắc Phỉ Thực Tính 
(Anipphanna-rũpa) Và Phăn Loại 
Sắc Pháp (Rũpa-vỉbhãga) 

Tuần trước, chúng ta đã học xong mười tám sâc 
chân đế (Nipphanna-rũpa), tức là sâc pháp được tạo ra 
một cách cụ thể. Hôm nay, chúng ta sẽ học những sâc 
pháp còn lại, tức là những sâc pháp phi thực tính 
(Anipphanna-rũpa). Mười tám sâc pháp đầu tiên là sâc 
pháp (Rũpa) thật. Những sâc pháp còn lại bât đầu từ sâc 
giao giới thì không phải là sâc pháp (Rũpa) thật. Chúng 
được gọi là Anipphanna-rũpa trong PãỊi, và được chuyển 
nghĩa là “sâc không được tạo ra một cách rõ ràng”. Điều 
đó có nghĩa là mười sâc pháp (Rũpa) này không sanh lên 
từ bốn nhân sanh ra sâc pháp. Chúng ta sẽ nghiên cứu 
bốn nguyên nhân sinh ra sâc pháp trong phần thứ ba. 
Mười sâc pháp bât đầu với sâc giao giới này tồn tại như là 
những thuộc tính hay những chế độ của sâc pháp mà 
được tạo ra một cách cụ thể. Tức là chúng không phải là 
sâc pháp thật, mà chỉ là những tính chất, những thuộc 
tính của sâc pháp thật. Thật ra, chúng không được bao 
gồm trong những pháp chân đế (Paramattha Dhamma). 
Chúng không được bao gồm trong những đối tượng của 
thiền Minh sát (Vipassanã). Nếu các bạn nhìn vào phần 
đầu của chương thứ bảy, trên trang 264, các bạn sẽ tìm 
thấy phần “Guide to §1”; 

“72 thực thể: Bốn sự thật chân đế được miêu tả 
trong sáu chương đầu tiên có thể được phân tích thành 
72 thực thể riêng biệt,...” (CMA, VII, Guide to §1, p.264) 

Như vậy, có 72 thực thể được gọi là Vatthu- 
dhamma, tức là những pháp tồn tại với bản chất nội tại. 
Do đó, chúng có sự hiện hữu riêng, bản chất nội tại riêng, 


394 



Cãm Nang Nghiên Cứu Thắng Pháp, Tập Hai 


Chương 6 


thực tính riêng của chính chúngi. Chúng là tâm (được 
xem là một), 52 tâm sở (Cetasika), mười tám sâc pháp 
chân đế (Nipphanna-rũpa) và pháp cuối cùng là Níp-bàn 
(Nibbãna). Khi cộng lại, thì chúng ta có 72 pháp. 

6.2.1. Sắc Giao Giới (Ãkãsa-dhãtu) 

Có tất cả mười sâc phi thực tính (Anipphanna- 
rũpa). Sâc pháp thứ nhất được gọi là sâc giao giới. Tức là 
sâc pháp (Rũpa) này chia ranh giới giữa những nhóm sâc 
pháp (Rũpa). Sâc pháp sẽ được xử lý thành nhóm trong 
phần thứ tư của chương này. Sâc giao giới này chia ranh 
giới hay phân tách một nhóm này với một nhóm khác. 
Thật ra, khi những nhóm sâc pháp gặp nhau, tuy râng 
chúng chạm vào nhau, nhưng vẫn có một khoảng trống ở 
giữa chúng, tức là sự chia cách giữa chúng. Sự chia cách 
giữa những nhóm sâc pháp đó thì được gọi là sâc giao 
giới (Akãsa-rũpa). Nó không phải chỉ là không gian. Nó 
không được tạo ra bởi cái gì cả. Nó không có sự tồn tại 
thật sự. Sự trống rỗng hay sự trống vâng giữa hai hay 
nhiều nhóĩỊỊ sâc pháp thì được gọi là sâc giao giới hay sâc 
hư không (Akãsa-rũpa). 

Thật ra, có bốn loại không gian (Ãkãsa): 

1. Không gian không bị vướng mâc (Ajjhattãkãsa); 

2. Không gian bị giới hạn hay bị phân cách 
(Paricchinnãkăsa); 

3. ĩQiái niệm không gian vô tận 
(Akãsãnancãyatana); 

4. Không gian giao giới (Akãsa-dhãtu). 

Loại thứ nhất là không gian rộng mở. Từ PãỊi là 


^ ND: Trong bản tiếng Anh có ghi “Sabhãva-rũpa”. Chúng tôi nghĩ 
đây là lỗi biên tập, vì trong 72 pháp này, có những pháp không phải 
là sâc pháp (rũpa). 
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Ajjhattãkãsa, có nghĩa là không gian không bị vướng 
mâc. Điều đó chỉ đơn giản có nghĩa là không gian mở 
rộng: như hiện tại, chúng ta thấy không gian giữa trái đất 
và bầu trời. Những không gian mở rộng thì được gọi là 
Ajjhattãkãsa. 

Rồi thì loại tiếp theo được gọi là không gian bị giới 
hạn hay bị phân cách. Đó là không gian giữa những cửa 
sổ và những cánh cửa hay trong những cái lọ hay cái bình 
và vân vân. Không gian đó được gọi là không gian bị giới 
hạn (Paricchinnãkãsa). 


Loại không gian thứ ba là khái niệm về không gian 
làm đối tượng cho tâm thiền vô sâc (Arũpãvacara) thứ 
nhất; trong PăỊi, nó được gọi là Akãsãnancãyatana. Đối 
tượng của tâm vô sâc (Arũpãvacara) thứ nhất là khái 
niệm không gian vô tận. Đó là cái không gian có được khi 
dời bỏ đi đối tượng Kasina hay ấn tướng Kasina. 

Loại cuối cùng là không gian giao giới (Ãkãsa- 
dhãtu) này. Loại thứ hai và loại thứ tư thì khác nhau. 
Loại thứ hai là không gian bị giới hạn, tức là không gian 
bị giới hạn bởi những vật khác: như bởi một cánh cửa, 
một cái cửa sổ, một cái lọ, một cái bình, một cái lỗ. 
Khoảng không gian trong một cái lỗ thì được gọi là bị 
giới hạn. Loại thứ tư là không gian giao giới. Tức là nó 
ngăn chia hay tách rời những nhóm sâc pháp khác nhau. 
Cái này được gọi là sâc giao giới ở đây, tức là loại cuối 
cùng. 

6.2.2. Sắc Biểu Tri (Vinnatti-rũpa) 

Hai sâc pháp tiếp theo được gọi là sâc biểu tri 
(Vinnatti-rũpa). “Vinnatti” có nghĩa là làm cho biết. Nó 
được chuyển ngữ thành sâc biểu tri. Nhờ thân biểu tri 
(Kãya-vinnatti) và ngữ biểu tri (Vacĩ-vinnatti), chúng ta 
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làm cho những chủ ý, những khao khát của chúng ta 
được truyền đạt đến những người khác. Những cái đó 
được gọi là sâc biểu tri. Chúng ta giao tiếp bâng những 
sâc biểu tri này. Nó là một chế độ hay sự chuyển đổi 
trong những sâc pháp. 

6 .2.2.1. Thân Biều Tri (Kãya-vinnatti) 

Loại đầu tiên là thân biểu tri (Kãya-vinnatti). Tức là 
sự quảng bá bâng thân. Khi tôi làm cử chỉ như thế này, 
đặc biệt ở tại nước Hoa Kỳ này, thì các bạn biết là tôi 
muốn các bạn đến đây. Sự chuyển động của những ngón 
tay của tôi, sự chuyển động của bàn tay của tôi: có một 
dạng phương thức đặc biệt nào đó trong sự chuyển động 
này. Không phải tất cả mọi chuyển động đều được gọi là 
biểu tri (Vinnatti). Ví dụ, chuyển động của cây cối chẳng 
làm cho chúng ta biết cái gì cả. Nó chỉ là sự chuyển động. 
Khi tôi di chuyển bàn tay tôi như thế này, thì các bạn biết 
là tôi muốn các bạn đến đây. Một phương thức nào đó 
trong sự chuyển động này là cái được gọi là thân biểu tri 
(Kãya-vinnatti). Sự chuyển động này sanh lên vì trước 
hết tôi có dự tính di chuyển bàn tay. Trước khi di chuyển 
bàn tay, tôi có sự khao khát hay dự tính di chuyên bàn 
tay. Cái chủ ý đó hay những sát-na tâm với chủ ý đó sanh 
lên và diệt đi hàng tỉ lần. Cái chủ ý đó, hay tâm thức được 
đi kèm theo bởi cái chủ ý đó, làm sinh ra những sâc pháp 
(Rũpa), đặc biệt là phong đại (Vãyo). Như vậy, nó sản 
sinh ra rất nhiều yếu tố phong đại (Vãyo). Cái mà chúng 
ta cho là sự chuyên động thì thật ra là sự gia tăng của 
phong đại (Vãyo). Những sâc pháp cũ biến mất và những 
sâc pháp mới sinh ra. Khi những sâc pháp cũ biến mất và 
những sâc pháp mới sinh ra, vỊ trí của những sâc pháp 
mới chỉ cách vị trí của những sâc pháp cũ đã biến mất 
một chút mà thôi. Sự sanh lên của những sâc pháp mới 
tại một vị trí mới làm cho chúng ta nghĩ râng có sự di 
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chuyển của bàn tay. Cho nên, trong những tài liệu có nói 
rằng sự thật chân đế thì không di chuyển. Không có sự 
chuyển động trong những sự thật chân đế. Điều này thì 
hơi khó hiểu. Tại sao chúng ta lại nghĩ là có sự chuyển 
động? Đó là vì sự gia tăng của phong đại (Vãyo-dhãtu) 
trong bàn tay. Khi phong đại (Vãyo-dhãtu) tăng lên, thì 
những sâc pháp khác, đặc biệt là ba sâc tứ đại còn lại, 
cũng gia tăng. Do sự gia tăng của chúng, chúng ta nghĩ 
ràng có sự di chuyển của bàn tay. Thật ra, không có cái gì 
di chuyển từ nơi này sang nơi khác cả. Những sâc pháp 
sanh lên ở đây và diệt đi ở đây, rồi những sâc pháp mới 
sanh lên và diệt đi, và rồi cứ tiếp diễn như vậy. 

Nó giống như là một bộ phim điện ảnh. Trên các 
khung hình của bộ phim thì có hình ảnh. Một bức hình 
này chỉ khác với một bức hình kia một chút mà thôi. Tuy 
rằng sự khác nhau rất khó có thể nhận ra được, nhưng sự 
khác nhau thì luôn có giữa các bức hình. Nhưng khi 
những bức hình đó được phóng lên màn ảnh với tốc độ 
khoảng 30 khung hình trong một giây thì các bạn nghĩ là 
hình ảnh đó đang chuyển động. Thật ra, chúng ta không 
thấy những bức hình di chuyển. Chúng ta thấy những bức 
hình khác nhau ở những vị trí khác nhau. Rồi tâm trí của 
chúng ta kết nối những bức hình này làm thành một hình 
ảnh chuyển động. Cái chúng ta thấy không phải là một 
hình ảnh chuyển động, mà là nhiều bức hình tại những vỊ 
trí khác nhau. Khi tôi làm dấu hiệu này với bàn tay của 
tôi, thì có sự chuyển động của bàn tay của tôi. Sự chuyển 
động mà tôi làm với chủ ý để gọi các bạn lại đây thì được 
gọi là thân biểu tri (Kãya-vinnatti). Có thân biểu tri 
(Kãya-vinnatti) trong sự chuyển động khi tôi có chủ ý gọi 
ai đó hay khi tôi cố gâng muốn cho các bạn biết ý tưởng 
hay chủ ý của tôi thông qua sự chuyển động. Nhưng 
không phải mọi chuyển động đều là thân biểu tri (Kãya- 
vinnatti). Khi chúng ta ngủ, cơ thể của chúng ta có di 
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chuyển. Không ai biết ý của chúng ta lúc đó là gì. Cho 
nên, không có thân biểu tri (Kãya-vinnatti) trong những 
chuyển động đó. Chuyển động với mục đích truyền đạt 
một cái gì đó thì được gọi là thân biểu tri (Kãya-vinnatti). 

6.2.2.2. Ngữ Biều Tri (Vacĩ-vinnatti) 


Loại thứ hai là ngữ biểu tri (Vacĩ-vinnatti). Tức là sự 
diễn đạt bâng lời nói. Tôi làm cho sự khao khát của tôi, 
cái chủ ý của tôi được các bạn biết đến thông qua sự diễn 
đạt bâng lời nói, bàng cách nói chuyện với các bạn. Tôi sẽ 
nói: “Hãy đến đây”. Các bạn biết là tôi muốn các bạn đến 
đây. Bàng những từ như vậy, bâng những âm thanh 
(Sadda) như vậy, tôi làm cho các bạn hiểu râng tôi muốn 
các bạn đến đây với tôi. Sự việc nói “hãy đến đây” của tôi 
là cái được gọi là ngữ biểu tri (Vacĩ-vinnatti). ở đây cũng 
vậy, cái âm thanh “hãy đến đây” thì không phải là ngữ 
biểu tri (Vacĩ-vinnatti), mà nó là một cái gì đó vốn có 
trong cái âm thanh đó. Tôi tạo ra âm thanh đó và nó làm 
cho các bạn biết ràng là tôi có chủ ý muốn các bạn đến 
đây. Cách thức đặc biệt đó của âm thanh trong miệng của 
tôi phát ra từ miệng của tôi là cái được gọi là ngữ biểu tri 
(Vacĩ-vinnatti). Nó rất gần với âm thanh. Nếu tôi muốn 
nói một cái gì đó, thì tôi cũng có chủ ý tạo ra cái âm 
thanh đó. Cái đó sản sinh ra ở đây cái được gọi là địa đại 
(Pathavĩ-dhãtu). Nó sản sinh ra địa đại (Pathavĩ-dhãtu) 
trong cổ họng của tôi. Sự cọ xát đó làm cho âm thanh 
phát ra. Trong trường hợp này, yếu tố dư thừa, yếu tố 
vượt trội là địa đại (Pathavĩ-dhãtu). Trong trường hợp 
của thân biểu tri (Kãya-vinnatti), thì yếu tố dư thừa, tức 
là yếu tố nổi trội, là phong đại (Vãyo-dhãtu). Trong thân 
biểu tri (Kãya-vinnatti) có sự vượt trội của phong đại 
(Vãyo-dhãtu). Trong ngữ biểu tri (Vacĩ-vinnatti) có sự 
vưcrt trội của địa đại (Pathavĩ-dhãtu). Âm thanh chỉ là kết 
quả của sự va chạm giữa một thành phần này với những 
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thành phần khác. Khi chúng ta nói một cái gì đó, chúng 
ta đang làm cho những người khác biết chúng ta muốn 
cái gì, hay chúng ta khao khát cái gì, hay chúng ta có chủ 
ý gì, hay ý của chúng ta là gì. Âm thanh đó, sự diễn đạt 
bàng lời nói đó là cái được gọi là ngữ biểu tri (Vacĩ- 
vinnatti). 

Đây cũng không phải là những sâc pháp riêng biệt. 
Thật ra, chúng là một phương thức, một sự chuyển đổi 
nào đó mà chúng ta phát hiện ra ở bàn tay hay ở âm 
thanh. Phương thức đặc biệt đó là cái chúng ta gọi là sâc 
biểu tri (Vinnatti). Sâc biểu tri (Vinnatti) được xem là 
không nhìn thấy được. Cái các bạn thấy thì không phải là 
sâc biểu tri (Vinnatti) mà là sâc cảnh sâc của bàn tay. 
Nhưng từ sâc cảnh sâc này, các bạn suy diễn rằng người 
đó đang muốn các bạn đến gần ông ta. Thật ra, sâc biểu 
tri (Vinnatti) thì không thể được nhìn thấy. Các bạn biết 
không, khi chúng ta phân loại các nhóm sâc pháp, thì các 
bạn sẽ thấy rằng trong số 28 sâc pháp, chỉ có một loại là 
có thể được nhìn thấy. Những loại khác thì chỉ có thể 
được nhìn thấy thông qua tâm trí mà thôi. Sâc biểu tri 
(Vinnatti) là những sâc pháp không thể nhìn thấy được 
với mât trần. Hai loại sâc pháp này được gọi là sâc biểu 
tri (Vinnatti-rũpa). 

6.2.3. Sắc Đặc Biệt (Vikãra-rũpa) 

Nhóm tiếp theo được gọi là sâc có thể chuyển đổi 
(Vikãra-rũpa). Điều đó có nghĩa là sự thay đổi, hay ở đây 
có nghĩa là một tính chất đặc biệt, hay một chế độ đặc 
biệt của các pháp. Nhóm này có ba sâc pháp: khinh sâc 
(Rũpassa-lahutã), nhu sâc (Rũpassa-mudutã) và sâc 
thích nghiệp (Rũpassa-kammannatã). Các bạn đã gặp ba 
từ Lahutã, Mudutã và Kammannatã này ở trong 52 tâm 
sở (Cetasika). ở đây, chúng cũng giống như vậy. 
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• “Lahutã” có nghĩa là sự nhẹ nhàng thanh thoát. 

• “Mudutã” có nghĩa là sự mềm dịu hay sự nhu 
nhuyến. 

• “Kammannatã” có nghĩa là sự thích nghi. 


Những chữ này thì hơi khó hiểu, thậm chí cả trong 
tiếng PãỊi. Lahutã thì không khó để hiểu. Nó có nghĩa là 
sự nhẹ nhàng thanh thoát, tức là sự nhẹ nhàng của sâc 
pháp (Rũpa). Khi khí hậu tốt, khi thời tiết tốt, chúng ta 
có cảm giác nhẹ nhàng trong cơ thể. Khi chúng ta có thực 
phẩm tốt hay khi chúng ta khỏe mạnh, thì chúng ta có 
cảm giác thanh thoát trong cơ thể. Đó là khinh sâc 
(Rũpassa-lahutã). 

Nhu sâc (Rũpassa-mudutã) được so sánh với da đã 
được xử lý tốt. Tôi nghĩ là họ phải nén hay đập da để cho 
nó trở nên mềm dịu và rồi các bạn có thể chế tạo những 
vật dụng khác từ nó. Đó cũng là cái cảm giác chúng ta 
cảm nhận khi thời tiết tốt, khi chúng ta khỏe mạnh. 

Sâc thích nghiệp (Rũpassa-kammannatã) thì được 
so sánh với vàng được tinh chiết. Khi vàng đã thật sự 
được tinh chiết, thì các bạn có thể dùng nó để chế tạo bất 
kỳ đồ trang sức nào các bạn muốn. Kammannatã là như 
vậy đấy. 

Ba sâc pháp này thì luôn luôn có chung với nhau. 
Khi có Lahutã, thì cũng có Mudutã và Kammannatã. Ba 
sâc pháp này chỉ được tìm thấy trong những chúng sanh 
hữu tình, chứ không được tìm thấy ở những vật chất bên 
ngoài. Hai sâc biểu tri (Vinnatti) và ba sâc có thể thay đổi 
được này được gọi là sâc đặc biệt (Vikãra-rũpa). Như vậy, 
có năm sâc đặc biệt (Vikãra-rũpa): hai sâc biểu tri 
(Vinnatti) và ba sâc có thể thay đổi. Chúng là những chế 
độ hay là những thuộc tính của sâc pháp có thực tính (tức 
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là những sâc pháp mà được sản sinh ra một cách rõ 
ràng). 

6.2.4. Sắc Tứ Tướng (Lakkhaọa-rũpa) 

Bây giờ, chúng ta đến nhóm cuối cùng. Chúng được 
gọi là sâc tướng trạng (Lakkhana-rũpa), tức là những đặc 
tính của sâc pháp hay những tướng trạng của sâc pháp. 
Chúng ta đã quen thuộc với ba tướng. Ba tướng đó là gì? 
Đó là vô thường, khổ và vô ngã. ở đây, các tướng trạng 
thì khác. Sự khởi đầu, giai đoạn giữa và sự kết thúc thì 
được gọi là những đặc tính của sâc pháp. 

Loại thứ nhất được gọi là Rũpassa-upacaya. Nó 
được dịch là sự hình thành. Loại thứ hai là Rũpassa- 
santati, tức là sự diễn tiến, thật ra là sự hình thành của 
sâc pháp, sự diễn tiến của sâc pháp. Tiếp theo là 
Rũpassa-jaratã, tức là sự lão suy của sâc pháp, và cuối 
cùng là Rũpassa-aniccatã, tức là sự vô thường của sâc 
pháp. Sự vô thường ở đây có nghĩa là sự kết thúc hay cái 
chết hay sự tan rã của sâc pháp. 

Hai sâc pháp đầu tiên, Upacaya và Santati, đều là 
những thuật ngữ chỉ cho sự sanh lên, sự khởi điểm hay sự 
hình thành của sâc pháp. Sự sanh lên của sâc pháp ở đây 
được gọi bâng hai tên: Upacaya và Santati. Các nhà Chú 
Giải CỐ gắng giải thích sự khác nhau giữa Upacaya và 
Santati. Trong từ “Upacaya”, từ “Upa” có hai nghĩa. Một 
là thứ nhất hay trước hết. Cho nên, Upacaya có nghĩa là 
sanh lên lần đầu hay sanh lên trước. Nghĩa còn lại là 
nghĩa đen của nó, đó là ở trên. Tức là về sau. Cho nên, 
sanh lên trước và sanh lên sau này, đó được gọi là 
Upacaya. Một sự sanh lên thì có hai chế độ ở đây: sanh 
lên lần đầu tiên và sanh lên sau này. Sau đó thì có sự diễn 
tiến liên tục của những sâc pháp sanh lên, đó là Santati. 
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Tại lúc tục sinh của người nhân loại chẳng hạn, thì 
có 30 sâc pháp sanh lên. Sự sanh lên này được gọi là 
Upacaya, tức là sự hình thành. Chúng sẽ sanh lên từ thời 
điểm đó trở đi vì chúng được sanh ra do nghiệp 
(Kamma) và do đó, chúng sẽ sanh lên tại từng thời điểm. 
Tức là chúng sẽ lại sanh lên, và lại sanh lên. Khi chúng 
sanh lên và lại sanh lên, chúng vẫn là sâc hình thành 
(Upacaya) cho đến lúc tất cả sâc pháp trong một kiếp 
sống sanh lên đầy đủ. Theo các Sớ Giải thì điều đó có 
nghĩa là thai bào trong bụng mẹ có mât, tai và vân vân 
sau khoảng mười một tuần kể từ lúc thụ thai. Như vậy, 
những sâc pháp này sanh lên cho đến tuần thứ mười 
một. Sự sanh lên đầu tiên của những sâc pháp tại thời 
điểm tục sinh (Patisandhi) là sâc hình thành (Upacaya) 
và sự sanh lên của chúng cho đến tuần lễ thứ mười một 
thì được gọi là sâc hình thành (Upacaya). Từ tuần thứ 
mười một trở đi, sự sanh lên của chúng thì được gọi là 
sâc thừa tiếp (Santati), cho đến tận mười bảy sát-na tâm 
trước tâm tử. Trong một kiếp sống, sâc hình thành 
(Upacaya) có thể được hiểu là xảy ra tại lúc tái sinh cho 
đến khoảng mười một tuần nếu đó là người nhân loại. 
Nhưng nếu đó là một Thiên nhân, thì họ có thể có tất cả 
những sâc pháp cần thiết ngay tại thời điểm tục sinh. Sự 
sanh lên của những sâc pháp tại lúc tục sinh thì được gọi 
là sâc hình thành (Upacaya). Những lọai (sanh lên) khác 
là sâc thừa tiếp (Santati). Như vậy, chỉ một sự sanh khởi 
ở đây lại được gọi bâng hai tên: sâc hình thành 
(Upacaya) và sâc thừa tiếp (Santati). 

Jaratã: các bạn đã biết Jaratã, tức là sự suy đồi, trở 
nên già cỗi. Đời sống của sâc pháp (Rũpa) là bao lâu? Dài 
bao nhiêu sát-na tâm? Sâc pháp (Rũpa) có đời sống là 
mười bảy sát-na tâm hay 51 tiểu sát-na. 
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• Tiểu sát-na đầu tiên được gọi là sâc hình thành 
(Upacaya) hay sâc thừa tiếp (Santati) tùy theo 
trường hợp. 

• Rồi 49 tiểu sát-na ở giữa thì được gọi là sâc lão 
suy (Jaratã). 

• Tiểu sát-na thứ 51 thì được gọi là sâc vô thường 
(Aniccatã), tức là sự chết. 

Những sâc pháp này thì không phải là sâc pháp 
chân đế. Chúng là những tướng trạng hay dấu hiện của 
sâc pháp chân đế. Đây là lúc sâc pháp chân đế sanh lên. 
Đây là lúc sâc pháp chân đế trở nên già cỗi. Đây là lúc nó 
mất đi. Vì chúng là những tướng trạng của sâc chân đế, 
cho nên chúng được gọi là sâc tướng trạng (Lakkhana- 
rũpa). Có bốn loại sâc tướng trạng này: sâc hình thành, 
sâc thừa tiếp, sâc lão suy và sâc vô thường. 

Như vậy, chúng ta đã đi hết 28 sâc pháp. 28 sâc 
pháp được chia thành mười một nhóm: 

1. Nhóm thứ nhất là bốn sâc tứ đại (Mahãbhũta 
hay Bhũta-rũpa). 

2. Nhóm thứ hai là sâc thần kinh (Pasãda-rũpa). 

3. Nhóm thứ ba là sâc cảnh giới (Gocara-rũpa). 

4. Nhóm thứ tư là sâc giới tính (Bhãva-rũpa). 

5. Thứ năm là sâc ý vật (Hadaya-rũpa). 

6. Thứ sáu là sâc mạng quyền (Jĩvita-rũpa). 

7. Thứ bảy là sâc vật thực (Ahãra). 

8. Thứ tám là sâc giao giới (Pariccheda-rũpa). 

9. Nhóm thứ chín là sâc biểu tri (Vinnatti-rũpa). 

10. Nhóm thứ mười là sâc có thể biến đổi (Vikăra- 
rũpa). 

11. Nhóm thứ mười một là sâc tướng trạng 
(Lakkhana-rũpa). 

Nếu đếm theo nhóm thì có mười một và nếu đếm 
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riêng lẻ thì có 28 sâc pháp. Trong số chúng: 

• Mười tám sâc pháp đầu tiên được gọi là 
Nipphanna-rũpa, tức là sâc pháp được tạo ra một 
cách rõ ràng. 

• Mười sâc còn lại thì được gọi là Anipphanna- 
rũpa, tức là sâc không được tạo ra một cách rõ 
ràng. 

Hai mươi tám sâc pháp này có thể được so sánh với 
bảng phân loại nguyên tố trong hóa học. ở đó, các nhà 
khoa học cũng sâp xếp các nguyên tố theo một trật tự 
nhất định. Cũng như các nguyên tố trong bảng tuần hoàn 
hóa học là những thành phần của cái mà chúng ta gọi là 
vật chất, thì ở đây theo Thắng Pháp (Abhidhamma), 28 
sâc pháp này là những khối xây dựng nên cái mà chúng 
ta gọi là những vật chất bao gồm cả những vật hữu tình. 

Một lần nữa, 28 sâc pháp có thể được chia thành 
hai nhóm. Hai nhóm đó là gì? 

• Bốn sâc tứ đại, và 

• 24 sâc y sinh. 

Sâc y sinh có nghĩa là những sâc pháp phụ thuộc 
vào bốn sâc tứ đại để sanh lên. Chỉ khi nào có bốn sâc tứ 
đại, thì chúng mới có thể sanh lên. Nếu không có bốn sâc 
tứ đại, thì chúng không thể sanh lên. Cho nên, chúng 
được gọi là sâc y sinh. Trong PãỊi, chúng được gọi là 
Bhũta-rũpa và Upãdã-rũpa. Các bạn phải quen thuộc với 
những thuật ngữ này. Khi các bạn học đến phần Duyên 
hệ (Patthãna), các bạn sẽ tìm thấy những thuật ngữ này 
rất nhiều lần. Như vậy, có bốn sâc tứ đại (Bhũta-rũpa) và 
24 sâc y sinh (Upãdã-rũpa). 

Trong số 24 sâc y sinh (Upãdã-rũpa), chúng ta có 
thần kinh thị giác và vân vân, có sâc cảnh giới (Gocara- 
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rũpa) và vân vân, và rồi sâc tố nữ, sâc tố nam, sâc ý vật, 
sâc mạng quyền và sâc vật thực. Rồi trong số những sâc 
pháp phi thực tính, chúng ta có sâc giao giới, sâc biểu tri, 
sâc đặc biệt và sâc tứ tướng. 

Chúng ta hãy quay ngược lại từ đầu. Có bao nhiêu 
sâc tứ đại? Có bốn. 

Có bao nhiêu sâc thần kinh (Pasãda-rũpa)? Có năm. 

Có bao nhiêu sâc cảnh giới? Có bảy vì sâc cảnh xúc 
(Photthabba) bao gồm địa đại (Pathavĩ), hỏa đại (Tejo) 
và phong đại (Vãyo). 

Rồi thì sâc giới tính (Bhãva-rũpa) có bao nhiêu 
loại? Có hai. 

Sâc ý vật thì sao? Chỉ có một. 

Sâc mạng quyền thì sao? Chỉ có một. 

Sâc vật thực thì sao? Chỉ có một. 

Sâc giao giới thì sao? Chỉ có một. 

Sâc biểu tri thì sao? Có hai. 

Sâc đặc biệt hay sâc có thể chuyên đổi thì sao? Có 
ba hay năm; thật ra là năm vì có bao gồm luôn cả hai sâc 
biểu tri. 


Sâc tướng trạng thì sao? Có bốn. 

Như vậy, chúng ta có 28 sâc pháp. Những pháp này 
thì sẽ giống như là 89 loại tâm. Các bạn có thể vẽ biểu đồ 
để chỉ ra 28 sâc pháp này nếu các bạn muốn. 
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6,3, Phăn Loại Sắc Pháp (Rupa- 
vỉbhãga) 


Phần tiếp theo được gọi là “Rũpa-vibhãga”, tức là 
“Phân Loại Sâc Pháp”. Sâc pháp được phân chia thành 
nhiều loại. Trước hết, sâc pháp thì chỉ có một. Nó chỉ là 
một do đặc tính của nó. Đặc tính của sâc pháp là gì? Sự 
thay đổi là đặc tính của sâc pháp. Dựa trên đặc tính đó 
thì chỉ có một sâc pháp (Rũpa). 

Sâc pháp (Rũpa) đó được gọi là vô nhân (Ahetuka). 
Nó là hữu duyên (Sappaccaya). Hữu duyên có nghĩa là nó 
được tạo ra do duyên. Nó là hữu lậu (Sãsava)_: có nghĩa là 
có lậu (Asava). Các bạn sẽ học về các lậu (Asava) trong 
chương thứ bảy. Có bốn lậu (Asava): Dục lậu 
(Kãmãsava), hữu lậu (Bhavãsava), kiến lậu (Ditthãsava) 
và vô minh lậu (Avijjãsava). Rồi nó là hữu vi (Sankhata), 
có nghĩa là được duyên lên theo điều kiện - tức là do bốn 
nguyên nhân. Nó là hiệp thế (Lokiya), tức là còn nâm 
trong cõi sinh tử hay còn thuộc vào năm thủ uẩn. Và nó 
là dục giới (Kãmãvacara), tức là nó là đối tượng của dục 
ái. Và rồi nó là vô cảnh (Anãrammana), tức là nó không 
bât đối tượng nào cả; nó không có khả năng bât cảnh. Bât 
cảnh là khả năng của tâm trí, chứ không phải của sâc 
pháp. Nó là bất ứng trừ (Appahãtabba), tức là nó không 
thể bị loại trừ. Bị loại trừ có nghĩa là giống như loại trừ 
phiền não. Chúng ta không thể loại trừ sâc pháp (Rũpa) 
nào cả. Sâc pháp (Rũpa) không thể bị loại trừ. Chúng ta 
phải hiểu rằng sâc pháp (Rũpa) có những đặc tính như 

yậy- 
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6.3.1. VÔ Nhân (Ahetuka) 


Tính chất thứ nhất là vô nhân (Ahetuka). Sâc pháp 
(Rũpa) thì không có nhân. 

nó không kết hợp với nhân thiện hay nhân bất 
thiện hay nhân trung lập nào, ...” (CMA, VI, Guide to §6, 
P- 243 ) 

Vì nó là sâc pháp (Rũpa), cho nên không có tham 
(Lobha), sân (Dosa) hay si (Moha) với nó. Do đó, nó 
được gọi là vô nhân (Ahetuka). 

“... sự kết hợp với nhân thì được dành riêng cho 
những hiện tượng mang tính tinh thần.” (CMA, VI, Guide 
to§6,p.243) 

Chỉ có tâm (Citta) và tâm sở (Cetasika) mới có thể 
được nói là được kết hợp với nhân. Chúng ta có thể nói: 
“Tẩm (Citta) nẩy là hữu nhân; tâm (Citta) này là vô nhân; 
tâm sở (Cetasika) này là hữu nhân (ND: tức là đi cùng với 
nhân); tâm sở (Cetasika) này là vô nhân.” Nhưng điều 
này thì không đúng cho sâc pháp (Rũpa); sâc pháp 
(Rũpa) thì luôn luôn vô nhân (Ahetuka). 

6.3.2. Hữu Duyên (Sappaccaya) 

Rồi tính chất tiếp theo là hữu duyên (Sappaccaya), 
tức là sâc pháp thì phụ thuộc vào điều kiện, phụ thuộc 
vào bốn nguyên nhân. Chúng là nghiệp (Kamma), tâm 
(Citta), nhiệt lượng (Utu) và dưỡng tố (Ahãra). Phần tiếp 
theo sẽ bàn về chúng. 
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6.3.3. Hữu Lậu (Sasava) 

Tính chất tiếp theo là hĩm lậu (Sãsava), tức là chúng 
là đối tượng của phiền não (Asava). Có bốn lậu (Asava), 
nhưng trong thực tế thì có ba: tham (Lobha), tà kiến 
(Ditthi) và si (Moha). Sâc pháp là đối tượng của tham 
(Lobha), tà kiến (Ditthi) và si (Moha). Cho nên, nó được 
gọi là hữu lậu (Sãsava). 

6.3.4. Hữu Vi (Sankhata) 

Tính chất tiếp theo là hữu vi (Sankhata), tức là cùng 
nghĩa với hữu duyên (Sappaccaya). Sâc pháp có nguyên 
nhân. Nó do nhân duyên mà thành. Sâc pháp (Rũpa) thì 
không bao giờ là vô vi (Asankhata). Sâc pháp thì luôn 
luôn là hữu vi (Sankhata). Nó luôn luôn sanh lên phụ 
thuộc vào nhân duyên. 

6.3.5. Hiệp Thế (Lokiya) 

Tính chất tiếp theo là hiệp thế (Lokiya), tức là nó 
thuộc về thế giới của ngũ uẩn. Sâc pháp (Rũpa) thì không 
bao giờ là Siêu thế (Lokuttara) trong khi một vài tâm 
(Citta) là hiệp thế (Lokiya) và một vài tâm (Citta) là Siêu 
thế (Lokuttara). Sâc pháp (Rũpa) thì luôn luôn là hiệp 
thế (Lokiya). 

6.3.6. Dục Giới (Kãmãvacara) 

Tính chất tiếp theo là dục giới (Kãmãvacara), có 
nghĩa là sâc pháp (Rũpa) là đối tượng của dục ái. Dầu 
cho sâc pháp (Rũpa) có sanh lên trong thế giới Phạm 
thiên (Brahma) hay không, thì nó vẫn được gọi là dục 
giới (Kãmãvacara) vì nó là đối tượng của dục ái. Các bạn 
hãy nhớ lại sự phân loại cảnh: cảnh dục giới 
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(Kãmãvacara), cảnh đáo đại (Mahaggata) và cảnh Siêu 
thế (Lokuttara). ở đó, cảnh dục giới (Kãmãvacara) có 
nghĩa là những tâm (Citta), những tâm sở (Cetasika) và 
sâc pháp (Rũpa). Cho nên, sâc pháp (Rũpa) thuộc vào 
những cảnh dục giới (Kãmãvacara) vì nó là đối tượng của 
dục ái. Cho dầu sâc pháp (Rũpa) sanh lên trong cảnh giới 
nhân loại hay các cõi dục Thiên (Deva) hay cảnh giới 
Phạm thiên (Brahma), thì nó vẫn cứ được gọi là dục giới 
(Kãmăvacara). 

6.3.7. VÔ Cảnh (Anãrammaọa) 

Tính chất tiếp theo là vô cảnh (Anãrammana), tức 
là nó không bât cảnh. Nó không biết đối tượng. Nó không 
nhận thức đối tượng. Chính nó là đối tượng. Vì nó là đối 
tượng, vì nó không có năng lực nhận thức, cho nên nó 
được gọi là vô cảnh (Anãrammaụa). Đó cũng là sự khác 
nhau giữa sâc pháp (Rũpa) và danh pháp (Nãma). Danh 
pháp (Nãma) có thể là cả đối tượng và chủ thể (Chúng ta 
hãy tạm gọi như vậy). Danh pháp (Nãma) có thể bât một 
danh pháp (Nãma) khác làm cảnh. Cho nên, danh pháp 
(Nãma) có thể đôi lúc là chủ thể và đôi lúc là đối tượng. 
Nhưng sâc pháp (Rũpa) thì luôn luôn là đối tượng. Nó 
không bao giờ là chủ thể vì nó không bât cảnh. Nó không 
bao giờ biết cảnh. Sâc pháp (Rũpa) không bao giờ nhận 
thức cảnh. 

6.3.8. Bất ứng Trừ (Appahãtabba) 

Và tính chất tiếp theo là bất ứng trừ (Appahãtabba), 
tức là nó không thể bị loại bỏ như những phiền não. Khi 
một người chứng đạt sự giác ngộ, khi một người chứng 
đạt tầng giác ngộ đầu tiên, thì người đó tẩy trừ một số 
phiền não: hoài nghi và tà kiến. Người đó không loại bỏ 
bất cứ sâc pháp (Rũpa) nào vì sâc pháp (Rũpa) không thể 
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bị loại trừ. Thậm chí, khi một người trở thành A-la-hán 
(Arahant), thì sâc pháp (Rũpa) vẫn còn đó. Không có sâc 
pháp (Rũpa) nào bị loại bỏ cả. Do đó, sâc pháp (Rũpa) 
được gọi là bất ứng trừ (Appahãtabba); nó không bao giờ 
có thể bị loại bỏ. 

Như vậy, tính theo đặc tính thì chỉ có một sâc pháp 
(Rũpa); cũng vậy, tính theo tính chất như vô nhân 
(Ahetuka), hữu duyên (Sappaccaya) và vân vân, thì cũng 
chỉ có một sâc pháp (Rũpa). Sâc pháp có thể bao gồm 
nhiều loại nếu được nhận thức theo cách như nội và 
ngoại và vân vân. Từ thời điểm này trở đi, sâc pháp 
(Rũpa) sẽ được phân loại thành hai loại, ba loại và vân 
vân. 


6.3.9. Nội Sắc (Ajjhattika-rupa) Và 
Ngoại Sắc (Bãhira-rũpa) 

Năm sâc thần kinh (Pasãda-rũpa), tức là thần kinh 
thị giác, thần kinh thính giác, thần kinh khứu giác, thần 
kinh vỊ giác và thần kinh xúc giác, được gọi là nội sâc 
(Ajjhattika-rũpa). Điều này hơi khó hiểu một chút. Tất cả 
những sâc pháp chúng ta có là bên trong; chúng ở bên 
trong chúng ta. Nhưng ở đây, chỉ có năm sâc này thì được 
gọi là nội sâc (Ajjhattika-rũpa). Đó là vì chúng có lợi ích 
rất nhiều cho chúng ta. Nếu chúng ta không có mât, tai 
và vân vân, chúng ta không thể hoạt động như là một con 
người. Chúng ta sẽ chỉ là một khối thịt. Vì chúng rất có 
lợi ích đối với chúng ta, cho nên, chỉ có chúng mới được 
gọi là nội sâc. Nếu một ai đó rất có ích lợi đối với các bạn, 
thì các bạn có lẽ sẽ gọi ông ta là người nội bộ (tức là bên 
trong). Có nghĩa là ông ta thuộc vào đội ngũ của các bạn. 
Vì năm sâc thần kinh này rất hữu ích đối với đời sống của 
chúng ta, nên chúng ta gọi chúng là nội sâc. Những sâc 
pháp còn lại được gọi là ngoại sâc (Bãhira-rũpa). Ngoại 
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không có nghĩa là ở bên ngoài cơ thể. Chúng vẫn ở bên 
trong cơ thể, nhung chúng không có ích lợi nhiều như 
năm sâc thần kinh, cho nên chúng được gọi là ngoại sâc. 

6.3.10. Vật Sắc (Vatthu-rũpa) Và sắc 
Phi Vật (Avatthu-rũpa) 

Năm sâc thần kinh (Pasãda-rũpa) và sâc ý vật 
(Hadaya-vatthu) được gọi là vật sâc (Vatthu-rũpa). Các 
bạn đã quen thuộc với các vật. Có bao nhiêu vật? Có sáu 
vật. Các bạn đã học về vật trong chương thứ ba. Những 
sâc pháp này được gọi là vật sâc (Vatthu-rũpa) vì chúng 
là nơi nương của tâm thức. Thần kinh thị giác là nơi 
nương cho tâm nhãn thức và vân vân. Như vậy, sáu sâc 
pháp này được gọi là vật sâc (Vatthu-rũpa) và 22 sâc 
pháp còn lại được gọi là sâc phi vật (Avatthu-rũpa). 

6.3.11. Môn Sắc (Dvãra-rũpa) Và sắc 
Phi Môn (Advãra-rũpa) 

Năm sâc thần kinh và hai sâc biểu tri (thân biểu tri 
và ngữ biểu tri) được gọi là môn sâc (Dvãra-rũpa). 
Những sâc pháp còn lại được gọi là sâc phi môn (Advãra- 
rũpa). Các bạn đã biết là năm giác quan thì được gọi là 
các môn. Thông qua chúng, tâm trí, nhãn thức và những 
thức khác sanh lên. Hai sâc biểu tri được gọi là môn 
(Dvãra) vì chúng là cửa để nghiệp (Kamma) sanh lên. 
Thông qua thân biểu tri và ngữ biểu tri, chúng ta thu 
nhặt nghiệp (Kamma). Cho nên, chúng được gọi là môn 
(Dvãra) mặc dầu chúng không phải là nơi nương của 
tâm. Khi chúng ta làm một cái gì đó bâng thân, chúng ta 
có biểu tri (Vinnatti) ở đó. Khi chúng ta nói dối, có một 
loại ngữ biểu tri (Vacĩ-vinnatti) ở đó. Cho nên, chúng là 
những cửa của nghiệp (Kamma); ở đây, chúng được gọi 
là môn sâc (Dvãra-rũpa). 
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6.3.12. Quyền Sắc (Indriya-rupa) Và 
Sắc Phi Quyền (Anindriya-rũpa) 

Năm sâc thần kinh, hai sâc giới tính và sâc mạng 
quyền (Jĩvita) được gọi là quyền sâc (Indriya-rũpa). 
Quyền (Indriya) có nghĩa là có quyền lực bởi vì những 
sâc pháp này thiết lập quyền lực chủ đạo trong lãnh vực 
tương ứng của chúng. Điều đó có nghĩa là nếu các bạn 
không có mât, thì các bạn không thể thấy. Nếu mât các 
bạn yếu, thì nhãn thức sẽ yếu. Nếu mât các bạn không 
tốt, thì nhãn thức sẽ không tốt. Nếu mât các bạn tốt, thì 
nhãn thức sẽ tốt. Tức là thần kinh nhãn có năng lực điều 
khiển hay có quyền lực trong sự thấy. Điều đó cũng đúng 
cho sự nghe và vân vân. 

Hai sâc giới tính (Bhãva-rũpa) thì điều khiển điểm 
nét và tính đặc trưng của nam hay nữ. Tức là khi một 
người là nam, thì sự di chuyển, cách sinh hoạt, cách ăn 
nói và vân vân là khác với một người nữ. Những căn 
quyền này điều khiển những đặc tính và đặc điểm của 
nam và nữ. 


Sâc mạng quyền điều khiển những sâc pháp cùng 
tồn tại như là thuyền trưởng điều khiển một con tàu. Sâc 
mạng quyền được so sánh như cái gì? Nó được so sánh 
với nước ở trong cổ hoa sen. Khi có nước trong cổ hoa 
sen, thì nó giữ cho hoa sen tươi mới. Sâc mạng quyền 
(ơĩvita) này điều khiển những sâc pháp cùng tồn tại. Sâc 
pháp không sanh lên một cách riêng lẻ. Sâc pháp sanh 
lên cùng với sâc mạng quyền (ơĩvita). Sâc mạng quyền 
(ơĩvita) sanh lên cùng với những sâc pháp khác. Khi sâc 
mạng quyền (ơĩvita) và những sâc pháp khác sanh lên, 
sâc mạng quyền (ơĩvita) duy trì chúng. Nó điều khiển 
chúng và giữ cho chúng tồn tại cho đến khi chúng diệt đi. 
Nó không giữ cho chúng tồn tại mãi mãi, nhưng nó giữ 
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cho chúng tồn tại cho đến khi chúng diệt đi. Các bạn biết 
là sâc pháp có tuổi thọ là 51 tiểu sát-na. Như vậy, sâc 
mạng quyền (ơĩvita) giữ cho chúng tươi mới hay có sức 
sống cho đến tiểu sát-na thứ 50. Nó được so sánh như là 
một thuyền trưởng điều khiển một chiếc tàu. Nhưng tôi 
nghĩ sự so sánh như vậy không lột tả được hết ý nghĩa 
của nó như trong các Sớ Giải. Tôi nghĩ tôi đã trình bày 
với các bạn về điều này lần trước. Nếu sâc mạng quyền 
điều kiển những sâc pháp khác, thì cái gì điều khiển nó? 
Nếu sâc mạng quyền (ơĩvita) duy trì những sâc pháp 
khác, thì cái gì bảo vệ sâc mạng quyền (ơĩvita)? Trong các 
Sớ Giải có đưa ra ví dụ về chiếc đò và người lái đò. Ý 
nghĩa ở đây là khi người lái đò đưa những người khác 
trên đò qua sông, thì ông ta cũng đưa chính mình qua 
sông vì ông ta gân liền với con đò. Mặc dầu ông ta không 
có ý đưa mình sang sông, nhưng vì ông ta gân liền với 
con đò, cho nên ông cũng sang sông cùng với con đò khi 
đưa những người khác qua sông. Cũng cùng theo cách 
đó, sâc mạng quyền (ơĩvita) duy trì những sâc pháp khác 
và nó cũng duy trì chính nó vì nó được gân liền với 
những sâc pháp khác. Đó là ý nghĩa ở đây. Thuyền 
trưởng điều khiển con tàu thì không phải là một ví dụ 
chuẩn cho lâm. 

6.3.13. Thô (OỊãrika), Tế(Sukhuma), 
Gân (Santike), Xa (Dũre), Hữu ĐÔI Chiêu 
(Sappatigha), Phi ĐÔI Chiêu (Appatigha) 

Mười hai sâc pháp sau đây làm thành một nhóm: 
năm sâc thần kinh (thần kinh thị giác, thần kinh thính 
giác, thần kinh khứu giác, thần kinh vỊ giác và thần kinh 
xúc giác) và bảy sâc cảnh giới (sâc cảnh sâc, sâc cảnh 
thinh, sâc cảnh khí, sâc cảnh vị, đất, lửa và gió). Chúng 
được gọi là: 
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• thô (OỊãrika), 

• gần (Santike), 

• hữu đối chiếu (Sappatigha), tức là có sự va chạm 
lẫn nhau. 

Những sâc còn lại được gọi là: 

• tế(Sukhuma), 

• xa (Dũre), 

• phi đối chiếu (Appatigha). 


Những cơ quan giác quan (tức là những sâc thần 
kinh) và những đối tượng tương ứng (tức là những sâc 
cảnh giới) là chủ thể và đối tượng. Chúng được gọi là thô 
(OỊãrika). Thô ở đây không cổ nghĩa là thô thieri hay to 
lớn. Thô đơn giản có nghĩa là nó dễ nhìn thấy hơn, dễ 
nhận thức hơn, không khó để nhận biết. Khi các bạn thấy 
một cái gì đó, thì các bạn biết là có thần kinh thị giác và 
các bạn thấy sâc cảnh sâc. Không khó để thấy những sâc 
pháp này. Dễ dàng thấy và nhận thức được những sâc 
pháp này. Đó là lý do tại sao chúng được gọi là thô, 
không có nghĩa là chúng to lớn hơn hay thô thiển hơn sâc 
tế. ở đây, thô chỉ có nghĩa là dễ thấy hay dễ nhận thức 
được. 


Cái gì gần thì dễ được nhận thấy. Cho nên, mười hai 
sâc pháp này được gọi là gần. Chúng có sự tác động. Điều 
đó có nghĩa là chúng va chạm vào nhau: thần kinh thị 
giác và sâc cảnh sâc, thần kinh thính giác và sâc cảnh 
thinh và vân vân, tức là có một loại va chạm. Chúng được 
gọi là sâc hữu đối chiếu (Sappatigha-rũpa). Những sâc 
pháp còn lại thì được gọi là sâc tế (Sukhuma-rũpa), tức là 
không dễ để thấy, không dễ để nhận thức. Thủy đại (Apo) 
được gọi là sâc tế (Sukhuma-rũpa), tức là không dễ để 
thấy được. Chúng ta có thể thấy được nước, nhưng thật 
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không dễ nhận biết được thành phần hay đặc tính nhỏ 
giọt hay kết dính của thủy đại. So với những thành phần 
khác, thì nó không dễ dàng nhận thấy được. Cái gì khó 
nhận thấy được thì dường như là ở xa, cho nên nó được 
gọi là xa. ở đây, chúng ta nên hiểu rằng sự xa cách không 
có nghĩa là nói về không gian mà chỉ là không dễ dàng 
nhận thấy được như những sâc pháp khác. Cho nên, 
chúng là xa. Và rồi, đối với những sâc pháp này thì không 
có sự va chạm vào nhau. 

6.3.14. Sắc Do Thủ (Upãdinna-rũpa) 
Và Sắc Không Do Thủ (Anupãdinna-rũpa) 

Sâc pháp được sanh ra từ nghiệp (Kamma) thì được 
gọi là sâc do thủ (Upãdinna-rũpa). Những sâc pháp khác 
thì được gọi là không do thủ (Anupãdinna). Thuật ngữ 
này cần phải được hiểu một cách thích hợp và chính xác. 
Nhiều người mâc lỗi về thuật ngữ này. Từ “Upãdinna” 
được tạo thành từ hai từ “Upã” va “Adinna”. “Upa” ở đây 
có nghĩa là nghiệp (Kamma), tức là đối tượng của tham ái 
và tà kiến. Thật ra, “Upa” có nghĩa là được tiếp cận hay bị 
tiếp cận, cho nên ở đây là nghiệp (Kamma) được tiếp cận 
bởi tham ái và tà kiến, là nghiệp (Kamma) mà là đối 
tượng của tham ái và tà kiến, hay là nghiệp (Kamma) đi 
cùng theo với tham ái và tà kiến. Thật ra, nó là đối tượng 
của tham ái và tà kiến. Nếu nó là nghiệp thiện (Kusala 
Kamma), thì chúng không cùng sanh lên, nhưng thiện 
nghiệp (Kusala Kamma) vẫn là đối tượng của tham ái và 
tà kiến. “Upa” có nghĩa là được tiếp cận hay bị tiếp cận 
bởi tham ái và tà kiến. “Adinna” có nghĩa là được bât lấy. 
Được bât lấy ở đây có nghĩa là cái gì đó giống như là 
chiếm giữ. Nó bị chiếm giữ hay được tuyên bố bởi nghiệp 
(Kamma) rằng nó là kết quả của nghiệp. Đó được gọi là 
do thủ (Upãdinna), tức là một cái gì đó được nghiệp 
(Kamma) công bố ràng nó là kết quả của nghiệp. Điều 
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này giống như là nghiệp (Kamma) bước lên phía trước và 
nói ràng: “Những sâc pháp này là quả của tôi, chúng là 
những kết quả do tôi làm ra.” Giống như vậy đó; những 
sâc pháp này được gọi là do thủ (Upãdinna) và có nghĩa 
là những sâc pháp được sinh ra từ nghiệp (Kamma). 

Những sâc pháp khác thì không phải do thủ 
(Upãdinna); chúng được gọi là Anupãdinna, tức là những 
sâc pháp không phải sanh ra từ nghiệp (Kamma). Nếu 
chúng không phải sanh ra từ nghiệp (Kamma) thì chúng 
sạnh ra từ tâm (Citta), nhiệt lượng (Utu) và dưỡng tố 
(Ahãra). Những sâc pháp sanh ra từ nghiệp (Kamma) thì 
được gọi là do thủ (Upãdinna) và những sâc pháp còn lại 
thì được gọi là không do thủ (Anupãdinna). 

Trong tài liệu CMA có ghi: “Điều cần phải được lưu 
ý là, không giống như những đôi thuật ngữ khác được 
dùng với mục đích phân loại, đôi thuật ngữ này “do thủ” 
và “không do thủ” thì không thiết lập rnột sự phân đôi 
loại trừ lẫn nhau,...” (CMA, VI, Guide to §7, p.245) 

Các bạn sẽ hiểu rõ ràng hơn khi các bạn học đến 
phần tiếp theo. 

“... vì chín loại sâc pháp sanh ra từ nghiệp (kamma) 
cũng có thể xuất nguồn từ những nguyên nhân khác.” 
(CMA, VI, Guide to § 7 , P- 245 ) 

Có mười tám sâc pháp do nghiệp (Kamma) sinh ra. 
Chín loại^ trong số đó thì chỉ do nghiệp (Kamma) sinh ra 
và chín loại^ còn lại thì được sinh ra do nghiệp (Kamma) 


^ Chúng là thần kinh thị giác, thần kinh thính giác, thần kinh khứu 
giác, thần kinh vị giác, thần kinh xúc giác, sâc tố nữ, sắc tố nam, sâc 
ý vật và sâc mạng quyền. 

^ Những sâc pháp khác là địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, sắc 
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và những nguyên nhân kháci nữa. Chúng không loại trừ 
lẫn nhau. Đó là một điều cần lưu ý. 

Có một điều khác cần phải hiểu: 

“Tuy nhiên, trong môi trường ít chuyên môn hơn, 
thì nói chung tất cả những vật chất hữu cơ trong cơ thể 
được xem là “do thủ”, trong khi những vật chất vô cơ thì 
được gọi là “không do thu”.” (CMA, VI, Guide to §7, 
P- 245 ) 


Điều đó rất quan trọng. Từ “Upãdinna” nói một 
cách nghiêm túc trong thuật ngữ của Thắng Pháp 
(Abhidhamma) có nghĩa là sâc pháp (Rũpa) sanh ra từ 
nghiệp (Kamma). “Anupãdinna” có nghĩa là sâc pháp 
(Rũpa) không sanh ra từ nghiệp (Kamma), tức là sâc 
pháp (Rũpa) sanh ra từ ba nguyên nhân khác. Nhưng 
trong những nơi khác, “Upãdinna” có nghĩa đơn giản là 
vật chất hữu cơ, tức là vật chất trong chúng sanh. 
“Anupãdinna” có nghĩa là vật chất ở những vật bên 
ngoài. Các bạn phải hiểu điều đó. Nếu không, các bạn sẽ 
nhầm lẫn. Đặc biệt trong Tạng Luật (Vinaya), chúng ta 
tìm thấy những từ Upãdinna và Anupãdinna này rất 
nhiều lần. ở đó, nếu các bạn dịch là “do thủ” hay “sanh 
ra từ nghiệp (Kamma)”, thì các bạn dịch sai. ở đó, 
Upãdinna có nghĩa là sâc pháp (Rũpa) hữu tình và 
Anupãdinna có nghĩa là sâc pháp (Rũpa) vô tri, tức là sâc 
pháp bên ngoài cơ thể. Như vậy, chúng ta phải hiểu râng 
Upãdinna và Anupãdinna mỗi từ có hai nghĩa: 

• Theo thuật ngữ của Thắng Pháp (Abhidhamma), 
thì Upãdinna có nghĩa là sanh ra từ nghiệp 


cảnh sâc, sâc cảnh khí, sâc cảnh vị, sâc vật thực và sâc giao giới. 

^ Những sâc pháp khác này cũng được sinh ra từ tâm (Citta), nhiệt 
lượng (Utu) và vật thức (Ãhãra). 
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(Kamma). Anupãdinna có nghĩa là sanh ra từ 
tâm (Citta), nhiệt lượng (Utu) và dưỡng tố 
(Ahãra). 

• Nhưng trong cách sử dụng thông thường, thì 
Upãdinna có nghĩa là sâc hữu tình. Anupãdinna 
có nghĩa là sâc vô tri. 

Các tu sĩ không được phép đụng chạm nữ giới. Nữ 
giới là sâc hữu tình (Upãdinna). Chúng tôi có thể đụng 
chạm cái bàn vì nó là sâc vô tri (Anupãdinna). Đụng 
chạm vào sâc vô tri (Anupãdinna) thì không phải là hành 
động trái luật đối với chúng tôi. Nhưng đối với sâc hữu 
tình, thì chúng tôi không được phép đụng chạm nữ giới. 
Trong đó (Luật Tạng), những từ này được dùng. Các bạn 
phải hiểu rằng Upãdinna có nghĩa là sâc hữu tình và vân 
vân. Bâng không, nếu các bạn cho ràng Upãdinna chỉ có 
nghĩa là sâc pháp (Rũpa) sanh ra từ nghiệp (Kamma), thì 
bạn sẽ bị sai ở đó. Cho nên, các bạn phải hiểu hai từ này: 
Upãdinna và Anupãdinna. 

6.3.15. Sắc Hữu Kiêh (Sanidassana- 
rũpa) Và sắc Phi Hữu Kiêh (Anidassana- 
rũpa) 


Sâc cảnh sâc là có thể nhìn thấy được và những sâc 
pháp còn lại là không nhìn thấy được. Trong số 28 sâc 
pháp, thì chỉ có một sâc pháp là nhìn thấy được bâng 
mât. Đó là sâc cảnh sâc (Rũpa). Nó được gọi là sâc hữu 
kiến (Sanidassana-rũpa). Những sâc pháp còn lại thì các 
bạn không thể nhìn thấy được bâng mât; các bạn nhìn 
chúng bàng tâm trí của các bạn. 
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6.3.16. Sắc Nhiếp Viễn Cảnh 
(Asampattagãhika-rũpa) Và sắc Nhiếp 
Cận Cảnh (Sampattagãhika-rũpa) 

Mât và tai được gọi là không tiếp cận (Asampatta) 
cảnh của chúng. Mũi, lưỡi và thân được gọi là tiếp cận 
(Sampatta) cảnh của chúng. Sampatta có nghĩa là tiếp 
cận, tức là đến với các bạn. Mât và tai bât đối tượng 
không tiếp cận chúng. Điều đó có nghĩa là chúng bât đối 
tượng trước khi đối tượng đó tiếp cận chúng. Mât và tai 
không vương ra và bât đối tượng ở bên ngoài. Chúng ta 
có thể sử dụng ý nghĩa đó, nhưng ý nghĩa đúng là chúng 
bât đối tượng chưa tiếp cận trực tiếp với chúng. 

Ví dụ, chúng ta nói là sóng âm đến và tác động vào 
tai của chúng ta. Theo Thắng Pháp, thì chúng ta bât âm 
thanh trước khi nó tác động vào lỗ tai. Nó có thể là gần lỗ 
tai, nhưng nó chưa chạm đến lỗ tai. Mât và tai được gọi là 
không tiếp cận (Asampatta). Rồi thì chúng ta đặt từ 
“Gãhika” phía sau nó. Điều đó có nghĩa là bât đối tượng 
mà chưa tiếp cận chúng. Nhưng mũi, lưỡi và thân thì 
được gọi là những giác quan bât đối tượng đã tiếp cận 
chúng. Điều này thì dễ hiểu thôi. Khí-mùi khi chưa đụng 
chạm vào mũi của các bạn thì không sinh ra chất mùi cho 
các bạn cảm nhận. Vật xúc chạm và vỊ chất thì cũng giống 
như vậy. Cho nên, chúng được gọi là sâc nhiếp cận cảnh 
(Sampattagãhika). 


Có một sự khác nhau về quan điểm giữa các giáo 
thọ sư trước thời của các Sớ Giai. Trước các Sớ Giải, có 
tài liệu được gọi là Mahã Atthakathã, tức là Chánh Sớ 
nguyên gốc cổ xưa. Khi Ngài Buddhaghosa viết các 
Chánh Sớ, Ngài đã lấy khá nhiều từ Mahã Atthakathã. 
Những tác giả của Mahã Atthakathã cho râng mât và tai 
thì bât đối tượng đã tiếp cận được chúng. Tức là có sự 
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khác nhau về quan điểm ở đây. Quan điểm của Ngài 
Buddhaghosa và các trưởng lão tại Mahãvihãra ở Sri 
Lanka là quan điểm chiếm ưu thế. Những tác giả hay tu sĩ 
sau này theo bước của các Ngài. Ngài Anuruddha cũng 
theo bước của các Ngài. Cho nên, Ngài Anuruddha nói 
rằng mât và tai bât đối tượng chưa tiếp cận trực tiếp với 
chúng. Những giác quan khác thì bât đối tượng đã tiếp 
cận được chúng. Chúng ta có thể đồng ý hay không đồng 
ý với điều đó. 

6.3.17. Sắc Nhiếp Cảnh 
(Gocaraggãhika-rũpa) Và sắc Vô Nhiếp 
Cảnh (Agocaraggãhika) 


Năm sâc thần kinh được gọi là sâc nhiếp cảnh 
(Gocaraggăhika). “Gocara” có nghĩa là đối tượng và 
“Gãhika” có nghĩa là trạng thái. Năm sâc pháp này được 
gọi là những sâc pháp bât đối tượng. Những sâc pháp còn 
lại được gọi là Agocaraggãhika, tức là những sâc pháp 
không bât đối tượng. 

Phần đầu của chương này nói râng sâc pháp (Rũpa) 
là không bât cảnh (Anãrammaụa). ở đây lại nói râng nó 
thì bât cảnh, ở đây, chúng ta phải hiểu rằng, khi nói rằng 
những sâc pháp này bât cảnh, ví dụ như con mât và lỗ tai 
bât cảnh, thì nó thật ra có nghĩa không phải là con mât và 
lỗ tai, mà là tâm nhãn thức và tâm nhĩ thức sanh lên phụ 
thuộc vào chúng để bât cảnh. Đó là lý do tại sao chúng 
được nói là bât đối tượng. Thật ra, sâc pháp (Rũpa) 
không thể bât đối tượng. 
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6.3.18. Sắc Bất Ly (Avinibbhoga) Và 
Sắc Riêng Biệt (Vinibbhoga) 

Nhóm cuối cùng là những sâc bất ly. Chúng là sâc 
cảnh sâc (Vanna), sâc cảnh khí (Gandha), sâc cảnh vỊ 
(Rasa), dưỡng tố, tức là sâc vật thực (Ojã), và bốn sâc tứ 
đại (Bhũta-catukka). Tám loại sâc pháp này là không thể 
tách rời được (Avinibbhoga). Những sâc pháp còn lại 
được gọi là sâc pháp có thể được tách rời (Vinibbhoga). 
Tám sâc pháp này thì ở mọi nơi. Trong mỗi phần tử vật 
chất, cho dù nó có nhỏ đến như thế nào, thì cũng có tám 
yếu tố sâc pháp này. Chúng ta có thể chia nhỏ những 
phần tử vật chất thành những nguyên tử nhỏ nhất hay là 
tiểu nguyên tử. Thì theo Thắng Pháp (Abhidhamma), 
tiểu nguyên tử đó có tám thành tố này: màu sâc, mùi và 
vân vân. Chúng không thể bị tách rời ra. Tuy nhiên, 
chúng ta có thể hiểu được chúng; chúng ta có thể phân 
tách chúng ra bâng tâm trí của chúng ta. Chúng ta nói 
rằng có màu sâc, mùi, vị và vân vân, nhưng thật ra, 
chúng ta không thể tách rời chúng ra. Bốn sâc tứ đại 
không thể bị tách rời ra. Luôn luôn có tám sâc pháp này 
ở mọi nơi. Đó là lý do tại sao chúng được gọi là những 
sâc bất ly. Những sâc pháp khác tồn tại riêng biệt và 
chúng có thể bị tách rời. Thần kinh thị giác và thần kinh 
thính giác không sanh lên cùng với nhau. Chúng là riêng 
biệt. Chúng ta biết là không có thần kinh thị giác trong 
thần kinh thính giác và không có thần kinh thính giác 
trong thần kinh thị giác. Nhưng trong một phần tử vật 
chất thì chúng ta nói là có màu, có mùi, có vị. Cho nên, 
những sâc pháp này được gọi là tám sâc bất ly. Những sâc 
pháp còn lại là những sâc pháp có thể được tách rời. Tám 
sâc pháp này được xem là nền tảng của vật chất. Rồi 
chúng ta sẽ cộng một, hai hay ba sâc pháp khác vào đó. 
Chúng ta sẽ nghiên cứu về chúng trong phần thứ ba. Tám 
thành phần này được biết đến là nhóm tám sâc pháp 
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thuần túy (xem CMA, VI, Guide to §7, p.246). Trong PãỊi, 
chúng được gọi là Suddhatthaka. “Suddha” có nghĩa là 
thuần túy, tức là không bị trộn lẫn với những thứ khác. 
“Atthaka” có nghĩa là một nhóm có tám. Cho nên, ở đây 
nó là một nhóm gồm tám sâc pháp thuần túy. 

Chúng cũng được gọi là Ojatthamaka, tức là một 
nhóm có dưỡng tố là thành phần thứ tám. Trong số tám 
sâc pháp này có sâc dưỡng tố: màu sâc, mùi hương, vỊ 
chất và dưỡng tố. Cho nên, chúng được gọi là 
Ojatthamaka. Nếu các bạn đọc các Sớ Giải bâng PãỊi, các 
bạn sẽ gặp những thuật ngữ này ở chỗ này chỗ kia. 
Suddhatthaka và Ojatthamaka có nghĩa cùng một thứ, 
tức là nhóm tám sâc pháp. Tám sâc pháp này không thể 
bị tách rời. Chúng luôn luôn có trong mọi phần tử vật 
chất. 


Hai mươi tám sâc pháp này có thể được phân chia 
theo nhiều cách: nội và ngoại, vật và phi vật, môn và phi 
môn, và vân vân. 


Nền tảng của sự phân chia này là năm sâc thần 
kinh. Năm sâc thần kinh là nội và những sâc pháp còn lại 
là ngoại. 

Cộng thêm sâc ý vật vào thì chúng được gọi là vật 
sâc (Vatthu-rũpa) và những sâc còn lại là sâc phi vật 
(Avatthu-rũpa). 


Rồi chúng ta cộng hai sâc biểu tri (Vinnatti), thì bảy 
sâc pháp này là môn sâc (Dvãra-rũpa) và những sâc còn 
lại là sâc phi môn (Advãra-rũpa). 


Rồi chúng ta cộng ba sâc pháp vào chúng. Ba sâc 
pháp này là gì? Chúng là hai sâc giới tính (Bhãva) và sâc 
mạng quyền (ơĩvita). Trong PãỊi, các bạn có thể nói là 
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Pasãda (sâc thần kinh), Bhãva (sâc giới tính) và ơĩvita 
(sâc mạng quyền). Do đó, có tất cả là tám. Chúng được 
gọi là quyền sâc (Indriya-rũpa). Những sâc còn lại là sâc 
phi quyền (Anindriya-rũpa). 

Rồi chúng ta có nhóm mười hai sâc pháp. Chúng là 
những sâc pháp nào? Chúng là sâc thần kinh (Pasãda) và 
sâc cảnh giới (Visaya), tức là bao gồm năm sâc thần kinh 
(Pasãda) và bảy sâc cảnh giới (Gocara hay Visaya). ở 
đây, từ Visaya được dùng. Như vậy, có mười hai sâc 
pháp. Chúng là thô, gần và hữu đối chiếu. Những sâc 
pháp còn lại được gọi là tế, xa và phi đối chiếu. 


Và rồi, có những sâc pháp (Rũpa) do nghiệp 
(Kamma) sanh ra. Chúng có mười tám. Chúng ta sẽ 
nghiên cứu về chúng sau. Chúng được gọi là do thủ 
(Upãdinna) và những sâc pháp còn lại thì được gọi là 
không do thủ (Anupãdinna). Các bạn cũng phải hiểu 
những ý nghĩa khác nhau của Upãdinna và Anupãdinna: 
hữu tình và vô tri, sanh ra từ nghiệp (Kamma) và không 
sanh ra từ nghiệp (Kamma). 


Và chỉ có một sâc cảnh sâc (Rũpa) là có thể thấy 
được. Những sâc pháp khác thì không thể nhìn thấy 
được, ở đây, chúng được gọi là hữu kiến và phi hữu kiến. 

Rồi có những sâc pháp bât cảnh chưa tiếp cận đến 
chúng. Đó là những sâc pháp nào? Chúng là mât và tai. 
Và rồi có những sâc pháp bât cảnh đã tiếp cận trực tiếp 
với chúng: mũi, lưỡi và thân. Năm sâc pháp này được gọi 
là sâc nhiếp cảnh (Gocaraggãhika-rũpa). 

Rồi có những sâc pháp không thể bị tách rời 
(Avinibbhoga). Chúng gồm có bao nhiêu? Có tám. Chúng 
là màu sâc, mùi, vị, dưỡng tố và tứ đại. Tám sâc pháp này 
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được gọi là những sâc bất ly (Avinibbhoga). Những sâc 
pháp còn lại được gọi là sâc riêng biệt (Vinibbhoga). Các 
bạn có thể cho tôi biết tên gọi PãỊi khác của những sâc 
bất ly (Avinibbhoga-rũpa) không? Những tên gọi khác là 
Suddhatthaka và Ojatthamaka. Như vậy, có ba tên gọi: 
Avinibbhoga, Suddhatthaka và Ojatthamaka. Chúng ta sẽ 
tìm thấy từ Suddhatthãka trong phẳii thứ tư. 

Sãdhu!Sãdhu! Sãdhu! 
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6,4, Ngùôn Gốc Của sắc Pháp 

6.4.1. Bốh Nguyên Nhân Của sắc Pháp 

Hôm nay, chúng ta học đến phần được gọi là 
“Nguồn GỐC Cua Sâc Pháp” hay “Những Nguyên Nhân 
Của Sâc Pháp” (Rũpasamutthãna). Phật giáo thuyết 
giảng về nhân duyên của vạn vật hữu tình cũng như vô 
tri. Sâc pháp (Rũpa) có thể là hữu tình hay vô tri. Sâc 
pháp (Rũpa) phải có điều kiện và nguyên nhân để sanh 
lên. Có bốn nguyên nhân tạo sinh ra sâc pháp. Chúng là 
nghiệp (Kạmma), tâm (Citta), nhiệt lượng (Utu) và 
dưỡng tố (Ahãra). Các bạn đã biết về nghiệp (Kamma) và 
tâm (Citta). Nghĩa đen của utu là khí hậu hay thời tiết. 
Trong Thắng Pháp (Abhịdhamma), Utu có nghĩa là nóng 
hay lạnh hay nhiệt độ. Ahãra thông thường có nghĩa là 
vật thực. Dưỡng tố vốn có trong vật thực thì được gọi là 
Ahãra. Như vậy, có bốn nguyên nhân tạo sinh ra sâc 
pháp (Rũpa). Trong chương này, chúng ta sẽ nghiên cứu 
nguyên nhân nào tạo sinh ra sâc pháp (Rũpa) nào. Các 
bạn đã biết là có 28 sâc pháp. 

6.4.2. Nghiệp (Kamma) Làm Nhân 
Duyên 


Trước hết, chúng ta có nghiệp (Kamma). Trong 
trường hợp cụ thể này, thì nghiệp (Kamma) là gì? Trong 
cuốn Cẩm Nang có nói như sau: 

“Trong đó, 25 loại nghiệp (kamma) thiện và bất 
thiện...” (CMA, VI, §10, p.247) 

Như vậy, ở đây, nghiệp (Kamma) có nghĩa là 25 loại 
nghiệp (Kamma) thiện và bất thiện, chứ không phải tất 
cả các nghiệp (Kamma) vì chúng ta đang bàn về nghiệp 
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(Kamma) sinh ra sâc pháp (Rũpa). Bây giờ, có bao nhiêu 
nghiệp (Kamma) thiện và bất thiện trong 25 loại nghiệp 
(Kamma) này? Có tám thiện dục giới (Kãmãvacara 
Kusala) và năm thiện sâc giới (Rũpãvacara Kusala). Và 
rồi, có mười hai nghiệp bất thiện (Akusala Kamma). Như 
vậy, tất cả là 25. 

Nghiệp (Kamma) có nghĩa là tâm sở tư (Cetanã) đi 
kèm theo 25 tâm này. Nghiệp (Kamma) đó được thực 
hiện trong quá khứ. Nghiệp (Kamma) đó sanh ra sâc 
pháp tại thời điểm nào? Nó bât đầu với tâm tục sinh 
(Patisandhi Citta). Có ba tiểu sát-na trong tâm tục sinh 
(Patisandhi Citta): sanh, trụ và diệt, ở đây, nó được nói 
là bât đầu với sự tục sinh (Patisandhi), nghiệp (Kamma) 
tạo ra sâc pháp (Rũpa) tại từng sát-na một. Điều đó có 
nghĩa là sâc pháp (Rũpa) được sinh ra tại mỗi sát-na. Có 
ba tiểu sát-na trong sự tục sinh (Patisandhi). Và lại có ba 
tiểu sát-na trong tâm hữu phần (Bhavanga) và vân vân. 
Tại thời điểm sanh, nghiệp (Kamma) tạo ra sâc pháp 
(Rũpa) do nghiệp (Kamma) sinh. Rồi tại thời điểm trụ, 
nó lại tạo ra sâc pháp (Rũpa). Và tại thời điểm diệt, nó 
cũng lại tạo ra sâc pháp (Rũpa). Nghiệp (Kamma) tạo ra 
sâc pháp (Rũpa) do nghiệp (Kamma) sinh tại mỗi sát-na 
trong đời sống của chúng ta, thật ra, là tại mỗi tiểu sát- 
na. Nó tạo ra sâc pháp (Rũpa) do nghiệp (Kamma) sinh 
tại đâu? Nó tạo ra sâc pháp (Rũpa) do nghiệp (Kamma) 
sinh trong sự diễn tiến nội tại. Tức là nghiệp (Kamma) 
trong quá khứ của tôi sẽ tạo ra sâc pháp do nghiệp sinh 
(Kammaja-rũpa) ở trong tôi, không phải ở trong các bạn, 
không phải ở trong những người khác. Nghiệp (Kamma) 
hay tâm sở tư (Cetanã) đi kèm theo 25 tâm bất thiện 
(Akusala), thiện dục giới (Kãmãvacara Kusala) và thiện 
sâc giới (Rũpãvacara) này tạo ra sâc pháp do nghiệp sanh 
(Kammaja-rũpa) bât đầu tại tiểu sát-na đầu tiên của sự 
tục sinh (Patisandhi) và trong suốt đời sống cho đến sát- 


427 



Cãm Nang Nghiên Cứu Thắng Pháp, Tập Hai 


Chương 6 


na thứ mười bảy tính ngược lại từ cái chết. Điều này sẽ 
trở nên rõ ràng khi chúng ta nghiên cứu tới phần về cách 
sâc pháp sanh lên và diệt đi như thế nào trong một kiếp 
sống. Sâc pháp (Rũpa) do nghiệp (Kamma) sinh phải diệt 
đi cùng với tâm tử (Cuti Citta). Đời sống của sâc pháp thì 
dài bao nhiêu sát-na? Đời sống của sâc pháp là mười bảy 
sát-na. Sát-na cuối cùng khi sâc pháp (Rũpa) do nghiệp 
(Kamma) tạo ra sanh lên trong một kiếp sống là sát-na 
thứ mười bảy tính ngược từ tâm tử (Cuti Citta). Điều đó 
sẽ trở nên rõ ràng về sau này. Đây là cách sâc pháp 
(Rũpa) do nghiệp (Kamma) tạo ra sanh lên như thế nào. 

Khi chúng ta nói nghiệp (Kamma) ở đây, chúng ta 
không có ý muốn nói là tất cả các nghiệp (Kamma). Ý của 
chúng ta là tâm sở tư (Cetanã) được kết hợp với bất thiện 
(Akusala), thiện dục giới (Kãmãvacara Kusala) và thiện 
sâc giới (Rũpãvacara Kusala). Vô sâc (Arũpãvacara) 
không được bao gồm đơn giản vì không có sâc pháp 
(Rũpa) trong các cõi vô sâc (Arũpãvacara). Vì không có 
sâc pháp (Rũpa) trong các cõi vô sâc (Arũpãvacara), 
nghiệp vô sâc (Arũpãvacara Kamma) không thể sinh ra 
sâc pháp (Rũpa). Đây là nghiệp (Kamma) và sâc do 
nghiệp sanh (Kammaia-rũpa). Trong CMA ở phần 
“Guide to §io” có ghi: 

“Những tâm sở tư của những tâm thiện vô sâc tạo ra 
sự tái sanh trong cảnh giới vô sâc và do đó, không thể sản 
sanh ra sâc pháp bât nguồn từ nghiệp (kamma).” (CMA, 
VI, Guide to §10, p.247) 

Không có sâc pháp (Rũpa) trong những cõi vô sâc 
(Arũpãvacara). 
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6.4.3. Tâm (Citta) Làm Nhân Duyên 

Tiếp theo là tâm (Citta). Có 89 tâm (Citta), nhưng 
không phải tất cả 89 tâm (Citta) đều tạo ra sâc pháp 
(Rũpa). Một vài tâm phải được bỏ qua. Các bạn hãy nhìn 
vào cuốn Cẩm Nang: 

“Bảy mươi lăm tâm, ngoại trừ những tâm quả vô sâc 
(Arũpãvacara Vipãka) và ngũ song thức 
(Dvipancavinnãna)k tạo ra sâc pháp bât nguồn từ tâm ...” 
(CMA,VI,§11, p.247) 

Tâm (Citta) ở đây có nghĩa là 75 tâm (Citta). 75 tâm 
(Citta) đó là tất cả các tâm (Citta) trừ bốn tâm quả vô sâc 
(Arũpãvacara Vipãka) và ngũ song thức. Như vậy, 89 trừ 
mười bốn là 75. 75 tâm (Citta) này sản sinh ra cái được 
gọi là sâc pháp (Rũpa) do tâm (Citta) tạo. Bât đầu tại thời 
điểm nào? Chúng tạo ra sâc pháp (Rũpa) do tâm thức 
(Citta) sanh bât đầu tại tâm hữu phần (Bhavanga) đầu 
tiên. Sau tâm tục sinh (Patisandhi), chúng ta có tâm hữu 
phần (Bhavanga). Bât đầu tại tâm hữu phần (Bhavanga) 
đầu tiên đó, tâm (Citta) sản sinh ra sâc pháp do tâm 
(Citta) tạo. Khi nào chúng tạo ra sâc pháp? Chúng tạo ra 
sâc pháp do tâm (Citta) sanh chỉ tại thời điểm sanh lên, 
tức là tại tiểu sát-na sanh. Tâm thức (Citta) sản sinh ra 
sâc pháp do tâm (Citta) tạo tại tiểu sát-na đầu tiên của 
tâm hữu phần (Bhavanga) đầu tiên. Theo sau đó, thì tại 
mỗi tiểu sát-na sanh, tâm (Citta) sản sinh ra sâc pháp do 
tâm (Citta) tạo. Sâc pháp do tâm (Citta) tạo không được 
sản sinh ra tại tiểu sát-na trụ và tại tiểu sát-na diệt. Đó là 
sự khác nhau giữa sâc pháp do nghiệp (Kamma) tạo và 
sâc pháp do tâm (Citta) tạo. Sâc pháp (Rũpa) do nghiệp 
(Kamma) tạo thì được sản sinh ra tại mỗi tiểu sát-na 


^ Tức là nhãn thức và vân vân, tất cả có mười tâm. 
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trong đời sống. Sâc pháp (Rũpa) do tâm (Citta) tạo thì 
chỉ được sản sinh ra tại tiểu sát-na sanh của mỗi tâm 
(Citta), tức là nó không được sản sinh ra tại tiểu sát-na 
trụ và tiểu sát-na diệt của mỗi sát-na tâm. 


Bây giờ, có một vài điều chúng ta cần phải hiểu. 
Tâm tục sinh và tâm tử có tạo ra sâc pháp không? Điều 
được ghi nhận là tâm tục sinh không tạo ra sâc pháp, 
không thể tạo ra sâc pháp vì nó phải phụ thuộc vào một 
vật yếu kém. Nó giống như là một vị khách. Nó chỉ mới 
xuất hiện trong một kiếp sống mới. Nó mới mẻ, cho nên 
nó không thể sản sinh ra sâc pháp do tâm (Citta) tạo tại 
thời điểm tục sinh (Patisandhi). Thật ra, tại thời điểm tục 
sinh (Patisandhi), cái sanh lên là sâc pháp do nghiệp 
(Kamma) tạo. Vì sâc pháp do nghiệp (Kamma) sanh lên 
tại thời điểm tục sinh (Patisandhi), tâm tục sinh 
(Patisandhi Citta) không thể tạo ra sâc pháp do tâm 
(Citta) tạo tại thời điểm đó. Tâm tục sinh (Patisandhi 
Citta) được loại trừ ra ở đây. 


Rồi điều được ghi nhận trong các tài liệu là tâm tử 
(Cuti Citta) của một vỊ A-la-hán (Arahant) không tạo ra 
sâc pháp (Rũpa) nào. Nhưng tâm tử (Cuti Citta) của 
những chúng sanh khác có tạo ra sâc pháp (Rũpa). ở 
đây, chúng ta cũng phải loại trừ ra tâm tử của những vỊ 
A-la-hán (Arahant). Mặc dầu chúng ta loại trừ chúng ra, 
nhưng số lượng tâm (Citta) vẫn là như nhau. Mặc dầu 
chúng ta loại bỏ tâm tục sinh, nhưng vẫn có tâm hữu 
phần (Bhavanga). Và cũng có tâm tử của những chúng 
sanh khác. Cho nên, số tâm (Citta) thì vẫn như cũ. Nhưng 
để chính xác hay nếu chúng ta muốn đi vào chi tiết, thì 
chúng ta phải loại trừ tâm tục sinh (ND: nói chung) và 
tâm tử của những vỊ A-la-hán (Arahant). Những tâm này 
không tạo ra sâc pháp (Rũpa) nào. 
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Những tâm quả vô sâc (Arũpãvacara Vipãka Citta) 
không tạo ra sâc pháp nào. Điều đó thì dễ hiểu. Nó đơn 
giản là vì không có sâc pháp (Rũpa) trong những cõi đó. 

Còn ngũ song thức thì sao? Chúng không tạo ra sâc 
pháp (Rũpa). Tại sao? Điều được ghi nhận là, để là đủ 
mạnh để tạo ra sâc pháp, thì các tâm (Citta) cần phải 
được kết hợp với những yếu tố được gọi là chi thiền 
(Jhãna), chi Đạo (Magga) và nhân (Hẻtu). Mười tâm này 
(Dvipancavinnãna) không được đi kèm theo bởi tầm 
(Vitakka) và tứ (Vicãra). Chúng cũng không được đi kèm 
theo bởi những chi Đạo hay bất kỳ nhân nào. Như vậy, 
chúng không có những yếu tố này và không có năng lực 
tạo ra sâc pháp. Đó là lý do tại sao ở đây chúng bị loại trừ 
khỏi những tâm (Citta) có tạo ra sâc pháp. Bốn tâm quả 
vô sâc (Arũpãvacara Vipãka) không tạo ra sâc pháp vì 
không có sâc pháp trong vô sâc giới (Arũpãvacara). Ngũ 
song thức (Dvipancavinnãna) không tạo ra sâc pháp vì 
chúng quá yếu. Tại sao chúng lại quá yếu? Chúng quá yếu 
vì chúng không được đi kèm theo bởi những yếu tố của 
thiền (Jhãna), những yếu tố của Đạo (Magga) và những 
nhân (Hetu). Tâm tục sinh không tạo ra sâc pháp (Rũpa). 
Tâm tử của các vị A-la-hán (Arahant) cũng không tạo ra 
sâc pháp (Rũpa). 

Bây giờ, chúng ta phải hiểu tại thời điểm nào thì 
danh pháp và sâc pháp là mạnh nhất. Điều được ghi 
nhận là danh pháp thì mạnh nhất tại tiểu sát-na sanh 
trong ba tiểu sát-na. Tức là tâm (Citta) và tâm sở 
(Cetasika) là mạnh nhất tại tiểu sát-na sanh. Đó là lý do 
tại sao tâm (Citta) tạo ra sâc pháp (Rũpa) tại tiểu sát-na 
đó mà không tại hai tiểu sát-na còn lại. Nhưng sâc pháp 
thì lại mạnh nhất tại thời điểm trụ. Các bạn đã biết tuổi 
thọ của sâc pháp là 51 tiểu sát-na. Thời gian trụ của nó sẽ 
là trong vòng 49 tiểu sát-na ở giữa. Khi chúng tồn tại 
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trong thời gian lâu như vậy, chúng sẽ mạnh mẽ. Sâc pháp 
mạnh nhất trong thời gian trụ, tức là trong suốt 49 tiểu 
sát-na trụ. Tâm (Citta) và tâm sở (Cetasika) thì mạnh 
nhất tại thời điểm sanh. 


Có một vài điều đặc biệt có liên quan đến tâm 
(Citta) tạo ra sâc pháp mà chúng ta cần phải hiểu. Đó là, 
chúng ta cần phải hiểu những đổng lực kiên cố hay đổng 
lực chuyên chú (Appanã Javana). Có bao nhiêu đổng lực 
kiên cố? Có 26 đổng lực kiên cố nếu các bạn xem những 
tâm Siêu thế (Lokuttara) là chỉ có tám. Những đổng lực 
kiên cố (Appanã) này cũng nâng đỡ những tư thế của cơ 
thể. Điều đó có nghĩa là, cùng với việc tạo nên sâc pháp, 
chúng còn nâng đỡ và duy trì những tư thế của cơ thể. 
Những đổng lực kiên cố (Appanã Javana) là những tâm 
nào? Chúng là những tâm thiện đáo đại (Mahaggata 
Kusala Citta), những tâm duy tác đáo đại (Mahaggata 
Kiriya Citta) và những tâm Siêu thế (Lokuttara Citta). 
Những tâm (Citta) này tạo ra sâc pháp và cũng nâng đỡ 
và duy trì những tư thế. Khi một hành giả đang nhập 
thiền (Jhãna), hành giả có thể ngồi kiết già (tức là ngồi 
với chân đan chéo vào nhau) trong bảy ngày. Những 
đổng lực thiền (Jhãna Javana) thì mạnh cho nên chúng 
có thể duy trì được những tư thế đó. Sự duy trì và nâng 
đỡ tư thế của cơ thể thì được thực hiện bởi 26 đổng lực 
kiên cố (Appanã Javana). 


Tâm đoán định (Votthabbana), những đổng lực dục 
giới (Kãmãvacara Javana) và hai tâm thông (Abhinnã) 
tạo ra sâc pháp, duy trì hay hỗ trợ các tư thế, và chúng 
cũng kích hoạt thân và ngữ biểu tri. Có bao nhiêu tâm 
(Citta)? Có 32 tâm (Citta). Ba mươi hai tâm (Citta) này 
tạo ra sâc pháp, duy trì các tư thế và tạo ra sâc biểu tri 
(Vinnatti). 
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Và rồi điều lưu ý cuối cùng: mười ba đổng lực 
(Javana) được đi kèm theo bởi thọ hỷ (Somanassa) thì 
tạo ra nụ cười. Mười ba tâm này là bốn tâm trong số 
những tâm tham (Lobhamũla), một tâm trong số những 
tâm vô nhân (Ahetuka), bốn tâm trong số những tâm 
thiện dục giới (Kãmãvacara Kusala) và bốn tâm trong số 
những tâm đại duy tác dục giới (Kãmãvacara 
Mahãkiriya). Mười ba tâm này tạo ra sâc pháp, duy trì 
các tư thế, tạo ra thân và ngữ biểu tri, và cũng tạo ra nụ 
cười. 


Những tâm (Citta) chỉ sanh ra sâc pháp (Rũpa) là 
hai tâm tiếp thâu (Sampaticchana), ba tâm quan sát 
(Santĩrana), tâm hướng ngũ môn (Pancadvãrãvajjana), 
tám tâm quả dục giới tịnh hảo (Kãmãvacara Sobhana 
Vipãka) và năm tâm quả sâc giới (Rũpãvacara Vipãka) 
(hãy xem CMA, VI, Table 6.2, p.249). 

Chín tâm thiện đáo đại (Mahaggata Kusala), chín 
tâm duy tác đáo đại (Mahaggata Kiriya) và tám tâm Siêu 
thế (Lokuttara) tạo ra sâc pháp (Rũpa) và duy trì tư thế. 
Tôi nói là chúng duy trì hay hỗ trợ tư thế. Thật ra, chúng 
không có tạo ra tư thế. Chúng giữ cho những tư thế được 
nguyên vẹn, không thay đổi. Để có tư thế, thì phải có sâc 
biểu tri (Vinnatti). Chúng không tạo ra sâc biểu tri 
(Vinnatti). Cho nên, chúng không thể sinh ra hay tạo ra 
tư thế. Chúng chỉ duy trì hay hỗ trợ cái tư thế đã có sẵn 
đó. Những tâm chỉ hỗ trợ tư thế và tạo ra sâc pháp 
(Rũpa) là chín tâm thiện đáo đại (Mahaggata Kusala), 
chín tâm duy tác đáo đại (Mahaggata Kiriya) và tám tâm 
Siêu thế (Lokuttara). Và một lần nữa, những tâm (Citta) 
chỉ tạo ra sâc pháp (Rũpa) là hai tâm tiếp thâu 
(Sampaticchana), ba tâm quan sát (Santĩrana), tâm 
hướng ngũ môn (Pancadvãrãvajjana), tám tâm quả dục 
giới tịnh hảo (Kãmãvacara Sobhana Vipãka), và năm tâm 
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quả sâc giới (Rupavacara Vipaka). 


Rồi có những tâm (Citta) chỉ tạo ra sâc pháp, hỗ trợ 
những tư thế và cũng tạo ra những sâc biểu tri. Những 
tâm (Citta) này là bốn tâm tham thọ xả (Lobhamũla 
Upekkhã), hai tâm sân (Dosamũla), hai tâm si 
(Mohamũla), tâm hướng ý môn (Manodvãrãvajjana), 
bốn tâm thiện dục giới thọ xả (Kãmăvacara Kusala 
Upekkhã), bốn tâm đại duy tác dục giới thọ xả 
(Kãmãvacara Mahãkiriya Upekkhã) và hai tâm thông 
(Abhinnã). 


Và rồi có những tâm tạo ra sâc pháp (Rũpa), hỗ trợ 
những tư thế của cơ thể, tạo ra sâc biểu tri (Vinnatti) và 
tạo ra nụ cười. Những tâm (Citta) đó là bốn tâm tham 
thọ hỷ (Lobhamũla Somanassa), tâm tiếu sinh 
(Hasituppãda), bốn tâm thiện dục giới thọ hỷ 
(Kãmãvacara Kusala Somanassa) và bốn tâm đại duy tác 
dục giới thọ hỷ (Kãmãvacara Mahãkiriya Somanassa). 

Thiền (Jhãna) thứ năm có thể là thiền (Jhãna) thứ 
năm thông thường hay thiền (Jhãna) thứ năm thần 
thông (Abhinnã). Nếu chúng là thông thường, thì chúng 
không tạo ra sâc biểu tri. Nhưng khi chúng là thần thông 
(Abhinnã), thì chúng cũng tạo ra sâc biểu tri. Khi chúng 
ta nói 26 đổng lực kiên cố (Appanã Javana), ý của chúng 
ta là thiền (Jhãna) thứ năm thông thường. Chúng ta 
không bao gồm thần thông (Abhinnã) ở đó. Khi chúng ta 
nói 26 đổng lực kiên cố (Appanã Javana) nâng đỡ những 
tư thế, ý của chúng ta là thiền (Jhãna) thứ năm thông 
thường. Khi chúng ta nói tâm đoán định (Votthabbana), 
những đổng lực dục giới (Kãmãvacara Javana) và thần 
thông (Abhinnã) tạo ra sâc pháp, nâng đỡ những tư thế 
và tạo ra sâc biểu tri thì ý của chúng ta là thiền (Jhãna) 
thứ năm thần thông (Abhinnã). 
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CÓ bao nhiêu tâm (Citta) tạo ra sâc pháp? 75 tâm 
(Citta) tạo ra sâc pháp, tức là tất cả mọi tâm (Citta) trừ 
ngũ song thức (Dvipancavinnãna Citta) và bốn tâm quả 
vô sâc (Arũpãvacara Vipãka Citta). 


Có bao nhiêu tâm (Citta) hỗ trợ tư thế? Những tâm 
(Citta) hỗ trợ tư thế là chín tâm thiện đáo đại 
(Mahaggata Kusala), chín tâm duy tác đáo đại 
(Mahaggata Kiriya) và tám tâm Siêu thế (Lokuttara). 

Có bao nhiêu tâm (Citta) tạo ra sâc pháp và hỗ trợ 
những tư thế? Những tâm (Citta) tạo ra sâc pháp và hỗ 
trợ những tư thế là chín tâm thiện đáo đại (Mahaggata 
Kusala), chín tâm duy tác đáo đại (Mahaggata Kiriya), 
tám tâm Siêu thế (Lokuttara), bốn tâm tham thọ xả 
(Lobhamũla Upekkhã), hai tâm sân (Dosamũla), hai tâm 
si (Mohamũla), tâm hướng ý môn (Manodvãrãvajjana), 
bốn tâm thiện dục giới thọ xả (Kãmãvacara Kusala 
Upekkhã), bốn tâm đại duy tác dục giới thọ xả 
(Kãmãvacara Mahãkiriya Upekkhã), hai tâm thông 
(Abhinnã), bốn tâm tham thọ hỷ (Lobhamũla 
Somanassa), tâm tiếu sinh (Hasituppãda), bốn tâm thiện 
dục giới thọ hỷ (Kãmãvacara Kusala Somanassa) và bốn 
tâm đại duy tác dục giới thọ hỷ (Kãmãvacara Mahãkiriya 
Somanassa). 


Có bao nhiêu tâm (Citta) tạo ra những sâc biểu tri 
(Vinnatti)? Những tâm (Citta) tạo ra sâc biểu tri 
(Vinnatti) là bốn tâm tham thọ xả (Lobhamũla 
Upekkhã), hai tâm sân (Dosamũla), hai tâm si 
(Mohamũla), tâm hướng ý môn (Manodvãrãvajjana), 
bốn tâm thiện dục giới thọ xả (Kãmãvacara Kusala 
Upekkhã), bốn tâm đại duy tác dục giới thọ xả 
(Kãmãvacara Mahãkiriya Upekkhã), hai tâm thông 
(Abhinnã), bốn tâm tham thọ hỷ (Lobhamũla 
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Somanassa), tâm tiếu sinh (Hasituppãda), bốn tâm thiện 
dục giới thọ hỷ (Kãmãvacara Kusala Somanassa) và bốn 
tâm đại duy tác dục giới thọ hỷ (Kãmãvacara Mahãkiriya 
Somanassa). 

Có bao nhiêu tâm (Citta) cũng tạo ra nụ cười? 
Những tâm (Citta) tạo ra nụ cười là bốn tâm tham thọ hỷ 
(Lobhamũla Somanassa), tâm tiếu sinh (Hasituppãda), 
bốn tâm thiện dục giới thọ hỷ (Kãmãvacara Kusala 
Somanassa) và bốn tâm đại duy tác dục giới thọ hỷ 
(Kãmãvacara Mahãkiriya Somanassa). 

Có bao nhiêu tâm (Citta) không tạo ra sâc pháp? 
Những tâm (Citta) không tạo ra sâc pháp là ngũ song 
thức (Dvipancavinnãna) và bốn tâm quả vô sâc 
(Arũpăvacara Vipãka Citta). 

Có mười ba tâm cũng tạo ra nụ cười. Mọi người 
cười bâng những tâm (Citta) này. 

Phàm nhân (Puthujjana) cười bâng bao nhiêu tâm 
(Citta)? Họ cười bâng bốn tâm tham (Lobhamũla) được 
đi kèm theo bởi thọ hỷ (Somanassa) và bốn tâm thiện 
dục giới (Kãmãvacara Kusala) được đi kèm theo bởi thọ 
hỷ (Somanassa). Phàm nhân (Puthujjana) cười bàng một 
trong tám tâm (Citta) này. 

Còn những vị Thánh hữu học (Sekha)i thì sao, các 
Ngài cười với bao nhiêu tâm (Citta)? Các Ngài cười bâng 
hai tâm trong số những tâm tham (Lobhamũla), tức là 
những tâm không được đi kèm theo bởi tà kiến^, và rồi 
bốn tâm thiện dục giới (Kãmãvacara Kusala Citta) được 


^ Tức là những vị Nhập Lưu (Sotãpanna), những vị Nhất Lai 
(Sakadãgãmĩ) và những vị Bất Lai (Anãgãmĩ). 

^ Tức là tâm tham (Lobhamũla Citta) thứ ba và thứ tư. 
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đi kèm theo bởi thọ hỷ (Somanassa). Các vỊ Thánh hữu 
học cười bâng một trong sáu tâm (Citta) này. 

Còn các vị A-la-hán (Arahant) thì sao? Các Ngài 
cười bâng những tâm (Citta) nào? Các Ngài cười bằng 
năm tâm (Citta): tâm tiếu sinh (Hasituppãda) và bốn tâm 
đại duy tác dục giới (Kãmãvacara Mahãkiriya) được đi 
kèm theo bởi thọ hỷ (Somanassa). 

Như vậy, phàm nhân (Puthujjana) cười bâng tám 
tâm (Citta). Các vị Thánh hữu học cười bâng sáu tâm 
(Citta). Các vị A-la-hán (Arahant) cười bàng năm tâm 
(Citta). 

Còn các vỊ Phật thì sao? Có một vài giáo thọ sư dạy 
ràng một vị Phật sẽ không cười bằng tâm tiếu sinh 
(Hasituppãda). Ý kiến chung của những giáo thọ sư thì 
không chấp nhận điều này. Những vỊ cho rằng Đức Phật 
không cười với tâm tiếu sinh (Hasituppãda) đưa ra lý do 
như sau: “Điều được ghi nhận là tất cả những thân 
nghiệp của Đức Phật đều đi thẻo sau trí tuệ (Nãna). Tâm 
tiếu sinh (Hasituppãda) này không có trí tuệ (Nãna) và 
thậm chí, không là nhân (Hetu). Vì nó là tâm vô nhân 
(Ahetuka Citta), cho nên nó không đi theo sau trí tuệ. 
Như vậy, vì điều được ghi nhận là tất cả những thân 
nghiệp của Đức Phật đều đi theo sau trí tuệ (Nãna), cho 
nên Đức Phật sẽ không cười bằng tâm tiếu sinh 
(Hasituppãda Citta).” Quan điểm chung thì cho rằng các 
vỊ Phật có cười bâng tâm tiếu sinh (Hasituppãda Citta). 


Khi Đức Phật nhìn ai đó và cười, Ngài có thể nhìn 
vào quá khứ của người đó bâng Túc Mạng Minh của 
Ngài. Hay Ngài có thể nhìn vào tương lai của người đó 
bâng thần thông của Ngài. Nhìn thấy quá khứ hay nhìn 
thấy vỊ lai thì luôn luôn được đi kèm theo bởi trí tuệ. Sau 
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đó là đến nụ cười. Chúng ta có thể nói nụ cười thì đi theo 
sau trí tuệ. Những vỊ Phật có cười bâng tâm tiếu sinh 
(Hasituppãda Citta). Đây là ý kiến chung của các giáo thọ 
sư. Theo một vài vị, những vỊ Phật không cười bâng tâm 
tiếu sinh (Hasituppãda Citta) vì nó không có trí tuệ 
(Nãna); nó không đi theo sau trí tuệ (Nãna). Những vỊ 
khác thì cho ràng, khi Đức Phật cười, đầu tiên Ngài nhìn 
vào quá khứ của chúng sanh đó hay Ngài nhìn vào tương 
lai của chúng sanh đó. Những hành động đó thì được kết 
hợp với trí tuệ (Nãna). Chỉ sau sự quân sát đó, Đức Phật 
mới cười. Mặc dầu nó không được đi kèm theo bởi trí tuệ 
(Nãna), nhưng nó có đi theo sau trí tuệ. Cho nên, những 
vỊ Phật cũng có cười bâng tâm tiếu sinh (Hasituppãda). 
Như vậy, những vị Phật và những vị A-la-hán (Arahant) 
cười bâng năm tâm (Citta). Đây là ý kiến chung của các 
giáo thọ sư. 

Những tâm (Citta) có nhân tham được đi kèm theo 
bởi thọ hỷ, tức là bốn tâm tham thọ hỷ (Lobhamũla 
Somanassa Citta), thì tạo ra sâc pháp, duy trì tư thế, tạo 
ra sâc biểu tri và tạo ra nụ cười. 


Những tâm có nhân tham thọ xả, tức là bốn tâm 
tham (Lobhamũla Citta) còn lại, thì tạo ra sâc pháp, 
chúng duy trì tư thế, và chúng tạo ra sâc biểu tri nhưng 
không có tạo ra nụ cười. 

Hai tâm sân (Dosamũla) tạo ra cái gì? Chúng tạo ra 
sâc pháp, tư thế và sâc biểu tri - chỉ có ba loại này. 

Hai tâm có nhân si tạo ra cái gì? Cũng như vậy, 
chúng tạo ra sâc pháp, tư thế và sâc biểu tri, không có tạo 
ra nụ cười. 

Ngũ song thức không tạo ra cái gì cả. 
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Rồi hai tâm tiếp thâu (Sampaticchana) tạo ra cái gì? 
Chúng chỉ tạo ra sâc pháp (Rũpa), không có tư thế, 
không có biểu tri và không có nụ cười. 

Ba tâm (Citta) quan sát chỉ tạo ra sâc pháp (Rũpa). 
Chúng không tạo ra tư thế, biểu tri và nụ cười. 

Tâm hướng ngũ môn (Pancadvãrãvajjana) chỉ tạo 
ra sâc pháp, không có tư thế và vân vân. 

Rồi tâm hướng ý môn (Manodvãrãvajjana) tạo ra 
cái gì? Nó tạo ra sâc pháp, tư thế và biểu tri. 

Rồi tâm tiếu sinh (Hasituppãda) tạo ra cái gì? Nó 
tạo ra cả bốn loại. 

Những tâm thiện dục giới (Kãmãvacara Kusala 
Citta) được đi kèm theo bởi thọ hỷ (Somanassa) tạo ra cả 
bốn loại: vật chất (sâc pháp), tư thế, biểu tri và nụ cười. 

Những tâm thiện dục giới (Kãmãvacara Kusala 
Citta) được đi kèm theo bởi thọ xả (Upekkhã) không tạo 
ra nụ cười, cho nên chúng chỉ tạo ra ba loại còn lại. 


Rồi tất cả tám tâm quả dục giới hữu nhân 
(Kãmãvacara Sahetuka Vipãka) tạo ra cái gì? Chúng chỉ 
tạo ra sâc pháp (Rũpa) mà thôi. Chúng không tạo ra 
những tư thế oai nghi và vân vân. 


Và rồi những tâm đại duy tác dục giới (Kãmãvacara 
Mahãkiriya) được đi kèm theo bởi thọ hỷ (Somanassa) 
thì tạo ra cái gì? Chúng tạo ra vật chất (sâc pháp), oai 
nghi, biểu tri và nụ cười. 


Rồi những tâm đại duy tác dục giới (Kamavacara 
Mahãkiriya) được đi kèm theo thọ xả thì tạo ra cái gì? 
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Chúng chỉ tạo ra ba loại: vật chất (sâc pháp), oai nghi và 
biểu tri; chúng không có tạo ra nụ cười. 

Năm tâm thiện sâc giới (Rũpãvacara Kusala) tạo ra 
cái gì? Chúng tạo ra vật chất (sâc pháp) và oai nghi, 
không có tạo ra biểu tri và nụ cười. Khi các bạn ở trong 
thiền (Jhăna), các bạn không di chuyển, các bạn giữ 
nguyên oai nghi. Cho nên, không có thân biểu tri (Kãya- 
vinnatti) và ngữ biểu tri (Vacĩ-vinnatti). 


Rồi năm tâm quả sâc giới (Rupavacara Vipaka) tạo 
ra cái gì? Chúng chỉ tạo ra sâc pháp (Rũpa). 

Năm tâm duy tác sâc giới (Rũpãvacara Kiriya) tạo 
ra cái gì? Chúng tạo ra sâc pháp (Rũpa) và những tư thế 
oai nghi. 

Bốn tâm thiện vô sâc (Arũpãvacara Kusala) tạo ra 
cái gì? Chúng tạo ra hai loại: vật chất và những oai nghi 
(Iriyãpatha). 

Bốn tâm quả vô sâc (Arũpãvacara Vipãka) tạo ra cái 
gì? Chúng không tạo ra cái gì cả. 

Bốn tâm duy tác vô sâc (Arũpãvacara Kiriya) tạo ra 
cái gì? Chúng tạo ra sâc pháp (Rũpa) và những oai nghi 
(Iriyãpatha). 


Tám tâm Siêu thế (Lokuttara) tạo ra cái gì? Chúng 
tạo ra sâc pháp (Rũpa) và những tư thế oai nghi, không 
có tạo ra biểu tri và nụ cười. 

Hai tâm thông (tức là hai tâm thiền thiện sâc giới 
(Rũpãvacara Kusala) và duy tác sâc giới (Rũpãvacara 
Kiriya) thứ năm) tạo ra vật chất (sâc pháp), những oai 
nghi và biểu tri. 
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6.4.4. Nhiệt Lượng (Utu) Làm Nhân 
Duyên 


Bây giờ, chúng ta đi đến sâc pháp (Rũpa) do nhiệt 
lượng tạo ra. Nhiệt lượng (Utu) ở đây là gì? Đó là hỏa đại 
(Tejo-dhãtu). Trong số bốn sâc tứ đại, hỏa đại (Tejo- 
dhãtu) được gọi là nhiệt lượng (Utu). Đó là sức nóng hay 
độ lạnh. Nó cũng được gọi là nhiệt độ. 

“Hỏa đại bao gồm cả lạnh và nóng, khi đạt đến 
trạng thái trụ của nó (tức là tiểu sát-na thứ hai), thì do 
theo tình huống, sẽ tạo ra cả sâc pháp nội và ngoại bât 
nguồn từ nhiệt lượng.” (CMA, VI, §12, p.250) 

Hỏa đại (Tejo-dhãtu) là sâc pháp (Rũpa). Cho nên, 
nó chỉ mạnh tại thời điểm trụ của nó. Tại thời điểm sanh 
lên, nó không tạo ra sâc pháp. Tại thời điểm trụ của nó, 
tức là trong suốt 49 tiểu sát-na trụ, nó tạo ra sâc pháp do 
nhiệt lượng sanh, ở đâu? Nó tạo ra sâc pháp do nhiệt 
lượng sanh cả nội và ngoại. 

“Bât đầu từ giai đoạn trụ ở thời điểm tục sinh, hỏa 
đại nội được tìm thấy ở trong những nhóm sâc pháp sanh 
ra do nghiệp (kamma) kết hợp với hỏa đại ngoại và bât 
đầu tạo ra sâc pháp hữu cơ bât nguồn từ nhiệt lượng.” 
(CMA, VI, Guide to 12, p.250) 


Tại tâm tục sinh (Patisandhi Citta) - có ba tiểu sát- 
na trong tâm tục sinh (Patisandhi Citta). Tiểu sát-na thứ 
nhất là tiểu sát-na sanh. Nó không thể tạo ra được cái gì 
cả. Tại tiểu sát-na tiếp theo, tức là tiểu sát-na trụ của tâm 
tục sinh (Patisandhi Citta), thành phần hỏa đại nội kết 
hợp với hỏa đại ngoại. Điều được ghi nhận là hỏa đại nội 
không thể tạo ra sâc pháp (Rũpa) nếu nó không nhận 
được sự hỗ trợ của hỏa đại ngoại. Điều đó có nghĩa là 
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nhiệt lượng nội chỉ có thể tạo ra sâc pháp (Rũpa) khi nó 
nhận được sự hỗ trợ của nhiệt lượng ngoại. Nhiệt lượng 
ngoại thì luôn luôn - chúng ta luôn luôn cảm nhận được 
nhiệt lượng ngoại đó. Nhiệt lượng ngoại thì luôn luôn có, 
thậm chí thông qua cơ thể của chúng ta, giống như 
những người mẹ, thông qua cơ thể của họ, nhiệt lượng 
ngoại truyền vào bên trong và hỗ trợ cho nhiệt lượng 
nộii. Nhiệt lượng nội đó được hỗ trợ bởi nhiệt lượng 
ngoại, tạo ra sâc pháp (Rũpa). Còn những vật ở bên 
ngoài thì sao? Bất cứ cái gì xảy ra bên ngoài những chúng 
sanh hữu tình thì được gọi là ngoại. Cũng có thành phần 
hỏa đại ngoại tạo ra những thay đổi về thời tiết và những 
chuyển đổi địa lý. ở đó cũng có thời tiết (Utu) được tạo 
ra bởi nhiệt lượng. Nhiệt lượng (Utu) tạo ra sâc pháp chỉ 
tại thời điểm trụ. Bât đầu tại thời điểm trụ của tâm tục 
sinh (Patisandhi), nhiệt lượng bât đầu tạo ra sâc pháp 
(Rũpa). Nó sẽ tiếp tục tạo ra sâc pháp (Rũpa). Nhiệt 
lượng trong những nhóm sâc pháp được tạo ra từ bốn 
nguyên nhân sẽ tạo ra những vật chất hữu cơ được sinh 
ra từ nhiệt lượng trong suốt cuộc đời. Nói ngân gọn là 
nhiệt lượng tạo ra sâc pháp (Rũpa) trong suốt cuộc đời. 
Nhiệt lượng có thể là ở trong những nhóm sâc pháp được 
tạo ra bởi bốn nguyên nhân. Nó ở trong tứ đại. Và tứ đại 
thì ở trong mỗi nhóm sâc pháp (Rũpa). Một lát nữa, 
chúng ta sẽ học về các nhóm sâc pháp (Rũpa). Nhiệt 
lượng (Utu) tạo ra sâc pháp (Rũpa) khi nó đạt đến trạng 
thái trụ của nó. Sâc pháp (Rũpa) được tạo ra tại giai đoạn 
trụ của tâm tục sinh (Patisandhi Citta) sẽ đạt đến giai 
đoạn trụ của nó tại thời điểm hoại của tâm tục sinh 
(Patisandhi Citta). Chúng ta có thể nói rằng sâc pháp 
được sinh ra từ nhiệt lượng thì được tạo ra tại hầu như 


^ Ý kiến của người biên tập bản gốc tiếng Anh là Sayãdaw đang 
muốn nói: Thai bào nhận nhiệt lượng ngoại từ cơ thê’ của người mẹ 
hỗ trỢ cho nhiệt lượng nội của thai bào. 
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mọi thời điểm. Một sâc pháp (Rũpa) khi đạt đến giai 
đoạn trụ của nó cũng tạo ra một sâc pháp (Rũpa) khác và 
vân vân. Thật ra, sâc pháp do nhiệt lượng tạo được sản 
sinh ra tại mọi thời điểm. 


6.4.5. Dưỡng TcT (Ahara) Làm Nhân 
Duyên 


Nguyên nhân cuối cùng là dưỡng tố. 

“Vật thực, được biết đến là dưỡng tố, khi đạt đến 
giai đoạn trụ của nó, thì tạo ra sâc pháp phát nguồn từ 
vật thực tại thời điểm nó được nuốt xuống.” (CMA, VI, 
§13, p.250) 


Dưỡng tố được gọi là Ojã hay Ahãra trong PãỊi. 
Ahãra được biết đến là dưỡng tố (Ojã). Cái mà chúng ta 
gọi là Ahãra trong Thắng Pháp (Abhidhamma) thì không 
phải là chính vật thực. Dưỡng tố trong vật thực thì được 
gọi là Ahãra. Dưỡng tố khi đạt đến giai đoạn trụ của nó 
thì tạo ra sâc pháp. 

Khi tác giả nói: “tại thời điểm nó được nuốt xuống”, 
tác giả đang nói với từ ngữ chung chung và đang sử dụng 
ngôn ngữ thông thường. Nó không thật sự có nghĩa là tại 
thời điểm nuốt vật thực. Thậm chí, trước đó, trước khi nó 
chạm đến vỊ giác của các bạn, nó đã bât đầu tạo ra sâc 
pháp do dưỡng tố sinh ra. “Tại thời điểm nó được nuốt 
xuống” chỉ là một cách diễn đạt. Thật ra, thậm chí trước 
khi nuốt thì sâc pháp (Rũpa) đã được tạo ra. 

ở đây có hai quan điểm. Quan điểm thông thường 
là dưỡng tố (Ahãra) ngoại tạo ra sâc pháp. Khi các bạn ăn 
rnột cái gì đó thì dưỡng tố là ở bên ngoài. Dưỡng tố 
(Ahãra) ngoại các bạn dùng đó tiếp xúc với dưỡng tố 
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(Ãhãra) nội. Nó nhận sự hỗ trợ của dưỡng tố (Ãhãra) nội 
và tạo ra sâc pháp (Rũpa). Cái tạo ra sâc pháp là dưỡng 
tố (Ahãra) ngoại. Dưỡng tố ngoại tiếp xúc với cơ thể của 
chúng ta và tiếp xúc với dưỡng tố (Ahãra) nội. Rồi thì do 
được hỗ trợ bởi dưỡng tố (Ahãra) nội, dưỡng tố (Ahãra) 
ngoại tạo ra sâc pháp (Rũpa). Nếu các bạn nhớ nhiệt 
lượng tạo ra sâc pháp (Rũpa) như thế nào thì nó đi ngược 
lại ở đây. Đối với sâc pháp (Rũpa) do nhiệt lượng sinh ra 
thì nhiệt lượng nội tạo ra sâc pháp (Rũpa) khi nó nhận 
được sự hỗ trợ của nhiệt lượng ngoại. Như vậy, đối với 
sâc pháp (Rũpa) do nhiệt lượng sinh ra thì nhiệt lượng 
nội là cái tạo ra sâc pháp (Rũpa). Đối với sâc pháp 
(Rũpa) do dưỡng tố sinh ra, thì dưỡng tố ngoại là cái tạo 
ra sâc pháp với sự hỗ trợ của sâc pháp nội. Đó là sự khác 
nhau. 

Một vị giáo thọ sư trong Phụ Sớ của Thanh Tịnh 
Đạo (Visuddhimagga) có một quan điểm khác. Theo vỊ 
này thì dưỡng tố nội là cái tạo ra sâc pháp, chứ không 
phải dưỡng tố ngoại. Dưỡng tố ngoại chỉ là hỗ trợ. 

Trong cuốn CMA này ở phần “Guide to §13”: 

“Được hỗ trợ bởi dưỡng tố ngoại, dưỡng tố nội tạo 
ra sâc pháp tại thời điểm trụ bât đầu từ thời điểm nó 
được nuốt xuống.” (CMA, VI, Guide to §13, p.250) 

Câu văn đó là theo Phụ Sớ của Thanh Tịnh Đạo 
(Visuddhimagga). 


Những câu văn khác thì được lấy từ Thanh Tịnh 
Đạo (Visuddhimagga). 

“Dưỡng tố đã đạt đến giai đoạn trụ trong những 
nhóm sâc pháp bât nguồn từ dưỡng tố thì tạo ra một 
nhóm tám sâc bất ly mới, và dưỡng tố trong nhóm tám 


444 



Cãm Nang Nghiên Cứu Thắng Pháp, Tập Hai 


Chương 6 


sâc bất ly đó lại tạo ra một nhóm tám sâc bất ly mới nữa; 
như vậy, sự hiện ra của những nhóm tám sâc bất ly nối 
tiếp nhau tới mười hay mười hai lần.” (CMA, VI, Guide 
to §13, p.250) 

Thật ra, đoạn văn này giải thích không chỉ về sâc 
pháp (Rũpa) do dưỡng tố sanh; đoạn văn này giải thích 
về sâc pháp (Rũpa) được tạo ra bởi dưỡng tố mà có 
dưỡng tố làm nhân tạo ra. Điều này thì hơi phức tạp một 
chút. Trong Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimagga), đôi lúc 
ghi nhận năm loại sâc pháp (Rũpa), đôi lúc ghi nhận sáu 
loại sâc pháp (Rũpa): sâc pháp (Rũpa) do tâm (Citta) 
sanh, sâc pháp (Rũpa) do nhiệt lượng (Utu) sanh, sâc 
pháp (Rũpa) do dưỡng tố (Ahãra) sanh và vân vân. 
Những sự phân chia là như sau: Dưỡng tố (Ahãra) là gì? 
Cái gì được tạo ra bởi dưỡng tố (Ahãra)? Cái gì có dưỡng 
tố (Ahăra) làm nhân sanh của nó? Thanh Tịnh Đạo 
(Visuddhimagga) tiếp tục sự trình bày về những sự phân 
chia theo cách này. Đoạn văn trên gjải thích râng một 
loại sâc pháp (Rũpa) do dưỡng tố (Ahãra) _sanh tạo ra 
một loại sâc pháp (Rũpa) khác do dưỡng tố (Ahãra) sanh. 
Nó tiếp tục và tiếp tục như vậy. Nó không chỉ đơn giản là 
sự giải thích về sâc pháp (Rũpa) được sinh ra do dưỡng 
tố (Ahãra)._Sự giải thích này là về sâc pháp_(Rũpa) do 
dưỡng tố (Ahãra) sanh ra mà có dưỡng tố (Ahãra) làm 
nhân sinh của nó, tức là sâc pháp (Rũpa) do dưỡng tố 
(Ahãra) sanh tạo ra sâc pháp (Rũpa) do dưỡng tố (Ahãra) 
sanh. 


“Dưỡng tố được tiêu thụ bởi người mẹ đang mang 
thai, lan tỏa vào cơ thể của thai bào, tạo ra sâc pháp 
trong đứa trẻ.” (CMA, VI, Guide to §13, p.250) 


Người mẹ dùng vật thực gì thì người con sẽ lấy 
dưỡng tố (Ahãra) từ đó. 
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“Dưỡng tố trong những nhóm sâc nội sanh ra từ ba 
nguyên nhân kia cũng làm khởi sanh lên một vài sự xuất 
hiện liên tiếp của những nhóm tám sâc bất ly.” (CMA, VI, 
Guide to §13, p.250) 

Nếu chúng ta không nghiên cứu những điều này 
một cách chi tiết thì các bạn có thể không hiểu được. 

“Dưỡng tố được nhận vào trong một ngày có thể hỗ 
trợ cho cơ thể trong bảy ngày.” (CMA, VI, Guide to §13, 
P- 251 ) 


Đó là quan điểm của các giáo thọ sư, tức là, thực 
phẩm được tiêu thụ một lần có thể hỗ trợ cho cơ thể 
trong bảy ngày. Sau đó, cơ thể có thể được hỗ trợ bâng 
những nguồn khác hay những phương tiện khác. Một 
người có thể không dùng thực phẩm trong vòng không 
quá bảy ngày. 


Đã có một vỊ tu sĩ ở Miến Điện biểu tình chống thực 
dân Anh. ông đã bị bât bỏ tù và ông đã tuyệt thực, ông 
đã không dùng thực phẩm đến hơn 100 ngày. Cuối cùng 
thì ông đã chết. Cơ thể của ông ta có thể đã được nuôi 
dưỡng và duy trì bâng ý chí của ông ta hay bâng nước 
uống. Ông ta đã có rất ít dưỡng tố. 

Các bạn có lẽ còn nhớ râng khi các vỊ Thánh nhập 
thiền diệt (Nirodha-samãpatti) thì những vỊ mà là người 
nhân loại chỉ có thể nhập trong bảy ngày. Nguyên nhân 
được đưa ra là, với vật thực của một ngày thì cơ thể chỉ 
có thể tồn tại trong bảy ngày mà thôi. Có những con thú 
ngủ đông và không ăn gì cả trong một thời gian dài. 

Bây giờ, chúng ta hãy đi đến phần sâc pháp nào 
được tạo ra bởi nguyên nhân nào. Sâc ý vật và tám quyền 
sâc (Indriya-rũpa) được tạo ra bởi nghiệp (Kamma). Các 
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bạn có còn nhớ quyền sâc không? Chúng là những sâc 
pháp nào? Chúng là năm sâc thần kinh, hai sâc giới tính 
(Bhãva) và sâc mạng quyền (Jĩvita). Chúng được gọi là 
quyền sâc (Indriya-rũpa). Tám sâc pháp này và sâc ý vật 
thì được tạo ra do nghiệp (Kamma) mà thôi. 


Hai sâc biểu tri được tạo ra do tâm (Citta) mà thôi. 
Khi tôi nói về tuổi thọ của sâc quyền (Rũpa-indriya), tôi 
luôn luôn dùng từ “nói chung”. Tuổi thọ của sâc pháp 
(Rũpa) là 51 tiểu sát-na. Điều đó có nghĩa là đời sống của 
sâc pháp (Rũpa) là 51 tiểu sát-na ngoại trừ hai sâc biểu 
tri (Vinnatti) và bốn sâc tướng trạng. Tôi đã không nói 
cho các bạn điều này vì tôi đã không muốn làm rối trí các 
bạn. Sâc biểu tri (Vinnatti) được sinh ra do tâm. Tức là 
chúng đi theo tâm. Chúng sanh lên và biến mất cùng với 
tâm. Chúng không tồn tại suốt 51 tiểu sát-na. Trong Bộ 
Pháp Tụ (Dhammasangaụĩ), chúng được nhâc đến là 
“Cittãnuparivatti”. Có nghĩa là những thứ đi theo sau tâm 
(Citta). Khi chúng ta nói tuổi thọ của sâc pháp (Rũpa) là 
mười bảy sát-na tâm, ý của chúng ta là sâc pháp (Rũpa) 
ngoại trừ hai sâc biểu tri (Vinnatti) và bốn sâc tướng 
trạng. Điều này là đúng đối với sâc tướng trạng 
(Lakkhaụa-rũpa) vì bốn đặc tính đó chỉ là những tướng 
trạng của những sâc pháp (Rũpa) khác nhau. Cho nên, 
chúng thật ra không phải là sâc pháp (Rũpa). Những sâc 
biểu tri (Vinnatti) thì luôn luôn đi theo sau tâm (Citta). 
Tức là chúng sanh lên và diệt đi theo cùng với tâm 
(Citta). Chúng không tồn tại suốt mười bảy sát-na tâm. 
Sâc biểu tri (Vinnatti) được tạo ra do tâm (Citta) mà thôi. 

Âm thanh thì được tạo ra do tâm (Citta) và nhiệt 
lượng (Utu). Đôi lúc, âm thanh được tạo ra do tâm 
(Citta). Đôi lúc, âm thanh được tạo ra do nhiệt lượng 
(Utu). Hiện tại, tôi đang nói và tôi đang tạo ra âm thanh. 
Âm thanh này được tạo ra do tâm (Citta). Rồi thì có thể 
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CÓ âm thanh nào đó trong cơ thể của tôi - ví dụ như bao 
tử của tôi tạo ra tiếng động và vân vân - cái đó không 
được tạo ra bởi tâm (Citta). Cái đó được tạo ra do nhiệt 
lượng (Utu). Và rồi ở bên ngoài, bất kỳ âm thanh nào ở 
bên ngoài đều được tạo ra do nhiệt lượng (Utu). Do đó, 
âm thanh được tạo ra do tâm (Citta) và nhiệt lượng 
(Utu). Tức là âm thanh được tạo ra đôi lúc do tâm (Citta) 
và đôi lúc do nhiệt lượng (Utu), không phải do cả hai. 

Khinh sâc (Lahutã), nhu sâc (Mudutã) và sâc thích 
nghiệp (Kammannatã) được tạo ra bởi nhiệt lượng, tâm 
và dưỡng tố. Ba sâc pháp này chỉ sanh lên đôi lúc mà 
thôi, chứ không phải mọi lúc. Đôi lúc, các bạn không có 
sự nhẹ nhàng của vật chất. Khi các bạn chán, khi các bạn 
buồn ngủ, khi các bạn bệnh, thì không có sự nhẹ nhàng, 
sự mềm dẽo hay sự thích nghi. Chúng không phải lúc nào 
cũng sanh lên hay lúc nào cũng tồn tại. Chúng chỉ đôi lúc 
sanh lên mà thôi. Chúng không thể là sản phẩm của 
nghiệp (Kamma). Vì nếu chúng là sản phẩm của nghiệp 
(Kamma) thì chúng phải sanh lên tại mọi thời điểm, 
chúng sẽ phải luôn luôn có với chúng ta. Chúng ta ước 
ràng chúng được tạo ra do nghiệp (Kamma). Thật tiếc là 
chúng không sanh lên do nghiệp (Kamma). Ba sâc pháp 
này được tạo ra do tâm (Citta), nhiệt lượng (Utu) và 
dưỡng tố (Ahãra). Khi các bạn có một tâm trí hạnh phúc, 
các bạn cảm thấy nhẹ nhàng trong cơ thể của các bạn. 
Khi thời tiết tốt, các bạn cảm thấy nhẹ nhàng. Khi các 
bạn dùng vật thực tốt và thích hợp, các bạn cảm thấy nhẹ 
nhàng và vân vân. Ba sâc pháp này đựợc tạo ra do tâm 
(Citta), nhiệt lượng (Utu) và dưỡng tố (Ahãra). 


Các bạn có còn nhớ tám sâc bất ly không? Chúng là 
bốn sâc tứ đại, sâc cảnh sâc, sâc cảnh khí, sâc cảnh vị và 
dưỡng tố (Ahãra). Tám sâc pháp này được gọi là những 
sâc bất ly. Tám sâc này và sâc giao giới (Akãsa-dhãtu) thì 
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được tạo ra do cả bốn nguyên nhân: nghiệp (Kamma), 
tâm (Citta), nhiệt lượng (Utu) và dưỡng tố (Ahãra). Thật 
ra, sâc giao giới (Akãsa) thì không được tạo ra bởi cái gì 
cả. Nhưng khi các nhóm vật chất được tạo ra, thì luôn 
luôn có sâc giao giới (Akãsa) ở giữa những nhóm vật chất 
đó. Cho nên, nó được nói là được tạo ra do cả bốn nguyên 
nhân. Sâc giao giới (Akãsa-dhãtu) chỉ xuất hiện khi sâc 
pháp (Rũpa) được tạo ra do bốn nguyên nhân sanh lên. 
Không có những sâc pháp (Rũpa) này thì không thể có 
sâc giao giới (Akãsa). Cho nên, chúng được nói là được 
tạo ra do bốn nguyên nhân. 

Bốn sâc tướng trạng thì không được tạo ra bởi 
nguyên nhân nào cả. Thật ra, chúng không phải là sâc 
pháp (Rũpa) thật. Chúng không được tạo ra bởi cái gì cả. 
Tại sao các sâc tướng trạng lại sanh lên mà không có 
nguyên nhân? Trong cuốn Cẩm Nang có nói như sau: 

“Điều được giải thích là các đặc tính (của sâc pháp) 
thì không được tạo ra bởi bất kỳ (nguyên nhân nào) vì 
bản chất vốn có của chúng hàm chứa trong những phẩm 
chất của việc được tạo ra, vân vân.” (CMA, VI, §15, p.252) 

Điều đó có nghĩa là chúng là bản chất của những 
thứ được tạo ra. Khi một cái gì đó được tạo ra, thì có bốn 
tướng trạng này. Chúng không phải là những đặc tính vật 
chất riêng biệt, mà chúng là những phẩm chất của những 
đặc tính vật chất này. Tức là sự sanh lên, sự trụ vững 
trong một thời gian và sự biến mất của những vật chất 
này. Vì chúng là bản chất hay là thực chất của những đặc 
tính vật chất, cho nên chúng được nói là không được tạo 
ra bởi nguyên nhân nào cả. Bốn tướng trạng này là ở bên 
ngoài của những sâc pháp được tạo ra bởi bất kỳ một 
trong bốn nguyên nhân. 
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Tóm lại, những con số được đưa ra là i8, 15, 13 và 
12 (xem CMA, VI, Guide to §15, p.252). 

• Mười tám sâc pháp được tạo ra do nghiệp 
(Kamma). 

• Mười lăm sâc pháp được tạo ra do tâm (Citta). 

• Mười ba sâc pháp được tạo ra do nhiệt lượng 
(Utu). 

• Và mười hai sâc pháp được tạo ra do dưỡng tố 
(Ahãra). 


Chúng ta phải tìm ra những con số này. 

Mười tám sâc pháp nào được tạo ra do nghiệp 
(Kamma)? Chín được tạo ra chỉ do nghiệp (Kamma) và 
chín được tạo ra bởi cả bốn nguyên nhân. Các bạn sẽ 
phải tìm ra mười tám sâc pháp được tạo ra do nghiệp 
(Kamma). Tạo ra do nghiệp (Kamma) không có nghĩa 
nhất thiết là chỉ do nghiệp (Kamma). Nếu nghiệp 
(Kamma) là trong số những nguyên nhân thì chúng ta 
nói là nó được tạo ra do nghiệp (Kamma). Có mười tám 
sâc pháp (Rũpa) được tạo ra do nghiệp (Kamma). Mười 
tám sâc pháp đó là những sâc pháp nào? Chúng là tám 
sâc bất ly (Suddhatthaka), tám quyền sâc (Indriya), sâc ý 
vật (Hadaya-vatthu) và sâc giao giới (Akãsa). 

Có mười lăm sâc pháp được tạo ra do tâm (Citta). 
Mười lăm sâc pháp đó là gì? Chúng là tám sâc bất ly, hai 
sâc biểu tri (Vinnatti), khinh sâc (Lahutã), nhu sâc 
(Mudutã), sâc thích nghiệp (Kammannatã), âm thanh và 
sâc giao giới. Đó là mười lăm. 

Mười ba sâc pháp được tạo ra do nhiệt lượng (Utu). 
Chúng là tám sâc bất ly, khinh sâc (Lahutã), nhu sâc 
(Mudutã), sâc thích nghiệp (Kammannatã), âm thanh và 
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sâc giao giới. 


Mười hai sâc pháp được tạo ra do dưỡng tố (Ahãra). 
Chúng là tám sâc bất ly, khinh sâc (Lahutã), nhu sâc 
(Mudutã), sâc thích nghiệp (Kammannatã) và sâc giao 
giới. 


i8, 15, 13, 12: 18 sâc pháp được tạo ra do nghiệp 
(Kamma), 15 sâc pháp được tạo ra do tâm (Citta), 13 sâc 
pháp được tạo ra do nhiệt Ịượng (Utu) và 12 sâc pháp 
được tạo ra do dưỡng tố (Ahãra). Trên trang 252 của 
cuốn CMA, các bạn có thể tìm thấy câu trả lời ở đó. 

“Mười tám sâc pháp sanh lên từ nghiệp (Kamma) 
là: tám sâc bất ly, tám quyền sâc, sâc ý vật và sâc giao 
giới.” (CMA, VI, Guide to §15, p.252) 

Đó chỉ là một cách đếm khác. 

“Mười lăm sâc pháp sanh lên từ tâm là: tám sâc bất 
ly, năm sâc đặc biệt (tức là hai sâc biểu tri, khinh sâc và 
vân vân), âm thanh và sâc giao giới.” (CMA, VI, Guide to 
§15, p.252) 

“Mười ba sâc pháp sanh lên từ nhiệt lượng là: tám 
sâc bất ly, ba sâc khinh, nhu và thích nghiệp, âm thanh 
và sâc giao giới.” (CMA, VI, Guide to §15, p.252) 

“Mười hai sâc pháp sanh lên từ dưỡng tố là: tám sâc 
bất ly, ba sâc khinh, nhu và thích nghiệp và sâc giao 
giới.” (CMA, VI, Guide to §15, p.252) 

Hai mươi tám sâc pháp có thể được phân loại thêm 
dựa theo số nguyên nhân sinh ra chúng như sau (cũng 
xem CMA, VI, Guide to §15, p.252): 
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Những sâc pháp sanh lên do chỉ một nguyên nhân 
là có bao nhiêu? Có mười một sâc pháp sanh lên thông 
qua chỉ một nguyên nhân. Tám quyền sâc sanh lên do 
nghiệp (Kamma). Sâc ý vật sanh lên do nghiệp (Kamma). 
Hai sâc biểu tri (Vinnatti) sanh lên do tâm (Citta). Tất cả 
những sâc pháp này được tạo ra do một nguyên nhân tuy 
rằng những nguyên nhân là khác nhau. 

Những sâc pháp nào có hai nguyên nhân? Âm 
thanh có hai nguyên nhân. Hai nguyên nhân đó là gì? 
Chúng là tâm thức (Citta) và nhiệt lượng (Utu). 

Những sâc pháp nào có ba nguyên nhân? Ba sâc 
khinh, nhu và thích nghiệp có ba nguyên nhân. Chúng 
được tạo ra bởi tâm (Citta), nhiệt lượng (Utu) và dưỡng 
tố (Ahãra). Chúng không được tạo ra từ nghiệp (Kamma) 
vì chúng không phải luôn luôn tồn tại. 

Những sâc pháp nào có bốn nguyên nhân? Tám sâc 
bất ly và sâc giao giới có bốn nguyên nhân. 

Những sâc pháp nào không có nguyên nhân nào? 
Bốn sâc tướng trạng không có nguyên nhân nào. 

Bốn nguyên nhân sinh ra sâc pháp (Rũpa) là gì? 
Chúng là nghiệp (Kamma), tâm (Citta), nhiệt lượng 
(Utu) và dưỡng tố (Ahãra). 

Nghiệp (Kamma) là gì? Nghiệp (Kamma) là tâm sở 
tư (Cetanã). ở đây, nó là tâm sở tư (Cetanã) được kết hợp 
với 25 tâm (Citta). 


Nghiệp (Kamma) được kết hợp với 25 tâm (Citta) 
nào? Nó được kết hợp với những tâm bất thiện 
(Akusala), thiện dục giới (Kãmãvacara Kusala) và thiện 
sâc giới (Rũpãvacara Kusala). 
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Bảy mươi lăm tâm (Citta) tạo ra sâc pháp (Rũpa). 
Các bạn loại bỏ những tâm nào? Ngũ song thức 
(Dvipancavinnãna) và bốn tâm quả vô sâc (Arũpãvacara 
Vipãka Citta) bị loại bỏ. 

Nhiệt lượng (Utu) là gì? Nó là hỏa đại trong tứ đại. 

Ãhãra là gì? Ãhãra là dưỡng tố. Dưỡng tố (Ãhãra) 
được tìm thấy trong mọi thứ vì dưỡng tố là một trong 
tám sâc bất ly. Thậm chí trong một cục đá cũng có dưỡng 
tố (Ahãra). 

Bao nhiêu sâc pháp được tạo ra do nghiệp 
(Kamma)? Mười tám sâc pháp (Rũpa) được tạo ra do 
nghiệp (Kamma). 

Bao nhiêu sâc pháp được tạo ra do tâm (Citta)? 
Mười lăm sâc pháp (Rũpa) được tạo ra do tâm (Citta). 

Bao nhiêu sâc pháp được tạo ra do nhiệt lượng 
(Utu)? Mười ba sâc pháp (Rĩipa) được tạo ra do nhiệt 
lượng (Utu). 


Bao nhiêu sâc pháp được tạo ra do dưỡng tố 
(Ahặra)? Mười hai sâc pháp (Rũpa) được tạo ra do dưỡng 
tố (Ahãra). 

Bao nhiêu sâc pháp không có nguyên nhân nào? 
Bốn sâc pháp không có nguyên nhân nào. 

Những sâc pháp được tạo ra do chỉ một nguyên 
nhân thì có bao nhiêu? Có mười một. 

Bao nhiêu sâc pháp sanh lên thông qua hai nguyên 
nhân? Chỉ có một: âm thanh sanh lên thông qua hai 
nguyên nhân. 
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Bao nhiêu sâc pháp sanh lên thông qua ba nguyên 
nhân? Ba sâc pháp sanh lên thông qua ba nguyên nhân. 

Bao nhiêu sâc pháp sanh lên thông qua bốn nguyên 
nhân? Có chín sâc pháp. 

Bao nhiêu sâc pháp không có nguyên nhân nào? 
Bốn sâc pháp không có nguyên nhân nào. 

Sãdhu!Sãdhu!Sãdhu! 
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6 . 5 . Những Nhóm Sắc Pháp 

Hôm nay, chúng ta học đến phần “Những Nhóm 
Sâc Pháp”, trong PăỊi là “Kalãpa-yojana”. Từ “Kalãpa” có 
nghĩa là một nhóm. Như vậy, nó rất gần với từ “câu lạc 
bộ”. Sâc pháp không sanh lên riêng lẻ, chúng sanh lên 
theo nhóm mà được biết đến là Rũpa-kalãpa. Khi những 
sâc pháp sanh lên, chúng sanh lên trong một nhóm. Có 
tất cả 21 nhóm như vậy. Chúng được chia thành: 

• những nhóm được tạo ra do nghiệp (Kamma), 

• những nhóm được tạo ra do tâm (Citta), 

• những nhóm được tạo ra do nhiệt lượng (Utu), 
và 

• những nhóm được tạo ra do dưỡng tố (Ahãra). 

Nền tảng của những nhóm này là tám sâc bất ly. 

Trước hết, các bạn phải quen thuộc với tám sâc bất 
ly này. Nếu các bạn nhìn vào bảng nêu (xem CMA, VI, 
Table 6.3, p.262), các bạn sẽ thấy chúng trong phần Phân 
Loại Sâc Pháp (Rũpa-vibhãga), ở cột gần chót. Tám sâc 
bất ly (Avinibbhoga) là bốn sâc tứ đại, sâc cảnh sâc 
(Rũpa), sâc cảnh khí (Gandha), sâc cảnh vỊ (Rasa) và 
dưỡng tố (Ahãra). Tám sâc pháp này được gọi là những 
sâc bất ly (Avinibbhoga) trong phần Phân Loại Sâc Pháp 
(Rũpa-vibhãga). Chúng sẽ được gọi là Suddhatthaka 
trong những nhóm sinh ra do tâm (Cittaja), bốn nhóm 
sinh ra do nhiệt lượng (Utuja) và hai nhóm sinh ra do 
dưỡng tố (Ahãraja). Tám sâc bất ly này được gọi là 
Avinibbhoga hay Suddhatthaka hay chúng cũng có thể 
được gọi là Ojatthamaka, tức là một tên khác. Tám sâc 
pháp này là nền tảng để hình thành nên những nhóm 
(Kalãpa). 
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6.5.1. Các Nhóm sắc (Kalapa) Được 
Tạo Ra Do Nghiệp (Kamma) 

Đối với chín nhóm (Kalãpa) được tạo ra do nghiệp 
(Kamma), thì chín sâc pháp bao gồm tám sâc bất ly cộng 
với sâc mạng quyền (ơĩvita) là nền tảng cho chín nhóm 
này. Nếu các bạn cộng thần kinh thị giác vào chín sâc 
pháp này, các bạn có nhóm nhãn (Cakkhu-dasaka). 
“Dasaka” có nghĩa là một nhóm có mười. “Cakkhu” có 
nghĩa là thần kinh thị giác như các bạn đã biết. Như vậy, 
một nhóm gồm có mười sâc pháp được đánh dấu với 
thần kinh thị giác thì được gọi là nhóm nhãn (Cakkhu- 
dasaka). Mười sâc pháp này làm thành một nhóm được 
gọi là nhóm nhãn (Cakkhu-dasaka). 

Nhóm tiếp theo là nhóm nhĩ (Sota-dasaka). ở đây, 
các bạn thay thế thần kinh thị giác (Cakkhu) bâng thần 
kinh thính giác (Sota). Nhóm này có tám sâc bất ly, sâc 
mạng quyền (ơĩvita) và thần kinh thính giác và được gọi 
là nhóm nhĩ (Sota-dasaka). 

Nhóm tiếp theo có tám sâc bất ly, sâc mạng quyền 
(ơĩvita) và thần kinh khứu giác. Nhóm mười sâc pháp này 
được gọi là nhóm tỷ (Ghãna-dasaka). 

Nhóm tiếp theo có tám sâc bất ly, sâc mạng quyền 
(ơĩvita) và thần kinh vỊ giác (Jivhã). Mười sâc pháp này 
được gọi là nhóm thiệt (Jivhã-dasaka). 

Nhóm tiếp theo có tám sâc bất ly, sâc mạng quyền 
(ơĩvita) và thần kinh xúc giác. Mười sâc pháp này được 
gọi là nhóm thân (Kãya-dasaka). 

Nhóm tiếp theo là nhóm nữ (Itthi-bhãva-dasaka), 
gồm tám sâc bất ly, sâc mạng quyền (ơĩvita) và sâc tố nữ 
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(Itthi-bhava). Mười sâc pháp này được gọi là nhóm nữ 
(Itthi-bhãva-dasaka). 

Tiếp theo là nhóm nam (Pumbhãva-dasaka). ở đây, 
có tám sâc bất ly, sâc mạng quyền (ơĩvita) và sâc tố nam. 
Mười sâc pháp này được gọi là nhóm nam (Pumbhãva- 
dasaka). 


Nhóm tiếp theo có tám sâc bất ly, sâc mạng quyền 
(ơĩvita) và sâc ý vật. Mười sâc pháp này được gọi là nhóm 
y vật (Vatthu-dasãka). 


Nhưng nhóm cuối thì chỉ có chín sâc pháp. Chúng 
là tám sâc bất ly và sâc mạng quyền (ơĩvita). Chín sâc 
pháp này được gọi là nhóm mạng quyền (ơĩvita-navaka). 

Chín nhóm (Kalãpa) này được tạo ra do nghiệp 
(Kamma). Chúng được gọi là các nhóm do nghiệp tạo 
(Kammaj a-kalãpa). 

Một lần nữa, nhóm thứ nhất là gì? Đó là nhóm nhãn 
(Cakkhu-dasaka). Mười sâc pháp đó là gì? Chúng là tám 
sâc bất ly, sâc mạng quyền (ơĩvita) và thần kinh thị giác. 

Nhóm thứ hai là nhóm nhĩ (Sota-dasaka) bao gồm 
tám sâc bất ly, sâc mạng quyền (ơĩvita) và thần kinh 
thính giác. 


Nhóm thứ ba là nhóm tỷ (Ghãna-dasaka) bao gồm 
tám sâc bất ly, sâc mạng quyền (ơĩvita) và thần kinh 
khứu giác. 

Nhóm thứ tư là nhóm thiệt (Jivhã-dasaka) bao gồm 
tám sâc bất ly, sâc mạng quyền (ơĩvita) và thần kinh vỊ 
giác. 
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Nhóm tiếp theo là nhóm thân (Kãya-dasaka) bao 
gồm tám sâc bất ly, sâc mạng quyền (ơĩvita) và thần kinh 
xúc giác. 

Và rồi có nhóm nữ (Itthi-bhãva-dasaka) gồm có tám 
sâc bất ly cộng với sâc mạng quyền (ơĩvita) và sâc tố nữ 
(Itthi-bhãva). 


Nhóm tiếp theo là nhóm nam (Pumbhãva-dasaka). 
Mười sâc pháp là tám sâc bất ly cộng với sâc mạng quyền 
(ơĩvita) cộng với sâc tố nam. 

Và rồi nhóm tiếp theo là nhóm ý vật (Vatthu- 
dasaka). Vatthu ở đây là Hadaya-vatthu (sâc ý vật). 
Trong nhóm này có tám sâc bất ly, cộng với sâc mạng 
quyền (ơĩvita), cộng với sâc ý vật (Hadaya). 

Nhóm cuối cùng chỉ có chín, tức là tám sâc bất ly 
cộng với sâc mạng quyền (ơĩvita). 

Có tất cả chín nhóm được tạo ra do nghiệp 
(Kamma). 

6.5.2. Các Nhóm sắc (Kalãpa) Được 
Tạo Ra Do Tâm (Citta) 

Các bạn hãy nhìn vào cột Nguyên Nhân Sanh Ra 
Sâc Pháp (Rũpa-samutthãna) (xern CMA, VI, Table 6.3, 
p.263). Các bạn sẽ thấy tất cả những nhóm do tâm sanh 
(Cittaja-kalãpa). Có bao nhiêu nhóm do tâm sanh 
(Cittaja-kalãpa)? Có sáu nhóm. Nhóm thứ nhất là 
Suddhatthaka. “Suddha” có nghĩa là tinh khiết hay thuần 
túy. “Atthaka” có nghĩa là một nhóm gồm có tám. Nó 
được gọi là một nhóm sâc thuần khiết gồm có tám. 
Suddhatthaka có nghĩa là tám sâc bất ly (bốn sâc tứ đại, 
sâc cảnh sâc (Rũpa), sâc cảnh khí (Gandha), sâc cảnh vị 
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(Rasa) và dưỡng tố (Ãhãra)). Như vậy, nhóm thứ nhất là 
nhóm tám sâc bất ly; tức là chỉ có tám sâc pháp này được 
tìm thấy trong nhóm (Kalãpa) này. 

Nhóm thứ hai là nhóm thân biểu tri (Kãya-vinnatti- 
navaka). Trong nhóm (Kalãpa) này có tám sâc bất ly và 
thân biểu tri (Kãya-vinnatti). 

Nhóm tiếp theo là nhóm ngữ biểu tri (Vacĩ-vinnatti- 
dasaka). Khi các bạn lấy ngữ biểu tri (Vacĩ-vinnatti), các 
bạn cũng lấy âm thanh (Sadda) vì không thể có ngữ biểu 
tri (Vacĩ-vinnatti) mà không có âm thanh. Khi chúng ta 
nói ngữ biểu tri (Vacĩ-vinnatti), thì ý của chúng ta cũng là 
âm thanh. Cho nên, mặc dầu tên của nhóm là nhóm ngữ 
biểu tri (Vacĩ-vinnatti-dasaka), nhưng chúng ta cũng 
phải hiểu rằng nó có nghĩa là nhóm thinh-ngữ biểu tri 
(Vacĩ-vinnatti-sadda-dasaka). Nhưng chúng ta không gọi 
nó là nhóm thinh-ngữ biểu tri (Vacĩ-vinnatti-sadda- 
dasaka). Chúng ta phải hiểu rằng âm thanh được bao 
gồm trong thuật ngữ nhóm ngữ biểu tri (Vacĩ-vinnatti- 
dasaka). Nhóm ngữ biểu tri (Vacĩ-vinnatti-dasaka) bao 
gồm tám sâc bất ly, âm thanh và ngữ biểu tri. 

Nhóm tiếp theo là gì? Nhóm tiếp theo là nhóm đặc 
biệt (Lahutãdekãdasaka). “Ekãdasa” có nghĩa là mười 
một. Lahutã có nghĩa là sâc khinh (Lahutã) và những sâc 
pháp khác. Thật ra, nó ám chỉ đến ba sâc pháp: khinh 
(Lahutã), nhu (Mudutã) và thích nghiệp (Kammannatã). 
Như vậy, nhóm đặc biệt (Lahutãdekãdasaka) bao gồm 
tám sâc bất ly cộng với sâc khinh (Lahutã), sâc nhu 
(Mudutã) và sâc thích nghiệp (Kammannatã); cho nên, 
có mười một sâc pháp. 

Nhóm tiếp theo là nhóm thân biểu tri đặc biệt 
(Kãya-vinnatti-lahutãdidvãdasaka). Thân biểu tri (Kãya- 
vinnatti) là một. Khinh và vân vân (Lahutãdi) là ba. Cho 
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nên, một cộng ba là bốn. Và bốn cộng với tám là mười 
hai. Mười hai được gọi là Dvãdasa trong PãỊi. Cho nên, 
chúng ta có nhóm thân biểu tri đặc biệt (Kãya-vinnatti- 
lahutãdi-dvãdasaka), gồm mười hai sâc pháp với thân 
biểu tri (Kãya-vinnatti), ba sâc đặc biệt và tám sâc bất ly. 

Nhóm cuối cùng là nhóm thinh ngữ biểu tri đặc biệt 
(Vacĩ-vinnatti-sadda-lahutãdi-terasaka). ở đây, âm 
thanh (Sadda) được dùng. Ngữ biểu tri (Vacĩ-vinnatti) là 
một. Sâc cảnh thinh (Sadda) là một. Khinh và vân vân 
(Lahutãdi) là ba. Năm cộng với tám là mười ba. Mười ba 
được gọi là Terasa trong PãỊi. Cho nên, tên của nhóm này 
là Vacĩ-vinnatti-sadda-lahutãdi-terasaka. 

Có sáu nhóm được tạo ra do tâm (Citta) - thật ra, 
tất cả những nhóm này là những nhóm được tạo ra do 
tâm (Citta) trong Nguyên Nhân Sanh Ra Sâc Pháp 
(Rũpa-samutthãna). Chúng ta hãy ôn lại chúng một lần 
nữa. 


• Nhóm thứ nhất là nhóm sâc thuần khiết 
(Suddhatthaka), chỉ có tám sâc pháp. 

• Nhóm thứ hai là nhóm thân biểu tri (Kãya- 
vinnatti-navaka). Tức là tám cộng với thân biểu 
tri (Kãya-vinnatti). 

• Nhóm thứ ba là nhóm ngữ biểu tri (Vacĩ- 
vinnatti-dasaka). Tức là tám cộng với ngữ biểu 
tri (Vacĩ-vinnatti) cộng với sâc cảnh thinh 
(Sadda). 

• Và rồi có nhóm đặc biệt (Lahutãdekădasaka): có 
mười một, bao gồm tám cộng với khinh 
(Lahutã), nhu (Mudutã) và thích nghiệp 
(Kammannatã). 

• Nhóm thứ năm là nhóm thân biểu tri đặc biệt 
(Kãya-vinnatti-lahutãdi-dvãdasaka). Có thân 
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biểu tri (Kãya-vinnatti) và rồi khinh (Lahutã), 
nhu (Mudutã) và thích nghiệp (Kammannatã), 
và tám sâc bất ly. 

• Nhóm cuối cùng là nhóm thinh-ngữ biểu tri 
(Vacĩ-vinnatti-sadda-lahutãdi-terasaka): tám sâc 
bất ly cộng với ngữ biểu tri, sâc cảnh thinh, cộng 
với khinh (Lahutã), nhu (Mudutã) và thích 
nghiệp (Kammannatã). Như vậy, có tất cả là 
mười ba sâc pháp. 

Nếu các bạn có bảng nêu, các bạn có thể tìm thấy 
chúng rất dễ dàng (xem CMA, VI, Table 6.3, p.263). Nếu 
các bạn không có bảng nêu, các bạn phải ghi nhớ chúng. 
Tám sâc bất ly là nền tảng. Các bạn cộng thêm một sâc 
pháp nào đó vào tám sâc pháp này. Đối với những nhóm 
(Kalãpa) do nghiệp (Kamma) sanh, thì các bạn cộng 
thêm sâc mạng quyền (ơĩvita) và lấy chín sâc pháp này 
làm nền tảng. Nhưng ở đây, đối với sâc do tâm thức sanh 
(Cittaja), thì các bạn lấy tám sâc bất ly làm nền tảng. Rồi 
các bạn cộng thêm thân biểu tri (Kãya-vinnatti) thì các 
bạn có một nhóm (Navaka). Rồi các bạn cộng thêm ngữ 
biểu tri (Vacĩ-vinnatti) và sâc cảnh thinh thì các bạn có 
nhóm ngữ biểu tri (Vacĩ-vinnatti-dasaka). Các bạn cộng 
thêm khinh sâc (Lahutã) và những sâc pháp khác thì các 
bạn có nhóm đặc biệt (Lahutãdekãdasaka). Và rồi các 
bạn cộng thêm thân biểu tri (Kãya-vinnatti) và ba sâc 
khinh và vân vân (Lahutãdi) thì các bạn có nhóm thân 
biểu tri đặc biệt (Kãya-vinnatti-lahutãdi-dvãdasaka). Các 
bạn cộng thêm ngữ biểu tri, sâc cảnh thinh và ba sâc 
khinh và vân vân thì các bạn có nhóm thinh-ngữ biểu tri 
đặc biệt (Vacĩ-vinnatti-sadda-lahutãdi-terasaka)i. 


^ ND: Trong bản tiếng Anh có thiếu đề cập đến nhóm thứ sáu này. 
Chúng tôi bổ sung vào đây cho đầy đủ. 

461 



Cãm Nang Nghiên Cứu Thắng Pháp, Tập Hai 


Chương 6 


6.5.3. Các Nhóm sắc (Kalapa) Được 
Tạo Ra Do Nhiệt Lượng (Utu) 

Tiếp theo là bốn nhóm sâc (Kalãpa) được tạo ra do 
nhiệt lượng (Utu). 

• Nhóm thứ nhất là nhóm thuần khiết 
(Suddhatthaka). 

• Nhóm thứ hai là nhóm cảnh thinh (Sadda- 
navaka). Tức là tám sâc bất ly cộng với sâc cảnh 
thinh (Sadda). 

• Nhóm thứ ba là nhóm đặc biệt 
(Lahutãdekãdasaka). Tức là có tám sâc bất ly 
cộng với khinh (Lahutã), nhu (Mudutã) và thích 
nghiệp (Kammannatã). 

• Nhóm thứ tư là nhóm thinh đặc biệt (Sadda- 
lahutãdi-dvãdasaka). Tức là có sâc cảnh thinh và 
ba sâc khinh (Lahutã), nhu (Mudutã), thích 
nghiệp (Kammannatã) và tám sâc bất ly. 

Đây là những nhóm sâc được tạo ra do nhiệt lượng. 

6.5.4. Các Nhóm sắc (Kalãpa) Được 
Tạo Ra Do Dưỡng TcT (Ãhãra) 


Có hai nhóm sâc (Kalapa) được tạo ra do dưỡng tố 
(Ahãra). 

• Nhóm thứ nhất cũng là nhóm thuần khiết 
(Suddhatthaka). 

• Nhóm thứ hai là nhóm đặc biệt 
(Lahutãdekãdasaka). Ba sâc khinh, nhu và thích 
nghiệp cộng với tám sâc bất ly. Mười một sâc 
pháp này tạo nên nhóm sâc này. 
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Như vậy, tất cả có 21 nhóm sâc (Kalãpa): chín, sáu, 
bốn và hai. 


Trong cuốn CMA có ghi: 

“Trong số chúng, hai nhóm sâc pháp được tạo ra 
bởi nhiệt lượng - nhóm thuần khiết và nhóm cảnh thinh - 
cũng được tìm thấy ở bên ngoài. Tất cả những nhóm còn 
lại thì tuỹệt đối là ở bên trong.” (CMA, VI, §21, p.254) 

Chúng ta phải hiểu điều này. Trong số 21 nhóm sâc 
(Kalãpa), chỉ có hai nhóm là có thể được tìm thấy ở bên 
ngoài những chúng sanh hữu tình, ở bên ngoài có nghĩa 
là ở bên ngoài chúng sanh. Những nhóm khác thì luôn 
luôn là ở bên trong, ở đây, nhóm thuần khiết và nhóm 
cảnh thinh cũng được tìm thấy ở bên ngoài. Chỉ có hai 
nhóm này có thể được tìm thấy cả bên trong lẫn bên 
ngoài. Chúng là nhóm thuần khiết và nhóm cảnh thinh. 
Một cục đá bao gồm những cái gì? Nó bao gồm chỉ có 
tám sâc bất ly. Khi các bạn thả cục đá xuống đất thì âm 
thanh được tạo ra. Đó là nhóm cảnh thinh. Chỉ có hai 
nhóm này được tìm thấy ở bên ngoài những chúng sanh 
hữu tình. Những nhóm khác thì luôn luôn là ở bên trong. 

Trong Thắng Pháp (Abhidhamma), cây cỏ, núi rừng 
và những vật khác tương tự thì được xem là ở bên ngoài, 
không bao giờ là bên trong. Cho nên, chúng ta không thể 
nói: có sâc mạng quyền (ơĩvita) ở trong cây cỏ. Như các 
bạn thấy ở đây, sâc mạng quyền (ơĩvita) chỉ sanh lên ở 
bên trong. Nhóm mạng quyền (ơĩvita-navaka) và tất cả 
những nhóm sâc do nghiệp sanh (Kammaja) chỉ sanh lên 
ở bên trong. Cho nên, theo Thắng Pháp (Abhidhamma), 
sâc mạng quyền (ơĩvita) không thể được tìm thấy bên 
ngoài những chúng sanh hữu tình. Thắng Pháp 
(Abhidhamma) xem cây cỏ và những thứ khác là những 
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vật VÔ tri, không phải là những chúng sanh hữu tình. Như 
vậy, nói là có sâc mạng quyền (Jĩvita) trong cây cỏ là sai. 
Chúng ta phải rất cẩn thận khi chúng ta nói về những vật 
này. Có thể có cái được gọi là đời sống trong cây cỏ, 
nhưng đời sống đó không phải là mạng quyền (Jĩvita). 
Nó có thể là một cái gì đó mà được gọi là đời sống. Như 
vậy, tất cả 21 nhóm sâc có thể được tìm thấy ở bên trong 
và chỉ có hai nhóm là được tìm thấy ở bên ngoài. Khi nào 
chúng ta nghe sấm nổ, dầu cho nó có to như thế nào, thì 
nó cũng chỉ là nhóm cảnh thinh (Sadda-navaka). 

Sâc giao giới (Ãkãsa) và bốn sâc tướng trạng: hình 
thành (Upacaya), diễn tiếp (Santati), lão suy (Jaratã) và 
vô thường (Aniccatã) thì không thuộc vào những nhóm 
sâc (Kalãpa). Khi chúng ta nói về các nhóm sâc (Kalãpa), 
chúng ta không nói về những sâc pháp này. Chúng không 
được bao gồm trong những nhóm sâc (Kalãpa). Câu văn 
cuối giải thích điều này: 

“Vì sâc giao giới tạo ranh giới, và các sâc tướng 
trạng chỉ biểu thị, cho nên, các bậc trí cho rằng chúng 
không phải là những thành phần của những nhóm sâc.” 
(CMẲVI, §22, p. 254 ) 


Tôi nghĩ ở đây bị thiếu một từ. “Vì sâc giao giới tạo 
ranh giới, và các sâc tướng trạng chỉ biểu thị các nhóm 
sâc ÍKalãpal .” Chúng ta nên thêm vào các nhóm sâc. “Vì 
sâc giao giới tạo ranh giới, và các sâc tướng trạng chỉ biểu 
thị các nhóm sâc , cho nên, các bậc trí cho rằng chúng 
không phải là những thành phần của những nhóm sâc.” 

Tại sao sâc giao giới và bốn sâc tướng trạng không 
được bao gồm trong những nhóm sâc (Kalãpa)? Chúng 
không được bao gồm trong những nhóm sâc (Kalãpa) vì 
sâc giao giới chỉ là sự ngăn cách giữa hai nhóm sâc 
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(Kalãpa). Khi các nhóm sâc (Kalãpa) gặp nhau thì có sâc 
giao giới này. Đây là khoảng trống giữa hai nhóm sâc 
(Kalãpa). Khoảng trống chỉ có thể được tìm thấy giữa các 
nhóm sâc (Kalãpa) chứ không phải bên trong các nhóm 
sâc (Kalãpa). Đó là lý do tại sao sâc giao giới không được 
bao gồm trong những nhóm sâc (Kalãpa). Trong một 
nhóm sâc (Kalãpa), tất cả những sâc pháp bị nén chặt 
vào nhau, không có khoảng trống nào ở giữa chúng. Sâc 
giao giới chỉ được tìm thấy giữa một nhóm này với một 
nhóm khác. Các nhóm này có thể đụng chạm vào nhau, 
nhưng vẫn có một loại khoảng trống nào đó ở giữa hai 
nhóm này. Và rồi những đặc điểm thì chỉ là những tướng 
trạng hay những giai đoạn khác nhau của những sâc 
pháp này. Cho nên, chúng không được bao gồm trong 
những nhóm sâc (Kalãpa). Sâc giao giới thì không được 
bao gồm trong những nhóm sâc vì nó chỉ tạo ranh giới 
cho những nhóm sâc (Kalãpa). Các sâc tướng trạng 
không được bao gồm trong những nhóm sâc vì chúng chỉ 
biểu hiện những giai đoạn của sâc pháp: hình thành, diễn 
tiếp, lão suy và vô thường. Cho nên, chúng không phải là 
những thành phần của các nhóm sâc (Kalãpa). 

Cột đầu tiên là sự liệt kê sâc pháp (Rũpa- 
samuddesa). Chương này bât đầu với sự liệt kê sâc pháp 
(Rũpa-samuddesa). Chúng ta hãy nhìn vào sự liệt kê sâc 
pháp này. Có 28 sâc pháp (Rũpa). Các bạn có thể tìm 
thấy tên gọi của 28 sâc pháp này trong cuốn CMA (xem 
CMA, VI, Table 6.3,_ p.262-263). Chúng là địa đại 
(Pathavĩ), thủy đại (Apo), hỏa đại (Tejo), phong đại 
(Văyo). Rồi có thần kinh thị giác (Cakkhu), thần kinh 
thính giác (Sota), thần kinh khứu giác (Ghãna), thần 
kinh vỊ giác (Jivhã), thần kinh xúc giác (Kãya), sâc cảnh 
sâc (Rũpa), sâc cảnh thinh (Sadda), sâc cảnh khí 
(Gandha), sâc cảnh vỊ (Rasa), sâc cảnh xúc (Photthabba). 
Sâc cảnh xúc (Photthabba), thật ra, là sự kết hợp của ba 
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sâc tứ đại. Sâc cảnh xúc (Photthabba) là sự kết hợp của 
ba sâc pháp nào? Sự kết hợp của địa đại (Pathavĩ), hỏa 
đại (Tejo) và phong đại (Vãyo) được xem là sâc cảnh xúc 
(Photthabba). Đó là lý do tại sao sâc cảnh xúc 
(Photthabba) xuất hiện trong 28 sâc pháp, nhưng nó 
không được tính như là một sự thật chân đế riêng biệt vì 
các thành phần của nó là ba sâc tứ đại đã được tính rồi. 
Tiếp theo là sâc tố nữ (Itthi-bhãva), và rồi chúng ta có sâc 
tố nam (Pumbhãva)^ sâc ý vật (Hadaya), sâc mạng quyền 
(ơĩvita), dưỡng tố (Ahãra), sâc giao giới (Akãsa). Rồi có 
thân biểu tri (Kãya-vinnatti), ngữ biểu tri (Vacĩ-vinnatti) 
và rồi khinh (Lahutã), nhu (Mudutã) và thích nghiệp 
(Kammannatã) và hình thành (Upacaya), diễn tiếp 
(Santati), lão suy (Jaratã), vô thường (Aniccatã). 
Aniccatã có nghĩa là tan rã hay chết. Như vậy, ở đây có 28 
sâc pháp. 

Chúng ta phải cẩn thận với sâc cảnh xúc 
(Photthabba). Mặc dầu sâc cảnh xúc (Photthabba) được 
bao gồm trong một vài sự liệt kê, nhưng con số thì không 
thay đổi vì sâc cảnh xúc (Photthabba) và ba sâc tứ đại là 
giống nhau. Vì chúng ta đã lấy bốn sâc tứ đại, cho nên, 
mặc dầu chúng ta có đề cập đến sâc cảnh xúc 
(Photthabba), nhưng tổng số sâc pháp thì không tăng 
lên. 


Nhóm thứ nhất là tứ đại (Mahãbhũta). Những sâc 
còn lại là sâc y sinh (Upãdă). Chúng ta có bốn sâc tứ đại 
và 24 sâc y sinh. 


Tiếp theo là nội (Ajjhattika) và ngoại (Bãhira). Thần 
kinh thị giác (Cakkhu), thần kinh thính giác (Sota), thần 
kinh khứu giác (Ghãna), thần kinh vị giác (Jivhã) và thần 
kinh xúc giác (Kãya) là nội (Ajjhattika). Những sâc còn 
lại là ngoại (Bãhira). 
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Rồi thì CÓ vật (Vatthu). Vật (Vatthu) có nghĩa là 
thần kinh thị giác (Cakkhu), thần kinh thính giác (Sota), 
thần kinh khứu giác (Ghãna), thần kinh vị giác (Jivhã), 
thần kinh xúc giác (Kãya) và sâc ý vật (Hadaya). Những 
sâc còn lại là phi vật (Avatthu). 


Rồi thì có môn (Dvãra). Thần kinh thị giác 
(Cakkhu), thần kinh thính giác (Sota), thần kinh khứu 
giác (Ghãna), thần kinh vị giác (Jivhã), thần kinh xúc 
giác (Kãya), thân biểu tri (Kãya-vinnatti) và ngữ biểu tri 
(Vacĩ-vinnatti) được gọi là môn (Dvãra) vì chúng là 
những cửa của những nghiệp: thân nghiệp và ngữ 
nghiệp. Chúng không giống như môn (Dvãra) mà chúng 
ta quen thuộc trong chương thứ ba. Chúng được gọi là 
nghiệp môn (Kamma-dvãra). Vì chúng là môn (Dvãra), 
nên chúng được bao gồm ở đây. Có bảy môn (Dvãra) và 
những sâc pháp còn lại là phi môn (Advãra). 

Nhóm tiếp theo là các quyền (Indriya). Các quyền 
(Indriya) là thần kinh thị giác (Cakkhu), thần kinh thính 
giác (Sota), thần kinh khứu giác (Ghãna), thần kinh vỊ 
giác (Jivhã), thần kinh xúc giác (Kãya), sâc tố nữ (Itthi- 
bhãva), sâc tố nam (Pumbhãva), sâc mạng quyền (ơĩvita). 
Tám sâc pháp này được gọi là các quyền (Indriya). 
Những sâc pháp còn lại là phi quyền (Anindriya). 

Rồi thô (OỊãrika) và vân vân, có mười hai. Thủy đại 
(Apo) không được bao gồm trong đó. Những sâc pháp 
thô (OỊãrika) là địa đại (Pathavĩ-dhãtu), hỏa đại (Tejo- 
dhãtu), phong đại (Vãyo-dhãtu), năm sâc thần kinh 
(Pasãda-rũpa) và những sâc cảnh giới (Gocara-rũpa). 
Những sâc pháp này được gọi là thô, gần và hữu đối 
chiếu. Những sâc còn lại được gọi Ịà tế (Sukhuma), cũng 
như xa và phi đối chiếu. Thủy đại (Apo) là tế (Sukhuma). 
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Nhóm tiếp theo là do thủ (Upãdinna). Do thủ 
(Upãdinna) là gì? Các bạn có nhớ không? Kammaja- 
upãdinna và Kammaja là như nhau, tức là do nghiệp tạo. 
Có mười tám: bốn sâc tứ đại (Mahãbhũta), năm sâc thần 
kinh (Pasãda-rũpa), sâc cảnh sâc (Rũpa), sâc cảnh khí 
(Gandha), sâc cảnh vỊ (Rasa), sâc cảnh xúc 
(Photthabba)i, và rồi sâc tố nữ (Itthi-bhãva), sâc tố nam 
(Pumbhãva), sâc ý vật (Hadaya), sâc mạng quyền 
(ơĩvita), dưỡng tố (Ahãra) và sâc giao giới (Akãsa). Tất cả 
có mười tám. Những sâc pháp còn lại là không do thủ 
(Anupãdinna). 


Và rồi tiếp theo là gì? Chỉ có một sâc hữu kiến 
(Sanidassana). Trong số 28 sâc pháp, chỉ có một sâc 
pháp là các bạn có thể thấy được. Những sâc pháp khác 
các bạn không thể thấy được bâng mât. Các bạn nhìn 
những sâc pháp khác bâng tâm trí của các bạn. 

Rồi có sâc nhiếp cảnh (Gocaraggãhika), tức là 
những sâc pháp tiếp nhận cảnh. Đó là năm sâc pháp: 
thần kinh thị giác (Cakkhu), thần kinh thính giác (Sota), 
thần kinh khứu giác (Ghãna), thần kinh vỊ giác (Jivhã) và 
thần kinh xúc giác (Kãya). Những sâc pháp khác là sâc vô 
nhiếp cảnh (Agocaraggãhika). 

Rồi có tám sâc bất ly (Avinibbhoga). Những sâc 
pháp còn lại là sâc riêng biệt (Vinibbhoga). 

Rồi chúng ta có những nguyên nhân sinh ra sâc 
pháp (Rũpa). Có mười tám sâc pháp do nghiệp sinh 
(Kammaja-rũpa). Chúng là tứ đại (Mahãbhũta), năm sâc 
thần kinh (Pasãda-rũpa), sâc cảnh sâc (Rũpa), sâc cảnh 


^ Mặc dầu sắc cảnh xúc (Photthabba) được liệt kê ở đây, nhưng nó 
không được tính vào tổng số vì ba sâc tứ đại là sắc cảnh xúc 
(Phoưhabba). 
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khí (Gandha), sâc cảnh vỊ (Rasa), sâc cảnh xúc 
(Photthabba)i, và rồi sâc tố nữ (Itthi-bhãva), sâc tố nam 
(Pumbhãva), sâc ý vật (Hadaya), sâc mạng quyền 
(ơĩvita), dưỡng tố (Ahãra) và sâc giao giới (Akãsa). 

Những sâc do tâm tạo (Cittaja-rũpa) là tứ đại 
(Mahãbhũta), sâc cảnh sâc (Rũpa), _ sâc cảnh khí 
(Gandha), sâc cảnh vỊ (Rasa), dưỡng tố (Ahăra), sâc cảnh 
xúc (Photthabba), và rồi sâc cảnh thinh (Sadda), sâc giao 
giới (Akãsa), cộng với thân biểu tri (Kãya-vinnatti), ngữ 
biểu tri (Vacĩ-vinnatti), khinh (Lahutã), nhu (Mudutã) và 
thích nghiệp (Kammannatã). 

Và những sâc pháp do nhiệt lượng tạo (Utuja-rũpa) 
là tứ đại (Mahãbhũta), và rồi sâc cảnh sâc (Rũpa), sâc 
cảnh khí (Gandha), sâc cảnh vỊ (Rasa), sâc cảnh xúc 
(Photthabba), dưỡng tố (Ahãra), sâc cảnh thinh (Sadda), 
sâc giao giới (Akãsa), khinh (Lahutã), nhu (Mudutã) và 
thích nghiệp (Kammannatã). 


Những sâc pháp do dưỡng tố tạo (Ahãraja-rũpa) là 
tứ đại (Mahãbhũta), và rồi sâc cảnh sâc (Rũpa), sâc cảnh 
khí (Gandha), sâc cảnh vỊ (Rasa), sâc cảnh xúc 
(Photthabba), dưỡng tố (Ahãra), sâc giao giới (Akãsa), và 
rồi khinh (Lahutã), nhu (Mudutã) và thích nghiệp 
(Kammannatã). 

Bây giờ, chúng ta đã quen thuộc với bốn phần đầu 
của luận thư Abhidhammatthasangaha về sâc pháp 
(Rũpa): liệt kê (Samuddesa), phân loại (Vibhãga), 
nguyên nhân (Samutthãna) và các nhóm (Kalãpa). 


^ Mặc dầu sắc cảnh xúc (Photthabba) được liệt kê ở đây, nhưng nó 
không được tính vào tổng số vì ba sâc tứ đại là sắc cảnh xúc 
(Phoưhabba). 
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6.5.5. Sự Sanh Lên Của sắc Pháp 

Chúng sẽ học đến phần tiếp theo. Phần tiếp theo là 
Sự Sanh Len Củã Sâc Pháp (Rũpa-pavattikkama^). Tức là 
tiến trình diễn ra của những sâc pháp - khi chúng sanh 
lên, và thật ra là không chỉ có như vậy, mà còn là lúc nào 
là lúc chúng sanh lên lần cuối và biến mất lần cuối. 

Trong Sự Liệt Kê Sâc Pháp (Rũpa-samuddesa), 
chúng ta đã học một chút về việc khi nào sâc pháp sanh 
lên trong một đời sống. Các bạn còn nhớ không? Khi nào 
thì sâc pháp do nghiệp tạo (Kammaja-rũpa) sanh lên? Nó 
sanh lên tại tiểu sát-na đầu tiên của tâm tục sinh 
(Patisandhi Citta) và rồi tại mỗi tiểu sát-na trong suốt 
đời sống. 


Và rồi khi nào sâc pháp do tâm tạo (Cittaja-rũpa) 
sanh lên? Nó sanh lên tại tiểu sát-na đầu tiên của tâm 
hữu phần (Bhavanga). Chúng ta có tâm tục sinh 
(Patisandhi Citta). Rồi có tâm hữu phần (Bhavanga) thứ 
nhất, tâm hữu phần (Bhavanga) thứ hai, tâm hữu phần 
(Bhavanga) thứ ba và vân vân. Tại sát-na đầu tiên của 
tâm hữu phần (Bhavaủga) đầu tiên, sâc pháp do tâm tạo 
(Cittaja-rũpa) sanh lên. Và rồi sau đó, sâc pháp do tâm 
tạo (Cittaja-rũpa) chỉ được sanh ra tại mỗi tiểu sát-na 
sanh, chứ không tại những tiểu sát-na trụ và tiểu sát-na 
diệt. 


Các bạn cũng có biết khi nào sâc pháp do nhiệt 
lượng tạo (Utuja-rũpa) sanh ra không? Nó sanh ra lần 
đầu tiên tại tiểu sát-na trụ của tâm tục sinh (Patisandhi 
Citta). Các bạn phải nhớ điều này trước khi các bạn học 
tiếp. 


Chúng ta không biết sự sanh lên lần đầu tiên của 
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sâc pháp do dưỡng tố tạo (Ãhãraja-rũpa). Chúng ta 
không thể chỉ điểm rõ ràng khi nào nó sanh lên. Khi sự 
thụ thai xảy ra, chúng ta không biết khi nào sâc pháp do 
dưỡng tố tạo sanh lên ở đó. Đối với những chúng sanh 
sinh ra trong thai bào, thì họ có sâc pháp do dưỡng tố tạo 
(Ahãraja-rũpa) khi họ nhận dưỡng tố từ người mẹ thông 
qua dây rốn. Chúng ta không biết hay không thể nói 
chính xác khi nào sâc pháp do dưỡng tố tạo (Ahãraja- 
rũpa) sanh lên lần đầu tiên trong một kiếp sống. 

6.5.6. Trong Dục Giới (Kãmãvacara 
Loka) 

6.5.6.1. Trong Suổt Thời Gian Hiện Hữu 


Bây giờ, chúng ta sẽ nghiên cứu tiếp. 

“Tất cả những sâc pháp này có được trọn vẹn (tức là 
không có khuyết điểm hay thiếu sót nào), tùy theo tình 
huống, trong suốt thời gian hiện hữu trong dục giới 
(Kãmãvacara Loka).” (CMA, VI, §23, p.255) 

28 sâc pháp này có thể có được trong dục giới 
(Kãmãvacara Loka). Tất cả 28 sâc pháp đều có thể có 
được trong dục giới (Kãmãvacara Loka). Chúng ta cần 
phải hiểu “tùy theo tình huống” và “không có khuyết 
điểm hay thiếu sót nào”. “Không có khuyết điểm hay 
thiếu sót nào” có nghĩa là tất cả 28 sâc pháp này đều có 
thể có được. Nhưng “tùy theo tình huống” có nghĩa là nếu 
các bạn là nam thì các bạn chỉ có 27; nếu các bạn là nữ 
thì các bạn chỉ có 27. Các bạn không thể có tất cả 28 sâc 
pháp. Đó là lý do tại sao nó được nói là “tùy theo tình 
huống”. Nói chung thì tất cả 28 sâc pháp đều có thể có 
được trong cõi nhân loại. Nhưng cụ thể thì một người chỉ 
có thể có nhiều nhất là 27, chứ không phải 28. 
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6.5.6.2. Tại Lúc Tái Sinh 


Tại lúc tái sinh (Patisandhi), có bốn loại tục sinh. 
Nếu các bạn lật đến trang 256 của cuốn CMA, các bạn sẽ 
thấy chúng được nêu lên ở đó. 

“Theo Phật giáo thì có bốn loại tục sinh, tức là noãn 
sinh (andaja),...” (CMA, VI, Guide to §23, p.256) 

Các bạn biết noãn sinh phải không? Chim và cá là 
những chúng sanh noãn sinh. 

“... thai sinh (jaỊãbuja), ...” (CMA, VI, Guide to §23, 
P-256) 

Tức là nhân loại, thú vật và những loài khác. 

“... thấp sinh (sanisedaja), ...” (CMA, VI, Guide to 
§23, p.256) 

Tức là côn trùng và vân vân. 

Cuối cùng là: 

“... hóa sinh (opapătika).” (CMA, VI, Guide to §23, 
P-256) 

Các Thiên nhân (Deva), Phạm thiên (Brahma), 
chúng sanh trong địa ngục, quỷ đói (Peta) và vân vân có 
thể tái sanh bâng cách này. Nó được gọi là hóa sinh vì 
những chúng sanh này không phát triển từ một thai bào. 
Khi họ tái sinh, họ đã là người trưởng thành. Khi các bạn 
tái sanh làm Thiên nhân (Deva), các bạn sanh ra tại đó là 
một chúng sanh khoảng mười sáu tuổi. Các bạn không 
phải làm một đứa bé và rồi lớn lên. Họ được gọi là hóa 
sinh. Có bốn loại tục sinh này. 
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Tác giả, tức là Ngài Ãcariya Anumddha, có nói ở 
đây ràng: 

“Nhưng tại lúc tục sinh, đối với chúng sanh thấp 
sanh và hóa sanh, thì nhiều nhất là bảy nhóm sâc sanh 

lên...”(CMA,VI,§23,p.255) 

Chúng ta hãy lấy một Thiên nhân (Deva) làm ví dụ. 
Một Thiên nhân (Deva) là hóa sinh. Khi chúng sanh đó 
tái sanh làm Thiên nhân (Deva), bảy nhóm sâc sẽ sanh 
lên tại thời điểm tục sinh. Chúng là nhóm nhãn, nhóm 
nhĩ, nhóm tỷ, nhóm thiệt, nhóm thân, nhóm giới tính và 
nhóm ý vật. Bảy nhóm này sanh lên tại thời điểm tục 
sinh (Patisandhi). Tức là bảy loại nhóm này, chứ không 
phải chỉ có bảy nhóm. Các bạn tái sanh ở đó làm một 
chúng sanh mười sáu tuổi. Cho nên, có hàng triệu và 
hàng triệu sâc pháp. Bảy nhóm có nghĩa là bảy loại 
nhóm, nhưng có thể có hàng triệu nhóm nhãn, hàng triệu 
nhóm nhĩ và vân vân. Và điều được ghi nhận là, nhiều 
nhất là có thể có bảy loại nhóm. 

“Nếu nói tối thiểu, thì đôi lúc, các nhóm nhãn, nhĩ, 
tỷ và giới tính không phát sanh lên được.” (CMA, VI, §23, 
P- 255 ) 


Đối với những chúng sanh này, tức là đối với những 
chúng sanh thấp sanh và hóa sanh, thì nhóm nhãn, 
nhóm nhĩ, nhóm tỷ hay nhóm giới tính có thể bị khiếm 
khuyết hay thiếu sót. Một vài chúng sanh có thể sanh ra 
không có mât, tai, mũi hay giới tính. 

Chúng ta phải hiểu sự thiếu sót của những sâc pháp 
hay của những nhóm sâc thông qua những nhóm sâc này. 
Đôi lúc, nhóm nhĩ có thể bị thiếu. Trong trường hợp đó, 
sẽ chỉ có sáu nhóm. Đôi lúc, nhóm tỷ sẽ bị thiếu. Trong 
trường hợp đó, sẽ chỉ có sáu nhóm và vân vân. Mât, tai, 
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mũi và giới tính có thể bị thiếu trong những chúng sanh 
này, tức là những chúng sanh thấp sanh và hóa sanh. 

Người nhân loại tại thời điểm bât đầu của một kiếp 
trái đất thì là hóa sanh. Họ không phải sanh vào lòng mẹ 
vì họ là những người nhân loại đầu tiên. Khi nhân loại 
xuất hiện trên thế gian lần đầu tiên, họ là hóa sanh. Họ 
rớt xuống từ thế giới Phạm thiên (Brahma) hay cái gì đó 
giống như vậy. Điều được ghi nhận là tại lúc khởi đầu đó, 
không có sự khác nhau về giới tính. Họ chỉ là người nhân 
loại. Nhóm sâc giới tính có thể bị thiếu cho những người 
nhân loại hóa sanh vào lúc khởi đầu của một kiếp trái 
đất. Chỉ sau này, giới tính và những sự dị biệt khác mới 
xảy ra. Tại những lúc khởi đầu của một kiếp trái đất, 
không có nam hay nữ, mà chỉ có người nhân loại. Nếu 
các bạn muốn đọc về điều đó, các bạn nên tham khảo 
Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimagga). Trong Thanh Tịnh 
Đạo (Visuddhimagga), sự khởi đầu và kết thúc của một 
kiếp trái đất được giải thích rõ. Đối với những chúng 
sanh thấp sanh và hóa sanh, thì có nhiều nhất là bảy 
nhóm sâc tại thời điểm tục sinh. Trong số chúng, những 
nhóm nhãn, nhĩ, tỷ và giới tính có thể bị thiếu sót. Nếu 
một nhóm bị thiếu sót thì sẽ còn sáu nhóm. Nếu hai 
nhóm bị thiếu sót thì sẽ còn năm nhóm và vân vân. 

6.5.6.3. Đổỉ Với Những Chúng Sanh Thai 
Sanh 


Bây giờ, ở đoạn văn tiếp theo: 

“Đối với những chúng sanh thai sanh (như nhân 
loại hay thú vật) thì ba nhóm sâc sanh lên (tại lúc tục 
sinh)..>(CMÃ,VI, § 23 ,p. 255 ) 

Chỉ có ba nhóm sâc sanh lên tại lúc tục sinh, tức là 
tại lúc thọ thai trong bụng mẹ. Ba nhóm sâc này là nhóm 
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thân, nhóm giới tính và nhóm ý vật. 

“Tuy nhiên, đôi lúc, nhóm giới tính thì không có.” 

(CMA,VI,§ 23 ,p. 255 ) 


Một người có thể sanh ra không có giới tính. Họ 
được gọi là Nipuĩựsika trong PãỊi. 

“Sau đó, trong suốt thời gian hiện hữu, ...” (CMA, 
VI, §23, p.255) 

Tức là sau sự tục sinh (Patisandhi), bât đầu với thời 
điểm sau sự tục sinh (Patisandhi), nó được gọi là thời 
bình sinh. 

“... dần dần có sự sanh lên của nhóm nhãn và vân 

vân.”(CMA,VI,§23,p.255) 


Đó là cách chúng sanh phát triển như thế nào. 
Nhưng nó rất là thô sơ. Như vậy, theo sự trình bày ở đây, 
thì tại thời điểm tục sinh (Patisandhi), chỉ có ba nhóm 
sâc. Ba nhóm sâc có nghĩa là ba mươi sâc pháp. Và rồi 
sau đó, dần dần nhóm nhãn và vân vân sanh lên. 

Liên quan đến vấn đề này, chúng ta cũng nên biết 
Đức Phật đã nói gì về sự phát triển của thai bào. 

“Pathamarn kalalarn hoti, kalalã hoti abbudarn; 
abbudã jãyate pesi, pesi nibbattatĩ ghano; ghanã pasãkhã 
jãyanti, kesã lomã nakhãpi ca.” (Sarnyuttanikãya, 
SagãthãvaggapãỊi, 10. Yakkhasarnyuttarn, 1. 
Indakasuttarn, 235) 

Đây là chánh văn PãỊi trong Tương ưng Bộ Kinh 
(Sarnyutta Nikãya). Một lần nọ, có một Thiên nhân đến 
gặp Đức Phật và hỏi Ngài về chúng sanh. Đức Phật trả lời 
trong câu kẹ này. “Trước hết thì có Kalala. (Chúng ta sẽ 
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tìm hiểu nghĩa sau.) Sau Kalala thì có Abbuda. Sau 
Abbuda thì nó trở thành Pesi. (Tức là nó phát triển lên 
thành Pesi.) Pesi trở thành Ghana. Sau Ghana, những 
Pasãkha sanh lên và cũng như tóc, lông và móng.” Đây là 
những gì Đức Phật giảng về sự phát triển của một thai 
bào. 


Đức Phật không nói rằng Kalala phát triển trong 
một tuần và rồi sau đó Abbuda phát triển trong một 
tuần. Thời gian một tuần này thì được thêm vào trong 
những Sớ Giải. Trong các Sớ Giải có riói: “Cùng với tâm 
tục sinh đầu tiên thì không có cái gì đáng để nêu tên như 
Tissa hay Phussa.” Đó là vì nó chỉ là một dấu vết nhỏ xíu 
của sâc pháp. Chỉ có ba mươi sâc pháp. “Nhưng có 
Kalala, không nhiều hơn một giọt dầu treo trên đầu của 
một sợi chỉ được tạo ra bởi ba cọng lông của một đứa trẻ 
sơ sinh.” ở đây, đứa trẻ có nghĩa là một con dê con mới 
sinhy “Với sự tham khảo như vậy, nó được nói là: ‘Giống 
như một giọt dầu mè, (hay của) kem bơ trong suốt, 
Kalala được nói là có diện mạo như vậy đấy.’” 


^ Lời trình bày của Ngài Ashin u Osadha: “Từ ngữ “dê và cừu” thì 
luôn luôn là mập mờ trong Nissaya (bản dịch tiếng Miến) khi chúng 
ta muốn biết chính xác đó là con nào: dê hay cừu. Trong Chánh Sớ, 
từ nguyên gốc PãỊi là “EỊaka” có nghĩa đen là “dê”. Nhưng tôi nghĩ đó 
không phải là con dê thông thường không có sừng như chúng ta 
thường thấy ở nông trại. Trong Phụ Sớ có nói rằng “EỊaka” hay 
những loại dê này sống ở trong những ngọn núi Himalaya. Và do đó, 
chúng có hai cái sừng trên đầu, nhưng lông của chúng thì có thê’ dài 
và dày để bảo vệ cơ thể của chúng khỏi cái lạnh trong mùa đông. 
Chánh Sớ nói rằng đặc điểm nổi bật của loài dê này là lông của 
chúng rất rất nhỏ, và mỏng hơn nhiều so với những con thú khác. Đó 
là nguyên nhân chính để so sánh trong Chánh Sớ. Vì chúng sống ở 
những ngọn núi Himalaya, cho nên đôi lúc các dịch giả người Miến 
dịch (từ “EỊaka”) là “dê rừng” hay đôi lúc là “cừu rừng” vì lông của 
chúng thì dài và dày. Cả hai đều đúng do quan điểm khác biệt của 
họ. Tài liệu tham khảo là Vibh A (Chánh Sớ Vibhaủga, Các Phụ Sớ). 
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Như vậy, trước hết chúng ta có Kalala. Ý nghĩa đơn 
giản của Kalala là bùn. Nó có thể là cái gì đó giống như 
bùn mỏng mềm. Kalala được giải thích là sâc pháp 
(Rũpa) trong giống như nước. Kích cỡ của Kalala này thì 
như thế nào? “Không nhiều hơn một giọt dầu treo trên 
đầu của một sợi chỉ được tạo ra bởi ba cọng lông của một 
đứa trẻ sơ sinh.” Lông của một đứa trẻ mới sinh thì rất là 
tế, mềm và nhỏ. Các bạn lấy ba sợi lông và làm thành 
một sợi chỉ. Rồi các bạn nhúng nó vào dầu và đưa nó lên 
cao. Dầu sẽ nhỏ giọt xuống. Và giọt cuối cùng, tức là rất 
rất ít, có kích cỡ của một Kalala. Đó là thứ mà Chánh Sớ 
nói ở đây. “Có Kalala, không nhiều hơn một giọt dầu treo 
trên đầu của một sợi chỉ được tạo ra bởi ba cọng lông của 
một đứa trẻ sơ sinh.” Với sự tham khảo như vậy, nó được 
nói là: “Như vậy, Kalala thì giống như giọt dầu mè đó hay 
giống như một giọt kem bơ trong suốt.” Bơ thì trong. Nó 
là bơ được làm tinh khiết, nên nó trong suốt. Điều đó có 
nghĩa là Kalala thì rất nhỏ. Chúng ta không thể nói nhỏ 
như thế nào. Nó chỉ là một phần vật chất rất nhỏ. 

“Sau Kalala thì có Abbuda: sau một tuần từ giai 
đoạn Kalala đó,” - ở đây các Chánh Sớ nói rằng Kalala 
phát triển trong một tuần và rồi trong tuần thứ hai, 
Kalala đó chuyển đổi thành Abbuda, hay phát triển thành 
Abbuda. “Nó trở thành Abbuda có diện mạo như nước đã 
rửa thịt.” Các bạn phụ nữ có thể biết điều này rõ hơn các 
bạn nam giới. Các bạn có lẽ đã rửa thịt nhiều lần. Tôi 
không biết nước đã rửa thịt thì nhìn giống như thế nào. 
Có lẽ nó có nhiều bong bóng hay có màu đỏ. Như vậy, 
Kalala phát triển thành Abbuda. Khi nó trở thành 
Abbuda, cái tên Kalala biến mất. Khi nó trở thành 
Abbuda thì các bạn không gọi nó là Kalala nữa. Các bạn 
gọi nó là Abbuda. Đây là giai đoạn thứ hai của sự phát 
triển. 
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Sau Abbuda thì nó trở thành Pesi. “Sau Abbuda, nó 
trở thành Pesi. Cũng từ giai đoạn Abbuda đó, sau một 
tuần,” - Chánh Sớ luôn luôn gán cho mỗi giai đoạn phát 
triển một tuần. “Nó được đặt tên là Pesi vì giống như chì 
nóng chảy.” Pesi có nghĩa là một miếng thịt. Nó trở nên 
đặc hơn một chút. Kalala thì chỉ là dầu trong suốt hay 
nước. Abbuda có thể có màu sâc hơn một chút nhưng vẫn 
là chất lỏng. Khi nó trở thành Pesi thì cái tên Abbuda 
không còn nữa. 

“Pesi trở thành Ghana: từ Pesi đó, sau một tuần, nó 
có tên là Ghana và trở thành một cục thịt giống như một 
cái trứng gà.” Nó không lớn bâng một cái trứng gà, 
nhưng có lẽ nó có hình dạng của một cái trứng gà. Ghana 
có nghĩa là cứng. Thai bào bây giờ trở nên cứng hơn một 
chút 


Sau Ghana, các Pasãkha sanh lên. Pasãkha có nghĩa 
là nhánh. Các nhánh có nghĩa là năm khối nhu trong thai 
bào để phát triển thành hai tay, hai chân và cái đầu. Như 
vậy, có năm khối nhu trong cục thịt đó. 


Từ đây, bỏ đi tuần thứ sáu, thứ bảy và các tuần khác 
để cô đọng bài giảng, Đức Phật đã thuyết: “Kesa, vân 
vân.” - tức là Đức Phật đã nói tóc, lông, móng. Nếu các 
bạn chỉ đọc bài kệ chánh văn, các bạn có thể nghĩ rằng 
sau các Pasãkha, thì tóc, lông, móng, vân vân sẽ theo sau 
ngay lập tức. ở đây, Chánh Sớ giải thích ràng Đức Phật 
bỏ đi các tuần thứ sáu, thứ bảy và các tuần khác vì Ngài 
muốn cô đọng bài giảng. Rồi Ngài nói đến tuần thứ 42. 
Tại lúc đó, Đức Phạt nói tóc, long và móng xuất hiển. 
Theo giải thích của Chánh Sớ này, thì tóc, lông và móng 
xuất hiện vào tuần 42 sau khi thụ thai. Có 52 tuần trong 
một năm. Sau 42 tuần thì có tóc, lông và móng. Đây là từ 
Chánh Sớ của Tương ưng Bộ Kinh (Sarnyutta Nikãya). 
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Trong Chánh Sớ của Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) 
cũng có nói: “Đối với những ai sinh ra trong bụng mẹ, thì 
trong các nội xứ (Ayatana) chỉ có ý xứ (Manãyatana) và 
thân xứ (Kãyãyatana) sanh lên tại thời điểm tục sinh.” 
Tại thời điểm tục sinh (Patisandhi), chỉ có ý xứ 
(Manãyatana) và thân xứ (Kãyãyatana) sanh lên, tức là 
chỉ hai trong số sáu xứ xuất hiện. Và rồi “Phần còn lại, 
tức là bốn xứ: nhãn (Cakkhu), nhĩ (Sota), tỷ (Ghãna) và 
thiệt (Jivhã), xuất hiện tại thời điểm thứ 77” - nó có thể là 
ngày thứ 70-77. Trong suốt thời gian đó, nhãn (Cakkhu), 
nhĩ (Sota), tỷ (Ghãna) và thiệt (Jivhã) xuất hiện theo 
giảng giải trong Chánh Sớ của Bộ Ngữ Tông 
(Kathãvatthu). Các Chánh Sớ được viết bởi Ngài 
Buddhaghosa. Theo Ngài Buddhaghosa, thần kinh thị 
giác, thần kinh thính giác, vân vân, sanh lên sau khoảng 
70-77 ngày từ lúc thụ thai. 

Bây giờ, các bạn hãy lật sang trang khác. 

Học viên: Tại sao vị Thiên nhân đó hỏi Đức Phật 
câu hỏi này? 

Sayãdaw: Vì vị Thiên nhân đó đã tin vào bản ngã 
(Atman). Đây là cách các bạn có thể giải thích mà không 
ám chỉ đến bản ngã (Atman). Cho nên, Đức Phật đã 
giảng như vậy. 

ở trang tiếp theo, chúng ta có sự phát triển của thai 
bào trong bụng mẹ được giải thích bởi Ngài 
Buddhaghosa và theo Abhidhammatthavibhãvinĩ (tức là 
Phụ Sớ của Abhidhammatthasangaha). Theo Ngài 
Buddhaghosa, tuần đầu tiên là thời gian của Kalala, tức 
là sâc pháp (Rũpa) trong suốt như nước. Lúc đó, có ba 
nhóm sâc hay 30 sâc pháp (Rũpa). Các bạn đã biết 30 sâc 
pháp (Rũpa) này hay ba nhóm sâc này: nhóm thân 
(Kãya), nhóm giới tính (Bhãva) và nhóm ý vật (Vatthu). 


479 



Cãm Nang Nghiên Cứu Thắng Pháp, Tập Hai 


Chương 6 


Trong tuần thứ hai, chúng ta có Abbuda, tức là sâc pháp 
(Rũpa) giống như bọt. Trong tuần thứ ba thì có Pesi, một 
cục thịt. Trong tuần thứ tư thì có Ghana, sâc pháp (Rũpa) 
rân chắc. Và trong tuần thứ năm, có năm chỗ lồi: một 
cho cái đầu, hai cho hai cái tay, và hai cho hai cái chân. 
Chúng ta không biết về tuần thứ sáu, thứ bảy và vân vân. 
Trong tuần thứ mười một, thần kinh thị giác, thần kinh 
thính giác, thần kinh khứu giác và thần kinh vị giác sanh 
lên theo lời giải thích của Chánh Sớ. Rồi những tuần 
khác bị bỏ qua cho đến tuần thứ 42. Trong suốt tuần này, 
tóc, lông và vân vân, xuất hiện trong thai bào. Đây là dựa 
theo những Chánh Sớ hay dựa theo Ngài Buddhaghosa. 

Abhidhammatthavibhãvinĩ là Phụ Sớ của 
Abhidhammatthasangaha. Vị giáo thọ sư đó lại nói khác. 
Theo Ngài, tuần thứ nhất cho đến tuần thứ năm thì vẫn 
giống như vậy. Cho nên, sẽ có sâc pháp (Rũpa) trong suốt 
giống như nước, sâc pháp (Rũpa) giống như bọt, một cục 
thịt, sâc pháp (Rũpa) rân châc và năm chỗ lồi. Nhưng 
Ngài lại nói là tại tuần thứ bảy, nhóm nhãn sanh lên. 
Trong suốt tuần thứ tám, thần kinh thính giác sanh lên. 
Trong tuần thứ chín, thần kinh khứu giác sanh lên. Và 
trong tuần thứ mười, thần kinh vỊ giác sanh lên. Như vậy, 
có sự khác nhau giữa Ngài Buddhaghosa và tác giả của tài 
liệu Abhidhammatthavibhãvinĩ. Các bạn sẽ theo ai? Ngài 
Buddhaghosa có uy tín và thẩm quyền hơn. Cho nên, 
chúng ta sẽ theo Ngài Buddhaghosa. Có một nguyên 
nhân, giải thích tại sao tài liệu 
Abhidhammatthavibhãvinĩ lại khác với Ngài 
Buddhaghosa. Nhưng nếu các bạn không biết PãỊi thì 
điều này hơi khó giải thích. Những vỊ thầy người Miến 
của chúng tôi đã nghĩ ra nguyên nhân của sự khác nhau 
này. Theo những vỊ thầy người Miến thì tác giả của tài 
liệu Abhidhammatthavibhãvinĩ Tĩkã đã đọc bản không 
chính xác của một cuốn Chánh Sớ. Ngài đã gặp bản 
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không chính xác đó, nhưng Ngài lại cho là đúng. Dựa 
trên bản không chính xác đó, Ngài đã nói là tại tuần thứ 
bảy, chúng ta có thần kinh thị giác, tại tuần thứ tám, 
chúng ta có thần kinh thính giác và vân vân. 

Điều này có thể dễ dàng xảy ra trong PãỊi vì “Satta 
Sattati” là 77. Nhưng nếu bản ghi chép thiếu phần cuối 
“ti”, thì nó sẽ trở thành “Satta Satta”, tức là 7 nhân 7. Tức 
là 49, chứ không phải 77. Bốn chín có nghĩa là tuần thứ 
bảy. Đôi lúc, chuyện này có thể xảy ra. Vào thời cổ xUa 
đó, rất khó để so sánh hai bản sao chép của cùng một bản 
thảo. Thậm chí, một bản thảo đã là rất khó để có được. 
Các vỊ thầy người Miến đã giải thích rằng tác giả của 
cuốn Abhidhammatthavibhãvinĩ có lẽ đã đọc bản không 
chính xác của bản Chánh Sớ đó. Cho nên, Ngài đã có 
quan điểm như vậy. Những vị thầy sau này đã không đi 
theo quan điểm của tác giả của cuốn 
Abhidhammatthavibhăvinĩ. Chúng ta cũng sẽ chỉ theo 
những gì Ngài Buddhaghosa đã ghi lại. Tại tuần thứ mười 
một, mât và vân vân sẽ sanh lên. Tại tuần thứ 42, tóc và 
những thứ khác sanh lên. 

Đây là cách sự phát triển của thai bào được trình 
bày trong các tài liệu Phật giáo. Đức Phật chỉ nêu lên 
những giai đoạn phát triển khác nhau. Nhưng Đức Phật 
không chỉ rõ phải mất bao nhiêu ngày để đi từ giai đoạn 
này đến giai đoạn khác. Các Chánh Sớ nói là một giai 
đoạn kéo dài một tuần. Khoảng thời gian một tuần thì 
không được nói rõ ràng ra bởi Đức Phật. Các Chánh Sớ 
giải thích nó có nghĩa là một tuần: Kalala là một tuần, 
Abbuda là một tuần và vân vân. Điều này có thể không 
nhất thiết phù hợp với những gì y học hiện đại đã tìm ra. 
Nó có thể không chính xác trong từng mỗi chi tiết. Không 
ai có thể thật sự đi vào trong bụng người mẹ và nhìn vào 
thai bào. Ngày nay, có những thiết bị chụp hình thai bào. 
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CÓ những bức hình của thai bào ở một tuần tuổi, hai tuần 
tuổi và vân vân. Nó có thể là những gì y học hiện đại tìm 
thấy hay có thể là không phải. Nhưng ít nhất, chúng ta 
biết rằng sự phát triển của thai bào có được miêu tả trong 
những tài liệu Phật giáo. Điều đó ít nhiều tương ứng với 
những gì con người biết về thai bào ngày nay. 

Đó là liên quan đến người nhân loại. Mặc dầu thú 
vật sanh ra từ bụng me, nhưng chúng có thể cần nhiều 
thời gian hơn nhân loại để ra đời. Hầu hết mọi thú vật 
thì không ra đời sau mười tháng kể từ ngày thụ thai. Sự 
trình bày ở trên: Kalala trong một tuần, Abbuda trong 
một tuần và vân vân là cho nhân loại, chứ không phải cho 
thú vật. 

“Sau đó, trong suốt thời gian hiện hữu, nhóm nhãn 
và vân vân dần dần sanh lên.” (CMA, VI, §23, p.255) 

“Cho nên, sự diễn tiến liên tục của các nhóm sâc 
pháp được tạo ra theo bốn cách - tức là, do nghiệp 
(kamma) tạo từ lúc tục sinh, do tâm tạo từ thời điểm thứ 
hai của tâm thức, do nhiệt lượng tạo ra từ thời điểm của 
giai đoạn trụ, và do dưỡng tố tạo ra từ thời điểm phát tán 
của dưỡng tố - trôi chảy không gián đoạn trong dục giới 
cho đến luc tử...” (CMA, VI, §24, p.256) 

Sự trôi chảy của sâc pháp diễn tiến liên tục cho đến 
lúc chết. 

“... giống như ngọn lửa của cây đèn cầy hay dòng 
chảy của một con sông.” (CMA, VI, §24, p.256) 

Các bạn đốt một ngọn đèn cầy và thấy ngọn lửa ở 
đó. Các bạn nghĩ là ngọn lửa diễn tiến liên tục. Thật ra, 
tại mỗi thời điểm có một ngọn lửa mới. Điều đó cũng như 
vậy đối với dòng chảy của một con sông. Khi các bạn 
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nhìn một dòng sông, các bạn nghĩ râng nó là như nhau 
mọi lúc, nhưng tại mỗi thời điểm thì có nước mới chảy 
qua. Cũng theo cách đó, trong dục giới, cho đến lúc tử, 
thì những nhóm sâc pháp được tạo ra bâng bốn cách trôi 
chảy liên tục không ngừng. 

Như vậy, ở đây, “sâc do nghiệp (kamma) tạo ra từ 
lúc tục sinh” có nghĩa là sâc pháp do nghiệp (Kamma) tạo 
ra sanh lên từ thời điểm của tiểu sát-na đầu tiên của tâm 
tục sinh. Và “sâc do tâm tạo ra từ thời điểm thứ hai của 
tâm thức” có nghĩa là sâc pháp do tâm tạo ra sanh lên tại 
tiểu sát-na đầu tiên của tâm thứ hai trong một kiếp sống. 
Tức là tâm hữu phần (Bhavanga) thứ nhất, từ thời điểm 
của tâm hữu phần (Bhavanga) thứ nhất, sâc pháp do tâm 
tạo ra (Cittaja-rũpa) sanh lên. Điều đó có nghĩa là sâc 
pháp do tâm (Citta) tạo ra sanh lên từ tiểu sát-na đầu 
tiên của tâm hữu phần (Bhavanga) thứ nhất. Rồi “sâc do 
dưỡng tố tạo ra từ thời điểm phát tán của dưỡng tố” - cho 
nên, chúng ta không biết khi nào sâc pháp (Rũpa) do 
dưỡng tố tạo ra sanh lên lần đầu tiên. Đối với những 
chúng sanh hóa sanh, nó có thể bât đầu khi người đó 
nuốt chính nước bọt của họ. Từ thời điểm đó, người đó 
có sâc pháp (Rũpa) do dưỡng tố tạo ra. Nhưng đối với 
những ai sống trong bụng me, thì họ có thể có sâc pháp 
(Rũpa) do dưỡng tố tạo ra từ người mẹ. Người mẹ ăn một 
cái gì đó và rồi thai bào nhận dưỡng tố thông qua dây 
rốn. 


Điều chúng ta nên hiểu ở đây là tại chính xác thời 
điểm nào sâc pháp do nghiệp tạo (Kammaja-rũpa) sanh 
lên, tại chính xác thời điểm nào sâc pháp do tâm tạo 
(Cittaja-rũpa) sanh lên lần đầu tiên, và tại chính xác thời 
điểm nào sâc pháp do nhiệt lượng (Utuja-rũpa) sanh lên. 
Từ tiểu sát-na thứ hai của tâm tục sinh (Patisandhi), sâc 
pháp do nhiệt lượng (Utuja-rũpa) sanh lên. Từ lúc đó trở 
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đi, sâc pháp do nhiệt lượng tạo ra sanh lên hầu như tại 
mỗi thời điểm bởi vì nhiệt lượng (Utu) sanh lên tại tiểu 
sát-na thứ hai của tâm tục sinh (Patisandhi Citta) sẽ đạt 
đến thời điểm trụ tại tiểu sát-na thứ ba của tâm tục sinh 
(Patisandhi Citta). Các bạn hãy hình dung ra ba tiểu sát- 
na của tâm tục sinh (Patisandhi): một, hai và ba. Tại tiểu 
sát-na thứ nhất của tâm tục sinh (Patisandhi), sâc pháp 
do nghiệp tạo ra (Kammaja-rũpa) sanh lên. Tại tiểu sát- 
na thứ hai của tâm tục sinh (Patisandhi), sâc pháp do 
nhiệt lượng tạo ra (Utuja-rũpa) sanh lên. Tại tiểu sát-na 
thứ hai của tâm tục sinh (Patisandhi), đó là tiểu sát-na 
thứ nhất của sâc pháp do nhiệt lượng tạo ra (Utuja- 
rũpa). Bây giờ, nó tiếp cận tiểu sát-na tiếp theo của sâc 
pháp do nhiệt lượng tạo ra (Utuja-rũpa). Tiểu sát-na tiếp 
theo là tiểu sát-na thứ ba của tâm tục sinh (Patisandhi) 
nhưng lại là tiểu sát-na thứ hai của sâc pháp do nhiệt 
lượng tạo ra (Utuja-rũpa). Từ tiểu sát-na thứ hai của tâm 
tục sinh (Patisandhi) trở đi, tại mỏi thời điểm, sâc pháp 
do nhiệt lượng tạo ra (Utuja-rũpa) sanh lên. ở đây, đoạn 
văn trên chỉ ra lúc chúng sanh lên lần đầu tiên. 

Khi nào chúng sanh lên lần cuối cùng trong một 
kiếp sống và khi nào chúng biến mất toàn bộ, chúng ta sẽ 
học đến vào tuần tới. 

Sãdhu!Sãdhu!Sãdhu! 
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6 .6. Sự Xuất Hiện Của sắc Pháp Và 
Níp-bàn (Nibbãna) 

6 .6.1. Sự Xảy Ra Lần Cuôl Và Sự Biêh 
Mất Của Sắc Phap 

Cho đến bây giờ, chúng ta đã nghiên cứu xong việc 
sâc pháp sanh lên như thế nào tại thời điểm tục sinh và 
một vài thời điểm ngay sau khi tục sinh. Hôm nay, chúng 
ta sẽ học về sâc pháp (Rũpa) tại thời điểm tử. “Tại thời 
điểm tử” có nghĩa là tại thời điểm cận tử và cũng có thể là 
sau khi tử. Tại thời điểm tử, sâc pháp do nghiệp tạo 
(Kammaja-rũpa) không sanh lên nữa bât đầu ở giai đoạn 
trụ của sát-na tâm thứ mười bảy trước tâm tử. Có ba tiểu 
sát-na của tâm tục sinh (Patisandhi), tức là sanh, trụ và 
diệt. Tại tiểu sát-na sanh của tâm tục sinh (Patisandhi), 
cái gì sanh lên? Sâc pháp do nghiệp tạo (Kammaja-rũpa) 
sanh lên. Đó là thời điểm sanh lên đầu tiên của sâc pháp 
do nghiệp tạo. Tại thời điểm trụ, tức là tiểu sát-na thứ hai 
của tâm tục sinh (Patisandhi), sâc pháp do nhiệt lượng 
tạo (Utuja-rũpa) sanh lên. Đó là sự sanh lên đầu tiên của 
sâc pháp do nhiệt lượng tạo (Utuja-rũpa). Và rồi tại tiểu 
sát-na đầu tiên của tâm hữu phần (Bhavanga) đầu tiên, 
sâc pháp do tâm tạo (Cittaja-rũpa) sanh lên. Cho nên, ở 
đây chúng ta có sự sanh lên đầu tiên của sâc pháp do 
nghiệp tạo, sâc pháp do nhiệt lượng tạo và sâc pháp do 
tâm tạo. Có ba thời điểm này. Sau đó, sâc pháp do nghiệp 
tạo sanh lên tại mỗi tiểu sát-na trong suốt đời sống. Sâc 
pháp do nhiệt lượng tạo sanh lên khi sâc pháp (Rũpa) đạt 
đến giai đoạn trụ. Thật ra, từ thời điểm đó trở đi, sâc 
pháp do nhiệt lượng tạo sanh lên tại mỗi thời điểm. Rồi 
sâc pháp do tâm tạo chỉ sanh lên tại tiểu sát-na đầu tiên 
của mỗi sát-na tâm. Sâc pháp do tâm tạo sanh lên tại tiểu 
sát-na thứ nhất của tâm hữu phần (Bhavanga) thứ nhất, 
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rồi tại tiểu sát-na thứ nhất của tâm hữu phần (Bhavanga) 
thứ hai, và rồi tại tiểu sát-na thứ nhất của tâm hữu phần 
(Bhavanga) thứ ba và vân vân. Sâc pháp do tâm tạo 
không sanh lên tại giai đoạn trụ hay giai đoạn diệt. 

Sâc pháp do nghiệp tạo phải biến mất tại thời điểm 
kết thúc của một đời sống. Sâc pháp do nghiệp tạo không 
thể tiếp tục tồn tại sau khi tử. Các bạn đã biết là tuổi thọ 
của sâc pháp là mười bảy sát-na tâm. Cho nên, các bạn có 
thể tìm ra thời điểm sanh lên cuối cùng của sâc pháp do 
nghiệp tạo là khi nào. Nó phải biến mất cùng với tiểu sát- 
na cuối cùng của tâm tử (Cuti). Điều đó có nghĩa là các 
bạn phải đi ngược lại cho đến sát-na thứ mười bảy. 
“Mười bảy” có nghĩa lẩ các bạn phải tính tâm tử (Cuti) là 
một trong số các sát-na. Khi các bạn đi ngược lại trong lộ 
tâm cụ thể này, các bạn sẽ đến tâm hữu phần vừa qua 
(Atĩta Bhavanga). Tại tiểu sát-na thứ nhất của tâm thứ 
mười bảy trước tâm tử (Cuti) đó, có sự sanh lên cuối cùng 
của sâc pháp do nghiệp tạo ra. Tức là sâc pháp do nghiệp 
tạo sanh lên lần cuối cùng tại tiểu sát-na đó. Sâc pháp do 
nghiệp tạo sanh lên tại thời điểm đó sẽ biến mất với tiểu 
sát-na thứ ba của tâm tử (Cuti). Tại tiểu sát-na thứ ba của 
tâm tử (Cuti) là sự hủy diệt cuối cùng của sâc pháp do 
nghiệp tạo ra. Sâc pháp do nghiệp tạo sanh lên lần cuối 
tm sẩt-nã tâm thứ mười bảy được tính ngược từ tâm tử 
(Cuti). Sâc pháp do nghiệp tạo sanh lên tại thời điểm đó 
tiếp tục tồn tại cho đến tiểu sát-na cuối cùng hay tiểu sát- 
na thứ ba của tâm tử (Cuti). Với sự diệt đi của tâm tử 
(Cuti Citta), sâc pháp do nghiệp tạo cũng phải diệt. 
Không còn sâc pháp do nghiệp tạo nữa sau khi chết. 
Trong cuốn Cẩm Nang có nói: 

“Nhưng tại thời điểm tử, sâc pháp do nghiệp tạo 
không còn sanh lên nữa bât đầu với giai đoạn trụ của tâm 
thứ mười bảy đi trước tâm tử.” (CMA, VI, §25, p.256) 
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Bât đầu với tiểu sát-na trụ của sát-na tâm thứ mười 
bảy, sâc pháp do nghiệp tạo không sanh lên nữa. 

“Sâc pháp do nghiệp tạo ra mà sanh lên ở trước ...” 
(CMA,VI,§25;p.256) 


Tức là chúng đã sanh lên tại tiểu sát-na thứ nhất 
của sát-na tâm thứ mười bảy. 

“... xảy ra cho đến thời điểm tử...” (CMA, VI, §25, 
P-256) 

Tức là tồn tại. 

“... và rồi diệt đi.” (CMA, VI, §25, p.256) 

Tức là cuối cùng nó diệt đi cùng với tâm tử (Cuti 
Citta). 

“Theo sau đó, sâc pháp do tâm tạo và do dưỡng tố 
tạo cũng diệt đi.” (CMA, VI, §25, p.256) 

Cuốn Cẩm Nang không nói khi nào cả. Chúng ta 
phải tìm ra khi nào. Nó chỉ đơn giản nói râng sâc pháp 
do tâm tạo và do dưỡng tố tạo diệt đi sau đó hay theo sau 
đó. Để hiểu điều này, chúng ta trước hết phải hiểu sự 
sanh lên của sâc pháp do tâm tạo. Sâc pháp do tâm tạo 
sanh lên tại tiểu sát-na thứ nhất của mỗi sát-na tâm. Tức 
là tại tiểu sát-na thứ nhất của tâm tử (Citta), sâc pháp do 
tâm tạo ra sanh lên. Vì tuổi thọ của sâc pháp (Rũpa) là 
mười bảy sát-na tâm, cho nên, nó phải tồn tại đủ mười 
bảy sát-na. Tâm tử (Cuti) là một sát-na. Tâm tục sinh 
(Patisandhi) là sát-na thứ hai. Và rồi mười lăm tâm hữu 
phần (Bhavanga) là thành mười bảy sát-na tâm. Tức là 
tại tâm hữu phần (Bhavanga) thứ mười lăm thì có đủ 
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mười bảy sát-na tâm. Tại tiểu sát-na thứ ba của tâm hữu 
phần (Bhavanga) thứ mười lăm thì sâc pháp do tâm thức 
tạo của kiếp sống trước diệt đi. Tức là có bao nhiêu tiểu 
sát-na tâm sau tâm tử (Cuti)? Bốn mươi tám. Bốn mươi 
tám tiểu sát-na sau tâm tử (Cuti) thì sâc pháp do tâm tạo 
của kiếp sống trước diệt đi. 


Rồi thì sâc pháp do dưỡng tố tạo - điều được ghi 
nhận là sâc pháp do dưỡng tố tạo có thể sanh lên thậm 
chí tại tiểu sát-na cuối của tâm tử (Cuti). Thời điểm sanh 
lên cuối cùng của sâc pháp do dưỡng tố tạo trong một 
kiếp sống là tại tiểu sát-na thứ ba của tâm tử (Cuti). Rồi 
nó phải tồn tại trong 51 tiểu sát-na. Chúng ta chỉ có một 
sát-na tại tâm tử (Cuti). Khi chúng ta đạt đến giai đoạn 
trụ của tâm hữu phần (Bhavanga) thứ mười sáu thì 
chúng ta có đủ 51 tiểu sát-na. Và như vậy, tại thời điểm 
trụ của tâm hữu phần (Bhavanga) thứ mười sáu, sâc 
pháp do dưỡng tố tạo của kiếp sống trước diệt đi. Tức là 
một vài sâc pháp (Rũpa) từ kiếp sống này tiếp tục tồn tại 
thậm chí sau khi chết. Nhưng các bạn biết là mười bảy 
sát-na tâm thì chẳng là gì cả khi bàn về sự trải nghiệm. 
Nó không tới một giây. Nhưng để chính xác và đúng dân, 
chúng ta phải nói là một vài sâc pháp tiếp tục tồn tại, 
thậm chí, sau khi chết. Chúng là những sâc pháp nào? 
Chúng là sâc pháp do tâm tạo và sâc pháp do dưỡng tố 
tạo, chứ không phải sâc pháp do nghiệp tạo. Sâc pháp do 
nghiệp tạo phải diệt đi cùng với sự biến mất của tâm tử 
(Cuti Citta) hay sự diệt đi của kiếp sống này. 

“Sau đó, những sâc pháp do nhiệt lượng tạo vẫn 
tiếp tục diễn tiến cho đến khi nó trở thành một xác 
chet.”ì (CMA, VI, 25, p.257) 


^ Trong CMA, Ấn bản lần thứ hai, 1999 có sửa lại là: “Sau đó, những 
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ở đây, “cho đến khi nó trở thành một xác chết” 
không nên được hiểu theo nghĩa đen vì xác chết có thể 
phân hủy và thậm chí tại thời điểm đó, vẫn có sâc pháp 
do nhiệt lượng tạo ra sanh lên và diệt đi. Thật ra, nó sẽ 
tiếp tục diễn tiến cho đến tận cùng thế giới này, không 
chỉ tại lúc người đó được gọi là một xác chết. Giả sử 
người đó được đem đi cliôn. Thì cơ thể phân hủy từ từ. 
Rồi tại thời điểm đó, cũng có sâc pháp do nhiệt lượng tạo 
sanh lên và diệt đi. Nó sẽ tiếp tục cho đến khi thế giới bị 
hủy diệt hoàn toàn. Nếu người đó bị hỏa táng thành tro, 
thì vẫn có sâc pháp do nhiệt lượng sanh lên và diệt đi. 
Trong số bốn loại sâc pháp, tức là do nghiệp tạo, do tâm 
tạo, do nhiệt lượng tạo và do dưỡng tố tạo, có ba loại vẫn 
còn tiếp tục tồn tại sau khi chết. Sâc pháp do nghiệp tạo 
thì diệt cùng một lúc với thời điểm cuối cùng của tâm tử 
(Cuti Citta). Đó là trình tự sanh lên và diệt đi của sâc 
pháp tại lúc chết hay tại thời điểm lân cận cái chết. Các 
bạn phải hiểu râng sâc pháp do nghiệp tạo sanh lên tại 
mỗi tiểu sát-na, rằng sâc pháp do tâm tạo chỉ sanh lên tại 
thời điểm sanh và rằng sâc pháp do nhiệt lượng tạo chỉ 
sanh lên tại thời điểm trụ. Nếu các bạn hiểu điều này, các 
bạn có thể tìm ra khi nào một loại sâc pháp cụ thể nào đó 
sanh lên lần cuối và khi nào nó biến mất. 

Chúng ta hãy đi ngược trở lại. Khi nào sâc pháp do 
nghiệp tạo sanh lên lần cuối? Tại tiểu sát-na đầu tiên của 
sat-na tấm thứ mười bảy được tính ngược từ tâm tử (Cuti 
Citta). Sâc pháp do nghiệp tạo sanh lên tại sát-na tâm 
thứ mười bảy này sẽ diệt đi tại tiểu sát-na thứ ba của tâm 
tử (Cuti Citta). 

Còn sâc pháp do tâm tạo thì sao? Sâc pháp do tâm 


sâc pháp do nhiệt lượng tạo ra vân tiếp tục diên tiến dưới dạng của 
một xác chết.” 
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tạo có thể sanh lên thậm chí tại thời điểm đầu tiên của 
tâm tử (Cuti Citta). Nó sẽ tiếp tục tồn tại cho đến tâm 
hữu phần (Bhavanga) thứ mười lăm theo sau tâm tục 
sinh (Patisandhi). Tại thời điểm thứ ba của tâm hữu 
phần (Bhavanga) thứ mười lăm, sâc pháp do tâm tạo của 
kiếp sống trước biến mất hoàn toàn. 

Và rồi sâc pháp do dưỡng tố tạo - điều được ghi 
nhận là nó có thể sanh lên thậm chí tại thời điểm cuối 
cùng của một kiếp sống. Như vậy, chúng ta hiểu rằng sâc 
pháp do dưỡng tố tạo sanh lên tại tiểu sát-na thứ ba của 
tâm tử (Cuti Citta). Nó phải tiếp tục tồn tại trong 51 tiểu 
sát-na. Khi nó tiến đến thời điểm trụ của tâm hữu phần 
(Bhavanga) thứ mười sau, thì nó diệt đi hoàn toàn. 


Đối với sâc pháp do nhiệt lượng tạo, thì nó tiếp tục 
diễn tiến cho đến tận cùng thế giới. 

6.6.2. Kẽl Luận 

Tại cuối chương thứ năm, có một sự miêu tả về tâm 
hữu phần (Bhavanga) đi theo tâm tục sinh (Patisandhi) 
và rồi tâm tử (Cuti), tâm tục sinh (Patisandhi), tâm hữu 
phần (Bhavanga) và vân vân, vòng tròn sanh tử. Đó là sự 
luân hồi về danh pháp (Nãma Sarnsãra), có tâm (Citta) 
và tâm sở (Cetasika) sanh lên từ kiếp này đến kiếp khác. 

ở đây, tiến trình sâc pháp (Rũpa) được chỉ định ra 
trong bài kệ trên trang 257 của cuốn CMA: 

“Như vậy, đối với những chúng sanh đã chết, thì 
trong một kiếp sống kế tiếp, sâc pháp lại sanh lên, bât 
đầu với tâm tục sinh, cũng theo cách đó.” (CMA, VI, §26, 
P- 257 ) 
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Ngay tại lúc một chúng sanh tục sinh (Patisandhi) 
thì có sâc pháp (Rũpa) sanh lên. Rồi thì sâc pháp (Rũpa) 
sanh lên tại mỗi thời điểm hay tại thời điểm đầu tiên, hay 
khi sâc pháp (Rũpa) đạt đến thời điểm trụ cho đến khi 
chết hay một chút sau đó. Đây là sự sanh lên và diệt đi 
của sâc pháp (Rũpa) đối với chúng sanh dục giới 
(Kãmãvacara). 

6.6.3. Trong Sắc Giới (Rũpãvacara 
Loka) 

“Trong các cõi sâc giới, những nhóm tỷ, thiệt, thân, 
giới tính và những nhóm sâc pháp do dưỡng tố tạo thì 
không được tìm thay.” (CMA, VI, §27, p.257) 

Bây giờ, chúng ta đi ngược lại lúc tục sinh 
(Patisandhi). Trong sâc giới (Rũpãvacara Loka), các 
nhóm tỷ, thiệt, thân và giới tính không được tìm thấy vì 
chúng sanh ở đó không có mũi, lưỡi, thân và giới tính. 
Do đó, những nhóm sâc này không sanh lên cho họ. 
Trong thế giới của những chúng sanh sâc giới 
(Rũpãvacara), các nhóm tỷ, thiệt, thân và giới tính không 
được tìm thấy. 

“Do đó, đối với những chúng sanh này, tại thời 
điểm tục sinh, có bốn nhóm sâc pháp do nghiệp (kamma) 
tạo sanh lên ...” (CMA, VI, §27, p.257) 

Bốn nhóm sâc pháp do nghiệp tạo tại thời điểm tục 
sinh (Patisandhi) là nhóm nhãn (Cakkhu-dasaka), nhóm 
nhĩ (Sota-dasaka), nhóm ý vật (Vatthu-dasaka) và nhóm 
mạng quyền (ơĩvita-navaka). Có bốn nhóm như vậy sanh 
lên tại thời điểm tục sinh (Patisandhi) cho những chúng 
sanh sâc giới (Rũpãvacara). 
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“Trong suốt thời gian hiện hữu, ...” (CMA, VI, §27, 
P- 257 ) 

Tức là sau khi tục sinh (Patisandhi). 

“... sâc pháp do tâm tạo và do nhiệt lượng tạo cũng 
được tìm thấy.” (CMA, VI, §27, p.257) 

Các bạn phải cộng từ “cũng” vào đó. Nếu không có 
từ “cũng” thì nó sẽ có nghĩa khác. Tại thời điểm tục sinh 
(Patisandhi), chỉ có bốn nhóm sâc. Nhưng trong đời 
sống, tức là trong suốt thời gian hiện hữu, có bốn nhóm 
sâc này cộng với những nhóm sâc do tâm tạo và những 
nhóm sâc do nhiệt lượng tạo. Có bao nhiêu nhóm sâc do 
tâm tạo? Có sáu nhóm sâc do tâm tạo. Có bao nhiêu 
nhóm sâc do nhiệt lượng tạo? Có bốn nhóm sâc do nhiệt 
lượng tạo. Như vậy, trong suốt thời gian hiện hữu, có sáu 
cộng bốn cộng bốn (nhóm nhãn, nhóm nhĩ, nhóm ý vật, 
nhóm mạng quyền), tức là tổng cộng có mười bốn nhóm 
sâc được tạo ra. Đó là cho những chúng sanh sâc giới 
(Rũpãvacara). “Những chúng sanh sâc giới 
(Rũpãvacara)” là ám chỉ đến tất cả những chúng sanh sâc 
giới (Rũpãvacara) trừ những chúng sanh vô tưởng. Đối 
với những chúng sanh vô tưởng thì có một sự khác biệt. 
Đối với những chúng sanh sâc giới (Rũpãvacara) thì có 
bốn nhóm sâc tại thời điểm tục sinh (Patisandhi): nhóm 
nhãn, nhóm nhĩ, nhóm ý vật và nhóm mạng quyền. Tức 
là có ba nhóm sâc với mười sâc pháp mỗi nhóm và một 
nhóm sâc với chín sâc pháp. Trong suốt thời gian hiện 
hữu, sáu nhóm sâc do tâm tạo và bốn nhóm sâc do nhiệt 
lượng tạo cũng được tìm thấy. Bốn nhóm được tìm thấy 
tại lúc tục sinh (Patisandhi) và mười bốn nhóm được tìm 
thấy trong suốt đời sống. Sau này, chúng ta sẽ phải tìm 
xem có bao nhiêu sâc pháp (Rũpa). 
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6.6.4. Những Chúng Sanh Vô Tưởng 
(Asanna-satta) 


Bây giờ, chúng ta tìm hiểu đến những chúng sanh 
vô tưởng (Asanna-satta). 

“Trong số những chúng sanh vô tưởng, thì nhóm 
nhãn, nhóm nhĩ, nhóm ý vật, và âm thanh cũng không 
được tìm thấy.” (CMA, VI, §28, p.257) 

Âm thanh không được tìm thấy. 

“Tương tự, sâc pháp do tâm tạo cũng không được 
tìm thấy.” (CMA, VI, §28, p.257) 

Sâc pháp do tâm tạo (Cittaja-rũpa) không được tìm 

thấy. 


“Cho nên, tại thời điểm tục sinh của họ, chỉ có 
nhóm mạng quyền sanh lên.” (CMA, VI, §28, p.257) 

Như vậy, chỉ có một nhóm sâc tại thời điểm tục sinh 
đối với những chúng sanh vô tưởng (Asanna-satta). 

“Trong suốt thời gian hiện hữu, sâc pháp do nhiệt 
lượng tạo, ngoại trừ âm thanh, tiếp tục được sinh ra.” 
(CÌMA, VI, §28, p.258) 

Các bạn hãy nhìn vào những nhóm sâc do nhiệt 
lượng tạo. Có bao nhiêu nhóm? Có bốn nhóm. Trong bốn 
nhóm này, các bạn bỏ đi nhóm nào? Chúng ta bỏ ra hai 
nhóm. Chúng ta bỏ đi nhóm thứ hai, tức là nhóm cảnh 
thinh (Sadda-navaka) vì không có âm thanh. Chúng ta 
cũng phải bỏ đi nhóm thứ tư, tức là nhóm thinh đặc biệt 
(Sadda-lahutãdi-dvãdasaka). Trong bốn nhóm sâc do 
nhiệt lượng tạo, chỉ có nhóm thứ nhất và nhóm thứ ba là 
có trong thế giới của chúng sanh vô tưởng. Tại thời điểm 
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tục sinh (Patisandhi) thì chỉ có một nhóm. Trong suốt 
đời sống thì có ba nhóm: nhóm mạng quyền (ơĩvita- 
navaka), nhóm thuần khiết (Suddhatthaka) và nhóm đặc 
biệt (Lahutãdekãdasaka). Không có sâc pháp do tâm tạo 
và cũng không có sâc pháp do dưỡng tố tạo. Mặc dầu có 
dưỡng tố trong cơ thể của họ, nhưng họ không nhận 
dưỡng tố từ bên ngoài. Cho nên, không có sâc pháp do 
dưỡng tố tạo. Điều này thì giống với những Phạm thiên 
sâc giới (Rũpãvacara Brahma). Những Phạm thiên sâc 
giới (Rũpãvacara Brahma) khác cũng không có sâc pháp 
do dưỡng tố tạo. Điều được ghi nhận là họ không ăn cái 
gì cả. Họ sống bàng phỉ lạc (Pĩti). Phỉ lạc (Pĩti) là vật thực 
của họ. Vì họ không ăn cái gì cả, cho nên, họ không có 
sâc pháp do dưỡng tố tạo. _sâc pháp do dưỡng tố tạo thì 
cần phải có dưỡng tố (Ạhãra) ngoại. Khi dưỡng tố 
(Ahãra) nội và dưỡng tố (Ahãra) ngoại gặp nhau, thì sâc 
pháp do dưỡng tố tạo sanh lên. Đối với những chúng 
sanh sâc giới (Rũpãvacara), cả hữu tưởng và vô tưởng thì 
không có sâc pháp do dưỡng tố tạo. 

Chúng ta hãy đi đến phần cuối và rồi quay trở lại. 

“Như vậy, trong ba trường hợp của dục giới, sâc giới 
và những chúng sanh vô tưởng, sự diễn tiến của sâc pháp 
nên được hiểu là có hai: tại lúc tục sinh và trong suốt đời 
sống.” (CMA, VI, §29, p.258) 


Có hai loại sanh lên của sâc pháp đối với những 
chúng sanh này: tại lúc tục sinh (Patisandhi) và trong 
suốt đời sống. 

“Trong các cõi dục thì 28 sâc pháp được tìm thấy; 
...”(CMA,VI,§29,p.258) 


Trong dục giới (Kamavacara), tất cả 28 sâc pháp có 
thể được tìm thấy. 
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trong các cõi sâc giới thì 23 sâc pháp (được tìm 
thấy);...” (CMA, VI, §29, p.258) 

Cái gì bị thiếu đi? Mũi, lưỡi, thân xác và hai sâc giới 
tính thì không có. 28 trừ năm là 23. Trong sâc giới 
(Rũpãvacara) ngoại trừ cõi vô tưởng (Asanna-satta), chỉ 
có 23 sâc pháp được tìm thấy. Mặc dầu họ không có thần 
kinh khứu giác, thần kinh vị giác và thần kinh xúc giác, 
nhưng họ vẫn có mũi, lưỡi và thân xác. Họ chỉ không có 
giác quan. Mặc dầu họ không có giới tính, nhưng điều 
được ghi nhận là họ giống đàn ông. 

“... trong những chúng sanh vô tưởng thì 17 (sâc 
pháp được tìm thấy);...” (CMA, VI, §29, p.258) 

Trong những chúng sanh vô tưởng, những sâc pháp 
sau đây được tìm thấy: tứ đại, sâc cảnh sâc (Rũpa), sâc 
cảnh khí (Gandha), sâc cảnh vỊ (Rasa), sâc mạng quyền 
(ơĩvita), dưỡng tố (Ahãra), sâc giao giới (Akãsa), khinh 
(Lahutã), nhu (Mudutã), thích nghiệp (Kammannatã), 
sâc hình thành (Upacaya), sâc diễn tiến (Santati), sâc lão 
suy (Jaratã) và sâc vô thường (Aniccatã). Tất cả là mười 
bảy. Chỉ có mười bảy sâc pháp này được tìm thấy trong 
thế giới của những chúng sanh vô tưởng. Trong thế giới 
của những chúng sanh vô tưởng, có tứ đại. Có sâc cảnh 
sâc (Rũpa). Có sâc cảnh khí. Có sâc cảnh vị. Có sâc cảnh 
xúc. Mặc dầu không có thần kinh thân, nhưng họ có sâc 
cảnh xúc (Photthabba). Có sâc mạng quyền, dưỡng tố, 
sâc giao giới, nhóm sâc nhẹ nhàng và vân vân, và các sâc 
tướng trạng. 

“Tại thời điểm tục sinh, âm thanh, những sâc đặc 
biệt, sâc lão suy và sâc vô thường không được tìm thấy.” 
(CMA,VI,§29,p.258) 
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Tại thời điểm tục sinh (Patisandhi), không có sâc 
cảnh thinh; sâc cảnh thinh không thể sanh lên. Không có 
những sâc đặc biệt (Vikãra). Tức là không có thân biểu tri 
(Kãya-vinnatti), ngữ biểu tri (Vacĩ-vinnatti), khinh 
(Lahutã), nhu (Mudutã) và thích nghiệp (Kammannatã). 
Không có sâc lão suy (Jaratã). ở đây, tại lúc tục sinh 
(Patisandhi) có nghĩa là tại tiểu sát-na đầu tiên nhất của 
tâm tục sinh (Patisandhi) do vì tại tiểu sát-na thứ hai thì 
có sâc lão suy (Jaratã). Sự tục sinh (Patisandhi) ở đây có 
nghĩa là tiểu sát-na đầu tiên của tâm tục sinh 
(Patisandhi). Và sâc vô thường thì không được tìm thấy. 
Những sâc pháp này không được tìm thấy tại thời điểm 
khởi đầu của kiếp sống. 

“Trong thời gian tồn tại (trong suốt đời sống) thì 
không có gì là không đạt được.” (CMA, VI, §29, p.258) 


Tất cả 28 sâc pháp có thể sanh lên. 

Bây giờ, các bạn đã biết sâc pháp sanh lên như thế 
nào và cuối cùng nó biến mất như thế nào trong một đời 
sống. Và như đã được ám chỉ trong câu kệ trên trang 257 
của cuốn CMA, các giáo thọ sư cổ xưa người Miến Điện 
có tạo lập nên tiến trình sâc pháp (Rũpa-vĩthi). Nó không 
được tìm thấy trong các Chánh Sớ. Đây là sản phẩm của 
các giáo thọ sư người Miến Điện. Nếu có tiến trình tâm 
thức thì cũng có thể có tiến trình sâc pháp. Họ đã thiết kế 
ra điều này. Nó khá phức tạp và cũng không chính xác 
lâm. Nó chỉ là một cái nhìn thoáng qua, chỉ là một mẫu 
trình bày sự diễn tiến của sâc pháp. 

Tôi sẽ không đi qua những phần này. Nó quá phức 
tạp, nhưng hãy xem thử là chúng ta có thể hiểu được bao 
nhiêu. Mặc dầu có nhiều nhóm sâc sanh lên tại thời điểm 
tục sinh (Patisandhi), ở đây, chúng ta chỉ lấy một nhóm 
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thuần khiết (Suddhatthaka). Các nhóm khác có thể hay 
không có thể sanh lên tại thời điểm tục sinh (Patisandhi). 
Nhóm bao gồm sâc cảnh thinh (Sadda) sẽ không bao giờ 
sanh lên tại thời điểm tục sinh (Patisandhi). ở đây, 
chúng ta bàn đến nhóm thuần khiết (Suddhatthaka). Tại 
thời điểm tục sinh (Patisandhi), có ba tiểu sát-na: sanh, 
trụ và diệt. Tại thời điểm đầu tiên đối với những chúng 
sanh thai sanh, như người nhân loại chẳng hạn, thì có 
bao nhiêu nhóm (Kalãpa)? Có ba nhóm. Các bạn có nhớ 
ba nhóm này không? Chúng là nhóm thân (Kãya), nhóm 
giới tính (Bhãva) và nhóm ý vật (Vatthu). ở cuối trang 
255 của cuốn CMA có ghi: 

“Đối với những chúng sanh thai sanh, (tại lúc tái 
sanh) có ba nhóm sanh lên - nhóm thân, nhóm giới tính 
và nhóm ý vật (Kãya, Bhãva và Vatthu Dasaka).” (CMA, 
VI, §23, p.255) 

Như vậy, tại thời điểm sanh tức là thời điểm sanh 
lên của tâm tục sinh (Patisandhi), ba nhóm (Kalãpa) 
sanh lên. Ba nhóm này sẽ tồn tại cho đến sát-na thứ 
mười bảy. Điều được ghi nhận là sâc pháp do nghiệp tạo 
sanh lên tại mỗi tiểu sát-na. Tại giai đoạn trụ, ba nhóm 
này lại sanh lên, và như vậy là có sáu nhóm - ba nhóm 
mà đã sanh tại giai đoạn sanh thì tiếp tục tồn tại và tại 
thời điểm thứ hai, có thêm ba nhóm được cộng vào, và tại 
thời điểm thứ ba, tức là tại thời điểm diệt, có thêm ba 
nhóm được cộng vào. Do đó, có ba nhóm tại thời điểm 
sanh. Có sáu nhóm tại thời điểm trụ. Và có chín nhóm tại 
thời điểm diệt của tâm tục sinh (Patisandhi). Theo sau 
tâm tục sinh (Patisandhi) thì có tâm hữu phần 
(Bhavanga), nhiều tâm hữu phần (Bhavanga). Tại thời 
điểm sinh của tâm hữu phần (Bhavanga) thứ nhất, có 
mười hai nhóm. Tại thời điểm trụ, có mười hai cộng ba, 
cho nên là mười lăm. Tại thời điểm diệt, có mười lăm 
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cộng ba, cho nên là mười tám. Như vậy, các bạn tiếp tục 
cộng ba cho đến khi các bạn đến tâm hướng ý môn 
(Manodvãrãvajjana). Từ tâm hướng ý môn 

(Manodvãrãvajjana) trở đi, con số thì luôn luôn 153. Đó 
là vì ba nhóm sanh lên và ba nhóm diệt đi. Ba nhóm sanh 
lên tại thời điểm sanh của tâm tục sinh (Patisandhi) biến 
mất tại sát-na hữu phần (Bhavanga) thứ mười sáu. Tại 
thời điểm sanh của tâm hướng ý môn 

(Manodvãrãvajjana), có ba nhóm được cộng vào. Mặc 
dầu ba nhóm được cộng vào, nhưng vì có ba nhóm biến 
mất, cho nên con số vẫn như cũ. Con số vẫn như cũ vì có 
ba nhóm sanh lên và có ba nhóm diệt đi. Con số sẽ tiếp 
diễn như vậy. Đây là những nhóm (Kalãpa) do nghiệp 
tạo. Bây giờ các bạn đã hiểu chưa? Để hiểu điều này, 
trước hết, các bạn phải hiểu rằng sâc pháp do nghiệp tạo 
sanh lên tại mỗi tiểu sát-na. Chúng ta lấy người nhân loại 
làm ví dụ, thì tại thời điểm tục sinh (Patisandhi), có ba 
nhóm (Kalãpa) sanh lên: nhóm thân, nhóm giới tính và 
nhóm ý vật. Ba nhóm sâc do nghiệp tạo sanh lên tại giai 
đoạn sanh, ba nhóm sanh lên tại giai đoạn trụ và ba 
nhóm sanh lên tại giai đoạn diệt. Cho nên, chúng ta cộng 
ba, ba và ba cho đến khi chúng ta có đến 153. Sau đó, con 
số được giữ nguyên. Vì vào thời điểm theo sau đó, ba 
nhóm sanh lên và ba nhóm diệt đi. 

Tiếp theo là những nhóm do tâm tạo. Sâc pháp do 
tâm tạo sanh lên khi nào? Nó sanh lên tại thời điểm đầu 
tiên của tâm hữu phần đầu tiên. Nó chỉ sanh lên tại tiểu 
sát-na thứ nhất, chứ không phải tại mỗi tiểu sát-na. Tại 
tiểu sát-na thứ nhất của tâm hữu phần (Bhavanga) thứ 
nhất, có một nhóm (Kalãpa) do tâm tạo. Nó tiếp tục tồn 
tại. Tại tiểu sát-na trụ và diệt của tâm hữu phần 
(Bhavanga) thứ nhất, không có sự cộng thêm nào. Nhưng 
tại tiểu sát-na thứ nhất của tâm hữu phần (Bhavanga) 
thứ hai, một nhóm sanh lên. Cho nên, bây giờ, có hai 
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nhóm. Và tại tiểu sát-na trụ và diệt của tâm hữu phần 
(Bhavanga) thứ hai, không có sự cộng thêm nào. Tại tiểu 
sát-na sanh của tâm hữu phần (Bhavanga) thứ ba, một 
nhóm sâc pháp do tâm tạo được cộng thêm vào. Như vậy, 
chúng ta có một, một, một, hai, hai, hai, ba, ba, ba và vân 
vân. Những nhóm sâc do tâm tạo sanh lên được cộng 
thêm vào cho đến khi nào thì thôi? Những nhóm sâc do 
tâm tạo sanh lên được cộng thêm vào cho đến tận tâm 
hướng ý môn (Manodvãrãvajjana). Sau đó thì con số là 
không đổi - 17, 17, 17 do vì một nhóm sanh lên và một 
nhóm diệt đi. Như vậy, một nhóm sanh lên và một nhóm 
diệt đi và cứ như thế. Từ thời điểm đó trở đi thì con số là 
không đổi. 


Bây giờ, sâc pháp do nhiệt lượng tạo (Utuja) có thể 
sanh lên khi nào? Nó bât đầu sanh lên tại thời điểm trụ 
của tâm tục sinh (Patisandhi). Điều đó có nghĩa là ba 
nhóm sâc do nghiệp tạo (Kammaja-kalãpa) sanh lên tại 
thời điểm sanh của tâm tục sinh (Patisandhi) đạt đến giai 
đoạn trụ của chúng bât đầu tại thời điểm trụ của tâm tục 
sinh (Patisandhi). Khi chúng đạt đến giai đoạn đó thì 
chúng sản sinh ra ba nhóm do nhiệt lượng tạo (Utuja- 
kalãpa). Rồi thì những nhóm do nghiệp tạo (Kammaja- 
kalãpa) sanh lên tại thời điểm trụ của tâm tục sinh 
(Patisandhi) đạt đến giai đoạn trụ của chúng tại thời 
điểm diệt của tâm tục sinh (Patisandhi). Vì chúng đã đạt 
đến giai đoạn trụ của chúng, chúng tạo ra thêm ba nhóm 
sâc nữa. Như vậy, có sáu nhóm. Nó hơi phức tạp một 
chút. Ba nhóm do nghiệp tạo (Kammaja-kalãpa) sanh lên 
tại thời điểm sanh của tâm tục sinh (Patisandhi) sẽ tồn 
tại cho đến sát-na thứ mười bảy. Đời sống của sâc pháp 
(Rũpa) là 51 tiểu sát-na. Thời điểm đầu tiên là thời điểm 
sanh của chúng. Thời điểm thứ 51 là thời điểm tử của 
chúng. 49 tiểu sát-na ở giữa là giai đoạn trụ của chúng. 
Những giai đoạn sanh và diệt của tâm (Citta) và sâc pháp 
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(Rũpa) thì như nhau. Nhưng giai đoạn trụ của sâc pháp 
(Rũpa) và tâm (Citta) thì khác nhau. Ba nhóm sâc 
(Kalãpa) sanh lên tại thời điểm sanh của tâm tục sinh 
(Patisandhi) sẽ đạt đến giai đoạn trụ của chúng tại thời 
điểm trụ của tâm tục sinh (Patisandhi). Khi chúng đạt 
đến giai đoạn trụ của chúng, chúng trở nên mạnh mẽ. Và 
do đó, chúng tạo ra ba nhóm sâc (Kalãpa). Rồi thì ba 
nhóm sâc (Kalãpa) sanh lên tại thời điểm trụ của tâm tục 
sinh (Patisandhi) đạt đến giai đoạn trụ của chúng tại thời 
điểm diệt của tâm tục sinh (Patisandhi). Cho nên, chúng 
trở nên mạnh và chúng tạo ra ba nhóm nữa. Và ba nhóm 
(Kalãpa) sanh lên tại thời điểm diệt của tâm tục sinh 
(Patisandhi) đạt đến giai đoạn trụ của chúng tại thời 
điểm sanh của tâm hữu phần (Bhavanga) thứ nhất. Cho 
nên, chúng sinh ra ba nhóm nữa. Như vậy, các bạn cộng 
ba và có 3, 6, 9, và vân vân. 


Rồi thì có 13, chứ không phải 12. Điều này không dễ 
hiểu tí nào. Tại sao chúng ta cộng bốn ở đây? Nhóm sâc 
do tâm tạo (Cittaja-kalãpa) sanh lên tại thời điểm sanh 
của tâm hữu phần (Bhavanga) thứ nhất đạt đến giai đoạn 
trụ của nó tại thời điểm trụ của tâm hữu phần 
(Bhavanga) thứ nhất. Tại thời điểm trụ của tâm hữu 
phần (Bhavanga) thứ nhất, chúng ta cộng bốn nhóm 
(Kalãpa), chứ không phải ba. Ba thì như thường từ các 
nhóm do nghiệp tạo (Kammaja-kalãpa). Nhóm do tâm 
tạo (Cittaja-kalãpa) đạt đến giai đoạn trụ tại thời điểm 
trụ của tâm hữu phần (Bhavanga Citta) thứ nhất. Nhóm 
này tạo ra một nhóm khác. Cho nên, chúng ta cộng bốn 
chứ không phải ba: ba từ các nhóm do nghiệp tạo 
(Kammaja-kalãpa) và một từ nhóm do tâm tạo (Cittaja- 
kalãpa). Vì chúng ta cộng bốn nhóm sâc (Kalãpa), cho 
nên, có 13 chứ không phải 12. Sau đó, chúng ta lại chỉ 
cộng ba. Và tại mỗi thời điểm trụ, chúng ta lại cộng bốn 
vì nhóm do tâm tạo (Cittaja-kalãpa) sanh lên tại thời 
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điểm sanh của tâm hữu phần (Bhavanga) thứ hai đạt đến 
giai đoạn trụ của nó tại thời điểm trụ của tâm hữu phần 
(Bhavanga) thứ hai. Cho nên, nó tạo ra một nhóm sâc. 
Rồi chúng ta cộng bốn vào 19 và chúng ta có 23. Nó cứ 
tiếp diễn như vậy. Như vậy, tại thời điểm trụ, các bạn 
cộng bốn và tại những thời điểm khác, các bạn cộng ba. 

Bât đầu tại giai đoạn trụ của tâm hướng ý môn 
(Manodvãrãvajjana) thì con số không tăng nữa - tất cả là 
170,170,170. Tại sao? Ba nhóm được sinh ra do sâc pháp 
do nghiệp tạo (Kammaja-rũpa) biến mất tại thời điểm 
đó. Tức là ba nhóm biến mất và bốn nhóm sanh lên. Tức 
là chỉ có thêm một nhóm. Đó là lý do tại sao nó là 170 mà 
không phải 173. Như vậy, chỉ có thêm một nhóm nữa. Và 
sau này, có thêm một nhóm nữa và cứ như vậy. Đây chỉ là 
một cái nhìn lướt qua những gì chúng ta có thể khám phá 
thêm về sự sanh lên của sâc pháp trong một kiếp sống. 
Khi chúng ta nói ba nhóm (Kalãpa), sáu nhóm (Kalãpa), 
ý của chúng ta không phải chỉ là ba nhóm. Ý của chúng ta 
là ba loại nhóm đó vì có thể có rất nhiều những nhóm đó. 
Tức là khi bàn về loại nhóm sâc thì chỉ có ba nhóm này. 
Khi chúng ta nói ba nhóm (Kalãpa), chúng ta không có ý 
muốn nói là chỉ có ba nhóm mà chúng ta có ý muốn nói 
là có ba loại nhóm. Chẳng hạn như chúng ta nói: chúng là 
nhóm thân (Kãya), nhóm giới tính (Bhãva) và nhóm ý vật 
(Vatthu). Có thể có hàng ngàn nhóm thân (Kãya). Có thể 
có hàng ngàn nhóm giới tính (Bhăva). Có thể có hàng 
ngàn nhóm ý vật (Vatthu). Nhưng chúng ta gọi chúng là 
ba nhóm vì có ba loại nhóm. Đây là tiến trình diễn tiến 
của sâc pháp (Rũpa-vĩthi). Nó không được nhâc đến 
trong bất kỳ Chánh Sớ nào. Tại Miến Điện, đặc biệt vào 
những ngày xa xưa, các học viên cũng phải học điều này. 
Thật ra, còn nhiều hơn nữa. 
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6.6.5. Níp-bàn (Nibbana) 

Bây giờ, chúng ta đến phần cuối cùng của chương 
thứ sáu và đó là về Níp-bàn (Nibbãna). Có bốn sự thật 
chân đế. Tâm (Citta), tức là sự thật thứ nhất, được nghiên 
cứu và giải thích trong chương thứ nhất. Tâm sở 
(Cetasika) được nghiên cứu trong chương thứ hai. Trong 
các chương thứ ba, thứ tư và thứ năm, cả hai tâm (Citta) 
và tâm sở (Cetasika) được nghiên cứu. Trong chương thứ 
sáu, sâc pháp (Rũpa) được nghiên cứu. Chỉ còn lại một sự 
thật chân đế - đó là Níp-bàn (Nibbãna). Đây là sự miêu tả 
rất ngân về Níp-bàn (Nibbãna) trong tài liệu này. 

Níp-bàn (Nibbăna) được xem là Siêu thế 
(Lokuttara). Các bạn đã biết Lokuttara - “Loka” và 
“Uttara”, tức là vượt qua khỏi thế giới. Loka ở đây có 
nghĩa là thế giới của năm thủ uẩn. Níp-bàn (Nibbãna) 
được gọi là Siêu thế (Lokuttara) vì nó vượt qua khỏi năm 
thủ uẩn, thế giới của ngũ uẩn. 


Nó được chứng ngộ bâng trí tuệ của bốn Đạo. Níp- 
bàn (Nibbãna) không phải là sự trống không. Níp-bàn 
(Nibbãna) là một cái gì đó. Nó có thể được chứng ngộ 
bâng trí tuệ của bốn Đạo. Tức là Níp-bàn là một sự trải 
nghiệm trực tiếp cho những ai đã đạt được sự giác ngộ. 
Chỉ khi nào một người đạt được sự giác ngộ, thì tâm trí 
của người đó mới có thể bât Níp-bàn (Nibbãna) làm 
cảnh. Tại thời điểm giác ngộ, tâm Đạo (Magga Citta) 
sanh lên. Tâm Đạo (Magga Citta) đó bât Níp-bàn 
(Nibbãna) làm cảnh. Cho nên, những ai đã trải nghiệm 
Đạo (Magga) và Quả (Phala) thì có thể trải nghiệm Níp- 
bàn (Nibbãna) hay có thể bât Níp-bàn (Nibbăna) làm 
cảnh một cách trực tiếp. Nhưng đối với phàm nhân 
(Puthujjana), thì nó không phải là sự hiểu biết trực tiếp. 
Nó là sự hiểu biết suy luận. Nó chỉ được chứng ngộ bâng 
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kiến thức hay trí tuệ của bốn Đạo. Điều đó có nghĩa là 
Níp-bàn (Nibbãna) là một sự trải nghiệp trực tiếp cho bất 
cứ ai đã đạt được một trong bốn trí Đạo. 

“Nó trở thành đối tượng của những đạo và những 
quả,...”(CMA,VI, §30, p.258) 

Tức là nó là đối tượng của những tâm Đạo (Magga 
Citta) và những tâm Quả (Phala Citta). Chúng ta đã học 
về điều này trong chương thứ ba. Trong chương thứ ba, 
có một phần trình bày và bàn về các đối tượng. Tất cả 
những tâm Siêu the (Lokuttara Citta) bẩt Níp-bàn 
(Nibbãna) làm cảnh. Níp-bàn (Nibbãna) là đối tượng của 
Đạo (Magga) và Quả (Phala). 

Với câu văn này, Sớ Giải giải thích rằng Níp-bàn 
(Nibbãna) là đối tượng của Đạo (Magga) và Quả (Phala); 
tác giả muốn chúng ta hiểu râng: đối với phàm nhân thì 
nó được hiểu thông qua suy luận. Cái chúng ta hiểu về 
Níp-bàn (Nibbãna) không phải là sự hiểu biết trực tiếp 
mà là thông qua suy luận. Có cái được gọi là Đạo (Magga) 
và Quả (Phala) hay có cái được gọi là sự tự tại hay an lạc 
khỏi những phiền não. Mặc dầu ngày nay, chúng ta 
không thấy những vị A-la-hán (Arahant), nhưng trong 
những ngày xa xUa, họ có thể thấy những vỊ A-la-hán 
(Arahant). Và họ có thể thật sự thấy những vỊ giải thoát 
hoàn toàn khỏi những phiền não, như Đức Phật và vân 
vân. Khi chúng ta thấy cái được gọi là sự đoạn trừ những 
phiền não, thì chúng ta có thể suy luận rằng có một cái gì 
đó không phải là pháp hữu vi, và không phải là một khái 
niệm, nhưng lại là đối tượng của Đạo (Magga) và Quả 
(Phala). Đối tượng đó là Níp-bàn (Nibbãna). Do suy luận, 
những ai chưa chứng đạt sự giác ngộ có thể hiểu thông 
qua việc suy nghĩ theo cách này rằng Níp-bàn (Nibbãna) 
là đối tượng của Đạo (Magga) và Quả (Phala). Tôi nhâc 
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lại. Khi chúng ta thấy hay hiểu sự đoạn trừ phiền não, thì 
chúng ta có thể suy luận rằng phải có một dạng trí tuệ 
nào đó có thể hoàn thành việc đoạn trừ những phiền não. 
Bất cứ tâm (Citta) nào hay loại hiểu biết nào bât các pháp 
hữu vi hay những khái niệm làm cảnh thì không có khả 
năng hoàn thành việc đoạn trừ những phiền não. Chỉ có 
loại trí tuệ mà bât Níp-bàn (Nibbãna) làm cảnh thì mới 
có thể tẩy trừ những phiền não. Vì có sự tẩy trừ các phiền 
não, cho nên chúng ta có thể suy diễn rằng phải có một 
cái gì đó làm đối tượng của Đạo (Magga) và Quả (Phala) 
do bởi Đạo và Quả hoàn thành việc tẩy trừ những phiền 
não. Bâng một sự suy diễn như vậy, những ai chưa giác 
ngộ sẽ hiểu được Níp-bàn (Nibbãna). Níp-bàn (Nibbãna) 
là sự trải nghiệm trực tiếp cho những ai đã chứng đạt 
được sự giải thoát. Đối với những người khác, thì Níp- 
bàn (Nibbãna) nên được hiểu thông qua suy luận hay suy 
diễn. 


“...và được gọi là Níp-bàn (Nibbana) vì nó là một sự 
tách rời khỏi tham ái mà là một sự trói buộc.” (CMA, VI, 
§30, p 258) 


Từ “Nibbãna” được giải thích ở đây là được kết 
thành bởi hai từ “Ni” và “Vãna”. Các bạn phải hiểu văn 
phạm PãỊi để hiểu tại sao “V” trở thành “B”. Đây thuộc về 
lãnh vực văn phạm. Từ Nibbãna được cấu thành bởi “Ni” 
và “Vãna”. Vãna được giải thích ở đây có nghĩa là sự mâc 
vướng hay đan dính vào nhau. Sự đan dính vào nhau này 
thì không là gì khác hơn ngoài tham ái. Lúc nào còn 
tham ái thì còn tái sanh. Tham ái thì giống như là cuộn 
chỉ kết nối vật này với vật khác. Sự đan dính hay cuộn chỉ 
đó được gọi ià Vãna. “Ni” có nghĩã là thoát ra. ‘%ibbãna” 
có nghĩa là thoát ra khỏi tham ái. Thoát ra khỏi tham ái 
có nghĩa là Níp-bàn (Nibbãna) không thể là đối tượng 
của tham ái. Tham ái không thể lấy Níp-bàn (Nibbãna) 
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làm cảnh. Níp-bàn (Nibbãna) thì vượt ngoài tầm với của 
tham ái. Và cũng không có tham ái trong Níp-bàn 
(Nibbãna). Níp-bàn (Nibbãna) được nói là ở ngoài tham 
ái (Vãna). Đó là lý do tại sao nó được gọi là Níp-bàn 
(Nibbãna). “Ni” và “Vãna” được đặt chung với nhau và 
“V” được đổi thành “B”, cho nên chúng ta có “Nibbãna”. 
Đó là ý nghĩa được miêu tả trong cuốn CMA. 

Một sự giải thích nữa được đưa ra trong phần 
hướng dẫn ở đây. 

“Phân tích theo gốc từ thì từ Nibbãna - từ PãỊi 
tương đương của từ Nirvãna trong Sanskrit - phát nguồn 
từ đọng từ ‘^ibbãti” có nghĩa là “bị dập tât”. Do đo, nó 
biểu hiện cho sự dập tât của những “đốm lửa” thế gian: 
tham, sần và si.” (CMA, VI, Guide to §30, p.259) 

Đây là một nghĩa khác. Đây cũng là cách được giải 
thích trong những Chánh Sớ, nhưng lại không có trong 
cuốn Cẩm Nang này. Níp-bàn (Nibbãna) được gọi là Níp- 
bàn (Nibbãna) vì thông qua Níp-bàn (Nibbãna), lửa 
tham, sân và si bị dập tât. Đó là lý do tại sao nó được gọi 
là Níp-bàn (Nibbãna). Trong trường hợp đó, Níp-bàn 
(Nibbãna) được phát nguyên từ động từ “Nibbãti”, tức là 
bị dập tât. 

“Nhưng những nhà chú giải PãỊi thì lại thích xem nó 
là sự phủ nhận hay “sự tách rời khỏi” (nikkhantatta) sự 
vướng mâc (vãna) của tham ái hơn, đó là sự phát nguyên 
được trình bày ở đây.” (CMA, VI, Guide to §30, p.259) 

Thật ra, các nhà chú giải PãỊi đưa ra cả hai nghĩa - 
bị dập tât, tách rời khỏi, thoát khỏi tham ái. 

“Vì lúc nào một người vẫn còn bị vướng mâc trong 
tham ái, thì người đó vẫn luẩn quẩn trong vòng luân hồi 


505 



Cãm Nang Nghiên Cứu Thắng Pháp, Tập Hai 


Chương 6 


(samsara),...” (CMA, VI, Guide to §30, p.259) 


Nếu vẫn còn tham ái thì chúng ta không thể thoát 
ra khỏi vòng luân hồi (Samsãra). 

“... nhưng khi tất cả tham ái đã được đoạn tận, thì 
người đó chứng đạt Níp-bàn (Nibbãna), sự giải thoát 
khỏi vòng sanh tử.” (CMA, VI, Guide to §30, p.259) 

Níp-bàn (Nibbãna) được phát nguyên theo hai cách. 
Sự dẫn nguồn ở đây trong cuốn CMA này là “Ni” cộng với 
“Vãna”, tức là thoát khỏi Vãna, thoát khỏi sự vướng mâc 
hay thoát khỏi tham ái. Một nghĩa khác là: Níp-bàn 
(Nibbãna) là thứ mà thông qua nó lửa tham, sân và si bị 
dập tât. 


Níp-bàn (Nibbana) chỉ có một nếu nói theo bản 
chất nội tại của nó và đó là sự an lạc. 

“... (để phân biệt) dựa theo một nền tảng, thì nó có 
hai loại, tức là Níp-bàn (Nibbãna) hữu dư và Níp-bàn 
(Nibbãna) vô dư.” (CMA, VI, §31, p.259) 


Có hai loại Níp-bàn (Nibbãna). Trước hết, chúng ta 
phải hiểu là Níp-bàn (Nibbãna) thì chỉ có một nếu tính 
theo bản chất nội tại của nó vì Níp-bàn (Nibbãna) là sự 
an lạc. Nhưng chúng ta có thể nói có hai loại Níp-bàn 
(Nibbãna). Sự phân biệt đó là một nền tảng cho sự tham 
khảo. Sự phân biệt đó là những chúng sanh còn sự dư sót 
và những chúng sanh không còn sự dư sót. Khi chúng ta 
xem xét nó theo cách đó - chúng sanh còn dư sót và 
chúng sanh không còn dư sót - thì chúng ta có thể nói là 
có hai loại Níp-bàn (Nibbãna). Loại thứ nhất được gọi là 
“Sa-upãdisesa”. Tôi muốn các bạn quen thuộc với những 
từ này. Các bạn có thể tìm thấy từ Sa-upãdisesa này trong 
đoạn PãỊi sau: “Tadetarụ sabhãvato ekavidhampi 

506 



Cãm Nang Nghiên Cứu Thắng Pháp, Tập Hai 


Chương 6 


saupãdisesanibbãnadhãtu” (Abhidhammatthasangaha, 
6.63). Loại thứ hai là “Anupãdisesa Nibbãnadhãtu”. Bây 
giờ, chúng ta có Sa-upãdisesa. “Sesa” có nghĩa là dư sót. 
“Upãdi” có nghĩa là các uẩn. “Sa” có nghĩa là với. Cho 
nên, ý nghĩa là còn dư sót các uẩn, hay hữu dư. Thành 
phần Níp-bàn (Nibbãna) còn dư sót các uẩn thì được gọi 
là Níp-bàn hữu dư (Sa-upãdisesa). Anupãdisesa có nghĩa 
là đối ngược lại với điều đó. Thành phần Níp-bàn 
(Nibbãna) không còn dư sót các uẩn là Níp-bàn vô dư 
(Anupãdisesa). Nhìn theo cách này thì có hai loại Níp- 
bàn (Nibbãna). 

1. Loại thứ nhất là “Sa-upãdisesa Nibbãnadhãtu”, 
tức là Níp-bàn hữu dư, và 

2. Loại thứ hai là “Anupãdisesa Nibbãnadhãtu”, tức 
là Níp-bàn vô dư. 

Khi một người chứng đạt hay giác ngộ Níp-bàn 
(Nibbãna), hay chúng ta lấy ví dụ của một vỊ A-la-hán 
(Arahant), thì Ngài dập tât tất cả phiền não. Tất cả phiền 
não đã biến mất đối với Ngài. Phần còn dư sót là xác thân 
của Ngài và những tâm (Citta) và tâm sở (Cetasika) khác. 
Một vỊ A-la-hán (Arahant) vẫn còn xác thân vật lý và một 
vài tâm (Citta) và tâm sở (Cetasika). Chúng được gọi là 
“còn dư sót”, vì khi các phiền não được tẩy trừ thì chúng 
vẫn còn tồn tại. Danh và sâc của một vỊ A-la-hán 
(Arahant) ở đây được gọi là Upãdi-sesa (các uẩn còn dư 
sót), tức là còn dư sót sau sự tẩy trừ phiền não. Níp-bàn 
(Nibbãna) mà một người giác ngộ trong khi vẫn còn thân 
tâm này thì được gọi là hữu dư (Sa-upãdisesa). Có loại 
Níp-bàn (Nibbãna) mà trở nên hiển nhiên sau sự viên 
tịch của vỊ A-la-hán (Arahant). Khi một vị A-la-hán 
(Arahant) viên tịch, thân xác và tâm trí của Ngài biến 
mất tất cả. Không còn sự sanh lên của thân xác và tâm 
trí. Loại Níp-bàn (Nibbăna) đó được gọi là Níp-bàn 
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(Nibbãna) vô dư. Tức là loại Níp-bàn (Nibbãna) sau sự 
viên tịch của Đức Phật hay một vỊ A-la-hán (Arahant). Do 
đó, có hai loại Níp-bàn (Nibbãna). 


Loại Níp-bàn (Nibbãna) thứ nhất cũng được gọi là 
phiền não Níp-bàn (Kilesa Parinibbãna). Nó có nghĩa là 
sự dập tât những phiền não (Kilesa). Loại Níp-bàn 
(Nibbãna) thứ hai cũng được gọi là ngũ uẩn Níp-bàn 
(Khandha Parinibbãna), tức là sự dập tât những nhóm 
uẩn còn dư sót. Do đó, chúng ta có: 

1. Kilesa Parinibbãna (phiền não Níp-bàn), và 

2. Khandha Parinibbãna (ngũ uẩn Níp-bàn). 

Phiền não Níp-bàn (Kilesa Parinibbãna) thì giống 
với hữu dư y Níp-bàn (Sa-upãdisesa Parinibbãna). Ngũ 
uẩn Níp-bàn (Khandha Parinibbãna) thì giống với vô dư 
y Níp-bàn (Anupãdisesa Parinibbãna). Sự có mặt hay sự 
vâng mặt của các uẩn là nền tảng để nói là có hai loại 
Níp-bàn (Nibbãna). 

“Nó có ba loại nếu được tính theo những khía cạnh 
khác nhau của nó, tức là trống rỗng, vô tướng, và vô 
nguyện.” (CMA, VI, 31, p.259) 

Nó cũng có thể được miêu tả là có ba loại Níp-bàn 
(Nibbãna) tính theo những khía cạnh khác nhau của nó. 
Chúng ta gọi ba khía cạnh này là ba loại Níp-bàn 
(Nibbãna). Loại thứ nhất là trống rỗng, trong PãỊi là 
Sunna hay Sunnata. ở đây, “Sunna” có nghĩa là không có 
tham, sân và si. Nó cũng được gọi là Sunna vì nó trống 
vâng tất cả những gì được gọi là hữu vi. Hai sự giải thích 
được đưa ra cho từ “trống rỗng” hay từ Sunna. Sunna có 
nghĩa là trống rỗng; nó không có tham, sân và si. Nó 
trống vâng tất cả những pháp hữu vi. Không có cái gì là 
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hữu vi trong Níp-bàn (Nibbana) và chính Níp-bàn 
(Nibbãna) là vô vi. 

Cái tên thứ hai là vô tướng. Tham, sân và si được 
gọi là một dấu hiệu hay tướng trạng. Hữu vi thì được gọi 
là một tướng trạng. Níp-bàn (Nibbãna) được gọi là vô 
tướng vì nó tự tại khỏi các tướng trạng tham, sân và si, và 
nó cũng tự tại khỏi tướng trạng của các pháp hữu vi. Đây 
là cùng một sự giải thích. 

Nó được gọi là vô nguyện vì nó giải thoát khỏi sự 
khao khát của tham, sân và si và cũng vì nó không được 
ước muốn bởi tham ái. Không được khao khát bởi tham 
ái có nghĩa là nó không phải là đối tượng của tham ái. Do 
theo những khía cạnh này, chúng ta có thể nói râng có ba 
loại Níp-bàn (Nibbãna). Thật ra, chỉ có một Níp-bàn 
(Nibbãna) được biết đến bâng bản chất vốn có của nó, 
tức là sự an lạc. 

Trước hết, có một Níp-bàn (Nibbãna). Rồi thì có hai 
loại Níp-bàn (Nibbãna) tùy thuộc vào sự có mặt hay vâng 
mặt của các uẩn. Nó cũng có thể được xem là có ba loại 
tùy thuộc vào những khía cạnh của nó. Ba khía cạnh này 
là gì? Chúng là trống rỗng (Sunna), vô tướng (Animitta) 
và vô nguyện (Appanihita). 

Chúng ta đã hoàn thành chương này. 

“Những bật thiện trí vĩ đại đã giải thoát khỏi tham 
ái tuyên bố râng Níp-bàn (Nibbãna) là một trạng thái 
khách quan...” (CMA, VI, §32, p.260) 

Níp-bàn (Nibbãna) là một trạng thái có thật. Nó 
không phải là sự trống không. 

“... là bất tử,...” (CMA, VI, §32, p.260) 


509 



Cãm Nang Nghiên Cứu Thắng Pháp, Tập Hai 


Chương 6 


NÓ bất tử vì nó không có sự khởi đầu. Nếu có sự 
khởi đầu thì có sự kết thúc. Chúng ta phải hiểu điều này 
một cách rõ ràng. Hầu như mọi lúc, chúng ta không công 
bâng trong những ước muốn hay khao khát của chúng ta. 
Chúng ta không muốn sự kết thúc, nhưng chúng ta lại 
muốn sự bât đầu. Nếu các bạn không muốn sự kết thúc 
thì các bạn phải không muốn sự bât đầu. Cho nên, nếu 
các bạn không muốn tử thì các bạn phải không muốn 
sanh. Khi có sanh thì ât có tử. Đó là quy luật tự nhiên, ở 
đây, Níp-bàn được nói là bất tử vì nó không có sự khởi 
đầu. Chúng ta không thể nói khi nào Níp-bàn sanh lên 
hay khi nào nó biến mất. Nó tuyệt đối không có sự kết 
thúc. Không có sự kết thúc đơn giản vì không có sự bât 
đầu. Nó là vô vij tức là không được duyên lên. Danh 
(Nãma) và sâc (Rũpa) được tạo nên bởi danh (Nãma) và 
sâc (Rũpa) khác. Nhưng Níp-bàn (Nibbãna) thì vô điều 
kiện. Níp-bàn (Nibbãna) thì không bao giờ là kết quả của 
một cái gì cả. Níp-bàn (Nibbãna) thì không bao giờ được 
tạo nên do nhân duyên nào. Nó không bị vượt qua. Điều 
đó có nghĩa là không có cái gì ngang bâng với nó. 

Có một sự chơi chữ trong câu kệ PãỊi. Những bậc 
thiện trí vĩ đại đã giải thoát khỏi tham ái thì được gọi là 
Vãnamuttã - tác giả dùng từ “Vãna” trong từ Nibbãna. 
Nibbãna đến từ “Ni” và “Vãna”. Vãna được dùng ở đây để 
miêu tả những vỊ giải thoát khỏi tham ái. Cho nên, những 
vỊ giải thoát khỏi tham ái là Vãnamuttã. Đây là phong 
cách của những tác giả. Các Ngài có thể dùng những từ 
tương tự, những từ có phát âm tương tự. 

“Như vậy, các bậc Như Lai (Tathãgata) làm hiện bày 
ra bốn sựthạt chân đe nhưthế...” (CMA, VI, §32, p.260) 

Những vị Phật làm hiện bày ra những sự thật chân 
đế là có bốn. Chúng là tâm, tâm sở, sâc pháp và Níp-bàn 
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(Nibbãna). Đến đây đã kết thúc phần về Níp-bàn 
(Nibbãna) và đã kết thúc chương thứ sáu. Và đây cũng 
kết thúc sự bàn luận về bốn sự thật chân đế. Cho nên, 
chúng ta có thể dừng ở đây nếu chúng ta muốn vì chúng 
ta đã học xong bốn sự thật chân đế. 

Sãdhu!Sãdhu! Sãdhu! 
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6 . 7 . Các Nhóm Sắc (Kalapa) Và 
Những Loại Chúng Sanh Khác Nhau 

Tôi muốn cung cấp thêm cho các bạn một vài thông 
tin về việc khi nào các nhóm sâc (Rũpa-kalãpa) sanh lên 
và sanh lên cho loại chúng sanh nào và nhóm sâc nào có 
thể bị thiếu sót. Đầu tiên là những chúng sanh trong các 
cõi dục giới (Kãmãvacara Bhũmi). Có ba loại chúng sanh: 

• thấp sanh, 

• hóa sanh,và 

• thai sanh. 

Thấp sanh có nghĩa là những chúng sanh sanh ra từ 
sự ẩm thấp, như các loài côn trùng. Chúng được gọi là 
thấp sanh. Tại thời điểm tục sinh (Patisandhi), có bảy 
nhóm sâc sanh lên trong chúng: nhóm nhãn (Cakkhu), 
nhóm nhĩ (Sota), nhóm tỷ (Ghãna), nhóm thiệt (Jivhã), 
nhóm thân (Kãya), nhóm giới tính (Bhãva) và nhóm ý vật 
(Vatthu). Nhóm nhãn (Cakkhu), nhóm nhĩ (Sota), nhóm 
tỷ (Ghãna), và nhóm giới tính (Bhãva) có thể bị thiếu sót. 
Đôi lúc, chúng có thể không có mât (Cakkhu). Đôi lúc, 
chúng có thể không có tai (Sota) và vân vân. Đó là tại lúc 
tục sinh. “Pavatti” có nghĩa là trong suốt đời sống. Trong 
đời sốngi, tất cả các sâc pháp (Rũpa) có thể sanh lên trừ 
những nhóm bị thiếu sót. 

Hóa sanh có nghĩa là họ sanh ra là những người 
trưởng thành, ở đây, có ba loại chúng sanh hóa sanh 
được nhắc đến. Một là cho các Thiên nhân (Deva). Tại 
lúc tục sinh, có tất cả bảy nhóm sâc. Bảy nhóm sâc là 
nhóm nhãn (Cakkhu), nhóm nhĩ (Sota), nhóm tỷ 
(Ghãna), nhóm thiệt (Jivhã), nhóm thân (Kãya), nhóm 
giới tính (Bhãva) và nhóm ý vật (Vatthu). Không có sự 


^ Tức là sau khi tục sinh. 
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thiếu sót nào đối với họ vì họ sanh ra với nghiệp 
(Kamma) rất mạnh. Trong đời sống thì tất cả sâc pháp 
(Rũpa) sanh lên trong họ. 

Rồi có những chúng sanh hóa sanh trong bốn đọa 
xứ (Apãya). Đối với những chúng sanh sanh ra trong bốn 
đọa xứ thì tại thời điểm tục sinh (Patisandhi), bảy nhóm 
sâc sanh lên. Trong số bảy nhóm, thì nhóm nhãn 
(Cakkhu), nhóm nhĩ (Sota), và nhóm giới tính (Bhãva) có 
thể bị thiếu sót. Đôi lúc, họ có thể tái sinh mà không có 
mât (Cakkhu) và vân vân. Trong suốt đời sống (Pavatti) 
thì tất cả sâc pháp (Rũpa) sanh lên trừ những nhóm bị 
thiếu sót. 


Loại hóa sanh cuối cùng là người nhân loại. Điều 
được ghi nhận là người nhân loại là hóa sanh tại thời 
điểm khởi đầu của thế giới. Vì không có người nhân loại 
vào lúc đó, các Phạm thiên (Brahma) chết đi từ thế giới 
Phạm thiên (Brahma) và tái sanh làm người nhân loại. 
Vào lúc đó, người nhân loại là hóa sanh. Đối với họ, sáu 
nhóm sâc sanh lên: nhóm nhãn (Cakkhu), nhóm nhĩ 
(Sota), nhóm tỷ (Ghãna), nhóm thiệt (Jivhã), nhóm thân 
(Kãya), và nhóm ý vật (Vatthu). Chú ý là không có nhóm 
giới tính (Bhãva). Điều được ghi nhận là họ không có giới 
tính vào lúc đó. Chỉ sau một thời gian sau, các giới tính 
mới sanh lên. Trong suốt đời sống (Pavatti), tất cả sâc 
pháp (Rũpa) có thể sanh lên trừ hai nhóm sâc giới tính 
(Bhãva). 

Rồi chúng sanh thai sanh thì bao gồm người nhân 
loại, chim chóc và các loài thú vật khác. Tại thời điểm tục 
sinh (Patisandhi), chỉ có ba nhóm sâc: nhóm thân 
(Kãya), nhóm giới tính (Bhãva) và nhóm ý vật (Vatthu). 
Đôi lúc, nhóm giới tính (Bhãva) bị thiếu sót. Có một vài 
chúng sanh sinh ra không có giới tính. Trong suốt đời 
sống (Pavatti), tất cả sâc pháp (Rũpa) sanh lên. Nhóm 
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Chương 6 


nhãn (Cakkhu), nhóm nhĩ (Sota), nhóm tỷ (Ghãna) và 
nhóm giới tính (Bhãva) có thể bị thiếu sót. Thiếu sót có 
nghĩa là đến thời điểm để nhóm nhãn (Cakkhu) sanh lên 
thì nó không sanh lên và vân vân. Những chúng sanh đó 
được gọi là mù bẩm sinh, điếc bẩm sinh và vân vân. Đây 
là những chúng sanh trong dục giới (Kãmãvacara). 

Đối với những chúng sanh trong sâc giới 
(Rũpãvacara), ngoại trừ những chúng sanh vô tưởng 
(Asanna-satta), thì tại thời điểm tục sinh (Patisandhi), 
các nhóm nhãn (Cakkhu), nhóm nhĩ (Sota), nhóm ý vật 
(Vatthu) và nhóm mạng quyền (ơĩvita) sanh lên. Bốn 
nhóm này sanh lên trong suốt đời sống (Pavatti), bốn 
nhóm đó cộng với sáu nhóm do tâm (Citta) tạo và bốn 
nhóm do nhiệt lượng (Utu) tạo, những nhóm này cũng 
sanh lên. Cho nên, trong suốt đời sống (Pavatti) thì có 
mười bốn (4+6+4) nhóm sâc pháp sanh lên. Có 23 sâc 
pháp (Rũpa). 

Đối với những chúng sanh vô tưởng trong sâc giới 
(Rũpãvacara) thì tại lúc tục sinh (Patisandhi) chỉ có 
nhóm mạng quyền (ơĩvita-navaka) sanh lên. Tại lúc tục 
sinh (Patisandhi), chỉ có một nhóm, đó là nhóm mạng 
quyền (ơĩvita-navaka). Trong suốt đời sống (Pavatti) thì 
có nhóm mạng quyền (ơĩvita-navaka) cộng với nhóm 
thuần khiết (Suddhatthaka) và nhóm đặc biệt 
(Lahutãdekãdasaka) của các nhóm sâc do nhiệt lượng tạo 
(Utuja-kalãpa). Đối với những chúng sanh vô tưởng, thì 
tại lúc tục sinh (Patisandhi), chỉ có chín loại sâc pháp. 
Trong suốt đời sống thì có mười bảy sâc pháp. Đây là 
những nhóm sanh lên lúc tục sinh (Patisandhi) và trong 
suốt đời sống. Có một vài nhóm sâc có thể bị thiếu sót. 

Sãdhu!Sãdhu! Sãdhu! 

[Kết Thúc Chương Sáu] 
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PHỤ LỤC 

BẢNG NÊU CHI PHÁP 

(Trích từ “A Comprehensive Manual of Abhidhamma, Pirst BPS Pariyatti Edition” by Bhikkhu Bodhi) 


Table 1.4: Những Tâm Tịnh Hảo Dục Giới 


Cảm Thọ 

Trí Tuệ 

Trợ Giúp 

Thiện 

Quả 

Duy Tác 

1 

Hỷ 

Hợp 

Không 

(31) 

(39) 

(47) 

2 

Hỷ 

Hợp 

Có 

(32) 

(40) 

(48) 

3 

Hỷ 

Ly 

Không 

(33) 

(41) 

(49) 

4 

Hỷ 

Ly 

Có 

(34) 

(42) 

(50) 

5 

Xả 

Hợp 

Không 

(35) 

(43) 

(51) 

6 

Xả 

Hợp 

Có 

(36) 

( 44 ) 

(52) 

7 

Xả 

Ly 

Không 

(37) 

(45) 

(53) 

8 

Xả 

Ly 

Có 

(38) 

(46) 

(54) 


Table 3.6; Những Khái Niệm Làm ĐÔI Tượng Của Những Tâm Đáo 

Đại 



10 

1 

1 

1 

Chúng 

1 

Chúng 

1 

Chúng 

1 

Chúng 

Không 

Không 

10 

Bất 

Thân 

Hơi 

Sanh 

Sanh 

Sanh 

Sanh 

Gian 

Hiện 

Kasina 

Mỹ 

Xác 

Thở 

(Từ) 

(Bi) 

(Hỷ) 

(Xả) 

Vô Tận 

Hữu 


Tổng Cộng 
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Bảng Nêu Chi Pháp 


Table 4,1: Lộ Trình Tâm Nhãn Thửc 


-4 


14 Hoạt Động Của Những Tâm Khách Quan 




4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 







o 


Õ- 




o 


Õ- 


ợ 

P' 

ẽ 

trq 

g 

3 


Ghi chú: Ba ngôi sao phía dưới những con số là chỉ cho ba tiếu sát-na của mỗi sát-na tâm: sanh, trụ, diệt. 


Table 4.2; Những Lộ Tâm Ngũ Môn 

Cảnh Rất Lớn 

1 

H 

{V 

R 

D 

5 

NT 

T 

Q 

p 

Đ 

Đ 

Đ 

Đ 

Đ 

Đ 

Đ 

N 

N} 

H 

Cảnh Lớn 

2 

H 

{V 

V 

R 

D 

5 

NT 

T 

Q 

p 

Đ 

Đ 

Đ 

Đ 

Đ 

Đ 

Đ 

H} 

H 

3 

H 

{V 

V 

V 

R 

D 

5 

NT 

T 

Q 

p 

Đ 

Đ 

Đ 

Đ 

Đ 

Đ 

Đ} 

H 

Cảnh Nhỏ 

4 

H 

{V 

V 

V 

V 

R 

D 

5 

NT 

T 

Q 

p 

p 

p 

H 

H 

H 

H} 

H 

5 

H 

{V 

V 

V 

V 

V 

R 

D 

5 

NT 

T 

Q 

p 

p 

p 

H 

H 

H} 

H 

6 

H 

{V 

V 

V 

V 

V 

V 

R 

D 

5 

NT 

T 

Q 

p 

p 

p 

H 

H} 

H 

7 

H 

{V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

R 

D 

5 

NT 

T 

Q 

p 

p 

p 

H} 

H 

8 

H 

{V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

R 

D 

5 

NT 

T 

Q 

p 

p 

P} 

H 

9 

H 

{V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

R 

D 

5 

NT 

T 

Q 

p 

P} 

H 

Cảnh Rất Nhỏ 

10 

H 

{V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

R 

R 

H 

H 

H 

H 

H} 

H 

11 

H 

{V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

R 

R 

H 

H 

H 

H} 

H 

12 

H 

{V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

R 

R 

H 

H 

H} 

H 

13 

H 

{V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

R 

R 

H 

H} 

H 

14 

H 

{V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

R 

R 

H} 

H 

15 

H 

{V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

R 

R} 

H 





















Chú thích: H: Hữu Phần; V: Hữu Phần Vừa Qua; R: Hữu Phần Rúng Động; D: Hữu Phần Dứt Dòng; 5: Hướng Ngũ 

Môn; NT: Nhãn Thức; T: Tâm Tiếp Thâu; Q: Tâm Quan Sát; P: Tâm Đoán Định; Đ: Đổng Lực; N: Tâm Na Cảnh; {}: 

Diễn tiến của lộ trình tâm 

Ghi chú: Trên đây là những lộ tâm tại nhãn môn. Đối với những lộ tâm tại các môn còn lại, chỉ cần thay thế Nhãn Thức 
bằng Nhĩ Thức, Tỷ Thức, Thiệt Thức hay Thân Thức. Mười lăm lộ tâm này có thể xảy ra tại bất kỳ một trong năm môn; 
do đó, chúng ta có tổng cộng là 75 lộ tâm xảy ra tại tất cả năm môn. 


Table 4.3; Lộ Ý Môn Giới Hạn 

Cảnh Rõ Ràng 

H{RDYĐĐĐĐĐĐĐNN}H 

Cảnh Mờ Nhạt 

H{RDYĐĐĐĐĐĐĐ}HHH 

Ghi chú: 

H: Hữu Phần, R: Hữu Phần Rúng Động, D: Hữu Phần Dứt Dòng, Y: Hướng Ý Môn, Đ: Đổng Lực, N: Na 
Cảnh, {}: Diễn tiến của lộ trình tâm. 
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Table 4.4; Lộ Tâm Đổng Lực Kiên Cô' (Thẩm Thấu) 


Lộ Đắc Thiên 


Độn Căn: 

H 

{R 

D 

Y 

CB 

CH 

TT 

CT 


H 

H 

H 

Lợi Căn: 

H 

{R 

D 

Y 

CH 

TT 

CT 


H 

H 

H 

H 


Lộ Đắc Đạo Quả 

Độn Căn: 

H 

{R 

D 

Y 

CB 

CH 

TT 

CT 

TĐ 

TQ 

TQ} 

H 

Lợi Căn: 

H 

{R 

D 

Y 

CH 

TT 

CT 

TĐ 

TQ 

TQ 

TQ} 

H 


Chú thích: H: Hữu Phần; R: Hữu Phần Rúng Động; D: Hữu Phần Dứt Dòng, Y: Hướng Y Môn; CB: 
Chuẩn Bị; CH: Cận Hành; TT: Thuận Thứ; CT: Chuyển Tộc; J: Thiền; TĐ: Đạo; TQ: Quả; {}: Diễn 
tiến của lộ trình tâm 


Table 4.5; Người, Cõi và Tâm 

Hạng Người 

Dục Giới 

Sắc Giới 

Vô Sắc Giới 

Người Khổ 

12 Tâm Bất Thiện, 17 Tâm 
Vô Nhân, 8 Tâm Thiện 

(37) 



Người Lạc Vô Nhân 

Như trên + 4 Tâm Quả 

Tịnh Hảo Ly Trí (41) 



Người Nhị Nhân 

Giống như trên (41) 



Người Phàm Tam Nhân 

Như trên + 4 Tâm Quả 

Tịnh Hảo Hợp Trí + 9 

Tâm Thiện Đáo Đại (54) 

10 Tâm Bất Thiện, 11 
Tâm Vô Nhân, 8 Tâm 
Thiện Dục Giới, 9 Tâm 
Thiện Đáo Đại, 5 Tâm 
Quả Đáo Đại (43) 

10 Tâm Bất Thiện, Tâm 
Hướng Ý Môn, 8 Tâm 

Thiện Dục Giới, 4 Tâm 
Thiện Đáo Đại, 4 Tâm 

Quả Đáo Đại (27) 

Người Nhập Lưu 

Như trên - 5 Tâm Bất 

Thiện + Tâm Nhập Lưu 

Quả (50) 

Như trên - 5 Tâm Bất 
Thiện + Tâm Nhập Lưu 
Quả (39) 

Như trên - 5 Tâm Bất 

Thiện + Tâm Nhập Lưu 

Quả (23) 

Người Nhất Lai 

Như trên, nhưng với Tâm 
Nhất Lai Quả (50) 

Như trên, nhưng với 

Tâm Nhất Lai Quả (39) 

Như trên, nhưng với Tâm 
Nhất Lai Quả (23) 

Người Bất Lai 

Như trên - 2 Tâm Bất 

Thiện, với Tâm Bất Lai 

Quả (48) 

Như trên, nhưng với 

Tâm Bất Lai Quả (39) 

Như trên, nhưng với Tâm 
Bất Lai Quả (23) 

A-la-hán 

18 Tâm Vô Nhân, 8 Tâm 
Duy Tác Dục Giới Tịnh 

Hảo, 8 Tâm Quả Dục Giới 
Tịnh Hảo, 9 Tâm Duy Tác 
Đáo Đại, Tâm A-la-hán 

Quả (44) 

12 Tâm Vô Nhân, 8 

Tâm Duy Tác Dục Giới 
Tịnh Hảo, 9 Tâm Duy 
Tác Đáo Đại, 5 Tâm 

Quả Đáo Đại, Tâm A- 
la-hán Quả (35) 

Tâm Hướng Ý Môn, 8 

Tâm Duy Tác Dục Giới 

Tịnh Hảo, 4 Tâm Duy Tác 
Đáo Đại, 4 Tâm Quả Đáo 
Đại, Tâm A-la-hán Quả 
(18) 

Ghi chú: Sự phân loại ở trên không bao gồm hay không tính những tâm Đạo. 
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Table 5,1: 31 Cõi Hiện Hữu 

Giới 

Cõi 

Tuổi Thọ 

Vô Sắc 

Giới 

31 

Phi Tưởng Phi Phi 

Tưởng 

84000 

DK 

30 

Vô Sở Hữu 

60000 

DK 

29 

Thức Vô Biên 

40000 

DK 

28 

Không Vô Biên 

20000 

DK 

Sắc Giới 

Ngũ 

Thiền 

Ngũ Tịnh 

Cư 

27 

Sắc Cứu Cánh 

16000 

DK 

26 

Thiện Kiến 

8000 

DK 

25 

Thiện Hiện 

4000 

DK 

24 

Vô Nhiệt 

2000 

DK 

23 

Vô Phiền 

1000 

DK 

22 

Vô Tưởng 

500 

DK 

21 

Quảng Quả 

500 

DK 

Tứ Thiền 

20 

Biến Tịnh Thiên 

64 

DK 

19 

Vô Lượng Tịnh Thiên 

32 

DK 

18 

Thiểu Tịnh Thiên 

16 

DK 

Nhị Thiền và Tam 
Thiền 

17 

Quang Âm Thiên 

8 

DK 

16 

Vô Lượng Quang Thiên 

4 

DK 

15 

Thiếu Quang Thiên 

2 

DK 

Sơ Thiền 

14 

Đại Phạm Thiên 

1 

AK 

13 

Phạm Phụ Thiên 

1/2 

AK 

12 

Phạm Chúng Thiên 

1/3 

AK 

Dục Giới 

Nhàn Cảnh 

11 

Tha Hóa Tự Tại 

16000 

TN 

10 

Hóa Lạc Thiên 

8000 

TN 

9 

Đấu Suất 

4000 

TN 

8 

Dạ Ma 

2000 

TN 

7 

Tam Thập Tam 

1000 

TN 

6 

Tứ Đại Thiên Vương 

500 

TN 

5 

Nhân Loại 

Không xác định 

Đọa Xứ 

4 

A-tu-la 

Không xác định 

3 

Ngạ Quỷ 

K/hông xác định 

2 

Bàng Sanh 

Không xác định 

1 

Địa Ngục 

Không xác định 


Ghi chú: 

DK: Đại kiếp 
AK: A-tăng-kỳ kiếp 

TN: Thiên năm (năm ở cõi dục Thiên tương ứng) 


Table 5.2: Tuối Thọ Của Các Cõi Trời Dục Giới 

Cõi 

Thiên Ngày 

Thiên Năm 

Địa Năm (ĐN) 

Tứ Đại Thiên Vương 

50 ĐN 

500 

9 triệu 

Tam Thập Tam 

100 ĐN 

1000 

36 triệu 

Dạ Ma 

200 ĐN 

2000 

144 triệu 

Đấu Suất 

400 ĐN 

4000 

576 triệu 

Hóa Lạc Thiên 

800 ĐN 

8000 

2304 triệu 

Tha Hóa Tự Tại 

1600 ĐN 

16000 

9216 triệu 
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I. Theo chức năng 

1. Sanh nghiệp 

2. Trì nghiệp 

3. Chướng nghiệp 

4. Đoạn nghiệp 

II. Theo thứ tự cho quả 

1. Trọng nghiệp 

2. Cậiitửnghiẹp 

3. Thường nghiệp 

4. Khinh thiểu nghiệp 


Theo thời gian cho quả 

1. Hiện báo nghiệp 

2. Sanh báo nghiệp 

3. Hậu báo nghiệp 

4. Vô hiệu nghiệp 
Theo cảnh giới cho quả 

1. Nghiệp bất thiện 

2. Nghiệp thiện dục giới 

3. Nghiệp thiện sâc giới 

4. Nghiệp thiện vô sâc giới 


Table 5.3; Giới Thiệu Sơ Lược Bổh Nhóm Nghiệp 

III. 


IV. 


Table 5.4: Nghiệp Và Quả 


Nghiệp 

Quả 

Tâm Sở Tư Dục Giới 

Tại Thời Điểm Tục Sinh 

Trong Thời Bình Nhật 

Cõi Hiện Hữu 

Tâm Quan Sát Thọ Xả Quả Bất Thiện 

Những Tâm Quả Bất Thiện Vô Nhân Khác 

Tâm Quan Sát Thọ Xả Quả Thiện 

Những Tâm Quả Thiện Vô Nhân Khác 

Những Tâm Đại Quả Ly Trí 

Những Tâm Đại Quả Hợp Trí 

Tổng cộng 

1 

11 Bất Thiện 
(ngoại trừ Phóng 
Dật) 

* 


11 Đọa Xứ 

1 






1 

2 

12 Bất Thiện 


* 

11 Cõi Dục Giới 

7 





7 


* 

15 Cõi Sâc Giới 

4 





4 

3 

4 Thiện Tam 

Nhân ưu Thắng 

* 


7 Cõi Dục Giới Thiện Thú 






4 

4 


* 

11 Cõi Dục Giới 



8 

8 

16 


* 

15 Cõi Sâc Giới 



5 

8^ 

13 

4 

4 Thiện Tam 

Nhân Bình Phàm, 

4 Thiện Nhị Nhân 
ưu Thắng 

* 


7 Cõi Dục Giới Thiện Thú 





4 


4 


* 

11 Cõi Dục Giới 



8 

4 


12 


* 

15 Cõi Sâc Giới 



5 

4 b 


9 

5 

4 Thiện Nhị Nhân 
Bình Phàm 

* 


Nhân Loại, Tứ Đại Thiên Vương 



1 




1 


* 

11 Cõi Dục Giới 



8 



8 


* 

15 Cõi Sâc Giới 



5 



5 


ND: Chúng tôi tin rằng nguyên bản tiếng Anh có những điểm sai. Thay vì là 8 và 4 , những con sô'này 
phải nên là o và o. Lý do như sau: Những tầm đại quả dục giới có bốn chức năng, đó là tục sinh, hộ kiếp, 
tử và na cảnh. Vì đây là những cõi sắc giới, chúng ta có thểthăy ngay rằng ba chức năng tục sinh, hộ kiếp 
và tử là không thích hỢp. Còn dõi với chức năng na cảnh, độc giả hãy nhớ lại rằng tâm na cảnh chi sanh 
lên dõi với cảnh dục giới, chi có cho chúng sanh dục giới và trong những cõi dục giới. 
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Table 5.4: Nghiệp và Quả (tt) 


Tâm Sở Tư Đáo Đại 

Cõi Hiện Hữu 

Tục Sinh, Hộ Kiếp, Tử 

6 

Sơ Thĩền - bậc hạ 

Phạm Chúng Thiên 

Tâm Quả Sơ Thiền 

Sơ Thĩền - bậc trung 

Phạm Phụ Thiên 

Sơ Thĩền - bậc thượng 

Đại Phạm Thiên 

7 

Nhị Thiền - bậc hạ 

Thiểu Quang Thiên 

Tâm Quả Nhị Thĩền 

Nhị Thiền - bậc trung 

Vô Lượng Quang Thiên 

Nhị Thiền -bậc thượng 

Quang Âm Thiên 

8 

Tam Thiền -bậc hạ 

Thiểu Quang Thiên 

Tâm Quả Tam Thiền 

Tam Thiền - bậc trung 

Vô Lượng Quang Thiên 

Tam Thiền -bậc thượng 

Quang Âm Thiên 

9 

Tứ Thĩền - bậc hạ 

Thiểu Tịnh Thiên 

Tâm Quả Tứ Thiền 

Tứ Thĩền - bậc trung 

Vô Lượng Tịnh Thiên 

Tứ Thĩền - bậc thượng 

Biến Tịnh Thiên 

10 

Ngũ Thiền - bình thường 

Quảng Quả 

Tâm Quả Ngũ Thiền 

11 

Ngũ Thiền - vô tưởng 

Vô Tưởng 

Không có tâm nào 

12 

Ngũ Thĩền - Bất Lai 

Ngũ Tịnh Cư 

Tâm Quả Ngũ Thiền 

13 

Không Vô Biên Xứ 

Không Vô Biên 

Tâm Quả Vô Sắc thứ nhất 

14 

Thức Vô Biên Xứ 

Thức Vô Biên 

Tâm Quả Vô Sắc thứ hai 

15 

Vô Sở Hữu Xứ 

Vô Sở Hữu 

Tâm Quả Vô Sâc thứ ba 

16 

Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ 

Phi Tưởng Phi Phi Tưởng 

Tâm Quả Vô Sâc thứ tư 


Table 5.5; Quả Của Nghiệp Thiện Dục Giới 

Tâm Thiện Dục 
Gióỉi 

Quả Tục 
Sinh 

Quả Trong Thời Bình Sinh 

Quả Vô 
Nhân 

Quả Hữu Nhân 
- Quan điềm 
chung 

Quả Hữu Nhân 
- Quan điềm 
khác 

Thứ Nhất ưu Thắng 

Tam Nhân 

Tất cả 8 tâm 

1-8 

1 , 3 , 5,7 

Thứ Nhất Bình Phàm 

Nhị Nhân 

nt 

3 , 4 , 7 ,8 

3,7 

Thứ Hai ưu Thắng 

Tam Nhân 

nt 

1-8 

2,4,6,8 

Thứ Hai Bình Phàm 

Nhị Nhân 

nt 

3 , 4 , 7 ,8 

4,8 

Thứ Ba ưu Thắng 

Nhị Nhân 

nt 

3 , 4 , 7 ,8 

3,7 

Thứ Ba Bình Phàm 

Vô Nhân 

nt 

Không có tâm nào 

Không có tâm nào 

Thứ Tư ưu Thắng 

Nhị Nhân 

nt 

3 , 4 , 7 ,8 

4,8 

Thứ Tư Bình Phàm 

Vô Nhân 

nt 

Không có tâm nào 

Không có tâm nào 

Thư Năm ưu Thắng 

Tam Nhân 

nt 

1-8 

1 , 3 , 5,7 

Thứ Năm Bình Phàm 

Nhị Nhân 

nt 

3 , 4 , 7 ,8 

3,7 

Thứ Sáu ưu Thắng 

Tam Nhân 

nt 

1-8 

2,4,6,8 

Thứ Sáu Bình Phàm 

Nhị Nhân 

nt 

3 , 4 , 7 ,8 

4,8 

Thứ Bảy ưu Thắng 

Nhị Nhân 

nt 

3 , 4 , 7 ,8 

3,7 

Thứ Bảy Bình Phàm 

Vô Nhân 

nt 

Không có tâm nào 

Không có tâm nào 

Thứ Tám ưu Thắng 

Nhị Nhân 

nt 

3 , 4 , 7 ,8 

4,8 

Thứ Tám Bình Phàm 

Vô Nhân 

nt 

Không có tâm nào 

Không có tâm nào 

Ghi chú: Để biết các tâm thiện dục giới là những tâm nào, độc giả hãy xem Table 1.4. 
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Table 5.6; Tử Và Tục Sinh 



Cảnh = NT Mới 

Cảnh = Kiếp Sống Mới 

NT mới 


NT mới 


H3 ... H16 

{Y Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ} 

H 


u 

s ... u s ... 

Kiếp Sống Mới 

Những Kiếp VỊ Lai 


Ghi chủ: 

1 . N: Nghiệp; NT: Nghiệp Tướng; TT: Thú Tướng; S: Tục Sinh; H: Hữu Phần; V: Vừa 
Qua; R: Rúng Động; D: Dứt Dòng; 5 : Hướng Ngũ Môn; NT: Nhãn Thức; T: Tiếp 
Thâu; Q: Quan Sát; P: Đoán Định; Đ: Đổng Lực; U: Tử; Y: Hướng Ý Môn; {}: Tiến 
Trình Tâm Thức 

2 . Trong biểu đồ trên, cảnh sắc hiện tại làm nghiệp tướng cho lộ tục sinh. Tiến trình 
tâm thức sẽ diễn ra khác nhau với những đối tượng khác nhau. Hãy chú ý rằng cảnh 
sắc này tồn tại trong mười bảy sát-na tâm; nó làm cảnh hiện tại cho 14 tâm trong lộ 
đổng lực cuối cùng của kiếp sống cũ và 3 tâm đầu tiên của kiếp sống mới; từ tâm 
hữu phần thứ ba của kiếp sống mới trở đi, nó trở thảnh cảnh quá khứ. 
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Table 5.7; Việc Xác Định Sự Tái Sanh 


A. Phàm Nhân 



Cảnh Giới Cũ 

Tâm Tử 

Cảnh Giới Mới 
(theo như 
trong nguyên 
tác) 

Chú thích 
của người 
dịch 

Tâm Tục Sinh 

31 

Phi Tưởng Phi 

Phi Tưởng 

Tâm Quả Vô Sắc 
thứ tư 

5-11, 31 


Tâm Quả Vô Sâc thứ tư; 4 Tâm 

Quả Dục Giới Tam Nhân 

30 

Vô Sở Hữu 

Tâm Quả Vô Sắc 
thứ ba 

5-11, 30, 31 


Tâm Quả Vô Sâc thứ ba; 4 Tâm 

Quả Dục Giới Tam Nhân 

29 

Thức Vô Biên 

Tâm Quả Vô Sắc 
thứ hai 

5-11, 29-31 


Tâm Quả Vô Sâc thứ hai; 4 Tâm 

Quả Dục Giới Tam Nhân 

28 

Không Vô Biên 

Tâm Quả Vô Sắc 
thứ nhất 

5-11, 28-31 


Tâm Quả Vô Sâc thứ nhất; 4 Tâm 
Quả Dục Giới Tam Nhân 

22 

Vô Tưởng 

Không có tâm nào 

5-11 


8 Tâm Đại Quả Dục Giới 

21 

Quảng Quả 

Tâm Quả Ngũ 
Thiền 

5-31 

Phàm nhân 
không thể tái 
sanh vào 
những cõi 

Tịnh Cư. Cho 
nên, ở đây 
nguyên bản 
tiếng Anh có 
lỗi. Chúng ta 
phải trừ 5 cõi 
Tịnh Cư (23- 
27) ra. 

8 Tâm Đại Quả Dục Giới; 5 Tâm 
Quả Sắc Giới; 4 Tâm Quả Vô Sắc 

20 

Biến Tịnh Thiên 

Tâm Quả Tứ Thiền 

nt 

nt 

19 

Vô Lượng Tịnh 
Thiên 

nt 

nt 

nt 

18 

Thiểu Tịnh Thiên 

nt 

nt 

nt 

17 

Quang Ấm Thiên 

Tâm Quả Tam 
Thiền và Nhị Thiên 

nt 

nt 

16 

Vô Lượng Quang 
Thiên 

nt 

nt 

nt 

15 

Thiểu Quang 

Thiên 

nt 

nt 

nt 

14 

Đại Phạm Thiên 

Tâm Quả Sơ Thiền 

nt 

nt 

13 

Phạm Phụ Thiên 

nt 

nt 

nt 

12 

Phạm Chúng 

Thiên 

nt 

nt 

nt 

11 

Tha Hóa Tự Tại 

4 Tâm Quả Dục 
Giới Nhị Nhân 

1-11 


8 Tâm Đại Quả Dục Giới; 2 Tâm 
Quan Sát 

4 Tâm Quả Dục 
Giới Tam Nhân 

1-31 

Trừ 5 cõi 

Tịnh Cư 

Tất cả mọi khả năng 

10 

Hóa Lạc Thiên 

nt 

giống như 11 


giống như 11 

9 

Đấu Suất 

nt 

nt 


nt 

8 

Dạ Ma 

nt 

nt 


nt 

7 

Tam Thập Tham 

nt 

nt 


nt 

6 

Tứ Đại Thiên 
Vương 

1 Tâm Quan Sát 
Quả Thiện 

1-11 


8 Tâm Đại Quả Dục Giới; 2 Tâm 
Quan Sát 

4 Tâm Quả Dục 
Giới Nhị Nhân 

nt 


8 Tâm Đại Quả Dục Giới; 2 Tâm 
Quan Sát 

4 Tâm Quả Dục 
Giới Tam Nhân 

1-31 

Trừ 5 cõi 

Tịnh Cư 

Tất cả mọi khả năng 

5 

Nhân Loại 

nt 

giống như 6 


giống như 6 

4 

A-tu-la 

1 Tâm Quan Sát 
Quả Bất Thiện 

1-11 


8 Tâm Đại Quả Dục Giới; 2 Tâm 
Quan Sát 

3 

Ngạ Quỷ 

nt 

nt 


nt 

2 

Bàng Sanh 

nt 

nt 


nt 

1 

Địa Ngục 

nt 

nt 


nt 


ND: Khi bàn vê cảnh giời mới, nguyên bản tiêng Anh có lỗi. Chúng tôi vẫn chuyển ngữ, nhưng có chú thích bên 
cạnh với thông tin chính xác. 
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Table 5.7: Việc Xác Định Sự Tái Sanh 

B. Các Bậc Thánh Hữu Học 


Cảnh Giới Cũ 

Tâm Tử 

Cảnh Giới Mới (theo 
như trong nguyên tác) 

Chú thích của 
người dịch 

Tâm Tục Sinh 

31 

Phi Tưởng Phi Phi 
Tường 

Tâm Quả Vô sắc thứ 
tư 

31 


Tâm Quả Vô sắc thứ tư 

30 

Vô Sờ Hữu 

Tâm Quả Vô sằc thứ 
ba 

30, 31 


Tâm Quả Vô sắc thứ ba 
và thứ tư 

29 

Thức Vô Biên 

Tâm Quả Vô sẳc thứ 
hai 

29-31 


Tâm Quả Vô sẳc thứ hai, 
thứ ba và thứ tư 

28 

Không Vô Biên 

Tâm Quả Vó sắc thứ 
nhất 

28-31 


4 Tâm Quả Vô sắc 

27 

Sắc Cứu Cánh 

Tâm Quả Ngũ Thiền 

Không cỏ cảnh giới 
nào 


Không có tâm nào 

26 

Thiện Kiến 

nt 

27 


Tâm Quả Ngũ Thiền 

25 

Thiện Hiện 

nt 

26-27 


nt 

24 

Vô Nhiệt 

nt 

25-27 


nt 

23 

Vô Phiền 

nt 

24-27 


nt 

21 

Quảng Quả 

nt 

21,23-31 

Quảng Quả là một 
trong ba cõi đặc 
biệt. Bậc Thánh 
hữu học tái sanh 
vào đây thì không 
tái sanh vào cảnh 
giới nào khác. Vị 
đó sẽ đắc A-la-hán 
và nhập diệt tại cõi 
này. ở đây, chúng 
ta chỉ có 21. 

nt 

20 

Biến Tịnh Thiên 

Tâm Quả Tứ Thiền 

20, 21,23-31 


Tâm Quả Tứ Thiền và Ngũ 
Thiền; 4 Tâm Quả Vô sắc 

19 

Vô Lượng Tịnh Thiên 

nt 

19-21,23-31 


nt 

18 

Thiểu Tịnh Thiên 

nt 

18-21,23-31 


nt 

17 

Quang Âm Thiên 

Tâm Quả Tam Thiền 
và Nhị Thiền 

17-21,23-31 


4 Tâm Quả sẳc Giới từ 
thứ hai cho đến thứ năm; 

4 Tâm Quả Vô sắc 

16 

Vô Lượng Quang 

Thiên 

nt 

16-21,23-31 


nt 

15 

Thiểu Quang Thiên 

nt 

15-21,23-31 


nt 

14 

Đại Phạm Thiên 

Tâm Quả Sơ Thiền 

14-21,23-31 


5 Tâm Quả sắc Giới; 4 

Tâm Quả Vô sắc 

13 

Phạm Phụ Thiên 

nt 

13-21,23-31 


nt 

12 

Phạm Chúng Thiên 

nt 

12-21,23-31 


nt 

11 

Tha Hóa Tự Tại 

4 Tâm Quả Dục Giới 
Tam Nhân 

5-21, 23-31 


4 Tâm Quả Dục Giới Tam 
Nhân; 5 Tâm Quả sắc 

Giới; 4 Tâm Quả Vô sắc 

10 

Hóa Lạc Thiên 

nt 

nt 


nt 

6-9 

Đấu Suất, vân vân 

nt 

nt 


nt 

5 

Nhân Loại 

nt 

nt 


nt 

ND: Khi bàn vể cảnh giới mới, nguyên bản tiêng Anh có lỗi. Chúng tôi vẫn chuyến ngữ, nhưng có chú thích bên cạnh với thông tin 
chính xác. 
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Table 6.1; Sơ Lược 28 sắc Pháp 
Sắc Pháp Chân Đế: bao gồm 18 sâc pháp 

I. Tứ Đại 

• Địa Đại (1) 

• Thủy Đại (2) 

• Hỏa Đại (3) 

• Phong Đại (4) 

II. Sắc Than Kỉnh 

• Thần Kinh Thị Giác (5) 

• Thần Kinh Thính Giác (6) 

• Thần Kinh Khứu Giác (7) 

• Thần Kinh Vị Giác (8) 

• Thần Kinh Xúc Giác (9) 

III. Sắc Cảnh Giới 

• Sâc Cảnh Sâc (10) 

• Sâc Cảnh Thinh (11) 

• Sâc Cảnh Khí (12) 

• Sâc Cảnh Vị (13) 

• Sâc Cảnh Xúc (= 3 Sâc Tứ Đại: Đại Đại, Hỏa Đại, Phong Đại) 

rv. sắc Giới Tính 

• Sâc Tố Nữ (14) 

• Sâc Tố Nam (15) 

V. Sắc Ý Vật (16) 

VI. sắc Mạng Quỳên (17) 

VII. Sắc Vạt Thực (18) 

Sắc Pháp Phi Thực Tính: bao gồm 10 sâc pháp 

VIII. Sắc Giao Giới (19) 

IX. Sắc Biêu Tri 

• Thân Biểu Tri (20) 

• Ngữ Biểu Tri (21) 

X. Sắc Đặc Biệt 

• Khinh Sâc (22) 

• Nhu Sâc (23) 

• Sâc Thích Nghiệp (24) 

(cộng với hai Sâc Biểu Tri) 

XI. Sắc Tứ Tướng 

• Sâc Hình Thành (25) 

• Sâc Thừa Tiếp (26) 

• Sâc Lão Suy (27) 

• Sâc Vô Thường (28) 
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Table 6.2; Tâm Làm Nhân Tạo sắc Pháp 


Tâm 

Số Lượng Tâm 

Sắc Pháp Do Tâm 
Tạo 

TưThế/Oai Nghi 

Sắc Biểu Tri 

Nụ Cười 

Tâm Tham Thọ Hỷ 

4 

+ 

+ 

+ 

+ 

Tâm Tham Thọ Xả 

4 

+ 

+ 

+ 


Tâm Sân 

2 

+ 

+ 

+ 


Tâm Si 

2 

+ 

+ 

+ 


Ngũ Song Thức 

10 





Tâm Tiếp Thâu 

2 

+ 




Tâm Quan Sát 

3 

+ 




Tâm Hướng Ngũ Môn 

1 

+ 




Tâm Hướng Ý Môn 

1 

+ 

+ 

+ 


Tâm Tiếu Sinh 

1 

+ 

+ 

+ 

+ 

Tâm Thiện Dục Giới Thọ Hỷ 

4 

+ 

+ 

+ 

+ 

Tâm Thiện Dục Giới Thọ Xả 

4 

+ 

+ 

+ 


Tâm Quả Dục Giới 

8 

+ 




Tâm Duy Tác Dục Giới Thọ Hỷ 

4 

+ 

+ 

+ 

+ 

Tâm Duy Tác Dục Giới Thọ Xả 

4 

+ 

+ 

+ 


Tâm Thiện Sắc Giới 

5 

+ 

+ 



Tâm Quả Sắc Giới 

5 

+ 




Tâm Duy Tác Sắc Giới 

5 

+ 

+ 



Tâm Thiện vô Sắc 

4 

+ 

+ 



Tâm Quả Vô Sắc 

4 





Tâm Duy Tác vô Sắc 

4 

+ 

+ 



Tâm Siêu Thế 

8 

+ 

+ 



Tâm Thông 

2 

+ 

+ 

+ 
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BẢNG LIỆT KÊ THUẬT NGỮ 
PẴLT-VTỆT 

-- 00 O 00 -- 

A 


Abbuda: Thai bào (nhân 
loại) trong tuần thứ hai 
Ãbhã: ánh sáng, sự tỏa 
sáng 

Ãbhassara: cõi Quang 
Âm thiên, sự chói sáng 

Abhidhamma: Thắng 
Pháp 

Abhijjhã: tham dục 
Abhinnã: Thần thông 

Abhinnã Javana: đổng 
lực thần thông 
Ãciụna-kamma: thường 
nghiệp 

Ãdhãra: nâng dở 
Adi: lần đầu tiên 
Adikammika: (lộ tâm) 
đắc thiền 
Ãdi: vân vân 
Adosa: vô sân 
Advăra: phi môn 

Advãra-rũpa: sâc phi 
môn 

Ãgantuka Bhavanga: hữu 
phần khách 


Agocaraggahika: (sâc) vô 
nhiếp cảnh 

Ãhãra: dưỡng tố, vật 
thực 

Ãhãraja-rũpa: sâc pháp 
do dưỡng tố tạo 

Ãhãra-rũpa: sâc vật thực 
Ahetuka: vô nhân 

Ahetuka Citta: tâm vô 
nhân 

Ahetuka Kiriya Citta: 
tâm duy tác vô nhân 
Ahetuka Kusala-vipãka: 
tâm quả thiện vô nhân 

Ahetuka Patisandhi: tục 
sinh vô nhân 

Ahetuka Patisandhi 
Citta: tâm tục sinh vô 
nhân 

Ahetuka Tadãrammana: 
tâm na cảnh vô nhân 

Ahetuka Upekkhã 
Santĩraụa (Citta): tâm 
quan sát thọ xả vô nhân 

Ahetuka-ditthi: vô nhân 
kiến 
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Ahosi-kamma: vô hiệu 
nghiệp 

Ajjhattãkãsa: Không gian 
không bị vướng mâc 

Ajjhattika-rũpa: nội sâc 
Akãlamarana: chết phi 
thời 

Akãlika: ngoại thời, vượt 
thời gian, không chờ đợi 
để cho kết quả, cho kết 
quả ngay lập tức 

Akanittha: cõi Sâc Cứu 
Cánh 

Ãkãsa: không gian 

Ãkãsa-dhãtu: sâc giao 
giới, không gian giao giới 

Ãkãsãnancãyatana: 
Không Vô Biên Xứ, cảnh 
giới không vô biên xứ 

Ãkãsãnancãyatana 
Vipãka (Citta): Tâm quả 
không vô biên xứ 

Ãkãsa-rũpa: sâc giao 
giới, sâc không gian 

Ãkincannãyatana: Vô Sở 
Hữu Xứ, cảnh giới vô sở 
hữu xứ 

Ãkincannãyatana Vipãka 
(Citta): Tâm quả vô sở 
hữu xứ 

Akiriya-ditthi: vô hành 
kiến 


Akusala: bất thiện 

Akusala Cakkhu- 
vinnãna: Nhãn thức bất 
thiện 

Akusala Citta: tâm bất 
thiện 

Akusala Javana: đổng lực 
bất thiện 

Akusala Kamma: nghiệp 
bất thiện, bất thiện 
nghiệp 

Akusala Kãya Kamma: 
thân bất thiện nghiệp 

Akusala Mano Kamma: ý 
bất thiện nghiệp 

Akusala Vacĩ Kamma: 
ngữ bất thiện nghiệp 

Akusala-vipãka: (tâm) 
quả bất thiện 
Akusala-vipãka 
Santĩrana: (tâm) quan 
sát quả bất thiện 
Akusala-vipãka 
Upekkhã-sahagata 
Santĩrana: (tâm) quan 
sát thọ xả quả bất thiện 
Alobha: vô tham 
Amoha: vô si 
Anãgãmĩ: vỊ Thánh Bất 
Lai, bậc Bất Lai 
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Anagamĩ-magga (Citta): 
tâm Bất Lai Đạo 
Anãgãmĩ-maggattha: 
người Bất Lai Đạo 

Anãgãmĩ-phala (Citta): 
tâm Bất Lai Quả 

Anãgãmĩ-phalattha: 
người Bất Lai Quả 
Anãrammana: vô cảnh 
Anatta: vô ngã 
Andaja: noãn sinh 
Anga: bộ phần, chi phần 
Anguttara Nikãya: Tăng 
Chi Bộ Kinh 

Anicca: vô thường 

Aniccatã: (sâc) vô 
thường 

Anidassana-rũpa: Sâc 
phi hữu kiến 

Animitta: vô tướng 
Anindriya: phi quyền 
Anindriya-rũpa: Sâc phi 
quyền 

Anipphanna-rũpa: sâc 
phi thực tính 

Anittha: không được 
khao khát 

Antara Kappa: trung 
gián kiếp 


Antarabhava: sự tồn tại 
trung gian 

Anuloma: thuận thứ 
Anupãdinna: không do 
thủ 

Anupãdinna-rũpa: Sâc 
không do thủ, sâc không 
sinh ra từ nghiệp, sâc 
pháp vô tri 

Anupãdisesa: vô dư 
Anupãdisesa 
Parinibbãna: vô dUy 
Níp-bàn 

Aparãpariyavedanĩya- 
kamma: hậu báo nghiệp 

Apãya: đọa xứ, cõi khổ 

Apãya Patisandhi: sự tục 
sinh trong khổ cảnh 

Ãpo: thủy, nước 
Ãpo-dhãtu: thủy đại 
Appahãtabba: bất ứng 
trừ 

Appamãna: vô hạn, vô 
lượng, không có giới hạn 

Appamãnãbhã: cõi Vô 
Lượng Quang thiên 

Appamãnasubha: cõi Vô 
Lượng Tịnh thiên 

Appanã: kiên cố, thẩm 
thấu 
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Appana Javana: đổng lực 
kiên cố 

Appanihita: vô nguyện 
Appatigha: Phi đối chiếu 
Arahant: bậc A-la-hán, vỊ 
A-la-hán 

Arahant Magga: A-la- 
hán Đạo 

Arahant Phala: A-la-hán 
Quả 

Arahatta-magga (Citta): 
tâm A-la-hán Đạo 

Arahatta-maggattha: Vị 
A-la-hán Đạo, người A- 
la-hán Đạo 

Arahatta-phala (Citta): 
tâm A-la-hán Quả 

Arahatta-phala Javana: 
đổng lực A-la-hán Quả 

Ar ahatta-phalattha: 
người A-la-hán Quả 
Ãrammaụa: cảnh, đối 
tượng 

Ãrammana-duka: cảnh 
nhị đề 

Ariya: Thánh nhân, bậc 
Thánh 

Arũpa: vô sâc 
Arũpa Brahma: Phạm 
thiên vô sâc 

Arũpãvacara: vô sâc giới 


Arupavacara Brahma: 
Phạm thiên vô sâc 
Arũpãvacara Citta: tâm 
vô sâc 

Arũpãvacara Cuti (Citta): 
tâm tử vô sâc 

Arũpãvacara Javana: 
đổng lực vô sâc 
Arũpãvacara Jhãna: 
thiền vô sâc 
Arũpãvacara Jhãna 
Kusala: thiền thiện vô 
sâc giới 

Arũpãvacara Kamma: 
nghiệp vô sâc giới 
Arũpãvacara Kiriya 
(Citta): tâm duy tác vô 
sâc 

Arũpãvacara Kiriya 
Jhãna: thiền duy tác vô 
sâc 

Arũpãvacara Kusala 
(Citta): tâm thiện vô sâc 

Arũpãvacara Kusala 
Kamma: Nghiệp thiện vô 
sâc giới 

Arũpãvacara Patisandhi 
(Citta): tâm tục sinh vô 
sâc 

Arũpãvacara Sotãpanna: 
Vị Nhập Luu ở vô sâc 
giới 
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Arũpãvacara Tihetuka 
Puthujjana: người phàm 
tam nhân ở vô sâc giới 
Arũpãvacara Vipãka 
(Citta): tâm quả vô sâc 
Arũpãvaraca Jhãna: 
thiền vô sâc 

Asampatta: không tiếp 
cận 

Asampattagãhika-rũpa: 
sâc nhiếp viễn cảnh 

Asankhata: vô vi 
Asankheyya: A-tăng-kỳ 
Asankheyya Kappa: A- 
tăng-kỳ kiếp 

Ãsanna: gần, kế cận 

Ãsanna-kamma: cận tử 
nghiệp 

Asanna-satta: Vô Tưởng, 
cõi Vô Tưởng 
Ãsava: lậu, lậu hoặc 
Asekha: bậc thánh Vô 
học 

Asekkha: bậc thánh Vô 
học 

Ãsevana: trùng dụng, sự 
lặp lại 

Ãsevanapaccaya: trùng 
dụng duyên 
Asubha: bất tịnh 
Asura: A-tu-la 


Asurakaya: nhóm những 
A-tu-la 

Atappã: cõi Vô Nhiệt 

Ati-ittha: rất được khao 
khát 

Atimahanta: (cảnh) rất 
lớn 

Atiparitta: (cảnh) rất nhỏ 

Atĩta Bhavanga: hữu 
phần vừa qua 

Ativibhũta: (cảnh) mờ 
nhạt 

Atman: bản ngã, linh 
hồn trường tồn vĩnh cữu 

Atta: bản ngã 
Attappã: cõi Vô Nhiệt 

Atthaka: một nhóm có 
tấĩii 

Attha-pannatti: vật chế 
định 

Atthasãlinĩ: Chú Giải Bộ 
Pháp Tụ 

Ãvajjana: hướng tâm, 
hướng môn 

Ãvãsa: nơi trú ngụ, nhà ở 
Avatthu: phi vật 
Avatthu-rũpa: Sâc phi 
vật 

Avibhũta: (cảnh) mờ 
nhạt, không rõ ràng 
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Avĩci: địa ngục A-tỳ 
Aviha: cõi Vô Phiền 
Avijjã: vô minh 
Avijjãsava: vô minh lậu 
Avinibbhoga: bất ly 

Bãhira: ngoại 
Bãhira-rũpa: ngoại sâc 

Bãhullavuttito: thường 
xảy ra, nói chung là xảy 
ra 

Bhanga: tan rã, diệt 
Bhava: sự tồn tại, đời 
sống, hữu 

Bhãva: thuộc về giới tính 
Bhãvanã: tham thiền 
Bhavanga: hữu phần, hộ 
kiếp 

Bhavanga Calana: hữu 
phần rúng động 

Bhavanga Citta: tâm hữu 
phần 

Bhavanikanti: sựnâm 
bât hay bám víu vào sự 
sinh tồn hay sự tồn tại 
Bhãva-rũpa: sâc giới tính 

Cakkhu: nhãn, mât 


Avinibbhoga-rupa: (tám) 
sâc bất ly 
Ãyatana: xứ 

Ayoniso-manasikãra: tác 
ý không khéo 

Bhavãsava: hữu lậu 

Bhũ; khắc phục, vượt 
qua, bước vào 

Bhũmi: cõi, trái đất 
Bhũmi-bheda: Phân tích 
theo cõi 

Bhumma: trái đất 
Bhummadeva: chư Thiên 
địa cầu 

Bhummassita: chư Thiên 
địa cầu 

Bhũta-catukka: tứ đại 
Bhũta-rũpa: sâc tứ đại 
Bodhisatta: Bồ-tát 
Brahma: Phạm thiên 
Brahma-pãrisajja: Phạm 
Chúng thiên 
Brahma-purohita: Phạm 
Phụ thiên 

Cakkhu-dasaka: Nhóm 
nhãn (gồm mười sâc 
pháp) 


B 
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Cakkhu-dvara: nhãn 
môn 

Cakkhu-pasãda: thần 
kinh thị giác, thần kinh 
nhãn 

Cakkhu-vatthu: Nhãn vật 
Cakkhu-vinnãna: nhãn 
thức 

Cakkhu-vinnãna 
Akusala-vipãka: Tâm 
nhãn thức quả bất thiện 

Calana Bhavanga: Hữu 
phần rúng động 

Catukka: bộ tứ 


Dana: Bố thí 

Deva: Thiên nhân, dục 
thiên 

Deva Asura: A-tu-la 
thiên 

Deva Loka: Thiên giới 

Dhajagga Sutta: bài kinh 
Đầu La Cờ 

Dhamma: Pháp, Pháp 
bảo; cảnh pháp 
Dhammapada: Kinh 
Pháp Cú 

Dhammasanganĩ: Bộ 
Pháp Tụ 


Catummaharajika: Cõi 
Tứ Đại Thiên Vương 

Cãtummahãrãjikã Deva: 
Thiên nhân cõi Tứ Đại 
Thiên Vương 

Cetanã: tâm sở tư 
Cetasika: tâm sở 
Cetiya: bảo tháp 
Citta: tâm 

Cittaja-kalãpa: Nhóm sâc 
do tâm tạo 

Cittaja-rũpa: sâc pháp do 
tâm tạo 
Cuti: tử 

Cuti Citta: tâm tử 
Dhãtu: giới 

Ditthadhamma: thế gian 
này, đời sống này 

Ditthadhammavedanĩya- 
kamma: Hiện báo nghiệp 

Ditthãsava: kiến lậu 
Ditthi: kiến, tà kiến 

Ditthigata-sampayutta 
Javana: đổng lực hợp tà 

Ditthigata-vippayutta 
Asankhãrika: ly tà và vô 
trợ 

Ditthigata-vippayutta 
Citta: tâm ly ta 
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Domanassa: thọ ưu 

Domanassa Citta: tâm 
sân, tâm thọ ưu 

Domanassa Javana: 
đổng lực thọ ưu, đổng lực 
sân 

Dosa: sân 

Dosamũla: nhân sân 
Dosamũla Citta: tâm sân 

Dosa-sahagata: câu hành 
với sân 

Duggati: ác thú, khổ 
cảnh 

Duggati Ahetuka: người 
vô nhân ác thú, người vô 
nhân sống ở đọa xứ 

E 

Ekãdasa: mười một 

G 

Gandha: sâc cảnh khí, 
mùi 

Gandhabba: ca sĩ hay 
nhạc sĩ thiên giới 

Garuka-kamma: trọng 
nghiệp 

Gati-nimitta: thú tướng 

Ghana: thai bào (nhân 
loại) trong tuần thứ tư 
Ghãna: tỷ 


Dukkha: khổ, thọ khổ 
Dũre: xa 

Dvãdasa: mười hai 
Dvãra: môn, cửa 
Dvãra-rũpa: môn sâc 
Dvihetuka: nhị nhân, 
người nhị nhân 
Dvihetuka Patisandhi: sự 
tục sinh nhị nhân 
Dvipancavinnãna: ngũ 
song thức 

Dvipancavinnãna Citta: 
tâm ngũ song thức 


Ekaggata: định, nhất 
tâm, nhất thống 

Ghãna-dasaka: nhóm tỷ 
(gồm mười sâc pháp) 

Ghãna-pasãda: thần kinh 
khứu giác, thần kinh tỷ 

Ghãna-vatthu: tỷ vật 
Gocara: (sâc) cảnh giới 
Gocaraggãhika: (sâc) 
nhiếp cảnh 

Gocaraggãhika-rũpa: sâc 
nhiếp cảnh 
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Gocara-mpa: sâc cảnh 
giới 

Gotra: dòng tộc 

Hadaya: trái tim, ý vật 
Hadaya-rũpa: sâc ý vật 
Hadaya-vatthu: sâc ý vật 

Indriya: quyền, căn 
Indriya-rũpa: quyền sâc 
Iriyãpatha: oai nghi 
Issã: tật đố 

Ittha: đáng được khao 
khát một cách trung bình 


JaỊabuja: thai sinh 

Janaka-kamma: sanh 
nghiệp 

Jaratã: (sâc) lão suy 
Javana: đổng lực 
Javana-niyama: Phương 
thức, tiến trình hay thủ 
tục của đổng lực 
Jhãna: thiền 

Jhãna Anãgãmĩ: vỊ Bất 
Lai Thiền 

Jhãna Citta: tâm thiền 


Gotrabhu: chuyển tộc, 
tâm chuyên tộc 

H 

Hasituppãda (Citta): tâm 
tiếu sinh 

Hetu: nhân 

I 

Itthamajjhatta: đáng 
được khao khát một cách 
trung bình 

Itthatta: sâc tố nữ 
Itthi-bhãva: sâc tố nữ 

Itthi-bhãva-dasaka: 
nhóm sâc nữ tính (gồm 
mười sâc pháp) 

J 

Jhãna Javana: đổng lực 
thiền 

Jhãna Vipãka (Citta): 
tâm quả thiền 

Jhãna-samãpatti: sự an 
trú trong thiền chỉ, sự 
nhập định 

Jhãna-samãpatti Vĩthi: 
lộ nhập thiền 

Jivhã: thần kinh vị giác, 
thần kinh thiệt 
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Jivha-dasaka: nhóm 
thiệt (gồm mười sâc 
pháp) 

Jivhã-pasãda: thần kinh 
vỊ giác hay thần kinh 
thiệt 

Jivhã-vatthu: thiệt vật 

Kalala: bùn, thai bào 
(nhân loại) trong tuần 
đầu tiên 

Kãlamarana: chết hợp 
thời 

Kalãpa: nhóm (sâc) 
Kãma: dục 

Kãmarãga: tham dục, 
dục ái 

Kãmãsava: Dục lậu 

Kãma-sugati: dục giới 
thiện thú 

Kãma-sugati Patisandhi: 
(tâm) tục sinh dục giới 
thiện thú 

Kãmãvacara: cõi dục, 
dục giới 

Kãmãvacara Akusala: bất 
thiện dục giới 

Kãmãvacara Anãgãmĩ: 
người Bất Lai dục giới 

Kãmãvacara Arahant: 
người A-la-hán dục giới 


ơĩvita: (sâc) mạng quyền 

ơĩvita-navaka: nhóm 
mạng quyền (gồm chín 
sâc pháp) 

Jĩvita-rũpa: sâc mạng 
quyền 

ơĩvitindriya: mạng quyền 

Kãmãvacara Bhũmi: cõi 
dục giới 

Kãmãvacara Citta: tâm 
dục giới 

Kãmãvacara Cuti: (tâm) 
tử dục giới 
Kãmãvacara Javana: 
đổng lực dục giới 

Kãmãvacara Kamma: 
nghiệp dục giới 

Kãmãvacara Kiriya: 

(tâm) duy tác dục giới 
Kãmãvacara Kiriya 
Javana: đổng lực duy tác 
dục giới 

Kãmãvacara Kusala: 
thiện dục giới 

Kãmãvacara Kusala 
Citta: tâm thiện dục giới 

Kãmãvacara Kusala 
Javana: đổng lực thiện 
dục giới 
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Kãmãvacara Kusala 
Kamma: nghiệp thiện 
dục giới 

Kãmãvacara Kusala 
Nãna-sampayutta: (tâm) 
thiện dục giới hợp trí 

Kãmãvacara Kusala 
Somanassa: (tâm) thiện 
dục giới thọ hỷ 

Kãmãvacara Kusala 
Upekkhã: (tâm) thiện 
dục giới thọ xả 

Kãmãvacara Loka: thế 
giới dục giới, cảnh giới 
dục giới 

Kãmãvacara Mahãkiriya: 
(tâm) đại duy tác dục 
giới 

Kãmãvacara Mahãkiriya 
Somanassa: (tâm) đại 
duy tác dục giới thọ hỷ 
Kămãvacara Mahãkiriya 
Upekkhã: (tâm) đại duy 
tác dục giới thọ xả 
Kãmãvacara 
Mahãkusala: (tâm) đại 
thiện dục giới 

Kãmãvacara 
Mahãvipãka: (tâm) đại 
quả dục giới 


Kamavacara Mahavipaka 
Citta: tâm đại quả dục 
giới 

Kãmãvacara Mano- 
dvãra: (lộ tâm) ý môn 
dục giới 

Kãmãvacara Patisandhi: 
sự tục sinh dục giới 
Kãmãvacara Sahetuka 
Kiriya: (tâm) duy tác dục 
giới hữu nhân 

Kãmãvacara Sahetuka 
Kiriya Javana: đổng lực 
duy tác dục giới hữu 
nhan 

Kãmãvacara Sahetuka 
Vipãka: (tâm) quả dục 
giới hữu nhân 

Kãmãvacara Sahetuka 
Vipăka Citta: tâm quả 
dục giới hữu nhân 
Kãmãvacara 
Sakadãgãmĩ: người Nhất 
Lai dục giới 
Kãmãvacara Sobhana 
Citta: tâm dục giới tịnh 
hảo 

Kãmãvacara Sobhana 
Vipãka Citta: tâm quả 
dục giới tịnh hảo 
Kãmãvacara Sotãpanna: 
người Nhập Lưu dục 
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giới, bậc Nhập Lưu dục 
giới 

Kãmãvacara Sugati: dục 
giới thiện thú 

Kãmãvacara Tihetuka: 
(người) tam nhân dục 
giới 

Kãmãvacara Tihetuka 
Puthujjana: người phàm 
tam nhân dục giới 
Kãmãvacara Vipãka 
Citta: tâm quả dục giới 

Kămesu Micchãcãra: tà 
dâm 

Kamma: nghiệp 

Kamma-catukka: Bốn 
loại nghiệp 

Kamma-dvãra: nghiệp 
môn 

Kammaja: do nghiệp tạo 
Kammaja-kalãpa: nhóm 
sâc do nghiệp tạo 

Kammaja-rũpa: sâc pháp 
do nghiệp tạo 

Kammaja-upãdinna: do 
nghiệp tạo 

Kamma-nimitta: nghiệp 
tướng 

Kammaniyãma: Quy luật 
của nghiệp 


Kammannata: thích 
nghiệp, sự thích nghi 
Kappa: kiếp 
Karunã: tâm bi mẫn 

Kasina: đề mục hoàn 
tịnh 

Katattã-kamma: Khinh 
thiều nghiệp 

Kathãvatthu: Bộ Ngữ 
Tông 

Kãya: thân 

Kãya Kamma: thân 

nghiệp 

Kãya-dasaka: nhóm thân 
(gồm mười sâc pháp) 

Kãya-pasãda: thần kinh 
xúc giác, thần kinh thân 

Kãya-vatthu: thân vật 

Kãya-vinnatti: thân biểu 
tri 

Kãya-vinnatti-lahutãdi- 
dvãdasaka: nhóm thân 
biểu tri đặc biệt (gồm có 
mười hai sâc pháp) 

Kãya-vinnatti-navaka: 
nhóm thân biểu tri (gồm 
có chín sâc pháp) 
Kãyãyatana: thân xứ 
Khandha Parinibbăna: 
ngũ uẩn Níp-bàn 
Kicca: sự, chức năng 
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Kilesa: phiền não 

Kilesa Parinibbãna: 
phiền não Níp-bàn 

Kinha: không thể bị ngờ 
vực 

Kiriya: duy tác 
Kiriya Citta: tâm duy tác 

Kiriya Javana: đổng lực 
duy tác 

Kumbhaụda: một loại 
thiên thần 

Kusala: thiện 
Kusala Citta: tâm thiện 


Lahuta: Khinh, nhẹ 

Lahutãdekãdasaka: 
Nhóm sâc đặc biệt (gồm 
có mười một sâc pháp) 

Lahutãdi: sâc khinh và 
vân vân 

Lakkhaụa-rũpa: sâc 
tướng trạng 
Lobha: tham 
Lobhamũla: Nhân tham 

Lobhamũla Citta: tâm 
tham 

Lobhamũla Somanassa 
Citta: tâm tham thọ hỷ 


Kusala Javana: đổng lực 
thiện 

Kusala Kamma: thiện 
nghiệp, nghiệp thiện 

Kusala-vipãka: (tâm) quả 
thiện 

Kusala-vipãka Santĩraụa: 
(tâm) quan sát quả thiện 
Kusala-vipãka Upekkhã 
Santĩraụa: (tâm) quan 
sát thọ xả quả thiện 

Kusala-vipãka Upekkhã- 
sahagata Santĩrana: 

(tâm) quan sát thọ xả 
quả thiện 

Lobhamũla Upekkhã: 
(Tâm) tham thọ xả 

Lobha-sahagata: câu 
hành với tham 

Lokiya: hiệp thế 

Lokiya Citta: tâm hiệp 
thế 

Lokuttara: Siêu thế 
Lokuttara Citta: tâm Siêu 
thế 

Lokuttara Javana: đổng 
lực Siêu thế 

Lokuttara Kusala: thiện 
Siêu thế 
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Macchariya: xan lận 
Magga: Đạo 
Magga Citta: tâm Đạo 

Magga Javana: đổng lực 
Đạo 

Maggattha: người Đạo 
Maghavãra: đuôi hư 
thoát 

Mahã Kappa: đại kiếp 
Mahãbhũta: sâc tứ đại 
Mahãbrahmã: Đại Phạm 
thiên 

Mahaggata: đáo đại 
Mahaggata Citta: tâm 
đáo đại 

Mahaggata Javana: đổng 
lực đáo đại 

Mahaggata Kiriya: duy 
tác đáo đại 

Mahaggata Kiriya Citta: 
tâm duy tác đáo đại 

Mahaggata Kusala: thiện 
đáo đại 

Mahaggata Kusala Citta: 
tâm thiện đáo đại 
Mahãkiriya: đại duy tác 

Mahãkiriya Javana: đổng 
lực đại duy tác 


Mahãkusala: đại thiện 
Mahanta: lớn, vĩ đại, to 
Mahãvipãka: đại quả 
Manãyatana: ý xứ 
Mano Kamma: ý nghiệp 
Mano-dhãtu: ý giới 
Mano-dvãra: ý môn 

Manodvãrãvajjana: 
hướng ý môn 

Mano-vinnãna: ý thức 
Mano-vinnãna-dhãtu: Ý 
thức giới 

Manussa: nhân loại 

Manussa Loka: cõi nhân 
loại 

Mettã: tâm từ 
Micchã-ditthi: tà kiến 

Moghavãra: (lộ tâm) 
đuôi hư thoát 
Moha: si 

Mohamũla: Nhân si 
Muditã: hỷ, tùy hỷ 

Mudutã: Nhu nhuyến, 
mềm dịu 

Musãvãda: nói dối 
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Nãga: rân, rồng 
Nãma: Danh 

Nãma Sarnsãra: sự luân 
hồi về danh pháp 

Natthika-ditthi: vô hữu 
kiến 

Navaka: Nhóm có chín 
(sâc pháp) 

Nevasannãnãsannãyatana: 
Phi Tưởng Phi Phi 
Tưởng Xứ 

N evasannãnãsannãyatana 
Vipãka Citta: Tâm quả 
phi tưởng phi phi tưởng 
xứ 

Nibbãna: Níp-bàn 

Ojã: (sâc) vật thực, 
dưỡng tố 

Ojatthamaka: nhóm tám 
sâc bất ly, nhóm có 

Pãnãtipãta: sát sanh 

Pancadvãrãvajjana: 
hướng ngũ môn 

Pancadvãravĩthi: lộ tâm 
ngũ môn 

Panca-vinnãna: năm 
thức (tiếp nhận giác 
quan) 


Nibbati: bị dập tât 

Nikkhantatta: sự tách rời 
khỏi 

Nimmãnaratĩ: cõi Hóa 
Lạc Thiên 

Nimmita: được tạo ra 
Nipphanna-rũpa: sâc 
chân đế, sâc có thực tính 
Nipurnsika: người sanh 
ra không có giới tính 

Niraya: địa ngục 
Nirodha: diệt 

Nirodha-samãpatti: 
thiền diệt 

o 

dưỡng tố là thành phần 
thứ tám 
OỊãrika: thô 
Opapãtika: hóa sinh 

p 

Pannã: tuệ 

Pannatti: chế định, khái 
niệm 

Paramattha: chân đế 
Paramattha Dhamma: 
pháp chân đế 
Parami: Ba-la-mật 
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Para-nimmita: được tạo 
ra bởi những người khác 

Paranimmitavasavattĩ: 
cõi Tha Hóa Tự Tại 

Pariccheda-rũpa: sâc 
giao giới 

Paricchinnãkăsa: không 
gian bị giới hạn, bị phân 
cách 

Parikamma: chuẩn bị 

Parinibbăna: vô dư Níp- 
bàn 

Parisã: hội chúng 
Pãrisajja: hội đồng 
Paritta: nhỏ, yếu 
Parittãbhã: cõi Thiểu 
Quang thiên 

Parittasubha: cõi Thiểu 
Tịnh thiên 

Pasãda-rũpa: sâc thần 
kinh 

Pasãkha: nhánh, (năm) 
khối nhu của thai bào 
(nhân loại) 

Pathavĩ: Đất, địa đại 
Pathavĩ-dhãtu: địa đại 
Pathavĩ-dhãtu: địa đại 
Pãtihãriya: phép lạ, điều 
kỳ diệu 

Patippassaddhi: làm yên 
lặng một lần nữa 


Patisandhi: tục sinh 

Patisandhi Citta: tâm tục 
sinh 

Patthãna: bộ Vị Trí, giáo 
lý Duyên Hẹ 

Pattidãna: hồi hướng 
phước, chia sẻ phước 
Pavatti: thời bình nhật, 
đời sống thường nhật 
Pesi: thai bào (nhân loại) 
trong tuần thứ ba 
Peta: ngạ quỷ, ma đói 

Petti-visaya: cảnh giới 
ngạ quỷ 

Phala: Quả (Siêu thế) 
Phala Citta: tâm Quả 
(Siêu thẽ) 

Phala Javana: đổng lực 
Quả (Siêu thẽ) 
Phala-samãpatti: thiền 
Quả 

Phalattha: người Quả 

Pharusa Vãcã: nói lời độc 
ác 

Photthabba: cảnh xúc 
Photthabba-rũpa: sâc 
cảnh xúc 

Phusati: đụng chạm, đạt 
đến, tiến đến 
Pisuụa Vãcã: nói chia rẽ 
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Pĩti: hỷ, phỉ lạc Purohita: quan chức, cận 

Puggala: người thân 

Puggala-bheda: Phân Pumbhãva-dasaka: ^ 

tích theo hạng người Nhóm sấc tố nam (gồm 

Pumbhãvaissctốnam mười sác pháp) 

Purisatta: sâc tố nam Puthụijana: phàm nhân 

R 


Rasa: sâc cảnh vị, vỊ chất 
Rũpa: sâc pháp, sâc cảnh 
sâc 

Rũpa Brahma: Phạm 
thiên sâc giới 
Rũpa-indriya: sâc quyền 
Rũpa-kalãpa: nhóm sâc 
Rũpa-pavattikkama: sự 
sanh lên của sâc pháp 
Rũpa-rũpa: sâc sâc 

Rũpa-samuddesa: sự liệt 
kê sâc pháp 

Rũpa-samutthãna: 
nguyên nhân sanh ra sâc 
pháp, nguồn gốc của sâc 
pháp 

Rũpassa-kammannatã: 
sâc thích nghiệp 

Rũpassa-lahutã: khinh 
sâc 

Rũpassa-mudutã: Nhu 
sâc 

Rũpassa-aniccatã: sâc vô 
thường 


Rũpassa-jaratã: sâc lão 
suy 

Rũpassa-santati: sâc 
diễn tiến, sâc thừa tiếp 

Rũpassa-upacaya: sâc 
hình thành 

Rũpãvacara: sâc giới 

Rũpãvacara Brahma: 
Phạm thiên sâc giới 

Rũpãvacara Citta: tâm 
sâc giới 

Rũpãvacara Javana: 
đổng lực sâc giới 
Rũpãvacara Jhãna: thiền 
sâc giới 

Rũpãvacara Jhãna 
Kusala: thiền thiện sâc 
giới 

Rũpãvacara Kamma: 
nghiệp sâc giới 

Rũpăvacara Kiriya: duy 
tác sâc giới 

Rũpãvacara Kiriya Citta: 
tâm duy tác sâc giới 
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Rupavacara Kusala: 
thiện sâc giới 
Rũpãvacara Kusala Citta: 
tâm thiện sâc giới 

Rũpãvacara Kusala 
Kamma: nghiệp thiện sâc 
giới 

Rũpãvacara Loka: Sâc 
giới 

Rũpãvacara Patisandhi: 
(Tâm) tục sinh sâc giới 

Rũpãvacara Sotãpanna: 
vỊ Nhập Lưu sâc giới 

Sabhãva-rũpa: Sâc chân 
đế 

Sadda: sâc cảnh thinh, 
âm thanh 

Sadda-lahutãdi- 
dvãdasaka: nhóm thinh 
đặc biệt (gồm có mười 
hai sâc pháp) 

Sadda-navaka: nhóm 
cảnh thinh (gồm có chín 
sâc pháp) 

Saddhã: tín, đức tin 
Saddhãvãsa: cõi Tịnh Cư 
Sahetuka Kãmãvacara 
Vipãka: tâm quả dục giới 
hữu nhân 


Rũpãvacara Tihetuka 
Puthujjana: người phàm 
tam nhân sâc giới 
Rũpăvacara Vipãka: 
(Tâm) quả sâc giới 
Rũpãvacara Vipãka 
Citta: tâm quả sâc giới 

Rũpãvaraca: sâc giới 
Rũpa-vibhãga: phân loại 
sâc pháp 

Rũpa-vĩthi: tiến trình sâc 
pháp 


Sahetuka Kiriya Javana: 
đổng lực duy tác hữu 
nhân 

Sakadãgãmĩ: Vị Nhất Lai 

Sakadãgãmĩ-magga: 
Nhất Lai Đạo 

Sakadãgămĩ-magga 
Citta: tâm Nhất Lai Đạo 

Sakadãgãmĩ-maggattha: 
Vị Nhất Lai Đạo, người 
Nhất Lai Đạo 

Sakadãgãmĩ-phala: Nhất 
Lai Quả 

Sakadãgãmĩ-phalattha: 
Vị Nhất Lai Quả, người 
Nhất Lai Quả 
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Salakkhana-rupa: Sâc 
hữu tướng 
Samãdhi: định 

Sãmannaphala Sutta: 
BCinh Sa-môn Quả 

Samãpajjana: (lộ tâm) 
nhập vào (thiền) 
Samãpatti: nhập định 
Samãpatti Vĩthi: lộ nhập 
định 

Samatha: thiền định, 
thiền chỉ 

Sammã-ãjĩva: chánh 
mạng 

Sammã-kammanta: 
chánh nghiệp 

Sammasana-rũpa: Sâc 
quán tưởng 

Sammã-vãcã: chánh ngữ 
Sampaticchana: (Tâm) 
tiếp thâu 

Sampatta: tiếp cận 

Sampattagãhika-rũpa: 
sâc nhiếp cận cảnh 
Sampayutta: tương ưng 

Samphappalãpa: nói vô 
ích, nói chuyện phù 
phiếm 

Sainsãra: vòng luân hồi 
Saĩnsedaja: thấp sinh 


Sainvatta Kappa: hoại 
kiếp 

Samuccheda: cât đứt, 
đoạn diệt một cách hoàn 
toàn 

Samuddesa: liệt kê 
Samũha: nhóm, khối 

Samutthãna: nguyên 
nhân 

Sainyutta Nikãya: Tương 
ưng Bộ Kinh 

Sanidassana-rũpa: sâc 
hữu kiến 

Sankhãra: (Pháp) hữu vi 
Sankhata: hữu vi 
Sannã Vipallãsa: tưởng 
điên đảo 

Santati: (sâc) thừa tiếp, 
(sâc) diễn tiến 
Santike: gần 

Santĩrana: (Tâm) quan 
sát 

Santĩrana Citta: tâm 
quan sát 

Sappaccaya: hữu duyên 
Sappatigha-rũpa: sâc 
hữu đối chiếu 
Sasankhãrika: hữu trợ 
Sãsava: hữu lậu 
Sati: niệm 
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Sa-upadisesa: hữu dư 

Sa-upãdisesa 
Parinibbãna: hữu dưy 
Níp-bàn 

Sekha: vỊ Thánh hữu học 
Sekkha: bậc Hữu học 
Settha Bhãva: cảnh giới 
cao thượng 
Sĩla: giới, trì giới, giới 
luật 

Sineru: núi Meru, 

Sineru, núi Tu Di 

Sita: nương vào, dựa vào 
Sobhana Vipãka Citta: 
tâm quả tịnh hảo 
Somanassa: thọ hỷ 

Somanassa Appanã: 
(Tâm) kiên cố thọ hỷ 

Somanassa Bhavanga: 
hữu phần thọ hỷ 

Somanassa Javana: đổng 
lực thọ hỷ 

Somanassa Kãmãvacara 
Javana: đổng lực dục giới 
thọ hỷ 

Somanassa Kãmãvacara 
Kusala Nãna- 
sampayutta: (Tâm) thiện 
dục giới thọ hỷ hợp trí 

Sima: nơi các tu sĩ thực 
hành Tăng sự 


Somanassa Kiriya 
Javana: đổng lực duy tác 
thọ hỷ 

Somanassa Patisandhi: 
tục sinh thọ hỷ 

Somanassa Santĩrana: 
Tâm quan sát thọ hỷ 

Somanassa 

Tadãrammana: Tâm na 
cảnh thọ hỷ 

Sota: Tai, nhĩ, thần kinh 
thính giác 

Sota-dasaka: Nhóm nhĩ 
sâc (gồm mười sâc pháp) 

Sotãpanna: Vị Nhập Lưu, 
người Nhập Lưu 

Sota-pasãda: thần kinh 
thính giác 

Sotãpatti-magga: Nhập 
Lưu Đạo 

Sotãpatti-magga Citta: 
tâm Nhập Lưu Đạo 

Sotãpatti-maggattha: Vị 
Nhập Lưu Đạo 

Sotãpatti-phala: Nhập 
Lưu Quả 

Sotãpatti-phalattha: 
người Nhập Lưu Quả 

Sota-vatthu: nhĩ vật 
Sota-vinnãna: nhĩ thức 
Subha: tốt đẹp 


546 



Câm Nang Nghiên Cứu Thắng Pháp, Tập Hai Liệt Kê Thuật Ngữ 


Subhakinha: cõi Biến 
Tịnh thiển 

Sudassã: cõi Thiện Hiện 
Sudassĩ: cõi Thiện Kiến 

Suddha: trong sạch, 
thuần khiết 

Suddha-mano-dvãra- 
vĩthi: lộ ý môn thuần 
khiết 

Suddhatthaka: nhóm 
thuần khiết (gồm tám 
sâc pháp bất ly) 
Suddhãvãsa: cõi Tịnh Cư 
Suddhãvãsa: Ngũ Tịnh 
Cư 

Sugati: thiện thú, nhàn 
cảnh 

Tadanuvattikã: (lộ ý 
môn) nối đuôi 
Tadãrammana: na cảnh 
Tadãrammana Citta: tâm 
na cảnh 

Tadãrammana-niyama: 
Sự xác định loại tâm na 
cảnh 

Tanhã: tham ái 
Tathãgata: Như Lai 

Tãvatimsa: cõi Tam Thập 
Tam 


Sugati Ahetuka: vô nhân 
thiện thú 

Sugati Nãna-sampayutta 
Vipãka: tâm quả hợp trí 
thiện thú 

Sugati Tihetuka: tam 
nhân thiện thú 

Sugati Tihetuka 
Puthujjana: người phàm 
tam nhân thiện thú 

Sukha: lạc, thọ lạc 
Sukhuma: tế 
Sukhuma-rũpa: sâc tế 
Sunna: trống rỗng 
Sutta: bài kinh 
Sutta Pitaka: Kinh Tạng 
Suttanta: Kinh Tạng 

Tãvatimsa Deva: Thiên 
chúng cõi Tam Thập 
Tam 

Tejo: hỏa đại 
Tejo-dhãtu: hỏa đại 
Terasa: mười ba 

Theravãda: Phật giáo 
Thượng Tọa Bọ 

Thiti: trụ 

Tihetuka: tam nhân 
Tihetuka Ariya: bậc 
Thánh tam nhân 
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Tihetuka Citta: tâm tam 
nhân 

Tihetuka Kãmãvacara 
Puthujjana: người phàm 
tam nhân dục giới 

Tihetuka Patisandhi: sự 
tục sinh tam nhân 

Uddhacca: phóng dật 
Upacãra: cận hành 

Upacaya: (sâc) hình 
thành 

Upaccheda Bhavanga: 
hữu phần dứt dòng 

Upãdã-rũpa: sâc y sinh 
Upădinna-rũpa: sâc do 
thủ, sâc pháp sinh ra từ 
nghiệp, sâc pháp hữu 
tình 

u paghãtaka-kamma: 
đoạn nghiệp 

Upanissaya: cận y 

Upapajjavedanĩya- 
kamma: sanh báo nghiệp 

u papĩỊaka-kamma: 
chướng nghiệp 

u patthambhaka-kamma: 
trì nghiệp 

Upekkhã: xả, thọ xả, tâm 
xả 


Tihetuka Puthujjana: 
người phàm tam nhân 

Tĩkã: Phụ Sớ Giải 
Tiracchãna-yoni: bàng 
sanh 

Ti-tirnsa: ba mươi ba 
Tusitã: cõi Đấu Suất 

Upekkhã Appanã: (Tâm) 
kiên cố thọ xả 

Upekkhã Bhavanga: hữu 
phần thọ xả 

Upekkhã Javana: đổng 
lực thọ xả 

Upekkhã Kãmãvacara 
Kiriya Citta: tâm duy tác 
dục giới thọ xả 
Upekkhã Kãmãvacara 
Kusala Nãna- 
sampayutta: tâm thiện 
dục giới thọ xả hợp trí 

Upekkhã Kiriya Javana: 
đổng lực duy tác thọ xả 
Upekkhã Santĩrana: 
(Tâm) quan sát thọ xả 
Upekkhã Santĩrana Citta: 
Tâm quan sát thọ xả 
Upekkhã Tadãrammana: 
Tâm na cảnh thọ xả 

Uppãda: sanh 
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utu: nhiệt lượng, thời 
tiết 

utuja: do nhiệt lượng 

Vacĩ Kamma: ngữ 
nghiệp, khẩu nghiệp 

Vacĩ-vinnatti: ngữ biểu 
tri 

Vacĩ-vinnatti-dasaka: 
Nhóm ngữ biểu tri (gồm 
mười sâc pháp) 

Vacĩ-vinnatti-sadda- 
lahutãdi-terasaka: nhóm 
sâc thinh ngữ biểu tri đặc 
biệt (gồm có mười ba sâc 
pháp) 

Vãna: sự vướng mâc, sự 
dính mâc 

Vanna: sâc cảnh sâc 
Vannasallakkhanã: nhận 
biết về màu sâc 
Vasavattĩ: khiến những 
người khác đi theo hay 
làm theo ước muốn của 
mình 

Vatthu: Vật 

Vatthu-dasaka: nhóm ý 
vật (gồm mười sâc pháp) 
Vatthu-duka: Vật nhị đề 


utuja-kalapa: nhóm sâc 
do nhiệt lượng tạo 

utuja-rũpa: sâc pháp do 
nhiệt lượng tạo 

Vatthugãhikă: nâm bât 
cái thực thể 

Vatthu-rũpa: Vật sâc 
Vãyo: phong đại 
Vãyo-dhãtu: phong đại 
Vedanã: cảm thọ 

Vedanĩya: được trải 
nghiệm 

Veha: vĩ đại, to lớn 
Vehapphala: cõi Quảng 
Quả thiên 
Vibhãga: phân loại 
Vibhanga: Bộ Phân Tích 
Vibhãvinĩ-Tĩkă: Phụ Sớ 
Giải của 

Abhidhammatthasaủgaha 
Vibhũta: Rõ, rõ rệt 
Vicãra: (tâm sở) tứ 
Vicikicchã: hoài nghi 
Vikãra: biến đổi, chuyển 
đổi 

Vikãra-rũpa: sâc có thể 
biến đổi, sâc đặc biệt 
Vinaya: Tạng Luật 
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Vinibbhoga: sâc riêng 
biệt 

Vinipãtikãsura: A-tu-la 
bị rơi rớt 
Vinnãna: Thức 

Vinnãnancãyatana: Thức 
Vô Biên Xứ 

Vinnãnancãyatana 
Vipãka Citta: Tâm quả 
thức vô biên xứ 
Vinnatti: Sự biểu tri 

Vinnatti-rũpa: Sâc Biểu 
Tri 

Vipãka: (tâm) quả 
Vipãka Citta: tâm quả 
Vipallãsa: (tri kiến) điên 
đảo 

Vipassanã: thiền Minh 
sát 

Virati: sự kiêng tránh 
Vĩriya: tấn, tấn (quyền) 

Yakkha: một loại phi 
nhân 

Yãmã: cõi Dạ Ma 
Yamaka: đôi, song 


Visama Lobha: tham 
không đều 

Visaya-rũpa: sâc cảnh 
giới 

Visuddhimagga: Thanh 
Tịnh Đạo 

Vitakka: tầm 

Vĩthi: lộ trình (tâm), con 

đuờng, hàng, chuỗi 

Vĩthi Citta: tâm khách 

quan 

Vĩthimutta: tiến trình 
ngoại lộ 

Vĩthimutta Citta: tâm 
chủ quan 

Vodãna: dũ tịnh, làm 
trong sạch 

Votthabbana: (tâm) đoán 
định 

Vyãpãda: sân hận 


Yamakapatihariya: song 
thông lục 
Yojana: do tuần 
Yoniso-manasikãra: tác ý 
khéo 
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PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ 


-ooOoo 
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Phật tử hải ngoại 

0 

Đại đức Tịnh Đạo 

0 

Gia đình Diệu Bạch 

o 

Tu nữ Khanh An 

o 

Gia đình Phấn và An 

0 

Gia đình Christy Phan 

0 

Gia đình Phước Duyên 

o 

Gia đình Huỳnh Thị Bé 

o 

Gia đình Khiết Ngọc 

0 

Gia đình Huỳnh Văn Thanh 

0 

Gia đình Khiết Ngã 

o 

Gia đình Huỳnh Văn Dũng 

o 

Gia đình Tâm Phật Nhân 

0 

Gia đình Jenny Do 

0 

Gia đình Tâm Phật Tuệ 

o 

Gia đình chú Huế 

o 

Gia đình Thu 

0 

Gia đình cô Thôi 

0 

Gia đình Triết Ngọc 

o 

Gia đình cô Vượng 

o 

Gia đình Vũ Phương Trần 

0 

Gia đình vô danh 

0 

Gia đình Lê Diễm Hà 

o 

Gia đình Oanh Trần 

o 

Gia đình Liliane Trần 

0 

Gia đình chị Chi 

0 

Gia đình Nhan Diêm Thúy 

o 

Gia đình chị Lộc 

o 

Gia đình Lan Nghiêm 

0 

Gia đình cô Mai Trần 

0 

Gia đình Tuệ Nha 

o 

Gia đình Dennis Ly 

o 

Gia đình Từ Quán 

0 

Gia đình Thy Lam 

0 

Gia đình Lưu Tâm 

o 

Gia đình Van Le 

o 

Gia đình Nguyên Trần Thủy 

0 

Gia đình Tuấn Lâm 

0 

Gia đình Nguyên Thị Nhung 

o 

Gia đình Thái Tú Hạp và 

o 

Gia đình Bùi Phượng Ngân 


Trần Ái Cầm 

0 

Gia đình Nông Văn Hẵng 

o 

Gia đình Trần Thị Nhơn và 

o 

Gia đình Trần Thị Quế Anh 


Huy Dũng 

0 

Gia đình Nông Đình Hoàng 

o 

Sư bà Chân Phước 

o 

Gia đình Nông Đình Hải 

0 

Gia đình Anh Bé 

0 

Gia đình Nông Thị Mai Trâm 

o 

Gia đình Hương Ngọc 

o 

Gia đình Nông Thị Mai Thoa 

0 

Gia đình Katherine Trần 

0 

Gia đình Nông Đình Hùng 

o 

Gia đình Diệu Tiến 
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Phật tử tại Việt Nam 


Thượng tọa Giác Giới 
Đại đức Tịnh Đức 
Gia đình Nguyễn Thị Chính 
Nghĩa 

Gia đình Huỳnh Nguyễn 
Thùy Trang 

Gia đình Mi Yoen Nguyên 
Gia đình Đoàn Ngọc Mỹ Linh 
Gia đình Đoàn Ngọc Bích 
Thủy 

Gia đình Đặng Thọ Dũng 
Gia đình Trịnh Hữu Tuấn 
Gia đình Trịnh Ngọc Quỳnh 
Gia đình Trịnh Ngọc Trác 
Gia đình Trịnh Kỳ Nam 
Gia đình Trần Diệu Ý 
Gia đình Lê Thúy Quỳnh 
Trang 

Gia đình bác Khả bác Sâm 
Gia đình chị Tuyết 
Gia đình Hiền Xâm 
Gia đình Hoàng Thị Hoa 
Gia đình má Cẩm 
Gia đình chị Nguyệt 
Gia đình chị Ngọc 
Gia đình cô Hảo 
Gia đình Nguyễn Thị Kim 
Phụng 

Gia đình cô Kim Anh 
Gia đình anh Lộc chị Đoạt 
Gia đình Thái Ngọc Đình 
Gia đình chị Hoàng Anh 
Gia đình bé Nguyễn Phước 
Bình 

Gia đình Ngô Thị Phượng 
Gia đình Trần Thị Quý 
Gia đình cô Lan 



Gia đình Nguyên Thị Cẩm 
Hà 

Gia đình cô Loan 
Gia đình cô Đức (Quảng, 

Đại) 

Gia đình chị Thị 
Gia đình chị Lan Danh 
Gia đình Chow Nhuận Phát 
Gia đình Lê Thị Thanh Vân 
Gia đình Trịnh Ngọc Toàn 
Gia đình chị Hạnh 
Gia đình Nguyên Thúy Như 
Quỳnh 

Gia đình Nguyên Thị Diêm 
Phước 

Gia đình Trần Anh Kiệt 
Gia đình Đào Thanh Toàn 
Gia đình Tô Võ Thành 
Gia đình Trần Thị Ngọc Mai 
Gia đình Lê Văn Ngọc 
Gia đình Nguyên Đình Huy 
Gia đình Đỗ Hoàng Cường 
Gia đình Lê Thị Kim Dung 
Gia đình Nguyên Phan Tuyết 
Hương 

Gia đình Đinh Thị Thanh 
Vân 

Gia đình Nguyên Thị Chi 
Gia đình Lê Thanh Hải 
Gia đình Diệu Minh 
Gia đình Trần Thị Mỹ Dung 
Gia đình Vũ Thị Châu Giang 
Gia đình Nguyên Thị Bạch 
Tuyết 

Gia đình Nguyên Thị Ngọc 
Thủy 

Gia đình Đỗ Tri Tâm 
Gia đình Phan Ngọc Hiếu 



















0 

Gia đình Liễu Vân 

0 

Gia đình Nguyên Hoàng Kim 

o 

Gia đình cô Hựu Huyền 


Ngân (Hạnh Phúc) 

0 

Gia đình Nhật Minh 

0 

Gia đình Vũ Văn Thành 

o 

Gia đình Nhật Thiện 

o 

Gia đình Vũ Thanh Tùng 

0 

Gia đình Tuệ Nguyên 

0 

Gia đình Nguyên Mai Hương 

o 

Gia đình Võ Trọng Phi 


(Hạnh Hiếu) 

0 

Gia đình Đặng Thị Thu 

0 

Gia đình Vũ Nguyên Phương 


Trang 


(Minh Trung) 

0 

Gia đình Đoàn Thị Phước 

0 

Gia đình Vũ Ngọc Huỳên 

o 

Gia đình Trần Thị Ngọc Lan 


Minh 

0 

Gia đình Phan Anh (Thuận 

0 

Gia đình Hạnh Như 


Pháp) 

o 

Gia đình Nguyên Thị Lan 

0 

Gia đình Vũ Quỳnh 


(Hạnh Tấn) 

o 

Gia đình Phong Linh 

o 

Gia đình Nguyên Thị Lâm 

0 

Gia đình Kiến Phúc 


(Hạnh Hậu) 

o 

Gia đình Silacara 

o 

Gia đình Nguyên Trọng 

0 

Gia đình Huyền Liễu 


Thành 

o 

Gia đình Phan Thị Chính 

o 

Gia đình Tạ Minh Huyền 


(Hạnh Hiền) 


(Tâm Hòa) 

o 

Gia đình Nguyên Thị Thùy 

o 

Gia đình Lã Tuấn Hiíng 


Linh (Tịnh Bảo Thuận) 

0 

Gia đình Tuệ Vân 

o 

Gia đình Nguyễn Mai Thủy 

o 

Gia đình Phạm Thà 


(Chơn Tuệ) 

0 

Gia đình Như Minh Viên 
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ĐỊA CHỈ PHÂN PHỐI 

TP. Hn Chí Minh 

1 - Tu nữ Phước Thủy 
Chùa Bửu Quang 
171/10-Quốc lộ lA 

p. Bình Chiểu - Q. Thủ Đức 
ĐT: 0919763531 

2 - Vũ Thị Châu Giang 

511/9 Huỳnh Văn Bánh - p. 14, Q. Phú Nhuận 
ĐT: 0909129098 - 0903129098 

Đà Nằng 

Nguyễn Thị Chính Nghĩa 

16 Hoàng Văn Thụ - Q. Hải Châu 
ĐT: 0905688670 


Huế 


Võ Trọng Phi 

40 Bà Triệu 
ĐT: 0979165701 


I-I Ũ. 


Bắc Ninh 


Sư Nguyên Tuệ 

Chùa Hộ Pháp Đào Xuyên 
Thôn Đào Xuyên 

Xã Trung Chính, huyện Lương Tài 
ĐT: 0932595152 


Hà Nội 


Vũ Đình Lâm 

173/59/7 Hoàng Hoa Thám - Q. Ba Đình 
ĐT: 0903448797 
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